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PHỤ LỤC 2.1. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Toc172581102]
1. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Triết học Mác - Lênin	
Tên học phần (tiếng Anh): Philosophy of Marxism and Leninism
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100651	Mã tự quản: 11200001
Thuộc khối kiến thức: đại cương                  Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin/Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Triết học Mác – Lênin thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị. Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; vai trò của triết học Mác – Lênin. Từ đó, người học vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học, hình thành ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin
1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học
1.1. Khái lược về triết học
1.1.1. Nguồn gốc của triết học
1.1.2. Khái niệm triết học
1.1.3. Đối tượng của triết học trong lịch sử
1.1.4. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan
1.2. Vấn đề cơ bản của triết học
1.2.1. Nội dung vấn đề cơ bản của triết học
1.2.2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.2.3. Thuyết có thể biết (khả tri) và thuyết không thể biết (bất khả tri)
1.3. Biện chứng và siêu hình
1.3.1. Khái niệm biện chứng và siêu hình trong lịch sử
1.3.2. Các hình thức của phép biện chứng trong lịch sử 
2. Triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội
2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin
2.1.1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác
2.1.2. Những thời kỳ chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác
2.1.3. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph. Angghen thực hiện
2.1.4. Giai đoạn V.I.Lênin trong sự phát triển triết học Mác
2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác-Lênin
2.2.1. Khái niệm triết học Mác-Lênin
2.2.2. Đối tượng của triết học Mác-Lênin
2.2.3. Chức năng của triết học Mác-Lênin
2.3. Vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
2.3.1. Triết học Mác-Lênin là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho con người trong nhận thức và thực tiễn
2.3.2. Triết học Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ
2.3.3. Triết học Mác-Lênin là cơ sở lý luận khoa học của công cuộc xây dựng chủnghĩa xã hội trên thế giới và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
1. Vật chất và ý thức 
1.1. Vật chất và phương thức tồn tại của vật chất 
1.1.1. Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trước Mác về phạm trù vật chất
1.1.2. Cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và sự phá sản của các quan điểm duy vật siêu hình về vật chất
1.1.3. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về vật chất
1.1.4. Phương thức tồn tại của vật chất 
1.1.5. Tính thống nhất vật chất của thế giới
1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 
1.2.1. Nguồn gốc của ý thức
1.2.2. Bản chất của ý thức
1.2.3. Kết cấu của ý thức 
1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 
1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật siêu hình
1.3.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng
2. Phép biện chứng duy vật
2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật
2.1.1. Hai loại hình biện chứng 
2.1.2. Khái niệm phép biện chứng duy vật
2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật
2.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
2.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
3. Lý luận nhận thức
3.1. Quan niệm về nhận thức trong lịch sử triết học
3.2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
3.2.1. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
3.2.2. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
3.2.3. Các giai đoạn của quá trình nhận thức
3.2.4. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về chân lý
Chương 3. chủ nghĩa duy vật lịch sử 
1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 
1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 
1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
1.2.1. Phương thức sản xuất
1.2.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
1.3.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
1.3.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
1.4. Sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sử -tự nhiên
1.4.1. Phạm trù hình thái kinh tế-xã hội 
1.4.2. Tiến trình lịch sử -tự nhiên của xã hội loài người
1.4.3. Giá trị khoa học bền vững và ý nghĩa cách mạng 
2. Giai cấp và dân tộc 
2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 
2.1.1. Giai cấp
2.1.2. Đấu tranh giai cấp 
2.1.3. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản
2.2. Dân tộc
2.2.1. Các hình thức cộng đồng người trước khi hình thành dân tộc 
2.2.2. Dân tộc- hình thức cộng đồng người phổ biến hiện nay
2.3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại
2.3.1. Quan hệ giai cấp – dân tộc
2.3.2. Quan hệ giai cấp, dân tộc với nhân loại
3. Nhà nước và cách mạng xã hội
3.1. Nhà nước  
3.1.1. Nguồn gốc nhà nước 
3.1.2. Bản chất của nhà nước 
3.1.3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước 
3.1.4. Chức năng cơ bản của nhà nước 
3.1.5. Các kiểu và hình thức nhà nước 
3.2. Cách mạng xã hội 
3.2.1. Nguồn gốc của cách mạng xã hội
3.2.2. Bản chất của cách mạng xã hội
3.2.3 Phương pháp cách mạng 
3.2.4. Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay
4. Ý thức xã hội 
4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 
4.1.1. Khái niệm tồn tại xã hội 
4.1.2. Các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 
4.2. Khái niệm, kết cấu, tính giai cấp, các hình thái của ý thức xã hội 
4.2.1. Khái niệm ý thức xã hội 
4.2.2. Kết cấu của ý thức xã hội
4.2.3. Tính giai cấp của ý thức xã hội
4.2.4. Các hình thái ý thức xã hội
4.3. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
5. Triết học về con người
5.1. Con người và bản chất con người
5.1.1. Con người là thực thể sinh học – xã hội
5.1.2. Con người khác biệt với con vật ngay từ khi con người bắt đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình 
5.1.3. Con người là sản phẩm của lịch sử và của chính bản thân con người
5.1.4. Con người vừa là chủ thể của lịch sử, vừa là sản phẩm của lịch sử
5.1.5. Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội 
5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người
5.2.1. Thực chất của hiện tượng tha hóa con người là lao động của con người bị tha hóa
5.2.2. “Vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc lột, ách áp bức”
5.2.3. “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”
5.3. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử 
5.3.1. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội
5.3.2. Vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử
5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.


2. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Kinh tế chính trị Mác – Lênin 
Tên học phần (tiếng Anh): Political Economics of Marxism and Leninism
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101002298	Mã tự quản: 11200002
Thuộc khối kiến thức: đại cương	 Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin/Khoa Lý luận chính trị 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết: 30 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH): 00 tiết
- Số giờ tự học: 60 giờ		
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Triết học Mác – Lênin 
- Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị. Học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác – Lênin; về kinh tế hàng hóa; sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. Từ đó, người học vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, hình thành ý thức tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng với thái độ khách quan, trung thực và tin tưởng về chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2. Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2.2. Mục đích nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2.3. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin 
1.3.1. Chức năng nhận thức
1.3.2. Chức năng thực tiễn 
1.3.3. Chức năng tư tưởng
1.3.4. Chức năng phương pháp luận
Chương 2 . Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
2.1. Lý luận của C. Mác về sản xuất hàng hoá và hàng hoá
2.2.  Thị trường và nền kinh tế thị trường
2.3. Vai trò của một số chủ thể tham gia thị trường 
Chương 3. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
3.1. Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư
3.1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư
3.1.2. Bản chất của giá trị thặng dư
3.1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
3.2. Tích luỹ tư bản
3.2.1. Bản chất của tích luỹ tư bản
3.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích luỹ
3.2.3. Một số hệ quả của tích luỹ tư bản
3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
3.3.1. Lợi nhuận
3.3.2. Lợi tức
3.3.3. Địa tô TBCN
Chương 4. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 
4.1. Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong nền kinh tế thị trường 
4.2. Lý luận của V.I.Lênin về các đặc điểm kinh tế của độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
4.3. Biểu hiện mới của độc quyền, độc quyền nhà nước trong điều kiện ngày nay; vai trò lịch sử của CNTB
Chương 5. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 
5.1.  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.1.1.  Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.1.2.  Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.1.3.  Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.2.  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.2.1.  Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.3.  Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam
5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế  
5.3.2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hoà các quan hệ lợi ích
Chương 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
6.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và Công nghiệp hoá 
6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam 
6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
6.2.1.  Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế  
6.2.2.  Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến quá trình phát triển của Việt Nam
6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.





3. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tên học phần (tiếng Anh): Scientific socialism
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101000476	          Mã tự quản: 11200003        
Thuộc khối kiến thức: đại cương      Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chủ nghĩa Mác_Lênin/Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết:                                         30 tiết;
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH):     00 tiết;
- Số giờ tự học:                                             60 giờ		
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin 
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Chủ nghĩa xã hội khoa học” thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị như Triết học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; những đặc điểm cơ bản, những vấn đề về chính trị - xã hội của CNXH và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ những kiến thức cơ bản đó, sinh viên có khả năng vận dụng vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Xây dựng thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, khách quan về con đường XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
1.2. Vai trò của Các Mác và Phriđrich Ăngghen
2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.1. Các Mác và Ph.Ăngghen phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học
2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới
2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi V.I.Lênin qua đời đến nay
3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học
 3.1. Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học
3.2. Phương pháp nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học
3.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1. Quan niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân
1.1. Quan niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân
1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh của lịch sử của giai cấp công nhân
1.3. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
2. Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
2.1. Quan niệm về giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 
 3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 
3.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng
3.1. Định hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
Chương 3. Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1. Chủ nghĩa xã hội
1.1. Chủ nghĩa xã hội - giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
1.2. Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội
1.3. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội
2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.2. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
 3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa  
3.2. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Chương 4. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa
1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ
1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
3. Xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3.3. Phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Chương 5. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội
1.2. Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội - cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 6. Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
1. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc
1.2. Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam
2. Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề tôn giáo 
2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
3. Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Chương 7. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình
1.1. Khái niệm gia đình
1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội
1.3. Chức năng cơ bản của gia đình
2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội
2.2. Cơ sở chính trị - xã hội
2.3. Cơ sở văn hóa
2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ
3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
3.1. Những yếu tố tác động đến gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH
3.2. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
3.3. Phương hướng cơ bản để xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
· Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.





4. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	
Tên học phần (tiếng Anh): History of the Communist Party of Vietnam 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001625 	Mã tự quản: 11200004
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chính trị - Xã hội /Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin 
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị như Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Từ đó, người học vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân cũng như chủ động giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng
1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng
2. Nhiệm vụ của môn học
III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng
1. Quán triệt phương pháp luận sử học
2. Các phương pháp cụ thể	
Chương 1:  Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời  và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1. Bối cảnh lịch sử
2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị  các điều kiện để thành lập Đảng
3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Đảng lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
1. Phong trào cách mạng 1930-1935 và khôi phục phong trào 1932-1935
2. Phong trào dân chủ 1936-1939
3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945
4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Chương 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975)
I. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
2. Đường lối kháng chiến toàn quốc và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950
3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ
II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng 2 miền Nam-Bắc (1954-1965)
2. Lãnh đạo cách mạng  cả nước  (1965-1975)
3. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng thời kỳ 1954-1975
Chương 3. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 2018)
I. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1981)
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế (1982-1986)
II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2018)
1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-1996)
2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1996-2018)
3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
· Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.





5. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Tư tưởng Hồ Chí Minh	
Tên học phần (tiếng Anh): Ho Chi Minh’s Ideology
Trình độ : Đại học
Mã học phần: 0101006322 			Mã tự quản: 11200005	
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chính trị - Xã hội /Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin 
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị như Triết học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nguồn gốc và các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác thực tiễn để chủ động giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh 
1.1 Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2 Đối tượng nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.3 Phương pháp nghiên cứu
1.3.1 Phương pháp luận của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
1.3.2 Một số phương pháp cụ thể
1.4 Ý nghĩa của việc học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.4.1. Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận 
1.4.2. Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tinkhoa học gắn liền với trao dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước
1.4.3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác
Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1. Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.1 Cơ sở thực tiễn
2.1.2. Cơ sở lý luận
2.1.3. Nhân tố chủ quan của Hồ Chí Minh
 2.2 Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2.1. Thời kỳ trước ngày 5- 6- 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và có chí hướng tìm đường cứu nước mới
2.2.2. Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm 1920: Dần dần hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản
2.2.3. Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930: Hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
2.2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941: Vượt qua sóng gió, thử thách, kiên định giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam
2.2.5. Thời kỳ từ đầu năm 1941 đến tháng 9 năm 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
2.3 Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3.1. Đối với cách mạng Việt Nam
2.3.2. Đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại 
Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
3.1.1. Vấn đề độc lập dân tộc
3.1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc 
3.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
3.3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội
3.3.2. Chủ nghĩa xã hội là điều kiện để bảo đảm nền độc lập dân tộc vững chắc
3.3.3. Điều kiện để bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
3.4 Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay
3.4.1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã xác định 
3.4.2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa
3.4.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị
3.4.4. Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về  Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
4.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
4.1.1. Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
4.1.2. Đảng phải trong sạch, vững mạnh 
4.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt Nam
4.2.1. Nhà nước dân chủ 
4.2.2. Nhà nước pháp quyền 
4.2.3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh
4.3 Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước
4.3.1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh
43.2. Xây dựng nhà nước
Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
5.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc 
5.1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
5.1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
5.1.4. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Mặt trận dân tộc thống nhất
5.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế 
5.2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức 
5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
5.3 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay
5.3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng.
5.3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông – trí dưới sự lãnh đạo của Đảng.
5.3.3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp với đoàn kết quốc tế
Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người
6.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 
6.1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác 
6.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa
6.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới
6.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
6.2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng
6.2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng 
6.2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng 
6.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
6.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người 
6.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người 
6.3.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người 
6.4 Xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
6.4.1. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
6.4.2. Về xây dựng đạo đức cách mạng
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
· Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.





06. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ANH VĂN 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT  
Tên học phần (tiếng Việt):  Anh văn 1
Tên học phần (tiếng Anh):  English 1
Trình độ: Đại học
Mã học phần:	Mã tự quản: 14202001  
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ
Số tín chỉ: 2 (1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: Anh văn sơ cấp (nếu có)
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần "Anh Văn 1", thuộc khối Giáo dục Đại cương trong chương trình đào tạo đại học, là học phần đầu tiên trong chuỗi các học phần về ngoại ngữ. Học phần này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng Anh, đạt tới trình độ A1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Nội dung của học phần bao gồm các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cơ bản, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển ngôn ngữ trong các học phần tiếp theo. Học phần này cũng nhấn mạnh việc sử dụng các công cụ học tập trực tuyến để nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, chuẩn bị tốt nhất cho những nhu cầu học tập và làm việc sau này.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
3.1 Unit 7: Journeys
3.1.1 A. Flight of the Silver Queen
3.1.2 B. Animal migrations
3.1.3 C. The longest journey in space 1A. Explorers
3.1.4 D. How was your trip
3.1.5 E. The digital nomad
3.1.6 F. Women in space
3.1.7 Review Unit 7
3.2 Unit 8: Appearance
3.2.1 A. The faces of festivals
3.2.2 B. Global fashion
3.2.3 C. In fashion or for life?
3.2.4 D. The photos of Reinier Gerritsen
3.2.5 E. How R U? 😊 tks
3.2.6 F. Festivals and special events
3.2.7 Review Unit 8
3.3 Unit 9: Film and the arts
3.3.1 A. All roads film festival
3.3.2 B. People in film and arts
3.3.3 C. Nature in art
3.3.4 D. Making arrangements
3.3.5 E. It looks amazing!
3.3.6 F. Camera traps
3.3.7 Review Unit 9
3.4 Unit 10: Science
3.4.1 A. Technology has changed our lives
3.4.2 B. How well can you remember?
3.4.3 D. Problems with technology
3.4.4 E. Please leave a message after the tone
3.4.5 F. Memory and language learning
3.4.6 C. Why haven’t scientists invented it?
3.4.7 Review Unit 10
3.5 Unit 11: Tourism
3.5.1 A. Going on holiday
3.5.2 B. Planning a holiday
3.5.3 C. Should I go there?
3.5.4 D. A holiday in South America
3.5.5 E. Your feedback
3.5.6 F. Mecca and the Hajj
3.5.7 Review Unit 11
3.6 Unit 12: The Earth
3.6.1 A. Climate change
3.6.2 B. Exploring the Earth
3.6.3 C. Looking for a new Earth
3.6.4 D. Earth Day
3.6.5 E. Planning an event
3.6.6 F. Vocanoes
3.6.7 Review Unit 12
3.6.8 Revision
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Phạm vi áp dụng nên ghi: Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành từ Khóa 15ĐH, năm học 2024-2025. 





































	
07. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ANH VĂN 2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT  
Tên học phần (tiếng Việt):  Anh văn 2
Tên học phần (tiếng Anh):  English 2
Trình độ: Đại học
[bookmark: _Hlk166840672]Mã học phần:	Mã tự quản: 14202002
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không  
· Học phần học trước: Anh văn 1 (14200101)
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Anh văn 2”, thuộc khối kiến thức Giáo dục Đại cương, là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên đại học. Học phần này tiếp nối Anh văn 1 (14200101) và là tiền đề cho Anh văn 3(14200103), giúp tạo thành một chuỗi kiến thức liên tục và thống nhất nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ của sinh viên. Mục tiêu của học phần là nâng cao trình độ ngoại ngữ của sinh viên lên mức A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, qua đó chuẩn bị hành trang cho sinh viên trong học tập và môi trường làm việc quốc tế. Nội dung chính của học phần bao gồm việc cải thiện và mở rộng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm và sử dụng các công cụ học trực tuyến, giúp sinh viên tăng cường khả năng tự học và tự nghiên cứu.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
3.1 Unit 1: Health
3.1.1 A. How well do you sleep?
3.1.2 B. The secrets of long life
3.1.3 C. Health and happiness
3.1.4 D. At the doctor’s
3.1.5 E. Medical advice online
3.1.6 F. Slow food
3.1.7 Review Unit 1
Unit 2: Competitions 
3.2.1 A. Competitive sports
3.2.2 B. Crazy competitions!
3.2.3 C. Bolivian wrestlers
3.2.4 D. Joining a club
3.2.5 E. Advertising for members
3.2.6 F. Cheese rolling 
3.2.7 Review Unit 2
Unit 3: Transport
3.3.1 A. Transport in the future
3.3.2 B. Animal transport
3.3.3 C. Last days of the rickshaw
3.3.4 D. Getting around town
3.3.5 E. Quick communication
3.3.6 F. Indian railways 
3.3.7 Review Unit 3
Unit 4: Adventure
3.4.1 A. Adventurers of the year
3.4.2 B. The survivors
3.4.3 C. The right decision?
3.4.4 D. A happy ending
3.4.5 E. A story of survival
3.4.6 F. Alaskan ice climbing 
3.4.7 Review Unit 4
Unit 5: The Environment
3.5.1 A. Recycling
3.5.2 B. The Greendex
3.5.3 C. A boat made of bottles
3.5.4 D. Online shopping
3.5.5 E. Problem with an order
3.5.6 F. Coastal clean-up 
3.5.7 Review Unit 5
Unit 6: Stages in life
3.6.1 A. Changing your life
3.6.2 B. World party
3.6.3 C. Masai rite of passage
3.6.4 D. An invitation
3.6.5 E. A wedding in Madagascar
3.6.6 F. Steel drums
3.6.7 Review Unit 6 
3.6.8 Revision
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Phạm vi áp dụng nên ghi: Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành từ Khóa 15ĐH, năm học 2024-2025. 


08. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ANH VĂN 3
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT  
Tên học phần (tiếng Việt):  Anh văn 3
Tên học phần (tiếng Anh):  English 3
Trình độ: Đại học
Mã học phần:	Mã tự quản: 14202003
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không  
· Học phần học trước: Anh văn 2 (14200102)
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Anh văn 3”, một phần của khối Giáo dục Đại cương trong chương trình đào tạo bậc đại học, tiếp nối sau Anh Văn 1 (14200101) và Anh Văn 2 (14200102). Mục tiêu của học phần này là nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên lên trình độ B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Nội dung của học phần bao gồm cải thiện và phát triển sâu các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đặc biệt, học phần này nhấn mạnh vào việc sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thực tiễn, chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường học tập và làm việc quốc tế, cũng như củng cố khả năng tự học thông qua các nền tảng học trực tuyến.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
3.1 Unit 7: Work
3.1.1 A. X-ray photographer
3.1.2 B. The cost of new jobs
3.1.3 C. Twenty-first century cowboys
3.1.4 D. A job interview
3.1.5 E. Applying for a job
3.1.6 F. Butler school
3.1.7 Review Unit 7
3.2 Unit 8: Technology
3.2.1 A. Invention for the eyes
3.2.2 B. Technology for explorers
3.2.3 C. Designs from nature
3.2.4 D. Gadgets
3.2.5 E. An argument for technology
3.2.6 F. Wind power
3.2.7 Review Unit 8
3.3 Unit 9: Language and learing
3.3.1 A. Ways of learning
3.3.2 B. The history of writing
3.3.3 C. Saving languages
3.3.4 D. Enrolling on a course
3.3.5 E. Providing information
3.3.6 F. Disappearing voices
3.3.7 Review Unit 9
Unit 10: Travel and holidays
3.4.1 A. Holiday stories
3.4.2 B. Adventure holidays	
3.4.3 C. A tour under Paris
3.4.5 D. At tourist information
3.4.6 E. Requesting information
3.4.7 F. Living in Venice
3.4.8 Review Unit 10
Unit 11: History
3.5.1 A. An ancient civilisation
3.5.2 B. Modern history
3.5.3 C. The life of Jane Goodall
3.5.4 D journey to Machu Picchu
3.5.5 E. The greatest mountaineer
3.5.6 F. The lost city of Machu Picchu
3.5.8 Review Unit 11
Unit 12: Nature
3.6.1 A. Nature in one cubic foot
3.6.2 B. The power of nature
3.6.3 C. Changing Greenland
3.6.4 D. Saving the zoo
3.6.5 E. Good news
3.6.6 F. Cambodia Animal Rescue
3.6.7 Review Unit 12
3.6.8 Revision 


4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Phạm vi áp dụng nên ghi: Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành từ Khóa 15ĐH, năm học 2024-2025. 




9. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình ứng dụng 
Tên học phần (tiếng Anh): Appplication programming language
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101102631	Mã tự quản: 03202578
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành 	Loại học phần: Bắt buộc  	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (1,1) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không. 
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C và môi trường lập trình bao gồm các câu lệnh đơn trong C, các lệnh có cấu trúc, chương trình con, mảng và con trỏ; vi xử lý và máy tính và lập trình hợp ngữ. Sau khi học xong học phần này, sinh viên: (1) Hiểu vai trò của ngôn ngữ lập trình đối với chuyên ngành Cơ điện tử, hiểu các bước sử dụng phần mềm lập trình, hiểu các bước và các phương pháp để lập trình trên C và hợp ngữ và biết các kiểu dữ liệu có thể được sử dụng; (2) Lập trình được các bài toán ứng dụng cơ bản; (3) Trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C
1.1 Lịch sử và phát triển ngôn ngữ C
1.2 Các đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ C
1.3 Cấu trúc chương trình c đơn giản
1.4 Quá trình biên dịch và thực thi chương trình C
1.5 Công cụ và môi trường lập trình C
Bài thực hành 1: Làm quen với môi trường lập trình C

Chương 2: Cú pháp và cấu trúc cơ bản của C
2.1 Biến, kiểu dữ liệu và toán tử
2.2 Câu lệnh điều khiển: if, else, switch
2.3 Vòng lặp: for, while, do-while
2.4 Hàm và phạm vi biến
2.5 Thư viện chuẩn và hàm người dùng định nghĩa
Bài thực hành 2: Làm việc với biến và toán tử
Bài thực hành 3: Câu lệnh điều khiển

Chương 3: Quản lý bộ nhớ trong C
3.1 Con trỏ và địa chỉ bộ nhớ
3.2 Cấp phát và giải phóng bộ nhớ: malloc, calloc, free
3.3 Con trỏ hàm
3.4 Quản lý bộ nhớ động
3.5 Ứng dụng quản lý bộ nhớ trong lập trình c

Chương 4: Cấu trúc dữ liệu trong c
4.1 Mảng một chiều và đa chiều
4.2 Chuỗi ký tự và các hàm xử lý chuỗi
4.3 Cấu trúc (struct) và kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa
4.4 Hợp (union) và kiểu liệt kê (enum)
4.5 Danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi
Bài thực hành 4: Vòng lặp trong C

Chương 5: Xử lý tập tin trong C
5.1 Các chế độ mở tập tin và hàm xử lý tập tin
5.2 Đọc và ghi tập tin văn bản
5.3 Đọc và ghi tập tin nhị phân
5.4 Xử lý lỗi khi làm việc với tập tin
5.5 Ứng dụng xử lý tập tin trong dự án thực tế
Bài thực hành 5: Hàm và phạm vi biến

Chương 6: Lập trình hướng đối tượng cơ bản trong C
6.1 Khái niệm lập trình hướng đối tượng
6.2 Giới thiệu về ngôn ngữ C++
6.3 Tạo lớp và đối tượng trong C++
6.4 Kế thừa và đa hình
6.5 Ứng dụng lập trình hướng đối tượng trong C++ và C
Bài thực hành 6: Quản lý bộ nhớ động

Chương 7: Lập trình mạng trong C
7.1 Khái niệm cơ bản về lập trình mạng
7.2 Giao thức tcp/ip và udp
7.3 Socket Programming
7.4 Xây dựng ứng dụng mạng đơn giản
7.5 Ứng dụng lập trình mạng trong C

Chương 8: Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình khác
8.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình python
8.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình matlab
8.3 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình assembly
8.4 So sánh các ngôn ngữ lập trình
8.5 Ứng dụng các ngôn ngữ lập trình trong các lĩnh vực khác nhau

Chương 9: Các thư viện và công cụ hữu ích trong C
9.1 Thư viện chuẩn c (standard library)
9.2 Thư viện ngoại vi (third-party libraries)
9.3 Công cụ debugging và profiling
9.4 Công cụ quản lý dự án: makefile, cmake
9.5 Ứng dụng các thư viện và công cụ trong phát triển phần mềm
Bài thực hành 7: Làm việc với mảng và chuỗi
Bài thực hành 8: Cấu trúc dữ liệu trong C
Bài thực hành 9: Xử lý tập tin
Bài thực hành 10: Lập trình hướng đối tượng cơ bản trong C++

4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ Khóa 15DH, năm học 2024 – 2025.


10. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):	Giáo dục Thể chất 1
Tên học phần (tiếng Anh):      Physical Education 1
Trình độ:   Đại học
Mã học phần: 
	Tên môn học
	Mã môn học

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1     
	(Bóng chuyền)
(Volleyball)
	001705

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1    
	(Bơi)
(Swimming)
	001706

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1   
	(Cầu lông)
(Badminton)
	001707

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1     
	(Bóng đá)
(Football)
	001704

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1    
	(Võ thuật)
(Martial arts)
	001703

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1      
	(Thể hình)
(Fitness)
	001697


Mã tự quản: 16201001
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục Đại cương        Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục Thể chất - Khoa GDTC&QP-AN
Số tín chỉ: 2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  05 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  55 tiết
· Số tiết tự học	:  30 tiết	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Giáo dục thể chất 1: thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần bắt buộc đây học phần khởi đầu trong chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên.
 Học phần này trang bị cho người những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển một số môn thể thao, tác dụng, nguyên lý kỹ thuật, nguyên tắc và phương pháp tập luyện thể dục thể thao. Người học tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao như: Bóng chuyền, Bơi lội, Cầu lông, Bóng đá, Karatedo, Thể hình. Người học có ý thức, tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN
MÔN BÓNG CHUYỀN
Bài 1: Nhập môn Bóng chuyền
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng chuyền trên thế giới.
1.2. Quá trình du nhập và phát triển của môn bóng chuyền tại Việt Nam.
1.3. Đặc điểm, tính chất và tác dụng môn Bóng chuyền
1.4. Trang thiết bị, dụng cụ cần thiết.
1.5. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
Bài 2: Tư thế và di chuyển
2.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
2.2. Phân loại.
2.3. Tư thế chuẩn bị.
2.4. Các bước di chuyển cơ bản.
2.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (Đệm bóng)
3.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
3.2. Phân loại.
3.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay cơ bản:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
3.3.3. Đánh bóng.
3.3.4. Kết thúc động tác.
3.4 Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt
4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
4.2. Phân loại.
4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
4.3.1. Tư thế chuẩn bị.
4.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
4.3.3. Chuyền bóng đi.
4.3.4. Kết thúc động tác.
4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật phát bóng 
5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
5.2. Phân loại.
5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Tung bóng.
5.3.3. Đánh bóng đi.
5.3.4. Kết thúc động tác.
5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN BƠI LỘI
Bài 1: Nhập môn Bơi lội
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cơi lội.
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển môn bơi lội trên thế giới.
1.3. Quá trình phát triển môn Bơi lội tại Việt Nam.
1.4. Các nguyên lý kỹ thuật.
1.5. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
Bài 2: Các bài tập làm quen với nước
2.1. Làm quen với nước, bài tập đi lại, nhảy, nhào người trong nước.
2.2. Bài tập thở: tập nổi người, đứng trong nước, lướt nước, đạp trong nước.
2.3. Làm nổi, lướt nước.
2.4. Kỹ thuật xuống hồ và tự cứu trong Bơi lội.
Bài 3: Kĩ thuật đạp chân ếch
3.1. Đặc điểm kiểu bơi ếch.
3.2. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật đạp chân.
3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế thân người.
3.3.2. Co chân.
3.3.3. Đạp chân.
3.3.3. Duỗi chân.
3.3.4. Khép chân.
3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật quạt tay và hít thở trong bơi ếch
4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật quạt tay và hít thở.
4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế thân người.
4.2.2. Ôm nước.
4.2.3. Quạt nước.
4.2.3. Thu tay.
4.2.4. Duỗi tay.
4.3. Kỹ thuật hít thở trong bơi ếch
4.4. Phối hợp quạt tay và hít thở
4.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Phối hợp hoàn thiện kiểu bơi ếch
5.1. Phối hợp động tác tay và chân.
5.2. Phối hợp tay – chân – hít thở.
5.3. Nhịp độ phối hợp động tác, chu kỳ lặp lại. 
5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN CẦU LÔNG
Bài 1: Nhập môn Cầu lông
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn cầu lông trên thế giới.
1.2. Quá trình du nhập và phát triển của môn cầu lông tại Việt Nam.
1.3. Vị trí, tác dụng của tập luyện môn cầu lông
1.4. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
1.5. Kỹ thuật cầm vợt, cầu và di chuyển
1.6. Tư thế đứng.
Bài 2: Kỹ thuật giao cầu thuận tay
2.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
2.2. Phân loại.
2.3. Cấu trúc kỹ thuật:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Động tác cầm cầu.
2.3.3. Động tác vung vợt.
2.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
2.3.5. Kết thúc động tác. 
2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Kỹ thuật giao cầu trái tay
3.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
3.2. Phân loại.
3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Động tác cầm cầu.
3.3.3. Động tác vung vợt.
3.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
3.3.5. Kết thúc động tác. 
3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu 
4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
4.2. Phân loại.
4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
4.3.1. Tư thế chuẩn bị.
4.3.2. Di chuyển đánh cầu
4.3.3. Kết thúc động tác.
4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật đánh cầu cao xa (lốp cầu)
5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
5.2. Phân loại.
5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Di chuyển đánh cầu.
5.3.3. Kết thúc động tác.
5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN BÓNG ĐÁ
Bài 1: Nhập môn Bóng đá
    1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới.
    1.2. Quá trình du nhập và phát triển của môn bóng đá tại Việt Nam.
    1.3. Các trường phái bóng đá trên thế giới.
    1.4. Các hình thức thi đấu bóng đá phổ biến hiện nay.
    1.5. Trang thiết bị, dụng cụ trong môn bóng đá.
    1.6. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.	
Bài 2: Kỹ thuật giữ bóng
     2.1. Kỹ thuật giữ bóng bằng lòng bàn chân
2.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.1.2. Động tác kỹ thuật
2.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
      2.2. Kỹ thuật giữ bóng bằng mu chính diện
2.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.2.2. Động tác kỹ thuật
2.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật dẫn bóng 
    3.1. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân
3.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.1.2. Động tác kỹ thuật
3.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    3.2. Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu chính diện
3.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.2.2. Động tác kỹ thuật
3.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân, đá bóng bằng má trong bàn chân
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế chuẩn bị.
4.2.2. Chạy đà.
4.2.3. Đặt chân trụ.
4.2.4. Vung chân lăng.
4.2.5. Tiếp xúc bóng.
4.2.6. Kết thúc động tác.
    4.3. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật ném biên
    5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    5.2. Phân loại.
- Ném biên tại chỗ
- Ném biên có đà
    5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Động tác ném
           5.3.3. Kết thúc động tác.
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN VÕ THUẬT
Bài 1: Nhập môn Karatedo
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn Karatedo.
1.2. Karatedo tại Việt Nam.
1.3. Ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn Karatedo
1.4. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện Karatedo.
Bài 2: Các kỹ thuật tấn pháp
2.1. Kỹ thuật tấn trước: Zenkutsu dachi
2.1.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
2.1.2. Các sai lầm thường mắc
2.2. Kỹ thuật tấn sau: Kokutsu dachi
2.2.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
2.2.2. Các sai lầm thường mắc
Bài 3: Kỹ thuật đấm, đỡ cơ bản
3.1. Kỹ thuật đấm thẳng (Choku zuki); đấm nghịch: (Gyaku zuki)
3.1.1. Đặc điêm
3.1.2. Các giai đoạn kỹ thuật.
  - Giai đoạn chuẩn bị
  - Giai đoạn đấm
  - Giai đoạn kết thúc
 3.1.3. Các sai lầm thường mắc.	
 3.1.4. Kết hợp với tấn trước và di chuyển
3.2. Đòn đỡ hạ đẳng (Gedan bardai); Đòn đỡ trung đẳng (Uchi uke) đỡ từ trong ra ngoài; Đòn đỡ thượng đẳng (Age uke); Đòn đỡ chặt (Soto uke)
3.2.1. Đặc điểm
3.2.2. Các giai đoạn kỹ thuật.
  - Giai đoạn chuẩn bị
  - Giai đoạn gạt đỡ
  - Giai đoạn kết thúc
3.2.3. Các sai lầm thường mắc.
3.2.4. Kết hợp đòn đỡ với tấn và di chuyển
Bài 4: Kỹ thuật đòn đá cơ bản (đá tống trước, đá vòng cầu, đá tống ngang)
4.1. Đặc điểm
4.2. Các giai đoạn kỹ thuật:
4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị.
4.2.2. Giai đoạn thực hiện.
4.2.3. Giai đoạn kết thúc.
           4.3. Những sai lầm thường mắc
4.4. Phối hợp di chuyển và ra đòn.
Bài 5: Bài quyền Heian Shodan
5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của các bài quyền
5.2. Bài quyền Heian Shodan.
5.3. Phân thế bài quyền
MÔN THỂ HÌNH
Bài 1: Nhập môn thể hình
1.1. Lịch sử hình thành phát triển môn thể hình trên thế giới.
1.2. Quá trình phát triển môn thể hình trong nước.
1.3. Tác dụng của luyện tập thể hình.
1.4. Các hình thức tập luyện thể hình hiện nay.
1.5. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện. 
Bài 2: Các động tác tập nhóm cơ đai vai
2.1. Vị trí, chức năng của cơ đai vai
2.2. Các động tác tập cơ ngực tay không (động tác mô phỏng)
2.3. Các động tác tập cơ vai với tạ đòn.
2.4. Các động tác tập cơ vai với tạ đơn.
2.5. Các động tác tập cơ vai với máy hỗ trợ.
2.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Các động tác tập nhóm cơ chi trên
	3.1. Vị trí, chức năng của cơ chi trên
	3.2. Các động tác tập cơ chi trên tay không (động tác mô phỏng)
	3.3. Các động tác tập cơ chi trên với tạ đòn.
	3.4. Các động tác tập cơ chi trên với tạ đơn.
	3.5. Các động tác tập cơ chi trên với máy hỗ trợ.
	3.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Các động tác tập nhóm cơ ngực	
	4.1. Vị trí, chức năng của cơ ngực
	4.2. Các động tác tập cơ ngực tay không (động tác mô phỏng)
	4.3. Các động tác tập cơ ngực với tạ đòn.
	4.4. Các động tác tập cơ ngực với tạ đơn.
	4.5. Các động tác tập cơ ngực với máy hỗ trợ.
	4.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Các động tác tập cơ tay – vai – ngực.
	5.1. Các động tác tập cơ tay – vai – ngực với tạ đòn.
	5.2. Các động tác tập cơ tay – vai – ngực với tạ đơn.
	5.3. Các động tác tập cơ tay – vai – ngực với máy hỗ trợ.
       5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học tất cả các ngành, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.


11. MÔ TẢ HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):	Giáo dục Thể chất 2
Tên học phần (tiếng Anh):      Physical Education 2
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 
	Tên môn học
	Mã môn học

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2     
	(Bóng chuyền)
(Volleyball)
	001693

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2     
	(Bơi)
(Swimming)
	001709

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2    
	(Cầu lông)
(Badminton)
	001695

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2     
	(Bóng đá)
(Football)
	001694

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2    
	(Võ thuật)
(Martial arts)
	001701

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2      
	(Thể hình)
(Fitness)
	001696


Mã tự quản: 16201002
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục Đại cương	            Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục Thể chất - Khoa GDTC&QP-AN 
Số tín chỉ: 2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  05 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  55 tiết
· Số tiết tự học	:  30 tiết	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Giáo dục Thể chất 1


	Học phần Giáo dục thể chất 2
	Học phần trước

	Tên môn học
	Mã môn học
	Tên môn học
	Mã môn học

	Giáo dục Thể chất 2 (Bóng chuyền)
	001693
	Giáo dục Thể chất 1 (Bóng chuyền)
	001705

	Giáo dục Thể chất 2 
(Bơi)
	001709
	Giáo dục Thể chất 1 
(Bơi)
	001706

	Giáo dục Thể chất 2
(Cầu lông) 
	001695
	Giáo dục Thể chất 1
(Cầu lông) 
	001707

	Giáo dục Thể chất 2 
(Bóng đá)
	001694
	Giáo dục Thể chất 1 
(Bóng đá)
	001704

	Giáo dục Thể chất 2
(Võ thuật) 
	001701
	Giáo dục Thể chất 1
(Võ thuật) 
	001703

	Giáo dục Thể chất 2
(Thể hình) 
	001696
	Giáo dục Thể chất 1
(Thể hình) 
	001697


· Học phần song hành: Không
   Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp      ☐ Trực tuyến       ☐ Thay đổi theo học kỳ
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Giáo dục thể chất 2: thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần bắt buộc, đây là học phần thứ hai trong chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên.
 Học phần này trang bị cho người những kiến thức cơ bản về luật thi đấu một số môn thể thao, hình thành kỹ năng phương pháp tập luyện thể dục thể thao, hình thành kỹ năng năng lực vận động chuyên môn cơ bản và nâng cao, phương pháp trọng tài các môn thể thao tự chọn. Người học tự tập luyện, rèn luyện thành kỹ năng yêu cầu các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao như: Bóng chuyền, Bơi lội, Cầu lông, Bóng đá, Karatedo, Thể hình. Người học có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN
MÔN BÓNG CHUYỀN
Bài 1: Luật Bóng chuyền
  1.1. Chương 1: Sân bãi và dụng cụ thi đấu 
Điều 1: Sân Thi đấu
Điều 2: Lưới và cột lưới
Điều 3: Bóng
  1.2. Chương 2: Những người tham gia
Điều 4: Đội bóng
Điều 5: Đội trưởng và Huấn luyện viên
  1.3. Chương 3: Thể thức thi đấu
    Điều 6: Được 1 điểm, thắng 1 hiệp và thắng 1 trận đấu
    Điều 7: Tổ chức trận đấu 
  1.4. Chương 4: Hoạt động thi đấu (từ Điều 8 đến Điều 14)
  1.5. Chương 5: Ngừng và kéo đai trận đấu (từ Điều 15 đến Điều 18)
  1.6. Chương 6: Vận động biên Libero (Điều 19)
  1.7. Chương 7: Hành vi của vận động viên (Điều 20, Điều 21)
Bài 2: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay  
    2.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay cơ bản:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
2.3.3. Chuyền bóng đi.
2.3.4. Kết thúc động tác.
    2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay 
    3.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    3.2. Phân loại.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay cơ bản:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
3.3.3. Đánh bóng.
 3.3.4. Kết thúc động tác.
    3.4 Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật phát bóng
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Phân loại.
    4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
4.3.1. Tư thế chuẩn bị.
4.3.2. Tung bóng.
4.3.3. Đánh bóng đi.
4.3.4. Kết thúc động tác.
    4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật đập bóng
    5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    5.2. Phân loại.
    5.3. Kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà:
	5.3.1. Chuẩn bị và chạy đà.
	5.3.2. Giậm nhảy.
	5.3.3. Trên không đánh bóng.
	5.3.4. Kết thúc động tác
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN BƠI LỘI
Bài 1: Luật Bơi 
· Điều 1: Điều hành các cuộc thi đấu
· Điều 2: Trọng tài
· Điều 3: Sắp xếp đường bơi các cuộc đấu loại, bán kết và chung kết
· Điều 4: Xuất phát
· Điều 5: Bơi tự do
· Điều 6: Bơi ngửa
· Điều 7: Bơi ếch
· Điều 8: Bơi bướm
· Điều 9: Bơi hỗn hợp
· Điều 10: Bơi trên đường bơi
· Điều 11: Tính giờ
· Điều 12: Kỉ lục thế giới
· Điều 13: Thủ tục xác định thứ hạng và vai trò của thiết bị tính giừo tự động
Bài 2: Các bài tập làm quen với nước
    2.1. Làm quen với nước, bài tập đi lại, nhảy, nhào người trong nước.
    2.2. Bài tập thở: tập nổi người, đứng trong nước, lướt nước, đạp trong nước.
    2.3. Làm nổi, lướt nước.
    2.4. Kỹ thuật xuống hồ và tự cứu trong Bơi lội.
Bài 3: Kĩ thuật đập chân trong bơi trườn sấp
    3.1. Đặc điểm kiểu bơi trườn sấp.
    3.2. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật đập chân.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế thân người.
3.3.2. Co chân.
3.3.3. Đập chân.
    3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật động tác tay và hít thở 
    4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật quạt tay và hít thở.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Vào nước
4.2.2. Ôm nước
4.2.3. Quạt nước
4.2.4. Rút tay khỏi nước
4.2.5. Vung tay trên không
4.2.6. Kỹ thuật phối hợp hai tay
    4.3. Kỹ thuật hít thở trong bơi trườn sấp
    4.4. Kỹ thuật phối hợp tay và thở
   4.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Phối hợp hoàn thiện kiểu bơi trườn sấp
    5.1. Phối hợp động tác tay và chân.
    5.2. Phối hợp tay – chân – hít thở.
    5.3. Nhịp độ phối hợp động tác, chu kỳ lặp lại. 
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN CẦU LÔNG
Bài 1: Luật Cầu lông
· Điều 1: Sân đấu
· Điều 2: Cột căng lưới
· Điều 3: Lưới
· Điều 4: Cầu
· Điều 5: Vợt
· Điều 6: Trang bị cho phép
· Điều 7: Đấu thủ
· Điều 8: Bốc thăm
· Điều 9: Tính điểm
· Điều 10: Đổi bên
· Điều 11: Giao cầu
· Điều 12: Đánh đơn
· Điều 13: Đánh đôi
· Điều 14: Lỗi giao cầu nhầm ô
· Điều 15: Phạm lỗi
· Điều 16: Giao cầu lại
· Điều 17: Cầu không trong cuộc
· Điều 18: Tiến trình cuộc đấu, hành động thô bạo và truất quyền thi đấu
· Điều 19: Các quan chức và việc khiếu nại
Bài 2: Kỹ thuật giao cầu thuận tay và trái tay
    2.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật		
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị
2.3.2. Động tác cầm cầu
2.3.3. Động tác vung vợt
2.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi
2.3.5. Kết thúc động tác
    2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục
Bài 3: Kỹ thuật di chuyển lên lưới bỏ nhỏ, hất cầu cao xa
    3.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
    3.2. Phân loại.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Di chuyển.
3.3.3. Động tác vung vợt đánh cầu
3.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
3.3.5. Kết thúc động tác. 
    3.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật đánh cầu cao sâu (lốp cầu)
   4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật		
   4.2. Phân loại.
   4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
   	4.3.1. Tư thế chuẩn bị
4.3.2. Di chuyển đánh cầu
4.3.3. Kết thúc động tác
  4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục
Bài 5: Kỹ thuật lên lưới bỏ nhỏ- hất cầu kết hợp lùi lốp cầu
    5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
    5.2. Phân loại.
    5.3. Kỹ thuật di chuyển đánh cầu
5.3.1. Lên lưới bỏ nhỏ.
5.3.2. Lùi lốp cầu.
5.3.3. Kết thúc động tác
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
    5.5. Các bài tập ứng dụng.
MÔN BÓNG ĐÁ
Bài 1: Luật Bóng đá 11 người
· Điều 1: Sân bóng đá 11 người
· Điều 2: Luật bóng thi đấu trên sân 11
· Điều 3: Luật số lượng cầu thủ trong sân 11 người
· Điều 4: Luật trang phục của cầu thủ bóng đá 11 người
· Điều 5: Luật trọng tài sân 11 người
· Điều 6: Luật trợ lý trọng tài bóng đá 11 người
· Điều 7: Luật thời gian trận đấu sân 11
· Điều 8: Luật bắt đầu và bắt đầu lại trận đấu
· Điều 9: Luật bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc
· Điều 10: Luật bàn thắng bóng đá 11 người
· Điều 11: Luật việt vị bóng đá 11 người
· Điều 12: Lỗi và hành vi khiếm nhã trong sân 11 người
· Điều 13: Luật những quả phạt trên sân 11 người
· Điều 14: Luật phạt đền bóng đá 11 người
· Điều 15: Luật ném biên sân 11 người
· Điều 16: Luật phát bóng sân 11
· Điều 17: Luật phạt góc sân bóng đá 11 người
Bài 2: Kỹ thuật giữ bóng
    2.1. Kỹ thuật giữ bóng bằng đùi
2.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.1.2. Động tác kỹ thuật
2.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    2.2. Kỹ thuật giữ bóng bằng ngực
2.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.2.2. Động tác kỹ thuật
2.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật dẫn bóng 
    3.1. Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong
3.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.1.2. Động tác kỹ thuật
3.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    3.2. Kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài
3.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.2.2. Động tác kỹ thuật
3.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đá bóng bằng lòng, bằng má trong bàn chân, bằng mu chính diện
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế chuẩn bị.
4.2.2. Chạy đà.
4.2.3. Đặt chân trụ.
4.2.4. Vung chân lăng.
4.2.5. Tiếp xúc bóng.
4.2.6. Kết thúc động tác.
    4.3. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật đánh đầu
    5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    5.2. Phân loại.
    5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Bật nhảy
5.3.3. Đón bóng.
5.3.4. Tiếp xúc bóng.
5.3.5. Kết thúc động tác.
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN VÕ THUẬT
Bài 1: Giới thiệu Luật Karatedo
  1.1. Chương 1: Luật thi đấu Kumite
· Điều 1: Thảm thi đấu Kumite
· Điều 2: Trang phục chính thức
· Điều 3:  Tổ chức thi đấu Kumite
· Điều 4: Tổ trọng tài
· Điều 5: Thời gian của trận đấu
· Điều 6: Ghi điểm
· Điều 7: Tiêu chuẩn để quyết định
· Điều 8: Các hành vi bị cấm
· Điều 9: Các hình phạt
· Điều 10: Chấn thương và tai nạn trong thi đấu
· Điều 11: Khiếu nại
· Điều 12: Quyền hạn và trách nhiệm
· Điều 13: Bắt đầu, tạm ngưng và kết thúc trận đấu
1.2. Chương 2: Luật thi đấu Kata
· Điều 15: Thảm thi đấu Kata
· Điều 16: Trang phục chính thức
· Điều 17:  Tổ chức thi đấu Kata
· Điều 18: Tổ trọng tài
· Điều 19: Tiêu chuẩn để quyết định
· Điều 20: Diễn biến các trận đấu
Bài 2:  Các kỹ thuật tấn pháp
   2.1. Kỹ thuật tấn trước: Zenkutsu dachi
     2.1.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
     2.1.2. Các sai lầm thường mắc
   2.2. Kỹ thuật tấn sau: Kokutsu dachi
     2.2.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
     2.2.2. Các sai lầm thường mắc
  2.3. Kỹ thuật tấn sau: Kokutsu dachi
     2.3.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
     2.3.2. Các sai lầm thường mắc
Bài 3: Kỹ thuật đánh tay, đấm, đỡ cơ bản
    3.1. Kỹ thuật đánh tay: Đòn đánh cùi chỏ (Empi), Đòn xỉa 4 ngón (Yohon nukite) Đòn đánh bằng ức lòng bàn tay (Tanagaokoro)
    3.1.1. Các giai đoạn kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn đánh
- Giai đoạn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    3.1.2. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
  3.2.  Kỹ thuật đòn đấm: đấm thẳng (Choku zuki); đấm nghịch: (Gyaku zuki), đấm hất từ dưới lên (Age zuki), Đấm móc từ ngoài vào (Kagi zuki), Đấm hai tay (Morote zuki)
    3.2.1.  Các giai đoạn kỹ thuật.
- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn đấm
- Giai đoàn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    3.2.2. Các sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
  3.3. Đòn đỡ hạ đẳng (Gedan bardai); Đòn đỡ trung đẳng (Uchi uke) đỡ từ trong ra ngoài; Đòn đỡ thượng đẳng (Age uke); Đòn đỡ chặt (Soto uke)
3.3.1. Đặc điểm
3.3.2. Các giai đoạn kỹ thuật.
  - Giai đoạn chuẩn bị
  - Giai đoạn gạt đỡ
  - Giai đoạn kết thúc
3.3.3. Các sai lầm thường mắc.
3.3.4. Kết hợp đòn đỡ với tấn và di chuyển
Bài 4: Kỹ thuật đòn đá cơ bản (đá tống trước, đá vòng cầu, đá tống ngang)
    4.1. Đặc điểm
    4.2. Các giai đoạn kỹ thuật:
4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị.
4.2.2. Giai đoạn thực hiện.
4.2.3. Giai đoạn kết thúc.
    4.3. Những sai lầm thường mắc
    4.4. Phối hợp di chuyển và ra đòn
Bài 5: Bài quyền Heian Nidan (Kata)
    5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của các bài quyền
    5.2. Kỹ thuật Bài quyền 
    5.3. Phân thế Bài quyền Heian Nidan.
MÔN THỂ HÌNH
Bài 1: Một số biện pháp hỗ trợ, phòng chấn thương trong quá trình tập luyện
    1.1. Hướng dẫn sử dụng đai, găng tay, băng quấn.
    1.2. Các biện pháp hỗ trợ khi tập với tạ đòn.
    1.3. Các biện pháp hỗ trợ khi tập với tạ đơn.
    1.4. Một số kỹ thuật thả lỏng cơ sau mỗi động tác.
    1.5. Các chấn thương thường gặp và biện pháp sơ cứu ban đầu.
Bài 2: Các động tác tập cơ vai, nhóm cơ ngực
    2.1. Vị trí, chức năng của cơ vai, ngực.
    2.2. Các động tác tập cơ vai, ngực tay không (động tác mô phỏng)
    2.3. Các động tác tập cơ vai, ngực với tạ đòn.
    2.4. Các động tác tập cơ vai, ngực với tạ đơn.
    2.5. Các động tác tập cơ vai, ngực với máy hỗ trợ.
    2.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Các động tác tập nhóm cơ lưng, nhóm cơ bụng	
    3.1. Vị trí, chức năng của cơ lưng, cơ bụng.
    3.2. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng tay không 
    3.3. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng với tạ đòn.
    3.4. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng với tạ đơn.
    3.5. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng với máy hỗ trợ.
    3.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân
    4.1. Vị trí, chức năng của cơ cơ đùi, cơ cẳng chân
    4.2. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân (động tác mô phỏng)
    4.3. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân với tạ đòn.
    4.4. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân với tạ đơn.
    4.5. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân với máy hỗ trợ.
    4.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Các động tác tập cơ mông - đùi.
    5.1. Các động tác tập cơ đùi (động tác mô phỏng)
    5.2. Các động tác tập cơ đùi với tạ đòn.
    5.3. Các động tác tập cơ đùi với tạ đơn.
    5.4. Các động tác tập cơ đùi với máy hỗ trợ.
    5.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học tất cả các ngành, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.



12. MÔ TẢ HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):	Giáo dục Thể chất 3
Tên học phần (tiếng Anh):      Physical Education 3
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 
	Tên môn học
	Mã môn học

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3     
	(Bóng chuyền)
(Volleyball)
	001718

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Bơi)
(Swimming)
	100929

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Cầu lông)
(Badminton)
	001719

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Bóng đá)
(Football)
	001702

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Võ thuật)
(Martial arts)
	100931

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3      
	(Thể hình)
(Fitness)
	100930


Mã tự quản: 16201003
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục Đại cương	         Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục Thể chất - Khoa GDTC&QP-AN
Số tín chỉ: 1(0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  02 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  28 tiết
· Số tiết tự học	:  15 tiết	


Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Giáo dục Thể chất 2
	Học phần Giáo dục thể chất 3
	Học phần trước

	Tên môn học
	Mã môn học
	Tên môn học
	Mã môn học

	Giáo dục Thể chất 3 (Bóng chuyền)
	001718
	Giáo dục Thể chất 2 (Bóng chuyền)
	001693

	Giáo dục Thể chất 3 
(Bơi)
	100929
	Giáo dục Thể chất 2 
(Bơi)
	001709

	Giáo dục Thể chất 3
(Cầu lông) 
	001719
	Giáo dục Thể chất 2
(Cầu lông) 
	001695

	Giáo dục Thể chất 3 
(Bóng đá)
	001702
	Giáo dục Thể chất 2 
(Bóng đá)
	001694

	Giáo dục Thể chất 3
(Võ thuật) 
	100931
	Giáo dục Thể chất 2
(Võ thuật) 
	001701

	Giáo dục Thể chất 3
(Thể hình) 
	100930
	Giáo dục Thể chất 2
(Thể hình) 
	001696


· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Giáo dục thể chất 3: thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần bắt buộc, đây là học phần cuối trong chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên.
Học phần Giáo dục thể chất 3: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công tác tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài, chiến thuật trong thi đấu một số môn thể thao; tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên môn cơ bản và nâng cao của các môn thể thao tự chọn. Người học tự tập luyện rèn luyện đúng các yêu cầu các kỹ thuật cơ bản và nâng cao các môn thể thao như: Bóng chuyền, Bơi lội, Cầu lông, Bóng đá, Karatedo, Thể hình. Người học có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN
MÔN BÓNG CHUYỀN
Bài 1: Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
    1.1. Tổ chức thi đấu
	- Căn cứ thi đấu
	- Các loại hình tổ chức giải
	- Nguyên tắc tổ chức giải
	- Các quy định tổ chức giải
    1.2. Các thể thức tổ chức thi đấu
	- Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua
	- Thể thức thi đấu loại trực tiếp hai lần thua
	- Thể thức thi đấu hỗn hợp
    1.3. Trọng tài bóng chuyền
	- Nhiệm vụ và quyền hạn trọng tài thứ nhất
	- Nhiệm vụ và quyền hạn trọng tài thứ hai
- Biên bản theo dõi trận đấu.
Bài 2: Kỹ thuật chuyền bóng (thấp tay và cao tay)
    2.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay và cao tay cơ bản:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
2.3.3. Chuyền bóng đi.
3.3.4. Kết thúc động tác.
    2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3:  Kỹ thuật phát bóng, đập bóng
    3.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    3.2. Phân loại.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Tung bóng.
3.3.3. Đánh bóng đi.
3.3.4. Kết thúc động tác.
    3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật chắn bóng
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Phân loại.
    4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
           4.3.1. Tư thế chuẩn bị 
           4.3.2. Bật nhảy và chắn bóng
           4.3.3. Rơi xuống đất
    4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Chiến thuật trong Bóng chuyền 
    5.1. Chiến thuật tấn công
5.1.1. Chiến thuật cá nhân
5.1.2. Chiến thuật tập thể
    5.2. Chiến thuật phòng thủ
5.2.1. Chiến thuật phòng thủ cá nhân
5.2.2. Chiến thuật phòng thủ toàn đội
MÔN BƠI LỘI
Bài 1: Tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài
    1.1. Công tác chuẩn bị thi đấu
 1.1.1. Ban tổ chức
 	 1.1.2. Xây dựng điều lệ thi đấu
 	 1.1.3. Xây dựng chương trình thi đấu
  - Dự kiến thi đấu
  - Nguyên tắc sắp xếp
  - Phương pháp sắp xếp
  - Phát phiếu đăng ký
     1.2. Phương pháp trọng tài
 1.2.1. Trọng tài điều hành
 	1.2.2. Trọng tài thư ký
 	1.2.3 Trọng tài đích
 	1.2.4. Các trọng tài khác
1.2.5. Sự phối hợp của các tổ trọng tài trong thi đấu
Bài 2: Kỹ thuật xuất phát và quay vòng
    2.1. Kỹ thuật xuất phát 
	    2.1.1.  Khái niệm
	    2.1.2. Kỹ thuật xuất phát
        2.1.3. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
    2.2. Kỹ thuật quay vòng
        2.2.1. Khái niệm
        2.2.2. Các kỹ thuật quay vòng
        2.2.3. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
Bài 3: Kỹ thuật xuất phát và quay vòng trong bơi ếch
3.1.  Xuất phát
      3.2. Bơi đến gần thành hồ
3.3.  Quay người
      3.4.  Đạp thành hồ
3.5. Lướt nước và động tác bơi đầu tiên.
3.6. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
Bài 4: Kỹ thuật xuất phát và quay vòng trong bơi trườn sấp
4.1.  Xuất phát
      4.2. Bơi đến gần thành hồ
4.3.  Quay người
      4.4.  Đạp thành hồ
4.5. Lướt nước và động tác bơi đầu tiên.
4.6. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
Bài 5: Cứu đuối
    5.1. Cứu đuối gián tiếp
    5.2. Cứu đuối trực tiếp
    5.3. Giải thoát trong nước
- Phương pháp giải thoát khi bị nắm tay
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm ghì phía sau gáy
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm cổ từ phía trước
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm ngang lưng phía trước
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm ngang lưng phía sau
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm chặt cả thân và hai tay từ phía sau
    5.4. Cách dìu người bị đuối nước
    5.5. Hô hấp nhân tạo
MÔN CẦU LÔNG
Bài 1: Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
    1.1. Phương pháp tổ chức thi đấu
1.1.1. Thành lập Ban tổ chức giải
1.1.2. Điều lệ giải
1.1.3. Hình thức và tổ chức thi đấu
1.1.4. Thể thức thi đấu
- Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua
- Thể thức thi đấu vòng tròn
- Thể thức thi đấu hỗn hợp
    1.2. Công tác trọng tài
1.2.1. Trọng tài chính
1.2.2. Trọng tài biên
     1.2.3. Ký hiệu của trọng tài
Bài 2: Kỹ thuật giao cầu 
    2.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Động tác cầm cầu.
2.3.3. Động tác vung vợt.
2.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
2.3.5. Kết thúc động tác. 
    2.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3:  Kỹ thuật tạt cầu 
    3.1. Kỹ thuật tạt cầu thuận tay 
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    3.2. Kỹ thuật tạt cầu trái tay 
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đập cầu
    4.1. Kỹ thuật đập cầu thuận tay
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    4.2. Kỹ thuật đập cầu trái tay
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 5: Chiến thuật trong thi đấu Cầu lông
    5.1. Chiến thuật đánh đơn
- Nguyên tắc vận dụng chiến thuật
- Ứng biến của chiến thuật tấn công trong thi đấu
- Cách ứng biến của chiến thuật phòng thủ
- Chiến thuật ứng biến căn cứ vào tình hình của đối phương
- Chiến thuật ứng biến căn cứ vào khuyết điểm trong cách đánh của đối phương
    5.2. Chiến thuật đánh đôi
- Nguyên tắc vận dụng chiến thuật
- Các đội hình thi đấu thường sử dụng trong đánh đôi
  + Đội hình tấn công
  + Đội hình phòng thủ
  + Phối hợp di chuyển vòng tròn luân phiên
- Ứng biến trong chiến thuật đánh đôi
MÔN BÓNG ĐÁ
Bài 1: Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
    1.1. Công tác tổ chức thi đấu
1.1.1. Công tác chuẩn bị trước giải:
  - Lập phương án tổ chức
  - Lập cơ cấu tổ chức giải
  - Phân công chức năng và nhiệm vụ cho các bộ phận trong BTC giải
  - Hoạt động của các bộ phận chức năng trong thời gian thi đấu
  - Hoạt động của các bộ phận chức năng khi kết thúc giải
1.1.2. Thể thức thi đấu và phương thức tính điểm xếp hạng
  -  Thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm
  - Thể thức thi đấu loại trực tiêp
  - Phương pháp tổ chức theo thể thức thi đấu hỗn hơp
1.1.3. Hướng dẫn lễ trao giải thưởng
  - Công tác chuẩn bị
  - Trao giải
    1.2. Phương pháp trọng tài
1.2.1. Trọng tài chính
1.2.2. Tọng tài biên
1.2.3. Trợ lý trọng tài
Bài 2: Kỹ thuật dẫn bóng
    2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
    2.2. Động tác kỹ thuật
    2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật giữ bóng 
    3.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
    3.2. Động tác kỹ thuật
    3.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế chuẩn bị.
4.2.2. Chạy đà.
4.2.3. Đặt chân trụ.
4.2.4. Vung chân lăng.
4.2.5. Tiếp xúc bóng.
4.2.6. Kết thúc động tác.
    4.3. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Chiến thuật trong bóng đá
    5.1. Chiến thuật tấn công
 5.1.1. Khái niệm
 5.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong chiến thuật tấn công
  - Chiến thuật tấn công cá nhân
  - Chiến thuật tấn công nhóm
  - Chiến thuật cố định
  - Chiến thuật tấn công đồng đội
    5.2. Chiến thuật phòng thủ
 5.2.1. Khái niệm
 5.2.2. Các nguyên tắc cơ bản trong chiến thuật phòng thủ
  - Chiến thuật phòng thủ cá nhân
  - Chiến thuật phòng thủ nhóm
  - Chiến thuật phòng thủ trong tình huống cố định
  - Chiến thuật phòng thủ toàn đội
    	  - Chiến thuật thủ môn
MÔN VÕ THUẬT
Bài 1: Phương pháp tổ chức thi đấu.
    1.1. Hệ thống thi đấu có quy ước
	1.1.1. Hệ thống thi đấu Gohon Kumite
	1.1.2. Hệ thống thi đấu Sanbon Kumite
    1.2. Hệ thống thi đấu tự do
    1.3. Hệ thống thi đấu thể thao
 	1.3.1. Hệ thống thi đấu đối với lứa tuổi trẻ và thiếu niên
	 1.3.2. Hệ thống thi đấu đối với lứa tuổi trưởng thành
    1.4. Phương pháp tính số vận động viên (đội) thi đấu vòng loại ban đầu.	
    1.5. Phương pháp xếp bảng thi đấu vòng loại trực tiếp một lần thua, có tranh huy chương đồng theo thể thức Reperchange
    1.6. Công tác trọng tài
Bài 2: Kỹ thuật đánh tay (Uchi waza)
    2.1. Đòn đánh cùi chỏ (Empi)
    2.2. Đòn xỉa 4 ngón (Yohon nukite)
    2.3. Đòn đánh bằng ức lòng bàn tay (Tanagaokoro)
    2.4. Các giai đoạn kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn đánh
- Giai đoạn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    2.5. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật đấm, đá, đỡ cơ bản
    3.1. Kỹ thuật đấm 
    3.2. Kỹ thuật đá
    3.3. Kỹ thuật đỡ
    3.4. Các giai đoạn kỹ thuật.
 	- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn ra đòn
- Giai đoàn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    3.5. Các sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật ném, quật
    4.1.  Ném qua vai (Seoi nage)
    4.2. Ném qua hông (Uki goshi)
    4.3. Quét chân từ ngoài vào (De ashi barai)
    4.4. Móc chân từ trong ra (Ko uchi gari)
    4.5. Móc chân từ ngoài vào (O soto gari)
Bài 5: Hệ thống đối luyện cơ bản
    5.1. Hệ thống đối luyện cơ bản 5 bước
    5.2. Hệ thống đối luyện cơ bản 5 bước

MÔN THỂ HÌNH
Bài 1: Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện Thể hình
    1.1. Vai trò của dinh dưỡng đối với người tập Thể hình
    1.2. Các nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng cho người tập Thể hình
Bài 2: Các động tác tập cơ cẳng tay
    2.1. Vị trí, chức năng của cơ cẳng tay
    2.2. Các động tác tập cơ cẳng tay (động tác mô phỏng)
    2.3. Các động tác tập cơ cẳng tayvới tạ đòn.
    2.4. Các động tác tập cơ cẳng tay với tạ đơn.
    2.5. Các động tác tập cơ cẳng tay với máy hỗ trợ.
    2.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Các động tác tập nhóm cẳng chân	
    3.1. Vị trí, chức năng của cơ cẳng chân
    3.2. Các động tác tập cơ cẳng chân với tạ đòn.
    3.3. Các động tác tập cơ cẳng chân với tạ đơn.
    3.4. Các động tác tập cơ cẳng chân với máy hỗ trợ.
    3.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Các bài tập phát triển cơ vai – ngực, tay – vai – ngực
    4.1.  Các động tác tập cơ vai – ngực, tay – vai – ngực với tạ đòn.
    4.2. Các động tác tập cơ vai – ngực, tay – vai – ngực với tạ đơn.
    4.3. Các động tác tập cơ vai – ngực, tay – vai – ngực với máy hỗ trợ.
    4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Các bài tập phát triển cơ mông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng.
    5.1. Các động tác tập cơ mông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng với tạ đòn.
    5.2. Các động tác tập cơ đùimông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng với tạ đơn.
    5.3. Các động tác tập cơ mông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng với máy hỗ trợ.
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học tất cả các ngành, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.




13. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 1

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần: Đường lối Quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam (Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1)
(Tiếng Anh: National Defense and Security Policy of the Communist Party of Vietnam)
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001657.	    Mã tự quản: 17200004
Thuộc khối kiến thức: GD Đại cương.	    Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn GD QP&AN – Khoa GD Thể chất và QP-AN
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: GD QP&AN 2,3 và 4.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần giáo dục đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam, bao gồm 11 chương: Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh, Quân đội và Bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng, an ninh; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; công tác xây dựng LLVT nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Giới thiệu công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; bảo vệ an ninh quốc gia và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Đối tượng nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu về đường lối quân sự của Đảng
2.2. Nghiên cứu về công tác quốc phòng – an ninh
2.3. Nghiên cứu về quân sự và kỹ năng quân sự cần thiết
3. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu
3.1. Cơ sở phương pháp luận
3.2. Các phương pháp nghiên cứu
4. Giới thiệu về môn học GD Quốc phòng và An ninh
4.1. Đặc điểm môn học
4.2. Chương trình chi tiết
4.3. Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 (hiệu lực 01/7/2020)
4.4. Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
4.5. Tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập (Thông tư liên tịch số 18/2015/ TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015)
Chương 2: Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
1. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh
1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh
1.1.1. Chiến tranh là một hiện tượng Chính trị xã hội
1.1.2. Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh
1.1.3. Bản chất, tính chất của chiến tranh
1.1.4. Qui luật và phương thức tiến hành chiến tranh
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh
1.2.1. Hồ Chí Minh đánh giá đúng bản chất, quy luật, tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội Việt Nam
1.2.2. Hồ Chí Minh Xác định tính chất Xã hội của chiến tranh
1.2.3. Hồ Chí Minh khẳng định: chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta là chiến tranh nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
2. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội
2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về quân đội
2.1.1. Khái niệm Quân đội
2.1.2. Nguồn gốc ra đời của Quân đội
2.1.3. Bản chất giai cấp của Quân đội
2.1.4. Sức mạnh chiến đấu của Quân đội
2.1.5. Nguyên tắc Xây dựng quân đội kiểu mới của Lênin
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội
2.2.1. Hồ Chí Minh khẳng định sự ra đời của quân đội là một tất yếu, là vấn đề có tính quy luật trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở Việt Nam
2.2.2. Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân
2.2.3. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu
2.2.4. Đảng lãnh đạo “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với Quân đội
2.2.5. Nhiệm vụ và chức năng cơ bản của Quân đội
3. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc.
3.1. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
3.1.1. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan
3.1.2. Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân tộc
3.1.3. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội
3.1.4. Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN
3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
3.2.1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan                     
3.2.2. Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân
3.2.3. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại
 	3.2.4. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
4. Câu hỏi ôn tập.
Chương 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
1.1. Vị trí
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Vị trí
1.2. Đặc trưng
1.2.1. Mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng
1.2.3. Là nền quốc phòng an ninh của dân, do dân và vì dân
1.2.4. Là nền quốc phòng an ninh có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo nên
1.2.5. Được xây dựng toàn diện từng bước hiện đại
1.2.6. Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân.
2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
2.1. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
2.1.1. Tạo sức mạnh tổng hợp của đất nước
2.2.2. Tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.2. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
2.2.1. Xây dựng lực lượng Quốc phòng An ninh
2.2.2. Xây dựng lực lượng Quốc phòng An ninh của nền QPTD, ANND.
2.2.3. Xây dựng tổ chức hệ thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân
2.3. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh.
2.3.1. Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần.
2.2.2. Xây dựng tiềm lực kinh tế.
2.2.3. Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ.
2.2.4. Xây dựng tiềm lực quân sự an ninh.
2.4. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc
2.4.1. Khái niệm Thế trận quốc phòng, an ninh.
2.4.2. Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3. Một số biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.1. Thường xuyên giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân
3.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.
3.3. Nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân cho sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
4. Câu hỏi ôn tập.
Chương 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
1. Vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.1.1. Mục đích của chiến tranh nhân dân
1.1.2. Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.2. Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.2.1. Tính chất
1.2.3. Đặc điểm
2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc
2.1.1. Vị trí
2.1.2. Nội dung thể hiện
2.1.3. Biện pháp thực hiện
2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và tư tưởng; lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi
2.2.1. Vị trí
2.2.2. Nội dung
2.2.3. Biện pháp
2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian rút ngắn thời gian của ch/tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.
2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh
2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn
2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình của nhân dân tiến bộ thế giới
3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân
3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân
3.3. Phối hợp chặt chẽ chống địch tiến công từ bên ngoài với bạo loạn lật đổ bên trong
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
1. Đặc điểm, quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng LLVT nhân dân
1.1. Khái niệm, cơ cấu tổ chức thành phần LLVT nhân dân
1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng LLVT nhân dân. 
1.2.1. Cả nước đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt.
1.2.2. Điều kiện quốc tế đã thay đổi, nhiều diễn biến phức tạp.
1.2.3. Sự nghiệp đổi mới đạt được thành tựu to lớn, đất nước ta bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1.2.4. Thực trạng của lực lượng vũ trang nhân dân
1.3. Quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng LLVT nhân dân thời kỳ mới
1.3.1. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với LLVT.
1.3.2. Tự lực, tự cường xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
1.3.3. Xây dựng LLVT nhân dân lấy chất lượng là chính, lấy chính trị làm cơ sở.
1.3.4. Đảm bảo LLVT nhân dân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng
2. Phương hướng xây dựng LLVT nhân dân giai đoạn mới.
2.1. Xây dựng QĐND theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
2.1.1. Xây dựng quân đội cách mạng
2.1.2. Xây dựng quân đội chính quy
2.1.3. Xây dựng quân đội tinh nhuệ
2.1.4. Xây dựng quân đội từng bước hiện đại
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, huấn luyện và quản lý tốt đảm bảo khi cần sẽ huy động nhanh chóng theo kế hoạch.
2.3. Xây dựng LL Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, coi trọng số và chất lượng, lấy chất lượng là chính.
3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
3.1. Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang nhân dân.
3.2. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, xây dựng và phát triển khoa học quân sự Việt Nam.
3.3. Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kĩ thuật của LLVT nhân dân.
3.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT nhân dân có phẩm chất, năng lực tốt.
3.5. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với LLVT.
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 6: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố QP-AN
1.1. Khái niệm kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố QP-AN
1.2. Cơ sở lý luận. 
1.3. Cơ sở thực tiễn.
2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QP-AN và Đối ngoại ở nước ta hiện nay.
2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.
2.2. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QP-AN trong phát triển các vùng lãnh thổ.
2.2.1. Nội dung chung
2.2.2. Đối với các vùng cụ thể: 
- Vùng kinh tế trọng điểm. 
- Vùng núi biên giới. 
- Vùng biển đảo Tổ quốc.
2.3. Kết hợp kinh tế với QP-AN trong các ngành các lĩnh vực kinh tế chủ yếu.
2.3.1. Kết hợp trong công nghiệp.
2.3.2. Kết hợp trong nông, lâm, ngư nghiệp.
2.3.3. Kết hợp trong giao thông vận tải, bưu điện, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và xây dựng cơ bản.
2.4. Kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
2.5. Kết hợp trong hoạt động đối ngoại. 
3. Một số giải pháp chủ yếu kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh.
3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý Nhà nước trong việc thực hiện kết hợp kinh tế quốc phòng – an ninh.
3.2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh cho các đối tượng.
3.3. Xây dựng chiến lược tổng thể kết hợp kinh tế QP.AN thời kỳ mới.
3.4. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến thực hiện.
3.5. Củng cố kiện toàn và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách quốc phòng - an ninh các cấp.
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 7: Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam
1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta.
1.1. Những yếu tố tác động hình thnh nghệ thuật đánh giặc.
1.1.1. Về vị trí địa lý, địa hình.
1.1.2. Về kinh tế.
1.1.3. Về chính trị, văn hóa – xã hội.
1.2. Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược.
1.2.1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên.
1.2.3. Những cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược giành và giữ độc lập từ thế kỉ thứ II trước Công nguyên đến đầu thế kỉ thứ X.
1.2.4. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược từ thế kỉ thứ X đến thế kỉ XVIII.
1.3. Nghệ thuật đánh giặc đặc sắc của ông cha ta.
1.3.1. Về tư tưởng chỉ đạo tác chiến.
1.3.2. Về mưu kế đánh giặc.
1.3.3. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc.
1.3.4. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh.
1.3.5. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh: quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận.
1.3.6. Về nghệ thuật tổ chức và tiến hành các trận đánh lớn.
2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lnh đạo.
2.1 Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam.
2.1.1. Truyền thống đánh giặc của tổ tiên.
2.1.2. Chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc.
2.1.3. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
2.2. Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.
2.2.1. Chiến lược quân sự:
- Khái niệm.
- Xác định đúng kẻ thù, đúng đối tượng tác chiến.
- Đánh giá đúng kẻ thù.
- Mở đầu và kết thúc chiến tranh đúng lúc.
- Phương châm tiến hành chiến tranh.
- Phương thức tiến hành chiến tranh. 
2.2.2. Nghệ thuật chiến dịch:
- Khái niệm:
- Loại hình chiến dịch (ví dụ về loại hình chiến dịch)
- Quy mô chiến dịch.
- Cách đánh chiến dịch.
- Số lượng chiến dịch 
2.2.3. Chiến thuật:
- Khái niệm:
- Vận dụng các hình thức chiến thuật vào chiến đấu.
- Quy mô lực lượng tham gia trong các trận chiến đấu.
- Cách đánh.
3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về Nghệ thuật Quân sự Việt Nam vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kì mới và trách nhiệm của sinh viên
3.1. Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công.
3.2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc.
3.3. Nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp bằng lực, thế, thời và mưu kế.
3.4. Quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều, biết tập trung ưu thế lực lượng cần thiết để đánh thắng địch.
3.5. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu.
3.6. Trách nhiệm của sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 8: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia
1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
1.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia 
1.3. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì
1.4. Nội dung của việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
2.1. Biên giới quốc gia 
2.1.1. Khái niệm biên giới quốc gia của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 
2.1.2. Một số hiểu biết về biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trên không, trong lòng đất và khu vực biên giới
2.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
2.2.1. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là gì
2.2.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta
3.1. Quan điểm
3.1.1. Là nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
3.1.2. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm
3.1.3. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau
3.1.4. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang (Bộ đội Biên phòng) là nòng cốt
3.2. Trách nhiệm của công dân
3.2.1. Trách nhiệm của công dân
3.2.2. Trách nhiệm của sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 9: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
1.  Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của dân quân tự vệ
1.1.3. Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
1.2.1. Phương châm xây dựng
1.2.2. Tổ chức biên chế, trang bị của lực lượng dân quân tự vệ
1.2.3. Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với dân quân tự vệ
1.3. Một số biện pháp xây dựng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.1. Khái niệm, vị trí vai trò, những quan điểm nguyên tắc
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Vị trí, vai trò công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.1. Xây dựng LL DBĐV đủ số lượng, chất lượng cao, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm
2.2.2. XD LL DBĐV phải phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị
2.2.3. XD LLDBĐV sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ở địa phương, bộ, ngành
2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.3.1. Tạo nguồn, đăng ký, quản lí lực lượng dự bị động viên
2.3.2. Giáo dục chính trị, huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị dự bị động viên
2.3.3. Bảo đảm hậu cần, kĩ thuật, tài chính cho xây dựng LL dự bị động viên
2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên
3. Động viên công nghiệp quốc phòng
3.1. Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng
3.1.1. Khái niệm
3.1.2 Nguyên tắc động viên công nghiệp
3.1.3. Yêu cầu động viên công nghiệp
3.2. Một số nội dung công nghiệp quốc phòng
3.2.1. Chuẩn bị động viên công nghiệp quốc phòng
3.2.2. Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng
3.3. Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng
3.3.1. Đối với Nhà nước, chính quyền
3.3.2. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương
3.3.3. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn động viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 10: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	1.1. Quan điểm và vai trò quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc
1.1.1. Một số quan điểm về quần chúng nhân dân
1.1.2. Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc
	1.2. Nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc          
1.2.1. Khái niệm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1.2.2. Vị trí, tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1.2.3. Mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
1.2.4. Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc        
2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
2.1. Nội dung cơ bản công tác xây dựng phong trào toàn dân BV AN Tổ quốc
2.1.1. Giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng
2.1.2. Vận động toàn dân tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
2.1.3. Xây dựng và mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức CT-XH trong các phong trào của địa phương
2.1.4. Tham gia XD tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở vững mạnh
	2.2. Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2.2.1. Nắm vững tình hình và xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
2.2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ ANTQ
2.2.3. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, các ngành, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ở địa phương để tổ chức vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2.2.4. Xây dựng các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt làm hạt nhân phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
2.2.5. Xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến làm cơ sở để tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTQ.
2.2.6. Lồng ghép nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào khác của nhà trường và của địa phương
3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia XD phong trào BV AN Tổ quốc
3.1. Sinh viên phải có nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ
3.2. SV tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo ANTT của nhà trường và của địa phương nơi cư trú
3.3. Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự của địa phương
3.4. Nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm ở địa phương
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 11: Vấn đề cơ bản về bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ ANQG và giữ gìn TTAT xã hội
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. An ninh quốc gia
1.1.2. Bảo vệ an ninh quốc gia
1.1.3. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia 
1.1.4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia
1.1.5. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia
1.1.6. Trật tự an toàn xã hội
1.1.7. Đấu tranh gìn giữ trật tự an toàn xã hội
1.2. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
1.2.1. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
1.2.2. Nội dung giữ gìn trật tự an toàn xã hội
2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
2.1. Một số nét về tình hình an ninh quốc gia
2.2. Tình hình về trật tự an toàn xã hội
3. Dự báo tình hình ANQG, TTAT XH thời gian tới
3.1. Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp 
3.2. Tình hình Đông Nam Á còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định
3.3. Những thuận lợi khó khăn của ta trong bảo vệ AN QG, giữ gìn TTAT XH
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn 
4. Đối tác và đối tượng đấu tranh
4.1. Nhận thức về đối tác, đối tượng
4.1.1. Đối tác
4.1.2. Đối tượng
4.2. Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia
4.3. Đối tượng xâm phạm về trật tự an toàn xã hội
4.4. Các tai nạn, tệ nạn xã hội
5. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTAT XH
5.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là LL nòng cốt
5.2. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
5.3. Bảo vệ ANQG gắn chặt với giữ gìn trật tự an toàn xã hội
6. Vai trò trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
6.1. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
6.2. Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này áp dụng cho chương trình đại học toàn Trường, từ năm học 2024 – 2025./.
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1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Công tác Quốc phòng và an ninh (GD QP&AN 2)
Tên học phần (tiếng Anh): Defense and security work
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001662.                 Mã tự quản:17300004
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương.       Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn GD Qp&AN, Khoa GD Thể chất và QP.AN.
Số tín chỉ: 2(2,0)	
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết:	30 tiết.
- Số tiết thực hành:	00 tiết.
- Số tiết tự học: 	60 tiết.
Điều kiện tham gia học phần:
- Học phần tiên quyết: 	Không.
- Học phần trước: Không.
- Học phần song hành: 	GD Quốc phòng an ninh 1, 3 và 4
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Nội dung phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung về dân tộc, tôn giáo. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm con người; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam
1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm “Diễn biến hòa bình”
1.1.2. Khái niệm bạo loạn lật đổ
1.1.3. Khái niệm gây rối
1.2. Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hòa bình” . 
1.2.1. Giai đoạn 1945 – 1980
1.2.2. Giai đoạn 1980 đến nay
2.  Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam
2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam
2.1.1. Âm mưu chung
2.1.2. Các thủ đoạn trong “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam
2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam
3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước ta phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ
3.1. Mục tiêu
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Quan điểm chỉ đạo
3.4. Phương châm tiên hành
4. Giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.
4.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế
4.2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ
4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh.
4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “DBHB”, BLLĐ.
4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
Chương 2: Nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam
1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
1.1. Một số vấn đề chung
1.1.1. Khái niệm dân tộc 
1.1.2. Tình hình quan hệ dân tộc trên thế giới 
1.1.3. Quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc 1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta
1.2.1. Khái quát đặc điểm các dân tộc ở nước ta hiện nay 
1.2.2. Quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta
2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo
2.1.1. Khái niệm tôn giáo 
2.1.2. Phân biệt tôn giáo với mê tín dị đoan 
2.2. Nguồn gốc, tính chất của tôn giáo 
2.2.1. Nguồn gốc
2.2.2. Tính chất
2.3. Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.3.1. Tình hình tôn giáo trên thế giới 
2.3.2. Quan điểm CN Mác – Lênin giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.4. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay
2.4.1. Khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 
2.4.2. Quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta
3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 
3.1. Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch
3.2. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch
3.3. Giải pháp đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề DT, TG chống phá CMVN của các thế lực thù địch
3.4. Quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước 
3.5. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội
3.6. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc, các tôn giáo.
3.7. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị
3.8. Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Chương 3: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích.
1.2. Yêu cầu
2. Nội dung cơ bản về môi trường
2.1. Vài nét về tình hình tội phạm về môi trường thời gian qua
2.2. Môi trường là gì
2.3. Vai trò của môi trường
2.4. Các yếu tố của môi trường
2.5. Một số khái niệm về môi trường
2.6. Tại sao phải bảo vệ môi trường
2.7. Những tác động của con người đối với môi trường hiện nay
2.8. Ô nhiễm môi trường là gì
2.9. Các loại ô nhiễm môi trường
2.10. Tác hại của ô nhiễm môi trường
2.11. Một số cách khắc phục ô nhiễm môi trường
3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác bảo vệ môi trường
4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới
5. Các tội phạm về môi trường trong pháp luật Việt Nam
5.1. Hiến pháp năm 2013	
5.2. Một số tội danh quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015
6. Kết luận
7. Trách nhiệm của sinh viên trong bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp
8. Bài tập
Chương 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Khái niệm trật tự an toàn giao thông
2.2. Thực trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam
2.2.1. Do nhận thức văn hóa của một bộ phận tham gia giao thông không tốt.
2.2.2. Do quản lý an toàn giao thông còn yếu kém.
2.2.3. Do kết cấu hạ tầng và phương tiện giao thông còn yếu kém, lạc hậu.
2.2.4. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chưa mạnh mẽ.
2.3. Kiến nghị giải pháp
3. Kết luận
4. Vai trò, nhiệm vụ của sinh viên
Chương 5: Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1. 2. Yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Một số tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người
2.2.1. Nhóm các tội xâm phạm tình dục
2.2.2. Nhóm các tội mua bán người (chủ yếu là tội mua bán phụ nữ, trẻ em)
2.2.3. Nhóm các tội làm nhục người khác:
2.2.4. Nhóm tội khác xâm phạm danh dự, nhân phẩm 
3. Quan điểm của đảng, nhà nước ta 
4. Một số hạn chế trong phòng ngừa xâm phạm NP, DD con người ở nước ta hiện nay 
5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa xâm phạm nhân phẩm, danh dự
5.1. Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
5.2. Nhóm giải pháp về phát triển văn hoá - giáo dục
5.3. Nhóm giải pháp nâng cao kỹ năng của tổ chức, cá nhân trong phát hiện, phòng ngừa, xử lý đối với những biểu hiện, hành vi xâm phạm ddnp.
5.4. Nhóm giải pháp tăng cường giáo dục của gia đình, nhà nước và xã hội.
5.5. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội.
5.6. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực chủ thể phòng ngừa các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người ở các địa phương.
6. Kết luận
7. Vai trò nhiệm vụ của sinh viên, học sinh (bài tập)
Chương 6: An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
1. Nhận thức chung
1.1. Khái niệm thông tin
1.2. An toàn thông tin
2. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
3. Đặc điểm
4. Vai trò
5. Các mối đe dọa
5.1. Mất kiểm soát
5.2. Tội phạm mạng
5.3. Các mối đe dọa khác
6. Chủ thể bảo đảm an toàn thông tin
7. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng
8. Vai trò, nhiệm vụ của sinh viên
Chương 7: An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Những nội dung cơ bản về an ninh phi truyền thống
2.1. An ninh truyền thống
2.2. An ninh phi truyền thống
3. Sự khác nhau giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.
4. Nhận diện một số đặc điểm của an ninh phi truyền thống
5. Những thách thức và đe dọa an ninh phi truyền thống
6. Quan điểm của Đảng ta về an ninh phi truyền thống
7. Giải pháp phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở nước ta hiện nay 
8. Kết luận
9. Vai trò, nhiệm vụ của sinh viên, học sinh (bài tập)
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này áp dụng cho chương trình đại học toàn Trường, từ năm học 2024 – 2025./.


15. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 3

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (Tiếng Việt): Giáo dục quốc phòng và an ninh 3
Tên học phần tiếng Anh: Defense and security education 3
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001669.                 Mã tự quản: 17301005
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương.       Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục QP&AN, Khoa Giáo dục Thể chất và QP-AN.
Số tín chỉ: 1(0,1)	
Phân bố thời gian:
Tổng số tiết: 	30 tiết.
- Số tiết lý thuyết:	14 tiết.
- Số tiết thực hành:	16 tiết.
- Số tiết tự học: 	60 tiết.
Điều kiện tham gia học phần:
- Học phần tiên quyết: 	Không.
- Học phần trước: Không.
- Học phần song hành: 	Giáo dục Quốc phòng an ninh 1, 2 và 4.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này bao gồm: Các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần. Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại. Hiểu biết các quân, binh chủng trong quân đội; Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự; Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao và Ba môn quân sự phối hợp.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1. Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần
1. Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày
1.1. Treo quốc kỳ hàng ngày (cấp đại đội, tiểu đoàn độc lập, cấp trung đoàn trở lên)
1.2. Báo thức
1.3. Thể dục sáng
1.4. Kiểm tra sáng
1.5. Học tập
1.6. Ăn uống
1.7. Bảo quản vũ khí, trang bị
1.8. Thể thao, tăng gia sản xuất
1.9. Đọc báo, nghe tin
1.10. Điểm danh, điểm quân số
1.11. Ngủ nghỉ
2. 3 chế độ trong tuần
2.1. Chào cờ, duyệt đội ngũ
2.2. Thông báo chính trị
2.3. Tổng vệ sinh doanh trại
Chương 2: Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
2.2. Chế độ kiểm tra nội vụ doanh trại
3. Kết luận
4. Sinh viên viết bài thu hoạch
Chương 3: Hiểu biết chung về các quân chủng, binh chủng trong quân đội
1. Khái quát về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam
1.1. Bộ Quốc phòng
1.2. Các quân, binh chủng
2. Tìm hiểu các quân, binh chủng và tổ chức hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến đấu
2.1. Quân chủng và tương đương
2.1.1. Quân chủng Hải quân
2.1.2. Quân chủng Lục quân
2.1.3. Quân chủng phòng không - không quân
2.1.4. Bộ đội Biên phòng
2.1.5. Cảnh sát biển
2.2. Binh chủng
2.2.1. Binh chủng Pháo binh
2.2.2. Binh chủng Công binh
2.2.3. Binh chủng Tăng thiết giáp
2.2.4. Binh chủng Hóa học
2.2.5. Binh chủng Đặc công
2.2.6. Binh chủng Thông tin liên lạc
2.3. Tổ chức hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến đấu
3. Kết luận
4. Sinh viên viết bài thu hoạch 
Chương 4: Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
1. Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ có súng
1.1. Ý nghĩa
1.2. Khẩu lệnh
1.3. Động tác
1.4. Điểm chú ý
2. Động tác khám súng
2.1. Ý nghĩa
2.2. Khẩu lệnh
2. 3. Động tác
2. 4. Điểm chú ý
3. Động tác sửa dây súng và sửa xong dây súng
4. Động tác đặt súng, trao súng
5. Động tác mang súng, xuống súng.
6. Động tác đeo súng, xuống súng.
Chương 5: Điều lệnh đội ngũ đơn vị
1. Ôn luyện thuần thục các động tác: 
Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Tiến, Lùi, Qua phải, Qua trái, Đi đều, Đứng lại, Giậm chân và Đổi chân khi sai. 
1.1. Ý nghĩa
1.2. Khẩu lệnh
1.3. Động tác
1.4. Điểm chú ý
2. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
3. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
4. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
5. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc
6. Đội hình trung đội 1 hàng ngang
7. Đội hình trung đội 2 hàng ngang
8. Đội hình trung đội 3 hàng ngang
9. Đội hình trung đội 1 hàng dọc
10. Đội hình trung đội 2 hàng dọc
11. Đội hình trung đội 3 hàng dọc
12. Đổi hướng đội hình
Chương 6: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
1. Đại cương về bản đồ:
1.1. Khái niệm, ý nghĩa: 
1.1.1. Khái niệm:
1.1.2. Ý nghĩa:
1.2. Phân loại, công dụng; đặc điểm bản đồ địa hình
1.2.1. Phân loại, công dụng:
1.2.2. Đặc điểm khung bản đồ và ghi chú xung quanh:
2. Cách sử dụng bản đồ
2.1. Đo cự ly, diện tích trên bản đồ.
2.1.1. Đo cự li:
2.2.2. Đo diện tích:
2.2. Xác định tọa độ chỉ thị mục tiêu:
2.2.1. Toạ độ sơ lược:
2.2.2. Toạ độ ô 4:
2.2.3. Toạ độ ô 9:
2.2.4. Toạ độ chính xác của một điểm	                 	
2.3. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa
2.3.1. Định hướng bản đồ:
2.3.2. Xác định điểm đứng trên bản đồ:
2.4. Đối chiếu bản đồ với thực địa
2.4.1. Khái niệm:	
2.4.2. Ý nghĩa: 
2.4.3. Các phương pháp đối chiếu
Chương 7: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao (CNC) của địch trong chiến tranh 
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao
1.3. Thủ đoạn đánh phá, khả năng sử dụng VK CNC của địch trong chiến tranh
2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí CNC
2.1. Biện pháp thụ động
2.1.1. Phòng chống trinh sát của địch 
2.1.2. Dụ địch đánh vào mục tiêu có giá trị thấp làm chúng tiêu hao lớn
2.1.3 Tổ chức, bố trí lực lượng phân tán, có khả năng tác chiến độc lập
2.1.4. Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị với xây dựng hầm ngầm để tăng khả năng phòng tránh
2.2. Biện pháp chủ động
2.2.1. Gây nhiễu các trang bị trinh sát của địch, làm giảm hiệu quả trinh sát
2.2.2. Nắm chắc thời cơ, chủ động đánh địch từ xa, phá thế tiến công của địch
2.2.3. Lợi dụng đặc điểm đồng bộ của hệ thống VK CNC, đánh vào mắc xích then chốt
2.2.4. Cơ động phòng tránh nhanh, đánh trả kịp thời chính xác
Chương 8: Ba môn quân sự phối hợp
1. Mục đích, yêu cầu 
2. Nội dung
3. Đặc điểm và điều kiện thi đấu
3.1. Đặc điểm
3.2. Điều kiện thi đấu
4. Trách nhiệm, quyền hạn của người dự thi
4.1. Trách nhiệm của người dự thi
4.2. Quyền hạn của người dự thi
5. Quy tắc thi đấu
5.1. Quy tắc chung
5.2. Quy tắc thi đấu các môn
5.2.1. Bắn súng quân dụng
5.2.2. Ném lựu đạn xa, đúng hướng
5.2.3. Chạy vũ trang 3000m nam, 1500m nữ.
6. Cách tính thành tích.
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này áp dụng cho chương trình đại học toàn Trường, từ năm học 2024 – 2025./.



16. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 4

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (Tiếng Việt): Giáo dục quốc phòng và an ninh 4
Tên học phần tiếng Anh: Defense and security education 4
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 010100 1677                   Mã tự quản: 17221002
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương.       Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn GD QP&AN, Khoa Giáo dục Thể chất và QP&AN
Số tín chỉ: 2(0,2)	
Phân bố thời gian:
Tổng số tiết: 	60 tiết.
- Số tiết lý thuyết:	04 tiết.
- Số tiết thực hành:	56 tiết.
- Số tiết tự học: 	120 tiết.
Điều kiện tham gia học phần:
- Học phần tiên quyết: 	Không.
- Học phần trước: Không.
- Học phần song hành: 	Giáo dục Quốc phòng an ninh 1, 2 và 3
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này gồm các nội dung: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn - Ném lựu đạn bài 1; Từng người trong chiến đấu tiến công; Từng người trong chiến đấu phòng ngự và Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1:  Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Ngắm bắn
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng
2.1.3. Thứ tự thực hành ngắm
2.1.4. Ảnh hưởng do ngắm sai và gió đến kết quả bắn
2.2. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK
2.2.1. Động tác nằm bắn không tỳ
- Trường hợp vận dụng
- Động tác nằm bắn không tỳ
- Động tác chuẩn bị bắn
- Động tác bắn
- Động tác thôi bắn 
- Động tác đứng dậy
- Động tác đứng dậy vận dụng trong chiến đấu
2.2.2. Động tác quỳ bắn
- Trường hợp vận dụng
- Động tác nằm bắn
- Động tác chuẩn bị bắn
- Động tác bắn
- Động tác thôi bắn 
- Động tác đứng dậy
- Động tác đứng dậy vận dụng trong chiến đấu
2.2.3. Động tác đứng bắn
- Trường hợp vận dụng
- Động tác nằm bắn không tỳ
- Động tác chuẩn bị bắn
- Động tác bắn
- Động tác thôi bắn 
- Động tác đứng dậy
- Động tác đứng dậy vận dụng trong chiến đấu
3. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
3.1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
3.2. Phương án tập bắn
3.3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
3.4. Thực hành tập bắn
3.5. Điều kiện kiểm tra và thành tích
3.6. Kế hoạch luyện tập
4. Hoàn thiện phát bắn vào bia số 4 thu gọn (cự ly 25m, 75m) bằng máy bắn tập MBT 03.
Chương 2: tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng - Ném lựu đạn bài 1
1. Giới thiệu một số loại lựu đạn
1.1 Lựu đạn cần 97 Việt  Nam
1.2  Lựu đạn -1 (phi-1)
2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn
2.1  Sử dụng, giữ gìn lựu đạn thật
2.2  Sử dụng lựu đạn trong huấn luyện
3. Tư thế, động tác ném
3.1  Đứng ném lựu đạn
3.2  Ném lựu đạn khi đang vận động
4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn
4.1 Tập sức vút của tay và sức rướn của thân người
4.2  Tập cơ bụng
5. Ném lựu đạn xa trúng đích
5.1. Đặc điểm, yêu cầu.
5.2. Điều kiện kiểm tra.
5.3. Đánh giá thành tích.
6. Thực hành tập ném lựu đạn
Chương 3: Từng người trong chiến đấu tiến công
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
2.1.1. Nhiệm vụ
2.1.2. Yêu cầu chiến thuật
2.2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ
2.2.1. Hiểu rõ nhiệm vụ
2.2.2. Làm công tác chuẩn bị
2.3. Thực hành chiến đấu
2.3.1. Vận động đến gần địch
2.3.2. Cách đánh từng loại mục tiêu
- Đánh địch trong ụ súng, lô cốt
- Đánh địch trong chiến hào hoặc giao thông hào
- Đánh địch trong căn nhà
- Đánh xe tăng hoặc xe bọc thép địch
- Đánh tên địch, tốp địch ngoài công sự
2.4. Hành động của từng người khi chiếm được mục tiêu
3. Tổ chức, phương pháp luyện tập
3.1. Tổ chức
3.2. Phương pháp
3.2.1. Đối với giảng viên
3.2.2. Đối với sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 4: Từng người trong chiến đấu phòng ngự
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Đặc điểm tiến công địch
2.2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
2.2.1. Nhiệm vụ
2.2.2. Yêu cầu chiến thuật
2.3. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ
2.3.1. Hiểu rõ nhiệm vụ
2.3.2. Làm công tác chuẩn bị
2.4. Hành động của từng người trong thực hành chiến đấu
2.4.1. Khi địch chuẩn bị tiến công
2.4.2. Khi địch tiến công
2.4.3. Sau mỗi lần đánh bại địch tiến công
3. Tổ chức, phương pháp luyện tập
3.1. Tổ chức
3.2. Phương pháp
3.2.1. Đối với giảng viên
3.2.2. Đối với sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 5: Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Khái niệm
2.2. Quy định chung
2.3. Phân công, tổ chức lực lượng canh phòng
2.3.1. Mục đích canh phòng
2.3.2. Canh phòng gồm canh gác và tuần tra
2.4. Trang bị vũ khí và những trường hợp được sử dụng vũ khí
2.5. Ai có quyền kiểm tra đội canh phòng
3. Thành phần đội canh phòng
3.1. Đội trưởng (đội phó)
3.2. Người đốc gác
3.3. Người gác
3.4. Người (tổ) tuần tra
3.5. Mục tiêu canh phòng bị tấn công
3.6. Kiểm tra đội canh phòng
3.7. Phòng chống cháy nổ thiên tai, thảm họa và tai nạn
4. Kết luận
5. Sinh viên viết bài thu hoạch
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
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17. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP A1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Toán cao cấp A1
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced Mathematics A1
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101006144	Mã tự quản:	15200001
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán – Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết	:  45 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  00 tiết
- Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Toán cao cấp A1” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một và nhiều biến số thực (2, 3 biến); nguyên hàm, tích phân xác định, tích phân suy rộng của hàm số một biến số và phương trình vi phân cấp 1, 2; minh họa khả năng ứng dụng các kiến thức trên vào giải quyết một số bài toán trong kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh đó, học phần cũng rèn luyện cho sinh viên biết vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài tập dạng cơ bản, cũng như gắn với số liệu thực tế. Ngoài ra sinh viên cần biết làm việc theo nhóm và tiếp cận, giải quyết vấn đề một cách khoa học.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
(Những mục in nghiêng là những phần giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học)
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số một biến số
1.1. Giới hạn của hàm số
	1.1.1. Các định nghĩa về hàm số
	1.1.2. Các hàm số sơ cấp cơ bản
	1.1.3. Giới hạn của hàm số
	1.1.4. Vô cùng bé, vô cùng lớn
	1.1.5. Khử dạng vô định
1.2. Hàm số liên tục
1.2.1. Định nghĩa hàm số liên tục
1.2.2. Các phép toán và tính chất của hàm số liên tục.
1.3. Đạo hàm của hàm số 
1.3.1. Định nghĩa và ý nghĩa hình học của đạo hàm
1.3.2. Bảng đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản
1.3.3. Các quy tắc tính đạo hàm
1.3.4. Đạo hàm cấp cao
1.3.5. Các định lý về giá trị trung bình
1.4. Vi phân của hàm số
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Quy tắc tính vi phân
1.4.3. Ứng dụng của vi phân để tính gần đúng
1.4.4. Vi phân cấp cao
1.5. Ứng dụng 
1.5.1. Quy tắc L’Hospital
1.5.2. Công thức Taylor, Maclaurin.
1.5.3. Phân tích chuyển động cong
1.5.4. Bán kính cong và ứng dụng trong thiết kế đường sắt, đường
Chương 2. Phép tính tích phân hàm số một biến số
2.1. Nguyên hàm và tích phân bất định 
2.1.1. Các định nghĩa và tính chất
2.1.2. Bảng tích phân các hàm số sơ cấp
2.1.3. Phương pháp tính tích phân bất định
2.2. Tích phân xác định 
2.2.1. Các định nghĩa và tính chất
2.2.2. Một số tính chất của tích phân xác định
2.2.3. Công thức Newton – Leibnitz
2.2.4. Các phương pháp tính tích phân xác định
2.3. Tích phân suy rộng 
2.3.1. Tích phân suy rộng loại 1
2.3.2. Tích phân suy rộng loại 2.
2.4. Một số ứng dụng 
2.4.1. Tính diện tích, thể tích và độ dài cung
2.4.1. Tính công sinh ra bởi lực tác động làm dịch chuyển vật thể từ a đến b
2.4.2. Tìm quãng đường đi được của vật thể nếu biết vận tốc
2.4.3. Tính lực của áp suất chất lỏng
Chương 3. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
3.1. Các khái niệm cơ bản 
3.1.1. Khoảng cách trong mặt phẳng
3.1.2. Định nghĩa hàm số nhiều biến số (2, 3 biến số)
3.1.3. Biểu diễn hình học của hàm 2 biến số
3.1.4. Sự hội tụ của dãy điểm trong mặt phẳng, trong không gian
3.2. Giới hạn, sự liên tục của hàm số nhiều biến số 
3.2.1. Giới hạn của hàm số hai, ba biến số
3.2.2. Sự liên tục của hàm số hai, ba biến số
3.3. Đạo hàm riêng-vi phân hàm số nhiều biến số (2, 3 biến số) 
3.3.1. Đạo hàm riêng và vi phân
3.3.1.1. Đạo hàm riêng cấp một
3.3.1.2. Đạo hàm riêng cấp cao
3.3.1.3. Đạo hàm của hàm hợp
3.3.1.4. Đạo hàm riêng của hàm ẩn
3.3.2. Vi phân
3.3.2.1. Vi phân cấp một
3.3.2.2. Ứng dụng vi phân toàn phần để tính gần đúng
3.3.2.3. Vi phân cấp cao
3.4. Ứng dụng 
3.4.1. Cực trị  hàm 2 biến số
3.4.2. Cực trị có điều kiện

3.4.3. Giá trị lớn, nhỏ nhất của hàm  trên miền đóng và bị chặn.
Chương 4. Phương trình vi phân 
4.1. Phương trình vi phân cấp 1 
4.1.1. Các khái niệm cơ bản 
4.1.2. Cách giải một số dạng phương trình cơ bản 
4.1.2.1. Phương trình có biến số phân li 
4.1.2.2. Phương trình đẳng cấp 
4.1.2.3. Phương trình tuyến tính 
4.1.2.4. Phương trình Bernoulli 
4.2. Phương trình vi phân cấp 2  
4.2.1. Các khái niệm cơ bản 
4.2.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng 
	4.2.2.1. Các khái niệm cơ bản
4.2.2.2. Cách giải: phương trình thuần nhất, phương trình có vế phải dạng đặc biệt.
4.3. Một số ứng dụng 
    	4.3.1. Tìm biểu thức của dòng điện trong mạch
    	4.3.2. Mô hình tăng trưởng quần thể
4. PHẠM VI ÁP DỤNG 
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành thuộc nhóm B từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.



18. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP A2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Toán cao cấp A2	
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced mathematics A2
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101006150	Mã tự quản: 15200002	
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán – Khoa Khoa học ứng dụng 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
- Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: Không;
- Học phần học trước: Không;
- Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần “Toán cao cấp A2” là một trong những học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Nội dung học phần bao gồm: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, không gian Euclide, ánh xạ tuyến tính. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về toán học làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành về sau, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng ứng dụng các kiến thức trên vào giải quyết một số mô hình tuyến tính trong kỹ thuật, công nghệ; hình thành thái độ nghiêm túc và khả năng tự học tập, nghiên cứu; tuân thủ yêu cầu về sự trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Ma trận – Định thức 
1.1. Ma trận 
    1.1.1. Các định nghĩa
    1.1.2. Các phép toán trên ma trận
    1.1.3. Một số tính chất của các phép toán trên ma trận
    1.1.4. Phép biến đổi sơ cấp ma trận
    1.1.5. Ma trận bậc thang
    1.1.6. Hạng của ma trận
1.2. Định thức 
    1.2.1. Các định nghĩa
    1.2.2. Một số tính chất của định thức
1.3. Ma trận nghịch đảo
    1.3.1. Ma trận khả nghịch
    1.3.2. Một số tính chất của ma trận khả nghịch
    1.3.3. Tìm ma trận nghịch đảo bằng phép biến đổi sơ cấp
    1.3.4. Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp định thức
    1.3.5. Giải phương trình ma trận AX=B, XA=B khi A khả nghịch
1.4. Sử dụng máy tính cầm tay và Maple để tính toán về ma trận 
Chương 2. Hệ phương trình tuyến tính 
2.1. Hệ phương trình tuyến tính 
    2.1.1. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát
    2.1.2. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính
2.2. Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính 
    2.2.1. Phương pháp Cramer giải hệ phương trình tuyến tính
    2.2.2. Phương pháp Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính
    2.2.3. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất: khái niệm, điều kiện hệ có nghiệm không tầm thường
2.3. Giới thiệu một số ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính trong mạch điện, cân bằng phương trình hóa học,...
2.4. Sử dụng máy tính cầm tay và Maple để giải hệ phương trình tuyến tính 
Chương 3. Không gian vector 
3.1. Định nghĩa và các ví dụ 
    3.1.1. Không gian vector
    3.1.2. Một số ví dụ về không gian vector: không gian Rn, không gian các ma trận
    3.1.3. Một số tính chất của không gian vector
3.2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của hệ vector trong Rn 
    3.2.1. Các định nghĩa
    3.2.2. Tính chất của hệ vector độc lập và phụ thuộc tuyến tính
    3.2.3. Hạng của một hệ hữu hạn vector
3.3. Không gian vector con 
    3.3.1. Không gian vector con
    3.3.2.  Tập sinh, không gian vector sinh bởi một hệ vector
3.4. Cơ sở, số chiều, tọa độ trong không gian Rn 
    3.4.1. Cơ sở, số chiều của không gian vector
    3.4.2. Tọa độ của vector
    3.4.3. Ma trận chuyển cơ sở
3.5. Không gian Euclide Rn 
    3.5.1. Tích vô hướng
    3.5.2. Độ dài vector
    3.5.3. Cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn
    3.5.4. Trực chuẩn hóa Gram – Schmidt
Chương 4. Ánh xạ tuyến tính 
4.1. Ánh xạ tuyến tính 
    4.1.1. Định nghĩa ánh xạ tuyến tính
    4.1.2. Các tính chất cơ bản của ánh xạ tuyến tính
    4.1.3. Ma trận của ánh xạ tuyến tính
    4.1.4. Dạng tổng quát của ánh xạ tuyến tính từ Rn vào Rm
4.2. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính 
    4.2.1. Nhân và ảnh
    4.2.2. Tìm cơ sở của Imf  và kerf
    4.3.3. Một số ứng dụng của ánh xạ tuyến tính: phép đối xứng, phép co (giãn), phép trượt, phép quay
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
	Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ trình đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.


19. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN LOGIC HỌC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Logic học
Tên học phần (tiếng Anh): Introduction to Logic
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003015	Mã tự quản: 15200022
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương 	Loại học phần:  Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý – Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 0 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Logic học” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các quy luật cơ bản (đồng nhất, phi mâu thuẫn, triệt tam, lý do đầy đủ) và hình thức cơ bản (khái niệm, phán đoán, suy luận) của tư duy nhằm đi tới sự nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho người học các kỹ năng tự học, nghiên cứu, khám phá tri thức và kỹ năng hợp tác, tổ chức làm việc theo nhóm.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
[bookmark: _Hlk166678214]Chương 1. Đại cương về logic
1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu logic học
1.2. Các đặc điểm của logic học
1.3. Sự hình thành và phát triển của logic học
1.4. Ý nghĩa của logic học đối với quá trình nhận thức
	Chương 2. Các quy luật tư duy cơ bản của tư duy logic hình thức
2.1. Định nghĩa
2.2. Các quy luật
		2.2.1. Quy luật đồng nhất
		2.2.2. Luật lý do đầy đủ.
		2.2.3. Luật triệt tam
		2.2.4. Luật lý do đầy đủ
	Chương 3. Khái niệm
3.1. Đặc điểm chung của khái niệm
	3.1.1. Định nghĩa
	3.1.2. Sự hình thành khái niệm
		3.1.3. Khái niệm và từ
3.2. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm
	3.2.1. Định nghĩa
		3.2.2. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm
3.3. Quan hệ giữa các khái niệm
	3.3.1. Quan hệ đồng nhất
	3.3.2. Quan hệ bao hàm
	3.3.3. Quan hệ giao nhau
	3.3.4. Quan hệ cùng nhau phụ thuộc
	3.3.5. Quan hệ mâu thuẫn
		3.3.6. Quan hệ đối chọi
3.4. Các loại khái niệm
	3.4.1. Khái niệm cụ thể, khái niệm trừu tượng
	3.4.2. Khái niệm riêng, khái niệm chung, khái niệm tập hợp
	3.4.3. Khái niệm loại và khái niệm hạng
3.5. Mở rộng và thu hẹp khái niệm
	3.5.1. Mở rộng khái niệm
		3.5.2. Thu hẹp khái niệm
3.6. Định nghĩa khái niệm
	3.6.1. Định nghĩa khái niệm là gì?
	3.6.2. Cấu trúc của định nghĩa
		3.6.3. Các kiểu định nghĩa
3.7. Quy tắc định nghĩa khái niệm
	3.7.1. Định nghĩa phải tương xứng
	3.7.2. Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác
	3.7.3. Định nghĩa phải ngắn gọn
	3.7.4. Định nghĩa không thể là phủ định
3.8. Phân chia khái niệm
	3.8.1. Phân chia khái niệm là gì?
	3.8.2. Các hình thức phân chia khái niệm
	3.8.3. Các quy tắc phân chia khái niệm
Chương 4. Phán đoán
4.1. Đặc điểm chung của phán đoán
4.1.1. Định nghĩa phán đoán
4.1.2. Cấu trúc của phán đoán
		4.1.3. Phán đoán và câu
4.2. Phân loại phán đoán
		4.2.1. Phân loại phán đoán theo chất
		4.2.2. Phân loại phán đoán theo lượng
		4.3.2. Phân loại phán đoán theo chất và lượng
4.3. Ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán
		4.3.1. Phán đoán khẳng định chung
		4.3.2. Phán đoán khẳng định riêng
4.3.3. Phán đoán phủ định chung
4.3.4. Phán đoán phủ định riêng
4.4. Quan hệ giữa phán đoán. Hình vuông logic
	4.4.1. Quan hệ đối chọi trên (A và E)
	4.4.2. Quan hệ đối chọi dưới (I và O)
	4.4.3. Quan hệ mâu thuẫn (A và O, E và I)
	4.4.4. Quan hệ thứ bậc (A và I, E và O)
4.5. Các phép logic trên phán đoán
	4.5.1. Phép phủ định
	4.5.2. Phép hội
	4.5.3. Phép tuyển
4.5.4. Phép kéo theo
4.5.5. Phép tương đương
4.5.6. Phép đẳng trị của phán đoán – Một số hệ thức tương đương
Chương 5. Suy luận
5.1. Đặc điểm chung của suy luận
   5.1.1. Suy luận là gì?
   5.1.2. Cấu trúc của suy luận
   5.1.3. Các loại suy luận
5.2. Suy luận diễn dịch
	5.2.1. Định nghĩa
	5.2.2. Suy diễn trực tiếp
	5.2.3. Một số quy tắc suy diễn trực tiếp
	5.2.4. Một số quy tắc suy diễn gián tiếp
	5.2.5. Suy diễn rút gọn
	5.2.6. Một số kiểu suy luận sai lầm
	5.2.7. Xác định tính đúng đắn của một suy luận
5.3. Suy luận quy nạp
	5.3.1. Định nghĩa
	5.3.2. Phân loại
	5.4. Suy luận tương tự
	5.4.1. Định nghĩa
	5.4.2. Những điều kiện đảm bảo độ tin cậy của suy luận tuơng tự
	Chương 6. Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện
6.1. Chứng minh
	6.1.1. Định nghĩa
	6.1.2. Cấu trúc của chứng minh
	6.1.3. Phân loại chứng minh
6.2. Bác bỏ
	6.2.1. Định nghĩa
	6.2.2. Các kiểu bác bỏ
	6.3. Ngụy biện
	6.3.1. Định nghĩa
	6.3.2. Các hình thức ngụy biện
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.



20. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):  Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tên học phần (tiếng Anh):  Scientific research methods
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003731	Mã tự quản:	15200023
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	 Loại học phần: Bắt buộc/tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  00 tiết
· Số giờ tự học	:  60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và có liên hệ chặt chẽ với tất cả các môn học, giúp trang bị cho người học kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học. Học phần cũng trang bị cho người học kỹ năng nhận biết và phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng tự học, làm việc nhóm, kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học; từ đó áp dụng kết quả nghiên cứu vào ngành học và thực tiễn. Đặc biệt học phần còn cung cấp cho người học kỹ năng về thuyết trình và phản biện, cách thức trình bày các tiểu luận và luận văn cuối khóa học, viết và công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng một đề tài hay một bài báo khoa học.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học 
1.1. Khoa học
1.1.1. Khái niệm khoa học
1.1.2. Sự phát triển của khoa học	
1.1.3. Phân loại khoa học
1.2. Nghiên cứu khoa học
	1.2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học
	1.2.2. Mức độ nghiên cứu khoa học
	1.2.3. Phân loại nghiên cứu khoa học
	1.2.4. Đặc điểm nghiên cứu khoa học
	1.2.5. Tư duy logic trong nghiên cứu khoa học
1.2.6. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học
1.3. Khoa học-công nghệ và chuyển giao công nghệ	
Chương 2: Quy trình nghiên cứu khoa học
2.1. Quy trình Logic của nghiên cứu khoa học
	2.1.1. Quy trình chung của các khối ngành kinh tế - xã hội
	2.1.2. Quy trình chung của các khối ngành khoa học thực nghiệm
2.2. Lựa chọn và đặt tên đề tài
	2.2.1. Khái niệm đề tài
	2.2.2. Lựa chọn và đặt tên đề tài
2.3. Xây dựng luận điểm khoa học
	2.3.1. Vấn đề nghiên cứu
	2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu
2.4. Chứng minh luận điểm khoa học
	2.4.1. Cấu trúc Logic của phép chứng minh
	2.4.2. Luận cứ
	2.4.3. Phương pháp chứng minh
2.5. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu
	2.5.1. Cấu trúc đề cương nghiên cứu
2.5.2. Xây dựng nội dung và kế hoạch nghiên cứu
2.6. Triển khai thực hiện, báo cáo và nghiệm thu đề tài
	2.6.1. Triển khai nội dung nghiên cứu theo kế hoạch	
	2.6.2. Trình bày và báo cáo nghiệm thu đề tài
Chương 3: Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học
3.1. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa học	
3.2. Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học	
3.3. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học
Chương 4: Thu thập và phân tích dữ liệu	
4.1. Thu thập dữ liệu
	4.1.1. Dữ liệu thứ cấp và sơ cấp
	4.1.2. Các phương pháp thu thập dữ liệu
	4.1.3. Chọn mẫu khảo sát
	4.1.4. Kích thước mẫu/quy mô mẫu/cỡ mẫu (Sample size)
4.2. Phân tích và xử lý dữ liệu
	4.2.1. Phân tích dữ liệu định tính
	4.2.2. Phân tích dữ liệu định lượng
	4.2.3. Sai số có thể trong nghiên cứu
	4.2.4. Phân tích dữ liệu các loại thống kê phổ biến
Chương 5: Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu
5.1. Khái niệm công trình khoa học
5.2. Cấu trúc của công trình khoa học
		5.2.1. Cấu trúc bài báo khoa học
		5.2.2. Cấu trúc báo cáo và luận văn khoa học
5.3. Trình bày báo cáo và luận văn khoa học
5.3.1. Các thể loại luận văn khoa học 
	5.3.2. Cách thức trình bày luận văn khoa học
5.4. Kỹ năng thuyết trình và phản biện
5.5. Viết bài báo nghiên cứu và công bố
5.6. Xếp hạng tạp chí và các chỉ số tạp chí
5.7. Chỉ số trích dẫn, cơ sở dữ liệu, mã định danh tác giả
5.8. Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu
5.9. Liêm chính khoa học và các vấn đề liên quan trong nghiên cứu
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.


21. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh): Innovation and Entrepreneurship 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101100936	Mã tự quản: 17200001
Thuộc khối kiến thức:  Giáo dục đại cương	Loại học phần:  Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Khoa Quản trị Kinh Doanh
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thuộc nhóm kiến thức đại cương, giúp người học nhận biết các khái niệm đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sáng tạo; phát triển các kỹ năng cần thiết của một doanh nhân trong việc hình thành các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp; kết nối và  huy động các nguồn lực của bản thân, tổ chức và  cộng đồng; tìm kiếm các cơ hội  và truyền cảm hứng khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng thông qua các nền tảng mạng xã hội.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Giới thiệu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
1.1. Các khái niệm cơ bản về đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp
1.1.1. Phân biệt khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp tạo tác động xã hội, sinh kế
1.1.2. Bản chất của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1.2. Rào cản đối với tư duy sáng tạo và rủi ro trong khởi nghiệp
1.3. Khởi sự kinh doanh  
1.3.1. Khởi sự kinh doanh là gì? 
1.3.2. Chuẩn bị cho khởi sự kinh doanh 
1.3.3. Tinh thần doanh nhân 
1.3.4. Kiến thức cần thiết 
1.4. Tư duy sáng tạo và tư duy thực hành hiệu quả doanh nhân (các công cụ tư duy)
1.4.1. Tư duy sáng tạo 
1.4.2. Ba thành phần của sáng tạo 
1.4.3. Những ràng buộc về sáng tạo 
1.4.4. Các công cụ sáng tạo hiệu quả (TH)
1.5. Thiết lập mục tiêu cá nhân và mục tiêu sáng tạo (TH)
1.6. Sàng lọc, đánh giá ý tưởng 
Chương 2. Chân dung khách hàng 
2.1. Xác định khách hàng mục tiêu
2.2. Hồ sơ khách hàng
2.3. Nỗi đau khách hàng (Pain)
2.4. Mong đợi của khách hàng (Gain) 
2.5. Phác hoạ chân dung khách (TH)
2.5.1 Kỹ năng đặt câu hỏi 
2.5.2. Kỹ năng phỏng vấn khách hàng
2.5.3. Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu
Chương 3. Tư duy thiết kế 
3.1. Mục đích và vai trò của tư duy thiết kế
3.2. Quy trình Tư duy thiết kế
3.3. Nghiên cứu sản phẩm và sản phẩm mẫu sáng tạo (TH)
3.4. Lập dự án sáng tạo và đề xuất giải pháp giá trị (TH) 
Chương 4. Mô hình kinh doanh 
4.1. Giới thiệu về các mô hình kinh doanh
4.2. Loại hình doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ
4.3. Khởi nghiệp tinh gọn (MVBP)
4.4. Ước tính quy mô thị trường
4.5. Thiết kế mô hình kinh doanh (Mô hình Canvas)
4.6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh
4.7. Kỹ thuật trình bày bài thuyết trình gọi vốn
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
· Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành bắt đầu từ khoá 15DH năm học 2024 - 2025;  




22. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN VẬT LÝ KỸ THUẬT

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vật lý kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Technical Physics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100802			Mã tự quản:	15200021
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian: 
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Vật lý kỹ thuật” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học một hệ thống kiến thức vật lý đại cương cơ bản có ứng dụng vào thực tiễn khoa học kỹ thuật và một số chuyên đề Vật lý hiện đại. Vận dụng được các kiến thức đã học để mô tả, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên; rèn luyện các kỹ năng giải các bài toán vật lý cơ bản; nhận diện, giải thích được cơ chế hình thành, nguyên tắc hoạt động, định hướng cải tiến hiệu quả một số thiết bị trong khoa học kỹ thuật và đời sống. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thuyết trình và năng lực phản biện. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Mở đầu
1.1. Tại sao học vật lý? 
1.2. Vật lý và vai trò của vật lý trong công nghệ
1.3. Đo các đại lượng vật lý
1.4. Phân tích thứ nguyên 
1.5. Chuyển đổi đơn vị cho các đại lượng vật lý 
1.6. Đại lượng vô hướng và vector
1.7. Chương 2. Trường điện từ
2.1. Cảm ứng điện từ
2.1.1.  Từ thông và suất điện động cảm ứng 
2.1.2.  Định luật Faraday về suất điện động cảm ứng và định luật Lenz
2.1.3.  Một số hiện tượng dựa trên cảm ứng điện từ và ứng dụng 
2.1.4.  Hiện tượng tự cảm
2.1.5.  Hiện tượng hỗ cảm 
2.1.6.  Máy biến thế
2.1.7.  Năng lượng từ trường 
2.2. Điện từ trường 
2.1.1.  Thuyết Maxwell về điện từ trường
2.1.2.  Thí nghiệm Hertz
2.1.3.  Sóng điện từ phẳng
2.1.4.  Nguyên lý tạo sóng điện từ bằng Anten 
2.1.5.  Các tính chất của sóng điện từ 
2.1.6.  Phổ của sóng điện từ
2.1.7.  Hiệu ứng Doppler đối với sóng điện từ
Chương 3. Ánh sáng và Quang học  
3.1. Bản chất của ánh sáng
3.2. Định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng 
3.2.1. Định luật phản xạ 
3.2.2. Định luật khúc xạ 
3.3. Nguyên lý Huygen
3.3.1. Nguyên lý Huygen và định luật phản xạ 
3.3.2. Nguyên lý Huygen và định luật khúc xạ
3.4. Phản xạ toàn phần
3.5. Màu sắc 
3.5.1. Sự tán sắc và màu của ánh sáng 
3.5.2.  Sự giao thoa ánh sáng 
3.5.3.  Giao thoa bản mỏng
3.5.4.  Ứng dụng giao thoa trong đọc đĩa CD và DVD
3.5.5.  Nhiễu xạ ánh sáng
3.5.6.  Sự phân cực ánh sáng
3.6.  Các dụng cụ quang học
3.6.1.  Máy ảnh Mắt
3.6.2.  Kính lúp 
3.6.3.  Kính hiển vi
3.6.4.  Kính thiên văn 
3.7.  Giao thoa kế Michelson
Chương 4: Vật lý lượng tử
4.1. Bức xạ vật đen - Giả thuyết của Planck
4.1.1.  Bức xạ của vật đen
4.1.2.  Giả thuyết của Planck 
4.2. Hiệu ứng quang điện - Lý thuyết hạt ánh sáng 
4.3. Hiệu ứng Compton 
4.4. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và vật chất 
4.5. Hàm sóng 
4.6. Nguyên lý bất định
Chương 5: Những chuyên đề của Vật lý hiện đại
5.1. Nguyên tử
5.1.1.  Các mô hình ban đầu về nguyên tử 
5.1.2.  Quang phổ nguyên tử
5.1.3.  Mô hình nguyên tử Bohr
5.2. Hạt nhân và ứng dụng
5.2.1.  Các tính chất và cấu trúc của hạt nhân 
5.2.2.  Năng lượng liên kết 
5.2.3.  Hiện tượng phóng xạ 
5.2.4.  Các quá trình phân rã
5.2.5.  Ứng dụng của phóng xạ
5.2.6.  Phản ứng hạt nhân 
5.2.7.  Ứng dụng bức xạ trong y tế 
5.3. Laser và ứng dụng 
5.3.1.  Các quá trình dịch chuyển tự phát và cưỡng bức
5.3.2.  Nguyên lý và cấu tạo laser
5.3.3.  Các tính chất của chùm laser
5.3.4.  Các loại laser
5.3.5.  Một số ứng dụng của laser
5.4. Sợi quang
5.4.1.  Cấu trúc sợi quang
5.4.2.  Phân loại sợi quang
5.4.3.  Các đặc trưng của sợi quang 
5.4.4.  Ứng dụng của sợi quang 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 15DH, năm học 2024 - 2025.


23. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vật lý đại cương 
Tên học phần (tiếng Anh): General Physics 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101100816			Mã tự quản: 15200019
Thuộc khối kiến thức:  Giáo dục đại cương	Loại học phần:  Bắt buộc/tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý – Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần “Vật lý đại cương” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức vật lý đại cương cơ bản về cơ, nhiệt, điện – từ và một số chuyên đề Vật lý hiện đại. Vận dụng được các kiến thức đã học để mô tả, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên, để nhận diện, giải thích được nguyên tắc hoạt động, định hướng cải tiến hiệu quả một số thiết bị kỹ thuật. Bên cạnh đó học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng tự học, tổ chức làm việc nhóm, nghiên cứu vận dụng kiến thức vào trong chuyên ngành và thực tiễn.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 0. Giới thiệu về vật lý học
   0.1 Tại sao học Vật lý
   0.2 Vật lý và vai trò của nó trong công nghệ
   0.3 Các đại lượng vật lý và đơn vị đo
   0.4 Phân tích thứ nguyên
   0.5 Chuyển đổi đơn vị cho các đại lượng vật lý	
Chương 1. Chuyển động
1.1. Các khái niệm cơ bản về chuyển động
1.2. Tốc độ và vận tốc
1.3. Gia tốc
1.4. Chuyển động với gia tốc không đổi và rơi tự do
1.5. Chuyển động trong mặt phẳng
1.6. Chuyển động của vật bị ném xiên
1.7. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến	
Chương 2. Các định luật của chuyển động
2.1. Lực và định luật quán tính
2.2. Định luật về gia tốc
2.3. Định luật về lực và phản lực 
2.4. Các loại lực thường gặp trong cơ học
2.5. Ứng dụng của các định luật Newton
2.6. Động lượng
2.7. Chuyển động quay
   2.7.1. Mối quan hệ giữa góc và độ dài cung, vận tốc góc, gia tốc góc
   2.7.2. Momen lực, momen động lượng và momen quán tính.
Chương 3. Công và năng lượng
3.1. Công và công suất
3.2. Năng lượng
3.3. Công, công suất và năng lượng ở con người
3.4. Sử dụng năng lượng trên thế giới
Chương 4. Chất lưu (đọc thêm)
4.1. Thuộc tính của vật chất
4.2. Tĩnh học chất lưu
4.3. Định luật Pascal
4.4. Định luật Archimedes
4.5. Phương trình liên tục của chất lưu 
4.6. Phương trình Bernoulli và ứng dụng
4.7. Các đặc tính của chất lỏng 
4.8. Hiện tượng vận chuyển chất lỏng
Chương 5. Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (đọc thêm)
5.1. Nhiệt độ, nhiệt kế và thang đo nhiệt độ 
5.2. Giãn nở nhiệt 
5.3. Nhiệt dung riêng
5.4. Nhiệt ẩn và sự chuyển pha
5.5. Các ứng dụng 
Chương 6. Các nguyên lý nhiệt động lực học
6.1. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học
   6.1.1. Nội dung nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học 
   6.1.2. Các quá trình biến đổi nhiệt. 
6.2. Máy nhiệt và nguyên lý thứ hai nhiệt động học
    6.2.1. Động cơ nhiệt 
6.2.2. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học 
6.2.3. Quá trình thuận nghịch và chu trình Carnot
6.2.4. Entropy (đọc thêm)
Chương 7. Những vấn đề cơ bản về điện
7.1. Điện tích
7.2. Định luật Coulomb
7.3. Điện trường 
7.4. Đường sức điện trường, điện thông và định lý Gauss
7.5. Mối liên hệ giữa điện thế và thế năng
7.6. Hiệu điện thế 
7.7. Một số ứng dụng điện tích - điện trường 
7.8. Dòng điện và vector mật độ dòng điện 
7.9. Suất điện động của dòng điện 
7.10. Các tác dụng của dòng điện (đọc thêm)
Chương 8. Từ trường
8.1. Giới thiệu về từ trường 
8.2. Hiệu ứng từ của dòng điện 
8.3. Đường sức từ, từ thông và định lý Gauss
8.4. Lực từ tác dụng lên dòng điện và hạt mang điện chuyển động
8.5. Hiện tượng cảm ứng điện từ và ứng dụng
8.6. Vật liệu từ (đọc thêm)
8.7. Siêu dẫn và ứng dụng (đọc thêm) 
Chương 9. Dao động sóng và âm thanh (đọc thêm)
9.1. Đặc tính của sóng
9.2. Dao động điện từ và sóng điện từ 
Chương 10. Ánh sáng và màu sắc (đọc thêm)
10.1. Bản chất của ánh sáng
10.2. Tán sắc và màu của ánh sáng
10.3. Giao thoa hai khe Young
10.4. Nhiễu xạ ánh sáng
10.5. Sự phân cực của ánh sáng
Chương 11. Vật lý hiện đại và một số ứng dụng 
11.1. Lý thuyết lượng tử
11.2. Nguyên tử
11.3. Hạt nhân 
11.4. Hiện tượng phóng xạ
11.5. Các quá trình phân rã
11.6. Laser và ứng dụng
11.7. Sợi quang và ứng dụng 
11.8. Công nghệ Nano và ứng dụng 
11.9. Thuyết tương đối 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




24. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Xác suất và thống kê	
Tên học phần (tiếng Anh): Probability and Statistics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102249	Mã tự quản:	15200033
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	 Loại học phần: Bắt buộc/ Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần “Xác suất và thống kê” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê: Biến ngẫu nhiên, qui luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, tổng thể và mẫu; các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và các tham số đặc trưng của mẫu; các công thức tính xác suất; bài toán ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê và hồi qui tương quan. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính toán, phát triển tư duy logic, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết và thực tế.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
1.1  Biến cố ngẫu nhiên
1.2  Xác suất của biến cố
1.3  Một số công thức tính xác suất
1.4  Một số ứng dụng 
Chương 2. Biến ngẫu nhiên
2.1  Biến ngẫu nhiên
2.2  Các số đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiên
2.3  Một số phân phối thường gặp
2.4 Một số ví dụ ứng dụng
2.5 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel)
Chương 3. Mẫu và Ước lượng tham số
3.1  Tổng thể và mẫu
3.2  Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên
3.3 Trình bày số liệu điều tra
3.4  Ước lượng tham số của tổng thể
3.5 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel)
Chương 4. Kiểm định giả thuyết thống kê
4.1  Khái niệm chung về kiểm định giả thuyết thống kê
4.2  Một số bài toán kiểm định giả thuyết về tham số 
4.3 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel)
Chương 5. Tương quan và hồi qui
5.1 Hàm hồi quy và hệ số tương quan
5.2 Ước lượng hệ số tương quan và hàm hồi quy
5.3 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
	Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.


25. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Pháp luật đại cương
Tên học phần (tiếng Anh): Genenal Law
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003671	Mã tự quản: 11200006
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Luật, Khoa Luật
Số tín chỉ: 2 (2,0) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Pháp luật đại cương” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, là học phần thuộc nhóm kiến thức pháp luật. Học phần này trang bị cho người học hệ thống kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật, giúp người học hình thành tư duy pháp luật trong học tập, nghiên cứu các học phần cơ sở ngành và ngành chính của chương trình đào tạo. Học phần nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; các chế định cơ bản của các ngành luật hiến pháp, hành chính, lao động, dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự, các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, học phần cũng giúp người học rèn luyện kỹ năng sử dụng các qui định của pháp luật trong công việc và cuộc sống, người học có nhận thức đúng và ý thức tự giác chấp hành qui định của pháp luật, khuyến nghị người khác chấp hành qui định của pháp luật.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật 
1.1. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước
1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.1.2. Khái niệm và bản chất của nhà nước
1.1.3. Chức năng của nhà nước 
1.1.4. Kiểu nhà nước
1.1.5. Hình thức nhà nước
1.1.6. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2. Pháp luật
1.2.1. Nguồn gốc của pháp luật
1.2.2. Hình thức của pháp luật
1.2.3. Khái niệm và bản chất của pháp luật
1.2.4. Các thuộc tính của pháp luật
1.2.5. Các kiểu pháp luật
1.2.6. Vai trò của pháp luật
Chương 2. Hệ thống pháp luật và quan hệ pháp luật
2.1. Hệ thống pháp luật
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
2.2. Quan hệ pháp luật
2.2.1. Khái niệm quan hệ pháp luật
2.2.2. Điều kiện của quan hệ pháp luật
2.2.3. Đặc điểm của quan hệ pháp luật
2.2.4. Cấu trúc của quan hệ pháp luật
2.2.5. Khách thể quan hệ pháp luật
2.2.6. Nội dung quan hệ pháp luật
Chương 3. Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý
3.1. Vi phạm pháp luật
3.1.1. Khái niệm vi phạm pháp luật
3.1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật
3.1.3. Các loại vi phạm pháp luật
3.2. Trách nhiệm pháp lý
3.2.1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý
3.2.2. Các loại trách nhiệm pháp lý
Chương 4. Luật Hiến pháp
4.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp 
4.1.1. Khái niệm Luật Hiến pháp
4.1.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp
4.1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp
4.2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013
4.2.1. Chế độ chính trị
4.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
4.2.3. Chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường
4.2.4. Tổ chức bộ máy nhà nước 
Chương 5. Luật hành chính
5.1. Khái quát luật hành chính
5.1.1. Khái niệm luật hành chính
5.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính 
5.1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
5.2. Quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính
5.2.1. Quy phạm pháp luật hành chính 
5.2.2. Quan hệ pháp luật hành chính
5.3. Nguyên tắc và phương thức quản lí hành chính nhà nước
5.4. Hình thức quản lí hành chính nhà nước
5.5. Thủ tục hành chính 
5.6. Quyết định hành chính và hành vi hành chính
5.7. Chủ thể của luật hành chính
5.8. Vi phạm hành chính
5.9. Trách nhiệm hành chính
5.10. Áp dụng các biện pháp xử lí hành chính 
Chương 6. Luật lao động
6.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động
6.1.1. Khái niệm Luật lao động
6.1.2. Đối tượng điều chỉnh
6.1.3. Phương pháp điều chỉnh
6.2. Những chế định cơ bản của Luật lao động
6.2.1. Hợp đồng lao động
6.2.2. Trách nhiệm kỷ luật
6.2.3. Vai trò, quyền hạn của tổ chức Công đoàn 
6.2.4. Bảo hiểm xã hội
6.2.5. Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động
Chương 7. Luật dân sự và tố tụng dân sự
7.1. Luật dân sự
7.1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh
7.1.2 Một số chế định cơ bản của Luật dân sự
7.2. Luật tố tụng dân sự
7.2.1. Khái niệm
7.2.2. Nguyên tắc đặc thù của tố tụng dân sự
7.2.3. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ và cấp xét xử
7.2.4. Thủ tục sơ thẩm 
7.2.4. Thủ tục phúc thẩm 
7.2.4. Thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm
Chương 8. Luật hôn nhân và gia đình
8.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình
8.1.1. Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình
8.1.2. Đối tượng điều chỉnh
8.1.3. Phương pháp điều chỉnh
8.2. Một số nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình
8.2.1. Kết hôn
8.2.2. Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng
8.2.3. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con
8.2.4. Chấm dứt hôn nhân
Chương 9. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự
9.1. Luật hình sự
9.1.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự
9.1.2. Một số chế định cơ bản của Luật hình sự
9.1.2.1. Tội phạm
9.1.2.2. Hình phạt và các loại hình phạt. 
9.1.3. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phạm tội 
9.1.4. Các nhóm tội phạm cụ thể
9.2. Luật tố tụng hình sự
9.2.1. Khái niệm
9.2.2. Nguyên tắc của tố tụng hình sự
9.2.3. Thẩm quyền xét xử của tòa án 
9.2.4. Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng
9.2.5. Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
9.2.6. Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
9.2.7. Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Chương 10. Luật phòng, chống tham nhũng
10.1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng
10.1.1. Khái niệm
10.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
10.1.3. Công ước Liên hiệp quốc phòng chống tham nhũng
10.2. Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
10.2.1. Các hành vi tham nhũng
10.2.2. Nguyên tắc xử lý tham nhũng
10.2.3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân và các cơ quan nhà nước
10.2.4. Phòng ngừa tham nhũng
10.2.5. Các phương thức phát hiện tham nhũng
10.2.6. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
10.2.7. Xử lý hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng
10.2.8. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc các ngành đào tạo, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.


26. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỌC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Quản trị học
Tên học phần (tiếng Anh): Administration Science
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003931	Mã tự quản: 13200001
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Quản trị - Khoa Quản trị Kinh doanh 
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không,
· Học phần học trước: Không,
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học 4 chức năng cơ bản của quản trị là: hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra; và các kỹ năng mà một nhà quản trị cần có để thực hiện tốt các vai trò và chức năng quản trị. Bên cạnh đó, học phần này giúp người học có các kỹ năng cơ bản về quản trị như thuyết trình và truyền tải thông điệp thích hợp đến đúng đối tượng. Hơn nữa, người học còn có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy quản trị một cách cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
1.1. Quản trị là gì
	1.1.1. Khái niệm
	1.1.2. Đối tượng của quản trị
	1.1.3. Sự cần thiết của quản trị
1.2. Các chức năng quản trị
1.2.1. Chức năng hoạch định
1.2.2. Chức năng tổ chức
1.2.3. Chức năng điều khiển
1.2.4. Chức năng kiểm tra
1.3. Nhà quản trị
1.3.1. Nhà quản trị cấp cao
1.3.2. Nhà quản trị cấp trung
1.3.3. Nhà quản trị cấp cơ sở
1.4. Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị
1.5. Vai trò của nhà quản trị trong việc thực hiện mục tiêu của tổ chức
1.5.1. Nhóm vai trò quan hệ với con người
1.5.2. Nhóm vai trò thông tin
1.5.3. Nhóm vai trò ra quyết định
1.6. Tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị
1.6.1. Tính khoa học
1.6.2. Tính nghệ thuật
1.7. Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị
1.7.1. Bối cảnh lịch sử
1.7.2. Trường phái quản trị cổ điển
1.7.3. Trường phái tâm lý xã hội trong quản trị
1.7.4. Trường phái định lượng trong quản trị
1.7.5. Trường phái hội nhập trong quản trị
1.7.6. Trường phái quản trị hiện đại
Chương 2. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC
2.1. Khái niệm về môi trường quản trị trong tổ chức
2.2. Môi trường vĩ mô
2.3. Môi trường vi mô
2.4. Môi trường tác nghiệp hay môi trường nội bộ doanh nghiệp
Chương 3. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
3.1. Thông tin quản trị
3.1.1. Khái niệm và yêu cầu của thông tin
3.1.2. Vai trò và đối tượng của thông tin trong quản trị
3.1.3. Nguồn thông tin và phân loại thông tin
3.1.4. Nội dung, hình thức, chất lượng và hiệu quả của thông tin
3.1.5. Phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin
3.1.6. Quá trình truyền đạt thông tin
3.2. Quyết định quản trị
3.2.1. Khái niệm, phân loại và yêu cầu của quyết định
3.2.2. Vai trò và chức năng của quyết định quản trị
3.2.3. Mục tiêu và cơ sở khoa học của việc ra quyết định
3.2.4. Nội dung và hình thức của các quyết định
3.2.5. Tiến trình ra quyết định và các nhân tố ảnh hưởng
3.2.6. Phương pháp và kỹ thuật ra quyết định
3.2.7. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định
3.2.8. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các quyết định
Chương 4. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
4.1. Những cơ sở hoạch định
4.1.1. Khái niệm hoạch định
4.1.2. Lý do và mục đích của hoạch định
4.1.4. Các loại hoạch định
4.1.5. Qui trình hoạch định
4.2. Mục tiêu – nền tảng của hoạch định
4.2.1. Khái niệm về sứ mệnh và mục tiêu
4.2.2. Phân loại mục tiêu
4.2.3. Vai trò của mục tiêu
4.2.4. Đặc điểm, yêu cầu về thiết lập mục tiêu
4.2.5. Quản trị bằng mục tiêu – Management by Objectives (MBO)
4.3. Hoạch định chiến lược
4.3.1. Khái niệm hoạch định chiến lược
4.3.2. Vai trò và tầm quan trọng của hoạch định chiến lược
4.3.3. Nhiệm vụ và nội dung của hoạch định chiến lược
4.3.4. Tiến trình hoạch định chiến lược
4.3.5. Các công cụ hoạch định chiến lược
4.4. Hoạch định tác nghiệp
4.4.1. Kế hoạch đơn dụng
4.4.2. Kế hoạch thường xuyên
Chương 5. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
5.1. Khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức
5.2. Tầm hạn quản trị	
5.3. Cơ cấu tổ chức quản trị
5.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc thiết kế cơ cấu tổ chức
5.3.2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức
5.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
5.3.4. Xây dựng nội dung khoa học cơ cấu tổ chức
5.3.5. Phân tích và đánh giá cơ cấu tổ chức
5.4. Một số hình thức phân chia bộ phận trong tổ chức
5.4.1. Phân chia theo thời gian
5.4.2. Phân chia theo chức năng chuyên môn
5.4.3. Phân chia theo lãnh thổ
5.4.4. Phân chia theo sản phẩm
5.4.5. Phân chia theo khách hàng
5.4.6. Phân chia theo quy trình hay thiết bị
5.5. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị
5.5.1. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến
5.5.2. Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng
5.5.3. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến – chức năng
5.5.4. Cơ cấu quản trị ma trận
5.5.5. Cơ cấu quản trị phân nhánh theo sản phẩm
5.5.6. Cơ cấu quản trị theo đơn vị kinh doanh chiến lược
5.5.7. Cơ cấu quản trị theo khu vực địa lý
5.5.8. Cơ cấu quản trị theo nhiều phân nhánh
5.5.9. Cơ cấu quản trị theo hàng ngang
5.6. Quyền hạn và ủy quyền trong quản trị
5.6.1. Quyền hạn quản trị
5.6.2. Tập quyền và phân quyền
5.6.3. Ủy quyền trong quản trị
Chương 6. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
6.1. Khái niệm và bản chất của lãnh đạo
6.1.1. Khái niệm lãnh đạo
6.1.2. Bản chất của lãnh đạo trong quản trị
6.1.3. Hiệu quả lãnh đạo
6.1.4. Các cách tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo
6.2. Những lý thuyết về bản chất của con người
6.2.1. Quan niệm về con người của Edgar H.Schein
6.2.2. Các giả thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor
6.2.3. Thuyết Z Nhật Bản của William Ouchi
6.3. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy
6.3.1. Lý thuyết cổ điển
6.3.2. Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ con người
6.3.3. Lý thuyết hiện đại về động cơ thúc đẩy
6.4. Các phong cách lãnh đạo
6.4.1. Các phong cách lãnh đạo dựa trên việc sử dụng quyền lực
6.4.2. Cách tiếp cận của Likert về phong cách lãnh đạo
6.4.3. Phong cách ô bàn cờ quản trị
6.5. Lựa chọn phương pháp lãnh đạo và sử dụng nhân viên thích hợp
6.6. Quản trị sự thay đổi và xung đột
6.6.1. Yếu tố gây biến động
6.6.2. Kỹ thuật quản trị sự thay đổi
Chương 7. CHỨC NĂNG KIỂM TRA
7.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra
7.1.1. Khái niệm kiểm tra
7.1.2. Tầm quan trọng của kiểm tra
7.2. Tiến trình của kiểm tra
7.2.1. Xây dựng các tiêu chuẩn và lựa chọn phương pháp đo lường
7.2.2. Chọn lựa phương pháp đo lường
7.2.3. Đo lường việc thực hiện và so sánh với các tiêu chuẩn
7.2.4. Điều chỉnh các sai lệch
7.3. Các hình thức kiểm tra
7.3.1. Kiểm tra lường trước
7.3.2. Kiểm tả đồng thời
7.3.3. Kiểm tra phản hồi
7.4. Các nguyên tắc kiểm tra
7.5. Các hoạt động cần kiểm tra
7.6. Xây dựng khuôn mẫu toàn diện về hệ thống kiểm tra
7.6.1. Môi trường kiểm soát
7.6.2. Đánh giá rủi ro
7.6.3 Hoạt động kiểm soát
7.6.4. Thông tin và truyền thông
7.6.5. Giám sát
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, từ khóa 15DH , năm học 2024-2025.




27. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN  KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kinh tế học đại cương
Tên học phần (tiếng Anh):  General Economics
Trình độ : Đại học
Mã học phần: 0101100941	Mã tự quản: 13200003	
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Kinh Tế – Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Tổng số tiết	: 90 tiết
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ 
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Kinh tế học là học phần cơ sở, nghiên cứu cách thức sử dụng các nguồn lực khan hiếm nhằm đáp ứng nhu cầu vô hạn của con người. Học phần hướng đến giải quyết các bài toán tối ưu của cá nhân người tiêu dùng và nhà sản xuất; đồng thời phân tích các vấn đề tổng quát của nền kinh tế quốc dân. Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản như cung, cầu và giá cả thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất; đo lường sản lượng quốc gia; tổng cầu và sản lượng cân bằng; tiền tệ và ngân hàng cũng như các chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Khái quát về kinh tế học
1.1. Một số khái niệm
1.1.1 Khái niệm về kinh tế học 
1.1.2. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
1.1.3. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô
1.1.4. Nội dung nghiên cứu của kinh tế vi mô
1.2. Những vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế 
1.3. Mô hình kinh tế
Chương 2.  Cung, cầu và giá cả thị trường			
2.1. Cầu thị trường
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các hình thức biểu hiện của cầu	
2.1.3. Luật cầu
2.1.4. Các yếu tố quyết định cầu	
2.1.5. Sự vận động và dịch chuyển của đường cầu				
2.2. Cung thị trường									
2.2.1. Khái niệm				
2.2.2. Các hình thức biểu hiện của cung				
2.2.3. Luật cung									2.2.4. Các yếu tố quyết định cung						
2.2.5. Sự vận động và dịch chuyển của đường cung				
2.3. Mối quan hệ cung - cầu					       
2.3.1. Trạng thái cân bằng							
2.3.2. Dư thừa và thiếu hụt							
2.3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng
2.3.4. Kiểm soát giá cả		
2.4. Sự co giãn của cầu theo giá
Chương 3.  Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 			 
3.1. Lý thuyết về hữu dụng							
3.1.1. Một số khái niệm							
3.1.2. Qui luật hữu dụng biên giảm dần				
3.1.3. Hữu dụng biên và đường cầu				
3.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu						
3.2.1. Sở thích của người tiêu dùng						
3.2.2. Đường đẳng ích							
3.2.3. Đường ngân sách							
3.2.4. Sự lựa chọn của người tiêu dùng					
Chương 4.  Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất 		
4.1. Lý thuyết về sản xuất							
4.1.1. Hàm sản xuất								
4.1.2. Sản xuất trong ngắn hạn						
4.1.3. Sản xuất trong dài hạn							
4.2. Lý thuyết về chi phí	 sản xuất						
4.2.1. Chi phí sản xuất								
4.2.2. Chi phí ngắn hạn							
4.2.3. Chi phí dài hạn								
4.3. Lý thuyết về lợi nhuận							
Chương 5. Đo lường sản lượng quốc gia
5.1. Mục tiêu và công cụ điều tiết vĩ mô
5.2. Chỉ tiêu GDP và GNP  
5.3. Các phương pháp xác định GDP danh nghĩa theo giá thị trường		 
3.3.1. Vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô					
3.3.2. Ba phương pháp xác định GDP 						
5.4. Mở rộng các chỉ tiêu khác
	5.4.1. GNP danh nghĩa theo giá thị trường
	5.4.2. GNP, GDP theo các loại giá khác nhau
	5.4.3. Một số chỉ tiêu suy ra từ GNP và GDP
	5.4.4. Các chỉ tiêu để so sánh
5.5. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 				 
Chương 6. Tổng cầu, sản lượng cân bằng và chính sách tài khoá 	
6.1. Sản lượng tiềm năng và định luật Okun	 
6.2. Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế			 
6.2.1. Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn	
6.2.2. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có chính phủ
6.2.3 Tổng cầu trong nền kinh tế mở
6.2.4 Số nhân tổng cầu
6.3. Chính sách tài khoá						
6.3.1. Chính sách tài khóa trong lý thuyết					
6.3.2. Chính sách tài khóa trong thực tiễn			
6.3.3. Vấn đề thâm hụt ngân sách và các biện pháp tài trợ
Chương 7. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ 			 
7.1. Khái quát về tiền tệ 							 
7.1.1. Định nghĩa 								
7.1.2. Chức năng của tiền tệ 
7.1.3. Các hình thái của tiền							
7.1.7. Khối lượng tiền tệ	
7.2. Hệ thống ngân hàng
	7.2.1. Hệ thống ngân hàng
	7.2.2. 	Hoạt động kinh doanh và dự trữ của ngân hàng trung gian		7.2.3. Tiền qua ngân hàng và số nhân tiền tệ				
7.2. Thị trường tiền tệ 							 
7.2.1. Cầu tiền									
7.2.2. Cung tiền 								
7.2.3. Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ 					
7.3. Chính sách tiền tệ
	7.3.1. Các công cụ của chính sách tiền tệ
	7.3.2. Chính sách tiền tệ
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học khối ngành kỹ thuật, xã hội từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;


28. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN VẼ KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Vẽ kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Engineering drawing 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102134	Mã tự quản: 03202550
Thuộc khối kiến thức:  cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí 
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Vẽ kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này trang bị cho sinh viên những nội dung về những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật, phương pháp dựng hình, hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, hình trích để biểu diễn vật thể trên mặt phẳng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên áp dụng các phương pháp dựng hình để xây dựng một bản vẽ kỹ thuật theo TCVN, từ đó xây dựng bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh và có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân và có ý thức học tập và bảo vệ quan điểm cá nhân.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
1.1. Khổ giấy
1.2. Khung vẽ, khung tên
1.2.1. Khung vẽ
1.2.2. Khung tên
1.3. Tỷ lệ
1.4. Đường nét
1.5. Chữ viết
1.6. Ghi kích thước
1.6.1. Nguyên tắc chung
1.6.2. Đường kích thước
1.6.3. Đường gióng kích thước
1.6.4. Con số kích thước
1.6.5. Các dấu và ký hiệu
Chương 2. Vẽ hình học
2.1. Chia đều đoạn thẳng và đường tròn
2.1.1. Chia đều một đoạn thẳng
2.1.2. Chia đều một đường tròn
2.2. Vẽ nối tiếp
2.2.1. Nối tiếp hai cung tròn bằng một đoạn thẳng
2.2.2. Nối tiếp hai đường thẳng cắt nhau bằng một cung tròn
2.2.3. Nối tiếp đường thẳng và cung tròn bằng một cung tròn khác
2.2.4. Nối tiếp hai cung tròn bằng một cung tròn khác
2.2.5. Ứng dụng
2.3. Vẽ một số đường cong hình học
2.3.1. Vẽ elíp
2.3.2. Đường thân khai của đường tròn
2.3.3. Đường xoáy ốc Acsimet
Chương 3. Hình chiếu vuông góc
3.1. Khái niệm về các phép chiếu
3.1.1. Phép chiếu xuyên tâm
3.1.2. Phép chiếu song song
3.1.3. Phép chiếu vuông góc
3.2. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
3.2.1. Khái niệm
3.2.2. Ví dụ
3.2.3. Ứng dụng
3.3. Hình chiếu của điểm
3.3.1. Hình chiếu của điểm trên hai mặt phẳng hình chiếu
3.3.2. Hình chiếu của điểm trên ba mặt phẳng hình chiếu
3.4. Hình chiếu của đường thẳng
3.4.1. Hình chiếu của một đường thẳng
3.4.2. Hình chiếu của đường thẳng song song với mặt phẳng hình chiếu
3.4.3. Hình chiếu của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
3.5. Hình chiếu của mặt phẳng
3.5.1. Hình chiếu của một mặt phẳng
3.5.2. Hình chiếu của mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
3.5.3. Hình chiếu của mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu
3.6. Hình chiếu của các khối hình học
3.6.1. Khối đa diện
3.6.2. Khối tròn xoay
Chương 4. Giao tuyến của vật thể
4.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học
4.1.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện
4.1.2. Giao tuyến của mặt phẳng với hình trụ
4.1.3. Giao tuyến của mặt phẳng với hình cầu
4.2. Giao tuyến của các khối hình học
4.2.1. Giao tuyến của hai khối đa diện
4.2.2. Giao tuyến của hai khối tròn
4.2.3. Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn
4.3. Phương pháp xác đỊnh độ lớn thật của đoạn thẳng và hình phẳng
4.3.1. Phương pháp xoay
4.3.2. Phương pháp thay mặt phẳng hình chiếu
4.4. Vẽ hình khai triển của bề mặt vật thể hình học
Chương 5. Biểu diễn vật thể
5.1. Các hình chiếu của vật thể
5.1.1. Hình chiếu cơ bản
5.1.2. Hình chiếu phụ
5.1.3. Hình chiếu riêng phần
5.2. Trình tự vẽ các hình chiếu vuông góc của chi tiết
5.2.1. Cách phân tích hình dạng của vật thể
5.2.2. Trình tự chung
5.3. Vẽ hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu đã cho
5.3.1. Đường phụ trợ của bản vẽ chiếu
5.3.2. Vẽ hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu đã cho
5.4. Mặt cắt
5.4.1. Định nghĩa
5.4.2. Cách vẽ mặt cắt
5.4.3. Phân loại mặt cắt
5.4.4. Ký hiệu mặt cắt
5.5. Hình cắt
5.5.1. Định nghĩa hình cắt, sự khác nhau giữa mặt cắt và hình cắt
5.5.2. Cách vẽ hình cắt
5.5.3. Phân loại hình cắt
5.5.4. Vị trí và ký hiệu hình cắt
5.5.5. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt
5.6. Hình trích
5.6.1. Khái niệm
5.6.2. Qui ước vẽ hình trích
Chương 6. Hình chiếu trục đo
6.1. Khái niệm
6.2. Hình chiếu trục đo đứng cân
6.2.1. Cách dựng
6.2.2. Trình tự vẽ
6.2.3. Ví dụ
6.2.4. Kết luận
6.2.5. Biểu diễn đường tròn
6.3. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
6.3.1. Cách dựng
6.3.2. Trình tự vẽ
6.3.3. Ví dụ
6.3.4. Biểu diễn đường tròn
6.3.5. Dựng hình chiếu trục đo đều của chi tiết
6.4. Hình chiếu trục đo vuông góc cân
6.4.1. Cách dựng
6.4.2. Trình tự vẽ
6.4.3. Biểu diễn đường tròn
6.5. Chọn loại hình chiếu trục đo
6.6.1. Chọn loại hình chiếu trục đo
6.6.2. Dựng hình chiếu trục đo
Chương 7. Bắt đầu bản vẽ với AutoCad
7.1. Khởi động Autocad
7.2. Màn hình đồ họa
7.3. Các thiết lập khi vẽ
7.4. Các cách gọi lệnh – chọn đối tượng
7.5. Layer và các thiết lập
7.6. Các hệ trục tọa độ trong AutoCad
Chương 8. Các lệnh vẽ hình trong Autocad
8.1. Các lệnh vẽ Line, Rectang, Polygon, chế độ Polar Tracking
8.2. Các lệnh vẽ Circle, Arc, Polyline, Point, Ellipse,.
8.3. Chế độ truy bắt điểm Object Snap
Tạo kiểu kích thước và ghi kích thước
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học  ngành khối kỹ thuật như Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ Thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Công Nghệ Kỹ thuật điện- điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Công nghệ chế biến thủy sản từ khóa 15DH, năm học 2024;
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29. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN NHẬP MÔN KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Nhập môn kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Introduction to engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003471	Mã tự quản: 03200062
Thuộc khối kiến thức:  cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí 
Số tín chỉ: 2(2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết				: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học					: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần cung cấp các kiến thức tổng quát về các ngành nghề kỹ thuật, yêu cầu cần có của một kỹ sư trong tương lai với kiến thức chuyên môn và các công cụ theo tiêu chuẩn CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) thông qua việc làm một đồ án học phần cùng tên. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào các bài toán kỹ thuật đơn giản, hiểu được trình tự thiết kế một chi tiết, một hệ thống, hoặc một quá trình theo yêu cầu ở mức độ cơ bản. Học phần còn cung cấp các kỹ năng nhằm tăng khả năng thành công của người kỹ sư trong tương lai ngay từ khi còn là sinh viên bằng cách nhận thức được trách nhiệm của người kỹ sư đối với xã hội từ đó đưa ra các ứng xử,thái độ tích cực trong giao tiếp và trong học tập.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1: Mở đầu về kỹ thuật 
1.1. Lịch sử của kỹ thuật 
1.2. Các ngành kỹ thuật 
1.3. Kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa 
Chương 2: Học tập hiệu quả 
2.1. Xác định mục tiêu 
2.2. Tạo động lực học tập
2.3. Các phương pháp học tập hiệu quả 
2.4. Phương pháp thi hiệu quả 
2.5. Một số lời khuyên 
Chương 3: Cơ sở kỹ thuật 
3.1. Định nghĩa về thiết kế và phát triển sản phẩm 
3.2. Hệ thống đơn vị 
3.3. Các kiến thức về toán học 
3.4. Các kiến thức về cơ sở kỹ thuật 
Chương 4: Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật 
4.1. Quá trình thiết kế kỹ thuật 
4.2. Đặc điểm của chung của đội làm việc tốt 
4.3. Phát triển ý tưởng 
4.4. Xây dựng kế hoạch và xác định công việc của dự án 
Chương 5: Kỹ năng làm việc nhóm 
5.1. Sự cần thiết của làm việc nhóm 
5.2. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm 
5.3. Kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả 
5.4. Cách thức đánh giá hoạt động của nhóm 
Chương 6: Giải quyết vấn đề 
6.1. Khái niệm chung 
6.2. Quy trình và các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề 
6.3. Công cụ giải quyết vấn đề hiệu quả 
Chương 7: Giao tiếp kỹ thuật 
7.1. Giới thiệu chung về giao tiếp trong kỹ thuật 
7.2. Kỹ năng nói và thuyết trình 
7.3. Kỹ năng viết 
7.4. Kỹ năng nghe 
7.5. Một số kỹ năng giao tiếp khác 
Chương 8: Kỹ năng thuyết trình 
8.1. Chuẩn bị thuyết trình 
8.2. Xây dựng câu chuyện 
8.3. Định dạng bài thuyết trình 5 giai đoạn 
8.4. Pitching 
Chương 9: Đạo đức nghề nghiệp 
9.1. Giới thiệu chung 
9.2. Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư 
9.3. Các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của kỹ sư 
9.4. Tham khảo một số “Tiêu chuẩn đạo đức của người kỹ sư” 
9.5. Một số ví dụ tình huống (Case study) 
Chương 10: Hành trang nghề nghiệp kỹ sư 
10.1. Giới thiệu về kỹ thuật, nghề nghiệp kỹ thuật 
10.2. Hành trang nghề nghiệp trở thành người kỹ sư chuyên nghiệp 
10.3. Chuyển đổi mô hình học tập từ học sinh thành sinh viên đại học 
10.4. Lập kế hoạch thời gian học tập 
10.5. Học tập và chuẩn bị mỗi ngày 
10.6. Tham gia tổ chức nghề nghiệp
10.7. Kế hoạch tốt nghiệp
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học  ngành khối kỹ thuật như Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật nhiệt, từ khóa 15ĐH, năm học 2024;



30. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Cơ khí đại cương	
Tên học phần (tiếng Anh): General mechanical engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102649	Mã tự quản: 03200577	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Vẽ cơ khí (03200401)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần ‘‘Cơ khí đại cương’’ thuộc kiến thức chuyên ngành. Sau khi học xong học phần này, sinh viên phân tích được quá trình sản xuất và các phương pháp chế tạo để gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí. Từ đó người học vận dụng các kiến thức đã học lựa chọn được vật liệu và các phương pháp gia công chế tạo các chi tiết máy trong ngành công nghệ chế tạo máy. Kết hợp làm việc cá nhân và theo nhóm thảo luận để đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm đã đưa ra.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Một số khái niệm cơ bản
1.1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
1.2. Các thành phần của qui trình công nghệ
1.3. Các dạng sản xuất
1.4. Các hình thức tổ chức sản xuất
1.5. Tập trung nguyên công và phân tán nguyên công
Chương 2. Dung sai lắp ghép
2.1. Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
2.2. Dung sai và lắp ghép các mặt đối tiếp trụ trơn và các mặt đối phẳng
2.3. Dung sai của sai lệch hình dạng và vị trí
2.4. Nhám bề mặt
2.5. Dung sai các chi tiết điển hình
Chương 3. Các loại vật liệu dùng trong cơ khí
3.1. Khái niệm chung về kim loại và hợp kim
3.2. Hợp kim sắt – cacbon
3.3. Gang
3.4. Thép
3.5. Kim loại màu và hợp kim màu
3.6. Nhiệt luyện
Chương 4. Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
4.1. Chọn phôi
4.2. Các loại phôi
4.3. Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
Chương 5. Các phương pháp gia công cắt gọt
5.1. Tiện   
5.1.1. Khái niệm  
5.1.2. Khả năng công nghệ của tiện   
5.1.3. Năng suất và chi phí gia công khi tiện   
5.1.4. Các biện pháp công nghệ khi tiện   
5.2. Phay
5.2.1. Khả năng gia công các dạng bề mặt của phay   
5.2.2. Phay tốc độ cao   
5.3. Bào và xọc   
5.3.1. Khả năng công nghệ của bào và xọc   
5.3.2. Các biện pháp công nghệ khi bào và xọc   
5.3.3. Các biện pháp nâng cao độ chính xác khi bào
5.4. Khoan, khoét, doa, tarô   
5.4.1. Khoan  
5.4.2. Khoét  
5.4.3. Doa   
5.4.4. Gia công ren bằng tarô  
5.5. Chuốt   
5.6. Mài   
5.6.1. Khái niệm   
5.6.2. Chọn đá mài  
5.6.3. Chọn chế độ mài   
5.6.4. Các phương pháp mài   
5.7. Mài nghiền   
5.8. Mài khôn   
5.9. Mài siêu tinh  
5.10. Đánh bóng   
5.11. Cạo   
Chương 6. Các phương pháp hàn cắt kim loại
6.1. Khái niệm chung 
6.2. Đặc điểm và phân loại của công nghệ hàn và cắt
6.3. Các phương pháp hàn kim loại và hợp kim
6.3. Các phương pháp hàn kim loại và hợp kim
6.4. Cắt kim loại và hợp kim
6.5. Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra khuyết tật hàn
Chương 7. Công nghệ gia công chi tiết điển hình   
7.1. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng hộp   
7.1.1. Khái niệm   
7.1.2. Những yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo chi tiết dạng hộp   
7.1.3. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp   
7.1.4. Vật liệu và phôi để chế tạo các chl tiết dạng hộp   
7.1.5. Quy trình công nghệ gia công chi tiết hộp   
7.1.6. Biện pháp thực hiện các nguyên công chính
7.2. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng   
7.2.1. Khái niệm   
7.2.2. Điều kiện kỹ thuật   
7.2.3. Vật liệu và phôi   
7.2.4. Tính công nghệ trong kết cấu của càng   
7.2.5. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng   
7.2.6. Biện pháp thực hiện các nguyên công   
7.2.7. Quy trình công nghệ gia công biên   
7.3. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục   
7.3.1. Khái niệm   
7.3.2. Điều kiện kỹ thuật   
7.3.3. Vật liệu và phôi dùng để chế tạo các chi tiết dạng trục   
7.3.4. Tính công nghệ trong kết cấu của trục   
7.3.5. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục   
7.3.6. Kiểm tra trục   
7.4. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc   
7.4.1. Khái niệm   
7.4.2. Điều kiện kỹ thuật   
7.4.3. Vật liệu và phôi   
7.4.4. Tính công nghệ trong kết cấu của bạc   
7.4.5. Quy trình công nghệ gia công bạc   
7.4.6. Biện pháp thực hiện các nguyên công   
7.4.7. Kiểm tra các chi tiết dạng bạc
7.5. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết bánh răng   
7.5.1. Khái niệm   
7.5.2. Vật liệu và phôi chế tạo bánh răng   
7.5.3. Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo bánh răng   
7.5.4. Tính công nghệ trong kết cấu của bánh răng   
7.5.5. Chuẩn định vị khi gia công bánh răng   
7.5.6. Quy trình công nghệ trước khi cắt răng
7.5.7. Các phương pháp gia công răng bánh răng   
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ cơ điện tử và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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31. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CƠ KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Cơ kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Theoretical Mechanics 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101000577	Mã tự quản: 03200002
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3(3, 0) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
		Học phần này trang bị cho sinh viên Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, hệ lực phẳng bất kì, sự chuyển động cơ bản của điểm và vật rắn, chuyển động song phẳng, định luật newton, lý thuyết nội lực, xoắn thuần túy và sự chuyển vị của dầm chịu uốn, ổn định của thanh chịu nén đúng tâm và bài toán tải trọng động. Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, định luật newton, lý thuyết về nội lực. các kiến thức về thu gọn hệ lực, tính toán cụ thể được các lực tác dụng lên vật rắn (kết cấu, chi tiết máy…) cũng như lên cơ hệ (cụm kết cấu) ứng lực các thanh trong kết cấu kỹ thuật và xây dựng cho sinh viên các kiến thức về phân tích và tính toán các lực ma sát thường gặp trong kỹ thuật ảnh hưởng đến cơ hệ. Và phân tích tổng hợp được các loại chuyển động của điểm và vật rắn, đánh giá các thông số động học trong kết cấu. Học phần này cũng giúp sinh viên trau dồi khả năng tự học và nâng cao kiến thức cơ kỹ thuật, cập nhật các kiến thức mới của cơ học dựa trên kiến thức nền tảng của môn học
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.2. Các tiên đề của tĩnh học
1.2.1. Tiên đề 1
1.2.2. Tiên đề 2
1.2.3. Tiên đề 3
1.2.4. Tiên đề 4
1.2.5. Tiên đề 5
1.2.6. Hệ quả 
1.3. Liên kết và phản lực liên kết 
Chương 2. Hệ lực phẳng bất kỳ
2.1. Hệ lực phẳng đồng qui
2.2. Hệ lực song song 
2.3. Ngẫu lực
2.4. Thu gọn hệ lực
2.5. Mômen của một lực đối với một điểm
2.5.1. Định lý về mômen của hợp lực đối với một điểm định lý Varinhông
2.5.2. Điều kiện cân bằng của đòn
2.6. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ 
2.7. Điều kiện cân bằng của hệ lực song song
Chương 3. Chuyển động cơ bản của điểm, của vật rắn
3.1. Phương pháp vectơ, Phương pháp tọa độ Đềcác
3.1.1. Phương trình chuyển động
3.1.2. Vận tốc chuyển động
3.1.3. Gia tốc chuyển động
3.1.4. Nhận xét
3.2. Phương pháp tọa độ tự nhiên
3.2.1. Phương trình chuyển động
3.2.2. Vận tốc chuyển động
3.2.3. Gia tốc chuyển động
3.2.4. Một số trường hợp chuyển động đặc biệt 
Chương 4. Chuyển động song phẳng của vật rắn
4.1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
4.2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
4.3. Khảo sát chuyển động của điểm trên vật  quay quanh trục cố định
4.4. Định nghĩa và mô hình chuyển động song phẳng
4.5. Khảo sát chuyển động của vật rắn
4.5.1. Phân tích chuyển động phẳng thành chuyển động cơ bản
4.5.2. Phương trình chuyển động của vật
4.6. Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật
4.6.1. Phương trình chuyển động
4.6.2. Vận tốc các điểm
4.6.3. Gia tốc các điểm
4.7. Tổng hợp chuyển động song phẳng từ các chuyển động cơ bản
4.7.1. Tổng hợp chuyển động quay quanh hai trục song song
4.7.2. Tổng hợp chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay
4.8. Các ví dụ áp dụng
Chương 5. Định luật NiuTơn – Phương trình vi phân
5.1. Các tiên đề của động lực học
5.1.1. Tiên đề I (định luật quán tính)
5.1.2. Tiên đề II (định luật cơ bản)
5.2. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ
5.2.1. Dạng véc tơ
5.2.2. Dạng tọa độ Đề Các
5.2.3. Dạng tọa độ tự nhiên
5.3. Hai bài toán cơ bản của động lực học
5.4. Nguyên lý di chuyển khả dĩ.
5.5. Lực quán tính – Nguyên lý Đa Lam Be đối với chất điểm và cơ hệ
5.5.1. Lực quán tính
5.5.2. Nguyên lý Đa Lam Be
5.5.1. Các ví dụ
Chương 6. Lý thuyết nội lực, Kéo nén đúng tâm
6.1. Mở đầu
6.1.1. Nhiệm vụ, đối tượng và đặc điểm các nguyên nhân ngoài tác dụng lên vật thể
6.1.2. Các giả thuyết cơ bản     
6.1.3. Các loại biến dạng, chuyển vị
6.2. Khái niệm về nội lực, phương pháp khảo sát, ứng suất
6.3. Các thành phần nội lực, biểu đồ nội lực  
6.4. Liên hệ vi phân giữa nội lực và tải trọng phân bố
6.5. Kéo nén đúng tâm
6.6. Ứng suất
6.7. Biến dạng
6.8. Tính chất cơ học của vật liệu
6.8.1. Biểu đồ kéo, nén vật liệu dẻo
6.8.2. Biểu đồ kéo, nén vật liệu giòn 
6.9. Ứng suất cho phép, ba bài toán cơ bản
Chương 7. Xoắn thuần túy, uốn phẳng thanh thẳng
7.1. Khái niệm
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Biểu đồ nội lực
7.2. Xoắn thanh mặt cắt tròn
7.2.1. Các giả thuyết
7.2.2. Ứng suất, biến dạng
7.2.3. Tính về xoắn (điều kiện bền và điều kiện cứng)
7.2.4. Bài toán siêu tĩnh
7.3. Xoắn thanh mặt cắt chữ nhật 
7.4. Uốn thuần túy 
7.4.1. Định nghĩa ứng suất
7.4.2. Mômen chống uốn của một số mặt cắt
7.4.3. Điều kiện bền
7.5. Uốn ngang phẳng   
7.5.1. Ứng suất, kiểm bền
7.5.2. Ba bài toán cơ bản
Chương 8. Chuyển vị của dầm chịu uốn, thanh chịu lực
8.1. Khái niệm
8.2. Phương trình vi phân của đường đàn hồi
8.3. Tính độ võng, góc xoay của dầm bằng phương pháp nhân biểu đồ 
8.4. Uốn xiên
8.4.1. Ứng suất và biểu đồ ứng suất
8.4.2. Ứng suất cực trị và điều kiện bền
8.5. Uốn + kéo (nén)
8.5.1. Ứng suất- biểu đồ ứng suất
8.3.2. Ứng suất cực trị, điều kiện bền
8.5.3. Lõi của mặt cắt
8.6. Uốn + xoắn
8.6.1. Thanh mặt cắt chữ nhật
8.6.2. Thanh mặt cắt tròn
Chương 9. Ổn định  của thanh chịu nén đúng tâm
9.1. Khái niệm
9.2. Tính ổn định trong miền đàn hồi
9.2.1. Xác định lực tới hạn của thanh hai đầu liên kết khớp
9.2.2. Ứng suất tới hạn
9.3. Tính ổn định ngoài miền đàn hồi
9.4. Tính ổn định bằng phương pháp thực hành
9.5. Mặt cắt hợp lý của thanh chịu nén 
Chương 10. Tải trọng động
10.1. Khái niệm
10.2. Chuyển động thẳng có gia tốc không đổi
10.2.1. Chuyển động thẳng
10.2.2. Chuyển động quay
10.3. Chuyển động với gia tốc là hàm tuần hoàn – dao động
10.3.1. Khái niệm
10.3.2. Phương trình vi phân dao động thẳng của hệ một bậc tự do 
10.4. Va chạm
10.4.1. Va chạm đứng
10.4.2. Va chạm ngang
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




32. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật điện	
Tên học phần (tiếng Anh): Electrical Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101002497	Mã tự quản: 02200032	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện công nghiệp/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạch điện: khái niệm, phần tử, mô hình, các định luật, phương pháp giải mạch điện, cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán các thông số của máy điện trong các trạng thái làm việc; cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện và sơ đồ điều khiển động cơ điện; tính toán lựa chọn nguồn điện, dây dẫn và thiết bị bảo vệ cho các thiết bị điện. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật điện; làm việc độc lập, theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
[bookmark: _Hlk167437717]Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện
1.1. Mạch điện-những khái niệm về cấu trúc của mạch điện
1.2. Các dại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện
1.3. Các phần tử mạch điện - Mô hình mạch điện
1.4. Phân loại mạch điện – Các chế độ làm việc của mạch điện
1.5. Các định luật cơ bản của mạch điện.
Chương 2: Mạch xác lập điều hòa
2.1. Khái niệm dòng điện điều hòa (dòng điện hình sin)
2.2. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng véc tơ
2.3. Quan hệ dòng điện - điện áp và công suất của dòng điện hình sin trong các phần tử mạch
2.4. Công suất của dòng điện hình sin
2.5. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức
2.6. Một số phương pháp phân tích mạch xác lập điều hòa
Chương 3: Mạch ba pha
3.1. Khái niệm mạch ba pha
3.2. Nối ghép mạch ba pha
3.3. Công suất mạch điện 3 pha
3.4. Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng
3.5. Cách giải mạch điện 3 pha tải không đối xứng
Chương 4: Máy điện cơ bản
4.1 . Máy biến áp
4.2 . Máy điện không đồng bộ
4.3 . Máy điện một chiều
4.4 . Máy điện đồng bộ
4.5 . Máy điện đặc biệt
Chương 5: Thiết bị và sơ đồ điều khiển động cơ điện
5.1. Một số thiết bị điều khiển
5.2. Ký hiệu trong các sơ đồ điều khiển
5.3. Các mạch điều khiển ứng dụng
Chương 6: Tính toán và lựa chọn thiết bị điện
6.1. Cơ sở lý thuyết
6.2. Trình tự các bước tính toán
6.3. Tính toán và lựa chọn nguồn điện, mạch điện
6.4. Tính toán và lựa chọn dây dẫn
6.5. Tính toán và lựa chọn thiết bị bảo vệ
6.6. Giới thiệu phần mềm thiết kế điện
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH năm học 2024-2025;
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33. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC HÀNH CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành cơ khí đại cương	
Tên học phần (tiếng Anh): Workshop practice: General mechanical engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100903	Mã tự quản: 03201001	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Vẽ cơ khí (0101102650)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về thực hành nguội, tiện, hàn.
Môn học này cung cấp cho người học các kỹ năng đọc hiểu các loại bản vẽ chế tạo các thiết bị cơ khí và thực hành chế tạo ra các sản phẩm theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn bằng các phương pháp gia công như: nguội, tiện, hàn. Từ đó người học hiểu và có trách nhiệm trong học tập, tự hoàn thiện và cùng trao đổi học hỏi với bạn học để đạt được các kết quả học tập tốt nhất.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
PHẦN 1:  THỰC HÀNH NGUỘI
Bài 1. Cắt kim loại
1.1.1. Dụng cụ và thiết bị thực hành nghề nguội và antoàn LĐ khi gia công nguội
1.1.2. Thực hành vạch dấu và chấm dấu
1.1.3. Thực hành cắt kim loại bằng cưa
1.1.4. Các sai hỏng thường gặp
1.1.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.1.6.  Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 2. Giũa mặt phẳng song song và vuông góc
1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật khi giũa mặt phẳng song song và vuông góc
1.2.2. Thực hành giũa mặt phẳng song song và vuông góc
1.2.3. Các sai hỏng thường gặp
1.2.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.2.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 3. Khoan, khoét và tarô
1.3.1. Yêu cầu kỹ thuật khi khoan, khoét và tarô
1.3.2. Thực hành khoan, khoét và tarô
1.3.3. Các sai hỏng thường gặp
1.3.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.3.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 4. Giũa mặt cong và giũa lỗ
1.4.1. Yêu cầu kỹ thuật khi giũa mặt cong và giũa lỗ
1.4. 2. Thực hành giũa mặt cong và giũa lỗ
1.4.3. Các sai hỏng thường gặp
1.4.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.4.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
PHẦN 2: THỰC HÀNH HÀN
Bài 5. Kỹ thuật lắp đặt và sử dụng máy hàn điện hồ quang
2.5.1. An toàn lao động khi hàn điện hồ quang.
2.5.2. Giới thiệu chung về máy hồ quang điện
2.5.3. Thực hành lắp máy và mồi, duy trì hồ quang
2.5.4. Các sai hỏng thường gặp
2.5.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
2.5.6.  Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 6. Hàn giáp mí thép mỏng vị trí bằng 1G
2.6.1. Yêu cầu kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng vị trí bằng 1G
2.6.2. Thực hành hàn giáp mí thép mỏng vị trí bằng 1G
2.6.3. Kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng – thép dày vị trí bằng 1G
2.6.4. Các sai hỏng thường gặp
2.6.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
2.6.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 7. Hàn góc trong 2F và hàn chồng mí
2.7.1. Yêu cầu kỹ thuật khi hàn góc trong 2F và hàn chồng mí
2.7.2. Thực hành hàn góc trong 2F và hàn chồng mí
2.7.3. Các sai hỏng thường gặp
2.7.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
2.7.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 8. Hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng 3G
2.8.1. Yêu cầu kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng 3G 
2.8.2. Thực hành hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng 3G 
2.8.3. Kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng – thép dày vị trí đứng 3G 
2.8.4. Các sai hỏng thường gặp 
2.8.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
2.8.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
PHẦN 3: THỰC HÀNH TIỆN
Bài 9. Vận hành máy tiện và tiện xén mặt đầu và khoan tâm
3.9.1. Yêu cầu kỹ thuật khi tiện xén mặt khoan tâm.
3.9.2. Thực hành tiện xén mặt khoan tâm
3.9.3. Kiểm tra sản phẩm
3.9.4. Các sai hỏng thường gặp
3.9.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.9.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 10. Tiện trục trơn
3.10.1. Yêu cầu kỹ thuật khi tiện trục trơn.
3.10.2. Thực hành tiện trục trơn
3.10.3. Kiểm tra sản phẩm
3.10.4. Các sai hỏng thường gặp
3.10.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.10.6.  Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 11. Tiện trục bậc
3.11.1. Yêu cầu kỹ thuật khi tiện trục bậc
3.11.2. Thực hành tiện trục bậc
3.11.3. Kiểm tra sản phẩm
3.11.4. Các sai hỏng thường gặp
3.11.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.11.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 12: Tiện cắt đứt và cắt rãnh
3.12.1. Yêu cầu kỹ thuật khi cắt rãnh
3.12.2. Thực hành cắt rãnh
3.12.3. Kiểm tra sản phẩm
3.12.4. Các sai hỏng thường gặp
3.12.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.12.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.



34. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật điện tử
Tên học phần (tiếng Anh): Electronics Engineering
Trình độ : Đại học
Mã học phần: 0101002515	Mã tự quản:	 02200034
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết				: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học					: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk174197903]Học phần “Kỹ thuật điện tử” thuộc khối kiến thức cơ sở ngành về linh kiện điện tử, mạch điện tử cơ bản. Học phần này trang bị kiến thức về các linh kiện điện tử thụ động, linh kiện cơ điện tử, linh kiện điện tử bán dẫn, linh kiện quang điện tử và vi mạch. Học phần cũng bao gồm các nội dung tính toán các thông số của mạch nguồn ổn áp; mạch khuếch đại tần số thấp dùng BJT kiểu E/B/C chung; mạch ứng dụng bộ khuếch đại thuật toán.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Linh kiện điện tử
1.1. Linh kiện thụ động
1.1.1. Điện trở
1.1.2. Cuộn cảm
1.1.3. Tụ điện
1.1.4. Biến áp
1.1.5. Dao động thạch anh 
1.2. Các linh kiện cơ điện 
1.2.1. Công tắc, nút nhấn
1.2.2. Rơ-le
1.2.3. Loa
1.2.4. Động cơ điện
1.3. Linh kiện bán dẫn
1.3.1. Diode
1.3.2. Cầu chỉnh lưu
1.3.3. Diode Schottky
1.3.4. Diode Zener
1.3.5. BJT
1.3.6. SCR
1.3.7. TRIAC
1.3.8. DIAC
1.4. Linh kiện quang điện tử 
4.4.1. LED đơn 
4.4.2. LED 7 đoạn
4.4.3. Diode quang
4.4.4. Transistor quang 
4.4.5. Bộ ghép quang
1.5. Vi mạch (IC) 
1.5.1. IC ổn áp 
1.5.2. Op-Amp 
1.5.3. IC 555 
Chương 2. Mạch nguồn ổn áp
2.1. Tổng quan về mạch nguồn ổn áp 
2.2. Biến áp
2.3. Chỉnh lưu 
2.3.1. Chỉnh lưu bán kỳ 
2.3.2. Chỉnh lưu toàn kỳ kiểu cầu
2.3.3. Chỉnh lưu toàn kỳ kiểu tia 
2.4. Mạch lọc dùng tụ điện
2.4.1. Chỉnh lưu bán kỳ có tụ lọc
2.4.2. Chỉnh lưu lưu toàn kỳ có tụ lọc 
2.5. Ổn áp
2.5.1. Ổn áp dùng diode Zener 
2.5.2. Ổn áp dùng IC 78XX/79XX
2.5.3. Ổn áp dùng IC 317/337  
Chương 3. Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ tần số thấp dùng BJT
3.1. Phân cực cho transistor BJT 
3.1.1. Giới thiệu về phân cực cho BJT
3.1.2. Phân cực bằng dòng cực B 
3.1.3. Phân cực bằng cầu phân áp
3.1.4. Điều kiện phân cực để điểm làm việc tối ưu 
3.2. Các mạch khuếch đại cơ bản dùng BJT
3.2.1. Mạch khuếch đại E chung 
3.2.2. Mạch khuếch đại B chung 
3.2.3. Mạch khuếch đại C chung 
Chương 4. Các mạch ứng dụng bộ khuếch đại thuật toán
4.1. Tổng quan bộ khuếch đại thuật toán
4.2. Các mạch ứng dụng cơ bản
4.2.1. Mạch khuếch đại đảo
4.2.2. Mạch khuếch đại không đảo
4.2.3. Mạch khuếch đại tổng đảo
4.2.4. Mạch khuếch đại tổng không đảo
4.2.5. Mạch khuếch đại vi sai 
4.2.6. Mạch lặp điện áp
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




35. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành Kỹ thuật điện tử	
Tên học phần (tiếng Anh): Electronics Engineering Practice
Trình độ: Đại học
Mã học phần:	Mã tự quản: 02201034
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Kỹ thuật điện tử (0101002515).
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Thực hành kỹ thuật điện tử” thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các bước kiểm tra thực nghiệm các linh kiện điện tử như điện trở, điện cảm, tụ điện, BJT, diode, diac, triac, SCR,.... Học phần cũng bao gồm nội dung tính toán được thông số của các mạch chỉnh lưu, mạch nguồn một chiều ổn áp, các mạch khuếch đại BJT. Ngoài ra, học phần này cũng bao gồm nội dung tính toán, thiết kế và thi công một số mạch điện tử ứng dụng cơ bản trong ngành cơ điện tử.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
	Bài 1. Sử dụng thiết bị phòng thực hành
	1.1. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM
	1.2. Hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng (dao động ký)
	1.3. Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng tín hiệu
	1.4. Hướng dẫn sử dụng bộ phát nguồn một chiều (DC)
	1.5. Hướng dẫn sử dụng testboard
	Bài 2. Kiểm tra linh kiện
	2.1. Khảo sát điện trở
	2.2. Tụ điện
	2.3. Điện cảm
	2.4. Diode
	2.5. Linh kiện hiển thị
	2.6. Transistor (BJT)
	2.7. Thyrisistor (SCR)
	2.8. Triac (BTA)
	2.9. Loa
	2.10. Biến áp 
	Bài 3. Mạch chỉnh lưu
	3.1 Mạch chỉnh lưu bán kỳ
	3.2 Mạch chỉnh lưu kiểu tia
	3.3 Mạch chỉnh lưu kiểu cầu
	3.4 Mô phỏng trên EWB và so sánh với thông số thực (Tự học)
	Bài 4. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ BJT
	5.1 Phân cực cho Transistor
	5.2 Mạch khuếch đại E chung	
	5.3 Mạch khuếch đại B chung
	5.4 Mạch khuếch đại C chung
	5.5 Mô phỏng trên EWB và so sánh với thông số thực (Tự học)
	Bài 5. Hàn chì và thiết kế mạch
	7.1 Phương pháp lắp ráp linh kiện
	7.2 Phương pháp hàn chì 
	7.3 Thiết kế mạch in
	Bài 6. Thiết kế và thi công mạch ổn áp nguồn DC ±12V
	8.1 Sơ đồ kết nối phần cứng
	8.2 Trình tự thi công
	8.3 Thiết kế và thi công mạch
	8.4 Kiểm tra hoạt động của mạch
	Bài 7. Thiết kế và thi công mạch cảm biến ánh sáng dùng quang trở
	9.1 Sơ đồ kết nối phần cứng
	9.2 Trình tự thi công
	9.3 Thiết kế và thi công mạch
	9.4 Kiểm tra hoạt động của mạch
	Bài 8. Thiết kế và thi công mạch dao động tạo xung dùng IC 555
	10.1 Sơ đồ kết nối phần cứng
	10.2 Trình tự thi công
	10.3 Thiết kế và thi công mạch
	10.4 Kiểm tra hoạt động của mạch
	4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.

36. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KỸ THUẬT SỐ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật số	
Tên học phần (tiếng Anh): Digital Engineering 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102805	Mã tự quản: 02200154	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “ Kỹ thuật số” là học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về toán logic, các phần tử logic và các phần tử nhớ, phương pháp thiết kế các hệ mạch tổ hợp, các bộ đếm và các hệ mạch dãy có nhớ khác. Học phần giúp người học hiểu rõ những ứng dụng của kỹ thuật số trong lĩnh vực liên quan đến hệ thống cơ điện tử. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1:  Khái niệm về kỹ thuật số 
1.1 Giới thiệu về kỹ thuật số
1.2 Ứng dụng của kỹ thuật số trong cơ điện tử
1.3 So sánh hệ thống số và hệ thống tương tự
1.4 Các khái niệm cơ bản: bit, byte, từ (word), từ kép (double word)
1.5 Biểu diễn số và mã hóa dữ liệu 
 
Chương 2. Các hệ thống số đếm 
2.1 Hệ thập phân
2.2 Hệ nhị phân
2.3 Hệ bát phân
2.4 Hệ thập lục phân
2.5 Chuyển đổi giữa các hệ thống số
2.6 Mã BCD và các dạng mã hóa khác
2.7 Ứng dụng của các hệ thống số trong cơ điện tử 

Chương 3. Đại số boole và các cổng logic 
3.1 Đại số Boole: các định lý và tính chất cơ bản
3.2 Các biến và hàm Boole
3.3 Các cổng logic cơ bản: AND, OR, NOT
3.4 Các cổng logic tổ hợp: NAND, NOR, XOR, XNOR
3.5 Phép toán Boole và tối giản hàm Boole
3.6 Bản đồ Karnaugh và các phương pháp tối giản khác
3.7 Ứng dụng của đại số Boole trong thiết kế mạch logic

Chương 4. Hệ tổ hợp 
4.1 Định nghĩa và đặc điểm của hệ tổ hợp
4.2 Bộ cộng và bộ trừ
4.3 Bộ nhân và bộ chia
4.4 Mạch mã hóa và giải mã
4.5 Mạch đa hợp và giải đa hợp
4.6 Ứng dụng của các hệ tổ hợp trong thiết kế mạch số 

Chương 5. Hệ tuần tự 
5.1 Định nghĩa và đặc điểm của hệ tuần tự
5.2 Flip-flop: SR, D, JK, T
5.3 Các bộ đếm: đồng bộ và không đồng bộ
5.4 Các thanh ghi và bộ nhớ
5.5 Thiết kế mạch tuần tự
5.6 Ứng dụng của hệ tuần tự trong cơ điện tử 
Chương 6. Giao tiếp giữa các họ vi mạch số
6.1 Giao tiếp song song và nối tiếp
6.2 Giao thức truyền thông: I2C, SPI, UART
6.3 Các bộ chuyển đổi A/D và D/A
6.4 Giao tiếp giữa các vi điều khiển và vi xử lý
6.5 Giao tiếp giữa các cảm biến và thiết bị ngoại vi
6.6 Thiết kế và triển khai giao tiếp giữa các hệ thống số trong cơ điện tử 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử,  từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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37. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ MÁY
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Nguyên lý máy
Tên học phần (tiếng Anh): Machine principle
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003438  		Mã tự quản:	03200006 
Thuộc khối kiến thức:  cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy-Khoa Công nghệ cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học nguyên lý máy thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu và máy. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng tính toán cơ bản động học và động lực học của cơ cấu và máy. Hình thành kỹ năng thiết kế cơ cấu thoả mãn điều kiện động học, động lực học cho trước. Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm khi tham gia vào các công việc thiết kế cơ cấu máy.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương1. Cấu trúc cơ cấu
1.1. Mở đầu
1.1. Định nghĩa và những khái niệm cơ bản
1.2. Bậc tự do cơ cấu
1.3. Nhóm tĩnh định
1.4. Thay thế khớp cao bằng khớp thấp 
Chương 2. Phân tích động học cơ cấu
2.1. Nội dung, ý nghĩa và phương pháp
2.1.1. Nội dung
2.1.2. Ý nghĩa
2.1.3. Phương pháp
2.2. Phân tích động học bằng phương pháp giải tích 
2.2.1. Tổng quát
2.2.2. Ví dụ 
2.3. Phân tích động học bằng phương pháp họa đồ vectơ 
2.3.1. Bài toán vị trí
2.3.2. Bài toán vận tốc gia tốc
2.4. Ứng dụng phần mềm để giải bài toán động học
Chương 3. Phân tích lực cơ cấu
3.1. Đại cương 
3.1.1. Các loại lực
3.1.2. Điều kiện tĩnh định 
3.2. Xác định áp lực khớp động 
3.2.1. Áp lực khớp động ở cơ cấu tay quay con trượt
3.2.2. Áp lực khớp động cơ cấu Culit
3.3. Tính lực trên khâu dẫn 
3.3.1. Tính lực cân bằng
3.3.2. Tính áp lực khớp động giữa giá và khâu dẫn
3.4. Ứng dụng phần mềm để giải bài toán động lực học
Chương 4. Ma sát
4.1. Đại cương
4.1.1. Phân loại ma sát
4.1.2. Lực ma sát và hệ số ma sát
4.1.3. Định luật Culông về ma sát trượt khô
4.1.4. Nón ma sát
4.2. Ma sát trên khớp tịnh tiến
4.2.1. Ma sát trên mặt phẳng nghiêng
4.2.2. Ma sát trên rãnh chữ V
4.2.3. Ma sát trên khớp ren vít
4.3. Ma sát trên dây đai 
Chương 5. Cân bằng máy
5.1. Tác hại của lực quán tính
5.2. Cân bằng vật quay
5.3. Cân bằng cơ cấu
5.4. Tự cân bằng 
Chương 6. Chuyển động thực của máy và hiệu suất
6.1. Nội dung
6.2. Phương trình chuyển động máy
6.3. Chuyển động thực của máy
6.4. Làm đều chuyển động máy
6.5. Tiết chế chuyển động máy
6.6. Hiệu suất 
Chương 7. Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
7.1. Đại cương
7.1.1. Cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể của nó
7.1.2. Ưu và nhược điểm của cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
7.2. Đặc điểm động học cơ cấu bốn khâu bản lề
7.2.1. Tỉ số truyền
7.2.2. Hệ số năng suất
7.2.3. Điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá
7.3. Đặc điểm động học các cơ cấu biến thể
7.3.1. Cơ cấu tay quay con trượt
7.3.2. Cơ cấu Culit
7.4. Một số ứng dụng cơ cấu phẳng toàn khớp thấp 
Chương 8. Cơ cấu cam
8.1. Đại cương
8.1.1. Định nghĩa
8.1.2. Phân loại
8.1.3. Nội dung nghiên cứu
8.2. Phân tích động học cơ cấu cam
8.2.1. Cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn
8.2.2. Cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn
8.3. Phân tích lực học cơ cấu cam 
Chương 9. Cơ cấu bánh răng phẳng
9.1. Đại cương
9.1.1. Định nghĩa, phân loại
9.1.2. Định lý cơ bản về ăn khớp
9.2. Bánh răng thân khai và đặc điểm ăn khớp của bánh răng thân khai 
9.2.1. Đường thân khai phù hợp với định lý cơ bản ăn khớp
9.2.2. Đặc điểm ăn khớp của bánh răng thân khai
9.3. Các phương pháp hình thành  biên dạng thân khai
9.3.1. Nguyên lý hình thành biên dạng thân khai
9.3.2. Thông số chế tạo cơ bản của bánh răng
9.4. Bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng không dịch dao 
9.5. Bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng có dịch dao
9.6. Các chế độ ăn khớp của cặp bánh răng thân khai
9.6.1. Phương trình ăn khớp
9.6.2. Các thông số ăn khớp và chế tạo
9.6.3. Đặc điểm sử dụng của một cặp bánh răng dịch chỉnh
9.7. Bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng
9.7.1. Bánh răng hình trụ răng thẳng
9.7.2. Bánh răng hình trụ răng nghiêng 
Chương 10. Cơ cấu bánh răng không gian
10.1. Cơ cấu bánh răng trụ chéo
10.1.1. Đặc điểm cấu tạo
10.1.2. Đặc điểm ăn khớp
10.2. Cơ cấu trục vít bánh vít
10.2.1. Đặc điểm cấu tạo
10.2.2. Đặc điểm ăn khớp
10.3. Cơ cấu bánh răng nón
10.3.1. Đặc điểm cấu tạo
10.3.2. Đặc điểm ăn khớp 
Chương 11. Hệ thống bánh răng
11.1. Đại cương
11.1.1. Công dụng của hệ thống bánh răng
11.1.2. Phân loại
11.2. Phân tích động học hệ thống bánh răng thường
11.3. Phân tích động học hệ bánh răng vi sai
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng áp dụng cho chương trình đào tạo đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;



38. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN VẼ CƠ KHÍ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vẽ cơ khí
Tên học phần (tiếng Anh): Mechanical drawing
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102650	Mã tự quản: 03202579
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy - Khoa Công nghệ cơ khí 
Số tín chỉ: 3(2,1) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:	30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 	30 tiết
· Số giờ tự học	: 	60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: vẽ kỹ thuật
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Vẽ cơ khí thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này cung các kiến thức cơ bản các quy ước mối ghép và chi tiết máy thông dụng, vẽ quy ước các cơ cấu truyền động cơ khí, …. Cách trình bày bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và các sơ đồ theo TCVN và ISO. Trong quá trình học tập rèn luyện ý thức tự học, trung thực và có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động. 
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Vẽ qui ước các mối ghép
1.1. Ren và mối ghép bằng ren
1.1.1. Khái niệm và phân loại
1.1.2. Cách vẽ qui ước ren
1.1.3. Cách ký hiệu ren 
1.1.4. Các chi tiết ghép có ren
1.1.5. Các mối ghép bằng ren
1.2. Ghép bằng then, then hoa và chốt
1.2.1. Ghép bằng then
1.2.2. Ghép bằng then hoa
1.2.3. Ghép bằng chốt 
1.3. Ghép bằng đinh tán
1.3.1. Khái niệm chung.
1.3.2. Phân loại đinh tán
1.3.3. Cách vẽ đinh tán theo qui ước
1.4. Ghép bằng hàn
1.4.1. Khái niệm chung.
1.4.2. Phân loại các mối ghép hàn
1.4.3. Cách ghi ký hiệu của mối ghép hàn 
Chương 2. Vẽ qui ước bánh răng và lò xo
2.1 Khái niệm chung về bánh răng
2.1.1. Khái niệm 
2.1.2. Phân loại
2.1.2. Các thông số của bánh răng trụ
2.2. Vẽ qui ước bánh răng trụ
2.2.1. Các thông số của bánh răng trụ 
2.2.2. Vẽ qui ước bánh răng trụ 
2.2.3. Cặp bánh răng trụ ăn khớp 
2.3. Vẽ qui ước bánh răng côn
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Bản vẽ bánh răng côn
2.3.3. Bộ truyền bánh răng côn 
2.4. Vẽ qui ước thanh răng
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Bản vẽ thanh răng
2.4.3. Bộ truyền thanh răng
2.5. Vẽ qui ước bánh vít – trục vít
2.5.1. Khái niệm 
2.5.2. Vẽ trục vít
2.5.3. Vẽ bánh vít
2.5.4. Vẽ bộ truyền bánh vít - trục vít
2.6. Bản vẽ lò xo
2.6.1. Khái niệm, phân loại
2.6.2. Bản vẽ lò xo 
Chương 3. Bản vẽ chi tiết
3.1. Các loại bản vẽ cơ khí
3.2. Vẽ qui ước và đơn giản hóa trên bản vẽ
3.2.1. Vẽ qui ước và đơn giản hóa giảm bớt hình biểu diễn
3.2.2. Vẽ qui ước và đơn giản hóa giảm bớt kích thước hình biểu diễn
3.2.3. Vẽ qui ước và đơn giản hóa giảm nhẹ công việc vẽ
3.2.4. Các trường hợp vẽ qui ước và đơn giản hóa khác
3.3. Ghi và đọc kích thước trên bản vẽ chi tiết
3.4. Dung sai và lắp ghép
3.4.1. Dung sai
3.4.2. Lắp ghép
3.4.3. Ghi dung sai hình dạng và vị trí các bề mặt trên bản vẽ
3.5. Nhám bề mặt
3.5.1. Khái niệm
3.5.2. Ghi ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
3.5.3. Ghi ký hiệu các lớp phủ trên bản vẽ
3.6. Bản vẽ phác
3.6.1. Nội dung của bản vẽ phác
3.6.2. Cách lập bản vẽ phác chi tiết
3.7. Cách đọc bản vẽ chi tiết
Chương 4. Bản vẽ lắp
4.1. Nội dung bản vẽ lắp
4.2. Khung tên và bảng kê 
4.2.1. Khung tên
4.2.2. Bảng kê
4.3. Hình cắt trên bản vẽ lắp
4.4. Kích thước trên bản vẽ lắp
4.5. Các qui ước và đơn giản hóa trên bản vẽ lắp
4.5.1. Mối ghép bằng bulon
4.5.2. Mối ghép bằng vít cấy
4.5.3. Mối ghép bằng vít 
4.6. Biểu diễn các mối ghép bằng then và then hoa
4.6.1. Mối ghép bằng then
4.6.2. Mối ghép bằng then hoa
4.7. Biểu diễn mối ghép bằng đinh tán
4.8. Biểu diễn lò xo
4.9. Trình tự đọc bản vẽ lắp
4.10. Vẽ tách chi tiết
4.10.1. Khái niệm
4.10.2. Trình tự vẽ tách chi tiết
4.11. Một vài ví dụ 
Chương 5. Sơ đồ
5.1. Khái niệm chung
5.2. Sơ đồ động
5.3. Sơ đồ hệ thống điện
5.4. Sơ đồ hệ thống thủy lực, khí nén 
Ôn tập 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo  đại học, ngành như Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




39. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): thực hành kỹ thuật đo lường cơ khí
Tên học phần (tiếng Anh): Experiment of mechanical measuring
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101007636	Mã tự quản: 03201005
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 1 (0, 1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Dung sai lắp ghép
· Học phần song hành: Vẽ cơ khí
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường cầm tay cơ bản trong cơ khí nhằm xác định kích thước, sai số hình dạng và vị trí trong các chi tiết cơ khí điển hình. Nêu được cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản thiết bị đo; Nêu được các phương pháp đo kiểm cho một số chi tiết điển hình; Sử dụng thành thạo các thiết bị đo trong ngành cơ khí như thước cặp, panme, dưỡng đo... Lựa chọn và thực hiện được các phương pháp kiểm tra các thông số hình học của chi tiết điển hình; Xử lý chính xác các số liệu đo; Nghiêm túc trong việc sử dụng và bảo quản thiết bị đo; Trung thực trong việc đọc và xử lý số liệu; Có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Bài 1: Kiểm tra thông số hình học của chi tiết điển hình bằng dụng cụ cầm tay 
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Giới thiệu dụng cụ đo
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 2: Kiểm tra sai số hình dáng chi tiết trụ trơn trong mặt cắt ngang và mặt cắt dọc 
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Giới thiệu dụng cụ đo
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 3: Đo độ đảo hướng tâm và độ đảo mặt đầu hình trụ trơn 
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 4:  Xác định độ thẳng, độ phẳng và độ vuông góc
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 5. Đo chiều dài pháp tuyến chung – xác định kích thước mẫu
           5.1 Mục tiêu
5.2 Dụng cụ
5.3 Các bước tiến hành
5.4 Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 6: Lập bản vẽ từ mẫu 
     6.1 Mục tiêu
     6.2 Dụng cụ
           6.3 Các bước tiến hành
           6.4 Báo cáo

4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại hoc ngành Công nghệ chế tạo máy, cơ điện tử, từ khóa 15DH, năm học 2024 - 2025.
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40. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): An toàn lao động	
Tên học phần (tiếng Anh): Occupational safety
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100018	Mã tự quản: 03200020	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “An toàn lao động’’ thuộc kiến thức cơ sở. Sau khi học xong học phần này, sinh viên phân tích được các kiến thức liên quan đến yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất. Từ đó người học vận dụng các kiến thức đã học sắp xếp lại các biện pháp an toàn trong từng môi trường lao động sản xuất cụ thể. Kết hợp làm việc cá nhân và theo nhóm thảo luận để đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm đã đưa ra.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1.  Những vấn đề cơ bản của công tác bảo hộ lao động
1.1. Khái niệm chung
1.2. Công tác bảo hộ lao động
1.3. Luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động
1.4. Công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
1.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp
 Chương 2. Kỹ thuật vệ sinh lao động
2.1. Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động 
2.2. Vi khí hậu trong sản xuất 
2.3. Tiếng ồn và độ rung trong sản xuất 
2.4. Phòng chống bụi trong sản xuất 
2.5. Thông gió trong công nghiệp 
2.6. Chiếu sáng trong sản xuất 
2.7. Phòng chống phóng xạ 
2.8. Phòng chống điện từ truờng 
Chương 3.  Nguyên lý kỹ thuật an toàn
3.1. Khái niệm chung
3.2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất
3.3. Các phương tiện và biện pháp bảo đảm an toàn lao động
3.4. Trang bị bảo hộ lao động
3.5. Biện pháp thực hiện công tác bảo hộ lao động
Chương 4. Kỹ thuật an toàn điện
4.1. Các khái niệm cơ bản
4.2. Các biện pháp để bảo đảm an toàn điện
4.3. Nối đất bảo vệ
4.4. Bảo vệ nối dây trung tính
4.5. Tránh điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp
4.6. Bảo vệ chống sét
4.7 Phòng tránh ảnh hưởng của tĩnh điện
4.8. Xử lý và cấp cứu người bị điện giật
4.9. Sử dụng các phương tiện bảo vệ và dụng cụ phòng hộ
Chương 5.  Kỹ thuật an toàn cơ khí
5.1. Khái niệm chung
5.2. Các biện pháp an toàn
5.3. Yêu cầu an toàn đối với một số máy thường gặp
Chương 6. Kỹ thuật an toàn hàn và cắt kim loại
6.1 Khái niệm chung 
6.2 Thiết bị và vật liệu hàn và cắt kim loại
6.3 Những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn lao động và biện pháp phòng ngừa khi hàn và cắt 
6.4 Kỹ thuật an toàn hàn và cắt khí
Chương 7. Kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực
7.1. Khái niệm chung
7.2. Các thiết bị đo đạc, kiểm tra và bảo vệ an toàn
7.3 Những yếu tố nguy hiểm đặc trưng của thiết bị áp lực
7.4 Nguyên nhân gây ra sự cố và biện pháp phòng ngừa
7.5. Tiêu chuẩn nước cấp cho nồi hơi
7.6. Công tác an toàn đối với thiết bị áp lực
Chương 8. Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
8.1. Khái niệm chung
8.2. Các chi tiết, cơ cấu an toàn của thiết bị nâng
8.3. Các thiết bị kiểm tra và an toàn của máy nâng
8.4. Nguyên nhân sự cố, tai nạn lao động
8.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn
Chương 9.  Kỹ thuật an toàn hóa chất 
9.1. Khái niệm chung
9.2. Quá trình xâm nhập, chuyển hóa chất độc trong cơ thể
9.3. Tác hại của hóa chất
9.4. Biện pháp cơ bản phòng ngừa tác hại của hóa chất
9.5. An toàn trong tổ chức, quản lý hóa chất
Chương 10.  Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy
10.1. Những kiến thức cơ bản về cháy, nổ
10.2. Những nguyên nhân gây cháy, nổ trực tiếp
10.3. Các biện pháp, nguyên lý và phương pháp phòng chống cháy, nổ
10.4. Biện pháp phòng và chữa cháy, nổ trong một số lĩnh vực
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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41. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN SỨC BỀN VẬT LIỆU
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): sức bền vật liệu 
Tên học phần (tiếng Anh): strength of materials 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101004143 	Mã tự quản: 03200007 
Thuộc khối kiến thức:  cơ sở ngành	Loại học phần: bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn chế tạo máy – Khoa công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3, 0) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về độ bền, độ cứng, độ ổn định của chi tiết máy chịu biến dạng và trang bị kỹ năng tính toán chuyển vị, lực, mômen của cấu trúc dạng thanh, dầm, các trạng thái chịu ứng suất của kết cấu tấm vỏ mỏng để làm nền tảng cho học phần chuyên ngành như chi tiết máy. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng các kiến thức nền tảng của sức bền vật liệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế cơ khí và gia công chế tạo sản phẩm; Sử dụng các lý thuyết bền để tính các đại lượng cơ bản của cấu trúc thanh, dầm (chịu uốn, xoắn, kéo – nén), cấu trúc tấm vỏ mỏng và các chi tiết máy như ứng suất, biến dạng, chuyển vị, độ bền, độ cứng và ổn định; và Hiểu tầm quan trọng của cá nhân trong làm việc nhóm hiệu quả.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1: Kéo, nén và trượt
  1.1 Giới thiệu về cơ học vật liệu
    1.2 Ứng suất pháp và biến dạng
    1.3 Tính đàn hồi (elasticity), tính dẻo (plasticity), và tính trườn (creep) 
    1.4 Đàn hồi tuyến tính, định luật hook, và hệ số poisson
    1.5 Tải và ứng suất cho phép (allowable stresses and allowable loads) 
    1.6 Thiết kế cho tải dọc trục và trượt trực tiếp (design for axial loads and direct shear) 
    Ôn tập và tóm tắt chương
    Bài tập chương 1
Chương 2: Các phần tử chịu tải trọng dọc trục axially loaded members
    2.1 Giới thiệu
    2.2 Thay đổi chiều dài của các phần tử chịu tải trọng dọc dục
    2.3 Những thay đổi chiều dài dưới điều kiện không đồng nhất
    2.4 Kết cấu siêu tĩnh (statically indeterminate structures) 
    2.5 Hiệu ứng nhiệt, sai số chế tạo và biến dạng trước (thermal effects, misfits, and prestrains) 
    Tóm tắt chương và đánh giá
    Bài tập chương 2
Chương 3: Xoắn
     3.1 Giới thiệu
     3.2 Biến dạng trượt ở bề mặt bên ngoài
     3.3 Thanh trụ tròn bằng vật liệu có tính đàn hồi tuyến tính
     3.4 Xoắn không đồng nhất
     3.5 Ứng suất và biết dạng khi trượt thuần túy
     3.8 Mối quan hệ giữa mô-đun đàn hồi E và G
    Tóm tắt và đánh giá chương
Chương 4: Lực cắt và mômen
    4.1 Giới thiệu
    4.2 Các loại dầm, tải trọng tác dụng và phản lực
    4.3 Lực cắt và mômen uốn
    4.4 Biểu đồ moment uốn và lực cắt
    Tóm Tắt và đánh giá chương
    Bài tập chương 4
Chương 5: Ứng suất trong dầm (stresses in beams) 
    5.1 Giới thiệu
    5.2 Uốn thuần túy và uốn không đồng nhất
    5.3 Độ cong của dầm
    5.4 Biến dạng dọc trục trong dầm
    5.5 Ứng suất pháp trong dầm (vật liệu đàn hồi tuyến tính) 
    5.6 Thiết kế dầm chịu ứng suất uốn 
    5.7 Ứng suất trượt trong dầm với tiết diện ngang hình chữ nhật	
    5.8 Ứng suất trượt trong dầm có mặt cắt ngang hình tròn
    5.9 Ứng suất trượt trong thân dầm bản rộng
    5.10 Dầm kết hợp
    Tóm tắt và ôn tập chương
    Các bài tập chọn lọc cho chương 5
Chương 6: Phân tích ứng suất và chuyển vị	
    6.1 Giới thiệu	
    6.2 Ứng suất phẳng	
    6.3 Ứng suất chính (Principal stresses) và ứng suất tiếp cực đại	
    6.4 Đường tròn Mohr cho mặt phẳng ứng suất	
    Bài tập chương 6	
Chương 7: Ứng dụng của ứng suất phẳng (bình chịu áp lực và tải kết hợp)	
    7.1 Giới thiệu	
    7.2 Bình chịu áp lực dạng cầu	
    7.3 Bình chịu áp lực có dạng hình trụ	
    7.4 Tải trọng kết hợp	
    Tóm tắt và ôn tập chương 
    Bài tập chương 7	
Chương 8: Độ võng của dầm
    8.1 Giới thiệu	
   8.2 Phương trình vi phân của đường cong độ võng	
   8.3 Độ võng bằng cách tích phân phương trình mômen-uốn
   8.4 Độ võng bằng cách lấy tích phân phương trình tải và lực-cắt	
   8.5 Phương pháp chồng chất (method of superposition) 
   Tóm tắt và ôn tập chương 8
Chương 9: Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm	
   9.1 Giới thiệu	
   9.2 Sự mất ổn định và ổn định	
   9.3 Thanh với liên kết khớp hai đầu	
   9.4 Thanh với liên kết khác	
  Tóm tắt và ôn tập chương	
  Bài tập chương 9	
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, từ khóa 15DH, năm học 2024 - 2025.
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42. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Chi tiết máy
Tên học phần (tiếng Anh): Machine elements
Trình độ: Đai học
Mã học phần: 0101000452	Mã tự quản: 03200011
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy - Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3(3, 0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Nguyên lý máy, Cơ kỹ thuật, Sức bền vật liệu
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Chi tiết máy thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, là học phần khởi đầu trong nhóm các học phần chi tiết máy như đồ án chi tiết máy, đồ án chuyên ngành…Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc; phương pháp tính toán các hệ thống truyền động, các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực chi tiết máy. 
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương1. Những vấn đề chung của máy
1.1. Yêu cầu chung của máy thiết kế 
1.2. Độ bền
1.2.1. Khái niệm cơ bản
1.2.2. Tải trọng và ứng suất
1.2.3. Ứng suất cho phép và hệ số an toàn
1.3. Độ cứng
1.3.1. Khái niệm cơ bản
1.3.2. Tính toán độ cứng
1.4. Độ chịu mòn
1.4.1. Khái niệm về độ mài mòn
1.4.2. Các biện pháp giảm mòn và tính độ bền mòn
1.5. Độ chịu nhiệt
1.6. Độ ổn định dao động
1.7. Độ tin cậy của máy và chi tiết máy
1.7.1. Khái niệm độ tin cậy
1.7.2. Cơ sở tính toán độ tin cậy
1.8. Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế
1.9. Trình tự, nội dung thiết kế máy và chi tiết máy 
Chương 2. Bộ truyền đai
2.1. Khái niệm chung
2.1.1. Nguyên lý 
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
2.2. Vật liệu và kết cấu đai
2.2.1. Vật liệu đai
2.2.2. Kết cấu bánh đai
2.3. Cơ sở lý thuyết tính toán bộ truyền đai
2.3.1. Thông số hình học bộ truyền đai
2.3.2. Lực tác dụng lên bộ truyền đai
2.3.3. Ứng suất sinh ra trong đai
2.3.4. Hiện tượng trượt trong bộ truyền đai
2.3.5. Vận tốc và tỉ số truyền 
2.4. Tính truyền động đai
2.4.1. Các tiêu chuẩn khả năng làm việc và chỉ tiêu tính
2.4.2. Tính toán bộ truyền đai dẹt
2.4.3. Tính toán bộ truyền đai thang
2.5. Trình tự thiế kế bộ truyền đai
2.5.1. Trình tự thiết kế đai dẹt
2.5.2. Trình tự thiết kế đai thang
2.6. Bộ truyền đai răng 
2.7 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền đai
Chương 3. Bộ truyền xích
3.1. Khái niệm chung
3.1.1. Nguyên lý
3.1.2. Phân loại
3.1.3. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng
3.2. Kết cấu xích truyền động
3.2.1. Xích con lăn
3.2.2. Xích ống
3.3. Thông số hình học bộ truyền xích
3.3.1. Bước xích
3.3.2. Số răng đĩa xích
3.3.3. Khoảng cách trục và số mắc xích
3.4. Động học bộ truyền xích
3.4.1. Vận tốc và tỉ sô  truyền trung bình
3.4.2. Vận tốc và tỉ số truyền tức thời 
3.5. Động lực học bộ truyền xích
3.5.1. Lực tác dụng lên bộ truyền xích
3.5.2. Tải trọng động 
3.6. Tính toán bộ truyền xích
3.6.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
3.6.2. Tính toán xích con lăn theo độ bền mòn
3.6.3. Kiểm nghiệm số lần va đập trong 1 giây
3.7. Trình tự tính toán bộ truyền xích 
3.8 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền xích
Chương 4. Bộ truyền bánh răng
4.1. Khái niệm chung
4.1.1. Định nghĩa
4.1.2. Phân loại
4.1.3. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng
4.2. Thông số hình học và đặc điểm ăn khớp
4.2.1. Thông số hình học bánh răng thẳng
4.2.2. Thông số hình học bánh răng nghiêng
4.2.3. Sự dịch chỉnh trong bộ truyền bánh răng
4.3. Phân tích lực tác dụng
4.3.1. Bánh răng trụ răng thẳng
4.3.2. Bánh răng trụ răng nghiêng
4.4. Tải trọng tính
4.4.1. Hệ số tập trung tải trọng
4.4.2. Hệ số tải trọng động 
4.5. Hiệu suất bộ truyền bánh răng
4.6. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
4.7. Tính bền bánh răng trụ răng thẳng
4.7.1. Tính bền răng theo ứng suất tiếp xúc
4.7.2. Tính bền răng theo ứng suất uốn
4.8. Tính bền bánh răng trụ răng nghiêng
4.8.1. Các đặc điểm khi tính bền răng trụ răng nghiêng
4.8.2. Tính bền răng nghiêng theo ứng suất tiếp xúc
4.8.3. Tính bền răng nghiêng theo ứng suất uốn 
4.9. Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
4.9.1. Giới thiệu
4.9.2. Phân tích lực tác dụng
4.9.3. Tính bền bộ truyền bánh răng côn
4.10. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng
4.11. Ứng suất cho phép
4.11.1. Ứng suất tiếp xúc cho phép
4.11.2. Ứng suất uốn cho phép
4.12. Kết cấu bánh răng
4.13. Trình tự thiết kế bộ truyền bánh răng 
4.14 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền bánh răng
Chương 5. Bộ truyền trục vít
5.1. Khái niệm chung
5.1.1. Phân loại
5.1.2. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng
5.2. Thông số hình học
5.2.1. Trong trường hợp không dịch chỉnh
5.2.2. Trong trường hợp có dịch chỉnh
5.3. Động học bộ truyền trục vít
5.3.1. Tỉ số truyền
5.3.2. Vận tốc vòng
5.3.2. Vận tốc trượt
5.4. Hiệu suất của bộ truyền trục vít
5.5. Phân tích lực tác dụng
5.5.1. Lực tác dụng
5.5.2. Tải trọng tính 
5.6. Tính bền bộ truyền trục vít
5.6.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
5.6.2. Tính bền theo ứng suất tiếp xúc
5.6.3. Tính bền theo ứng suất uốn
5.7. Vật liệu và ứng suất cho phép
5.7.1. Vật liệu chế tạo
5.7.2. Ứng suất cho phép
5.8. Tính nhiệt
5.9. Tính toán trục vít theo độ cứng
5.10. Kết cấu trục vít, bánh vít
5.11. Trình tự thiết kế bộ truyền trục vít 
5.12 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền trục vít
Chương 6. Trục
6.1. Khái niệm chung
6.1.1. Công dụng
6.1.2. Phân loại
6.2. Kết cấu và các phương pháp nâng cao độ bền mỏi
6.2.1. Ngõng trục
6.2.2. Thân trục
6.2.3. Các bề mặt chuyển tiếp
6.3. Vật liệu chế tạo trục
6.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
6.4.1. Các dạng hỏng
6.4.2. Chỉ tiêu tính 
6.5. Tính toán thiết kế trục theo độ bền
6.5.1. Tính sơ bộ
6.5.2. Tính thiết kế chính xác đường kính trục
6.5.3. Tính kiểm nghiệm theo hệ số an toàn
6.5.4. Kiểm nghiệm trục khi quá tải đột ngột
6.6. Tính toán trục theo độ cứng
6.6.1. Độ cứng uốn
6.6.2. Độ cứng xoắn
6.7 Trình tự thiết kế trục 
6.8 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán trục
Chương 7. Ổ trục
7.1. Ổ lăn
7.1.1. Khái niệm chung
7.1.2. Vật liệu chế tạo và cấp chính xác ổ lăn
7.1.3. Động học và động lực học ổ lăn
7.1.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
7.1.5. Lựa chọn ổ theo khả năng tải
7.1.6. Định vị và lắp ghép ổ lăn
7.1.7. Bôi trơn và che chắn ổ lăn
7.1.8. Trình tự lựa chọn ổ lăn
7.2. Ổ trượt
7.2.1. Khái niệm chung
7.2.2. Vật liệu ổ trượt 
7.2.3. Nguyên lý bôi trơn thuỷ động
7.2.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
7.2.5. Tính toán ổ trượt
7.3 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán ổ trục
Chương 8. Khớp nối
8.1. Đại cương
8.1.1. Khái niệm chung
8.1.2. Phân loại
8.1.3. Thông số cơ bản
8.2. Nối trục
8.2.1. Nối trục chặt
8.2.2. Nối trục bù 
8.2.3. Nối trục di động
8.2.4. Nối trục đàn hồi
8.3. Ly hợp
8.3.1 Ly hợp ma sát
8.3.2 Ly hợp ăn khớp
8.3.3. Ly hợp tự động
Chương 9. Lò xo
1.  Giới thiệu
1. Vật liệu chế tạo lò xo
1. Lò xo xoắn ốc nén
1. Lò xo xoắn ốc kéo
1. Lò xo xoắn ốc xoắn
1. Lò xo lá
1. Lò xo đĩa
1. Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán lò xo
Chương 10. Chi tiết máy ghép
1. Mối ghép then
1. Mối ghép then hoa
1. Mối ghép ren
1. Khớp vít
1. Mối ghép nhóm bulong
1.  Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán mối ghép
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, từ 15DH, năm học 2024-2025;

43. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Cảm biến và Cơ cấu chấp hành
Tên học phần (tiếng Anh): Sensors and Actuators
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101101641	Mã tự quản: 03200007
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cảm biến và cơ cấu chấp hành trong các hệ thống kỹ thuật nói chung và kỹ thuật nhiệt nói riêng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể phân tích đặc điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ truyền động (điện, khí nén, thủy lực) và các thiết bị cảm biến (số, tương tự). Đồng thời, sinh viên cũng có thể lựa chọn thiết bị cảm biến và phương pháp truyền động phù hợp khi thiết kế các hệ thống kỹ thuật. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Những nguyên lý cơ bản, thuật ngữ và các đặc trưng đo lường bằng cảm biến.
0. Các định nghĩa và đặc trưng chung.
0. Cảm biến tích cực.
0. Cảm biến thụ động.
0. Các đại lượng ảnh hưởng.
0. Sai số của phép đo.
0. Chuẩn cảm biến.
0. Độ nhạy.
0. Độ tuyến tính.
0. Độ nhanh – thời gian hồi đáp.
0. Giới hạn sử dụng cảm biến.
Chương 2: Cảm biến nhiệt độ 
2.1. Thang nhiệt độ.
2.2. Hệ đo nhiệt độ.
2.3. Đo nhiệt độ bằng điện trở.
2.4. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện.
2.5. Đo nhiệt độ bằng diode và transistor.
2.6. Ứng dụng
Chương 3: Cảm biến vị trí và dịch chuyển 
3.1. Các loại biến trở dùng để đo độ dịch chuyển.
3.2. Vật liệu từ trở và áp dụng làm cảm biến.
3.3. Cảm biến điện cảm.
3.4. Cảm biến điện dung.
3.5. Các phương pháp đo vị trí và độ dịch chuyển khác.
3.6. Cảm biến quang
3.7. Cảm biến lưu lượng và cảm biến mức chất lỏng
3.8. Ứng dụng
Chương 4: Cảm biến biến dạng 
4.1. Nguyên lý chung.
4.2. Strain-gage.
4.3. Áp điện trở.
4.4. Cảm biến áp suất
4.5. Đo ở chế độ động.
4.6. Ứng dụng
Chương 5. Cơ cấu chấp hành 
5.1. Giới thiệu chung
5.2. Động cơ một chiều
5.3. Động cơ xoay chiều
5.4. Bộ truyền động tuyến tính
5.5. Bộ truyền động thủy lực
5.6. Bộ truyền động khí nén
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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44. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN DUNG SAI LẮP GHÉP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Dung sai lắp ghép	
Tên học phần (tiếng Anh): Fitting tolerances
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101007639	Mã tự quản: 03200012	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức chung về dung sai trong các mối lắp cơ khí. Ngoài ra môn học còn cung cấp thêm kiến thức về kỹ thuật đo lường cho các chi tiết máy có kích thước dưới 500 mm. Từ đó người học hiểu và có trách nhiệm trong học tập, kiểm tra, nhiệt tình, yêu thích môn học, tự hoàn thiện kiến thức học phần và cùng trao đổi học hỏi với bạn học vận dụng các kiến thức đã học vào trong quá trình phân tích, thiết kế máy.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
1.1. Khái niệm về tính lắp lẫn trong chế tạo máy.
1.1.1. Bản chất của tính lắp lẫn
1.1.2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn       
1.2. Khái niệm về kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn 
1.2.1. Kích thước danh nghĩa
1.2.2. Kích thước thực
1.2.3. Kích thước giới hạn
1.2.4. Dung sai
1.2.5. Sai lệch giới hạn 
1.2.6. Miền dung sai
1.3. Lắp ghép và các loại lắp ghép
1.3.1. Lắp ghép có khe hở
1.3.2. Lắp ghép có độ dôi
1.3.3. Lắp ghép trung gian
1.3. Lắp ghép và các loại lắp ghép
1.3.1. Lắp ghép có khe hở
1.3.2. Lắp ghép có độ dôi
1.3.3. Lắp ghép trung gian
Chương 2. Dung sai và lắp ghép các mặt đối tiếp trụ trơn và các mặt đối phẳng
2.1. Hệ thống dung sai lắp ghép TCVN
2.1.1. Các khoảng kích thước danh nghĩa
2.1.2. Cấp chính xác
2.1.3. Các sai lệch cơ bản
2.1.4. Nhiệt độ tiêu chuẩn
2.2. Khái niệm về lắp ghép
2.2.1. Lắp ghép trong hệ lỗ 
2.2.2. Lắp ghép trong hệ trục
2.2.3. Lưu ý
2.3. Các miền dung sai lắp ghép ưu tiên
2.3.1. Miền dung sai ưu tiên
2.3.2. Lắp ghép ưu tiên
2.4. Ghi ký hiệu các sai lệch giới hạn và lắp ghép trên bản vẽ
2.5. Chọn lắp ghép
2.5.1. Lắp ghép có độ dôi
2.5.2. Lắp ghép có khe hở
2.5.3. Lắp ghép trung gian
Chương 3. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
3.1. Khái niệm
3.1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công
3.1.2. Khái niệm về bề mặt thực, bề mặt danh nghĩa và bề mặt áp
3.2. Dung sai hình dạng
3.2.1. Đối với chi tiết phẳng
3.2.2. Đối với chi tiết trụ
3.3. Sai lệch dung sai vị trí	
3.3.1. Các sai lệch vị trí điển hình	
3.3.2. Dung sai vị trí phụ thuộc và không phụ thuộc	
3.4. Sai lệch và dung sai hình dạng và vị trí tổng	
3.5. Ghi sai lệch hình dạng và vị trí của các bề mặt và đường bao trên bản vẽ	
3.6. Dung sai vị trí của các đường trục các lỗ lắp chi tiết kẹp chặt	
3.6.1. Mối ghép bằng đinh tán hoặc bulon
3.6.2. Mối ghép bằng vít hoặc vít cấy
3.7. Xác định dung sai hình dạng và vị trí bề mặt
3.8. Nhám bề mặt	
3.8.1. Khái niệm	
3.8.2. Các thông số của nhám bề mặt	
3.8.3. Ghi nhám bề mặt	
3.8.4. Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
3.8.5. Xác định giá trị cho phép của thông số nhám				
Chương 4. Dung sai các chi tiết điển hình
4.1. Dung sai kích thước góc và lắp ghép côn trơn
4.1.1. Dung sai kích thước góc
4.1.2. Dung sai lắp ghép côn trơn
4.2. Dung sai ren
4.2.1. Các yếu tố cơ bản của ren hệ Mét
4.2.2. Dung sai và lắp ghép ren hệ Mét
4.2.3. Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép ren trên bản vẽ
4.3. Dung sai lắp ghép then và then hoa
4.3.1. Dung sai mối ghép then bằng
4.3.2. Dung sai mối ghép then hoa răng chữ nhật
4.4. Dung sai và lắp ghép ổ lăn
4.4.1. Khái niệm và ký hiệu ổ lăn
4.4.2. Dung sai và lắp ghép ổ lăn
4.4.3. Chọn kiểu lắp ổ lăn	
4.5. Dung sai truyền động bánh răng
4.5.1. Các thông số kích thước cơ bản của truyền động bánh răng
4.5.2. Các yêu cầu kỹ thuật của truyền động bánh răng	
4.5.3. Đánh giá mức chính xác của truyền động bánh răng
4.5.4. Tiêu chuẩn dung sai, cấp chính xác của truyền động bánh răng	
Chương 5. Chuỗi kích thước
5.1. Khái niệm về chuỗi kích thước
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Các loại chuỗi kích thước
5.1.3. Các thành phần của chuỗi kích thước
5.2. Giải chuỗi kích thước
5.2.1. Khái niệm
5.2.2. Giải chuỗi kích thước theo bài toán thuận
Chương 6. Cơ sở đo lường kỹ thuật
6.1. Khái niệm
6.2. Đơn vị đo, hệ thống đo
6.3. Phương pháp đo
6.4. Kiểm tra, phương pháp kiểm tra
6.5. Phương pháp tính toán kết quả đo 
Chương 7. Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí
7.1. Dụng cụ đo kiểu thước căp
7.2. Dụng cụ đo kiểu Panme
7.3. Đồng hồ so
7.4. Các máy đo chuyển vị
7.5. Kính hiển vi đo lường
7.6. Máy chiếu hình
7.7. Máy đo toạ độ
Chương 8. Phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí
8.1. Phương pháp đo độ dài
8.1.1. Phương pháp đo một tiếp điểm
8.1.2. Phương pháp đo hai tiếp điểm
8.1.3. Phương pháp đo ba tiếp điểm
8.2. Phương pháp đo góc
8.2.1. Phương pháp đo trực tiếp kích thước góc
8.2.2. Phương pháp đo gián tiếp kích thước góc
8.3. Các phương pháp đo các thông số sai số hình dáng
8.3.1. Phương pháp đo độ không tròn
8.3.2. Phương pháp đo không trụ
8.3.3. Phương pháp đo độ không thẳng
8.3.4. Phương pháp đo độ không phẳng
8.4. Phương pháp đo các thông số sai số vị trí
8.4.1. Đo độ không song song
8.4.2. Đo độ không vuông góc
8.4.3. Đo độ không đồng tâm và độ đảo hướng tâm
8.4.4. Độ đảo hướng trục
8.4.5. Đo độ không giao tâm
8.4.6. Đo độ không đối xứng
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




45. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Quy hoạch thực nghiệm	
Tên học phần (tiếng Anh): Design and Analysis of Experiments
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101004030 	Mã tự quản: 15200008
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương/Cơ sở ngành   	
Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
- Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: Không;
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần “Quy hoạch thực nghiệm” thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong thiết kế thí nghiệm. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp các kiến thức khái quát về phân tích tương quan và hồi quy; giới thiệu khái quát các kỹ thuật quy hoạch thực nghiệm toàn phần và riêng phần, tìm và kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính, các phương án thực nghiệm cấp hai.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong quy hoạch thực nghiệm
1.1. Giới thiệu bài toán quy hoạch thực nghiệm
1.2. Đánh giá thống kê các kết quả quan sát
1.3. Kiểm định giả thuyết thống kê    
1.4. Phương sai tái hiện
1.5. Chọn mô hình toán trong quy hoạch thực nghiệm
Chương 2. Phân tích tương quan và hồi quy
2.1. Phân tích tương quan
2.2. Phân tích hồi quy
Chương 3. Quy hoạch trực giao cấp một
3.1. Quy hoạch trực giao
3.2 Quy hoạch trực giao cấp một
3.3 Quy hoạch thực nghiệm toàn phần, quy hoạch thực nghiệm riêng phần
Chương 4. Các phương án thực nghiệm cấp hai
4.1. Phương án cấu trúc có tâm
4.2. Phương án trực giao cấp hai
4.3. Phương án quay bậc hai của Box và Hunter
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
	Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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46. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO KỸ SƯ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Quản lý dự án cho kỹ sư
Tên học phần (tiếng Anh): Project management for engineers
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100918	Mã tự quản: 03200021
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức về quá trình tổ chức bao gồm việc hoạch định chiến lược, và quản lý nguồn lực con người, tài chính, công cụ để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện của dự án nhà máy.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1: Giới thiệu môn học
1. Khái niệm về Quản lý sản xuất
2. Các chức năng trong tổ chức kinh doanh
3. Chiến lược sản xuất
4. Ra quyết định trong QLSX
Chương 2:  Thiết kế sản phẩm
1. Nghiên cứu tính khả thi trong TKSF
2. Thiết kế sơ bộ và thiết kế hoàn chỉnh
3. Thiết kế chế tạo
4. Kỹ thuật thông tin trong TKSF
Chương 3: Kỹ thuật dự báo
1. Giới thiệu
2. Đặc trưng của các phương pháp dự báo
3. Kỹ thuật dự báo định tính
4. Đo lường sai số dự báo
5. Kỹ thuật dự báo định lượng
Chương 4: Lựa chọn qui trình
1. Phân loại quy trình
2. Phương pháp lựa chọn
3. Hoạch định nhu cầu
4. Xác định năng lực sản xuất
Chương 5: Hoạch định tổng hợp
1. Quy trình hoạch định
2. Các phương pháp hoạch định tổng hợp
3. Đánh giá và lựa chọn các chính HĐTH
Chương 6: Bố trí mặt bằng
1. Xác định địa điểm
2. Khái niệm bố trí mặt bằng
3. Các dạng bố trí mặt bằng chuẩn
Chương 7: Quản lý tồn kho
1. Phân loại và chức năng
2. Chi phí tồn kho
3. Mô hình tồn kho
4. Dự trữ an tồn trong tồn kho
Chương 8: Hoạch định nhu cầu vật tư
1. Nhu cầu độc lập và phụ thuộc
2. Bảng danh sách vật tư
3. Bảng điều độ sản xuất chính
4. Hoạch định nhu cầu năng lực
Chương 9: Điều độ sản xuất
1. Khái niệm
2. Điều độ trong xưởng
3. Các nguyên tắc điều độ
4. Sắp xếp công việc trên máy
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, từ Khóa 15DH, năm học 2024-2025.





47. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial Maintenance Engineering & Management
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100917	Mã tự quản: 03200022	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp bảo trì thường dùng trong công nghiệp. Sau khi học xong học phần này, sinh viên nhận diện được các phương pháp bảo trì áp dụng trong thực tế sản xuất, giải thích được cách áp dụng các phương pháp bảo trì, đánh giá được ưu-nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp bảo trì áp dụng trong thực tế sản xuất và lựa chọn được phương pháp bảo trì phù hợp cho một yêu cầu cụ thể.  
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Giới thiệu về bảo trì 
1. Sự phát triển, định nghĩa và mục tiêu của bảo trì
2. Những lợi ích mang lại từ công tác bảo trì và những thiệt hại do hư hỏng
3. Phân loại bảo trì: Bảo trì không có kế hoạch và bảo trì có kế hoạch
4. Các giải pháp bảo trì và lựa chọn giải pháp bảo trì
5. Bảo trì phòng ngừa và những ứng dụng thực tế của kỹ thuật bảo trì
6. So sánh giữa bảo trì và y tế 
7. Các bài tập ứng dụng
Chương 2: Khả năng sẵn sàng và khả năng bảo trì
1. Khả năng sẵn sàng
2. Khả năng bảo trì
Chương 3: Chi phí chu kỳ sống- Kinh tế bảo trì
1. Chi phí chu kỳ sống
2. Các chi phí bảo trì
3. Đánh giá các chi phí sửa chữa và bảo trì.- ứng dụng
Chương 4: TPM và RCM
1. Bảo trì năng suất toàn bộ
2. 5S
3. Bảo trì tập trung vào độ tin cậy
Chương 5: Kỹ thuật bảo trì
1. Kỹ thuật giám sát rung động
2. Kỹ thuật giám sát hạt và trình trạng lưu chất
3. Giám sát khuyết tật và kiểm tra không phá hủy
4. Giám sát nhiệt độ
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




48. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI SẢN PHẨM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thiết kế và đổi mới sản phẩm
Tên học phần (tiếng Anh): Product design and innovation
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100919	Mã tự quản: 03200023
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành                              Loại học phần: Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Nhập môn kỹ thuật (0101003471);
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học thiết kế và đổi mới sản phẩm trang bị cho người học tư duy thiết kế, phương pháp lấy người dùng làm trung tâm để thiết kế, phát triển và đổi mới sản phẩm phù hợp với yêu cầu. Khóa học được thiết kế theo phương pháp học theo dự án (project-based learning) giúp sinh viên có thể hiểu, hệ thống hóa, phân tích và thiết kế hệ thống kỹ thuật. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng tư duy thiết kế trong việc thiết kế và đổi mới sản phẩm, khả năng giải quyết một vấn đề kỹ thuật ở mức độ cơ bản và nâng cao. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như tưởng tượng, phát triển ý tưởng, tổ chức nhóm thiết kế, dẫn dắt, thực hiện và đánh giá các dự án đổi mới sản phẩm trong lĩnh vực kỹ thuật. Thông qua hoạt động dự án, môn học còn giúp sinh viên nâng cao khả năng thuyết trình hiệu quả và kỹ năng làm việc nhóm.  
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1: Giới thiệu về sáng tạo và đổi mới sáng tạo 
1.1.	Các định nghĩa cơ bản về sáng tạo, đổi mới sáng tạo
1.2.	Ba thành phần của sáng tạo
1.3.	Các loại hình đổi mới sáng tạo
1.4.	Mức độ đổi mới sáng tạo
1.5.	Nguồn gốc hình thành đổi mới sáng tạo
1.6	Các kỹ năng đổi mới sáng tạo
1.7.	Phương pháp tư duy sáng tạo hệ thống
Chương 2: Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm theo Tư duy thiết kế
2.1.	Định nghĩa về thiết kế và phát triển sản phẩm
2.2.	Hoạt động và tổ chức thiết kế phát triển sản phẩm
2.3.	Tư duy thiết kế
2.4.	Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm theo Tư duy thiết kế
Chương 3: Xác định cơ hội và nhu cầu khách hàng
3.1.	Định nghĩa cơ hội
3.2.	Các loại cơ hội trong thiết kế phát triển sản phẩm
3.3.	Kỹ thuật phát triển và đánh giá cơ hội
3.4.	Quá trình xác định nhu cầu khách hàng
3.5.	Đồng cảm với khách hàng
3.6.	Kỹ thuật phỏng vấn khám phá khách hàng
3.7.	Xây dựng và mô tả chân dung khách hàng
Chương 4: Phát triển ý tưởng và chọn lựa ý tưởng sản phẩm
4.1.	Lập kế hoạch phát triển sản phẩm
4.2.	Xác lập thông số cho sản phẩm
4.3.	Phát triển ý tưởng
4.4.	Chọn lựa ý tưởng
4.5.	Kiểm chứng ý tưởng
4.6.	Tạo sản phẩm mẫu
4.7.	Thử nghiệm sản phẩm mẫu
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.



49. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Lý thuyết điều khiển tự động
Tên học phần (tiếng Anh): Automation Control Theory
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003072	Mã tự quản: 02200094
Thuộc khối kiến thức: Ngành	Loại học phần: Bắt buộc 	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Tự động hóa - Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lý thuyết điều khiển tự động” thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc. Học phần này trình bày, giải thích các kiến thức cơ bản về hệ thống tuyến tính liên tục, hệ rời rạc, phân tích tính toán được các phương trình mô tả toán học, phương trình trạng thái hệ thống. Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển và phân tích, tính toán được các thông số bộ điều khiển sớm pha, trễ pha và PID.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Phần tử và hệ thống điều khiển tự động   
1.1. Khái niệm điều khiển
1.2. Các nguyên tắc điều khiển
1.3. Phân loại điều khiển
1.4. Một số ví dụ về hệ thống điều khiển tự động
Chương 2. Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục    
2.1. Khái niệm về mô hình toán học 
2.2. Hàm truyền
2.3. Hàm truyền hệ thống tự động
2.4. Phương trình trạng thái
Chương 3. Khảo sát tính ổn định của hệ thống       
3.1. Khái niệm tính ổn định
3.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số
3.3. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số
3.4. Tiêu chuẩn ổn định tần số
Chương 4. Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển      
4.1. Các chỉ tiêu chất lượng
4.2. Sai số xác lập
4.3. Đáp ứng quá độ
4.4. Các tiêu chuẩn tối ưa hóa đáp ứng quá độ 
4.5. Quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian
Chương 5. Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục     
5.1. Khái niệm
5.2. Ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống
5.3. Thiết kế hệ thống dùng phương pháp quỹ đạo nghiệm số
5.4. Thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ bode
5.5. Thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực
5.6. Thiết kế bộ điều khiển PID
Chương 6. Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc 
6.1. Hệ thống điều khiển rời rạc
6.2. Biến đổi Z
6.3. Mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền
6.4. Mô tả hệ thống rời rạc bằng phương trình biến trạng thái
Chương 7. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
7.1. Đánh giá tính ổn định
7.2. Chất lượng của hệ rời rạc
7.3. Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH năm học 2024-2025.

50. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Robot công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial Robotics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100910	Mã tự quản: 03200042	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Cơ kỹ thuật (101000577); Nguyên lý máy (101003438)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các phép biến đổi tọa độ, động học và hoạch định quỹ đạo của robot, kết cấu cơ khí, hệ thống điều khiển, các thành phần cấu tạo nên robot và các ứng dụng của robot trong công nghiệp sản xuất chế tạo. Sau khi học xong học phần này, sinh viên: (1) Hiểu được các kiến thức chung về khái niệm cơ bản, tính chất vận hành cũng như các đặc tính động học thuận và ngược của robot; (2) Phân tích được kết cấu và các thành phần cấu trúc nên robot; (3) Nắm rõ các ứng dụng của robot trong công nghiệp sản xuất chế tạo.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Mở đầu
1. Lịch sử robot học (robotics)
2. Các định nghĩa về robot và robot học
3. Tổng quan về kỹ thuật robot công nghiệp
4. Xu hướng phát triển của robot công nghiệp 
Chương 2. Cơ sở động học và động lực học vật rắn
1. Xác định vị trí của vật rắn trong không gian
2. Vận tốc góc và gia tốc góc của vật rắn
3. Công thức cộng vận tốc góc và công thức cộng gia tốc
4. Xác định vận tốc, gia tốc một điểm bất kỳ thuộc vận rắn
5. Động lượng, mômen động lượng và động năng của vật rắn 
Chương 3. Động học thuận robot công nghiệp
1. Các tọa độ thuần nhất và phép biến đổi thuần nhất
2. Phương pháp ma trận Denavit-Hartenberg
3. Phương pháp ma trận Craig
Chương 4. Động học ngược robot công nghiệp
1. Thiết lập bài toán
2. Các phương pháp giải tích
3. Các phương pháp số
4. Ma trận Jacobi và ma trận Jacobi hình học
 Chương 5. Động lực học robot công nghiệp
1. Phương trình Lagrange loại 2 của robot công nghiệp
2. Dạng ma trận của phương trình Lagrange II
3. Phương trình vi phân chuyển động của một số mô hình robot đơn giản
4. Một số tính chất quan trọng của mô hình động lực
5. Bài toán động lực học thuận và động lực học ngược 
Chương 6. Lập trình quỹ đạo
1. Thiết lập bài toán
2. Lập trình quỹ đạo động học
3. Lập trình quỹ đạo tối ưu và động lực học ngược 
Chương 7. Điều khiển robot
1. Giới thiệu
2. Điều khiển tuyến tính
3. Điều khiển phi tuyến
4. Điều khiển lực trong kỹ thuật robot 
Chương 8. Hệ thống điều khiển robot
1. Khái quát
2. Tổng quan về vi điều khiển
3. Khuếch đại công suất 
Chương 9. Cơ sở thiết kế robot
1. Giới thiệu
2. Các nguyên tắc kỹ thuật hệ thống robot
3. Thiết kế cấu trúc động học
4. Tính chọn công suất động cơ dẫn động 
Chương 10. Hệ thống cảm biến và cơ cấu chấp hành
Chương 11. Ứng dụng của robot trong sản xuất công nghiệp
Chương 12. Hệ thống sản xuất thông minh sử dụng robot
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




51. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MATLAB VÀ ỨNG DỤNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình Matlab và ứng dụng 
Tên học phần (tiếng Anh): Matlab programming and applications 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101102632	Mã tự quản: 03202580
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành 	Loại học phần: Bắt buộc  	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (1,1) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không. 
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lập trình Matlab và ứng dụng” trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp lập trình và mô bằng phần mềm Matlab dựa trên cơ sở các kiến thức về ma trận, lý thuyết điều khiển tự động. Giúp sinh viên nắm được kỹ năng lập trình bằng matlab để giải các bài toán khoa học kỹ thuật đặc biệt là các bài toán xử lý các dữ liệu dưới dạng ma trận, đồ thị, giải các bài toán về xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh, xác xuất thống kê và điều khiển.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Tổng quan về phần mềm Matlab & Simulink
1.1. Giới thiệu chung và cách cài đặt phần mềm Matlab & Simulink  
1.2. Không gian làm việc của Matlab
1.3. Những đặc điểm và cửa sổ lệnh trong Matlab
1.4. Quản lý tệp và dữ liệu trong Matlab
1.5. Biến và các câu lệnh
1.6. Bài thực hành số 1
Chương 2. Lập trình m-file 
2.1. Khai báo hàm, biến trong Matlab 
2.2. Các hàm toán học
2.3. Các biến, phép so sánh, phép logic
2.4.	Rẽ nhánh và vòng lặp
2.5.	Các hàm và scripts của matlab
2.6. Bài thực hành số 2
Chương 3. Xuất và nhập dữ liệu trên màn hình
3.1. Điều khiển xuất ra màn hình 
3.2. Giao tiếp của Matlab với người sử dụng
3.3. Nhập và xuất dữ liệu
3.4.	Hệ điều hành và quản lý file
3.5	Biểu diễn bằng đồ họa
3.6.	Đồ họa 2-D, 3-D
3.7.	Giao diện đồ họa
3.8. Bài thực hành số 3
Chương 4. Khảo sát, thiết kế hệ thống điều khiển bằng matlab
4.1. Mô hình hóa các hệ tuyến tính 
4.2. Nguyên tác sử dụng mô hình hóa
4.3. Khảo sát đặc tính hệ thống
4.4.	Thiết kế vòng điều chỉnh
4.5	Thiết kế bộ điều khiển PID
4.6.	Tinh chỉnh bộ điều khiển PID
4.7. Bài thực hành số 4
Chương 5. Tính toán tìm tối ưu bằng matlab
5.1. Tổng quan về tối ưu bằng Matlab 
5.2. Điều khiển thuật toán
5.3. Tìm điểm Zero
5.4.	Tìm cực tiểu cho hàm phi tuyến
5.5	Phương pháp sai số bình phương nhỏ nhất
5.6.	Tìm bộ tham số tối ưu cho mô hình
5.7. Bài thực hành số 5
Chương 6. Xử lý tính hiệu bằng matlab
6.1. Phương pháp nội suy 
6.2. Biến đổi Fourier
6.3. Hàm tương quan
6.4.	Các bộ lọc
6.5. Bài thực hành số 6
Chương 7. Tổng quan về Simulink
7.1. Môi trường làm việc trong Simulink 
7.2. Thư viện Simulink
7.3. Tín hiệu và các loại dữ liệu
7.4.	Làm việc với cửa sổ con và hàm con
7.5. Bài thực hành số 7
Chương 8. Mô phỏng với Simulink
8.1. Khai báo tham số và phương pháp tích phân 
8.2. Lỗi và xử lý lỗi 
8.3. Sử dụng script m-file trong Simulink
8.4.	Thư viện Signal & Processing 
8.5	Đồ họa 2-D, 3-D
8.6. Bài thực hành số 8
Chương 9. Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến
9.1. Thư viện Continuous 
9.2. Tuyến tính hóa 
9.3. Xác định điểm cân bằng
9.4.	Thư viện Nonlinear 
9.5	Vòng lặp và hàm S-function
9.6. Bài thực hành số 9
Chương 10. Hệ thống gián đoạn
10.1. Tham số mô phỏng 
10.2. Thư viện Discrete 
10.3. Hệ chu kỳ hỗn hợp
10.4. Hệ lai 
10.5. Bài thực hành số 10
Chương 11. Phân tích và tổng hợp các vòng điều khiển
10.1. Mô hình động cơ một chiều 
10.2. Mô hình Simulink 
10.3. Khảo sát đặc tính động học của đối tượng
10.4. Khảo sát bằng Matlab sử dụng mô hình tuyến tính hóa 
10.5. Điều khiển và biểu đồ kết quả
10.6. Bài thực hành số 10
Chương 12. Mô hình hóa và mô phỏng với Simulink
12.1. Điều chỉnh với nhiều vòng phân cấp
12.2. Điều chỉnh tốc độ quay 
12.3. Quan sát trạng thái
12.4. Điều khiển trạng thái sử dụng khâu quan sát trạng thái 
12.5. Đồ họa 2-D, 3-D
12.6. Bài thực hành số 12
Chương 13. Công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển chuyển động 
13.1. Thư viện mô hình
13.2. Máy điện một chiều kích thích độc lập 
13.3. Máy điện đồng bộ ba pha kích thích độc lập
13.4. Máy điện không đồng bộ 
13.5. Bài thực hành số 13
Chương 14. Công cụ Logic mờ 
13.1. Thư viện logic mờ
13.2. Các hệ logic mờ  
13.3. Điều khiển hệ thống với logic mờ
13.5. Bài thực hành số 14
Chương 15. Công cụ mạng thần kinh nhân tạo 
13.1. Thư viện mạng thần kinh nhân tạo
13.2. Các hệ thống sử dụng mạng thần kinh nhân tạo  
13.3. Điều khiển hệ thống với mạng thần kinh nhân tạo
13.5. Bài thực hành số 15 

4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ Khóa 15DH, năm học 2024 – 2025.
[bookmark: _Toc169597359][bookmark: _Toc170236843][bookmark: _Toc177294705]

52. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vi điều khiển	
Tên học phần (tiếng Anh): Microcontrollers
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100843	Mã tự quản: 02202002	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết			: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học			: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật xung số (0101002877);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Vi điều khiển” thuộc khối kiến thức ngành. Nội dung học phần gồm các bài thực hành lập trình giao tiếp led đơn, led 7 đoạn, LCD; đọc các trạng thái của nút nhấn, bàn phím; đọc tín hiệu của các cảm biến; điều khiển động cơ DC, động cơ bước; điều khiển robot. Trên cơ sở đó, người học thực hiện lắp các mạch và điều khiển ứng dụng. Với các nội dung trên, sinh viên lắp ráp, kiểm tra, phân tích, đánh giá và sửa chữa các sự cố thường gặp trong bài toán thiết kế. Đồng thời học phần này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực lập trình ứng dụng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Bài 1. Tìm hiểu khối MCU
1.1. Giới thiệu chung về họ vi xử lý
1.2. Giới thiệu phần mềm PIC C
1.3 Tập lệnh cơ bản
Bài 2. Lập trình điều khiển led đơn
2.1. Lập trình điều khiển LED đơn hiển thị nội dung cố định
2.2. Lập trình điều khiển LED đơn hiển thị nội dung thay đổi
2.3. Lập trình điều khiển LED đơn hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học)
Bài 3. Lập trình hiển thị led 7 thanh
3.1. Lập trình điều khiển LED 7 thanh hiển thị nội dung cố định
3.2. Lập trình điều khiển LED 7 thanh hiển thị nội dung thay đổi
3.3. Lập trình điều khiển LED 7 thanh hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học)
Bài 4. Lập trình hiển thị led ma trận 
           4.1. Lập trình điều khiển LED ma trận hiển thị nội dung cố định
           4.2. Lập trình điều khiển LED ma trận hiển thị nội dung thay đổi
           4.3. Lập trình điều khiển LED ma trận hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học) 
Bài 5. Lập trình hiển thị LCD
5.1. Lập trình điều khiển LCD hiển thị nội dung cố định
5.2. Lập trình điều khiển LCD hiển thị nội dung thay đổi
5.3. Lập trình điều khiển LCD hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học)
Bài 6: Lập trình đọc trạng thái nút nhấn
           6.1. Lập trình đọc trạng thái nút nhấn
           6.2. Lập trình ứng dụng nút nhấn điều khiển hiển thị led đơn
           6.3. Lập trình ứng dụng nút nhấn điều khiển hiển thị led 7 thanh 
Bài 7. Lập trình đọc trạng thái bàn phím
           7.1. Lập trình đọc trạng thái bàn phím
           7.2. Lập trình ứng dụng bàn phím điều khiển hiển thị led đơn
           7.3. Lập trình ứng dụng bàn phím điều khiển hiển thị led 7 thanh 
Bài 8. Lập trình điều khiển động cơ DC
8.1. Lập trình điều khiển động cơ ON - OFF
8.2. Lập trình điều khiển động cơ dùng PWM
8.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp nút nhấn (tự học)
		8.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp hiển thị thông số (tự học)
Bài 9. Lập trình điều khiển động cơ bước
9.1. Lập trình điều khiển động cơ ON - OFF
9.2. Lập trình điều khiển động cơ theo số bước, số vòng
           9.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp nút nhấn (tự học)
		9.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp hiển thị thông số (tự học)
Bài 10. Lập trình ứng dụng hoạt động bộ định thời 
10.1. Các bộ định thời
10.2. Hoạt động các bộ định thời
10.3. Lập trình ứng dụng bộ định thời
10.4. Lập trình ứng dụng bộ định thời kết hợp nút nhấn – bàn phím (tự học)
Bài 11: Lập trình ứng dụng hoạt động bộ ngắt 
11.1. Các bộ ngắt
11.2. Hoạt động các bộ ngắt
11.3. Lập trình ứng dụng bộ ngắt
11.4. Lập trình ứng dụng bộ ngắt kết hợp nút nhấn – bàn phím (tự học)
Bài 12. Lập trình ứng dụng giao tiếp nối tiếp
12.1. Các bộ nối tiếp
12.2. Hoạt động các bộ nối tiếp
12.3. Lập trình ứng dụng bộ nối tiếp
12.4. Lập trình ứng dụng bộ nối tiếp kết hợp nút nhấn – bàn phím (tự học)
Bài 13. Lập trình đọc dữ liệu cảm biến nhiệt LM35
13.1. Hoạt động cảm biến nhiệt LM35
13.2. Lập trình ứng dụng cảm biến nhiệt LM35 hiển thị trên led 7 thanh
13.3. Lập trình ứng dụng cảm biến nhiệt LM35 hiển thị trên LCD
Bài 14. Lập trình giao tiếp DS1307
           14.1. Hoạt động DS1307
           14.2. Lập trình ứng dụng đọc tín hiệu từ DS1307 hiển thị trên led 7 thanh  
           14.3. Lập trình ứng dụng đọc tín hiệu từ DS1307 hiển thị trên LCD
Bài 15. Lập trình điều khiển Robot
           15.1. Mạch cảm biến dò đường
           15.2. Lập trình điều khiển robot dò đường
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử khóa 15DH, năm học 2024-2025.


53. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CƠ ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật lập trình điều khiển cơ điện tử
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics Control Programming Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102633	Mã tự quản: 03202581
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  3(1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Khảo sát mô hình thực hành lập trình và điều khiển cơ điện tử
1.1. Cấu trúc phần cứng
1.2. Kết nối điều khiển
1.3. Kết nối bộ điều khiển với máy tính
Chương 2: Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.1. Cài đặt chương trình
2.2. Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.3. Phần mềm mô phỏng S7-1200
Chương 3: Sử dụng các tập lệnh cơ bản trong lập trình SIEMEN S7-1200
3.1. Lệnh SET, RESET
3.2. Lệnh DIFU, DIFD
3.3. Lệnh Timer
3.4. Lệnh Counter
3.5. Chương trình điều khiển tổng hợp
3.6. Các chương trình ứng dụng
Chương 4: Ứng dụng lệnh các tập lệnh cơ bản trong lập trình SIEMEN S7-1200
4.1. Các chương trình ứng dụng
4.2. Chương trình điều khiển tổng hợp
Chương 5: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển cơ điện tử trong công nghiệp
5.1 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông
5.2 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống đếm sản phẩn qua băng tải
5.3 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống chiết rót
5.4 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống máy dập tự động 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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54. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ CNC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Công nghệ CNC	
Tên học phần (tiếng Anh): CNC technology
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101000850	Mã tự quản: 03200015	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu tạo máy công cụ CNC, các kiến thức để tạo chương trình gia công trên máy CNC. Từ đó thực hiện lập trình gia công chi tiết máy theo bản vẽ kỹ thuật. Học xong học phần này, sinh viên có khả năng trình bày cấu tạo máy công cụ tiện CNC, phay CNC. Xây dựng trình tự và thiết lập chương trình gia công chi tiết máy trên máy tiện CNC, phay CNC. Đồng thời áp dụng thành thạo các lệnh trong chương trình gia công chi tiết trên máy tiện CNC, phay CNC và trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập, sản xuất.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC\
1.1 Định nghĩa CAD, CAM, CNC
1.2 Lịch sử phát triển
1.3 Mối quan hệ CAD CAM CNC
1.4 Các phần mềm CAC CAM thường dùng
Chương 2 Tổng quan về máy công cụ CNC
2.1 Dụng cụ cắt trên máy tiện CNC.
2.1.1 Dao tiện đường kính ngoài
2.1.2 Dao tiện đường rãnh
2.1.2 Dao tiện đường ren
2.2 Dụng cụ cắt trên máy phay CNC.
2.2.1 Dao phay phẳng
2.2.2 Dao phay ngón
2.2.3 Mũi khoan
2.3 Đầu BT kẹp dao
2.4 Thiết bị xác định tâm chi tiết
2.5 Các cơ cấu đặt biệt trên máy CNC
Chương 3 Lập trình máy tiện CNC
3.1 Hệ trục tọa độ của máy tiện CNC.
3.1.1 Hệ trục tọa độ
3.1.2 Quy tắc bàn tay phải
3.2 Các điểm chuẩn.
3.2.1 Điểm chuẩn của máy M
3.2.2 Điểm chuẩn tham chiếu R
3.2.3 Điểm chuẩn của chi tiết W
3.2.4 Điểm chuẩn của dụng cụ cắt P
3.2.5 Điểm chuẩn củdá đặt C
3.3 Lập trình theo đường kính, bán kính
3.4 Lập trình tọa độ tuyệt đối, tương đối
3.5 Các mã lệnh G cơ bản
3.5.1 Nội suy không cắt gọt G00
3.5.2 Nội suy đường thẳng G01
3.5.3 Nội suy đường tròn cùng chiều kim đồng hồ G02
3.5.4 Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ G03
3.6 Các chu trình thường gập
3.6.1 Chu trình tiện thô dọc trục Z G71
3.6.2 Chu trình tiện thô dọc trục X G72
3.6.3 Chu trình tiện rãnh mặt trụ G75
3.6.4 Chu trình tiện rãnh mặt đầu G74
3.6.4 Chu trình tiện ren G92
3.6.4 Chu trình tiện ren G76
Chương 4 Các lệnh trong lập trình máy phay CNC
4.1 Các mã lệnh G
4.1.1 Nội suy không cắt gọt G00
4.1.2 Nội suy đường thẳng G01
4.1.3 Nội suy đường tròn cùng chiều kim đồng hồ G02
4.1.4 Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ G03
4.2 Các mã lệnh M
4.3 Các ký hiệu khác
4.4 Các chu trình thường gặp
4.4.1 Chu trinh con M98, M99
4.4.2 Chu trình khoan lỗ G83, G73
4.4.3 Chu trình taro G84, G85
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.


[bookmark: _Toc174374917][bookmark: _Toc174614453][bookmark: _Toc175219575][bookmark: _Toc179189642]

55. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC HÀNH CAD/CAM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành Cad/Cam
Tên học phần (tiếng Anh): Practice Cad/Cam
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101100104	Mã tự quản: 03201007
Thuộc khối kiến thức:  Chuyên ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (0, 2) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật, Vẽ cơ khí, Công nghệ vật liệu;
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về thiết kế và gia công cơ khí, thiết lập các bản vẽ kỹ thuật trên phần mềm CAD giúp người lập trình thiết kế các chi tiết ảo trên màn hình máy tính và CAM có thể lập trình gia công với sự hỗ trợ của các loại máy máy CNC như: Máy Tiện, Phay, Cắt Dây, Mài, Khoan, Khắc…để gia công các chi tiết cơ khí.  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng các lệnh tạo lập chương trình gia công phù hợp với biên dạng chi tiết và thao tác thành thạo các lệnh tạo bản vẽ, các lệnh thành lập chương trình gia công trên phần mềm MasterCAM, làm việc độc lập và làm việc nhóm đồng thời bảo vệ được quan điểm của cá nhân trong lĩnh vực CAD/CAM.   
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Bài 1. Tổng quan về phầm mềm AutoCAD và các lệnh vẽ 2D
1.1 Line
1.2 Circle
1.3  Arc
1.4   Rectangle
1.5  Polygon
1.6  Ellip
Bài 2. Các lệnh hiệu chỉnh
2.1 Copy
2.2 Move
2.3 Array
2.4 Rotate
2.5 Mirror
2.6 Trim
2.7 Extend…
Bài 3. Các lệnh tạo lớp, tạo mặt cắt, hiệu chỉnh biến kích thước, ghi kích thước, ghi dung sai, In bản vẽ
3.1 Layer
3.2 Hatch
3.3 Dimension
3.4 Plot
Bài 4. Giới thiệu về phần mềm MasterCam
4.1 Line
4.2 Circle
4.3 Arc
4.4 Rectangle, Polygon, Ellip
Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh trong menu Transform
Bài 6. Các lệnh khai báo kích thước phôi, lênh gia công tiện thô trụ ngoài Rough
Bài 7. Các lệnh gia công tiện tinh trụ ngoài, trụ trong Finish, tiện rãnh Groove
Bài 8. Các lệnh gia công tiện vạt mặt đầu Face, cắt đứt Cutoff, khoan lỗ
Bài 9. Các lệnh gia công tiện ren Thread, gia công tiện theo biên dạng cong bất kỳ Contour Ruogh, xuất chương trình NC cho máy CNC
Bài 10. Các lệnh gia công trên máy phay: gia công lỗ: Drill, Peck Drill, Chip Break, Drill Counterbore, Tap
Bài 11. Các lệnh gia công trên máy phay: lệnh gia công phay theo đường biên Contour
Bài 12. Các lệnh gia công trên máy phay: lệnh gia công phay thô theo đường bao kính Pocket và xuất chương trình NC
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025



56. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC HÀNH CNC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành CNC	
Tên học phần (tiếng Anh):  Practice CNC 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102634	Mã tự quản: 03201582  	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2 (0, 2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 0 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Công nghệ CNC (0101100905)
· Học phần song hành: Thực hành CAD/CAM (0101100104)
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về an toàn khi vận hành máy tiện CNC, máy phay CNC, vận hành thành thạo các chức năng cơ bản của của máy tiện CNC, phay CNC để gia công chi tiết. Cung cấp cho người học cách thức nhập một chương trình vào máy, cài đặt gốc tọa độ chi tiết, thực hiện gia công chi tiết theo bản vẽ cho trước.
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Bài 1. An toàn khi thực hành trên máy CNC
Bài 2. Các phím mềm và các phím chức năng
Bài 3. Vận hành bằng chế độ HANDLE, MDI gia công tiện trụ ngoài
Bài 4. Nhập và chỉnh sửa chương trình ở chế độ Edit
Bài 5.  Thực hành tiện trụ ngoài với G90 với chế độ Auto
Bài 6.  Thực hành tiện trụ ngoài với G91 với chế độ Auto
Bài 7.  Thực hành tiện thô trụ ngoài dọc trục Z với G71 với chế độ Auto
Bài 8.  Thực hành tiện trụ ngoài dọc trục X với G72 với chế độ Auto
Bài 9. Thực hành gia công lỗ G73, G81, G83; taro ren phải G84
Bài 10: Thực hành gia công theo chương trình con M98 
Bài 11. Thực hành truyền chương trình từ máy tính sang máy phay CNC

4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH; năm 2024- 2025





57. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Anh Văn Chuyên Ngành Cơ điện tử	
Tên học phần (tiếng Anh): English for Mechatronic Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102648	Mã tự quản: 03202556
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Anh Văn 3 (0101102248);
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Anh Văn chuyên ngành Cơ điện tử” thuộc phần đầu của khối kiến thức chuyên ngành như các học phần Lý thuyết điều khiển tự động, Vi điều khiển,…. Học phần này trang bị cho người học về các kiến thức cơ bản về văn phong và từ vựng của một số ngữ cảnh hay chuyên đề trong lĩnh vực cơ điện tử. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng đọc hiểu một số tài liệu chuyên ngành được viết bằng tiếng Anh.
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Unit 1 Engineering – What’s it all about?
1.1. Tuning – in 
1.2. Reading
1.3. Writing 
Unit 2 Choosing a Course?
2.1. Tuning – in 
2.2. Reading
2.3. Writing 
Unit 3 Engineering materials
3.1. Tuning – in 
3.2. Reading
3.3. Writing 
Unit 4 Machanisms
4.1. Tuning – in 
4.2. Reading
4.3. Writing 
Unit 5 Forces in Engineering
5.1. Tuning – in 
5.2. Reading
5.3. Writing 
Unit 6 The electric motor
6.1. Tuning – in 
6.2. Reading
6.3. Writing 
Unit 7 An engineering student
7.1. Tuning – in 
7.2. Reading
7.3. Writing 
Unit 8 Central heating
8.1. Tuning – in 
8.2. Reading
8.3. Writing 
Unit 9 Central heating
9.1. Tuning – in 
9.2. Reading
9.3. Writing 
Unit 10 Young engineer
10.1. Tuning – in 
10.2. Reading
10.3. Writing 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




58. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Đồ án cơ điện tử 1
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics project 1
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100908	Mã tự quản: 03203004	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên  ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Vi điều khiển (0101100843)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Đồ án cơ điện tử 1” là học phần mang tính ứng dụng, thực tiễn cao. Tổng hợp và sâu chuỗi lại toàn bộ kiến thức về lập trình vi điều khiển, cảm biến và cơ cấu chấp hành. Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản nhất từ khâu tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử các sản phẩm cơ điện tử ứng dụng vi điều khiển. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về sản phẩm 
1.1. Sự ra đời 
1.2. Phân loại và ứng dụng của sản phẩm 
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài 
Chương 2: Thiết kế mạch điện, bộ điều khiển, cảm biến
2.1. Cơ sở lý thuyết 
2.2. Các loại vi điều khiển và cảm biến
2.3. Thiết kế mạch điện 
2.4. Chế tạo các chi tiết và lắp ráp sản phẩm 
Chương 3: Chế tạo bộ điều khiển và lập trình điều khiển 
3.1. Cấu trúc hệ điều khiển 
3.2. Lưu đồ thuật toán điều khiển 
3.3. Lập trình điều khiển
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




59. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Đồ án cơ điện tử 2
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics project 2
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100908	Mã tự quản: 03203004	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên  ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (0101102633)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần đồ án Cơ điện tử 2 là học phần mang tính ứng dụng, thực tiễn cao. Tổng hợp và sâu chuỗi lại toàn bộ kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản nhất từ khâu tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử các sản phẩm cơ điện tử. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về sản phẩm 
1.1. Sự ra đời 
1.2. Phân loại và ứng dụng của sản phẩm 
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài 
Chương 2: Thiết kế chế tạo kết cấu cơ khí 
2.1. Cơ sở động học 
2.2. Cơ sở động lực học 
2.3. Thiết kế kết cấu cơ khí 
2.4. Chế tạo các chi tiết và lắp ráp sản phẩm 
Chương 3: Chế tạo bộ điều khiển và lập trình điều khiển 
3.1. Cấu trúc hệ điều khiển 
3.2. Lưu đồ thuật toán điều khiển 
3.3. Lập trình điều khiển
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




60. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Hệ thống sản xuất tự động	
Tên học phần (tiếng Anh): Automating Manufacturing Systems
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102635			Mã tự quản: 03202583	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (0101102633)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực hành về cảm biến, lập trình, thiết kế phần cứng và phần mềm của một hệ thống điều khiển lập trình, thiết kế phần cứng và lập trình cho một số hệ thống sản xuất tự động. Hệ thống sản xuất tự động trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về: nguyên lý hoạt động và cấu trúc của các hệ thống sản xuất tự động, các thành phần chính của hệ thống sản xuất tự động, bao gồm: robot, hệ thống điều khiển, hệ thống vận chuyển, hệ thống cấp liệu, hệ thống giám sát và kiểm soát chất lượng, các phương pháp thiết kế và triển khai hệ thống sản xuất tự động, các ứng dụng của hệ thống sản xuất tự động trong các ngành công nghiệp khác nhau.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Lý thuyết chung về hệ thống sản xuất tự động và khảo sát bàn thực hành 
1.1	Mục đích – Yêu cầu
1.2	Vật tư – Thiết bị
1.3	Lý thuyết liên quan
1.4	Trình tự thực hành
	1.4.1. Giới thiệu 
	1.4.2. Khảo sát bàn thực hành
	1.4.3. Các bài tập kết nối phần cứng
Chương 2: Thực hành hệ thống máy cắt giấy tự động
2.1	Mục đích – Yêu cầu
2.2	Vật tư – Thiết bị
2.3	Lý thuyết liên quan
2.4	Trình tự thực hành
2.4.1. Cài đặt phần mềm 
2.4.2. Thực hành kết nối PLC và máy tính
2.4.3. Thực hành sử dụng phần mềm mô phỏng
Chương 3. Thực hành hệ thống phân loại sản phẩm tự động
3.1	Mục đích – Yêu cầu
3.2	Vật tư – Thiết bị
3.3	Lý thuyết liên quan
3.4	Trình tự thực hành
3.4.1 Bài tập 1
3.4.2 Bài tập 2
3.4.3 Bài tập 3	
Chương 4. Thực hành hệ thống tay gắp robot khí nén
4.1	Mục đích – Yêu cầu
4.2	Vật tư – Thiết bị
4.3	Lý thuyết liên quan
4.4	Trình tự thực hành
4.4.1 Bài tập 1
4.4.2 Bài tập 2
4.4.3 Bài tập 3
Chương 5: Thực hành điều khiển máy tự động quy trình 
5.1	Mục đích – Yêu cầu
5.2	Vật tư – Thiết bị
5.3	Lý thuyết liên quan
5.4	Trình tự thực hành
5.4.1 Bài tập 1
5.4.2 Bài tập 2
5.4.3 Bài tập 3
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




[bookmark: _Toc174614475][bookmark: _Toc175219573][bookmark: _Toc179189640]61. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Truyền động thủy lực khí nén	
Tên học phần (tiếng Anh): Fluid Power: Hydraulics and Pneumatics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100916	Mã tự quản: 03200031	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thủy lực – khí nén. Sau khi học xong học phần này, sinh viên nhận diện được các thiết bị dùng trong thủy lực – khí nén., giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các loại bơm, van và cơ cấu chấp hành dùng trong thủy lực – khí nén, đánh giá được ưu-nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị dùng trong thủy lực – khí nén và lựa chọn được phương án truyền động cho một yêu cầu cụ thể.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Giới thiệu về truyền động thủy lực – khí nén
1. Giới thiệu về truyền động thủy lực
2. Giới thiệu về truyền động khí nén
3. Sản xuất, lưu trữ và xử lý khí nén
Chương 2: Các thiết bị dùng trong truyền động thủy lực
1. Giới thiệu và phân loại bơm  thể tích
2. Truyền động và điều khiển bơm
3. Van điều chỉnh áp suất và lưu lượng
4. Van điều chỉnh hướng
5. Bình tích áp
6. Xylanh thủy lực
7. Động cơ thủy lực
Chương 3: Thiết kế hệ thống thủy lực
1. Các thông số cần trong thiết kế 
2. Các công thức và định luật cơ bản
3. Bình tích áp
4. Bộ phận khuếch đại áp suất
5.Thiết kế hệ thống thủy lực gồm xy lanh và động cơ
6. Thiết kế máy ép thủy lực
Chương 4: Các thiết bị dùng trong truyền động khí nén
Chương 5: Thiết kế hệ thống khí nén
1. Thiết kế theo nhịp
2. Thiết kế theo tầng
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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62. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC HÀNH THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành thủy lực khí nén		
Tên học phần (tiếng Anh): Practical hydraulics and pneumatics workshop Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100913	Mã tự quản: 03201014
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về truyền động thủy lực khí nén, vận dụng để thực hiện các bài thực hành, quan sát hiện tượng, ghi nhận kết quả và tính toán số liệu. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng phân tích được các bước trong quy trình lắp đặt hệ thống thủy lực khí nén, nhận biết và giải thích được các hiện tượng khi vận hành hệ thống thủy lực khí nén, sử dụng thành thạo các thiết bị phù hợp cho hệ thống thủy lực khí nén, làm việc độc lập và làm việc nhóm đồng thời bảo vệ được quan điểm của cá nhân trong việc lắp đặt và vận hành hệ thống thủy lực khí nén.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Bài 1: Nội quy phòng thực hành, giới thiệu trang thiết bị và hướng dẫn vận hành và an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hành
Bài 2: Các thiết bị dùng trong truyền động thủy lực
Bài 3: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống thủy lực
Bài 4: Các thiết bị dùng trong truyền động khí nén
Bài 5: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống khí nén

4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.



63. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực Tập Tốt Nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh): Graduation internship
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 101101795	Mã tự quản: 3204002
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  4(0,4)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 120 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Người học lập quy trình công nghệ và gia công một số chi tiết máy thông dụng, lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm hoàn chỉnh, tìm hiểu cấu tạo, sử dụng và bảo dưỡng một số hệ thống điều khiển tự động truyền thống; nhằm giúp người học thành thạo việc lập quy trình điều khiển, vận hành và bảo dưỡng các máy móc hệ thống tự động trong sản xuất, trình độ tay nghề tương đương thợ bậc 3.
Người học thực tập kỹ năng cơ bản về quản lý sản xuất và điều hành trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Thực tập kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đảm bảo đúng kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Phần 1 -  Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.1 Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.2 Tìm hiểu qui trình, tổ chức sản xuất và thiết bị máy móc dùng trong sản xuất
1.3 Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ và công việc của cán bộ kỹ thuật và công nhân tại nơi thực tập
Phần 2 - Tìm hiểu hệ thống Hệ thống cung cấp, hệ điều khiển truyền động, hệ thống tự động, Robot, PLC…. tại nơi thực tập
2.1 Tìm hiểu hệ thống máy móc, thiết bị điều khiển, hệ thống sản xuất và tự động hóa... tại nơi thực tập
2.2 Tham gia các công việc về cơ điện tử công nghiệp tại nơi thực tập như một nhân viên chuyên ngành thực thụ
2.3 Viết báo cáo thực tập
Phần 3 -  Tham gia các công việc về Hệ thống điều khiển, vận hành và sản xuất của nhà máy … tại nơi thực tập như một nhân viên chuyên ngành thực thụ; Tìm hiểu hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy
Phần 4 -  Trao đổi ý kiến với cán bộ kỹ thuật nhà máy và GV hướng dẫn về đề tài TN
Thực tập thực tế tại nhà máy nơi thực tập
Phần 5 -  Viết báo cáo thực tập TN
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




64. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Khoá Luận Tốt Nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh): Final Project
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 101101796	Mã tự quản: 3206002
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  6(0,6)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 180 tiết
· Số giờ tự học	: 180 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Đồ án cơ điện tử 2 (101100908).
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này giúp cho sinh viên  tổng hợp được các kiến thức chung để thiết kế hệ thống Cơ điện tử hoàn thiện, từ việc lên ý tưởng, lựa chọn phương pháp tính toán, thiết kế đến xây dựng mô hình, mô phỏng hệ thống. Bên cạnh đó sinh viên trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Giới thiệu
1.1	Tổng quan
1.2	Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.3	Nhiệm vụ khóa luận
Chương 2: Cơ sở lý thuyết
2.1	Tổng quan
2.2	Lý thuyết liên quan
2.3	Tính toán và thiết kế
Chương 3: Thiết kế và thực hiện phần cứng
3.1	Yêu cầu thiết kế
3.2	Phân tích
3.3	Sơ đồ khối tổng quát
3.4	Sơ đồ khối chi tiết
Bài 4: Thiết kế và thực hiện phần mềm
4.1	Yêu cầu
4.2	Phân tích
4.3	Sơ đồ khối
4.4	Lưu đồ giải thuật
Bài 5: Kết quả thực hiện
5.1	Phần cứng
5.2	Phần mềm
5.3	Kết quả thu được
Bài 6: Kết luận và hướng phát triển
6.1	Kết luận
6.2	Hướng phát triển

4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




65. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH (PLC)
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Điều khiển logic khả trình (PLC)
Tên học phần (tiếng Anh): Programmable logic controller
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100842	Mã tự quản: 02202001
Thuộc khối kiến thức: Ngành	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Tự động hóa - Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Trang bị điện (0101006231);
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
“Điều khiển logic khả trình (PLC)” là học phần thuộc khối kiến thức ngành, được giảng dạy sau học phần Trang bị điện. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển bằng PLC. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống điều khiển và tự động hóa. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Bài 1: Giới thiệu chung về PLC
1.1. Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển
1.2. Giới thiệu chung về PLC
1.3. PLC CP1E/S7-1200
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm để soạn thảo chương trình cho PLC.
2.1. Hệ thống điều khiển động cơ quay một chiều.
2.2. Hệ thống điều khiển động cơ quay hai chiều.
2.3. Hệ thống điều khiển động cơ khởi động Sao-Tam giác quay một chiều.
Bài 3: Sử dụng lệnh set, reset trong lập trình PLC
3.1. Lệnh set và reset
3.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 4: Sử dụng các lệnh ngưỡng âm và ngưỡng dương trong lập trình PLC.
4.1. Lệnh ngưỡng âm và ngưỡng dương
4.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 5: Sử dụng bộ định thời trong lập trình PLC
5.1. Lệnh Timer
5.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 6: Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông
6.1. Giản đồ thời gian
6.2. Chương trình điều khiển ở chế độ tự động
6.3. Chương trình điều khiển tổng hợp
Bài 7: Sử dụng bộ đếm trong lập trình PLC
7.1. Lệnh Counter
7.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 8: Sử dụng nhóm lệnh điều khiển lưu trình trong lập trình PLC
8.1. Nhóm lệnh điều khiển lưu trình
8.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 9: Sử dụng nhóm lệnh số học trong lập trình PLC
9.1. Nhóm lệnh số học
9.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 10: Sử dụng nhóm lệnh logic trong lập trình PLC
10.1. Nhóm lệnh logic
10.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 11: Sử dụng nhóm lệnh so sánh trong lập trình PLC
11.1. Nhóm lệnh so sánh
11.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 11: Sử dụng nhóm lệnh so sánh trong lập trình PLC
11.1. Nhóm lệnh so sánh
11.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 12: Sử dụng nhóm lệnh dịch chuyển trong lập trình PLC
12.1. Nhóm lệnh dịch chuyển
12.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 13: Ứng dụng PLC điều khiển điện khí nén
13.1. Tổng quan về điện khí nén
13.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 14: Lập trình điều khiển hệ thống bồn trộn hóa chất
14.1. Yêu cầu kỹ thuật
14.2. Chương trình điều khiển
Bài 15: Lập trình điều khiển mô hình băng tải
15.1. Giới thiệu mô hình băng tải
15.2. Lập trình điều khiển mô hình băng tải
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH năm học 2024-2025.




66. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Hệ Thống Truyền Thông Cơ Điện Tử
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics Communication System
Trình độ: Đại học
[bookmark: _Hlk178010257]Mã học phần: 0101102638	Mã tự quản: 03202586
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  3(1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (xxx).
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản điều khiển lập trình về cấu trúc, phân loại, ứng dụng của hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển cơ điện tử, cách thức xử lý và hoạt động của khối xử lý tín hiệu, kỹ thuật lập trình để thu thập dữ liệu trong thực tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về OPC và hệ SCADA, các thành phần và chức năng trong hệ SCADA, xây dựng một hệ thống truyền thông cơ điện tử trong công nghiệp. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Giới thiệu bộ điều khiển lập trình cơ điện tử PLC S7-1200
1.1	Tổng quan về S7-1200
1.2	Các modul của PLC S7-1200
1.3	Các kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ
1.4 Phương pháp lập trình
1.5 Ngôn ngữ lập trình cuả S7-1200
1.6 một số ví dụ, bài tập
Chương 2: Tổng quan về hệ thống truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI)
2.1	Giới thiệu về hệ thống SCADA
2.2	Một số thuật ngữ thường dùng và các thiết bị đo lường thông minh
2.3	Thành phần chức năng của hệ thống SCADA
2.4 Giới thiệu phần mềm TIAPORTAL
2.5 Giới thiệu phần cứng màn hình SIMATIC HMI
2.6 Phần mềm SCADA của SIEMEMS
Chương 3: Tạo dự án mẫu với SIMATIC WIN CC
3.1	Khởi tạo dự án mới với SIMATIC WIN CC
3.2	Cấu hình chung của SIMATIC HMI
3.3	Nạp chương trình và sao lưu dữ liệu
3.4	Cài đặt cấu hình cơ bản cho WIN CC
3.5 Thiết kế giao diện SCREEN với TOOLBOX
3.6 Một số ví dụ, bài tập
Bài 4: Thiết kế hệ thống truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI)
4.1	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống băng tải
	4.1.1 Lập trình PLC
	4.1.2 Soạn thảo
	4.1.3 Mô phỏng
	4.1.4 Thực hành trên mô hình
4.2	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống bơm nước luân phiên
	4.2.1 Lập trình PLC
	4.2.2 Soạn thảo
	4.2.3 Mô phỏng
	4.2.4 Thực hành trên mô hình
4.3	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống đèn giao thông
	4.3.1 Lập trình PLC
	4.3.2 Soạn thảo
	4.3.3 Mô phỏng
	4.3.4 Thực hành trên mô hình
4.4	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống đỗ xe tự động
	4.4.1 Lập trình PLC
	4.4.2 Soạn thảo
	4.4.3 Mô phỏng
	4.4.4 Thực hành trên mô hình
4.5	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống sấy tự động
	4.5.1 Lập trình PLC
	4.5.2 Soạn thảo
	4.5.3 Mô phỏng
4.5.4 Thực hành trên mô hình
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.





67. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thiết kế hệ thống cơ điện tử	
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics system design
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100920	Mã tự quản: 03200040	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống cơ điện tử. Sau khi học xong học phần này, sinh viên nhận diện được các thiết bị dùng trong hệ thống cơ điện tử. giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị dung trong hệ thống cơ điện tử, đánh giá được ưu-nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị dùng trong hệ thống cơ điện tử và Lựa chọn được phương án thiết kế cho một yêu cầu cụ thể.  
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Giới thiệu về hệ thống cơ điện tử
1.1. Giới thiệu về cơ điện tử
1.2. Lịch sử phát triển
1.3. Các thành phần chính của cơ điện tử
1.4. Chức năng của hệ cơ điện tử
1.5. Tín hiệu đầu vào
1.6. Tín hiệu đầu ra
1.7. Bộ xử lý và điều khiển
1.8. Phân loại và ứng dụng
Chương 2: Thành phần đầu vào của cơ điện tử
2.1. Modun môi trường
2.2. Modun đo lường
2.3. Cảm biến và chuyển đổi
2.4. Xử lý tín hiệu
Chương 3: Cơ cấu chấp hành
3.1. Giới thiệu chung 
3.2. Hệ thống thủy lực 
3.3. Hệ thống khí nén
3.4. Phần tử chấp hành điện
Chương 4: Các bộ phần điều khiển trong cơ điện tử 
4.1. Hệ thống điều khiển 
4.2. Bộ điều khiển có phản hồi
4.3. Thiết bị xử lý điều khiển
Chương 5: Thiết kế và công cụ hỗ trợ thiết kế trong cơ điện tử 
4.1. Thiết kế và chế tạo 
4.2. Công cụ thiết kế cơ khí 
4.3. Công cụ thiết kế điện 
4.4. Công cụ mô phỏng 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




68. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Điện tử công suất
Tên học phần (tiếng Anh): Power electronics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001274	Mã tự quản: 02200007
Thuộc khối kiến thức: ngành	Loại học phần: Bắt buộc  	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện công nghiệp – Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không; 
· Học phần học trước: Mạch điện 1 (0101003128;
· Học phần song hành: Không.  
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Điện tử công suất” thuộc khối kiến thức ngành, là học phần khởi đầu trong nhóm các học phần thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa như Truyền động điện, Điện tử công suất trong hệ thống năng lượng gió và mặt trời.... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch biến đổi điện tử công suất, phân tích tính toán được các thông số mạch biến đổi công suất. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học kỹ năng làm việc nhóm và đánh giá chất lượng công việc được giao.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Các khái niệm cơ bản
1.1.	Giá trị trung bình của một đại lượng
1.2.	Giá trị hiệu dụng của một đại lượng
1.3.	Công suất
1.4.	Hệ số công suất
1.5.	Phân tích Fourier đại lượng tuần hoàn
1.6.	Hệ số méo dạng
Chương 2. Linh kiện bán dẫn công suất
2.1. 	Diode công suất
2.1.1.	Chuyển tiếp PN
2.1.2.	Đặc tính tĩnh
2.1.3.	Hiện tượng chuyển mạch (đặc tính động)
2.1.4.	Các thông số đặc trưng
2.2.	Thyristor
2.2.1.	Cấu tạo 
2.2.2.	Sự  hoạt động
2.2.3.	Đặc tính điều khiển
2.2.4.	Đặc tính động
2.2.5. 	Khóa Thyristor
2.2.6. 	Các thông số đặc trưng
2.3.	GTO
2.3.1. Cấu tạo
2.3.2. Góc kích GTO
2.3.3. Khóa GTO
2.3.4. Các thông số đặc trưng
2.4.	TRIAC
2.4.1. 	Cấu tạo
2.4.2. 	Đặc tính tĩnh
2.4.3. 	Mồi TRIAC
2.4.4. 	Sự chuyển mạch
2.5.	Transistor công suất.
2.5.1. 	Cấu tạo, nguyên lý làm việc
2.5.2. 	Chế độ khóa và chế độ bão hòa
2.5.3. 	Đặc tính tĩnh
2.5.4.	Diện tích an toàn
2.5.5. 	Sự chuyển mạch
2.5.6. 	Sơ đồ Darlington
2.6.	MOSFET công suất
2.6.1. 	Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
2.6.2. 	Đặc tính tĩnh
2.6.3. 	Điện trở biểu kiến ở trạng thái dẫn
2.6.4. 	Diện tích an toàn
2.6.5. 	Sự chuyển mạch
2.6.6. 	Phối hợp MOSFET và BJT
2.7.	IGTL
2.7.1. 	Cấu tạo và sơ đồ tương đương
2.7.2. 	Các thông số đặc trưng
2.7.3. 	Các yêu cầu đối với mạch điều khiển
2.7.4. 	Bảo vệ IGTL
2.7.5. 	Ứng dụng của IGTL
2.8.	MCT
2.8.1. 	Cấu trúc và sơ đồ tương đương 
2.8.2. 	Điều khiển mở
2.8.3. 	Các thông số đặc trưng
Chương 3. Chỉnh lưu không điều khiển (Chỉnh lưu dùng Diode)
3.1.	Những vấn đề chung về mạch chỉnh lưu
3.1.1.	Định nghĩa, phân loại mạch chỉnh lưu
3.1.2.	Các tham số của cơ bản của mạch chỉnh lưu 
3.1.3.	Qui luật dẫn của van trong nhóm van
3.2.	Chỉnh lưu một pha nửa chu kì
3.2.1.	Chỉnh lưu một pha cả chu kì
3.2.2.	Chỉnh lưu một pha cả chu kì
3.3.	Chỉnh lưu không điều khiển ba pha
3.3.1.	Chỉnh lưu đồ hình tia
3.3.2.	Chỉnh lưu cầu ba pha
3.4.	Ghép các mạch chỉnh lưu - Chỉnh lưu nhiều pha
3.4.1.	Chỉnh lưu sáu pha
3.4.2.	Chỉnh lưu mười hai xung
3.5. 	Mạch lọc làm phẳng điện áp tải
3.5.1. Mạch lọc dùng tụ điện 
3.5.2. Mạch lọc dùng tụ điện và điện cảm.
Chương 4. Chỉnh lưu có điều khiển (Chỉnh lưu dùng Thyristor)
4.1.	Chỉnh lưu có điều khiển một pha
4.1.1.	Chỉnh lưu nửa chu kỳ
4.1.2.	Chỉnh lưu hình tia
4.1.3.	Hiện tượng trùng dẫn
4.1.4.	Chế độ nghịch lưu phụ thuộc
4.1.5.	Chỉnh lưu cầu
4.1.6.	Chỉnh lưu cầu một pha không đối xứng
4.2.	Chỉnh lưu có điều khiển ba pha
4.2.1.	Chỉnh lưu hình tia ba pha
4.2.2.	Chỉnh lưu hình tia sáu pha dùng cuộn kháng cân bằng
4.2.3.	Chỉnh lưu cầu ba pha
4.2.4.	Chỉnh lưu cầu ba pha không đối xứng
4.2.5.	Đặc tính ngoài của mạch chỉnh lưu 
4.2.6.	Bộ chỉnh lưu đảo dòng
Chương 5. Thiết kế mạch chỉnh lưu
5.1.	Nội dung thiết kế
5.2. 	Tìm hiểu công nghệp của tải
5.3.	Lựa chọn sơ đồ mạch
5.4.	Tính chọn van động lực và thiết bị bảo vệ
5.5.	Thiết kế máy biến áp
5.6.	Thiết kế cuộn kháng
5.7.	Thiết kế mạch điều khiển
Chương 6. Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều
6.1.	Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha
6.1.1.	Tải thuần trở R
6.1.2.	Tải thuần cảm L
6.1.3.	Tải trở kháng R, L
6.1.4.	Đặc tính điều khiển 
6.2.	Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều ba pha
6.2.1.	Sơ đồ nối hình sao ba mạch điều chỉnh điện áp một pha
6.2.2.	Sơ đồ nối tam giác ba mạch điều chỉnh điện áp một pha
6.2.3.	Sơ đồ ba cặp van nối tam giác
6.2.4.	Bộ điều áp ba pha dùng hỗn hợp SCR và Diode
6.2.5.	Lựa chọn sơ đồ điều áp ba pha
6.2.6.	Dùng bộ điều áp tải thuần cảm để bù tĩnh điện
Chương 7. Bộ điều chỉnh điện áp một chiều
7.1.	Bộ băm nối tiếp (bộ giảm áp)
7.1.1.	Nguyên lý hoạt động
7.1.2.	Phân tích dòng điện
7.1.3.	Khóa cưỡng bức thyristor
7.1.4.	Ghép nhiều bộ băm-Bộ băm nhiều pha
7.2.	Bộ băm song song (bộ tăng áp)
7.3.	Bộ biến đổi đảo dòng
7.4.	Bộ biến đổi kép (bộ băm hình cầu)
7.5.	Bộ biến đổi có thể điều chỉnh điện áp ra nhỏ hơn hoặc lớn hơn điện áp vào
Chương 8. Nghịch lưu độc lập và biến tần
8.1.	Nghịch lưu nguồn áp
8.1.1.	Nghịch lưu áp một pha
8.1.2.	Nghịch lưu áp ba pha sáu bước
8.2 	Cải thiện chất lượng điện áp ra của nghịch lưu
8.2.1.	Phương pháp điều biến tính trước
8.2.2.	Phương pháp điều chế độ rộng xung sin (sin PWM)
8.2.3.	Phương pháp điều chế véc tơ không gian.
8.3.	Nghịch lưu nguồn dòng điện.
8.3.1.	Nghịch lưu dòng  một pha
8.3.2.	Nghịch lưu dòng ba pha 
8.4.	Nghịch lưu cộng hưởng
8.4.1.	Nghịch lưu cộng hưởng nối tiếp
8.4.2.	Nghịch lưu cộng hưởng song song
8.5.	Bộ biến tần
8.5.1.	Biến tần gián tiếp
8.5.2.	Biến tần trực tiếp
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.





69. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CƠ LƯU CHẤT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Cơ lưu chất
Tên học phần (tiếng Anh): Fluid mechanics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101101680	Mã tự quản: 03200408
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Khoa CN Cơ khí
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  0 tiết
· Số giờ tự học	:  90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Toán cao cấp A1 (15200001), Vật lý đại cương (15200019);
·    Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tĩnh học và động học lưu chất bao gồm các tính chất của lưu chất như độ nhớt động học, độ nhớt động lực học, các dạng năng lượng của dòng chảy (chảy tầng, chảy rối), phương trình Bernoulli và phương trình năng lượng tổng quát, dòng chảy và ma sát của nó trong đường ống, kênh dẫn hở, lực do lưu chất chuyển động gây ra làm cơ sở và nền tảng cho các thiết bị thủy khí. Sau khi học xong học phần này, sinh viên: (1) Hiểu được các kiến thức chung về khái niệm cơ bản, tính chất của lưu chất cũng như mô tả được các dạng chuyển động và nguyên lý làm việc, tầm quan trọng của lưu chất đối với các thiết bị thủy khí; (2) Thành thạo việc áp dụng được các phương trình năng lượng, phương trình liên tục và nguyên lý thủy tĩnh học để xác định các đại lượng đặc trưng cho lưu chất cũng như các tổn thất của dòng chảy trong hệ thống thủy lực; (3) Trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần,làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng 
1.1. Đối tượng, lĩnh vực và phương pháp nghiên cứu
1.2. Các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất
1.3. Khái niệm về chất lỏng lý tưởng
1.4. Các loại lực tác dụng lên chất lỏng
1.5 Định luật ma sát của Newton
Chương 2. Thủy tĩnh học
2.1. Áp suất thủy tĩnh và các tính chất
2.2. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng
2.3. Sự cân bằng của chất lỏng trong trường trọng lực
2.4. Áp lực của chất lỏng lên tấm phẳng và tấm cong
2.5 Điều kiện cân bằng của vật ngập trong chất lỏng
2.6 Điều kiện cân bằng của vật nổi.
2.7 Tĩnh học tương đối
2.8 Ví dụ và bài tập
Chương 3. Động học chất lỏng
3.1. Phương pháp nghiên cứu chuyển động trong cơ học lưu chất
3.2. Một số khái niệm về chuyển động của lưu chất
3.3. Phân loại chuyển động của lưu chất
3.4. Phân tích chuyển động của lưu chất
3.5 Phương pháp thể tích kiểm soát và đạo hàm của một tích phân khối
3.6 Phương trình liên tục
3.7. Bài tập ví dụ
Chương 4. Động lực học lưu chất lý tưởng
4.1. Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất lý tưởng
4.2 Tích phân phương trình vi phân chuyển động
4.3 Ứng dụng phương trình Bernoulli
4.4 Phương trình động lượng
4.5. Ví dụ và bài tập
Chương 5. Động lực học lưu chất thực 
5.1. Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất thực
5.2 Tích phân phương trình NAVIER-STOKES
5.3 Phương trình năng lượng
5.4 Ví dụ - bài tập
Chương 6. Tổn thất năng lượng trong dòng chảy
6.1. Khái niệm chung
6.2 Tổn thất năng lượng dọc đường
6.3 Tổn thất năng lượng cục bộ
6.4 Tính toán thủy lực hệ thống đường ống
6.5 Mạng thủy lực
6.6 Ví dụ và bài tập
6.7 Bài tập và các ví dụ
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ cơ điện tử, và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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70. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN VẬT LIỆU KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vật liệu Kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Materials Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102651	Mã tự quản: 03200587
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy, là học phần khởi đầu trong các nhóm: Thí nghiệm vật liệu, sức bền vật liệu và đồ án chi tiết máy trong chương trình đào tạo. Mục tiêu và nội dung chính của học phần trang bị cho người học các kiến thức về khoa học vật liệu (cấu trúc, tính chất, phân loại và công dụng của các loại vật liệu) và các công nghệ xử lý vật liệu trong ngành cơ khí. Sau khi học xong học phần này người học: Giải thích được các ký hiệu vật liệu kim loại theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dùng trong kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng. Lựa chọn được các công nghệ xử lý vật liệu phù hợp. 
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Giới thiệu
1.1. Khái quát lịch sử
1.2. Khoa học và kỹ thuật vật liệu
1.3. Tại sao phải nghiên cứu khoa học và kỹ thuật vật liệu
1.4. Tính chất kỹ thuật của vật liệu
1.5. Phân loại vật liệu
1.6. Vật liệu nâng cao
1.7. Vật liệu của tương lai
1.8. Nhu cầu vật liệu hiện đại
1.9. Thiết kế và lựa chọn vật liệu
Chương 2. Liên kết và cấu trúc
2.1. Giới thiệu
2.2. Cấu tạo nguyên tử
2.3. Các dạng liên kết nguyên tử trong chất rắn
2.4. Mạng tinh thể và cơ sở hình thành
2.5. Cấu trúc tinh thể điển hình của chất rắn có liên kết kim loại
2.6. Sai lệch mạng tinh thể
2.7. Đơn tinh thể và đa tinh thể
2.8. Khái niệm về chất lỏng, khí và rắn
2.9. Sự kết tinh và hình thành tổ chức kim loại
Chương 3. Giản đồ pha
3.1. Giới thiệu
3.2. Định nghĩa và khái niệm cơ bản
3.3. Các kiểu cấu tạo của hợp kim
3.4. Giản đồ pha một cấu tử
3.5. Giản đồ pha hai cấu tử
3.6. Hệ sắt cacbon
3.7. Khuếch tán trong vật liệu
3.8. Định luật khuếch tán
3.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán
3.10. Động học chuyển pha
3.11. Giản đồ chuyển đổi nhiệt độ của hợp kim sắt – cacbon
3.12. Giản đồ chuyển đổi làm nguội liên tục của hợp kim sắt – cacbon
3.13. Khái quát sự chuyển pha và các tính chất cơ học đối với hợp kim sắt - cacbon
Chương 4. Biến dạng và cơ tính vật liệu
4.1. Giới thiệu
4.2. Khái niệm về ứng suất và biến dạng
4.3. Biến dạng đàn hồi
4.4. Biến dạng dẻo
4.5. Phá hủy
4.6. Cơ tính vật liệu
4.7. Mỏi
4.8. Dão
4.9. Phương pháp nâng cao độ bền kết cấu của vật liệu
Chương 5. Nhiệt luyện
5.1. Giới thiệu
5.2. Phân loại và định nghĩa các dạng nhiệt luyện
5.3. Ủ và thường hóa
5.4. Tôi
5.5. Ram
5.6. Hóa già
5.7. Hóa nhiệt luyện
5.8. Cơ nhiệt luyện
Chương 6. Thép và gang
6.1.  Giới thiệu
6.2. Sắt và cacbon
6.3. Phân loại kim loại trên cơ sở sắt
6.4. Thép cacbon
6.5. Thép hợp kim
6.6. Thép không gỉ
6.7. Thép đặc biệt
6.8. Gang
Chương 7. Kim loại và hợp kim màu
7.1. Giới thiệu
7.2. Phân loại hợp kim màu
7.3. Nhôm và hợp kim nhôm
7.4. Đồng và hợp kim đồng
7.5. Magie và hợp kim magie
7.6. Ni ken và hợp kim niken
7.7. Titan và hợp kim titan
Chương 8. Ceramics
8.1. Giới thiệu
8.2. Phân loại ceramics
8.3. Cấu trúc tinh thể ceramics
8.4. Khuyết tật và khuếch tán trong ceramics
8.5. Tính chất cơ học ceramics
8.6. Các loại ceramics và ứng dụng
Chương 9. Vật liệu polyme
9.1. Giới thiệu
9.2. Cấu trúc polyme
9.3. Polyme tinh thể
9.4. Tính chất cơ học của polyme
9.5. Cơ chế biến dạng và tăng cường độ bền của polyme
9.6. Các loại polyme
Chương 10. Vật liệu composit
10.1. Giới thiệu
10.2. Đặc điểm chung
10.3. Phân loại coposit
10.4. Composit cốt hạt
10.5. Composit cốt sợi
10.6. Composit cấu trúc
Chương 11. Kim loại bột
11.1. Giới thiệu
11.2. Tính chất của bột kỹ thuật
11.3. Tính chất cơ học của vật liệu luyện kim bột
11.4. Vật liệu và sản phẩm của luyện kim bột
11.5. Tính kinh tế của luyện kim bột
Chương 12. Ăn mòn và bảo vệ vật liệu
12.1. Giới thiệu
12.2. Ăn mòn điện hóa 
12.3. Sự thụ động kim loại
12.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn
12.5. Các dạng ăn mòn
12.6. Ăn mòn hóa học (oxy hóa)
12.7. Nguyên tắc thiết kế
12.8. Lựa chọn vật liệu
12.9. Xử lý bề mặt vật liệu
12.10. Xử lý môi trường
12.11. Bảo vệ điện hóa
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy, từ Khóa 15DH, năm học 2024-2025.





71. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦNTRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRONG MÁY CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Anh): Electrical and Electronic Device in Industrial Machine
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100943	Mã tự quản: 02200129	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện công nghiệp/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này giải thích công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện, máy điện; tính toán, phân tích và thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển theo các yêu cầu thực tế, trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại và máy sản xuất công nghiệp dùng chung. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực trang bị điện; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Khí cụ điện và máy điện
1.1. Khí cụ điện hạ áp điều khiển bằng tay
1.1.1 Cầu dao	
1.1.2. Công tắc
1.1.3. Nút nhấn
1.1.4. Điện trở và biến trở
1.2. Áp tô mát
1.3. Cầu chì
1.4. Rơle điều khiển và bảo vệ
1.4.1. Giới thiệu
1.4.2. Rơle thời gian
1.4.3. Rơle trung gian
1.4.4. Rơle nhiệt
1.4.5. Rơle dòng điện
1.4.6. Rơle điện áp
1.5. Công tắc tơ
1.6. Máy điện
1.6.1. Máy biến áp
1.6.2. Máy điện không đồng bộ
1.6.3. Máy điện một chiều
Chương 2. Kí hiệu trên sơ đồ điện 
2.1. Kí hiệu trên sơ đồ điện
2.2. Nhận dạng kí hiệu trên khí cụ điện
2.2.1. Ký hiệu trên công tắc tơ
2.2.2. Ký hiệu trên rơ le nhiệt 
2.2.3. Ký hiệu trên rơ le trung gian
2.2.4. Ký hiệu trên rơ le thời gian
Chương 3. Các mạch điều khiển khởi động động cơ điện
3.1. Các mạch khởi động động cơ điện không đồng bộ 3 pha
3.1.1. Mạch khởi động trực tiếp quay 1 chiều
3.1.2. Mạch khởi động trực tiếp quay 2 chiều
3.1.3. Mạch khởi động bằng điện trở hay cuộn kháng
3.1.4. Mạch khởi động bằng biến áp tự ngẫu
3.1.5. Mạch khởi động sao-tam giác
3.1.6. Mạch khởi động động cơ rotor dây quấn
3.1.7. Mạch điều khiển động cơ 2 tốc độ
3.2. Các mạch khởi động động cơ đồng bộ 3 pha
 3.2.1. Mạch điều khiển động cơ đồng bộ điện áp dưới 500V, mạch stator khởi động bằng biến áp
 3.2.2. Mạch điều khiển động cơ đồng bộ cao áp
3.3. Các mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.3.1. Mạch khởi động động cơ một chiều dùng rơ le thời gian
3.3.2. Mạch khởi động động cơ một chiều dùng rơ le điện áp  
3.4. Các sơ đồ khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha
3.4.1. Các sơ đồ khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha
3.4.2. Động cơ 1 pha có 2 mức điện áp
3.4.3. Động cơ 1 pha 2 tốc độ
Chương 4. Các mạch điều khiển hãm động cơ điện
4.1. Mạch điều khiển hãm động năng
4.1.1. Mạch điều khiển hãm động năng động cơ không đồng bộ 
4.1.2. Mạch điều khiển hãm động năng động cơ một chiều
4.2. Mạch điều khiển hãm ngược
4.2.1. Rơ le tốc độ kiểu cảm ứng
4.2.2. Mạch điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha (dạng 1-rơ le tốc độ phân biệt được chiều quay)
4.2.3. Mạch điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha (dạng 2-có thể dùng với rơ le tốc độ không phân biệt được chiều quay)
Chương 5. Mạch điều khiển theo hành trình 
5.1. Một số dạng mạch điều khiển theo hành trình
5.1.1. Mạch điều khiển động cơ tự dừng ở giới hạn hành trình
5.1.2. Mạch điều khiển động cơ tự đảo chiều quay ở giới hạn hành trình
5.1.3. Mạch điều khiển động cơ tự dừng ở giới hạn hành trình sau một thời gian tự khởi động quay theo chiều ngược lại
5.2. Một số dạng mạch điều khiển giới hạn hành trình phổ biến
5.2.1. Mạch điều khiển động cơ đóng mở cửa tự động
5.2.2. Mạch điều khiển động cơ bơm nước cho bồn cung cấp nước liên tục
Chương 6. Mạch điều khiển liên động
6.1. Mạch điều khiển nhiều thiết bị khởi động và dừng theo thứ tự (mạch điều khiển băng tải)
6.1.1. Dạng mạch điều khiển bằng tay
6.1.2. Dạng mạch tự động dùng rơ le tôc độ
6.1.3. Dạng mạch tự động dùng rơ le thời gian
6.2. Mạch liên động giữa động cơ truyền động chính và động cơ bơm dầu bôi trơn trong máy gia công kim loại
6.3. Mạch điều khiển có hoạt động giao hoán (thay đổi luân phiên)
6.4. Mạch hoạt động theo chu kỳ
6.4.1. Khái niệm
6.4.2. Ví dụ về mạch điều khiển đèn giao thông
Chương 7. Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
7.1. Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại
7.2 Mạch điện máy tiện 
7.3 Mạch điện máy khoan 
Chương 8. Trang bị điện cho máy sản xuất công nghiệp dùng chung
8.1 Khái niệm về máy sản xuất công nghiệp         
8.2 Trang bị điện cho thang máy       
8.3 Trang bị điện cho cần trục      
8.4 Trang bị điện cho băng tải 
8.5 Trang bị điện cho máy hàn.
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




72. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ MẠNG NORON NHÂN TẠO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Điều khiển mờ và mạng noron nhân tạo	
Tên học phần (tiếng Anh): Fuzzy and Neural network
Trình độ: Đại học
Mã học phần:  0101102639	Mã tự quản:  03200588	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2(2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động (0101003072);
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Điều khiển mờ và mạng noron nhân tạo” thuộc khối kiến thức chuyên ngành, học phần nằm trong nhóm kiến thức chuyên ngành tự chọn như Kỹ thuật nhiệt, Vi điều khiển nâng cao, PLC nâng cao 1, …. Học phần này trang bị cho người học về lý thuyết điều khiển thông minh bao gồm điều khiển mờ, điều khiển mạng noron nhân tạo. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kiến thức cơ sở và các tác vụ kỹ thuật để thiết kế bộ điều khiển thông minh cho các ứng dụng cơ điện tử.
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Tổng quan về điều khiển thông minh 
1.1. Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
1.2. Điều khiển mờ
1.3. Điều khiển mạng noron
1.4. Giải thuật tìm kiếm thông minh 
Chương 2: Cơ sở của tập mờ
2.1. Tập mờ (Fuzzy sets)
2.2. Phương trình thành viên (Membership Function)
3.3. Nguyên lý của tập mờ
Chương 3: Fuzzy logic và ứng dụng
3.1. Quy tắc 
3.2. Fuzzy Logic
3.3. Ứng dụng Fuzzy trong điều khiển
Chương 4: Mạng neuron
4.1. Giới thiệu mạng neuron
4.2. Nguyên lý học máy trong mạng neuron
4.3. Ổn định và hội tụ
Chương 5: Giải thuật mạng neuron có giám sát 
5.1. Giới thiệu
5.2. Mô hình McCulloch-Pitts
5.3. Mô hình Perceptron Learning
5.4. Mô hình Widrow-Hoff’s ADALINE
5.5. Giải thuật back-propagation
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ cơ điện tử, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




73. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật nhiệt
Tên học phần (tiếng Anh): Thermodynamics 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101002636	Mã tự quản: 03200003	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên nội dung về các khái niệm trong kỹ thuật nhiệt, nội dung định luật nhiệt động một và hai, đặc điểm, tính chất và sự biến đổi năng lượng của các quá trình nhiệt động, sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt sang công trong các chu trình ứng dụng, cũng như đặc tính nhiệt của các lưu chất giúp quá trình biến đổi đó đạt được hiệu quả cao trong thực tế.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Các khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học
1.1. Khái quát 
1.2. Thông số trạng thái
   1.2.1. Nhiệt độ
   1.2.2. Áp suất
	1.2.3. Thể tích riêng và khối lượng riêng 
	1.2.4. Nội năng 
	1.2.5. Enthalpy 
	1.2.5. Entropy
1.3. Phương trình trạng thái khí lý tưởng
1.4. Hỗn hợp khí lý tưởng
1.4.1. Định luật Gibbs- Dalton
1.4.2. Định luật Amagat
1.4.3. Thành phần hỗn hợp
1.4.4. Phân tử lượng và hằng số chất khí của hỗn hợp
1.4.5. Nhiệt dung riêng của hỗn hợp khí lý tưởng
Chương 2. Định luật nhiệt động thứ nhất, thứ hai
2.1. Công
2.1.1. Khái niệm
2.1.2.  Công trong hệ kín
2.1.3.  Công trong hệ hở
2.2. Nhiệt lượng
2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất
2.3.1. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ kín
2.3.2. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ hở
2.4. Những hạn chế của định luật nhiệt động thứ nhất
2.5. Một số cách phát biểu của định luật nhiệt động thứ hai
Chương 3. Quá trình nhiệt động của chất khí và chu trình ứng dụng
3.1. Một số quá trình nhiệt động của khí lý tưởng 
3.1.1. Giới thiệu 
3.1.4. Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số đầu và cuối của quá trình
3.1.5. Lượng biến đổi entropy, enthalpy, nộinăng, công và nhiệt lượng
3.2. Chu trình nhiệt động
3.2.1. Chu trình thuận chiều 
3.2.2. Chu trình ngược chiều
3.3. Chu trình Carnot
3.3.1. Chu trình Carnot thuận chiều 
3.3.2. Chu trình Carnot ngược chiều
3.3.3. Ý nghĩa chu trình Carnot
3.4. Chu trình động cơ đốt trong
3.4.1. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích
3.4.2. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp 
3.4.3. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp
3.5. Quá trình nén khí và hơi
3.5.1. Máy nén piston
3.5.2. Máy nén pisyon nhiều cấp
Chương 4. Chất thuần khiết và chu trình ứng dụng
4.1. Tổng quát
4.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp
4.3. Biểu diễn một số quá trình trên các đồ thị khác 
4.4. Cách xác định thông số trạng thái của chất thuần khiết
 4.4.1. Bảng các tính chất nhiệt động của chất thuần khiết ở trạng thái bão hòa
 	4.4.2. Bảng các tính chất nhiệt động của chất thuần khiết ở trạng thái lỏng chưa sôi và hơi quá nhiệt
4.2. Chu trình ứng dụng
4.2.1. Chu trình hơi nước	
4.2.2.Máy lạnh 
Chương 5. Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động ứng dụng
5.1. Tổng quát
        5.1.1. Khái niệm
        5.1.2. Các loại không khí ẩm
	5.2. Các thông số của không khí ẩm
5.2.1. Độ ẩm tuyệt đối 
5.2.2. Độ ẩm tương đối 
5.2.3. Độ chứa hơi 
5.2.4. Enthalpy của không khí ẩm
5.2.5. Nhiệt độ đọng sương 
5.2.5. Nhiệt độ nhiệt kế ướt 
5.3. Đồ thị không khí ẩm 
5.3.1. Đồ thị Carrier
5.3.2. Đồ thị Mollier
5.4. Các quá trình nhiệt động ứng dụng 
5.4.1. Quá trình gia nhiệt
5.4.2. Quá trình làm lạnh
5.4.3. Sấy lý thuyết
5.4.4. Quá trình hòa trộn
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
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74. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Máy chế biến nông sản và thực phẩm	
Tên học phần (tiếng Anh): Agricultural processing food products
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003225	Mã tự quản: 03200030	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về nguyên lý gia công cơ nông sản thực phẩm, cấu tạo một số máy gia công nông sản thực phẩm hiện có, thiết kế một số máy gia công nông sản thực phẩm thông dụng. Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng giải thích nguyên lý làm việc một số máy gia công cơ nông sản thực phẩm, thiết kế thành thạo một số máy gia công cơ nông sản thực phẩm và trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và làm việc.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Các kiến thức chung về máy chế biến nông sản – thực phẩm
1.1. Vai trò của chế biến trong sản xuất nông sản – thực phẩm
1.2. Hệ thống máy chế biến nông sản – thực phẩm
1.3. Các tính chất lưu biến của nguyên liệu trong chế biến
1.4. Phương pháp lựa chọn phương án tối ưu hóa máy và thiết bị công nghệ
1.5. Cơ sở kinh tế chế tạo máy
1.6. Độ bền và thời hạn phục vụ của máy
1.7. Độ tin cậy và độ cứng vững của kết cấu máy
1.8. Tiểu chuẩn hóa kết cấu
1.9. Cơ sở kinh tế kỹ thuật của áp dụng vật liệu polyme trong thiết kế máy
Chương 2. Máy và thiết bị dùng để rửa và làm sạch nguyên liệu thực vật từ vỏ bên ngoài
2.1. Máy dùng để rửa nguyên liệu thực vật
2.2. Máy dùng để làm sạch nguyên liệu thực vật khỏi lớp vỏ ngoài 
Chương 3. Các máy phân loại sản phẩm rời
3.1. Cơ sở lý thuyết và quá trình phân CLOại sản phẩm rời
3.2. Máy sàng lắc phẳng 
3.3. Máy sàng thùng quay
3.4. Máy sàng rung
3.5. Máy rây
Chương 4. Các máy bóc vỏ
4.1. Cơ sở lý thuyết
4.2. Máy bóc vỏ kiểu thanh đập
4.3. Máy bóc vỏ kiểu hai đĩa
4.4. Máy bóc vỏ kiểu hai trục
4.5. Máy bóc vỏ kiểu trục – băng
4.6. Máy bóc vỏ kiểu tang côn
4.7. Máy bóc vỏ nhiều đĩa trục quay thẳng đứng
4.8. Máy xát gạo
4.9. Máy đánh bóng gạo kiểu nón
Chương 5. Các máy nghiền
5.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình nghiền hạt
5.2. Máy nghiền đĩa
5.3. Máy nghiền trục
5.4. Máy nghiền chậu con lăn
5.5. Máy nghiền búa
Chương 6. Các máy cắt thái
6.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình cắt thái vật thể
6.2. Máy thái thân lá thực vật
6.3. Máy thái củ quả
6.4. Máy cắt các sản phẩm thực phẩm
Chương 7. Máy định lượng
7.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình định lượng
7.2. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm hạt rời
7.3. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm hạt dẻo
7.4. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm (máy phân lượng)
Chương 8. Các máy khuấy trộn chất lỏng
8.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình khuấy chất lỏng
8.2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng của các CLOại cơ cấu khuấy
Chương 9. Các máy trộn các vật liệu nhão - quánh
9.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình trộn vật liệu nhão - quánh
9.2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng của các kiểu máy trộn
Chương 10. Các máy trộn vật liệu rời
10.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình trộn vật liệu rời
10.2. Phân CLOại máy trộn vật liệu rời
10.3. Cấu tạo máy trộn thùng quay
10.4. Cấu tạo máy trộn có bộ phận trộn quay
Chương 11. Các máy tạo hình sản phẩm bằng phương pháp nén ép
11.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình nén ép vật thể
11.2. Máy để tạo hình bằng cách đùn ép
11.3. Máy để tạo hình bằng cách nén ép kiểu trục cán – cối vòng
Chương 12. Tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa thiết bị
12.1. Hệ thống bão dưỡng kỹ thuật và sửa chữa
12.2. Kế hoạch kinh tế kỹ thuật và công việc sửa chữa
12.3. Tổ chức sửa chữa máy và thiết bị trong tương lai 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.



75. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN PLC NÂNG CAO 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): PLC nâng cao 1
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced PLC 1
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102816	Mã tự quản: 02201149
Thuộc khối kiến thức: Ngành	Loại học phần: Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Tự động hóa - Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Điều khiển logic khả trình (PLC) (0101100842);
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “PLC nâng cao 1” là học phần thuộc khối kiến thức ngành tự chọn, được giảng dạy sau học phần Điều khiển logic khả trình. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến hoạt động điều khiển và giám sát, chức năng thời gian thực, xử lý tín hiệu analog, xử lý tín hiệu tần số cao trong lập trình PLC. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển và giám sát, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Bài 1: Lập trình điều khiển thời gian thực trong PLC
1.1. Cấu trúc vùng nhớ thời gian thực trong PLC
1.2. Cách thức thực hiện chương trình cho thời gian thực trên PLC
1.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 2: Lập trình PLC xử lý tín hiệu tương tự
2.1. Phương pháp thực hiện chương trình xử lý tín hiệu tương tự
2.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 3: Ứng dụng PLC điều khiển biến tần
3.1. Tìm hiểu về biến tần và phương thức điều khiển biến tần
3.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 4: Lập trình PLC cho bộ đếm tần số cao
4.1. Ngõ vào ngắt trên PLC
4.2. Phương pháp thực hiện chương trình ngắt trên PLC
4.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 5: Lập trình PLC cho bộ xuất xung tần số cao
5.1. Ngõ vào bộ đếm tần số cao
5.2. Phương pháp thực hiện chương trình cho bộ đếm tần số cao
5.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 6: Hướng dẫn thiết kế giao diện điều khiển và giám sát hệ thống
6.1. Khai báo PLC 
6.2. Thực hiện chương trình PLC
6.3. Khai báo biến hệ thống
6.4. Thực hiện tạo giao diện điều khiển
6.5. Gán thuộc tính đối tượng cho giao diện
Bài 7: Điều khiển và giám sát hoạt động băng tải
7.1. Sơ đồ kết nối
7.2. Chương trình điều khiển PLC
7.3. Giao diện điều khiển
Bài 8:  Điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông
8.1. Chương trình điều khiển
8.2. Giao diện điều khiển
Bài 9: Điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông theo thời gian thực
9.1. Chương trình điều khiển
9.2. Giao diện điều khiển
Bài 10: Hướng dẫn thiết kế giao diện điều khiển trên HMI
10.1. Khai báo PLC 
10.2. Thực hiện chương trình PLC
10.3. Khai báo biến hệ thống
10.4. Thực hiện tạo giao diện điều khiển
10.5. Gán thuộc tính đối tượng cho giao diện
Bài 11: Điều khiển động cơ đảo chiều quay trên HMI
11.1. Yêu cầu công nghệ
11.2. Sơ đồ kết nối
11.3. Chương trình điều khiển
11.4. Chương trình HMI
Bài 12: Điều khiển hệ thống bồn trộn hóa chất trên HMI
12.1. Yêu cầu công nghệ
12.2. Sơ đồ kết nối
12.3. Chương trình điều khiển
12.4. Chương trình HMI
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH năm học 2024-2025.
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76. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vi điều khiển nâng cao	
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced microcontroller
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100844	Mã tự quản: 02201116	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2 (0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết				: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học					: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Vi điều khiển (0101100843);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Vi điều khiển nâng cao” thuộc khối kiến thức ngành. Nội dung học phần gồm các bài thực hành thiết kế giao diện điều khiển và thu thập giá trị; lập trình giao tiếp led đơn, led 7 đoạn, LCD; đọc các trạng thái của nút nhấn, bàn phím; đọc tín hiệu của các cảm biến; điều khiển động cơ DC, động cơ bước; điều khiển robot. Trên cơ sở đó, người học thực hiện lắp các mạch và điều khiển ứng dụng. Với các nội dung trên, sinh viên lắp ráp, kiểm tra, phân tích, đánh giá và sửa chữa các sự cố thường gặp trong bài toán thiết kế. Đồng thời học phần này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực lập trình ứng dụng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Bài 1. Giới thiệu phần mềm thiết kế giao diện Visual Basic
1.1. Giới thiệu phần mềm VB
1.2. Hướng dẫn cách tạo project trong VB
1.3. Các đối tượng trong VB
1.4. Tập lênh cơ bản
Bài 2. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn
2.1. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn dùng thanh trượt và textbox
2.2. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn dùng optionbox và button.
2.3. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn dùng image và button
2.4. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển led đơn từ giao diện
Bài 3. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên led 7 thanh
3.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên led 7 thanh trên VB
3.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến trở hiển thị lên led 7 thanh từ giao diện
Bài 4. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên LCD
4.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên LCD trên VB
4.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến trở hiển thị lên LCD từ giao diện
Bài 5. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến nhiệt LM35
5.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến LM35 hiển thị lên LCD trên VB
5.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến LM35 hiển thị lên LCD từ giao diện
Bài 6. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến DS18b20
6.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến DS18b20 hiển thị lên LCD trên VB
6.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến DS18b20 hiển thị lên LCD từ giao diện
Bài 7. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC
7.1. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC trên VB
7.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển động cơ DC từ giao diện
Bài 8. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ bước
8.1. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ bước trên VB
8.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển động cơ bước từ giao diện
Bài 9. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn qua RF
9.1. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn qua RF trên VB
9.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển led đơn qua RF từ giao diện
Bài 10. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC qua RF
10.1. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC qua RF trên VB
10.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển động cơ DC qua RF từ giao diện
Bài 11. Thiết kế giao diện điều khiển Robot
           11.1. Thiết kế giao diện điều khiển Robot trên VB
           11.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển Robot từ giao diện
Bài 12. Thiết kế giao diện điều khiển Robot và thu thập giá trị cảm biến
           12.1. Thiết kế giao diện điều khiển Robot và thu thập giá trị cảm biến trên VB
           12.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển Robot và thu thập giá trị cảm biến từ giao diện
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và từ động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.


77. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CƠ ĐIỆN TỬ NÂNG CAO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật lập trình điều khiển cơ điện tử nâng cao
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced Mechatronics Programming Control Engineering 
Trình độ: Đại học
[bookmark: _Hlk178010653]Mã học phần: 0101102641	Mã tự quản: 03201590
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển cơ điện tử (0101102633).
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động điều khiển và giám sát, chức năng thời gian thực, xử lý tín hiệu analog, xử lý tín hiệu tần số cao hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Bài 1: Khảo sát mô hình thực hành lập trình và điều khiển cơ điện tử
1.1. Cấu trúc phần cứng
1.2. Kết nối điều khiển
1.3. Kết nối bộ điều khiển với máy tính
Bài 2: Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.1. Cài đặt chương trình
2.2. Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.3. Phần mềm mô phỏng S7-1200
Bài 3: Sử dụng các tập lệnh trong lập trình SIEMEN S7-1200
3.1. Tập lệnh cơ bản
3.2. Tập lệnh nâng cao
3.3. Xử lý dữ liệu và lưu trữ
3.4. Truyền thông dữ liệu
3.5. Chương trình điều khiển tổng hợp
3.6. Các chương trình ứng dụng
Bài 4: Ứng dụng lệnh các tập lệnh trong lập trình SIEMEN S7-1200
4.1. Các chương trình ứng dụng thực tế trong sản xuất
4.2. Chương trình điều khiển tổng hợp nâng cao
Bài 5: Lập trình điều khiển thời gian thực trong PLC
5.1. Cấu trúc vùng nhớ thời gian thực trong PLC
5.2. Cách thức thực hiện chương trình cho thời gian thực trên PLC
Bài 6:  Lập trình PLC xử lý tín hiệu tương tự
6.1. Phương pháp thực hiện chương trình xử lý tín hiệu tương tự
6.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 7:  Lập trình cho bộ đếm tần số cao với PLC
7.1. Ngõ vào bộ đếm tần số cao
7.2. Phương pháp thực hiện chương trình cho bộ đếm tần số cao
7.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 8: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển cơ điện tử với PLC S7-1200
		8.1. Thực hành đọc tín hiệu analog trong PLC 
			8.1.1. Kết nối các cảm biến đo điện trở với module analog; Cảm biến đo khối lượng; Cảm biến siêu âm; Cảm biến đo áp suất 
			8.1.2. Lập trình đọc và tính ra khối lượng vật thể dùng cảm biến đo khối lượng 
			8.1.3. Lập trình đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm Lập trình tính áp suất đường óng dùng cảm biến áp suất
		8.2. Thực tập bộ phát xung, điều chế độ rộng xung trong 
			8.2.1. Các lệnh lập trình cho PWM,PTO 
			8.2.2. Lập trình ứng dụng PWM và PTO để điều khiển động cơ DC, Step Motor, Servo Motor
		8.3. Thực tập điều khiển biến tần 
			8.3.1. Điều khiển biến tần dùng BOP 
			8.3.2. Điều khiển biến tần dùng External 
			8.3.3. Điều khiển biến tần dùng PLC 
			8.3.4. Đo và điều khiển tốc độ động cơ dùng biến tần
		8.4. Thực hành Giao tiếp HMI với PLC 
			8.4.1. Kết nối HMI
			8.4.2. Thiết lập kết nối giữa HMI và PLC 
			8.4.3. Tạo Tag liên kết giữa HMI và PLC
			8.4.4. Thiết kế giao diện cho HMI 	
		8.4.5. Liên kết các đối tượng với tag để điều khiển 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




78. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình điều khiển robot công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial robot control programming
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102642	Mã tự quản: 03201591	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ Khí
Số tín chỉ: 2 (0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Robot Công nghiệp (101100910)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lập trình điều khiển robot công nghiệp” cung cấp cho người học kiến thức về  lập trình điều khiển robot công nghiệp, các modul cấu thành về phương pháp lập trình robot công nghiệp và ứng dụng robot trong công nghiệp. Thông qua việc sử dụng các công cụ hỗ trợ từ hệ thống điều khiển robot và phần mềm mô phỏng lập trình, người học có thể nắm bắt tổng quan về các ứng dụng và khả năng hoạt động của robot công nghiệp. Các bài thực hành được thiết kế để giúp người học làm quen với các quy tắc cơ bản khi vận hành robot công nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp cận và làm việc với các loại robot khác nhau trong môi trường sản xuất thực tế.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Bài 1: Tổng quan về phần mềm lập trình Robot công nghiệp 
1.1. Phần mềm lập trình RoboDK 
1.2. Phần mềm lập trình Robot Mitsubishi
1.3. Phần mềm lập trình Robot ABB
1.4. Giao diện và các chức năng chính trong phần mềm lập trình 
Bài 2. Các tập lệnh cơ bản 
2.1. Tọa độ
2.2. Các lệnh di chuyển cơ bản
2.3. Lệnh tay kẹp và các công cụ
2.4. Lập trình đơn giản với các công cụ
Bài 3. Tạo trạm hoạt động robot  
3.1. Thêm cơ cấu chấp hành cuối
3.2. Thêm bộ phận điều khiển
3.3. Thêm các mô hình CAD 3D vào hệ thống 
3.4. Mô phỏng hệ thống
Bài 4. Lập trình và mô phỏng các tín hiệu đầu vào, đầu ra
4.1. Input/Output của Robot
4.2. Giao tiếp 
4.3. Cài đặt mô phỏng
4.4. Lập trình bằng editor
4.5. Cài đặt logic cho trạm làm việc
4.6. Cài đặt các ngõ ra/vào, mô phỏng
Bài 5. Bộ phân tích tín hiệu của hệ thống robot
5.1. Cài đặt tín hiệu 
5.2. Phân tích dữ liệu 
5.3. Trích xuất và lưu trữ 
5.4.  Các hoạt động với tín hiệu khác
5.5. Mô phỏng xử lý tín hiệu
Bài 6. Mô phỏng hệ thống đơn giản
6.1. Tạo trạm hoạt động 
6.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
6.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
6.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
6.5. Nhân bản hệ thống robot
Bài 7. Ứng dụng Pick & Place
7.1. Tạo trạm hoạt động 
7.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
7.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
7.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
7.5. Lập trình và mô phỏng
Bài 8. Trạm hoạt động nhiều robot
8.1. Tạo trạm hoạt động nhiều robot
8.2. Lập trình hoạt động của trạm 
8.3. Thay đổi các trạng thái hoạt động của trạm
8.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
8.5. Lập trình và mô phỏng
Bài 9. Di chuyển và cấu hình các trạm robot
9.1. Mở và lập trình một module chương trình 
9.2. Restore và backup một trạm hoạt động 
9.3. So sánh các chương trình và chuyển hệ thống hoạt động 
Bài 10. Lập trình tạo biên dạng chuyển động của điểm tác động cuối
10.1. Tạo trạm hoạt động 
10.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
10.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
10.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
10.5. Tạo biên dạng chuyển động cho điểm tác động cuối
10.6. Mô phỏng
Bài 11. Lập trình robot làm việc với băng tải
11.1. Tạo trạm hoạt động 
11.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
11.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
11.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
11.5. Lập trình điều khiển hệ thống robot và băng tải
Bài 12. Lập trình robot giao tiếp với hệ trục tọa độ ngoài
12.1. Mở và lập trình một module chương trình với hệ trục tọa độ ngoài 
12.2. Các chức năng của hệ trục tọa độ ngoài 
12.3. Thiết lập hệ thống robot mô phỏng với hệ trục tọa độ ngoài
12.4. Lập trình hệ thống
12.5. Mô phỏng 
Bài 13. Lập trình robot làm việc với hàng đợi và hệ thống cảm biến
13.1. Hệ thống cấp hàng 
13.2. Bộ kẹp 
13.3. Pallet
13.4. Lập trình hệ thống
13.5. Mô phỏng 

4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




79. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng	
Tên học phần (tiếng Anh): System modeling and simulation
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102643	Mã tự quản: 03202592	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ Khí
Số tín chỉ: 2 (1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động (101003072); Lập trình Matlab và ứng dụng (0101102632);
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng” cung cấp cho người học kiến thức về các phương pháp mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống điều khiển như: mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển cơ khí, hệ thống điều khiển thủy lực, khí nén, hệ thống cơ điện tử. Sử dụng nền tảng Matlab-Simulink và các phần mềm liên quan để phân tích, khảo sát hệ thống điều khiển tự động và các hệ thống động học.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Bài 1: Vai trò của mô hình hóa hệ thống 
1.1. Tầm quan trọng của mô hình hóa 
1.2. Các lĩnh vực ứng dụng của mô hình hóa 
1.3. Lợi ích và thách thức của mô hình hóa 
Bài 2. Khái niệm cơ bản về mô hình hóa hệ thống
2.1. Định nghĩa mô hình hóa
2.2. Các loại mô hình
2.3. Quá trình mô hình hóa
Bài 3. Phương pháp mô phỏng 
3.1. Định nghĩa và vai trò của mô phỏng
3.2. Các phương pháp mô phỏng phổ biến
3.3. Quy trình mô phỏng 
Bài 4. Ứng dụng Matlab – Simulink mô phỏng các hệ thống điều khiển tự động
4.1. Giới thiệu về Matlab – Simulink
4.2. Các công cụ chính trong Simulink
4.3. Các ví dụ ứng dụng trong điều khiển tự động
Bài 5: Bài thực hành số 1 – Mô hình cơ khí đơn giản
5.1. Thư viện cơ khí trong Simulink 
5.2. Lập một hệ thống mô phỏng đơn giản trên Simulink 
5.3. Đánh giá kết quả mô phỏng sử dụng Simscape Results Explorer 
Bài 6: Bài thực hành số 2 – Mô hình hóa và điều khiển con lắc ngược
6.1. Thiết lập mô hình con lắc ngược 
6.2. Xây dựng bộ điều khiển PID cho con lắc ngược 
6.3. Mô phỏng hệ thống điều khiển con lắc ngược
6.6. Biểu diễn hệ thống bằng đồ họa 
Bài 7: Bài thực hành số 3 – Mô hình hóa và điều khiển hệ giảm chấn Mass-Spring-Damper
7.1. Xây dựng hệ thống  
7.2. Thiết lập sơ đồ điều khiển hệ thống 
7.3. Phương pháp điều khiển bền vững hệ thống
7.4. Mô phỏng
Bài 8: Bài thực hành số 4 – Mô hình hóa và điều khiển động cơ DC với bộ điều khiển PID tinh chỉnh.
8.1. Xây dựng mô hình 
8.2. Điều khiển tốc độ với PWM 
8.3. Điều khiển tốc độ với bộ dự báo Smith
8.4. Điều khiển tốc độ với vòng phản hồi và giám sát trạng thái 
Bài 9: Bài thực hành số 5 – Mô hình hóa và điều khiển hệ thống thủy lực
9.1. Hệ thống thủy lực sử dụng xy lanh đơn 
9.2. Hệ thống thủy lực sử dụng xy lanh Telescopic 
9.3. Điều khiển vòng kín hệ thống thủy lực sử dụng xy lanh quay 
9.4. Điều khiển hệ thống thủy lực nhiều cơ cấu chấp hành
Bài 10: Bài thực hành số 6 – Mô hình hóa và điều khiển hệ thống khí nén
10.1. Điều khiển hệ thống sử dụng motor khí nén 
10.2. Hệ thống khí nén sử dụng xy lanh tác động đơn, kép 
10.3. Điều khiển hệ thống khí nén phức tạp 
Bài 11: Bài thực hành số 7 – Mô hình hóa và điều khiển thiết bị truyền động điện tuyến tính bằng bộ điều khiển tinh chỉnh
11.1. Thiết lập thiết bị truyền động tuyến tính 
11.2. Thiết lập bộ điều khiển 
11.3. Tinh chỉnh bộ điều khiển
11.4. Điều khiển hệ thống và đánh giá kết quả 
Bài 12: Bài thực hành số 8 – Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển cánh tay robot
12.1. Thiết lập hệ thống robot và các tham số
12.2. Thiết lập bộ điều khiển vòng kín
12.3. Mô phỏng và đánh giá kết quả 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




80. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN CÁC HỆ THỐNG SERVO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Điều khiển các hệ thống servo 
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial Motion Control System 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 101100906	Mã tự quản: 3200043
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù 	Loại học phần: Bắt buộc  	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (0101102633); 
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Điều khiển các hệ thống servo” giúp người học  hiểu được các kiến thức chung về hệ thống Servo và phân tích được các thành phần trong hệ thống Servo, từ đó lựa chọn và thiết kế các thành phần cụ thể cho hệ thống. Bên cạnh đó người học trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Tổng quan về hệ thống servo
1.7. Các thành phần của hệ thống điều khiển chuyển động	
1.8. Giao diện người-máy (HMI)
1.9. Bộ điều khiển chuyển động	
1.10. Drives	
1.11. Thiết bị truyền động	
1.12. Cơ cấu truyền động
1.13. Hồi tiếp
Chương 2. Biên dạng chuyển động
2.1. Động học: Các khái niệm cơ bản	
2.2	Các biên dạng chuyển động thường gặp
2.3. Chuyển động đa hướng
2.4.	Bài tập
Chương 3. Thiết kế hệ thống truyền động
3.1. Quán tính và mô-men xoắn phản xạ  
3.2. Tỷ số quán tính
3.3. Cơ cấu truyền động
3.4.	Mô-men xoắn cần thiết cho chuyển động
3.5.	Đường con mô-men xoắn – tốc độ
3.6.	Quy trình định cỡ động cơ	
3.7.	Lựa chọn động cơ truyền động trực tiếp
3.8.	Lựa chọn động cơ và bộ truyền động	
3.9.	Hộp số
3.10. Lựa chọn động cơ servo và đầu bánh răng	
3.11. Lựa chọn động cơ cảm ứng AC và bộ truyền động	
3.12. Lựa chọn động cơ, hộp số và cơ cấu truyền động
3.13. Bài tập
Chương 4. Động cơ điện
4.1. Các khái niệm cơ bản
4.2. Từ trường quay
4.3. AC Servo Motors
4.4.	AC Induction Motors
4.5	Mô hình toán học
4.6.	Bài tập
Chương 5. Cảm biến và thiết bị điều khiển
5.1. Bộ mã hóa quang học (Optical Encoders) 
5.2. Cảm biến phát hiện
5.3. Thiết bị điều khiển bằng tay
5.4.	Thiết bị điều khiển cho AC Induction Motors
5.5	Bài tập
Chương 6. Truyền động AC
6.1. Truyền động điện
6.2. Cấu trúc điều khiển cơ bản
6.3. Inner Loop
6.4.	Mô hình mô phỏng của bộ điều khiển
6.5. Tinh chỉnh
6.6. Bài tập
Chương 7. Lập trình điều khiển chuyển động và ứng dụng
7.1. Chế độ di chuyển 
7.2. Lập trình
7.3. Chuyển động đơn hướng
7.4.	Chuyển động đa hướng
7.5. Bài tập

4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ Khóa 15DH, năm học 2024 – 2025.

























81. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Hệ thống sản xuất thông minh	
Tên học phần (tiếng Anh): Smart Manufacuring Systems
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100923	Mã tự quản: 03200044	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ Khí
Số tín chỉ: 2 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học trình bày khả năng tích hợp thông minh nhiều thành phần, thiết bị của nhà máy sản xuất sử dụng công nghệ sản xuất tích hợp máy tính. Thiết kế, phát triển và triển khai các hệ thống sản xuất sử dụng các kỹ năng kỹ thuật, quản trị dự án và làm việc nhóm. Khóa học này nhấn mạnh sự tích hợp thông minh nhiều thành phần cấu thành nên hệ thống sản xuất-chế tạo trong thực tiễn công nghiệp. Nó sử dụng khả năng tích hợp CAD/CAM, FMS và các hệ thống con tích hợp máy tính, quản lý dữ liệu, mặt bằng nhà máy-thiết bị, lập kế hoạch quy trình chế tạo, điều phối và giám sát sản xuất, công nghệ nhóm, quản lý và điều hành quá trình vận hành hiệu quả của hệ thống. Hơn nữa, môn học này còn trang bị cho sinh viên tổng quan về hệ thống sản xuất thông minh theo hướng tiếp cận IoT (internet vạn vật) và tạo mẫu nhanh với công nghệ đắp dần vật liệu nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng vững chắc khi làm việc với các doanh nghiệp định hướng phát triển sản xuất thông minh. 
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Mở đầu
0. Định nghĩa tự động hóa
0. Phân loại các hệ thống tự động hóa
0. Khái niệm về CIM (sản xuất tích hợp máy tính)
0. Lý do phải tự động hóa
0. Các ý kiến chống và ủng hộ Tự động hóa
4. Các ý kiến chống lại tự động hóa
4. Các ý kiến ủng hộ Tự động hóa

Chương 2: Khái niệm cơ bản về hoạt động sản xuất chế tạo
2.1 Những loại hình sản xuất
2.2 Các chức năng chính của hoạt động sản xuất chế tạo
2.2.1 Các quá trình gia công
2.2.2 Lắp ráp
2.2.3 Vận chuyển và lưu trữ
2.2.4 Kiểm tra và thử nghiệm
2.2.5 Giám sát và điều hành sản xuất
2.3 Tổ chức và xử lý thông tin trong hoạt động sản xuất chế tạo
2.4 Phân loại mặt bằng sản xuất chế tạo
2.5 Mô tả toán học các hoạt động sản xuất
2.5.1 Thời gian chế tạo
2.5.2 Năng suất
2.5.3 Các thành phần của thời gian tích hợp
2.5.4 Năng lực sản xuất
2.5.5 Độ linh hoạt sản xuất
2.5.6 Mức độ sử dụng và mức độ sẵn sàng
2.5.7 Tồn kho trong quá trình sản xuất
2.6 Các chiến lược tự động hóa

Chương 3: Dây chuyển sản xuất tự động hóa
3.1 Những vấn đề chính về dây chuyền tự động
3.1.1 Các dạng dây chuyền tự động hóa
3.1.2 Các phương pháp vận chuyển chi tiết gia công
3.1.3 Bộ đệm
3.1.4 Các chức năng về điều khiển
3.2 Phân tích một dây chuyền tự động
3.2.1 Các thuật ngữ
3.2.2 Phân tích dây chuyền tự động không có bộ đệm
3.2.3 Dây chuyền bán tự động
3.3 Dây chuyền có bộ đệm
3.3.1 Các giới hạn về hiệu quả của bộ đệm
3.3.2 Phân tích dây chuyền hai công đoạn
3.4 Các hệ thống lắp ráp và vấn đề cân bằng dây chuyền
3.4.1 Các hệ thống lắp ráp
3.4.2 Vấn đề cần bằng chuyền trong dây chuyền lắp ráp bằng tay
3.4.2 Các phương pháp cân bằng dây chuyền

Chương 4: Hệ thống sản xuất điều khiển số
4.1 Khái niệm về điều khiển số
4.1.1 hệ tọa độ và các chuyển động
4.1.2 Các kiểu hệ thống điều khiển số
4.1.3 MCU và các bộ phận cơ bản
4.2 Ứng dụng điều khiển số trong gia công kim loại
4.3 Lập trình cho chi tiết
4.4 DNC, CNC, và AC (điều khiển thích nghi)

Chương 5: Ứng dụng Robot trong hệ thống sản xuất
5.1 Giới thiệu ứng dụng robot trong công nghiệp
5.2 Cấu trúc cơ khí và thông số đặc trưng của robot
5.3 Các hệ thống truyền động của robot
5.4 Hệ thống điều khiển chuyển động robot
5.5 Cảm biến
5.6 Lập trình cho robot
5.7 Các ứng dụng robot:
5.7.1 Bố trí mặt bằng cho robot vận hành
5.7.2 Cụm sản xuất dựa trên robot

Chương 6: Hệ thống vận chuyển và lưu trữ
6.1 Vai trò của hệ thống vận chuyển và lưu trữ
6.2 Phân tích hệ thống vận chuyển
6.3 Các nguyên lý cơ bản của hệ thống vận chuyển
6.4 Phân loại hệ thống vận chuyển
6.4.1 Các hệ thống bằng chuyền
6.4.2 Hệ thống xe tự hành AGV
6.5 Hệ thống nhà kho tự động

Chương 7: Nhóm công nghệ và tự động hóa linh hoạt
7.1 Công nghệ nhóm
7.1.1 Nhóm các chi tiết
7.1.2 Phân loại và mã hóa chi tiết
7.1.3 Phân tích dòng sản xuất
7.1.4 Thiết kế các đơn vị máy
7.1.5 Các lợi ích của công nghệ nhóm
7.2 Hệ thống sản xuất linh hoạt
7.2.1 Khái niệm FMS
7.2.2 Trạm hoạt động của FMS
7.2.3 Các hệ thống vận chuyển nguyên vật liệu và kho lưu trữ
7.2.4 Hệ thống điều khiển bằng máy tính
7.2.5 Thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt
7.2.6 Phương pháp phân tích hệ FMS
7.2.7 Các lợi ích của việc áp dụng hệ thống FMS

Chương 8: Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính CIM
8.1 Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính CAD
8.2 Sản xuất với sự hỗ trợ máy tính CAM
8.2.1 Lập kế hoạch sản xuất
8.2.2 Điều khiển sản xuất
8.3 hệ thống CAD/CAM
8.4 Sản xuất tích hợp máy tính CIM
8.5 Lập kế hoạch quá trình CAPP
8.5.1 Các hệ thống lập kế hoạch quá trình kiểu hồi phục
8.5.2 Các hệ thống CAPP tạo lập
8.5.3. hệ thống lập kế hoạch sản xuất tích hợp máy tính hóa
8.5.4 Lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu MRP
8.6 Lập kế hoạch nhu cầu năng lực sản xuất CRP
8.6.1 Vài trò của CRP
8.6.2 Cấu trúc của CRP
8.6.3 Hoạt động của hệ thống CRP
8.6.4 Điều chỉnh năng lực sản xuất
8.7 Điều khiển hoạt động sản xuất phân xưởng
8.7.1 Cấu trúc hệ thống SFC
8.7.2 Hoạt động hệ thống SFC
8.8 Mạng sensor và hệ thống điều khiển trong sản xuất

Chương 9: Nhà máy tự động thông minh trong tương lai
9.1 Các xu hướng trong sản xuất
9.2 Các nhà máy tự động hiện đại
9.2.1 Các hệ thống thông tin trong nhà máy tự động
9.2.2 Gia công và lắp ráp
9.2.3 Vận chuyển nguyên vật liệu
9.2.4 Các hệ thống kiểm tra
9.3 Các nhà máy tập trung

Chương 10: Tổng quan về hệ thống sản xuất thông minh tích hợp IoT
10.1 Khái niệm IoT
10.2 Các phương pháp sản xuất và các giới hạn
10.3 Ứng dụng IoT trong hệ thống sản xuất
10.4 Khái niệm hệ thống sản xuất IoT
10.5 Các đối tượng và giới hạn của hệ thống sản xuất IoT
10.6 Cấu trúc tổng thể của hệ thống sản xuất IoT
10.7 Khung tích hợp thông tin sản xuất thời gian thực
10.8 Mô tả các công nghệ cốt lõi của hệ thống sản xuất IoT

Chương 11: Trạm lắp ráp thông minh tích hợp IoT
11.1 Giới thiệu
11.2 Cấu trúc tổng thể của trạm lắp ráp thông minh tích hợp IoT
11.3 Giám sát và hướng dẫn sản xuất thời gian thực
11.4 Chia sẻ dữ liệu sản xuất thời gian thực
11.5 Lập kế hoạch sản xuất thời gian thực

Chương 12: Tổng quan về hệ thống sản xuất bằng công nghệ đắp dần vật liệu
12.1 Tổng quan về công nghệ đắp dần vật liệu
12.2 Quy trình của công nghệ đắp dần vật liệu
12.3 Vật liệu chế tạo và cách sử dụng
12.4 Các phần mềm ứng dụng trong công nghệ đắp dần
12.5 Cấu trúc và các thành phần của hệ thống
12.5.1 Khung máy
12.5.2 Bàn/đế in
12.5.3 Đầu in/đầu đùn
12.5.4 Động cơ
12.5.5 Hệ thống cấp phôi
12.5.6 Bộ cấp điện, bo mạch, phần mềm, thẻ nhớ, màn hình hiển thị
12.5.7 Cảm biến, công tắc hành trình
12.5.8 Hệ thống truyền động: đai, vít me, ổ bi…
12.5.9 Bảo trì 
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




82. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Điều Khiển Quá Trình	
Tên học phần (tiếng Anh): Process Control
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102647	Mã tự quản:  03200602	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động (0101003072); Lập trình Matlab và ứng dụng (0101102632)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Cơ sở điều khiển quá trình” nằm trong nhóm kiến thức chính chuyên sâu, đặc thù như Hệ thống sản xuất thông minh, Công nghệ thiết kế khuôn mẫu,…. Học phần này trang bị cho người học về lý thuyết điều khiển cơ bản bao gồm các chiến lược điều khiển; cấu trúc hồi tiếp, thuận tiếp và các cấu trúc điều khiển khác; thiết bị điều khiển quá trình và ứng dụng. Biểu diễn sơ đồ kết nối để điều khiển quá trình công nghiệp dựa trên lưu đồ P&ID cũng được giới thiệu. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kiến thức cơ sở và các tác vụ kỹ thuật để điều khiển quá trình.
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển quá trình 
1.1. Giới thiệu
1.2. Hệ thống điều khiển quá trình
1.3. Giới thiệu một số quá trình thông dụng 
Chương 2: Sơ đồ công nghệ
2.1. Các thành phần của sơ đồ công nghệ 
2.2. Sơ đồ P&ID
Chương 3: Mô hình hóa của quá trình
3.1. Giới thiệu
3.2. Phương pháp chung để mô hình hóa quá trình
3.3. Bậc tự do của quá trình
3.4. Mô hình hóa toán của một số quá trình
Chương 4: Điều khiển phản hồi
4.1. Giới thiệu
4.2. Bộ điều khiển đơn giản
4.3. Đặc tính của bộ điều khiển PID
4.4. Đáp ứng của bộ điều khiển phản hồi
4.5. Bộ điều khiển On-Off.
Chương 5: Các thành phần trong điều khiển quá trình 
5.1. Cảm biến
5.2. Cơ cấu chấp hành
5.3. Độ chính xác của thiết bị
Chương 6: Phân tích thiết kế bộ điều khiển của một quá trình tiêu biểu
6.1. Phân tích bậc tự do
6.2. Lựa chọn biến quá trình
6.3. Ứng dụng
Chương 7: Điều khiển truyền thẳng và tỉ lệ
7.1. Giới thiệu điều khiển truyền thẳng
7.2. Điều khiển tỉ lệ
7.3. Thiết kế bộ điều khiển truyền thẳng
7.4. Phối hợp bộ điều khiển truyền thẳng và phản hồi
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




83. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ SƯ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực tập kỹ sư	
Tên học phần (tiếng Anh): Intership Progamme
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101101794		Mã tự quản:  03204004	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù 	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 8(0,8)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 240 tiết
· Số giờ tự học	: 120 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Các học phần thuộc nhóm kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành chính bắt buộc;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Thực tập kỹ sư” thuộc khối kiến thức chính chuyên sâu, đặc thù như học phần Hệ thống sản xuất thông minh, Lặp trình điều khiển rô bốt công nghiệp,…. Học phần này trang bị cho người học về kiến thức thực tế bao gồm cơ cấu tổ chức, an toàn lao động, và quy trình sản xuất của công ty nơi thực tập. Ngoài ra học phần này còn trang bị cho người học kiến thức thực tế khi tham gia cùng các kỹ sư thực hiện được các công việc như sửa chữa, vận hành, thiết kế một phần các yêu cầu trong hệ thống sản xuất
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.1 Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.2 Tìm hiểu qui trình, tổ chức sản xuất và thiết bị máy móc dùng trong sản xuất
1.3 Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ và công việc của cán bộ kỹ thuật và công nhân điện tại nơi thực tập
Chương 2: Các nội dung công việc tại nơi thực tập
2.1 Tìm hiểu hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện, trang bị điện và tự động hóa... tại nơi thực tập
2.2 Tham gia các công việc về điện công nghiệp tại nơi thực tập như một nhân viên chuyên ng
2.3 Tìm hiểu hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy
2.4 Viết báo cáo thực tập
Chương 3: Báo cáo thực tập
3.1 Trình bày tổng quan về công ty nơi thực tập
3.2 Trình bày về các công việc mà sinh viên đã tham gia
3.3 Đề xuất các giải pháp thay thế/cải tiến trong nhà máy
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ cơ điện tử, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




84. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN KỸ SƯ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Đồ án kỹ sư	
Tên học phần (tiếng Anh): Engineering Project 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102644	Mã tự quản: 03203593	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ Khí
Số tín chỉ: 3 (0,3)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 90 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Khóa luận tốt nghiệp (0101100927)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Đồ án kỹ sư” giúp cho người học tổng hợp được các kiến thức chung để thiết kế hệ thống Cơ điện tử hoàn thiện, từ việc lên ý tưởng, lựa chọn phương pháp tính toán, thiết kế đến chế tạo mô hình và hoàn thiện một hệ thống cơ điện tử. Bên cạnh đó sinh viên trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1: Giao nhiệm vụ
1.1. Thảo luận và hướng dẫn
1.2. Lựa chọn đề tài
1.3. Giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Chương 2: Giới thiệu đề tài
2.1. Tính cần thiết và ứng dụng của đề tài
2.2. Nhiệm vụ cần thực hiện
2.3. Phạm vi giới hạn của đồ án
2.4. Bố cục và thời gian thực hiện

Chương 3: Tổng quan giải pháp
3.1. Đề xuất giải pháp thực hiện
3.2. Lựa chọn phương án thiết kế
3.3. Xác định cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm

Chương 4: Thiết kế thí nghiệm, mô hình
4.1. Thiết kế quy trình các bước tiến hành
4.2. Tính toán và thiết kế cơ khí, lựa chọn linh kiện và thiết bị cơ khí
4.3. Xác lập các chức năng điều khiển, chọn thiết bị điện và điều khiển
4.4. Lập bảng tính giá thành vật liệu, ước lượng thời gian thi công

Chương 5: Thi công thí nghiệm, mô hình
5.1. Thi công và lắp ráp phần cơ khí
5.2. Thi công và lắp phần điện, điện tử điều khiển
5.3. Viết phần mềm điều khiển và giám sát
5.4. Chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm

Chương 6: Đánh giá và viết báo cáo đồ án kỹ sư
6.1. Phân tích và đánh giá kết quả về kỹ thuật
6.2. Xem xét các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường
6.3. Hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật như sơ đồ, bản vẽ và bảng thông số
6.4. Viết báo cáo đồ án kỹ sư

4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, 15DH, năm học 2024-2025.




85. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Năng lượng tái tạo	
Tên học phần (tiếng Anh): Renewable ennergy
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102624	Mã tự quản:	 03200568
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục chuyên ngành	 Loại học phần: Bắt buộc/ Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt – Khoa CNCK
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các dạng năng lượng tái tạo. Tính toán thiết kế hệ thống chuyển đổi năng lượng tái tạo thường gặp như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều, năng lượng nước… thành điện năng. Tính toán năng lượng sinh học từ nguồn sinh khối và sinh khí.
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1 Tổng quan về năng lượng
1.1 Các hệ thống cung cấp năng lượng thông thường
1.2 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái tạo
Chương 2 Năng lượng mặt trời
2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời
2.2 Lý thuyết cơ bản của quá trình nhiệt mặt trời
2.3 Tính toán lý thuyết năng lượng mặt trời
2.4 Tính toán các thiết bị biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt lượng
Chương 3 Năng lượng gió 
3.1 Tổng quan về năng lượng gió
3.2 Lý thuyết cơ bản của năng lượng gió
3.3 Tính các thiết bị biến đổi năng lượng gió thành động năng
3.4 Tính các thiết bị biến đổi năng lượng gió thành điện năng
Chương 4 Thủy năng
4.1 Tổng quan về thủy năng
4.2 Lý thuyết cơ bản của thủy năng
4.3 Tính các thiết bị biến đổi thủy năng thành động năng
4.4 Tính các thiết bị biến đổi thủy năng thành điện năng
Chương 5 Các dạng năng lượng tái tạo khác
5.1 Năng lượng địa nhiệt
5.2 Năng lượng sinh học
5.3 Năng lượng nhiệt đại dương 
5.4 Năng lượng sóng biển, thủy triều
5.5 Năng lượng nguyên tử
4. PHẠM VI ÁP DỤNG
	Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.


86. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CƠ ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Động lực học hệ cơ điện tử	
Tên học phần (tiếng Anh): Dynamics of mechatronic systems
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102645	Mã tự quản: 03200594
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Động lực học hệ cơ điện tử” thuộc khối kiến thức chuyên sâu đặc thù. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp xây dựng mô hình vật lý, mô hình toán của hệ thống cơ điện tử bao gồm các hệ thống cơ khí, lưu chất và nhiệt; Từ mô hình toán xây dựng hàm truyền, mô hình không gian trạng thái; Phân tích động lực học hệ thống cơ điện tử, vấn đề đáp ứng theo thời gian và đáp ứng theo tần số; Tính ổn định của hệ thống. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể mô hình hóa được một hệ thống, phân tích và đánh giá được tính ổn định của hệ thống.
3.NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN
Chương 1: Tổng quan về số phức và Biến đổi Laplace
1.1 Khái niệm biến đổi Laplace, tính chất và các biến đổi thường dùng.  
1.2 Ứng dụng của biến đổi Laplace.  
Chương 3: Mô hình hóa hệ thống 
3.1 Mô hình tuyến tính
3.2 Mô hình phi tuyến
3.3 Mô hình liên tục
3.4 Mô hình rời rạc
3.5 Mô hình SISO
3.6 Mô hình MIMO
Chương 2: Động lực học cơ hệ 
2.1 Các chi tiết của hệ thống cơ: lò xo, giảm chấn, các đại lượng quán tính.  
2.2 Phương trình Newton – Euler.  
2.3 Công thức Lagrange.  
2.4 Mô tả cơ hệ một bậc tự do.  
2.5 Mô tả cơ hệ hai và nhiều bậc tự do.  
2.6 Mô tả cơ hệ liên tục.  
Chương 4: Mô hình hóa hệ thống điện 
4.1 Mô tả mạch điện.  
4.2 Mô tả động cơ điện.  
4.3 Mô tả hệ điện từ.  
4.4 Mô tả hệ cơ-điện và cơ-điện từ.  
Chương 5: Mô hình hóa hệ thống lưu chất
5.1 Mô tả mạch điện.  
5.2 Mô tả động cơ điện.  
5.3 Mô tả hệ điện từ.  
5.4 Mô tả hệ cơ-điện và cơ-điện từ.  
Chương 6: Phân tích và Mô phỏng hệ thống
6.1 Giới thiệu về trạng thái của hệ thống.  
6.2 Quan hệ đầu ra và đầu vào.  
6.3 Hàm truyền.  
6.4 Sự tuyến tính hóa.  
6.5 Không gian trạng thái.  
6.6 Sơ đồ liên kết khối.  

4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




87. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Hệ thống cơ điện tử công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial Mechatronics Systems
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102646	Mã tự quản: 03200595
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật điện (0101002497); Kỹ thuật điện tử (0101002515)
· Học phần song hành: Không.
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho người học giải thích công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện; tính toán, phân tích và thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển theo các yêu cầu thực tế. Học phần này còn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện (nguyên tắc điều khiển theo thời gian, tốc độ, dòng điện và hành trình); trang bị điện điện tử máy tiện (Những vấn đề chung về trang bị điện máy cắt gọt kim loại, đặc điểm công nghệ, yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện cho nhóm máy tiện, giới thiệu một số sơ đồ điều khiển máy tiện điển hình); trang bị điện– điện tử cầu trục giàn RTG nâng chuyển container (khái quát chung về cầu trục RTG, trang bị điện – điện tử cơ cấu nâng hạ hàng, trang bị điện – điện tử điều khiển cơ cấu di chuyển xe con cầu trục giàn RTG) và Máy cắt kim loại điều khiển số.
 3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC PHẦN 
Chương 1. Khí cụ điện 
1.1. Khí cụ điện hạ áp điều khiển bằng tay 
1.1.1 Cầu dao 
1.1.2. Công tắc 
1.1.3. Nút nhấn 
1.1.4. Điện trở và biến trở 
1.2. Áp tô mát 
1.3. Cầu chì 
1.4. Rơle điều khiển và bảo vệ 
1.4.1. Giới thiệu 
1.4.2. Rơle thời gian 
1.4.3. Rơle trung gian 
1.4.4. Rơle nhiệt 
1.4.5. Rơle dòng điện 
1.4.6. Rơle điện áp 
1.5. Công tắc tơ 
Chương 2. Kí hiệu trên sơ đồ điện 
2.1. Kí hiệu trên sơ đồ điện 
2.2. Nhận dạng kí hiệu trên khí cụ điện 
2.2.1. Ký hiệu trên công tắc tơ
2.2.2. Ký hiệu trên rơ le nhiệt 
2.2.3. Ký hiệu trên rơ le trung gian 
2.2.4. Ký hiệu trên rơ le thời gian
Chương 3. Các mạch điều khiển khởi động động cơ điện 
3.1. Các mạch khởi động động cơ điện không đồng bộ 3 pha 
3.1.1. Mạch khởi động trực tiếp quay 1 chiều 
3.1.2. Mạch khởi động trực tiếp quay 2 chiều 
3.1.3. Mạch khởi động bằng điện trở hay cuộn kháng 
3.1.4. Mạch khởi động bằng biến áp tự ngẫu 
3.1.5. Mạch khởi động sao-tam giác 
3.1.6. Mạch khởi động động cơ rotor dây quấn 
3.1.7. Mạch điều khiển động cơ 2 tốc độ 
3.2. Các mạch khởi động động cơ đồng bộ 3 pha 
3.2.1. Mạch điều khiển động cơ đồng bộ điện áp dưới 500V, mạch stator khởi động bằng biến áp 
3.2.2. Mạch điều khiển động cơ đồng bộ cao áp 
3.3. Các mạch khởi động động cơ điện một chiều 
3.3.1. Mạch khởi động động cơ một chiều dùng rơ le thời gian 
3.3.2. Mạch khởi động động cơ một chiều dùng rơ le điện áp 
3.4. Các sơ đồ khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha 
3.4.1. Các sơ đồ khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha 
3.4.2. Động cơ 1 pha có 2 mức điện áp 
3.4.3. Động cơ 1 pha 2 tốc độ 
Chương 4. Các mạch điều khiển hãm động cơ điện 
4.1. Mạch điều khiển hãm động năng 
4.1.1. Mạch điều khiển hãm động năng động cơ không đồng bộ
 4.1.2. Mạch điều khiển hãm động năng động cơ một chiều 
4.2. Mạch điều khiển hãm ngược 
4.2.1. Rơ le tốc độ kiểu cảm ứng 
4.2.2. Mạch điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha (dạng 1-rơ le tốc độ phân biệt được chiều quay) 
4.2.3. Mạch điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha (dạng 2-có thể dùng với rơ le tốc độ không phân biệt được chiều quay)
Chương 5. Mạch điều khiển theo hành trình 
5.1. Một số dạng mạch điều khiển theo hành trình 
5.1.1. Mạch điều khiển động cơ tự dừng ở giới hạn hành trình
5.1.2. Mạch điều khiển động cơ tự đảo chiều quay ở giới hạn hành trình 
5.1.3. Mạch điều khiển động cơ tự dừng ở giới hạn hành trình sau một thời gian tự khởi động quay theo chiều ngược lại 
5.2. Một số dạng mạch điều khiển giới hạn hành trình phổ biến 
5.2.1. Mạch điều khiển động cơ đóng mở cửa tự động 
5.2.2. Mạch điều khiển động cơ bơm nước cho bồn cung cấp nước liên tục 
Chương 6. Mạch điều khiển liên động 
6.1. Mạch điều khiển nhiều thiết bị khởi động và dừng theo thứ tự (mạch điều khiển băng tải) 
6.1.1. Dạng mạch điều khiển bằng tay 
6.1.2. Dạng mạch tự động dùng rơ le tốc độ 
6.1.3. Dạng mạch tự động dùng rơ le thời gian  
6.2. Mạch liên động giữa động cơ truyền động chính và động cơ bơm dầu bôi trơn trong máy gia công kim loại 
6.3. Mạch điều khiển có hoạt động giao hoán (thay đổi luân phiên) 
6.4. Mạch hoạt động theo chu kỳ 
6.4.1. Khái niệm 
6.4.2. Ví dụ về mạch điều khiển đèn giao thông
Chương 7: Nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện 
7.1. Khái niệm chung 
7.2. Nguyên tắc cơ bản điều khiển hệ thống truyền động điện. 
7.2.1. Nguyên tắc điều khiển theo thời gian 
7.2.2. Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ 
7.2.3. Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện 
7.2.4. Nguyên tắc điều khiển theo hành trình
7.3. Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện kiểu hệ kín 
7.3.1. Sơ đồ khối của hệ thống tự động điều chỉnh 
7.3.2. Khâu phản hồi âm điện áp 
7.3.3. Phản hồi dương dòng điện 
7.3.4. Phản hồi âm tốc độ 
7.3.5. Phản hồi âm dòng có ngắt
Chương 8: Trang bị điện điện tử máy tiện 
8.1. Những vấn đề chung về trang bị điện máy cắt gọt kim loại 
8.1.1. Các yêu cầu chính và những đặc điểm đặc trưng của trang bị điện và tự động hoá các máy cắt kim loại. 
8.1.2. Chọn hệ truyền động và tính chọn công suất động cơ truyền động của các máy cắt gọt kim loại.
8.1.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ trong các máy cắt gọt kim loại 2.1.4. Điều khiển chương trình số các máy cắt gọt kim loại.
8.2. Trang bị điện, điện tử máy tiện 
8.2.1. Đặc điểm công nghệ 
8.2.2. Yêu cầu về truyền động điện và trang bị điện cho nhóm máy tiện 
a. Phụ tải của cơ cấu truyền động chính và ăn dao 
b. Phương pháp chọn công suất động cơ truyền động chính của máy tiện 
c. Những yêu cầu và đặc điểm đối với truyền động điện và trang bị điện cúa máy tiện.
8.2.3. Một số sơ đồ điều khiển máy tiện điển hình a. Sơ đồ điều khiển truyền động chính máy tiện nặng 1A660 (hệ F-Đ)
a. Một số sơ đồ điều khiển máy tiện điển hình
b. Sơ đồ điều khiển truyền động chính máy tiện đứng 1565 (hệ T-Đ) 
8.2.4. Một số lỗi thường gặp và cách sửa chữa khắc phục
Chương 8: Trang bị điện– điện tử cầu trục giàn RTG nâng chuyển container 
9.1. Khái quát chung về cầu trục RTG 
9.1.1. Đặc điểm, cấu trúc và thông số kỹ thuật của cầu trục giàn RTG 
9.1.2. Hệ truyền động điện của cầu trục giàn RTG
9.2. Trang bị điện – điện tử cơ cấu nâng hạ hàng cầu trục giàn RTG 
9.2.1. Chức năng các phần tử trong sơ đồ nguyên lý. 
9.2.2. Nguyên lý làm việc của cơ cấu nâng hạ. 
9.2.3. Các chế độ bảo vệ
9.3. Trang bị điện– điện tử điều khiển cơ cấu di chuyển xe con cầu trục giàn RTG 9.3.1 Chức năng các phần tử trong sơ đồ 
9.3.2 Nguyên lý làm việc của cơ cấu di chuyển xe con 
9.3.3. Các chế độ bảo vệ
9.4 Trang bị điện– điện tử cơ cấu di chuyển xe cẩu cầu trục giàn RTG 
9.4.1 Chức năng các phần tử trong sơ đồ 
9.4.2 Nguyên lý làm việc của cơ cấu di chuyển xe cầu 
9.4.3. Các chế độ bảo vệ
Chương 10: Trang bị điện của máy hàn hồ quang tự động 
10.1. Khái quát chung về trang bị điện của máy hàn hồ quang tự động 
10.2. Ví dụ về mạch điện của máy hàn hồ quang tự động 
10.3 Trang bị điện hàn tiếp xúc 
10.4. Khái quát chung về trang bị điện của hàn tiếp xúc 
10.5 Ví dụ về mạch điện của máy hàn tiếp xúc
Chương 11: Máy cắt kim loại điều khiển số 
11.1. Khái niệm chung về máy cắt kim loại điều khiển theo chương trình 
11.2. Hệ truyền động gia công trên máy CNC 
11.3. Bộ nội suy của máy điều khiển chương trình số
11.4. Khái quát về lập trình trên máy điều khiển chương trình số 
11.5. Thiết bị và nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển chương trình số máy tiện CNC CLK6140D/2 
11.5.1. Cơ cấu truyền động 
11.5.2. Quy trình vận hành
11.6. Lập chương trình điều khiển máy tiện CNC CLK6140D/2
4. PHẠM VI ÁP DỤNG  
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.




88. BẢN MÔ TẢ HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ KHUÔN MẪU
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Công nghệ thiết kế khuôn mẫu
Tên học phần (tiếng Anh): Mold design technologies
Trình độ: Đai học
Mã học phần: 0101100925	Mã tự quản: 03200033
Thuộc khối kiến thức:  Kiến thức ngành chính chuyên sâu, đặc thù 
Loại học phần:  Bắt buộc	  
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy - Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3, 0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật
· Học phần song hành: không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Công nghệ thiết kế khuôn mẫu thuộc kiến thức ngành chính chuyên sâu, đặc thù, là học phần mở rộng các kiến thức liên quan đến nhóm công nghệ chế tạo, công nghệ CAD/CAM/CNC, …Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về công nghệ vật liệu nhựa, kết cấu của một số loại khuôn ép phun cơ bản và quy trình thiết kế khuôn nhựa. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng phân tích chọn loại kết cấu khuôn mẫu phù hợp với từng loại sản phẩm; kỹ năng thiết kế kết cấu khuôn phù hợp cho từng loại sản phẩm nhựa. 
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
Chương 1. Giới thiệu công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu
1.1. Sản phẩm nhựa và nhu cầu thực tế
1.2. Đặc điểm và ứng dụng của một số loại nhựa thường dùng trong khuôn mẫu
1.3. Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu
1.3.1. Công nghệ đùn
1.3.2. Công nghệ thổi
1.3.3. Công nghệ ép phun
1.4. Máy ép phun
1.4.1. Các kiến thức cơ bản của máy ép phun
1.4.2. Chu kỳ ép phun
1.5. Quy trình thiết kế khuôn mẫu nhựa
Chương 2. Kết cấu khuôn mẫu nhựa
2.1. Kết cấu cơ bản của bộ khuôn ép phun
2.2. Khuôn 2 tấm
2.2. Khuôn 3 tấm
2.2. Khuôn có kênh dẫn nóng
Chương 3. Thiết kế khuôn ép phun
3.1. Các vấn đề cần quan tâm khi thiết kế.
3.2. Chọn loại khuôn cho thiết kế
3.3. Tính giá thành khuôn
3.4. Thiết kế lòng khuôn
3.5. Thiết kế hệ thống dẫn nhựa
3.5.1. Cuốn phun (Sprue)
3.5.2. Các kênh dẫn (runner)
3.5.2.1. Kênh dẫn nguội
3.5.2.2. Kênh dẫn nóng
3.5.3. Miệng phun cho kênh dẫn nguội
3.5.3.1. Phân loại miệng phun
3.5.3.2. Các loại miệng phun cắt bằng tay
3.5.3.3. Miệng phun tự cắt
3.5.3.4. Lời khuyên cho thiết kế miệng phun trong hệ thống kênh dẫn nguội
3.6. Hệ thống dẫn hướng
3.6.1. Chốt dẫn hướng
3.6.2. Bạc dẫn hướng
3.7. Hệ thống làm nguội
3.7.1. Các phương pháp làm nguội
3.7.2. Thiết kế hệ thống kênh làm nguội
3.7.3. Thời gian làm nguội
3.8. Hệ thống gia nhiệt
3.8.1. Các phương pháp gia nhiệt
3.8.2. Các chi tiết dùng trong hệ thống
3.9. Hệ thống thoát khí
3.9.1. Thiết kế rãnh thoát khí trên mặt phân
3. 9.2. Mặt mài trên ty lói
3.10. Hệ thống đẩy
3.10.1. Các loại hệ thống đẩy thường dùng
3.10.2 Điều khiển tấm đẩy
3.10.3. Các hệ thống đẩy đặt biệt
3.10.4. Một số điều cần lưu ý khi thiết kế hệ thống đẩy
3.11. Hệ thống hồi
3.11.1. Hệ thống hồi dung chốt hồi
3.11.2. Hệ thống hồi dung chốt khuỷu
3.12. Đánh bóng khuôn
Chương 4. Khuôn ép phun cho sản phẩm slide 
4.1. Kết cấu khuôn Slide
4.2. Hệ thống lõi mặt bên
4.2.1. Các kết cấu lõi mặt bên nhờ hướng mở khuôn
4.2.2. Tháo mặt bên bằng xylanh-pitông 
Chương 5: Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren
5.1. Những điều cần lưu ý khi thiết kế sản phẩm có ren
5.2. Khuôn cho sản phẩm có ren trong
5.3. Khuôn cho sản phẩm có ren ngoài
Chương 6: Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm
6.1 Lỗ khí
6.2 Sản phẩm bị giòn
6.3 Các đốm cháy
6.4 Vết rạng nứt
6.5 Chốc bề mặt
6.6 Sản phẩm bị hụt
6.7 Sản phẩm bị đổi màu
6.8 Mắt cá
6.9 Ba via
6.10 Vết dòng chảy
6.11 Sản phẩm không được điền đầy hoàn toàn
6.12 Lớp lõm và lỗ trống
6.13 Sản phẩm bị cong vênh
6.14 Sự tạo đuôi
6.15 Đường hàn hay đường nối
Chương 7. Bảo dưỡng khuôn
7.1. Mục đích bảo dưỡng
7.2. Bảo dưỡng trong quá trình lắp đặt khuôn
7.3. Bảo dưỡng trong quá trình khuôn đang hoạt động
7.4. Bảo dưỡng trong qúa trình lưu trử
7.5. Một số hóa chất dùng trong bảo vệ khuôn
Chương 8: Thiết kế khuôn trong phần mềm Creo
8.1. Trình tự thiết kế khuôn trong Creo
8.2. Ứng dụng

4. PHẠM VI ÁP DỤNG
Bản mô tả học phần này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ 15DH, năm học 2024-2025;




















	



PHỤ LỤC 2.2 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

2. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Triết học Mác - Lênin	
Tên học phần (tiếng Anh): Philosophy of Marxism and Leninism
[bookmark: _Hlk97811843]Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100651	Mã tự quản: 11200001
[bookmark: _Hlk162272880]Thuộc khối kiến thức: Đại cương                      Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin/Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết: 45 tiết;
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH): 00 tiết;
· Số giờ tự học: 90 giờ		
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không 
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
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3.MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk97811946]Học phần Triết học Mác – Lênin thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị. Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; vai trò của triết học Mác – Lênin. Từ đó, người học vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học, hình thành ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk162295424]Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO1.2)
	CLO1 (*)
	CLO1.1
(*)
	Giải quyết những nội dung cơ bản về điều kiện ra đời, quá trình hình thành, vai trò của Triết học Mác-Lênin; nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng trên lập trường duy vật triệt để
	C3

	
	
	CLO1.2
(*)
	Giải quyết những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử trên lập trường duy vật triệt để
	

	
	CLO2
(*)
	CLO2.1
(*)

	Liên hệ thực tế các quy luật, nguyên lý, phạm trù của phép biện chứng duy vật trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn
	C3

	
	
	CLO2.2
(*)

	Liên hệ thực tế các nội dung, quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sử trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn
	

	PLO 4 
	CLO3

	CLO3.1

	Làm đúng các yêu cầu của quy luật, nguyên lý, phạm trù của phép biện chứng duy vật trong việc tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời
	P3

	
	
	CLO3.2

	Làm đúng các yêu cầu của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa duy vật lịch sử trong trong việc tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời 
	

	PLO 6

	
CLO4


	Vận dụng khoa học nội dung Triết học Mác – Lênin trong việc kết hợp kỹ năng làm việc độc lập với các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm
	
P3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
     5.1. Phân bổ thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Phân bố thời gian (tiết/giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1
	Chương 1: Khái luận về Triết học và triết học Mác-Lênin
	CLO1.1; CLO4
	6
	0
	12

	2
	Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	CLO1.1; CLO 2.1; CLO3.1; CLO4 
	20
	0
	40

	3
	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
	CLO1.2; CLO2.2; CLO3.2; CLO4
	19
	0
	38

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Khái luận về triết học và triết học Mác-Lênin
1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học
1.1. Khái lược về triết học
1.1.1. Nguồn gốc của triết học
1.1.2. Khái niệm triết học
1.1.3. Đối tượng của triết học trong lịch sử
1.1.4. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan
1.2. Vấn đề cơ bản của triết học
1.2.1. Nội dung vấn đề cơ bản của triết học
1.2.2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.2.3. Thuyết có thể biết (khả tri) và thuyết không thể biết (bất khả tri)
1.3. Biện chứng và siêu hình
1.3.1. Khái niệm biện chứng và siêu hình trong lịch sử
1.3.2. Các hình thức của phép biện chứng trong lịch sử 
2. Triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội
2.1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác-Lênin
2.1.1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác
2.1.2. Những thời kỳ chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác
2.1.3. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph. Angghen thực hiện
2.1.4. Giai đoạn V.I.Lênin trong sự phát triển triết học Mác
2.2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác-Lênin
2.2.1. Khái niệm triết học Mác-Lênin
2.2.2. Đối tượng của triết học Mác-Lênin
2.2.3. Chức năng của triết học Mác-Lênin
2.3. Vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
2.3.1. Triết học Mác-Lênin là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho con người trong nhận thức và thực tiễn
2.3.2. Triết học Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ
2.3.3. Triết học Mác-Lênin là cơ sở lý luận khoa học của công cuộc xây dựng chủnghĩa xã hội trên thế giới và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
1. Vật chất và ý thức 
1.1. Vật chất và phương thức tồn tại của vật chất 
1.1.1. Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trước Mác về phạm trù vật chất
1.1.2. Cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và sự phá sản của các quan điểm duy vật siêu hình về vật chất
1.1.3. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về vật chất
1.1.4. Phương thức tồn tại của vật chất 
1.1.5. Tính thống nhất vật chất của thế giới
1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức 
1.2.1. Nguồn gốc của ý thức
1.2.2. Bản chất của ý thức
1.2.3. Kết cấu của ý thức 
1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 
1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật siêu hình
1.3.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng
2. Phép biện chứng duy vật
2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật
2.1.1. Hai loại hình biện chứng 
2.1.2. Khái niệm phép biện chứng duy vật
2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật
2.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
2.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
3. Lý luận nhận thức
3.1. Quan niệm về nhận thức trong lịch sử triết học
3.2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
3.2.1. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
3.2.2. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
3.2.3. Các giai đoạn của quá trình nhận thức
3.2.4. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về chân lý
Chương 3. chủ nghĩa duy vật lịch sử 
1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 
1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 
1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
1.2.1. Phương thức sản xuất
1.2.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
1.3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
1.3.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
1.3.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
1.4. Sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sử -tự nhiên
1.4.1. Phạm trù hình thái kinh tế-xã hội 
1.4.2. Tiến trình lịch sử -tự nhiên của xã hội loài người
1.4.3. Giá trị khoa học bền vững và ý nghĩa cách mạng 
2. Giai cấp và dân tộc 
2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 
2.1.1. Giai cấp
2.1.2. Đấu tranh giai cấp 
2.1.3. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản
2.2. Dân tộc
2.2.1. Các hình thức cộng đồng người trước khi hình thành dân tộc 
2.2.2. Dân tộc- hình thức cộng đồng người phổ biến hiện nay
2.3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại
2.3.1. Quan hệ giai cấp – dân tộc
2.3.2. Quan hệ giai cấp, dân tộc với nhân loại
3. Nhà nước và cách mạng xã hội
3.1. Nhà nước  
3.1.1. Nguồn gốc nhà nước 
3.1.2. Bản chất của nhà nước 
3.1.3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước 
3.1.4. Chức năng cơ bản của nhà nước 
3.1.5. Các kiểu và hình thức nhà nước 
3.2. Cách mạng xã hội 
3.2.1. Nguồn gốc của cách mạng xã hội
3.2.2. Bản chất của cách mạng xã hội
3.2.3 Phương pháp cách mạng 
3.2.4. Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay
4. Ý thức xã hội 
4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 
4.1.1. Khái niệm tồn tại xã hội 
4.1.2. Các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội 
4.2. Khái niệm, kết cấu, tính giai cấp, các hình thái của ý thức xã hội 
4.2.1. Khái niệm ý thức xã hội 
4.2.2. Kết cấu của ý thức xã hội
4.2.3. Tính giai cấp của ý thức xã hội
4.2.4. Các hình thái ý thức xã hội
4.3. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
5. Triết học về con người
5.1. Con người và bản chất con người
5.1.1. Con người là thực thể sinh học – xã hội
5.1.2. Con người khác biệt với con vật ngay từ khi con người bắt đầu sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình 
5.1.3. Con người là sản phẩm của lịch sử và của chính bản thân con người
5.1.4. Con người vừa là chủ thể của lịch sử, vừa là sản phẩm của lịch sử
5.1.5. Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội 
5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người
5.2.1. Thực chất của hiện tượng tha hóa con người là lao động của con người bị tha hóa
5.2.2. “Vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc lột, ách áp bức”
5.2.3. “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”
5.3. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử 
5.3.1. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội
5.3.2. Vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử
5.4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam 

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	[bookmark: _Hlk93328573]Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3
	CLO4
	

	Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Minh họa 
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Phát vấn
	Trả lời
	x
	x
	
	

	Câu hỏi /Bài tập nhóm/ tình huống 

	Đọc tài liệu, thảo luận, trình bày, phản biện
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi, và làm câu hỏi/ bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/
Rubrics

	QÚA TRÌNH
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá 
	10
	

	Phát biểu/thảo luận
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2
	10
	I.2_11

	Bài tập 1: Phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình, phân tích ý nghĩa phương pháp luận rút ra khi nghiên cứu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và quy luật lượng- chất.
Bài tập 2: Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
	Sau khi học xong chương 1, 2



Sau khi học xong mục 3 của chương 3

	CLO1, CLO2
	10
	Theo thang điểm của bài tập

	Tiểu luận/Thuyết trình: nội dung từ chương 1 đến chương 3
	Tuần 3 đến tuần 15
	CLO1, CLO2
	10
	I. 4_11

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	60
	

	-Hình thức: trắc nghiệm, 40 câu, thời gian làm bài 45 phút
-Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần. 
-Không sử dụng tài liệu
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, (dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. TS. Phạm Văn Chung, Giáo trình Lịch sử triết học. Sự hình thành và phát triển triết học Mác - giai đoạn C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021.
[3] Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
[4]. Khoa Lý luận Chính trị/ Bộ môn CNML, Tài liệu học tập môn Triết học Mác-Lênin, Lưu hành nội bộ, TPHCM, 2024.
[5]. PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương, Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk93329693]Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
[bookmark: _Hlk93135629]+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận.
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu.
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm. 
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu.
· Tham gia hoạt động nhóm, thuyết trình trên lớp và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học, mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần.
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
☒Phê duyệt lần đầu:                 		☐ Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt:                                  Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/trưởng ngành


  TS. Nguyễn Thị Tường Duy
	Chủ nhiệm học phần


TS. Nguyễn Thị Tường Duy











[bookmark: _Toc173253578]
2. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kinh tế chính trị Mác – Lênin 
Tên học phần (tiếng Anh): Political Economics of Marxism and Leninism
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101002298	Mã tự quản: 11200002
Thuộc khối kiến thức: đại cương	 Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin/Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết: 30 tiết;
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH): 00 tiết;
- Số giờ tự học: 60 giờ		
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Triết học Mác – Lênin 
- Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS.Phan Thị Thu Thúy
	thuyptt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	2. 
	TS.Phan Thị Hiên
	hienpt@ huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	3. 
	TS.Nguyễn Thị Tường Duy
	duyntt@ huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	4. 
	TS.Mai Phú Hợp
	hopmp@ huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	5. 
	TS.Huỳnh Tuấn Linh

	uyenptn@huit.edu.vn 
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	6. 
	TS. Nguyễn Hữu Trinh

	thaipq@ huit.edu.vn 
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	7. 
	ThS.Nguyễn Thị Thu Trang
	trangntt@huit.edu.vn 
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	8. 
	ThS.Phạm Kim Thành
	thanhpk@huit.edu.vn 
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	9. 
	ThS.Phan Thị Thành
	thanhpt@ huit.edu.vn 
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	10. 
	ThS.Phan Thị Ngọc Uyên
	linhht@ huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT

	11. 
	ThS.Phan Quốc Thái
	trinhnh@ huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị-
HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị. Học phần này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác – Lênin; về kinh tế hàng hóa; sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. Từ đó, người học vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, hình thành ý thức tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng với thái độ khách quan, trung thực và tin tưởng về chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
4.CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
(PLO1.2)

	CLO1
(*)
	CLO1.1
(*)
	Diễn dịch những nội dung cơ bản về lịch sử hình thành, đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; sản xuất hàng hóa, giá trị thặng dư; kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản độc quyền
	C3

	
	
	CLO1.2
(*)

	Liên hệ thực tế những nội dung cơ bản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích ở Việt Nam, công nghiệp hóa – hiện đại hóa và quan hệ kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay
	

	
	
CLO2
(*)
	
CLO2.1
(*)

	Diễn dịch những vấn đề mang tính quy luật về sự ra đời phát triển của sản xuất hàng hóa và sự chuyển biến qua các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản 
	C3

	
	
	
CLO2.2
(*)
	Liên hệ thực tế chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam 
	

	PLO4
	

CLO 3
	
CLO 3.1
	Vận dụng các kiến thức kinh tế của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong việc tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế của bản thân, gia đình
	P3

	
	
	
CLO 3.2
	Vận dụng những quy luật kinh tế đã học trong việc tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách về kinh tế cũng như các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế trong thực tiễn và nhận thức
	

	PLO6
	


CLO 4

	Vận dụng khoa học những kiến thức của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong việc tự lên kế hoạch và làm việc độc lập, kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bổ thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ)
 [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin
	CLO1.1
	2
	0
	4

	2. 
	Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2
	8
	0
	16

	3. 
	Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.2
	8
	0
	16

	4. 
	Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường
	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.2
CLO 4
	4
	0
	8

	5. 
	Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam
	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.2; CLO 4
	4
	0
	8

	6. 
	Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.2
CLO 4

	4
	0
	8

	Tổng 
	30
	00
	60


 5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2. Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2.2. Mục đích nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.2.3. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin
1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin 
1.3.1. Chức năng nhận thức
1.3.2. Chức năng thực tiễn 
1.3.3. Chức năng tư tưởng
1.3.4. Chức năng phương pháp luận
Chương 2 . Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
[bookmark: _Hlk144797821]2.1. Lý luận của C. Mác về sản xuất hàng hoá và hàng hoá
2.2.  Thị trường và nền kinh tế thị trường
2.3. Vai trò của một số chủ thể tham gia thị trường 
Chương 3. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
3.1. Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư
3.1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư
3.1.2. Bản chất của giá trị thặng dư
3.1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
3.2. Tích luỹ tư bản
3.2.1. Bản chất của tích luỹ tư bản
3.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích luỹ
3.2.3. Một số hệ quả của tích luỹ tư bản
3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường
3.3.1. Lợi nhuận
3.3.2. Lợi tức
3.3.3. Địa tô TBCN
Chương 4. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 
4.1. Cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong nền kinh tế thị trường 
4.2. Lý luận của V.I.Lênin về các đặc điểm kinh tế của độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
4.3. Biểu hiện mới của độc quyền, độc quyền nhà nước trong điều kiện ngày nay; vai trò lịch sử của CNTB
Chương 5. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 
5.1.  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.1.1.  Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.1.2.  Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5.1.3.  Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.2.  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.2.1.  Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
5.3.  Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam
5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế  
5.3.2. Vai trò nhà nước trong đảm bảo hài hoà các quan hệ lợi ích
Chương 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
6.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và Công nghiệp hoá 
6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam 
6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
6.2.1.  Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế  
6.2.2.  Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến quá trình phát triển của Việt Nam
6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam 
[bookmark: _Hlk98169303]6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3
	CLO4
	

	Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Minh họa trực quan
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Phát vấn
	Trả lời
	x
	x
	
	

	Câu hỏi /Bài tập/ tình huống 

	Đọc tài liệu, thảo luận và trả lời 
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi, và làm câu hỏi/ bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Nội dung đánh giá

	Thời điểm

	Chuẩn đầu ra

	Tỉ lệ (%)

	Thang điểm/
Rubrics 


	QUÁ TRÌNH
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá
	10
	

	Thảo luận / phát biểu 
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO 2

	10
	I.2_11

	Bài tập 1: Phân biệt sự khác nhau giữa giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động với hàng hóa thông thường

Bài tập 2: Phân biệt các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.
	Tuần 3-10
	CLO1, CLO 2

	10
	Theo thang điểm của bài tập

	Tiểu luận/Thuyết trình: nội dung kiểm tra/ thuyết trình: chương 1 đến mục 4 chương 3
	Tuần 3 đến tuần 10
	CLO1, CLO 2

	10
	I.4_11

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	60
	

	-Hình thức: trắc nghiệm, 40 câu, thời gian làm bài 45 phút
-Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần 
-Không sử dụng tài liệu
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO 2

	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk98169644]8.1. Sách, giáo trình chính
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, (dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Lý luận chính trị, Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014.
[2]. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021.
[4].TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương, Một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin,  Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019.
[5]. Khoa Lý luận Chính trị/ Bộ môn CNML, Tài liệu học tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lưu hành nội bộ, TPHCM, 2024.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk98169773]Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận.
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu.
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm. 
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu.
· Tham gia hoạt động nhóm, thuyết trình trên lớp và thi cuối học phần.
[bookmark: _Hlk98169801]10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học, mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần.
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
☒ Phê duyệt lần đầu:                 		☐ Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt:                                  Ngày cập nhật: ……….….

	Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành


TS.Nguyễn Thị Tường Duy
		 Chủ nhiệm học phần


TS. Phan Thị Thu Thúy





3. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
3. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tên học phần (tiếng Anh): Scientific socialism
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101000476	          Mã tự quản: 11200003        
Thuộc khối kiến thức: đại cương      Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin/Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết:                                         30 tiết;
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH):     00 tiết;
- Số giờ tự học:                                             60 giờ		
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin 
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
4. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Mai Phú Hợp
	hopmp@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	2. 
	TS. Nguyễn Thị Tường Duy
	duyntt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	3. 
	TS. Huỳnh Tuấn Linh
	linhht@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	4. 
	TS. Phan Thị Thu Thúy
	thuyptt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	5. 
	TS. Phan Thị Hiên
	hienpt@huit.edu.vn
	

	6. 
	TS. Mai Quốc Dũng
	dungmq@ huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị - HUIT

	7. 
	TS. Nguyễn Minh Tiến
	tiennm@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	8. 
	ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú
	tuntc@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	9. 
	ThS. Phan Thị Thành
	thanhpt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	10. 
	ThS. Phạm Kim Thành
	thanhpk@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	11. 
	ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
	trangntt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	12. 
	ThS. Phan Thị Ngọc Uyên
	uyenpt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT

	13. 
	ThS. Phan Quốc Thái
	thaipq@huit.edu.vn
	

	14. 
	ThS. Nguyễn Phước Trọng
	trongnp@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị
- HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Chủ nghĩa xã hội khoa học” thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị như Triết học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; những đặc điểm cơ bản, những vấn đề về chính trị - xã hội của CNXH và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ những kiến thức cơ bản đó, sinh viên có khả năng vận dụng vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Xây dựng thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, khách quan về con đường XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước.
4.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
(PLO1.2)

	CLO1 
(*)
	CLO1.1
(*)
	Diễn dịch những kiến thức cơ bản về sự ra đời của CNXH, các giai đoạn phát triển của CNXH, những đặc điểm cơ bản về chính trị, kinh tế - xã hội XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH
	C3

	
	
	CLO1.2
(*)
	Liên hệ thực tế những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân chủ, giai cấp, dân tộc, tôn giáo; mối quan hệ dân tộc và tôn giáo và nội dung chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; những nội dung về mối quan hệ gia đình và xã hội
	

	
	CLO2
(*)
	CLO2.1
(*)

	Chứng minh sự khác biệt của hiện tượng mê tín dị đoan với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
	C3

	
	
	CLO2.2
(*)

	Giải quyết các hiện tượng, sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước
	

	PLO 4
	CLO3

	CLO3.1

	Vận dụng các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH khoa học trong việc giải thích, phân tích một số vấn đề được dư luận quan tâm trong xã hội hiện nay
	P3

	
	
	CLO3.2

	Vận dụng các kiến thức của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH khoa học trong việc nghiên cứu, học tập suốt đời
	

	PLO 6

	
CLO4


	Vận dụng khoa học các nội dung trong học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học, kết hợp kỹ năng làm việc độc lập với các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm
	
P3




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bổ thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1
	Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
	CLO1.1;
CLO3.2; CLO4
	2
	0
	4

	2
	Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
	CLO1.1; CLO2.1; CLO2.2; CLO3.1;
CLO 3.2; CLO4
	7
	0
	14

	3
	Chương 3:  Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	CLO1.1; CLO2.1; CLO2.2; CLO3.1;
CLO3.2; CLO4
	3
	0
	6

	4
	Chương 4. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	CLO1.2; CLO2.2; CLO3.1;
CLO3.2; CLO4
	3
	0
	6

	5
	Chương 5. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	CLO1.2; CLO2.2; CLO3.2; CLO4
	5
	0
	10

	6
	Chương 6. Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	CLO1.2; CLO 2.1; CLO2.2; CLO3.1; CLO3.2; CLO4
	6
	0
	12

	7
	Chương 7. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	CLO1.2; CLO2.2; CLO3.2; CLO4
	4
	0
	8

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1. Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
1. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học
1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
1.2. Vai trò của Các Mác và Phriđrich Ăngghen
2. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.1. Các Mác và Ph.Ăngghen phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học
2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới
2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi V.I.Lênin qua đời đến nay
3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học
 3.1. Đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học
3.2. Phương pháp nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học
3.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
1. Quan niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân
1.1. Quan niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân
1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh của lịch sử của giai cấp công nhân
1.3. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
2. Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
2.1. Quan niệm về giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 
 3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam 
3.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng
3.1. Định hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
Chương 3. Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
1. Chủ nghĩa xã hội
1.1. Chủ nghĩa xã hội - giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
1.2. Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội
1.3. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội
2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.2. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
 3.1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa  
3.2. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Chương 4. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa
1. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa
1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ
1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
3. Xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
3.1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
3.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3.3. Phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Chương 5. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội
1.2. Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội - cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 6. Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
1. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc
1.2. Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam
2. Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề tôn giáo 
2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
3. Quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Chương 7. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình
1.1. Khái niệm gia đình
1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội
1.3. Chức năng cơ bản của gia đình
2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội
2.2. Cơ sở chính trị - xã hội
2.3. Cơ sở văn hóa
2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ
3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
3.1. Những yếu tố tác động đến gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH
3.2. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
3.3. Phương hướng cơ bản để xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
6.    PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3
	CLO4
	

	Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Phát vấn
	Trả lời
	x
	x
	
	

	Câu hỏi /Bài tập nhóm/ tình huống

	Đọc tài liệu, thảo luận, trình bày, phản biện
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi, và làm câu hỏi/ bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7.   ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/
Rubrics

	Quá trình
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá
	10
	

	Phát biểu/thảo luận
	Suốt quá trình học
	CLO1; CLO2
	10
	I.2_11

	Bài tập 1: Phân biệt đặc điểm giai cấp công nhân cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với công nhân hiện nay trên 2 phương diện kinh tế - xã hội và chính trị - xã hội?
	Tuần 2 đến tuần 6
	CLO1; CLO2
	10
	Theo thang điểm bài tập


	Bài tập 2: Phân biệt mê tín dị đoan và tín ngưỡng tôn giáo?
	Tuần 3 đến tuần 7
	 CLO1; CLO2
	
	

	Bài tập 3: Phân tích vị trí của gia đình trong xã hội. Liên hệ gia đình hiện nay.
	Tuần 6 đến tuần 10
	CLO1; CLO2
	
	

	Tiểu luận/Thuyết trình: nội dung từ chương 1 đến chương 7
	Tuần 2 đến tuần 10
	CLO1; CLO2
	10
	I.4_11

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	60
	

	-Hình thức: trắc nghiệm, 40 câu, thời gian làm bài 45 phút
-Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần. 
-Không sử dụng tài liệu
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1; CLO2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8.   NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Lý luận chính trị, Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014.
[2]. Đảng Cộng Sản Việt Nam , Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.
[3]. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật,  Hà Nội, 2021.
[4]. Khoa Lý luận Chính trị/ Bộ môn CNML, Tài liệu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lưu hành nội bộ, TPHCM, 2024.
[5]. PGS. Nguyễn Bằng Tường, Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2010.
8.3. Phần mềm
Không
9.   QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:	
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+  Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học, mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần.
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
☒Phê duyệt lần đầu:                 		☐ Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt:                                  Ngày cập nhật: ……….….
	Trưởng khoa



	Trưởng bộ môn/trưởng ngành




TS.Nguyễn Thị Tường Duy
	Chủ nhiệm học phần




TS.Mai Phú Hợp


4. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	
Tên học phần (tiếng Anh): History of the Communist Party of Vietnam 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001625 	Mã tự quản: 11200004
[bookmark: _Hlk162272866]Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chính trị - Xã hội /Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin 
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Nguyễn Thị Tú Trinh
	trinhntt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	2. 
	TS. Mai Quốc Dũng
	dungmq@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	3. 
	TS. Nguyễn Minh Tiến
	tiennm@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	4. 
	ThS. Nguyễn Thị Lợi
	loint@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Phước Trọng
	trongnp@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Văn Đương
	duongnv@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	7. 
	ThS. Hoàng Ngọc Kiên
	kienhn@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị như Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Từ đó, người học vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản thân cũng như chủ động giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
(PLO 1.2)

	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng được  những kiến thức về hoàn cảnh lịch sử ra đời tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước ở Việt Nam trước khi tổ chức Đảng ra đời và hệ thống được hành trình Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước qua các giai đoạn lịch sử
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng được những kiến thức về Hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa hội nghị thành lập Đảng cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
	

	
	CLO2
(*)
	CLO2.1
	Chứng minh được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 – 1975)
	C3

	
	
	CLO2.2
	Chứng minh được quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) và quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2018)
	

	PLO 4
	CLO3
	CLO3.1
	Thực hiện đúng các yêu cầu theo chủ trương của Đảng trong việc tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời
	P3

	
	
	CLO3.2
	Thực hiện đúng những kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng để phân tích những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay
	

	PLO 6
	
CLO4

	Thực hiện đúng các nội dung quan trọng trong học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, kết hợp kỹ năng làm việc độc lập với các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm
	
P3




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	CLO1.1,CLO3.1
CLO3.2, CLO4
	2
	0
	4

	2. 
	Chương 1: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời  và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
	CLO1.1, CLO1.2,
CLO4
	6
	0
	12

	3. 
	Chương 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975)
	CLO2.1,
CLO 3.1,  CLO 3.2
CLO4
	6
	0
	12

	4. 
	Chương 3. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 2018)
	CLO2.2,
CLO 3.1,  CLO 3.2
CLO4
	10
	0
	20

	5. 
	Kết luận
	CLO 3.1,  CLO 3.2
CLO4
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng
1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng
2. Nhiệm vụ của môn học
III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng
1. Quán triệt phương pháp luận sử học
2. Các phương pháp cụ thể	
Chương 1:  Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời  và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1. Bối cảnh lịch sử
2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị  các điều kiện để thành lập Đảng
3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Đảng lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
1. Phong trào cách mạng 1930-1935 và khôi phục phong trào 1932-1935
2. Phong trào dân chủ 1936-1939
3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945
4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Chương 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975)
I. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
2. Đường lối kháng chiến toàn quốc và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950
3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ
II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng 2 miền Nam-Bắc (1954-1965)
2. Lãnh đạo cách mạng  cả nước  (1965-1975)
3. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng thời kỳ 1954-1975
Chương 3. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 2018)
I. Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1981)
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế (1982-1986)
II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2018)
1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội (1986-1996)
2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1996-2018)
3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3
	CLO3
CLO4
	CLO4

	Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Minh họa 
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Phát vấn
	Trả lời
	x
	x
	
	

	Câu hỏi /Bài tập nhóm/ tình huống 

	Đọc tài liệu, thảo luận, trình bày, phản biện
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi, và làm câu hỏi/ bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	Quá trình
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá 
	10
	I.1_11

	Thảo luận /Phát biểu
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO3.1, CLO3.2
	10
	I.2_11

	Bài tập 1: Bài tập về so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa Cương lĩnh tháng 02 và Luận cương tháng 10
	Khi học chương 1
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO4
	10
	I.2_11

	Bài tập 2: Phân tích nội dung phương châm kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946-1950
	Khi học chương 2
	CLO2.1,
CLO3.1, CLO3.2, 
CLO4
	
	I.2_11

	Bài tập 3: Làm rõ quá trình đột phá trong đổi mới tư duy của Đảng trên lĩnh vực kinh tế
	Khi học chương 3
	CLO2.2, 
CLO3.1, CLO3.2,  
CLO4
	
	I.2_11

	Thuyết trình: Sinh viên tìm hiểu tài liệu, thiết kế bài ppw theo yêu cầu của giảng viên về nội dung và tiến độ thực hiện, thuyết trình vào các buổi học 
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO3.1, CLO3.2, 
CLO4
	10
	I.3_11

	Thi cuối kỳ
	60
	

	Hình thức: trắc nghiệm, 40 câu, Thời gian làm bài 45 phút
Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần. Trong đó:
- Chương 1: 30%
- Chương 2: 30%
- Chương 3: 40%
Không sử dụng tài liệu
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO3.1, CLO3.2, 
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021
8.2. Tài liệu tham khảo
[bookmark: _Hlk97813326][1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập I), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập II), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
[5] Đinh Xuân Lý, Đoàn Minh Tuấn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội, 2008.
[6] Đinh Xuân Lý, Phạm Công Nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đảng lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:	
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+  Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học, mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần.
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
☒ Phê duyệt lần đầu:                 		☐ Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt:                                  Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn




        TS. Nguyễn Thị Tú Trinh
	Chủ nhiệm học phần




TS. Nguyễn Thị Tú Trinh






5. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Tư tưởng Hồ Chí Minh	
Tên học phần (tiếng Anh): Ho Chi Minh’s Ideology
Trình độ : Đại học
Mã học phần: 0101006322 			Mã tự quản: 11200005	
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chính trị - Xã hội /Khoa Lý luận chính trị
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin 
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Nguyễn Thị Tú Trinh
	trinhntt@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	2. 
	TS. Nguyễn Minh Tiến
	tiennm@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	3. 
	TS. Mai Quốc Dũng
	dungmq@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	4. 
	ThS. Hoàng Ngọc Kiên
	kienhn@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	5. 
	ThS.Nguyễn Thị Lợi
	loint@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Văn Đương
	duongnv@huit.edu.vn
	Khoa Lý luận chính trị HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần nằm trong nhóm các học phần về lý luận chính trị như Triết học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nguồn gốc và các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác thực tiễn để chủ động giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
(PLO 1.2)

	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng được những kiến thức về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng được những nhân tố khách quan và chủ quan dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đối với thế giới
	

	
	CLO2
(*)
	CLO2.1
	Áp dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về  Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 
	C3

	
	
	CLO2.2
	Áp dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người
	

	PLO 4 
	CLO3
	CLO3.1
	Thực hiện đúng các yêu cầu về học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh 
	P3

	
	
	CLO3.2
	Thực hiện đúng các kiến thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để phân tích những vấn đề văn hóa, đạo đức, kinh tế, chính trị, xã hội trong giai đoạn hiện nay  
	

	PLO 6
	
CLO4

	Thực hiện đúng các nội dung quan trọng trong  học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp kỹ năng làm việc độc lập với các kỹ năng khác trong việc hợp tác, làm việc nhóm
	
P3









5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	
Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ)
[4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
	
CLO1.1,
CLO4
	2
	0
	4

	2.
	Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
	CLO1.1, CLO1.2,
CLO3.1, CLO3.2
CLO4
	6
	0
	12

	3.
	Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
	CLO2.1,
CLO3.1, CLO3.2
CLO4.1, CLO4.2
	6
	0
	12

	4.
	Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về  Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
	
CLO2.1,
CLO3.1, CLO3.2
CLO4
	4
	0
	8

	5.
	Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
	CLO2.2,
CLO3.1, CLO3.2
CLO4
	4
	0
	8

	6.
	Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người
	CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
CLO4
	8
	0
	16

	Tổng
	
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh 
1.1 Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2 Đối tượng nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.3 Phương pháp nghiên cứu
1.3.1 Phương pháp luận của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Thống nhất tính Đảng và tính khoa học
b) Thống nhất lý luận và thực tiễn
c) Quan điểm lịch sử - cụ thể
d) Quan điểm toàn diện và hệ thống
e) Quan điểm kế thừa và phát triển
1.3.2 Một số phương pháp cụ thể
1.4 Ý nghĩa của việc học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.4.1. Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận 
1.4.2. Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tinkhoa học gắn liền với trao dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước
1.4.3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác
Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1. Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.1.1 Cơ sở thực tiễn
a) Thực tiễn Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
b) Thực tiễn thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
2.1.2. Cơ sở lý luận
a) Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
b) Tinh hoa văn hóa nhân loại
c) Chủ nghĩa Mac – Lênin
2.1.3. Nhân tố chủ quan của Hồ Chí Minh
a) Phẩm chất Hồ Chí Minh
b) Tài năng hoạt động, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận
 2.2 Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2.1. Thời kỳ trước ngày 5- 6- 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và có chí hướng tìm đường cứu nước mới
2.2.2. Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm 1920: Dần dần hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản
2.2.3. Thời kỳ từ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930: Hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
2.2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941: Vượt qua sóng gió, thử thách, kiên định giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam
2.2.5. Thời kỳ từ đầu năm 1941 đến tháng 9 năm 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta
2.3 Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3.1. Đối với cách mạng Việt Nam
a) Tư tưởng Hồ Chí Minh đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi và bắt đầu xây dựng một xã hội mới trên đất nước ta 
b) Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay
2.3.2. Đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại 
a) Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần mở ra cho các dân tộc thuộc địa con đường giải phóng dân tộc gắn với sự tiến bộ xã hội
b) Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới
Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
3.1.1. Vấn đề độc lập dân tộc
a) Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc
b) Độc lập dân tộc phải gắn liền tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân
c) Độc lập dân tộc phải là nền độc lập thật sự, hoàn toàn và triệt để
d) Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
3.1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc 
a) Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản 
b) Cách mạng giải phóng dân tộc, trong điều kiện của cách mạng Việt Nam, muốn thắng lợi phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
c) Cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa trên lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy liên minh công – nông làm nền tảng 
d) Cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
e) Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng phương pháp bạo lực cách mạng
3.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
a) Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 
b) Tiến lên chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan
c) Một số đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa 
3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
a) Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
b) Động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
3.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
a) Tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ
b) Một số nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ
3.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
3.3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội
3.3.2. Chủ nghĩa xã hội là điều kiện để bảo đảm nền độc lập dân tộc vững chắc
3.3.3. Điều kiện để bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
3.4 Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay
3.4.1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã xác định 
3.4.2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa
3.4.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị
3.4.4. Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về  Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
4.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
4.1.1. Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
a) Cách mạng trước hết cần có Đảng
b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử
4.1.2. Đảng phải trong sạch, vững mạnh 
a) Đảng là đạo đức, là văn minh
b) Những vấn đề nguyên tắc trong hoạt động của Đảng
c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
4.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt Nam
4.2.1. Nhà nước dân chủ 
a) Bản chất giai cấp của nhà nước
b) Nhà nước của dân, do dân, vì dân
4.2.2. Nhà nước pháp quyền 
a) Nhà nước hợp hiến, hợp pháp
b) Nhà nước thượng tôn pháp luật
c) Pháp quyền nhân nghĩa
4.2.3. Nhà nước trong sạch, vững mạnh
a) Kiểm soát quyền lực nhà nước
b) Phòng, chống tiêu cực trong nhà nước
4.3 Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước
4.3.1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh
43.2. Xây dựng nhà nước
Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
5.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc 
a) Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng
b) Đại đoàn kết toàn dân tộc là một mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam
5.1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
a) Chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
b) Nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
5.1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
5.1.4. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Mặt trận dân tộc thống nhất
a) Mặt trận dân tộc thống nhất
b) Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất
c) Phương thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
5.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế 
a) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng.
b) Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của thời đại.
5.2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức 
a) Các lực lượng cần đoàn kết
b) Hình thức tổ chức
5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
a) Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý, có tình.
b) Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ.
5.3 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay
5.3.1. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng.
5.3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông – trí dưới sự lãnh đạo của Đảng.
5.3.3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp với đoàn kết quốc tế
Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người
6.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 
6.1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác 
 a) Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hoá
 b) Quan điểm của Hồ Chí Minh về quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác
6.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa
a) Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng
b) Văn hóa là một mặt trận
c) Văn hóa phục vụ quần chúng nhân dân
6.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới
6.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
6.2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng
a) Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của xã hội, của người cách mạng
b) Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội
6.2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng 
a) Trung với nước, hiếu với dân
b) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
c) Thương yêu con người, sống có tình, có nghĩa
d) Tinh thần quốc tế trong sáng
6.2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng 
a) Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức
b) Xây đi đôi với chống
c) Tu dưỡng đạo đức suốt đời
6.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
6.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người 
6.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người 
6.3.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người 
6.4 Xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
6.4.1. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
6.4.2. Về xây dựng đạo đức cách mạng
6.  PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3
	CLO3
CLO4
	CLO4

	Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Phát vấn
	Trả lời
	x
	x
	
	

	Câu hỏi /Bài tập nhóm/ tình huống

	Đọc tài liệu, thảo luận, trình bày, phản biện
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi, và làm câu hỏi/ bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	



7.  ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/
Rubrics

	Quá trình
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá
	10
	I.1_11

	Phát biểu/thảo luận
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2,
CLO2.1, CLO2.2,
CLO3.1, CLO3.2
	10
	I.2_11

	Bài tập 1: Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
	Khi học chương 2
	CLO1.1
CLO3.1, CLO3.2
CLO4
	10
	I.2_11

	Bài tập 2: Bạn hiểu như thế nào về Nhà nước dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh? liên hệ về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trong giai đoạn hiện nay.
	Khi học chương 4
	CLO2.1,
CLO3.1, CLO3.2
CLO4
	
	I.2_11

	Bài tập 3: Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
	Khi học chương 5
	CLO2.2,
CLO3.1, CLO3.2
CLO4
	
	I.2_11

	Thuyết trình: Sinh viên tìm hiểu tài liệu, thiết kế bài ppw theo yêu cầu của giảng viên về nội dung và tiến độ thực hiện và thuyết trình vào các buổi học
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2,
CLO2.1, CLO2.2,
CLO3.1, CLO3.2,
CLO4

	10
	I.3_11

	Thi cuối kỳ
	60
	

	Hình thức: trắc nghiệm, 40 câu, Thời gian làm bài 45 phút
Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần. Trong đó:
- Chương 2: 15 %
- Chương 3: 20%
- Chương 4: 20%
- Chương 5: 15%
- Chương 6: 30%
Không sử dụng tài liệu
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2,
CLO2.1, CLO2.2,
CLO3.1, CLO3.2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh- Ban Tuyên giáo, Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Tập 3), Nxb. Văn hóa -Văn nghệ, TPHCM, 2014
[2] Nguyễn Dy Niên, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
[3] Nguyễn Việt Hùng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019.
[4] Lê Quang Mạnh, Trần Kim Hoàng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng - Giá trị lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội, 2019.
[5] Trần Văn Bính, Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2010.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:	
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+  Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học, mọi ngành học, từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025.
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần.
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
☒ Phê duyệt lần đầu:                 		☐ Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt:                                  Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn




        TS. Nguyễn Thị Tú Trinh
	Chủ nhiệm học phần




TS. Mai Quốc Dũng





6. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ANH VĂN 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Anh văn 1
Tên học phần (tiếng Anh): English 1
Trình độ: Đại học
Mã học phần:  	Mã tự quản: 14202001
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc 
[bookmark: _Hlk162294390][bookmark: _Hlk162277428]Đơn vị phụ trách: Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ 
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
 
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không 
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: Anh văn sơ cấp
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Trần Tín Nghị 
	nghitt@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	2. 
	PGS. TS. Tôn Nữ Mỹ Nhật
	nhattnm@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	3. 
	TS. Trương Thị Như Ngọc
	ngocttn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	4. 
	TS. Nguyễn Quang Tiến
	tiennq@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	5. 
	TS. Đinh Văn Sơn
	sondv@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	6. 
	TS. Bùi Văn Hát
	hatbv@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	7. 
	ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
	anhntk@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	8. 
	ThS. Nguyễn Văn Đạt
	datnv@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	9. 
	ThS. Lê Vũ Ngân Hà
	halvn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	10. 
	ThS. Trịnh Thu Hằng
	hangtt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	11. 
	ThS. Ngô Thị Ngọc Hạnh
	hanhntn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	12. 
	ThS. Nguyễn Thanh Hiền
	hiennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	13. 
	ThS. Lê Thị Ngọc Hiền
	hienltn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	14. 
	ThS. Ngô Đức Huy
	huynd@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	15. 
	ThS. Tống Thị Huệ
	huett@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	16. 
	ThS. Nguyễn Giang Hương
	huongng@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	17. 
	ThS., NCS. Nguyễn Thị Mai Hương
	huongntm@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	18. 
	ThS. Phan Thị Thanh Hương
	huongptt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	19. 
	ThS. Bùi Thị Hòa
	hoabt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	20. 
	ThS. Nguyễn Thanh Huyền
	huyennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	21. 
	ThS. Lý Công Khanh
	khanhlc@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	22. 
	ThS. Trần Thị Trang Loan
	loanttt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	23. 
	ThS. Giang Trúc Mai
	maigt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	24. 
	ThS. NCS. Đặng Thị Hồng Nhung
	nhungdth@hufi.edu,vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	25. 
	ThS. NCS. Pham Ngọc Sơn
	sonpn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	26. 
	ThS. NCS. Võ Thị Thu Thảo
	thaovtt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	27. 
	ThS. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Trân
	tranntt@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	28. 
	ThS. Trần Thị Quý Thu
	thuttq@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	29. 
	ThS. Nguyễn Minh Tú
	tunm@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	30. 
	ThS. Nguyễn Thị Xuyến
	xuyennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	31. 
	ThS. Lê Hạnh Vy
	vylh@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần "Anh Văn 1", thuộc khối Giáo dục Đại cương trong chương trình đào tạo đại học, là học phần đầu tiên trong chuỗi các học phần về ngoại ngữ. Học phần này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng Anh, đạt tới trình độ A1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Nội dung của học phần bao gồm các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cơ bản, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển ngôn ngữ trong các học phần tiếp theo. Học phần này cũng nhấn mạnh việc sử dụng các công cụ học tập trực tuyến để nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, chuẩn bị tốt nhất cho những nhu cầu học tập và làm việc sau này.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
(PLO1.2)
	CLO1
	Áp dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến khoa học xã hội để phân tích và thảo luận một cách thực tế về các vấn đề như 'Climate Change', 'Looking for a New Earth', và 'Earth Day', bao gồm cả việc so sánh các vấn đề này với các tình huống thực tế.
	C3

	PLO4
	CLO2
	Áp dụng tiếng Anh để phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến công nghệ và quyết định cá nhân trong các tình huống đa dạng, sử dụng các kỹ năng đàm phán và thuyết trình để trình bày giải pháp và các kịch bản thay thế.
	P3

	PLO7
	CLO3
	Trình bày các ý tưởng hoặc thông tin đơn giản bằng tiếng Anh trong các bối cảnh như đặt câu hỏi và thảo luận trong lớp. 
	P3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	An Introduction to English 1 
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	2. 
	Unit 7: Journeys 
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	3. 
	Unit 8: Appearance
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	4. 
	Unit 9: Film and the arts
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	5. 
	Unit 10: Science
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	6. 
	Unit 11: Tourism
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	7. 
	Unit 12: The Earth
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	8. 
	Speaking Test 
	CLO2
	1
	2
	6

	Tổng
	15
	30
	45


5.2. Nội dung chi tiết 
1. Unit 7: Journeys
1.1 A. Flight of the Silver Queen
1.2 B. Animal migrations
1.3 C. The longest journey in space 1A. Explorers
1.4 D. How was your trip
1.5 E. The digital nomad
1.6 F. Women in space
1.7 Review Unit 7
2. Unit 8: Appearance
2.1 A. The faces of festivals
2.2 B. Global fashion
2.3 C. In fashion or for life?
2.4 D. The photos of Reinier Gerritsen
2.5 E. How R U? 😊 tks
2.6 F. Festivals and special events
2.7 Review Unit 8
3. Unit 9: Film and the arts
3.1 A. All roads film festival
3.2 B. People in film and arts
3.3 C. Nature in art
3.4 D. Making arrangements
3.5 E. It looks amazing!
3.6 F. Camera traps
3.7 Review Unit 9
4. Unit 10: Science
4.1 A. Technology has changed our lives
4.2 B. How well can you remember?
4.3 D. Problems with technology
4.4 E. Please leave a message after the tone
4.5 F. Memory and language learning
4.6 C. Why haven’t scientists invented it?
4.7 Review Unit 10
5. Unit 11: Tourism
5.1 A. Going on holiday
5.2 B. Planning a holiday
5.3 C. Should I go there?
5.4 D. A holiday in South America
5.5 E. Your feedback
5.6 F. Mecca and the Hajj
5.7 Review Unit 11
6. Unit 12: The Earth
6.1 A. Climate change
6.2 B. Exploring the Earth
6.3 C. Looking for a new Earth
6.4 D. Earth Day
6.5 E. Planning an event
6.6 F. Vocanoes
6.7 Review Unit 12
6.8 Revision
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm

	
	
	
	
	

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	 
	 

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	 
	 

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	x

	Bài tập tình huống 
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x

	(bài tập)
	
	
	
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	 
	x



 7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Online Workbook 
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2, CLO3
	10
	Theo thang điểm của bài tập 

	Bài kiểm tra trên lớp theo hình thức tự luận
	Khi học Unit 5
	CLO2
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài kiểm tra Speaking (với giáo viên nước ngoài)
	Khi học Unit 6
	CLO1, CLO2, CLO3
	20
	Rubrics Speaking 

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	
	

	Thi Trắc nghiệm 
	Sau khi kết thúc học phần
	PLO2
	50
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[bookmark: _Hlk96947656][1] Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P., (2017). Life A1-A2. National Geographic Learning. 
8.2. Tài liệu tham khảo
[bookmark: _Hlk96947669][1] Mark H. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge University Press.
[2] Jack, C. R. (2003). Tactics for Listening (Developing). Oxford University Press.
[3] Raymond, M. (2005). English grammar in use. Cambridge University
[4] Redston, C. & Cunningham, G. (2012). Face2face. Cambridge University Press  
[5] Thomson, A. J.  & Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford University Press. 
8.3. Phần mềm
MyELT Platform truy cập tại địa chỉ: https://myelt.heinle.com
 9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết”; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học, các ngành, từ khóa, năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024  		Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



TS. Trần Tín Nghị 
	Trưởng bộ môn




	Chủ nhiệm học phần



TS. Trần Tín Nghị





7. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ANH VĂN 2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Anh văn 2
Tên học phần (tiếng Anh): English 2
Trình độ: Đại học
Mã học phần:  	Mã tự quản: 14202002
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ 
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
 
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không 
· Học phần học trước: Anh văn 1 (14200101)
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Trần Tín Nghị 
	nghitt@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	2. 
	PGS. TS. Tôn Nữ Mỹ Nhật
	nhattnm@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	3. 
	TS. Trương Thị Như Ngọc
	ngocttn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	4. 
	TS. Nguyễn Quang Tiến
	tiennq@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	5. 
	TS. Đinh Văn Sơn
	sondv@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	6. 
	TS. Bùi Văn Hát
	hatbv@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	7. 
	ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
	anhntk@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	8. 
	ThS. Nguyễn Văn Đạt
	datnv@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	9. 
	ThS. Lê Vũ Ngân Hà
	halvn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	10. 
	ThS. Trịnh Thu Hằng
	hangtt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	11. 
	ThS. Ngô Thị Ngọc Hạnh
	hanhntn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	12. 
	ThS. Nguyễn Thanh Hiền
	hiennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	13. 
	ThS. Lê Thị Ngọc Hiền
	hienltn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	14. 
	ThS. Ngô Đức Huy
	huynd@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	15. 
	ThS. Tống Thị Huệ
	huett@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	16. 
	ThS. Nguyễn Giang Hương
	huongng@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	17. 
	ThS., NCS. Nguyễn Thị Mai Hương
	huongntm@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	18. 
	ThS. Phan Thị Thanh Hương
	huongptt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	19. 
	ThS. Bùi Thị Hòa
	hoabt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	20. 
	ThS. Nguyễn Thanh Huyền
	huyennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	21. 
	ThS. Lý Công Khanh
	khanhlc@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	22. 
	ThS. Trần Thị Trang Loan
	loanttt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	23. 
	ThS. Giang Trúc Mai
	maigt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	24. 
	ThS. NCS. Đặng Thị Hồng Nhung
	nhungdth@hufi.edu,vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	25. 
	ThS. NCS. Pham Ngọc Sơn
	sonpn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	26. 
	ThS. NCS. Võ Thị Thu Thảo
	thaovtt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	27. 
	ThS. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Trân
	tranntt@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	28. 
	ThS. Trần Thị Quý Thu
	thuttq@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	29. 
	ThS. Nguyễn Minh Tú
	tunm@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	30. 
	ThS. Nguyễn Thị Xuyến
	xuyennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	31. 
	ThS. Lê Hạnh Vy
	vylh@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Anh văn 2”, thuộc khối kiến thức Giáo dục Đại cương, là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên đại học. Học phần này tiếp nối Anh văn 1 (14200101) và là tiền đề cho Anh văn 3(14200103), giúp tạo thành một chuỗi kiến thức liên tục và thống nhất nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ của sinh viên. Mục tiêu của học phần là nâng cao trình độ ngoại ngữ của sinh viên lên mức A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, qua đó chuẩn bị hành trang cho sinh viên trong học tập và môi trường làm việc quốc tế. Nội dung chính của học phần bao gồm việc cải thiện và mở rộng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm và sử dụng các công cụ học trực tuyến, giúp sinh viên tăng cường khả năng tự học và tự nghiên cứu.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
(PLO1.2)
	CLO1
	Giải thích mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường và sức khỏe cá nhân từ các bài học như 'How well do you sleep?', 'The secrets of long life', và 'Health and happiness'.
	C3

	PLO4
	CLO2
	Thực hiện các bước phân tích cơ bản để giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua các bài tập tình huống như trong học phần 'The right decision?' và 'Problem with an order' bằng Tiếng Anh. 
	P3

	PLO7
	CLO3
	Thực hành giao tiếp tiếng Anh hiệu quả thông qua việc tạo và trình bày các báo cáo đơn giản, như thảo luận về 'Slow food' hoặc 'Competitive sports', nâng cao khả năng trình bày và thuyết trình bằng tiếng Anh trong các chủ đề đa dạng.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	An Introduction to English 2
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	2. 
	Unit 1: Health
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	3. 
	Unit 	2: 
Competitions
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	4. 
	Unit 	3: 
Transport
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	5. 
	Unit 	4: 
Adventure
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	6. 
	Unit 5: 	The environment
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	7. 
	Unit 6: Stages 
of life
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	8. 
	Speaking Test 
	CLO2
	1
	2
	6

	Tổng
	15
	30
	45


5.2. Nội dung chi tiết 
1. Unit 1: Health
1.1 A. How well do you sleep?
1.2 B. The secrets of long life
1.3 C. Health and happiness
1.4 D. At the doctor’s
1.5 E. Medical advice online
1.6 F. Slow food
1.7 Review Unit 1
2. Unit 2: Competitions 
2.1 A. Competitive sports
2.2 B. Crazy competitions!
2.3 C. Bolivian wrestlers
2.4 D. Joining a club
2.5 E. Advertising for members
2.6 F. Cheese rolling 
2.7 Review Unit 2
3. Unit 3: Transport
3.1 A. Transport in the future
3.2 B. Animal transport
3.3 C. Last days of the rickshaw
3.4 D. Getting around town
3.5 E. Quick communication
3.6 F. Indian railways 
3.7 Review Unit 3
4. Unit 4: Adventure
4.1 A. Adventurers of the year
4.2 B. The survivors
4.3 C. The right decision?
4.4 D. A happy ending
4.5 E. A story of survival
4.6 F. Alaskan ice climbing 
4.7 Review Unit 4
5. Unit 5: The Environment
5.1 A. Recycling
5.2 B. The Greendex
5.3 C. A boat made of bottles
5.4 D. Online shopping
5.5 E. Problem with an order
5.6 F. Coastal clean-up 
5.7 Review Unit 5
6. Unit 6: Stages in life
6.1 A. Changing your life
6.2 B. World party
6.3 C. Masai rite of passage
6.4 D. An invitation
6.5 E. A wedding in Madagascar
6.6 F. Steel drums
6.7 Review Unit 6 
6.8 Revision
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm

	
	
	
	
	

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	 
	 

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	 
	 

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	x

	Bài tập tình huống 
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x

	(bài tập)
	
	
	
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	 
	X


 7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Online Workbook 
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2, CLO3
	10
	Theo thang điểm của bài tập 

	Bài kiểm tra trên lớp theo hình thức tự luận
	Khi học Unit 5
	CLO2
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài kiểm tra Speaking (với giáo viên nước ngoài)
	Khi học Unit 6
	CLO1, CLO2, CLO3
	20
	Rubrics Speaking 

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	
	

	Thi Trắc nghiệm 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO2
	50
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P., (2017). Life A2-B1. National Geographic Learning. 
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Mark H. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge University Press.
[2] Jack, C. R. (2003). Tactics for Listening (Developing). Oxford University Press.
[3] Raymond, M. (2005). English grammar in use. Cambridge University
[4] Redston, C. & Cunningham, G. (2012). Face2face. Cambridge University Press  
[5] Thomson, A. J.  & Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford University Press. 
Link download các tài liệu tham khảo: tải
8.3. Phần mềm
MyELT Platform truy cập tại địa chỉ: https://myelt.heinle.com
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết”; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học, các ngành, từ khóa, năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024  		Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



TS. Trần Tín Nghị 
	Trưởng bộ môn




	Chủ nhiệm học phần



TS. Trần Tín Nghị






8. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ANH VĂN 3
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Anh văn 3
Tên học phần (tiếng Anh): English 3
Trình độ: Đại học
Mã học phần:  	Mã tự quản: 14202003
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ 
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
 
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Anh văn 2 (14200102)
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Trần Tín Nghị 
	nghitt@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	2. 
	PGS. TS. Tôn Nữ Mỹ Nhật
	nhattnm@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	3. 
	TS. Trương Thị Như Ngọc
	ngocttn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	4. 
	TS. Nguyễn Quang Tiến
	tiennq@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	5. 
	TS. Đinh Văn Sơn
	sondv@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	6. 
	TS. Bùi Văn Hát
	hatbv@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	7. 
	ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
	anhntk@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	8. 
	ThS. Nguyễn Văn Đạt
	datnv@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	9. 
	ThS. Lê Vũ Ngân Hà
	halvn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	10. 
	ThS. Trịnh Thu Hằng
	hangtt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	11. 
	ThS. Ngô Thị Ngọc Hạnh
	hanhntn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	12. 
	ThS. Nguyễn Thanh Hiền
	hiennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	13. 
	ThS. Lê Thị Ngọc Hiền
	hienltn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	14. 
	ThS. Ngô Đức Huy
	huynd@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	15. 
	ThS. Tống Thị Huệ
	huett@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	16. 
	ThS. Nguyễn Giang Hương
	huongng@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	17. 
	ThS., NCS. Nguyễn Thị Mai Hương
	huongntm@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	18. 
	ThS. Phan Thị Thanh Hương
	huongptt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	19. 
	ThS. Bùi Thị Hòa
	hoabt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	20. 
	ThS. Nguyễn Thanh Huyền
	huyennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	21. 
	ThS. Lý Công Khanh
	khanhlc@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	22. 
	ThS. Trần Thị Trang Loan
	loanttt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	23. 
	ThS. Giang Trúc Mai
	maigt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	24. 
	ThS. NCS. Đặng Thị Hồng Nhung
	nhungdth@hufi.edu,vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	25. 
	ThS. NCS. Pham Ngọc Sơn
	sonpn@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	26. 
	ThS. NCS. Võ Thị Thu Thảo
	thaovtt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	27. 
	ThS. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Trân
	tranntt@huit.edu.vn 
	Khoa Ngoại ngữ 

	28. 
	ThS. Trần Thị Quý Thu
	thuttq@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	29. 
	ThS. Nguyễn Minh Tú
	tunm@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	30. 
	ThS. Nguyễn Thị Xuyến
	xuyennt@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 

	31. 
	ThS. Lê Hạnh Vy
	vylh@huit.edu.vn
	Khoa Ngoại ngữ 


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Anh văn 3”, một phần của khối Giáo dục Đại cương trong chương trình đào tạo bậc đại học, tiếp nối sau Anh Văn 1 (14200101) và Anh Văn 2 (14200102). Mục tiêu của học phần này là nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên lên trình độ B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Nội dung của học phần bao gồm cải thiện và phát triển sâu các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đặc biệt, học phần này nhấn mạnh vào việc sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thực tiễn, chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường học tập và làm việc quốc tế, cũng như củng cố khả năng tự học thông qua các nền tảng học trực tuyến.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
(PLO1.2)
	CLO1
	Phân tích và bình luận về các ảnh hưởng xã hội từ các khái niệm học được qua các bài học như 'The cost of new jobs' và 'Twenty-first century cowboys', sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phù hợp với các tình huống liên quan đến khoa học xã hội trong bối cảnh quốc tế.
	C3

	PLO4
	CLO2
	Đề xuất giải pháp và tham gia thảo luận về các vấn đề phức tạp như được trình bày trong các học phần 'Designs from nature' và 'Wind power', phát triển kỹ năng tư duy phản biện và khả năng trình bày ý kiến một cách logic và sáng tạo.
	P3

	PLO7
	CLO3
	Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong các tình huống liên quan đến thông tin du lịch và thông tin tổng hợp như được thực hành trong các học phần 'At tourist information' và 'Requesting information', củng cố kỹ năng lắng nghe và phản hồi bằng tiếng Anh.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	An Introduction to English 3
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	2. 
	Unit 7: Work
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	3. 
	Unit 8: Technology
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	4. 
	Unit 9: Language and learning
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	5. 
	Unit 10: Travel and holidays
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	6. 
	Unit 11: History
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	7. 
	Unit 12: Nature
	CLO1, CLO2, CLO3
	2
	4
	6

	8. 
	Speaking Test 
	CLO2
	1
	2
	6

	Tổng
	15
	30
	45


5.2. Nội dung chi tiết 
1. Unit 7: Work
1.1 A. X-ray photographer
1.2 B. The cost of new jobs
1.3 C. Twenty-first century cowboys
1.4 D. A job interview
1.5 E. Applying for a job
1.6 F. Butler school
1.7 Review Unit 7
2. Unit 8: Technology
2.1 A. Invention for the eyes
2.2 B. Technology for explorers
2.3 C. Designs from nature
2.4 D. Gadgets
2.5 E. An argument for technology
2.6 F. Wind power
2.7 Review Unit 8
3. Unit 9: Language and learing
3.1 A. Ways of learning
3.2 B. The history of writing
3.3 C. Saving languages
3.4 D. Enrolling on a course
3.5 E. Providing information
3.6 F. Disappearing voices
3.7 Review Unit 9
4. Unit 10: Travel and holidays
4.1 A. Holiday stories
4.2 B. Adventure holidays	
4.3 C. A tour under Paris
4.5 D. At tourist information
4.6 E. Requesting information
4.7 F. Living in Venice
4.8 Review Unit 10
5. Unit 11: History
5.1 A. An ancient civilisation
5.2 B. Modern history
5.3 C. The life of Jane Goodall
5.4 D journey to Machu Picchu
5.5 E. The greatest mountaineer
5.6 F. The lost city of Machu Picchu
5.7 Review Unit 11
6. Unit 12: Nature
6.1 A. Nature in one cubic foot
6.2 B. The power of nature
6.3 C. Changing Greenland
6.4 D. Saving the zoo
6.5 E. Good news
6.6 F. Cambodia Animal Rescue
6.7 Review Unit 12
6.8 Revision 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm

	
	
	
	
	

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	 
	 

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	 
	 

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	x

	Bài tập tình huống 
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x

	(bài tập)
	
	
	
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	 
	x


 7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Online Workbook 
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2, CLO3
	10
	Theo thang điểm của bài tập 

	Bài kiểm tra trên lớp theo hình thức tự luận
	Khi học Unit 5
	CLO2
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài kiểm tra Speaking (với giáo viên nước ngoài)
	Khi học Unit 6
	CLO1, CLO2, CLO3
	20
	Rubrics Speaking 

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	
	

	Thi Trắc nghiệm 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO2
	50
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Hughes, J., Stephenson, H., & Dummett, P., (2017). Life A2-B1. National Geographic Learning. 
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Mark H. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge University Press.
[2] Jack, C. R. (2003). Tactics for Listening (Developing). Oxford University Press.
[3] Raymond, M. (2005). English grammar in use. Cambridge University
[4] Redston, C. & Cunningham, G. (2012). Face2face. Cambridge University Press  
[5] Thomson, A. J.  & Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford University Press. 
8.3. Phần mềm
MyELT Platform truy cập tại địa chỉ: https://myelt.heinle.com
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết”; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học, các ngành, từ khóa, năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024  		Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



TS. Trần Tín Nghị 
	Trưởng bộ môn




	Chủ nhiệm học phần



TS. Trần Tín Nghị





9. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình ứng dụng 
Tên học phần (tiếng Anh): Application programming language 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101102631	Mã tự quản: 03202578
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành 	Loại học phần: Bắt buộc  	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (1,1) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không. 
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C và môi trường lập trình bao gồm các câu lệnh đơn trong C, các lệnh có cấu trúc, chương trình con, mảng và con trỏ; vi xử lý và máy tính và lập trình hợp ngữ. Sau khi học xong học phần này, sinh viên: (1) Hiểu vai trò của ngôn ngữ lập trình đối với chuyên ngành Cơ điện tử, hiểu các bước sử dụng phần mềm lập trình, hiểu các bước và các phương pháp để lập trình trên C và hợp ngữ và biết các kiểu dữ liệu có thể được sử dụng; (2) Lập trình được các bài toán ứng dụng cơ bản; (3) Trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Có khả năng giải thích các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình C, bao gồm các kiểu dữ liệu, biến, toán tử, câu lệnh điều khiển và vòng lặp.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Có khả năng viết và biên dịch các chương trình C đơn giản, sử dụng cú pháp chính xác và hiểu rõ quá trình biên dịch và thực thi chương trình.
	C3

	PLO 3
	CLO2(*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng xử lý và thao tác với mảng, chuỗi và các cấu trúc dữ liệu trong C, bao gồm việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu phức tạp như danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi.
	P3

	PLO 4
	 CLO3
	Thực hiện được kỹ năng tự học và tìm kiếm tài liệu về bài thực hành.
	P3

	PLO 5
	CLO4
	Tuân thủ ý thức thực hành, bài thực hành theo nhóm để rèn luyện các kỹ năng lập trình ứng dụng.
	A3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C
	CLO1.1
	2
	3
	5.5

	2. 
	Chương 2: Cú pháp và cấu trúc cơ bản của C
	CLO1.1, CLO1.2
	2
	4
	6

	3. 
	Chương 3: Quản lý bộ nhớ trong C
	CLO1.1, CLO1.2
	2
	0
	4

	4. 
	Chương 4: Cấu trúc dữ liệu trong c
	CLO1.1, CLO1.2
	2
	3
	5.5

	5. 
	Chương 5: Xử lý tập tin trong C
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	1
	5
	4.5

	6. 
	Chương 6: Lập trình hướng đối tượng cơ bản trong C
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	1
	5
	4.5

	7. 
	Chương 7: Lập trình mạng trong C
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	2
	0
	4

	8. 
	Chương 8: Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình khác
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	2
	0
	4

	9. 
	Chương 9: Các thư viện và công cụ hữu ích trong C
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	1
	10
	7

	Tổng
	15
	30
	45



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C
1.1 Lịch sử và phát triển ngôn ngữ C
1.2 Các đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ C
1.3 Cấu trúc chương trình c đơn giản
1.4 Quá trình biên dịch và thực thi chương trình C
1.5 Công cụ và môi trường lập trình C
Bài thực hành 1: Làm quen với môi trường lập trình C

Chương 2: Cú pháp và cấu trúc cơ bản của C
2.1 Biến, kiểu dữ liệu và toán tử
2.2 Câu lệnh điều khiển: if, else, switch
2.3 Vòng lặp: for, while, do-while
2.4 Hàm và phạm vi biến
2.5 Thư viện chuẩn và hàm người dùng định nghĩa
Bài thực hành 2: Làm việc với biến và toán tử
Bài thực hành 3: Câu lệnh điều khiển

Chương 3: Quản lý bộ nhớ trong C
3.1 Con trỏ và địa chỉ bộ nhớ
3.2 Cấp phát và giải phóng bộ nhớ: malloc, calloc, free
3.3 Con trỏ hàm
3.4 Quản lý bộ nhớ động
3.5 Ứng dụng quản lý bộ nhớ trong lập trình c

Chương 4: Cấu trúc dữ liệu trong c
4.1 Mảng một chiều và đa chiều
4.2 Chuỗi ký tự và các hàm xử lý chuỗi
4.3 Cấu trúc (struct) và kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa
4.4 Hợp (union) và kiểu liệt kê (enum)
4.5 Danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi
Bài thực hành 4: Vòng lặp trong C

Chương 5: Xử lý tập tin trong C
5.1 Các chế độ mở tập tin và hàm xử lý tập tin
5.2 Đọc và ghi tập tin văn bản
5.3 Đọc và ghi tập tin nhị phân
5.4 Xử lý lỗi khi làm việc với tập tin
5.5 Ứng dụng xử lý tập tin trong dự án thực tế
Bài thực hành 5: Hàm và phạm vi biến

Chương 6: Lập trình hướng đối tượng cơ bản trong C
6.1 Khái niệm lập trình hướng đối tượng
6.2 Giới thiệu về ngôn ngữ C++
6.3 Tạo lớp và đối tượng trong C++
6.4 Kế thừa và đa hình
6.5 Ứng dụng lập trình hướng đối tượng trong C++ và C
Bài thực hành 6: Quản lý bộ nhớ động

Chương 7: Lập trình mạng trong C
7.1 Khái niệm cơ bản về lập trình mạng
7.2 Giao thức tcp/ip và udp
7.3 Socket Programming
7.4 Xây dựng ứng dụng mạng đơn giản
7.5 Ứng dụng lập trình mạng trong C

Chương 8: Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình khác
8.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình python
8.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình matlab
8.3 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình assembly
8.4 So sánh các ngôn ngữ lập trình
8.5 Ứng dụng các ngôn ngữ lập trình trong các lĩnh vực khác nhau

Chương 9: Các thư viện và công cụ hữu ích trong C
9.1 Thư viện chuẩn c (standard library)
9.2 Thư viện ngoại vi (third-party libraries)
9.3 Công cụ debugging và profiling
9.4 Công cụ quản lý dự án: makefile, cmake
9.5 Ứng dụng các thư viện và công cụ trong phát triển phần mềm
Bài thực hành 7: Làm việc với mảng và chuỗi
Bài thực hành 8: Cấu trúc dữ liệu trong C
Bài thực hành 9: Xử lý tập tin
Bài thực hành 10: Lập trình hướng đối tượng cơ bản trong C++ 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2, CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tự thiết kế hệ thống mô phỏng
	Đọc tài liệu, tóm tắt nội dung lý thuyết đã học, tư duy cá nhân thiết kế hệ thống theo yêu cầu
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm lập trình và mô phỏng
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn tự học
	Đọc tài liệu ở nhà
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Mỗi buổi học
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 3
	30
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	Bài tập nhóm 1
	Sau khi hoàn thành bài thực hành số 6
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 4
	10
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	BÀI TIỂU LUẬN
	
	50
	

	Bài tiểu luận 

	Sau khi kết thúc bài 7
	CLO1, CLO2

	50
	Theo thang điểm của đề tiểu luận/Rubric I.6


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Brian W.Kernighan, The C programming language, Prentice Hall Software Series, 2008.
[2] Ngô Diên Tập, Lập trình bằng hợp ngữ, NXB Khoa học Kỹ Thuật, 2005
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. [1] Robert B. Reese, Microprocessors from assembly language to C using the PIC 18fxx2, Da Vinci Engineering Press, 2005
[2] Ngô Diên Tập, Vi xử lý và cấu trúc máy tính, NXB Giáo Dục, 2004
[3] Quách Tuấn Ngọc, Ngôn ngữ lập trình C, NXB Thống Kê, 2003
[4] Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình C cơ bản và nâng cao, NXB Hồng Đức, 2012
[5] Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh, Lập trình Matlab và ứng dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006
[6] Nguyễn Phùng Quang, Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

8.3. Phần mềm
[1] Matlab
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
[bookmark: _Hlk93084307]- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ Khóa 15DH, năm học 2024 – 2025; 
[bookmark: _Hlk93084396]- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
[bookmark: _Hlk93084518]	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




PGS. TS. Phạm Huy Hoàng



	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần




TS. Đào Thanh Liêm




10. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):	Giáo dục Thể chất 1
Tên học phần (tiếng Anh):      Physical Education 1
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 
	Tên môn học
	Mã môn học

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1     
	(Bóng chuyền)
(Volleyball)
	[bookmark: _Hlk163252463]001705

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1    
	(Bơi)
(Swimming)
	001706

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1   
	(Cầu lông)
(Badminton)
	001707

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1     
	(Bóng đá)
(Football)
	001704

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1    
	(Võ thuật)
(Martial arts)
	001703

	- Giáo dục thể chất 1
   Physical Education 1      
	(Thể hình)
(Fitness)
	001697


Mã tự quản: 16201001
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục Đại cương           Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục Thể chất - Khoa GDTC&QP-AN
Số tín chỉ: 2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  05 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  55 tiết
· Số tiết tự học	:  30 tiết	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp      ☐ Trực tuyến       ☐ Thay đổi theo học kỳ
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	ThS. Nguyễn Xuân Phúc
	phucnx@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	2. 
	ThS. Lê Văn Thảo
	thaolv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	3. 
	ThS. Bùi Văn Mười
	muoibv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	4. 
	ThS. Trần Thế Anh
	anhtt@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Xuân Hải Âu
	aunxh@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Thành Cao
	caont@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	7. 
	ThS. Dương Tấn Hùng
	hungdt@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	8. 
	ThS. Phạm Văn Kiên
	kienpv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	9. 
	ThS. Lê Quang Hoàng Minh
	minhlqh@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	10. 
	ThS. Lê Văn Nhựt
	nhutlv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	11. 
	ThS. Lê Văn Thanh
	thanhlv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	12. 
	ThS. Nguyễn Minh Trung
	trungnm@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	13. 
	ThS. Phạm Anh Tuấn
	tuanpa@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	14. 
	CN. Đinh Văn Tú
	tudv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Giáo dục thể chất 1: thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần bắt buộc đây học phần khởi đầu trong chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên.
 Học phần này trang bị cho người những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển một số môn thể thao, tác dụng, nguyên lý kỹ thuật, nguyên tắc và phương pháp tập luyện thể dục thể thao. Người học tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao như: Bóng chuyền, Bơi lội, Cầu lông, Bóng đá, Karatedo, Thể hình. Người học có ý thức, tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần Giáo dục Thể chất 1 như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR
(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	CLO1.1
	Tóm tắt lịch sử, các khái niệm cơ bản; ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện các môn thể thao, các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện thể thao
	C2

	
	
	CLO1.2 
	Áp dụng các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện, thi đấu
	C3

	PLO4

	CLO2
	CLO2.1
	Thực hiện đúng các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện các môn thể thao
	P3

	
	
	CLO2.2
	Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản các môn thể thao
	P3

	PLO6
	CLO3
	
	Thực hiện đúng các kỹ thuật khi tham gia thi đấu các môn thể thao
	P3

	PLO9
	CLO4
	CLO4.1
	Xác định chính xác các mục tiêu tập luyện thể thao thường xuyên, độc lập, tự giác trong quá trình tập luyện; lập kế hoạch tập luyện cho bản thân, phối hợp trong tập luyện và thi đấu 
	P3

	
	
	CLO4.2
	 Xác định chính xác hiệu quả quá trình tập luyện, thi đấu của bản thân, đồng đội, đội tuyển
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	CĐR của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	BÓNG CHUYỀN

	1
	Nhập môn bóng chuyền.
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Tư thế và di chuyển.
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay.
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay.
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Kỹ thuật phát bóng.
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	BƠI LỘI

	1
	Nhập môn bơi lội.
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Các bài tập làm quen với nước.
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật đạp chân (bơi ếch)
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kĩ thuật quạt tay và hít thở (bơi ếch)
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Phối hợp hoàn thiện kiểu bơi ếch.
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	CẦU LÔNG

	1
	Nhập môn cầu lông.
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Kỹ thuật giao cầu thuận tay 
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật giao cầu trái tay
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Kỹ thuật đánh cầu cao xa
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	BÓNG ĐÁ

	1
	Nhập môn bóng đá.
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Kỹ thuật giữ bóng
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật dẫn bóng
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân, đá bóng bằng má trong bàn chân
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Kỹ thuật ném biên
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	VÕ THUẬT

	1
	Nhập môn Karatedo.
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Kỹ thuật tấn pháp, di chuyển tấn
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật đấm, đỡ cơ bản
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật đòn đá
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Bài quyền Heian Shodan
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	THỂ HÌNH

	1
	Nhập môn Thể hình.
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Các động tác tập nhóm  vai
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Các động tác tập cơ chi trên
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Các động tác tập nhóm cơ ngực
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Các động tác tập cơ tay - vai - ngực
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	Tổng
	
	90
	5
	55
	30


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
MÔN BÓNG CHUYỀN
Bài 1: Nhập môn Bóng chuyền
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng chuyền trên thế giới.
1.2. Quá trình du nhập và phát triển của môn bóng chuyền tại Việt Nam.
1.3. Đặc điểm, tính chất và tác dụng môn Bóng chuyền
1.4. Trang thiết bị, dụng cụ cần thiết.
1.5. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
Bài 2: Tư thế và di chuyển
2.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
2.2. Phân loại.
2.3. Tư thế chuẩn bị.
2.4. Các bước di chuyển cơ bản.
2.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (Đệm bóng)
3.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
3.2. Phân loại.
3.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay cơ bản:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
3.3.3. Đánh bóng.
3.3.4. Kết thúc động tác.
3.4 Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt
4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
4.2. Phân loại.
4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
4.3.1. Tư thế chuẩn bị.
4.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
4.3.3. Chuyền bóng đi.
4.3.4. Kết thúc động tác.
4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật phát bóng 
5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
5.2. Phân loại.
5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Tung bóng.
5.3.3. Đánh bóng đi.
5.3.4. Kết thúc động tác.
5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN BƠI LỘI
Bài 1: Nhập môn Bơi lội
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cơi lội.
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển môn bơi lội trên thế giới.
1.3. Quá trình phát triển môn Bơi lội tại Việt Nam.
1.4. Các nguyên lý kỹ thuật.
1.5. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
Bài 2: Các bài tập làm quen với nước
2.1. Làm quen với nước, bài tập đi lại, nhảy, nhào người trong nước.
2.2. Bài tập thở: tập nổi người, đứng trong nước, lướt nước, đạp trong nước.
2.3. Làm nổi, lướt nước.
2.4. Kỹ thuật xuống hồ và tự cứu trong Bơi lội.
Bài 3: Kĩ thuật đạp chân ếch
3.1. Đặc điểm kiểu bơi ếch.
3.2. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật đạp chân.
3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế thân người.
3.3.2. Co chân.
3.3.3. Đạp chân.
3.3.3. Duỗi chân.
3.3.4. Khép chân.
3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật quạt tay và hít thở trong bơi ếch
4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật quạt tay và hít thở.
4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế thân người.
4.2.2. Ôm nước.
4.2.3. Quạt nước.
4.2.3. Thu tay.
4.2.4. Duỗi tay.
4.3. Kỹ thuật hít thở trong bơi ếch
4.4. Phối hợp quạt tay và hít thở
4.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Phối hợp hoàn thiện kiểu bơi ếch
5.1. Phối hợp động tác tay và chân.
5.2. Phối hợp tay – chân – hít thở.
5.3. Nhịp độ phối hợp động tác, chu kỳ lặp lại. 
5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN CẦU LÔNG
Bài 1: Nhập môn Cầu lông
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn cầu lông trên thế giới.
1.2. Quá trình du nhập và phát triển của môn cầu lông tại Việt Nam.
1.3. Vị trí, tác dụng của tập luyện môn cầu lông
1.4. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.
1.5. Kỹ thuật cầm vợt, cầu và di chuyển
1.6. Tư thế đứng.
Bài 2: Kỹ thuật giao cầu thuận tay
2.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
2.2. Phân loại.
2.3. Cấu trúc kỹ thuật:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Động tác cầm cầu.
2.3.3. Động tác vung vợt.
2.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
2.3.5. Kết thúc động tác. 
2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Kỹ thuật giao cầu trái tay
3.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
3.2. Phân loại.
3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Động tác cầm cầu.
3.3.3. Động tác vung vợt.
3.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
3.3.5. Kết thúc động tác. 
3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu 
4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
4.2. Phân loại.
4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
4.3.1. Tư thế chuẩn bị.
4.3.2. Di chuyển đánh cầu
4.3.3. Kết thúc động tác.
4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật đánh cầu cao xa (lốp cầu)
5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
5.2. Phân loại.
5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Di chuyển đánh cầu.
5.3.3. Kết thúc động tác.
5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN BÓNG ĐÁ
Bài 1:Nhập môn Bóng đá
    1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn bóng đá trên thế giới.
    1.2. Quá trình du nhập và phát triển của môn bóng đá tại Việt Nam.
    1.3. Các trường phái bóng đá trên thế giới.
    1.4. Các hình thức thi đấu bóng đá phổ biến hiện nay.
    1.5. Trang thiết bị, dụng cụ trong môn bóng đá.
    1.6. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện.	
Bài 2: Kỹ thuật giữ bóng
     2.1. Kỹ thuật giữ bóng bằng lòng bàn chân
2.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.1.2. Động tác kỹ thuật
2.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
      2.2. Kỹ thuật giữ bóng bằng mu chính diện
2.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.2.2. Động tác kỹ thuật
2.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật dẫn bóng 
    3.1. Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân
3.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.1.2. Động tác kỹ thuật
3.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    3.2. Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu chính diện
3.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.2.2. Động tác kỹ thuật
3.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân, đá bóng bằng má trong bàn chân
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế chuẩn bị.
4.2.2. Chạy đà.
4.2.3. Đặt chân trụ.
4.2.4. Vung chân lăng.
4.2.5. Tiếp xúc bóng.
4.2.6. Kết thúc động tác.
    4.3. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật ném biên
    5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    5.2. Phân loại.
- Ném biên tại chỗ
- Ném biên có đà
    5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Động tác ném
           5.3.3. Kết thúc động tác.
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN VÕ THUẬT
Bài 1: Nhập môn Karatedo
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của môn Karatedo.
1.2. Karatedo tại Việt Nam.
1.3. Ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn Karatedo
1.4. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện Karatedo.
Bài 2: Các kỹ thuật tấn pháp
2.1. Kỹ thuật tấn trước: Zenkutsu dachi
2.1.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
2.1.2. Các sai lầm thường mắc
2.2. Kỹ thuật tấn sau: Kokutsu dachi
2.2.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
2.2.2. Các sai lầm thường mắc
Bài 3: Kỹ thuật đấm, đỡ cơ bản
3.1. Kỹ thuật đấm thẳng (Choku zuki); đấm nghịch: (Gyaku zuki)
3.1.1. Đặc điêm
3.1.2. Các giai đoạn kỹ thuật.
  - Giai đoạn chuẩn bị
  - Giai đoạn đấm
  - Giai đoạn kết thúc
 3.1.3. Các sai lầm thường mắc.	
 3.1.4. Kết hợp với tấn trước và di chuyển
3.2. Đòn đỡ hạ đẳng (Gedan bardai); Đòn đỡ trung đẳng (Uchi uke) đỡ từ trong ra ngoài; Đòn đỡ thượng đẳng (Age uke); Đòn đỡ chặt (Soto uke)
3.2.1. Đặc điểm
3.2.2. Các giai đoạn kỹ thuật.
  - Giai đoạn chuẩn bị
  - Giai đoạn gạt đỡ
  - Giai đoạn kết thúc
3.2.3. Các sai lầm thường mắc.
3.2.4. Kết hợp đòn đỡ với tấn và di chuyển
Bài 4: Kỹ thuật đòn đá cơ bản (đá tống trước, đá vòng cầu, đá tống ngang)
4.1. Đặc điểm
4.2. Các giai đoạn kỹ thuật:
4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị.
4.2.2. Giai đoạn thực hiện.
4.2.3. Giai đoạn kết thúc.
           4.3. Những sai lầm thường mắc
4.4. Phối hợp di chuyển và ra đòn.
Bài 5: Bài quyền Heian Shodan
5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của các bài quyền
5.2. Bài quyền Heian Shodan.
5.3. Phân thế bài quyền
MÔN THỂ HÌNH
Bài 1: Nhập môn thể hình
1.1. Lịch sử hình thành phát triển môn thể hình trên thế giới.
1.2. Quá trình phát triển môn thể hình trong nước.
1.3. Tác dụng của luyện tập thể hình.
1.4. Các hình thức tập luyện thể hình hiện nay.
1.5. Các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện. 
Bài 2: Các động tác tập nhóm cơ đai vai
2.1. Vị trí, chức năng của cơ đai vai
2.2. Các động tác tập cơ ngực tay không (động tác mô phỏng)
2.3. Các động tác tập cơ vai với tạ đòn.
2.4. Các động tác tập cơ vai với tạ đơn.
2.5. Các động tác tập cơ vai với máy hỗ trợ.
2.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Các động tác tập nhóm cơ chi trên
	3.1. Vị trí, chức năng của cơ chi trên
	3.2. Các động tác tập cơ chi trên tay không (động tác mô phỏng)
	3.3. Các động tác tập cơ chi trên với tạ đòn.
	3.4. Các động tác tập cơ chi trên với tạ đơn.
	3.5. Các động tác tập cơ chi trên với máy hỗ trợ.
	3.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Các động tác tập nhóm cơ ngực	
	4.1. Vị trí, chức năng của cơ ngực
	4.2. Các động tác tập cơ ngực tay không (động tác mô phỏng)
	4.3. Các động tác tập cơ ngực với tạ đòn.
	4.4. Các động tác tập cơ ngực với tạ đơn.
	4.5. Các động tác tập cơ ngực với máy hỗ trợ.
	4.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Các động tác tập cơ tay – vai – ngực.
	5.1. Các động tác tập cơ tay – vai – ngực với tạ đòn.
	5.2. Các động tác tập cơ tay – vai – ngực với tạ đơn.
	5.3. Các động tác tập cơ tay – vai – ngực với máy hỗ trợ.
	5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Làm mẫu động tác
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Làm mẫu và phân tích động tác
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	x

	Vấn đáp
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học luyện tập, sửa chữa động tác sai và kiểm tra kỹ năng thực hiện động tác
	Luyện tập theo hướng dẫn, kiểm tra
	x
	x
	x
	x

	Phương pháp thi đấu, Phương pháp trò chơi vận động
	Tổ chức tập luyện, thi đấu, các trò chơi vận động liên quan môn học
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Điểm giữa kỳ 40%, cuối kỳ 60%
· Sinh viên đạt yêu cầu khi điểm tổng kết môn học ≥ 5. 
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Nội dung đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric
[5] 

	Quá trình
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá chuẩn đầu ra
	50
	Số II.1

	Thể lực 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2,CLO3, CLO4
	50
	Số II.1

	Thi cuối kỳ
	60
	

	Kỹ năng thực hiện động tác
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO2,CLO3, CLO4
	100
	Số II.2
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9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Sinh viên có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 80% giờ học trên lớp 
· Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định môn học
· Trang phục lên lớp đúng quy định
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
             + Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
             + Ôn tập ngoài giờ các nội dung đã học.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp trên lớp;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 15 ĐH
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học; 
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
-  Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	 Phê duyệt lần đầu                    	  □  Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                    Ngày cập nhật:
	  Trưởng khoa




Lê Văn Thảo
	Trưởng bộ môn




Nguyễn Xuân Phúc
	Chủ nhiệm học phần




Nguyễn Xuân Phúc





11. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):	Giáo dục Thể chất 2
Tên học phần (tiếng Anh):      Physical Education 2
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 
	Tên môn học
	Mã môn học

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2     
	(Bóng chuyền)
(Volleyball)
	001693

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2     
	(Bơi)
(Swimming)
	001709

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2    
	(Cầu lông)
(Badminton)
	001695

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2     
	(Bóng đá)
(Football)
	001694

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2    
	(Võ thuật)
(Martial arts)
	001701

	- Giáo dục thể chất 2
   Physical Education 2      
	(Thể hình)
(Fitness)
	001696


Mã tự quản: 16201002
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục Đại cương	          Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục Thể chất - Khoa GDTC&QP-AN 
Số tín chỉ: 2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  05 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  55 tiết
· Số tiết tự học	:  30 tiết	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: 
· 
	Học phần Giáo dục thể chất 2
	Học phần trước

	Tên môn học
	Mã môn học
	Tên môn học
	Mã môn học

	Giáo dục Thể chất 2 (Bóng chuyền)
	001693
	Giáo dục Thể chất 1 (Bóng chuyền)
	001705

	Giáo dục Thể chất 2 
(Bơi)
	001709
	Giáo dục Thể chất 1 
(Bơi)
	001706

	Giáo dục Thể chất 2
(Cầu lông) 
	001695
	Giáo dục Thể chất 1
(Cầu lông) 
	001707

	Giáo dục Thể chất 2 
(Bóng đá)
	001694
	Giáo dục Thể chất 1 
(Bóng đá)
	001704

	Giáo dục Thể chất 2
(Võ thuật) 
	001701
	Giáo dục Thể chất 1
(Võ thuật) 
	001703

	Giáo dục Thể chất 2
(Thể hình) 
	001696
	Giáo dục Thể chất 1
(Thể hình) 
	001697


· Học phần song hành: Không
   Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp      ☐ Trực tuyến       ☐ Thay đổi theo học kỳ
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	ThS. Nguyễn Xuân Phúc
	phucnx@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	2. 
	ThS. Lê Văn Thảo
	thaolv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	3. 
	ThS. Bùi Văn Mười
	muoibv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	4. 
	ThS. Trần Thế Anh
	anhtt@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Xuân Hải Âu
	aunxh@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Thành Cao
	caont@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	7. 
	ThS. Dương Tấn Hùng
	hungdt@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	8. 
	ThS. Phạm Văn Kiên
	kienpv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	9. 
	ThS. Lê Quang Hoàng Minh
	minhlqh@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	10. 
	ThS. Lê Văn Nhựt
	nhutlv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	11. 
	ThS. Lê Văn Thanh
	thanhlv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	12. 
	ThS. Nguyễn Minh Trung
	trungnm@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	13. 
	ThS. Phạm Anh Tuấn
	tuanpa@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	14. 
	CN. Đinh Văn Tú
	tudv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần Giáo dục thể chất 2: thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần bắt buộc, đây là học phần thứ hai trong chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên.
 Học phần này trang bị cho người những kiến thức cơ bản về luật thi đấu một số môn thể thao, hình thành kỹ năng phương pháp tập luyện thể dục thể thao, hình thành kỹ năng năng lực vận động chuyên môn cơ bản và nâng cao, phương pháp trọng tài các môn thể thao tự chọn. Người học tự tập luyện, rèn luyện thành kỹ năng yêu cầu các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao như: Bóng chuyền, Bơi lội, Cầu lông, Bóng đá, Karatedo, Thể hình. Người học có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần Giáo dục Thể chất 2 như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                            
(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1

	CLO1
	CLO1.1
	Tóm tắt một số điều luật cơ bản, các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện thể thao
	C2

	
	
	CLO1.2 
	Áp dụng các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện, thi đấu
	C3

	PLO4

	CLO2
	CLO2.1
	Thực hiện đúng các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện các môn thể thao
	P3

	
	
	CLO2.2
	Thực hiện thành kỹ năng các kỹ thuật cơ bản và nâng cao các môn thể thao
	P3

	PLO6
	CLO3
	
	Thực hiện đúng các kỹ thuật khi tham gia thi đấu các môn thể thao
	P3

	PLO9
	CLO4
	CLO4.1
	Xác định chính xác các mục tiêu tập luyện thể thao thường xuyên, độc lập, tự giác trong quá trình tập luyện; lập kế hoạch tập luyện cho bản thân, phối hợp trong tập luyện và thi đấu 
	P3

	
	
	CLO4.2
	 Xác định chính xác hiệu quả quá trình tập luyện, thi đấu của bản thân, đồng đội, đội tuyển
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	BÓNG CHUYỀN

	1
	Luật Bóng chuyền
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật phát bóng 
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Kỹ thuật đập bóng
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	
	BƠI LỘI

	1
	Luật Bơi
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Các bài tập làm quen với nước.
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật đập chân trong bơi trườn sấp
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kĩ thuật quạt tay và hít thở trong bơi trườn sấp
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Phối hợp hoàn thiện kiểu trườn sấp
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	
	CẦU LÔNG

	1
	Luật cầu lông
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Kỹ thuật giao cầu thuận tay và trái tay
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật di chuyển lên lưới bỏ nhỏ, hất cầu cao sâu xa
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật đánh cầu cao xa (lốp cầu)
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Kỹ thuật lên lưới bỏ nhỏ - hất cầu phối hợp lùi lốp cầu
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	5
	55
	30

	
	BÓNG ĐÁ

	1
	Luật bóng đá 11 người
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong, má ngoài
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật giữ bóng bằng đùi, bằng ngực
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật đá bóng bằng lòng, bằng má trong bàn chân, bằng mu chính diện
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Kỹ thuật đánh đầu
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	05
	55
	30

	
	VÕ THUẬT

	1
	Luật Karatedo.
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Kỹ thuật tấn trước, tấn sau, di chuyển tấn
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Kỹ thuật đánh tay, đấm, đỡ cơ bản
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Kỹ thuật đá cơ bản kết hợp di chuyển tấn
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Bài quyền Heian Nidan (Kata)
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	05
	55
	30

	
	THỂ HÌNH

	1
	Một số biện pháp hỗ trợ, phòng chấn thương trong quá trình tập luyện
	CLO1
	6
	1
	3
	2

	2
	Các động tác tập nhóm cơ ngực, vai
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	1
	7
	4

	3
	Các động tác tập nhóm cơ lưng, bụng
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	4
	Các động tác tập nhóm cơ đùi, cẳng chân
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	5
	Các động tác tập cơ mông - đùi
	CLO2, CLO3
CLO4
	24
	1
	15
	8

	
	Tổng
	
	90
	05
	55
	30


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
MÔN BÓNG CHUYỀN
Bài 1: Luật Bóng chuyền
  1.1. Chương 1: Sân bãi và dụng cụ thi đấu 
Điều 1: Sân Thi đấu
Điều 2: Lưới và cột lưới
Điều 3: Bóng
  1.2. Chương 2: Những người tham gia
Điều 4: Đội bóng
Điều 5: Đội trưởng và Huấn luyện viên
  1.3. Chương 3: Thể thức thi đấu
    Điều 6: Được 1 điểm, thắng 1 hiệp và thắng 1 trận đấu
    Điều 7: Tổ chức trận đấu 
  1.4. Chương 4: Hoạt động thi đấu (từ Điều 8 đến Điều 14)
  1.5. Chương 5: Ngừng và kéo đai trận đấu (từ Điều 15 đến Điều 18)
  1.6. Chương 6: Vận động biên Libero (Điều 19)
    1.7. Chương 7: Hành vi của vận động viên (Điều 20, Điều 21)
Bài 2: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay  
    2.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay cơ bản:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
2.3.3. Chuyền bóng đi.
2.3.4. Kết thúc động tác.
    2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay 
    3.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    3.2. Phân loại.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay cơ bản:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
3.3.3. Đánh bóng.
 3.3.4. Kết thúc động tác.
    3.4 Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật phát bóng
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Phân loại.
    4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
4.3.1. Tư thế chuẩn bị.
4.3.2. Tung bóng.
4.3.3. Đánh bóng đi.
4.3.4. Kết thúc động tác.
    4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật đập bóng
    5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    5.2. Phân loại.
    5.3. Kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà:
	5.3.1. Chuẩn bị và chạy đà.
	5.3.2. Giậm nhảy.
	5.3.3. Trên không đánh bóng.
	5.3.4. Kết thúc động tác
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN BƠI LỘI
Bài 1: Luật Bơi 
· Điều 1: Điều hành các cuộc thi đấu
· Điều 2: Trọng tài
· Điều 3: Sắp xếp đường bơi các cuộc đấu loại, bán kết và chung kết
· Điều 4: Xuất phát
· Điều 5: Bơi tự do
· Điều 6: Bơi ngửa
· Điều 7: Bơi ếch
· Điều 8: Bơi bướm
· Điều 9: Bơi hỗn hợp
· Điều 10: Bơi trên đường bơi
· Điều 11: Tính giờ
· Điều 12: Kỉ lục thế giới
· Điều 13: Thủ tục xác định thứ hạng và vai trò của thiết bị tính giừo tự động
Bài 2: Các bài tập làm quen với nước
    2.1. Làm quen với nước, bài tập đi lại, nhảy, nhào người trong nước.
    2.2. Bài tập thở: tập nổi người, đứng trong nước, lướt nước, đạp trong nước.
    2.3. Làm nổi, lướt nước.
    2.4. Kỹ thuật xuống hồ và tự cứu trong Bơi lội.
Bài 3: Kĩ thuật đập chân trong bơi trườn sấp
    3.1. Đặc điểm kiểu bơi trườn sấp.
    3.2. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật đập chân.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế thân người.
3.3.2. Co chân.
3.3.3. Đập chân.
    3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật động tác tay và hít thở 
    4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật quạt tay và hít thở.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Vào nước
4.2.2. Ôm nước
4.2.3. Quạt nước
4.2.4. Rút tay khỏi nước
4.2.5. Vung tay trên không
4.2.6. Kỹ thuật phối hợp hai tay
    4.3. Kỹ thuật hít thở trong bơi trườn sấp
    4.4. Kỹ thuật phối hợp tay và thở
   4.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Phối hợp hoàn thiện kiểu bơi trườn sấp
    5.1. Phối hợp động tác tay và chân.
    5.2. Phối hợp tay – chân – hít thở.
    5.3. Nhịp độ phối hợp động tác, chu kỳ lặp lại. 
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN CẦU LÔNG
Bài 1: Luật Cầu lông
· Điều 1: Sân đấu
· Điều 2: Cột căng lưới
· Điều 3: Lưới
· Điều 4: Cầu
· Điều 5: Vợt
· Điều 6: Trang bị cho phép
· Điều 7: Đấu thủ
· Điều 8: Bốc thăm
· Điều 9: Tính điểm
· Điều 10: Đổi bên
· Điều 11: Giao cầu
· Điều 12: Đánh đơn
· Điều 13: Đánh đôi
· Điều 14: Lỗi giao cầu nhầm ô
· Điều 15: Phạm lỗi
· Điều 16: Giao cầu lại
· Điều 17: Cầu không trong cuộc
· Điều 18: Tiến trình cuộc đấu, hành động thô bạo và truất quyền thi đấu
· Điều 19: Các quan chức và việc khiếu nại
Bài 2: Kỹ thuật giao cầu thuận tay và trái tay
    2.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật		
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị
2.3.2. Động tác cầm cầu
2.3.3. Động tác vung vợt
2.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi
2.3.5. Kết thúc động tác
    2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục
Bài 3: Kỹ thuật di chuyển lên lưới bỏ nhỏ, hất cầu cao xa
    3.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
    3.2. Phân loại.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Di chuyển.
3.3.3. Động tác vung vợt đánh cầu
3.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
3.3.5. Kết thúc động tác. 
    3.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật đánh cầu cao sâu (lốp cầu)
   4.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật		
   4.2. Phân loại.
   4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
   	4.3.1. Tư thế chuẩn bị
4.3.2. Di chuyển đánh cầu
4.3.3. Kết thúc động tác
  4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục
Bài 5: Kỹ thuật lên lưới bỏ nhỏ- hất cầu kết hợp lùi lốp cầu
    5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
    5.2. Phân loại.
    5.3. Kỹ thuật di chuyển đánh cầu
5.3.1. Lên lưới bỏ nhỏ.
5.3.2. Lùi lốp cầu.
5.3.3. Kết thúc động tác
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
    5.5. Các bài tập ứng dụng.
MÔN BÓNG ĐÁ
Bài 1: Luật Bóng đá 11 người
· Điều 1: Sân bóng đá 11 người
· Điều 2: Luật bóng thi đấu trên sân 11
· Điều 3: Luật số lượng cầu thủ trong sân 11 người
· Điều 4: Luật trang phục của cầu thủ bóng đá 11 người
· Điều 5: Luật trọng tài sân 11 người
· Điều 6: Luật trợ lý trọng tài bóng đá 11 người
· Điều 7: Luật thời gian trận đấu sân 11
· Điều 8: Luật bắt đầu và bắt đầu lại trận đấu
· Điều 9: Luật bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc
· Điều 10: Luật bàn thắng bóng đá 11 người
· Điều 11: Luật việt vị bóng đá 11 người
· Điều 12: Lỗi và hành vi khiếm nhã trong sân 11 người
· Điều 13: Luật những quả phạt trên sân 11 người
· Điều 14: Luật phạt đền bóng đá 11 người
· Điều 15: Luật ném biên sân 11 người
· Điều 16: Luật phát bóng sân 11
· Điều 17: Luật phạt góc sân bóng đá 11 người
Bài 2: Kỹ thuật giữ bóng
    2.1. Kỹ thuật giữ bóng bằng đùi
2.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.1.2. Động tác kỹ thuật
2.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    2.2. Kỹ thuật giữ bóng bằng ngực
2.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
2.2.2. Động tác kỹ thuật
2.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật dẫn bóng 
    3.1. Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong
3.1.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.1.2. Động tác kỹ thuật
3.1.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    3.2. Kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài
3.2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
3.2.2. Động tác kỹ thuật
3.2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đá bóng bằng lòng, bằng má trong bàn chân, bằng mu chính diện
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế chuẩn bị.
4.2.2. Chạy đà.
4.2.3. Đặt chân trụ.
4.2.4. Vung chân lăng.
4.2.5. Tiếp xúc bóng.
4.2.6. Kết thúc động tác.
    4.3. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Kỹ thuật đánh đầu
    5.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    5.2. Phân loại.
    5.3. Cấu trúc kỹ thuật:
5.3.1. Tư thế chuẩn bị.
5.3.2. Bật nhảy
5.3.3. Đón bóng.
5.3.4. Tiếp xúc bóng.
5.3.5. Kết thúc động tác.
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
MÔN VÕ THUẬT
Bài 1: Giới thiệu Luật Karatedo
  1.1. Chương 1: Luật thi đấu Kumite
· Điều 1: Thảm thi đấu Kumite
· Điều 2: Trang phục chính thức
· Điều 3:  Tổ chức thi đấu Kumite
· Điều 4: Tổ trọng tài
· Điều 5: Thời gian của trận đấu
· Điều 6: Ghi điểm
· Điều 7: Tiêu chuẩn để quyết định
· Điều 8: Các hành vi bị cấm
· Điều 9: Các hình phạt
· Điều 10: Chấn thương và tai nạn trong thi đấu
· Điều 11: Khiếu nại
· Điều 12: Quyền hạn và trách nhiệm
· Điều 13: Bắt đầu, tạm ngưng và kết thúc trận đấu
1.3. Chương 2: Luật thi đấu Kata
· Điều 15: Thảm thi đấu Kata
· Điều 16: Trang phục chính thức
· Điều 17:  Tổ chức thi đấu Kata
· Điều 18: Tổ trọng tài
· Điều 19: Tiêu chuẩn để quyết định
· Điều 20: Diễn biến các trận đấu
Bài 2:  Các kỹ thuật tấn pháp
   2.1. Kỹ thuật tấn trước: Zenkutsu dachi
     2.1.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
     2.1.2. Các sai lầm thường mắc
   2.2. Kỹ thuật tấn sau: Kokutsu dachi
     2.2.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
     2.2.2. Các sai lầm thường mắc
  2.3. Kỹ thuật tấn sau: Kokutsu dachi
     2.3.1. Các giai đoạn trong kỹ thuật
     2.3.2. Các sai lầm thường mắc
Bài 3: Kỹ thuật đánh tay, đấm, đỡ cơ bản
    3.1. Kỹ thuật đánh tay: Đòn đánh cùi chỏ (Empi), Đòn xỉa 4 ngón (Yohon nukite) Đòn đánh bằng ức lòng bàn tay (Tanagaokoro)
    3.1.1. Các giai đoạn kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn đánh
- Giai đoạn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    3.1.2. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
  3.2.  Kỹ thuật đòn đấm: đấm thẳng (Choku zuki); đấm nghịch: (Gyaku zuki), đấm hất từ dưới lên (Age zuki), Đấm móc từ ngoài vào (Kagi zuki), Đấm hai tay (Morote zuki)
    3.2.1.  Các giai đoạn kỹ thuật.
- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn đấm
- Giai đoàn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    3.2.2. Các sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
  3.3. Đòn đỡ hạ đẳng (Gedan bardai); Đòn đỡ trung đẳng (Uchi uke) đỡ từ trong ra ngoài; Đòn đỡ thượng đẳng (Age uke); Đòn đỡ chặt (Soto uke)
3.3.1. Đặc điểm
3.3.2. Các giai đoạn kỹ thuật.
  - Giai đoạn chuẩn bị
  - Giai đoạn gạt đỡ
  - Giai đoạn kết thúc
3.3.3. Các sai lầm thường mắc.
3.3.4. Kết hợp đòn đỡ với tấn và di chuyển
Bài 4: Kỹ thuật đòn đá cơ bản (đá tống trước, đá vòng cầu, đá tống ngang)
    4.1. Đặc điểm
    4.2. Các giai đoạn kỹ thuật:
4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị.
4.2.2. Giai đoạn thực hiện.
4.2.3. Giai đoạn kết thúc.
    4.3. Những sai lầm thường mắc
    4.4. Phối hợp di chuyển và ra đòn
Bài 5: Bài quyền Heian Nidan (Kata)
    5.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của các bài quyền
    5.2. Kỹ thuật Bài quyền 
    5.3. Phân thế Bài quyền Heian Nidan.
MÔN THỂ HÌNH
Bài 1: Một số biện pháp hỗ trợ, phòng chấn thương trong quá trình tập luyện
    1.1. Hướng dẫn sử dụng đai, găng tay, băng quấn.
    1.2. Các biện pháp hỗ trợ khi tập với tạ đòn.
    1.3. Các biện pháp hỗ trợ khi tập với tạ đơn.
    1.4. Một số kỹ thuật thả lỏng cơ sau mỗi động tác.
    1.5. Các chấn thương thường gặp và biện pháp sơ cứu ban đầu.
Bài 2: Các động tác tập cơ vai, nhóm cơ ngực
    2.1. Vị trí, chức năng của cơ vai, ngực.
    2.2. Các động tác tập cơ vai, ngực tay không (động tác mô phỏng)
    2.3. Các động tác tập cơ vai, ngực với tạ đòn.
    2.4. Các động tác tập cơ vai, ngực với tạ đơn.
    2.5. Các động tác tập cơ vai, ngực với máy hỗ trợ.
    2.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Các động tác tập nhóm cơ lưng, nhóm cơ bụng	
    3.1. Vị trí, chức năng của cơ lưng, cơ bụng.
    3.2. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng tay không 
    3.3. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng với tạ đòn.
    3.4. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng với tạ đơn.
    3.5. Các động tác tập cơ lưng, cơ bụng với máy hỗ trợ.
    3.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân
    4.1. Vị trí, chức năng của cơ cơ đùi, cơ cẳng chân
    4.2. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân (động tác mô phỏng)
    4.3. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân với tạ đòn.
    4.4. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân với tạ đơn.
    4.5. Các động tác tập cơ đùi, cơ cẳng chân với máy hỗ trợ.
    4.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Các động tác tập cơ mông - đùi.
    5.1. Các động tác tập cơ đùi (động tác mô phỏng)
    5.2. Các động tác tập cơ đùi với tạ đòn.
    5.3. Các động tác tập cơ đùi với tạ đơn.
    5.4. Các động tác tập cơ đùi với máy hỗ trợ.
    5.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Làm mẫu động tác
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Làm mẫu và phân tích động tác
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	x

	Vấn đáp
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học luyện tập, sửa chữa động tác sai và kiểm tra kỹ năng thực hiện động tác
	Luyện tập theo hướng dẫn, kiểm tra
	x
	x
	x
	x

	Phương pháp thi đấu, Phương pháp trò chơi vận động
	Tổ chức tập luyện, thi đấu, các trò chơi vận động liên quan môn học
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Điểm giữ kỳ 40%, cuối kỳ 60%
· Sinh viên đạt yêu cầu khi điểm tổng kết môn học ≥ 5. 
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Nội dung đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric
[5] 

	Quá trình
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá chuẩn đầu ra
	50
	Số II.1

	Thể lực 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2,CLO3, CLO4
	50
	Số II.1

	Thi cuối kỳ
	60
	

	Kỹ năng thực hiện động tác
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO2,CLO3, CLO4
	100
	Số II.3
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   2. Luật bơi 2006 - UBTDTT
   3. Luật Cầu lông 2006 – UBTDTT
   4. Luật Bóng đá 2007 – UBTDTT
   5. Luật Karatedo 2006 - UBTDTT
   6. Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam (2017). Giáo trình đào tạo HLV Thể hình và Fitness.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Sinh viên có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 80% giờ học trên lớp 
· Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định môn học
· Trang phục lên lớp đúng quy định
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
             + Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
             + Ôn tập ngoài giờ các nội dung đã học.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp trên lớp;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 15ĐH; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học; 
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
-  Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	 Phê duyệt lần đầu                    	  □  Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                    Ngày cập nhật:
	  Trưởng khoa



Lê Văn Thảo
	Trưởng bộ môn



Nguyễn Xuân Phúc
	Chủ nhiệm học phần



Nguyễn Xuân Phúc


12. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):	Giáo dục Thể chất 3
Tên học phần (tiếng Anh):      Physical Education 3
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 
	Tên môn học
	Mã môn học

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3     
	(Bóng chuyền)
(Volleyball)
	001718

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Bơi)
(Swimming)
	100929

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Cầu lông)
(Badminton)
	001719

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Bóng đá)
(Football)
	001702

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3    
	(Võ thuật)
(Martial arts)
	100931

	- Giáo dục thể chất 3
   Physical Education 3      
	(Thể hình)
(Fitness)
	100930


Mã tự quản: 16201003
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục Đại cương	       Loại học phần: Bắt buộc 
[bookmark: _Hlk163253455]Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục Thể chất - Khoa GDTC&QP-AN
Số tín chỉ:  1(0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  02 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  28 tiết
· Số tiết tự học	:  15 tiết	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Giáo dục Thể chất 2


	Học phần Giáo dục thể chất 3
	Học phần trước

	Tên môn học
	Mã môn học
	Tên môn học
	Mã môn học

	Giáo dục Thể chất 3 (Bóng chuyền)
	001718
	Giáo dục Thể chất 2 (Bóng chuyền)
	001693

	Giáo dục Thể chất 3 
(Bơi)
	100929
	Giáo dục Thể chất 2 
(Bơi)
	001709

	Giáo dục Thể chất 3
(Cầu lông) 
	001719
	Giáo dục Thể chất 2
(Cầu lông) 
	001695

	Giáo dục Thể chất 3 
(Bóng đá)
	001702
	Giáo dục Thể chất 2 
(Bóng đá)
	001694

	Giáo dục Thể chất 3
(Võ thuật) 
	100931
	Giáo dục Thể chất 2
(Võ thuật) 
	001701

	Giáo dục Thể chất 3
(Thể hình) 
	100930
	Giáo dục Thể chất 2
(Thể hình) 
	001696


· Học phần song hành: Không
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp      ☐ Trực tuyến       ☐ Thay đổi theo học kỳ
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	ThS. Nguyễn Xuân Phúc
	phucnx@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	2. 
	ThS. Lê Văn Thảo
	thaolv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	3. 
	ThS. Bùi Văn Mười
	muoibv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	4. 
	ThS. Trần Thế Anh
	anhtt@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Xuân Hải Âu
	aunxh@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Thành Cao
	caont@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	7. 
	ThS. Dương Tấn Hùng
	hungdt@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	8. 
	ThS. Phạm Văn Kiên
	kienpv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	9. 
	ThS. Lê Quang Hoàng Minh
	minhlqh@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	10. 
	ThS. Lê Văn Nhựt
	nhutlv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	11. 
	ThS. Lê Văn Thanh
	thanhlv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	12. 
	ThS. Nguyễn Minh Trung
	trungnm@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	13. 
	ThS. Phạm Anh Tuấn
	tuanpa@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT

	14. 
	CN. Đinh Văn Tú
	tudv@huit.edu.vn
	K.GDTC và QP-AN - HUIT



3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Giáo dục thể chất 3: thuộc khối kiến thức đại cương, là học phần bắt buộc, đây là học phần cuối trong chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên.
Học phần Giáo dục thể chất 3: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công tác tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài, chiến thuật trong thi đấu một số môn thể thao; tác dụng, nguyên tắc và phương pháp tập luyện, hình thành kỹ năng, năng lực vận động chuyên môn cơ bản và nâng cao của các môn thể thao tự chọn. Người học tự tập luyện rèn luyện đúng các yêu cầu các kỹ thuật cơ bản và nâng cao các môn thể thao như: Bóng chuyền, Bơi lội, Cầu lông, Bóng đá, Karatedo, Thể hình. Người học có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần Giáo dục thể chất 3 như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng một số điều luật vào thi đấu, công tác trọng tài
	C3

	
	
	CLO1.2 
	Áp dụng các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện, thi đấu
	C3

	PLO4

	CLO2
	CLO2.1
	Thực hiện đúng các quy tắc đảm bảo an toàn trong tập luyện các môn thể thao
	P3

	
	
	CLO2.2
	Thực hiện thành kỹ năng các kỹ thuật cơ bản và nâng cao, chiến thuậ trong thi đấu một số môn thể thao tự chọn
	P3

	PLO6
	CLO3
	
	Thực hiện đúng các kỹ thuật khi tham gia thi đấu các môn thể thao
	P3

	PLO9
	CLO4
	CLO4.1
	Xác định chính xác các mục tiêu tập luyện thể thao thường xuyên, độc lập, tự giác trong quá trình tập luyện; lập kế hoạch tập luyện cho bản thân, phối hợp trong tập luyện và thi đấu 
	P3

	
	
	CLO4.2
	 Xác định chính xác hiệu quả quá trình tập luyện, thi đấu của bản thân, đồng đội, đội tuyển
	P3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	
	BÓNG CHUYỀN

	1
	Công tác tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài
	CLO1
	3
	2
	0
	1

	2
	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay và thấp tay
	CLO2, CLO3
CLO4
	6
	0
	4
	2

	3
	Kỹ thuật phát bóng và đập bóng
	CLO2, CLO3
CLO4
	13
	0
	8
	4

	4
	Kỹ thuật chắn bóng
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	0
	8
	4

	5
	Chiến thuật trong thi đấu bóng chuyền
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	0
	8
	4

	
	Tổng
	
	45
	2
	28
	15

	
	BƠI LỘI

	1
	Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
	CLO1.2
	3
	2
	0
	1

	2
	Kỹ thuật xuất phát và quay vòng
	CLO1
	12
	0
	8
	4

	3
	Kỹ thuật xuất phát và quay vòng trong bơi ếch
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	0
	8
	4

	4
	Kỹ thuật xuất phát và quay vòng trong bơi trườn sấp
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	0
	8
	4

	5
	Cứu đuối
	CLO2, CLO3
CLO4
	6
	0
	4
	2

	
	Tổng
	CLO2, CLO3
CLO4
	45
	2
	28
	15

	
	CẦU LÔNG

	1
	Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
	CLO1
	3
	2
	0
	1

	2
	Kỹ thuật giao cầu
	CLO2, CLO3
CLO4
	3
	0
	2
	1

	3
	Kỹ thuật tạt cầu
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	0
	8
	4

	4
	Kỹ thuật đập cầu cầu
	CLO2, CLO3
CLO4
	12
	0
	8
	4

	5
	Chiến thuật trong thi đấu Cầu lông
	CLO2, CLO3
CLO4
	15
	0
	10
	5

	
	Tổng
	
	45
	2
	28
	15

	
	BÓNG ĐÁ

	1
	Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
	CLO1
	3
	2
	0
	1

	2
	Kỹ thuật dẫn bóng 
	CLO2, CLO3
CLO4
	6
	0
	4
	2

	3
	Kỹ thuật giữ bóng 
	CLO2, CLO3
CLO4
	6
	0
	4
	2

	4
	Kỹ thuật đá bóng bằng  lòng, má trong và mu chính diện
	CLO2, CLO3
CLO4
	15
	0
	10
	5

	5
	Chiến thuật trong bóng đá
	CLO2, CLO3
CLO4
	15
	0
	10
	5

	
	Tổng
	
	45
	2
	28
	15

	
	VÕ THUẬT

	1
	Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
	CLO1
	3
	2
	0
	1

	2
	Kỹ thuật đánh tay
	CLO2, CLO3
CLO4
	3
	0
	2
	1

	3
	Kỹ thuật đấm, đá, đỡ
	CLO2, CLO3
CLO4
	9
	0
	6
	3

	4
	Kỹ thuật ném, quật
	CLO2, CLO3
CLO4
	9
	0
	6
	3

	5
	Các đòn đối luyện (Kata)
	CLO2, CLO3
CLO4
	21
	0
	14
	7

	
	Tổng
	
	45
	2
	28
	15

	
	THỂ HÌNH

	1
	Chế độ dinh dưỡng cho người tập luyện Thể hình
	CLO1
	3
	2
	0
	1

	2
	Các động tác tập nhóm cơ cẳng tay
	CLO2, CLO3
CLO4
	6
	0
	4
	2

	3
	Các động tác tập nhóm cơ cẳng chân
	CLO2, CLO3
CLO4
	6
	0
	4
	2

	4
	Các bài tập phát triển cơ vai – ngực, tay – vai – ngực
	CLO2, CLO3
CLO4
	15
	0
	10
	5

	5
	Các bài tập phát triển cơ mông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng
	CLO2, CLO3
CLO4
	15
	0
	10
	5

	
	Tổng
	
	45
	2
	28
	15


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
MÔN BÓNG CHUYỀN
Bài 1: Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
    1.1. Tổ chức thi đấu
	- Căn cứ thi đấu
	- Các loại hình tổ chức giải
	- Nguyên tắc tổ chức giải
	- Các quy định tổ chức giải
    1.2. Các thể thức tổ chức thi đấu
	- Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua
	- Thể thức thi đấu loại trực tiếp hai lần thua
	- Thể thức thi đấu hỗn hợp
    1.3. Trọng tài bóng chuyền
	- Nhiệm vụ và quyền hạn trọng tài thứ nhất
	- Nhiệm vụ và quyền hạn trọng tài thứ hai
- Biên bản theo dõi trận đấu.
Bài 2: Kỹ thuật chuyền bóng (thấp tay và cao tay)
    2.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật của chuyền bóng thấp tay và cao tay cơ bản:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Đón bóng và tiếp xúc bóng.
2.3.3. Chuyền bóng đi.
3.3.4. Kết thúc động tác.
    2.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3:  Kỹ thuật phát bóng, đập bóng
    3.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    3.2. Phân loại.
    3.3. Cấu trúc kỹ thuật:
3.3.1. Tư thế chuẩn bị.
3.3.2. Tung bóng.
3.3.3. Đánh bóng đi.
3.3.4. Kết thúc động tác.
    3.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Kỹ thuật chắn bóng
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Phân loại.
    4.3. Cấu trúc kỹ thuật:
           4.3.1. Tư thế chuẩn bị 
           4.3.2. Bật nhảy và chắn bóng
           4.3.3. Rơi xuống đất
    4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Chiến thuật trong Bóng chuyền 
    5.1. Chiến thuật tấn công
5.1.1. Chiến thuật cá nhân
5.1.2. Chiến thuật tập thể
    5.2. Chiến thuật phòng thủ
5.2.1. Chiến thuật phòng thủ cá nhân
5.2.2. Chiến thuật phòng thủ toàn đội
MÔN BƠI LỘI
Bài 1: Tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài
    1.1. Công tác chuẩn bị thi đấu
 1.1.1. Ban tổ chức
 	 1.1.2. Xây dựng điều lệ thi đấu
 	 1.1.3. Xây dựng chương trình thi đấu
  - Dự kiến thi đấu
  - Nguyên tắc sắp xếp
  - Phương pháp sắp xếp
  - Phát phiếu đăng ký
     1.2. Phương pháp trọng tài
 1.2.1. Trọng tài điều hành
 	1.2.2. Trọng tài thư ký
 	1.2.3 Trọng tài đích
 	1.2.4. Các trọng tài khác
1.2.5. Sự phối hợp của các tổ trọng tài trong thi đấu
Bài 2: Kỹ thuật xuất phát và quay vòng
    2.1. Kỹ thuật xuất phát 
	    2.1.1.  Khái niệm
	    2.1.2. Kỹ thuật xuất phát
        2.1.3. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
    2.2. Kỹ thuật quay vòng
        2.2.1. Khái niệm
        2.2.2. Các kỹ thuật quay vòng
        2.2.3. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
Bài 3: Kỹ thuật xuất phát và quay vòng trong bơi ếch
3.1.  Xuất phát
      3.2. Bơi đến gần thành hồ
3.3.  Quay người
      3.4.  Đạp thành hồ
3.5. Lướt nước và động tác bơi đầu tiên.
3.6. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
Bài 4: Kỹ thuật xuất phát và quay vòng trong bơi trườn sấp
4.1.  Xuất phát
      4.2. Bơi đến gần thành hồ
4.3.  Quay người
      4.4.  Đạp thành hồ
4.5. Lướt nước và động tác bơi đầu tiên.
4.6. Những sai lầm thường mắc và cách khắc phục
Bài 5: Cứu đuối
    5.1. Cứu đuối gián tiếp
    5.2. Cứu đuối trực tiếp
    5.3. Giải thoát trong nước
- Phương pháp giải thoát khi bị nắm tay
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm ghì phía sau gáy
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm cổ từ phía trước
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm ngang lưng phía trước
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm ngang lưng phía sau
- Phương pháp giải thoát khi bị ôm chặt cả thân và hai tay từ phía sau
    5.4. Cách dìu người bị đuối nước
    5.5. Hô hấp nhân tạo
MÔN CẦU LÔNG
Bài 1: Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
    1.1. Phương pháp tổ chức thi đấu
1.1.1. Thành lập Ban tổ chức giải
1.1.2. Điều lệ giải
1.1.3. Hình thức và tổ chức thi đấu
1.1.4. Thể thức thi đấu
- Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua
- Thể thức thi đấu vòng tròn
- Thể thức thi đấu hỗn hợp
    1.2. Công tác trọng tài
1.2.1. Trọng tài chính
1.2.2. Trọng tài biên
     1.2.3. Ký hiệu của trọng tài
Bài 2: Kỹ thuật giao cầu 
    2.1. Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.		
    2.2. Phân loại.
    2.3. Cấu trúc kỹ thuật:
2.3.1. Tư thế chuẩn bị.
2.3.2. Động tác cầm cầu.
2.3.3. Động tác vung vợt.
2.3.4. Tiếp xúc cầu và đánh cầu đi.
2.3.5. Kết thúc động tác. 
    2.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3:  Kỹ thuật tạt cầu 
    3.1. Kỹ thuật tạt cầu thuận tay 
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    3.2. Kỹ thuật tạt cầu trái tay 
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đập cầu
    4.1. Kỹ thuật đập cầu thuận tay
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
    4.2. Kỹ thuật đập cầu trái tay
- Tư thế chuẩn bị
- Thực hiện động tác
- Kết thúc động tác
- Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 5: Chiến thuật trong thi đấu Cầu lông
    5.1. Chiến thuật đánh đơn
- Nguyên tắc vận dụng chiến thuật
- Ứng biến của chiến thuật tấn công trong thi đấu
- Cách ứng biến của chiến thuật phòng thủ
- Chiến thuật ứng biến căn cứ vào tình hình của đối phương
- Chiến thuật ứng biến căn cứ vào khuyết điểm trong cách đánh của đối phương
    5.2. Chiến thuật đánh đôi
- Nguyên tắc vận dụng chiến thuật
- Các đội hình thi đấu thường sử dụng trong đánh đôi
  + Đội hình tấn công
  + Đội hình phòng thủ
  + Phối hợp di chuyển vòng tròn luân phiên
- Ứng biến trong chiến thuật đánh đôi
MÔN BÓNG ĐÁ
Bài 1: Tổ chức thi đấu và công tác trọng tài
    1.1. Công tác tổ chức thi đấu
1.1.1. Công tác chuẩn bị trước giải:
  - Lập phương án tổ chức
  - Lập cơ cấu tổ chức giải
  - Phân công chức năng và nhiệm vụ cho các bộ phận trong BTC giải
  - Hoạt động của các bộ phận chức năng trong thời gian thi đấu
  - Hoạt động của các bộ phận chức năng khi kết thúc giải
1.1.2. Thể thức thi đấu và phương thức tính điểm xếp hạng
  -  Thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm
  - Thể thức thi đấu loại trực tiêp
  - Phương pháp tổ chức theo thể thức thi đấu hỗn hơp
1.1.3. Hướng dẫn lễ trao giải thưởng
  - Công tác chuẩn bị
  - Trao giải
    1.2. Phương pháp trọng tài
1.2.1. Trọng tài chính
1.2.2. Tọng tài biên
1.2.3. Trợ lý trọng tài
Bài 2: Kỹ thuật dẫn bóng
    2.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
    2.2. Động tác kỹ thuật
    2.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật giữ bóng 
    3.1. Yêu cầu khi thực hiện kỹ thuật
    3.2. Động tác kỹ thuật
    3.3. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện
    4.1. Đặc điểm, tác dụng, yêu cầu của kỹ thuật.
    4.2. Cấu trúc kỹ thuật:
4.2.1. Tư thế chuẩn bị.
4.2.2. Chạy đà.
4.2.3. Đặt chân trụ.
4.2.4. Vung chân lăng.
4.2.5. Tiếp xúc bóng.
4.2.6. Kết thúc động tác.
    4.3. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Chiến thuật trong bóng đá
    5.1. Chiến thuật tấn công
 5.1.1. Khái niệm
 5.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong chiến thuật tấn công
  - Chiến thuật tấn công cá nhân
  - Chiến thuật tấn công nhóm
  - Chiến thuật cố định
  - Chiến thuật tấn công đồng đội
    5.2. Chiến thuật phòng thủ
 5.2.1. Khái niệm
 5.2.2. Các nguyên tắc cơ bản trong chiến thuật phòng thủ
  - Chiến thuật phòng thủ cá nhân
  - Chiến thuật phòng thủ nhóm
  - Chiến thuật phòng thủ trong tình huống cố định
  - Chiến thuật phòng thủ toàn đội
    	  - Chiến thuật thủ môn
MÔN VÕ THUẬT
Bài 1: Phương pháp tổ chức thi đấu.
    1.1. Hệ thống thi đấu có quy ước
	1.1.1. Hệ thống thi đấu Gohon Kumite
	1.1.2. Hệ thống thi đấu Sanbon Kumite
    1.2. Hệ thống thi đấu tự do
    1.3. Hệ thống thi đấu thể thao
 	1.3.1. Hệ thống thi đấu đối với lứa tuổi trẻ và thiếu niên
	 1.3.2. Hệ thống thi đấu đối với lứa tuổi trưởng thành
    1.4. Phương pháp tính số vận động viên (đội) thi đấu vòng loại ban đầu.	
    1.5. Phương pháp xếp bảng thi đấu vòng loại trực tiếp một lần thua, có tranh huy chương đồng theo thể thức Reperchange
    1.6. Công tác trọng tài
Bài 2: Kỹ thuật đánh tay (Uchi waza)
    2.1. Đòn đánh cùi chỏ (Empi)
    2.2. Đòn xỉa 4 ngón (Yohon nukite)
    2.3. Đòn đánh bằng ức lòng bàn tay (Tanagaokoro)
    2.4. Các giai đoạn kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn đánh
- Giai đoạn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    2.5. Những sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 3: Kỹ thuật đấm, đá, đỡ cơ bản
    3.1. Kỹ thuật đấm 
    3.2. Kỹ thuật đá
    3.3. Kỹ thuật đỡ
    3.4. Các giai đoạn kỹ thuật.
 	- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn ra đòn
- Giai đoàn kết thúc
- Đặc điểm giải phẫu
- Hình thức co cơ
    3.5. Các sai lầm thường mắc và biện pháp sửa chữa
Bài 4: Kỹ thuật ném, quật
    4.1.  Ném qua vai (Seoi nage)
    4.2. Ném qua hông (Uki goshi)
    4.3. Quét chân từ ngoài vào (De ashi barai)
    4.4. Móc chân từ trong ra (Ko uchi gari)
    4.5. Móc chân từ ngoài vào (O soto gari)
Bài 5: Hệ thống đối luyện cơ bản
    5.1. Hệ thống đối luyện cơ bản 5 bước
    5.2. Hệ thống đối luyện cơ bản 5 bước

MÔN THỂ HÌNH
Bài 1: Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện Thể hình
    1.1. Vai trò của dinh dưỡng đối với người tập Thể hình
    1.2. Các nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng cho người tập Thể hình
Bài 2: Các động tác tập cơ cẳng tay
    2.1. Vị trí, chức năng của cơ cẳng tay
    2.2. Các động tác tập cơ cẳng tay (động tác mô phỏng)
    2.3. Các động tác tập cơ cẳng tayvới tạ đòn.
    2.4. Các động tác tập cơ cẳng tay với tạ đơn.
    2.5. Các động tác tập cơ cẳng tay với máy hỗ trợ.
    2.6. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 3: Các động tác tập nhóm cẳng chân	
    3.1. Vị trí, chức năng của cơ cẳng chân
    3.2. Các động tác tập cơ cẳng chân với tạ đòn.
    3.3. Các động tác tập cơ cẳng chân với tạ đơn.
    3.4. Các động tác tập cơ cẳng chân với máy hỗ trợ.
    3.5. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 4: Các bài tập phát triển cơ vai – ngực, tay – vai – ngực
    4.1.  Các động tác tập cơ vai – ngực, tay – vai – ngực với tạ đòn.
    4.2. Các động tác tập cơ vai – ngực, tay – vai – ngực với tạ đơn.
    4.3. Các động tác tập cơ vai – ngực, tay – vai – ngực với máy hỗ trợ.
    4.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
Bài 5: Các bài tập phát triển cơ mông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng.
    5.1. Các động tác tập cơ mông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng với tạ đòn.
    5.2. Các động tác tập cơ đùimông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng với tạ đơn.
    5.3. Các động tác tập cơ mông – lưng; đùi- mông-cẳng chân, mông - lưng với máy hỗ trợ.
    5.4. Các lỗi sai thường mắc và cách khắc phục.
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Làm mẫu động tác
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Làm mẫu và phân tích động tác
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	x

	Vấn đáp
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học luyện tập, sửa chữa động tác sai và kiểm tra kỹ năng thực hiện động tác
	Luyện tập theo hướng dẫn, kiểm tra
	x
	x
	x
	x

	Phương pháp thi đấu, Phương pháp trò chơi vận động
	Tổ chức tập luyện, thi đấu, các trò chơi vận động liên quan môn học
	x
	x
	x
	x


7.  ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Điểm giữ kỳ 40%, cuối kỳ 60%
· Sinh viên đạt yêu cầu khi điểm tổng kết môn học ≥ 5. 
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Nội dung đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric
[5] 

	Quá trình
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá chuẩn đầu ra
	50
	Số II.1

	Thể lực 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2,CLO3, CLO4
	50
	Số II.1

	Thi cuối kỳ
	60
	

	Kỹ năng thực hiện động tác
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO2,CLO3, CLO4
	100
	Số II.4


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
   1. Trịnh Hữu Lộc - Huỳnh Đắc Tiến (2020). Giáo trình Bóng chuyền. NXB ĐHQG - TPHCM.
   2. Huỳnh Trọng Khải - Nguyễn Thành Sơn - Nguyễn Mạnh Kha - Thái thị Diễm Thúy (2021). Giáo trình Bơi lội. NXB ĐHQG - HCM
   3. Châu Vĩnh Huy - Huỳnh Đắc Tiến - Nguyễn Thế Lưỡng (2021). Giáo trình Cầu lông. NXB ĐHQG – TPHCM.
   4. Trịnh Hữu Lộc – Ngô Hữu Phúc – Lâm Văn Vũ – Phạm Thái Vinh (2021). Giáo trình Bóng đá. NXB ĐHQG TP.HCM.
   5. Vũ Việt Bảo – Vũ Văn Huế - Trần Thị Kim Hương (2015). Giáo trình Karatedo. NXB ĐHQG – TPHCM
   6. Nguyễn Anh Tuấn – Nguyễn Thị Thùy Trang – Đỗ Mạnh Thái (2009). Giáo trình Thể dục thể hình và thẩm mỹ
8.2. Tài liệu tham khảo
   1. Luật Bóng chuyền 2007- UBTDTT
   2. Luật bơi 2006 - UBTDTT
   3. Luật Cầu lông 2006 – UBTDTT
   4. Luật Bóng đá 2007 – UBTDTT
   5. Luật Karatedo 2006 - UBTDTT
   6. Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam (2017). Giáo trình đào tạo HLV Thể hình và Fitness.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Sinh viên có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 80% giờ học trên lớp 
· Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định môn học
· Trang phục lên lớp đúng quy định
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
             + Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
             + Ôn tập ngoài giờ các nội dung đã học.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp trên lớp;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 15ĐH; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học; 
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
-  Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
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13. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 1

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần: Đường lối Quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam (Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1)
(Tiếng Anh: National Defense and Security Policy of the Communist Party of Vietnam)
Trình độ: Đại học
Mã học phần:  0101001657.	  Mã tự quản: 17200004
Thuộc khối kiến thức: GD Đại cương.	  Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn GD QP&AN – Khoa GD Thể chất và QP-AN
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: GD QP&AN 2,3 và 4.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐ Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	[bookmark: _Hlk80708252]STT
	
Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Thượng úy Bùi Minh Thuấn
	thuanbm@huit.edu.vn
	CN học phần

	2
	Đại tá Đặng Bê
	bed@huit.edu.vn
	Khoa GD 
Thể chất và
 Quốc phòng 
an ninh - HUIT 

	3
	Đại tá Hoàng Mạnh Tiến
	tienhm@huit.edu.vn
	

	4
	Đại tá Châu Thời
	thoic@huit.edu.vn
	

	5
	Đại tá Hồ Sĩ Năm
	namhs@huit.edu.vn
	

	6
	Đại tá Trần Doãn Việt
	viettd@huit.edu.vn
	

	7
	Đại tá Nguyễn Hoài Nam
	namhn@huit.edu
	

	8
	Đại tá Trần Văn Thanh
	thanhtv@huit.edu.vn
	

	9
	Đại tá Nguyễn Văn Thắng
	thangnv@huit.edu.vn
	

	10
	Đại tá Nguyễn Như Tĩnh
	tinhnn@huit.edu.vn
	

	11
	Thượng tá Hoàng Văn Luân
	luanhv@huit.edu.vn
	

	12
	Thượng tá Lê Minh Thanh
	thanhlm@huit.edu.vn
	

	13
	Thiếu tá Lương Hữu Phước
	phuoclh@huit.edu.vn
	

	14
	Trung úy Nguyễn Văn Hòa
	hoanv@huit.edu.vn
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần giáo dục đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam, bao gồm 11 chương: Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh, Quân đội và Bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng, an ninh; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; công tác xây dựng LLVT nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ; Giới thiệu công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; bảo vệ an ninh quốc gia và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR của học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra
(Sau khi học xong học phần này, 
người học có khả năng) [3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1.1
	Tóm tắt vị trí, ý nghĩa môn học; trình bày được khái niệm, nguồn gốc, bản chất, tính chất chiến tranh; sức mạnh Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.
	C3

	
	CLO1.2
	Tóm tắt quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng cộng sản Việt Nam
	C3

	
	CLO1.3
	Giải thích vai trò to lớn của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
	C3

	PLO1
	CLO3
	Trình bày được công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
	C3

	PLO1
	CLO4
	Tóm tắt được công tác xây dựng Dân quân tự vệ
	C3

	PLO1
	CLO2.1
	Trình bày chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
	C3

	
	CLO2.2
	Tóm tắt truyền thống đánh giặc của ông cha
	C3

	PLO6
	CLO5
	Áp dụng một số Luật trong tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	P2

	PLO8
	CLO6
	Xác định vai trò, trách nhiệm của sinh viên, sẵn sàng nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bổ thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra 
của học phần
	Phân bố thời gian (tiết) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/
TH
	Tự học

	1
	Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học
	CLO1.1, CLO1.2, CLO4, CLO6
	2
	2
	
	4

	2
	Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM về Chiến tranh, Quân đội và BV Tổ quốc
	CLO2.1, CLO2.2, CLO4, CLO6
	4
	4
	
	8

	3
	Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
	CLO1.2, CLO1.3
	4
	4
	
	8

	4
	Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
	CLO2.1, CLO2.2
	4
	4
	
	8

	5
	Xây dựng LL vũ trang nhân dân
	CLO1.3
	4
	4
	
	8

	6
	Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường QP-AN và đối ngoại
	CLO1.3
	4
	4
	
	8

	7
	Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam
	CLO2.2
	6
	6
	
	12

	8
	Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia thời kỳ mới
	CLO3, CLO5
	4
	4
	
	8

	9
	Xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng
	CLO1.2, CLO1.3
	6
	6
	
	12

	10
	Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	CLO1.2, CLO1.3
	4
	4
	
	8

	11
	Vấn đề cơ bản về bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
	CLO1.2, CLO1.3
	3
	3
	
	6

	 
	Cộng
	
	135
	45
	
	90


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Đối tượng nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu về đường lối quân sự của Đảng
2.2. Nghiên cứu về công tác quốc phòng – an ninh
2.3. Nghiên cứu về quân sự và kỹ năng quân sự cần thiết
3. Cơ sở phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu
3.1. Cơ sở phương pháp luận
3.2. Các phương pháp nghiên cứu
4. Giới thiệu về môn học GD Quốc phòng và An ninh
4.1. Đặc điểm môn học
4.2. Chương trình chi tiết
4.3. Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 (hiệu lực 01/7/2020)
4.4. Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
4.5. Tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập (Thông tư liên tịch số 18/2015/ TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015)
Chương 2: Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
1. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh
1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh
1.1.1. Chiến tranh là một hiện tượng Chính trị xã hội
1.1.2. Nguồn gốc nảy sinh chiến tranh
1.1.3. Bản chất, tính chất của chiến tranh
1.1.4. Qui luật và phương thức tiến hành chiến tranh
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh
1.2.1. Hồ Chí Minh đánh giá đúng bản chất, quy luật, tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội Việt Nam
1.2.2. Hồ Chí Minh Xác định tính chất Xã hội của chiến tranh
1.2.3. Hồ Chí Minh khẳng định: chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta là chiến tranh nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
2. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội
2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về quân đội
2.1.1. Khái niệm Quân đội
2.1.2. Nguồn gốc ra đời của Quân đội
2.1.3. Bản chất giai cấp của Quân đội
2.1.4. Sức mạnh chiến đấu của Quân đội
2.1.5. Nguyên tắc Xây dựng quân đội kiểu mới của Lênin
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội
2.2.1. Hồ Chí Minh khẳng định sự ra đời của quân đội là một tất yếu, là vấn đề có tính quy luật trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở Việt Nam
2.2.2. Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân
2.2.3. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu
2.2.4. Đảng lãnh đạo “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với Quân đội
2.2.5. Nhiệm vụ và chức năng cơ bản của Quân đội
3. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc.
3.1. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
3.1.1. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan
3.1.2. Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân tộc
3.1.3. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội
3.1.4. Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN
3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
3.2.1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan                     
3.2.2. Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân
3.2.3. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại
 	3.2.4. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
4. Câu hỏi ôn tập.
Chương 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
1.1. Vị trí
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.2. Vị trí
1.2. Đặc trưng
1.2.1. Mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng
1.2.3. Là nền quốc phòng an ninh của dân, do dân và vì dân
1.2.4. Là nền quốc phòng an ninh có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo nên
1.2.5. Được xây dựng toàn diện từng bước hiện đại
1.2.6. Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân.
2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
2.1. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
2.1.1. Tạo sức mạnh tổng hợp của đất nước
2.2.2. Tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.2. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
2.2.1. Xây dựng lực lượng Quốc phòng An ninh
2.2.2. Xây dựng lực lượng Quốc phòng An ninh của nền QPTD, ANND.
2.2.3. Xây dựng tổ chức hệ thống Quân đội nhân dân, Công an nhân dân
2.3. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh.
2.3.1. Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần.
2.2.2. Xây dựng tiềm lực kinh tế.
2.2.3. Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ.
2.2.4. Xây dựng tiềm lực quân sự an ninh.
2.4. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc
2.4.1. Khái niệm Thế trận quốc phòng, an ninh.
2.4.2. Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3. Một số biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
3.1. Thường xuyên giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân
3.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.
3.3. Nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân cho sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
4. Câu hỏi ôn tập.
Chương 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
1. Vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.1.1. Mục đích của chiến tranh nhân dân
1.1.2. Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.2. Tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
1.2.1. Tính chất
1.2.3. Đặc điểm
2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc
2.1.1. Vị trí
2.1.2. Nội dung thể hiện
2.1.3. Biện pháp thực hiện
2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và tư tưởng; lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi
2.2.1. Vị trí
2.2.2. Nội dung
2.2.3. Biện pháp
2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian rút ngắn thời gian của ch/tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt.
2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh
2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn
2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình của nhân dân tiến bộ thế giới
3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân
3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân
3.3. Phối hợp chặt chẽ chống địch tiến công từ bên ngoài với bạo loạn lật đổ bên trong
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 5: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
1. Đặc điểm, quan điểm nguyên tắc cơ bản xây dựng LLVT nhân dân
1.1. Khái niệm, cơ cấu tổ chức thành phần LLVT nhân dân
1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng LLVT nhân dân. 
1.2.1. Cả nước đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt.
1.2.2. Điều kiện quốc tế đã thay đổi, nhiều diễn biến phức tạp.
1.2.3. Sự nghiệp đổi mới đạt được thành tựu to lớn, đất nước ta bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1.2.4. Thực trạng của lực lượng vũ trang nhân dân
1.3. Quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng LLVT nhân dân thời kỳ mới
1.3.1. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với LLVT.
1.3.2. Tự lực, tự cường xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
1.3.3. Xây dựng LLVT nhân dân lấy chất lượng là chính, lấy chính trị làm cơ sở.
1.3.4. Đảm bảo LLVT nhân dân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng
2. Phương hướng xây dựng LLVT nhân dân giai đoạn mới.
2.1. Xây dựng QĐND theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
2.1.1. Xây dựng quân đội cách mạng
2.1.2. Xây dựng quân đội chính quy
2.1.3. Xây dựng quân đội tinh nhuệ
2.1.4. Xây dựng quân đội từng bước hiện đại
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, huấn luyện và quản lý tốt đảm bảo khi cần sẽ huy động nhanh chóng theo kế hoạch.
2.3. Xây dựng LL Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, coi trọng số và chất lượng, lấy chất lượng là chính.
3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
3.1. Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang nhân dân.
3.2. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, xây dựng và phát triển khoa học quân sự Việt Nam.
3.3. Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kĩ thuật của LLVT nhân dân.
3.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT nhân dân có phẩm chất, năng lực tốt.
3.5. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với LLVT.
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 6: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố QP-AN
1.1. Khái niệm kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố QP-AN
1.2. Cơ sở lý luận. 
1.3. Cơ sở thực tiễn.
2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QP-AN và Đối ngoại ở nước ta hiện nay.
2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.
2.2. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QP-AN trong phát triển các vùng lãnh thổ.
2.2.1. Nội dung chung
2.2.2. Đối với các vùng cụ thể: 
- Vùng kinh tế trọng điểm. 
- Vùng núi biên giới. 
- Vùng biển đảo Tổ quốc.
2.3. Kết hợp kinh tế với QP-AN trong các ngành các lĩnh vực kinh tế chủ yếu.
2.3.1. Kết hợp trong công nghiệp.
2.3.2. Kết hợp trong nông, lâm, ngư nghiệp.
2.3.3. Kết hợp trong giao thông vận tải, bưu điện, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và xây dựng cơ bản.
2.4. Kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
2.5. Kết hợp trong hoạt động đối ngoại. 
3. Một số giải pháp chủ yếu kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh.
3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý Nhà nước trong việc thực hiện kết hợp kinh tế quốc phòng – an ninh.
3.2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh cho các đối tượng.
3.3. Xây dựng chiến lược tổng thể kết hợp kinh tế QP.AN thời kỳ mới.
3.4. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến thực hiện.
3.5. Củng cố kiện toàn và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách quốc phòng - an ninh các cấp.
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 7: Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam
1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta.
1.1. Những yếu tố tác động hình thnh nghệ thuật đánh giặc.
1.1.1. Về vị trí địa lý, địa hình.
1.1.2. Về kinh tế.
1.1.3. Về chính trị, văn hóa – xã hội.
1.2. Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược.
1.2.1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên.
1.2.3. Những cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược giành và giữ độc lập từ thế kỉ thứ II trước Công nguyên đến đầu thế kỉ thứ X.
1.2.4. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược từ thế kỉ thứ X đến thế kỉ XVIII.
1.3. Nghệ thuật đánh giặc đặc sắc của ông cha ta.
1.3.1. Về tư tưởng chỉ đạo tác chiến.
1.3.2. Về mưu kế đánh giặc.
1.3.3. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc.
1.3.4. Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh.
1.3.5. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh: quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận.
1.3.6. Về nghệ thuật tổ chức và tiến hành các trận đánh lớn.
2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lnh đạo.
2.1 Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam.
2.1.1. Truyền thống đánh giặc của tổ tiên.
2.1.2. Chủ nghĩa Mác – Lênin về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc.
2.1.3. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
2.2. Nội dung nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.
2.2.1. Chiến lược quân sự:
- Khái niệm.
- Xác định đúng kẻ thù, đúng đối tượng tác chiến.
- Đánh giá đúng kẻ thù.
- Mở đầu và kết thúc chiến tranh đúng lúc.
- Phương châm tiến hành chiến tranh.
- Phương thức tiến hành chiến tranh. 
2.2.2. Nghệ thuật chiến dịch:
- Khái niệm:
- Loại hình chiến dịch (ví dụ về loại hình chiến dịch)
- Quy mô chiến dịch.
- Cách đánh chiến dịch.
- Số lượng chiến dịch 
2.2.3. Chiến thuật:
- Khái niệm:
- Vận dụng các hình thức chiến thuật vào chiến đấu.
- Quy mô lực lượng tham gia trong các trận chiến đấu.
- Cách đánh.
3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về Nghệ thuật Quân sự Việt Nam vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kì mới và trách nhiệm của sinh viên
3.1. Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công.
3.2. Nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc.
3.3. Nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp bằng lực, thế, thời và mưu kế.
3.4. Quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều, biết tập trung ưu thế lực lượng cần thiết để đánh thắng địch.
3.5. Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu.
3.6. Trách nhiệm của sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 8: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia
1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
1.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia 
1.3. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì
1.4. Nội dung của việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
2.1. Biên giới quốc gia 
2.1.1. Khái niệm biên giới quốc gia của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 
2.1.2. Một số hiểu biết về biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trên không, trong lòng đất và khu vực biên giới
2.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
2.2.1. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là gì
2.2.2. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta
3.1. Quan điểm
3.1.1. Là nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
3.1.2. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm
3.1.3. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau
3.1.4. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang (Bộ đội Biên phòng) là nòng cốt
3.2. Trách nhiệm của công dân
3.2.1. Trách nhiệm của công dân
3.2.2. Trách nhiệm của sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 9: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
1.  Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của dân quân tự vệ
1.1.3. Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
1.2.1. Phương châm xây dựng
1.2.2. Tổ chức biên chế, trang bị của lực lượng dân quân tự vệ
1.2.3. Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với dân quân tự vệ
1.3. Một số biện pháp xây dựng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.1. Khái niệm, vị trí vai trò, những quan điểm nguyên tắc
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Vị trí, vai trò công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.1. Xây dựng LL DBĐV đủ số lượng, chất lượng cao, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm
2.2.2. XD LL DBĐV phải phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị
2.2.3. XD LLDBĐV sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ở địa phương, bộ, ngành
2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.3.1. Tạo nguồn, đăng ký, quản lí lực lượng dự bị động viên
2.3.2. Giáo dục chính trị, huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị dự bị động viên
2.3.3. Bảo đảm hậu cần, kĩ thuật, tài chính cho xây dựng LL dự bị động viên
2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên
3. Động viên công nghiệp quốc phòng
3.1. Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng
3.1.1. Khái niệm
3.1.2 Nguyên tắc động viên công nghiệp
3.1.3. Yêu cầu động viên công nghiệp
3.2. Một số nội dung công nghiệp quốc phòng
3.2.1. Chuẩn bị động viên công nghiệp quốc phòng
3.2.2. Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng
3.3. Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng
3.3.1. Đối với Nhà nước, chính quyền
3.3.2. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương
3.3.3. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn động viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 10: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	1.1. Quan điểm và vai trò quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc
1.1.1. Một số quan điểm về quần chúng nhân dân
1.1.2. Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc
	1.2. Nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc          
1.2.1. Khái niệm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1.2.2. Vị trí, tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1.2.3. Mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
1.2.4. Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc        
2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
2.1. Nội dung cơ bản công tác xây dựng phong trào toàn dân BV AN Tổ quốc
2.1.1. Giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng
2.1.2. Vận động toàn dân tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
2.1.3. Xây dựng và mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức CT-XH trong các phong trào của địa phương
2.1.4. Tham gia XD tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở vững mạnh
	2.2. Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2.2.1. Nắm vững tình hình và xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
2.2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ ANTQ
2.2.3. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, các ngành, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ở địa phương để tổ chức vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2.2.4. Xây dựng các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt làm hạt nhân phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
2.2.5. Xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến làm cơ sở để tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTQ
2.2.6. Lồng ghép nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào khác của nhà trường và của địa phương
3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc tham gia XD phong trào BV AN Tổ quốc
3.1. Sinh viên phải có nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ
3.2. SV tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo ANTT của nhà trường và của địa phương nơi cư trú
3.3. Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự của địa phương
3.4. Nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm ở địa phương
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 11: Vấn đề cơ bản về bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ ANQG và giữ gìn TTAT xã hội
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. An ninh quốc gia
1.1.2. Bảo vệ an ninh quốc gia
1.1.3. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia 
1.1.4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia
1.1.5. Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia
1.1.6. Trật tự an toàn xã hội
1.1.7. Đấu tranh gìn giữ trật tự an toàn xã hội
1.2. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
1.2.1. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
1.2.2. Nội dung giữ gìn trật tự an toàn xã hội
2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
2.1. Một số nét về tình hình an ninh quốc gia
2.2. Tình hình về trật tự an toàn xã hội
3. Dự báo tình hình ANQG, TTAT XH thời gian tới
3.1. Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp 
3.2. Tình hình Đông Nam Á còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định
3.3. Những thuận lợi khó khăn của ta trong bảo vệ AN QG, giữ gìn TTAT XH
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn 
4. Đối tác và đối tượng đấu tranh
4.1. Nhận thức về đối tác, đối tượng
4.1.1. Đối tác
4.1.2. Đối tượng
4.2. Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia
4.3. Đối tượng xâm phạm về trật tự an toàn xã hội
4.4. Các tai nạn, tệ nạn xã hội
5. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTAT XH
5.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là LL nòng cốt
5.2. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
5.3. Bảo vệ ANQG gắn chặt với giữ gìn trật tự an toàn xã hội
6. Vai trò trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
6.1. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
6.2. Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
[bookmark: _Hlk93085436]6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp 
giảng dạy
	Phương pháp
 học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến 
thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
CLO3
CLO4
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO2.2
CLO4
	CLO4
CLO5
CLO6
	CLO6

	Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, 
ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép,
đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận, giải quyết tình huống theo yêu cầu
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và 
kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, làm bài kiểm tra
	x
	
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Thang điểm đánh giá: 10/10
Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hình thức đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra kiểm tra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/Rubric

	* QUÁ TRÌNH
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO6
	10
	

	Thảo luận nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2, CLO3; CLO4; CLO5; CLO6
	10
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Kiểm tra tại lớp: Tìm hiểu và nhận diện nguy cơ chiến tranh tại Việt Nam?
	Khi học 
Chương 2
	CLO1.1; CLO1.3; CLO2.1
	10
	Theo thang điểm câu hỏi

	Tiểu luận: Nhận thức của sinh viên về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay?
	Khi học 
Chương 8
	CLO3; CLO5
	10
	Theo thang điểm câu hỏi

	* THI CUỐI KỲ
	60
	

	Thi trắc nghiệm khách quan online
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1; CLO1.2; CLO1.3; CLO2.1; CLO2.2; CLO3; CLO4; CLO5.
	
	Theo thang 
điểm đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Đào Huy Hiệp và cộng sự, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh, Tập 1, dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2019.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. TS. Nguyễn Thị Thanh, ThS.Phạm Đức Kiên (Đồng chủ biên), Hỏi và đáp Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010;
[2]. PGS-TS. Nguyễn Mạnh Hưởng, Hỏi và Đáp môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010;
 [3]. Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãng, Giải thích từ ngữ Giáo dục Quốc phòng an ninh, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 5/2015.
[4]. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021.
[5]. Ban Tuyên giáo Trung ương, 100 câu hỏi – đáp về Biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2013.
[6]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Tài liệu tập huấn giảng viên GDQP&AN các năm: 2017, 2018, 2019, 2020; 2022; 2023.
[7]. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử tư tưởng Quân sự Việt Nam, Tập 1,2,3,4 và 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015.
[8]. Bộ Quốc phòng, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019.
8.3. Phần mềm: Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
·  Tham dự 80% giờ học lý thuyết; 
·  Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp;
·  Tích cực tham gia thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
·  Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
·  Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học toàn Trường, từ năm học 2024 - 2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt kết quả tốt.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                 	Ngày cập nhật:
	  Trưởng khoa



ThS. Lê Văn Thảo
	Trưởng bộ môn



ThS. Bùi Minh Thuấn
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Bùi Minh Thuấn




14. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 2

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Công tác Quốc phòng và an ninh (GD QP&AN 2)
Tên học phần (tiếng Anh): Defense and security work
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001662.                 Mã tự quản: 17300004
[bookmark: _Hlk167113400]Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương.       Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn GD QP&AN, Khoa GD Thể chất và QP.AN.
Số tín chỉ: 2(2,0)	
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết:	30 tiết.
- Số tiết thực hành:	00 tiết.
- Số tiết tự học: 	60 tiết.
Điều kiện tham gia học tập học phần:
- Học phần tiên quyết: 	Không.
- Học phần trước: 	Không.
- Học phần song hành: 	GD Quốc phòng an ninh 1, 3 và 4
[bookmark: _Hlk167113439]Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐ Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	
Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Thượng úy Bùi Minh Thuấn
	thuanbm@huit.edu.vn
	CN học phần

	2
	Đại tá Đặng Bê
	bed@huit.edu.vn
	



Khoa GD 
Thể chất và
 Quốc phòng 
an ninh - HUIT 

	3
	Đại tá Hoàng Mạnh Tiến
	tienhm@huit.edu.vn
	

	4
	Đại tá Châu Thời
	thoic@huit.edu.vn
	

	5
	Đại tá Hồ Sĩ Năm
	namhs@huit.edu.vn
	

	6
	Đại tá Trần Doãn Việt
	viettd@huit.edu.vn
	

	7
	Đại tá Nguyễn Hoài Nam
	namhn@huit.edu
	

	8
	Đại tá Trần Văn Thanh
	thanhtv@huit.edu.vn
	

	9
	Đại tá Nguyễn Văn Thắng
	thangnv@huit.edu.vn
	

	10
	Đại tá Nguyễn Như Tĩnh
	tinhnn@huit.edu.vn
	

	11
	Thượng tá Hoàng Văn Luân
	luanhv@huit.edu.vn
	

	12
	Thượng tá Lê Minh Thanh
	thanhlm@huit.edu.vn
	

	13
	Thiếu tá Lương Hữu Phước
	phuoclh@huit.edu.vn
	

	14
	Trung úy Nguyễn Văn Hòa
	hoanv@huit.edu.vn
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Nội dung phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung về dân tộc, tôn giáo. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm con người; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR của học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra
(Sau khi học xong học phần này, 
người học có khả năng) [3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1.1
	Tóm tắt quá trình hình thành của Diễn biến hòa bình
	C3

	
	CLO1.2
	Phân biệt âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam
	C3

	PLO1
	CLO2
	Tóm tắt công tác Dân tộc, Tôn giáo của Đảng, Nhà nước
	C3

	PLO1
	CLO1
	Mô tả các vi phạm pháp luật về môi trường
	C3

	PLO1
	CLO2
	Chứng minh thực trạng vi phạm giao thông ở nước ta
	C3

	PLO4
	CLO2
	Nhận diện, phân biệt tội xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác và biện pháp phòng, tránh
	C3

	
	CLO2
	Mô tả các hành vi vi phạm không gian mạng
	C3

	PLO8
	CLO4
	Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của sinh viên, sẵn sàng nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bổ thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra 
của học phần
	Phân bố thời gian (tiết/giờ)

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1
	Phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam
	CLO1.1, CLO1.2
	4
	4
	
	8

	2
	Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	CLO2
	6
	6
	
	12

	3
	Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	CLO3
	4
	4
	
	8

	4
	Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
	CLO4
	4
	4
	
	8

	5
	Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác
	CLO5
	4
	4
	
	8

	6
	An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
	CLO6
	4
	4
	
	8

	7
	An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
	CLO6
	4
	4
	
	8

	 
	Cộng
	
	30
	30
	
	60


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
[bookmark: dieu_2_1]Chương 1: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam
1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm “Diễn biến hòa bình”
1.1.2. Khái niệm bạo loạn lật đổ
1.1.3. Khái niệm gây rối
1.2. Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hòa bình” . 
1.2.1. Giai đoạn 1945 – 1980
1.2.2. Giai đoạn 1980 đến nay
2.  Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam
2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam
2.1.1. Âm mưu chung
2.1.2. Các thủ đoạn trong “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam
2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam
3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước ta phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ
3.1. Mục tiêu
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Quan điểm chỉ đạo
3.4. Phương châm tiên hành
4. Giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.
4.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế
4.2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ
4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh.
4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “DBHB”, BLLĐ.
4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
Chương 2: Nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam
1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
1.1. Một số vấn đề chung
1.1.1. Khái niệm dân tộc 
1.1.2. Tình hình quan hệ dân tộc trên thế giới 
1.1.3. Quan điểm CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc 1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta
1.2.1. Khái quát đặc điểm các dân tộc ở nước ta hiện nay 
1.2.2. Quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta
2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo
2.1.1. Khái niệm tôn giáo 
2.1.2. Phân biệt tôn giáo với mê tín dị đoan 
2.2. Nguồn gốc, tính chất của tôn giáo 
2.2.1. Nguồn gốc
2.2.2. Tính chất
2.3. Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.3.1. Tình hình tôn giáo trên thế giới 
2.3.2. Quan điểm CN Mác – Lênin giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.4. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay
2.4.1. Khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 
2.4.2. Quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta
3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 
3.1. Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch
3.2. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN của các thế lực thù địch
3.3. Giải pháp đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề DT, TG chống phá CMVN của các thế lực thù địch
3.4. Quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước 
3.5. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội
3.6. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc, các tôn giáo.
3.7. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị
3.8. Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Chương 3: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích.
1.2. Yêu cầu
2. Nội dung cơ bản về môi trường
2.1. Vài nét về tình hình tội phạm về môi trường thời gian qua
2.2. Môi trường là gì
2.3. Vai trò của môi trường
2.4. Các yếu tố của môi trường
2.5. Một số khái niệm về môi trường
2.6. Tại sao phải bảo vệ môi trường
2.7. Những tác động của con người đối với môi trường hiện nay
2.8. Ô nhiễm môi trường là gì
2.9. Các loại ô nhiễm môi trường
2.10. Tác hại của ô nhiễm môi trường
2.11. Một số cách khắc phục ô nhiễm môi trường
3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác bảo vệ môi trường
4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới
5. Các tội phạm về môi trường trong pháp luật Việt Nam
5.1. Hiến pháp năm 2013	
5.2. Một số tội danh quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015
6. Kết luận
7. Trách nhiệm của sinh viên trong bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp
8. Bài tập
Chương 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Khái niệm trật tự an toàn giao thông
2.2. Thực trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam
2.2.1. Do nhận thức văn hóa của một bộ phận tham gia giao thông không tốt.
2.2.2. Do quản lý an toàn giao thông còn yếu kém.
2.2.3. Do kết cấu hạ tầng và phương tiện giao thông còn yếu kém, lạc hậu.
2.2.4. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chưa mạnh mẽ.
2.3. Kiến nghị giải pháp
3. Kết luận
4. Vai trò, nhiệm vụ của sinh viên
Chương 5: Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1. 2. Yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Một số tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của con người
2.2.1. Nhóm các tội xâm phạm tình dục
2.2.2. Nhóm các tội mua bán người (chủ yếu là tội mua bán phụ nữ, trẻ em)
2.2.3. Nhóm các tội làm nhục người khác:
2.2.4. Nhóm tội khác xâm phạm danh dự, nhân phẩm 
3. Quan điểm của đảng, nhà nước ta 
4. Một số hạn chế trong phòng ngừa xâm phạm NP, DD con người ở nước ta hiện nay 
5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa xâm phạm nhân phẩm, danh dự
5.1. Nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
5.2. Nhóm giải pháp về phát triển văn hoá - giáo dục
5.3. Nhóm giải pháp nâng cao kỹ năng của tổ chức, cá nhân trong phát hiện, phòng ngừa, xử lý đối với những biểu hiện, hành vi xâm phạm ddnp.
5.4. Nhóm giải pháp tăng cường giáo dục của gia đình, nhà nước và xã hội.
5.5. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội.
5.6. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực chủ thể phòng ngừa các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người ở các địa phương.
6. Kết luận
7. Vai trò nhiệm vụ của sinh viên, học sinh (bài tập)
Chương 6: An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
1. Nhận thức chung
1.1. Khái niệm thông tin
1.2. An toàn thông tin
2. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng
3. Đặc điểm
4. Vai trò
5. Các mối đe dọa
5.1. Mất kiểm soát
5.2. Tội phạm mạng
5.3. Các mối đe dọa khác
6. Chủ thể bảo đảm an toàn thông tin
7. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng
8. Vai trò, nhiệm vụ của sinh viên
Chương 7: An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Những nội dung cơ bản về an ninh phi truyền thống
2.1. An ninh truyền thống
2.2. An ninh phi truyền thống
3. Sự khác nhau giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.
4. Nhận diện một số đặc điểm của an ninh phi truyền thống
5. Những thách thức và đe dọa an ninh phi truyền thống
6. Quan điểm của Đảng ta về an ninh phi truyền thống
7. Giải pháp phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở nước ta hiện nay 
8. Kết luận
9. Vai trò, nhiệm vụ của sinh viên, học sinh (bài tập)
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp 
giảng dạy
	Phương pháp
 học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến 
thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1.2,
CLO8
	CLO2,
CLO5,
CLO6.
	CLO1.1,
CLO4,
CLO8
	CLO8

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, 
ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép,
đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và 
kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ 
và làm bài kiểm tra
	x
	
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10;
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hình thức đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
kiểm tra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/Rubric

	* QUÁ TRÌNH
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO6, CLO8
	10
	

	Thảo luận nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO1.1; CLO1.2, CLO3; CLO4 CLO5; CLO6; CLO7; CLO8
	10
	Số I.2

	Kiểm tra tại lớp: Tìm hiểu âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa?
	Khi học 
Bài 1
	CLO1.1; CLO1.2
	10
	Theo thang điểm câu hỏi

	Tiểu luận: Nhận thức cơ bản của sinh viên về vi phạm pháp luật giao thông và hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác
	Khi học 
Bài 4 và 5
	CLO4; CLO5; CLO6
	10
	Theo thang điểm câu hỏi

	* THI CUỐI KỲ
	60
	

	Hình thức trắc nghiệm khách quan online 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1; CL1.2; CLO2;CLO3; CLO4; CLO5;
CLO6;
	
	Theo thang điểm đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Đào Huy Hiệp và cộng sự, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh, Tập 1, dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2019.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. TS. Nguyễn Thị Thanh, ThS.Phạm Đức Kiên (Đồng chủ biên), Hỏi và đáp Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010;
[2]. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hưởng, Hỏi và Đáp môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010;
 [3]. Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãng, Giải thích từ ngữ Giáo dục Quốc phòng an ninh, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 5/2015.
[4]. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021.
[5]. Ban Tuyên giáo Trung ương, 100 câu hỏi – đáp về Biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2013.
[6]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Tài liệu tập huấn giảng viên GDQP&AN các năm: 2017, 2018, 2019, 2020; 2022; 2023.
[7]. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử tư tưởng Quân sự Việt Nam, Tập 1,2,3,4 và 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015.
[8]. Bộ Quốc phòng, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019.
8.3. Phần mềm: Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
·  Tham dự 80% giờ học lý thuyết; 
·  Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp;
·  Tích cực tham gia thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
·  Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
·  Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học toàn Trường, từ năm học 2024 - 2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt kết quả tốt.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                	 Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



ThS. Lê Văn Thảo
	Trưởng bộ môn



ThS. Bùi Minh Thuấn
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Bùi Minh Thuấn




15. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 3

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (Tiếng Việt): Giáo dục quốc phòng và an ninh 3
Tên tiếng Anh: Defense and security education 3
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001669.                                 Mã tự quản:     17301005
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương.       Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Giáo dục QP&AN, Khoa Giáo dục Thể chất và QP-AN.
Số tín chỉ: 1 (0,1)	
Phân bố thời gian:
Tổng số tiết: 	30 tiết.
- Số tiết lý thuyết:	14 tiết.
- Số tiết thực hành:	16 tiết.
- Số tiết tự học: 	60 tiết.
Điều kiện tham gia học tập học phần:
- Học phần tiên quyết: 	Không.
- Học phần trước: 	Không.
- Học phần song hành: 	Giáo dục Quốc phòng an ninh 1, 2 và 4.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐ Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	
Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Thượng úy Bùi Minh Thuấn
	thuanbm@huit.edu.vn
	CN học phần

	2
	Đại tá Đặng Bê
	bed@huit.edu.vn
	
Khoa GD 
Thể chất và
 Quốc phòng 
an ninh - HUIT 

	3
	Đại tá Hoàng Mạnh Tiến
	tienhm@huit.edu.vn
	

	4
	Đại tá Châu Thời
	thoic@huit.edu.vn
	

	5
	Đại tá Hồ Sĩ Năm
	namhs@huit.edu.vn
	

	6
	Đại tá Trần Doãn Việt
	viettd@huit.edu.vn
	

	7
	Đại tá Nguyễn Hoài Nam
	namhn@huit.edu
	

	8
	Đại tá Trần Văn Thanh
	thanhtv@huit.edu.vn
	

	9
	Đại tá Nguyễn Văn Thắng
	thangnv@huit.edu.vn
	

	10
	Đại tá Nguyễn Như Tĩnh
	tinhnn@huit.edu.vn
	

	11
	Thượng tá Hoàng Văn Luân
	luanhv@huit.edu.vn
	

	12
	Thượng tá Lê Minh Thanh
	thanhlm@huit.edu.vn
	

	13
	Thiếu tá Lương Hữu Phước
	phuoclh@huit.edu.vn
	

	14
	Trung úy Nguyễn Văn Hòa
	hoanv@huit.edu.vn
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này bao gồm: Các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần. Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại. Hiểu biết các quân, binh chủng trong quân đội; Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự; Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao và nội dung thực hành Ba môn quân sự phối hợp.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk167113542]Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR của học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra
(Sau khi học xong học phần này, 
người học có khả năng) [3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO3
	Phân biệt các quân, binh chủng chiến đấu trong QĐ
	C3

	
	CLO4
	Thực hành điều lệnh đội ngũ đơn vị, đội ngũ có súng
	C3

	PLO1
	CLO5
	Diễn tả khái niệm, cách sử dụng bản đồ quân sự
	C3

	
	CLO6
	Vận dụng phòng tránh bom đạn khi đất nước có 
chiến tranh, nhất là địch sử dụng vũ khí công nghệ cao
	C3

	PLO1
	CLO7
	Rèn luyện kỹ thuật thực hành các bài tập thể lực, bền bỉ, dẻo dai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ
	C3

	PLO6
	CLO1
	Thực hành tốt các chế độ làm việc ngày, tuần
	P3

	
	CLO2
	Chấp hành nền nếp chính quy, kỷ luật; xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp và an toàn nơi đóng quân 
	P3

	PLO8
	CLO8
	Xác định rõ lập trường, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc
	R3




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra 
của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/
TH
	Tự học

	1
	Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần
	CLO1, CLO2
	2
	2
	
	4

	2
	Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
	CLO1, CLO2
	2
	2
	
	4

	3
	Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội
	CLO3
	4
	4
	
	8

	4
	Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
	CLO4
	4
	1
	3
	8

	5
	Điều lệnh đội ngũ đơn vị
	CLO4
	4
	1
	3
	8

	6
	Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự
	CLO5
	4
	2
	2
	8

	7
	Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
	CLO6
	4
	2
	2
	8

	8
	Ba môn quân sự phối hợp
	CLO7; CLO9
	6
	2
	4
	12

	 
	Cộng
	
	90
	16
	14
	60


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
[bookmark: _Hlk76739334]Chương 1. Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần
1. Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày
1.1. Treo quốc kỳ hàng ngày (cấp đại đội, tiểu đoàn độc lập, cấp trung đoàn trở lên)
1.2. Báo thức
1.3. Thể dục sáng
1.4. Kiểm tra sáng
1.5. Học tập
1.6. Ăn uống
1.7. Bảo quản vũ khí, trang bị
1.8. Thể thao, tăng gia sản xuất
1.9. Đọc báo, nghe tin
1.10. Điểm danh, điểm quân số
1.11. Ngủ nghỉ
2. 3 chế độ trong tuần
2.1. Chào cờ, duyệt đội ngũ
2.2. Thông báo chính trị
2.3. Tổng vệ sinh doanh trại
Chương 2: Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại
2.2. Chế độ kiểm tra nội vụ doanh trại
3. Kết luận
4. Sinh viên viết bài thu hoạch
Chương 3: Hiểu biết chung về các quân chủng, binh chủng trong quân đội
1. Khái quát về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam
1.1. Bộ Quốc phòng
1.2. Các quân chủng, binh chủng
2. Tìm hiểu các quân, binh chủng và tổ chức hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến đấu
2.1. Quân chủng và tương đương
2.1.1. Quân chủng Hải quân
2.1.2. Quân chủng Lục quân
2.1.3. Quân chủng phòng không - không quân
2.1.4. Bộ đội Biên phòng
2.1.5. Cảnh sát biển
2.2. Binh chủng (Binh chủng hợp thành)
2.2.1. Binh chủng Pháo binh
2.2.2. Binh chủng Công binh
2.2.3. Binh chủng Tăng thiết giáp
2.2.4. Binh chủng Hóa học
2.2.5. Binh chủng Đặc công
2.2.6. Binh chủng Thông tin liên lạc
2.3. Tổ chức hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến đấu
3. Kết luận
4. Sinh viên viết bài thu hoạch 
Chương 4: Điều lệnh đội ngũ từng người có súng
3. Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ có súng
1.1. Ý nghĩa
1.2. Khẩu lệnh
1.3. Động tác
1.4. Điểm chú ý
4. Động tác khám súng
2.1. Ý nghĩa
2.2. Khẩu lệnh
2. 3. Động tác
2. 4. Điểm chú ý
3. Động tác sửa dây súng và sửa xong dây súng
4. Động tác đặt súng, trao súng
5. Động tác mang súng, xuống súng.
6. Động tác đeo súng, xuống súng.
Chương 5: Điều lệnh đội ngũ đơn vị
1. Ôn luyện thuần thục các động tác: 
Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Tiến, Lùi, Qua phải, Qua trái, Đi đều, Đứng lại, Giậm chân và Đổi chân khi sai. 
1.1. Ý nghĩa
1.2. Khẩu lệnh
1.3. Động tác
1.4. Điểm chú ý
2. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
3. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
4. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
5. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc
6. Đội hình trung đội 1 hàng ngang
7. Đội hình trung đội 2 hàng ngang
8. Đội hình trung đội 3 hàng ngang
9. Đội hình trung đội 1 hàng dọc
10. Đội hình trung đội 2 hàng dọc
11. Đội hình trung đội 3 hàng dọc
12. Đổi hướng đội hình
Chương 6: Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
1. Đại cương về bản đồ:
1.1. Khái niệm, ý nghĩa: 
1.1.1. Khái niệm:
1.1.2. Ý nghĩa:
1.2. Phân loại, công dụng; đặc điểm bản đồ địa hình
1.2.1. Phân loại, công dụng:
1.2.2. Đặc điểm khung bản đồ và ghi chú xung quanh:
2. Cách sử dụng bản đồ
2.1. Đo cự ly, diện tích trên bản đồ.
2.1.1. Đo cự li:
2.2.2. Đo diện tích:
2.2. Xác định tọa độ chỉ thị mục tiêu:
2.2.1. Toạ độ sơ lược:
2.2.2. Toạ độ ô 4:
2.2.3. Toạ độ ô 9:
2.2.4. Toạ độ chính xác của một điểm	                 	
2.3. Sử dụng bản đồ ngoài thực địa
2.3.1. Định hướng bản đồ:
2.3.2. Xác định điểm đứng trên bản đồ:
2.4. Đối chiếu bản đồ với thực địa
2.4.1. Khái niệm:	
2.4.2. Ý nghĩa: 
2.4.3. Các phương pháp đối chiếu
Chương 7: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao (CNC) của địch trong chiến tranh 
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm của vũ khí công nghệ cao
1.3. Thủ đoạn đánh phá, khả năng sử dụng VK CNC của địch trong chiến tranh
2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí CNC
2.1. Biện pháp thụ động
2.1.1. Phòng chống trinh sát của địch 
2.1.2. Dụ địch đánh vào mục tiêu có giá trị thấp làm chúng tiêu hao lớn
2.1.3 Tổ chức, bố trí lực lượng phân tán, có khả năng tác chiến độc lập
2.1.4. Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị với xây dựng hầm ngầm để tăng khả năng phòng tránh
2.2. Biện pháp chủ động
2.2.1. Gây nhiễu các trang bị trinh sát của địch, làm giảm hiệu quả trinh sát
2.2.2. Nắm chắc thời cơ, chủ động đánh địch từ xa, phá thế tiến công của địch
2.2.3. Lợi dụng đặc điểm đồng bộ của hệ thống VK CNC, đánh vào mắc xích then chốt
2.2.4. Cơ động phòng tránh nhanh, đánh trả kịp thời chính xác
Chương 8: Ba môn quân sự phối hợp
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
3. Đặc điểm và điều kiện thi đấu
3.1. Đặc điểm
3.2. Điều kiện thi đấu
4. Trách nhiệm, quyền hạn của người dự thi
4.1. Trách nhiệm của người dự thi
4.2. Quyền hạn của người dự thi
5. Quy tắc thi đấu
5.1. Quy tắc chung
5.2. Quy tắc thi đấu các môn
5.2.1. Bắn súng quân dụng
5.2.2. Ném lựu đạn xa, đúng hướng
5.2.3. Chạy vũ trang 3000m nam, 1500m nữ.
6. Cách tính thành tích.

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp 
giảng dạy
	Phương pháp 
học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng
cá nhân
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO3,
CLO4
	CLO1,
CLO2,
CLO4,
	CLO4.1,
CLO7.2
	CLO8,
CLO9

	Thuyết trình 
giới thiệu động tác
	Lắng nghe, ghi chép, 
ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Thực hành động tác theo 3 bước: Nhanh – - Chậm, có phân tích – Làm tổng hợp
	Quan sát, ghi chép, 
đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Tổ chức luyện tập
	Tập chậm theo Tiểu đội
	x
	x
	
	x

	Uốn nắn hoàn thiện kỹ thuật động tác
	Ghép tập theo 
Trung đội, Đại đội 
	x
	x
	x
	x

	Hội thao, đánh giá, rút kinh nghiệm
	Hợp luyện và 
sửa chữa động tác
	x
	
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10;
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubric

	* ĐIỂM CUỐI KỲ, chỉ có 1 cột điểm, gồm các tiêu chí đánh giá:
	100
	

	Chuyên cần
	Suốt quá 
trình học
	CLO1; CLO2, CLO8
	10
	

	Thực hành động tác khám súng và khám súng xong theo Tiểu đội
	Suốt quá 
trình học
	CLO4, CLO5
	10
	Theo kỹ thuật động tác và 
thang điểm

	Kiểm tra tại lớp: Viết thu hoạch nhận diện các quân, binh chủng trong chiến đấu?
	Khi học 
Bài 3
	CLO3
	10
	Theo thang 
điểm câu hỏi

	Thực hành: Động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng theo tiểu đội?
	Khi học 
Bài 4 và 5
	CLO4, CLO5
	10
	Theo thang 
điểm câu hỏi

	Thực hành động tác ném lựu đạn 
3 tư thế: nằm, quỳ, đứng
	Kết thúc 
nội dung
	CLO1;CLO4;
CLO8
	60
	Theo quy định 
bài ném lựu đạn


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Đào Huy Hiệp và cộng sự, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh, Tập 2, dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2019.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2002;
[2]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997;
[3]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Sách dạy bắn súng trường CKC, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997;
[4]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Sách dạy kỹ thuật sử dụng lựu đạn, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998.
[5]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2017.
[6]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình hiểu biết chung về quân, binh chủng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2017.
[7]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình chiến thuật bộ binh, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2017.
[8]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình địa hình quân sự, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2017.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
·  Tham dự 80% giờ học lý thuyết; 
·  Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận, thực hành theo nhóm nhỏ.
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách thực hành các động tác hoặc bài tập được giảng viên hướng dẫn, cung cấp;
·  Tích cực tham gia thảo luận, vấn đáp và thực hành theo Tiểu đội.
·  Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
·  Dự kiểm tra trên lớp và nội dung kết thúc học phần.

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học toàn Trường, từ năm học 2024 - 2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt kết quả tốt.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                	Ngày cập nhật:
	  Trưởng khoa



ThS. Lê Văn Thảo
	Trưởng bộ môn



ThS. Bùi Minh Thuấn
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Bùi Minh Thuấn




16. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 4
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (Tiếng Việt): Giáo dục quốc phòng và an ninh 4
Tên học phần tiếng Anh: Defense and security education 4
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101001677                   Mã tự quản: 17221002
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương.       Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn GD QP&AN, Khoa Giáo dục Thể chất và QP&AN
Số tín chỉ: 2(0,2)	
Phân bố thời gian:
Tổng số tiết: 	60 tiết.
- Số tiết lý thuyết:	04 tiết.
- Số tiết thực hành:	56 tiết.
- Số tiết tự học: 	120 tiết.
Điều kiện tham gia học tập học phần:
- Học phần tiên quyết: 	Không.
- Học phần trước: Không.
- Học phần song hành: 	Giáo dục Quốc phòng an ninh 1, 2 và 3
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐ Thay đổi theo HK 
[bookmark: _Hlk97754898]2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	
Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Thượng úy Bùi Minh Thuấn
	thuanbm@huit.edu.vn
	CN học phần

	2
	Đại tá Đặng Bê
	bed@huit.edu.vn
	

Khoa GD 
Thể chất và
 Quốc phòng 
an ninh - HUIT 

	3
	Đại tá Hoàng Mạnh Tiến
	tienhm@huit.edu.vn
	

	4
	Đại tá Châu Thời
	thoic@huit.edu.vn
	

	5
	Đại tá Hồ Sĩ Năm
	namhs@huit.edu.vn
	

	6
	Đại tá Trần Doãn Việt
	viettd@huit.edu.vn
	

	7
	Đại tá Nguyễn Hoài Nam
	namhn@huit.edu
	

	8
	Đại tá Trần Văn Thanh
	thanhtv@huit.edu.vn
	

	9
	Đại tá Nguyễn Văn Thắng
	thangnv@huit.edu.vn
	

	10
	Đại tá Nguyễn Như Tĩnh
	tinhnn@huit.edu.vn
	

	11
	Thượng tá Hoàng Văn Luân
	luanhv@huit.edu.vn
	

	12
	Thượng tá Lê Minh Thanh
	thanhlm@huit.edu.vn
	

	13
	Thiếu tá Lương Hữu Phước
	phuoclh@huit.edu.vn
	

	14
	Trung úy Nguyễn Văn Hòa
	hoanv@huit.edu.vn
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này gồm các nội dung: 
Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn - Ném lựu đạn bài 1; Từng người trong chiến đấu tiến công; Từng người trong chiến đấu phòng ngự và Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).
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Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CDR của CTĐT
[1]
	CĐR của 
học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra
(Sau khi học xong học phần này, 
người học có khả năng) [3]
	Mức độ năng lực [4]

	PLO1
	CLO1.1
	Tháo lắp, sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK
	C3

	
	CLO1.2
	Hiểu và trình bày được đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng. Thực hành thuần thục động tác bắn súng AK bài 1
	C3

	PLO1
	CLO2
	Trình bày lại khái niệm, cấu tạo, tính năng chiến đấu của một số lựu đạn thường dùng, cách sử dụng.
	C3

	PLO6
	CLO3
	Vận dụng hiệp đồng chiến đấu trung đội tấn công
	P3

	
	CLO4
	Vận dụng hiệp đồng chiến đấu trung đội phòng ngự
	P3

	
	CLO5
	Áp dụng canh gác, canh phòng nơi đóng quân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn mục tiêu
	P3

	PLO8
	CLO6
	Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của sinh viên, vận dụng kinh nghiệm của ông cha trong bảo vệ Tổ quốc
	R3


[bookmark: _Hlk163254440]5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra 
của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/
TH
	Tự học

	1
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	CLO1.1, CLO1.2
	72
	2
	22
	48

	2
	Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn (-1) - Ném lựu đạn bài 1
	CLO2
	24
	2
	6
	16

	3
	Từng người trong chiến đấu tiến công
	CLO3
	48
	0
	16
	32

	4
	Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	CLO4
	24
	
	8
	16

	5
	Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)
	CLO5
	12
	
	4
	8

	 
	Cộng
	
	180
	4
	56
	120


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1:  Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
1.2. Yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Ngắm bắn
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng
2.1.3. Thứ tự thực hành ngắm
2.1.4. Ảnh hưởng do ngắm sai và gió đến kết quả bắn
2.2. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK
2.2.1. Động tác nằm bắn không tỳ
- Trường hợp vận dụng
- Động tác nằm bắn không tỳ
- Động tác chuẩn bị bắn
- Động tác bắn
- Động tác thôi bắn 
- Động tác đứng dậy
- Động tác đứng dậy vận dụng trong chiến đấu
2.2.2. Động tác quỳ bắn
- Trường hợp vận dụng
- Động tác nằm bắn
- Động tác chuẩn bị bắn
- Động tác bắn
- Động tác thôi bắn 
- Động tác đứng dậy
- Động tác đứng dậy vận dụng trong chiến đấu
2.2.3. Động tác đứng bắn
- Trường hợp vận dụng
- Động tác nằm bắn không tỳ
- Động tác chuẩn bị bắn
- Động tác bắn
- Động tác thôi bắn 
- Động tác đứng dậy
- Động tác đứng dậy vận dụng trong chiến đấu
3. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
3.1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
3.2. Phương án tập bắn
3.3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
3.4. Thực hành tập bắn
3.5. Điều kiện kiểm tra và thành tích
3.6. Kế hoạch luyện tập
4. Hoàn thiện phát bắn vào bia số 4 thu gọn (cự ly 25m, 75m) bằng máy bắn tập MBT 03.
Chương 2: tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng - Ném lựu đạn bài 1
1. Giới thiệu một số loại lựu đạn
1.1 Lựu đạn cần 97 Việt  Nam
1.2  Lựu đạn -1 (phi-1)
2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn
2.1  Sử dụng, giữ gìn lựu đạn thật
2.2  Sử dụng lựu đạn trong huấn luyện
3. Tư thế, động tác ném
3.1  Đứng ném lựu đạn
3.2  Ném lựu đạn khi đang vận động
4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn
4.1 Tập sức vút của tay và sức rướn của thân người
4.2  Tập cơ bụng
5. Ném lựu đạn xa trúng đích
5.1. Đặc điểm, yêu cầu.
5.2. Điều kiện kiểm tra.
5.3. Đánh giá thành tích.
6. Thực hành tập ném lựu đạn
Chương 3: Từng người trong chiến đấu tiến công
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
2.1.1. Nhiệm vụ
2.1.2. Yêu cầu chiến thuật
2.2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ
2.2.1. Hiểu rõ nhiệm vụ
2.2.2. Làm công tác chuẩn bị
2.3. Thực hành chiến đấu
2.3.1. Vận động đến gần địch
2.3.2. Cách đánh từng loại mục tiêu
- Đánh địch trong ụ súng, lô cốt
- Đánh địch trong chiến hào hoặc giao thông hào
- Đánh địch trong căn nhà
- Đánh xe tăng hoặc xe bọc thép địch
- Đánh tên địch, tốp địch ngoài công sự
2.4. Hành động của từng người khi chiếm được mục tiêu
3. Tổ chức, phương pháp luyện tập
3.1. Tổ chức
3.2. Phương pháp
3.2.1. Đối với giảng viên
3.2.2. Đối với sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 4: Từng người trong chiến đấu phòng ngự
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Đặc điểm tiến công địch
2.2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
2.2.1. Nhiệm vụ
2.2.2. Yêu cầu chiến thuật
2.3. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ
2.3.1. Hiểu rõ nhiệm vụ
2.3.2. Làm công tác chuẩn bị
2.4. Hành động của từng người trong thực hành chiến đấu
2.4.1. Khi địch chuẩn bị tiến công
2.4.2. Khi địch tiến công
2.4.3. Sau mỗi lần đánh bại địch tiến công
3. Tổ chức, phương pháp luyện tập
3.1. Tổ chức
3.2. Phương pháp
3.2.1. Đối với giảng viên
3.2.2. Đối với sinh viên
4. Câu hỏi ôn tập
Chương 5: Từng người làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới
1. Mục đích, yêu cầu
2. Nội dung
2.1. Khái niệm
2.2. Quy định chung
2.3. Phân công, tổ chức lực lượng canh phòng
2.3.1. Mục đích canh phòng
2.3.2. Canh phòng gồm canh gác và tuần tra
2.4. Trang bị vũ khí và những trường hợp được sử dụng vũ khí
2.5. Ai có quyền kiểm tra đội canh phòng
3. Thành phần đội canh phòng
3.1. Đội trưởng (đội phó)
3.2. Người đốc gác
3.3. Người gác
3.4. Người (tổ) tuần tra
3.5. Mục tiêu canh phòng bị tấn công
3.6. Kiểm tra đội canh phòng
3.7. Phòng chống cháy nổ thiên tai, thảm họa và tai nạn
4. Kết luận
5. Sinh viên viết bài thu hoạch
[bookmark: _Hlk163254501]6. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
	Phương pháp 
giảng dạy
	Phương pháp 
học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng
cá nhân
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1.1,
CLO1.2,CLO2
	CLO3,
CLO4
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	CLO6,
CLO7

	Thuyết trình 
Giới thiệu 
động tác mẫu
	Lắng nghe, ghi chép, 
Ghi nhớ và luyện tập
	x
	
	
	

	Minh họa động tác theo 3 bước
	Quan sát, ghi chép, 
luyện tập
	x
	
	
	

	Tổ chức luyện tập
	Tập chậm theo Tiểu đội
	x
	x
	
	x

	Uốn nắn hoàn thiện kỹ thuật động tác
	Tập luyện theo 
Trung đội, Đại đội 
	x
	x
	x
	x

	Hội thao, đánh giá, rút kinh nghiệm
	Tập luyện và 
sửa chữa động tác
	x
	
	
	x


[bookmark: _Hlk163254554]7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hình thức đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
kiểm tra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubric
[5]

	* QUÁ TRÌNH
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO5; CLO6, CLO7
	10
	

	Thực hành động tác theo tiểu đội
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2, CLO3; CLO4.
	10
	

	Kiểm tra tại lớp: Nêu khái niệm đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng?
	Khi học 
Bài 1
	CLO1.1; CLO1.2
	10
	Theo thang điểm câu hỏi

	Thực hành: Thực hành các tư thế, động tác bắn, ngắm bắn.
	Khi học 
Bài 1, 3, 4
	CLO1.2
	10
	Theo thang điểm câu hỏi và kỹ thuật động tác

	* THI CUỐI KỲ: 
	60
	

	Bắn tính điểm trên máy bắn tập MBT-03
	Kết thúc
Học phần
	CLO1.2
	
	Tổng điểm chạm trên bia số 4



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
Đào Huy Hiệp và cộng sự, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh, Tập 2, dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2019.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2002;
[2]. Bộ Tổng tham mưu, Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2002;
[3]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997;
[4]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Sách dạy bắn súng trường CKC, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997;
[5]. Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Sách dạy kỹ thuật sử dụng lựu đạn, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998.
[6]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2017.
[7]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình hiểu biết chung về quân, binh chủng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2017.
[8]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình chiến thuật bộ binh, Nxb Giáo dục, 2017.
[9]. Bộ Giáo dục và đào tạo, Giáo trình địa hình quân sự, NXB Giáo dục, 2017.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
·  Tham dự 80% thời lượng của học phần; 
·  Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách thực hành các động tác hoặc bài tập được giảng viên cung cấp;
·  Tích cực tham gia tập luyện trên lớp và hoạt động Tiểu đội;
·  Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, Tiểu đội.
·  Dự kiểm tra trên lớp và thi bắn súng trên máy bắn tập cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học toàn Trường, từ năm học 2024 - 2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt kết quả tốt.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                 	Ngày cập nhật:
	  Trưởng khoa



ThS. Lê Văn Thảo
	Trưởng bộ môn



ThS. Bùi Minh Thuấn
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Bùi Minh Thuấn




17. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP A1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Toán cao cấp A1
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced Mathematics A1
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101006144	Mã tự quản:	15200001
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán – Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết	:  45 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  00 tiết
- Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	TS. Nguyễn Văn Ý
	ynv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	2.
	PGS.TS. Nguyễn Văn Kính
	kinhnv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	3. 
	PGS.TS. Tô Anh Dũng
	tadungtm2022@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	4.
	TS. Đinh Vinh Hiển
	hiendv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	5.
	TS. Bùi Đức Nam
	nambd@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	6.
	TS. Đoàn Thị Như Quỳnh
	quynhdtn@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	7.
	TS. Lê Hữu Kỳ Sơn
	sonlhk@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	8. 
	TS. Đào Thị Trang
	trangdt@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	9.
	ThS. Nguyễn Văn Hiếu
	hieunv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	10.
	ThS. Trần Đăng Hùng
	hungtd@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	11.
	ThS. Nguyễn Đình Inh
	inhnd@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	12.
	ThS. Vũ Thị Phượng
	phuongvt@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	13.
	ThS. Dương Thị Mộng Thường
	thuongdtm@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	14.
	ThS. Nguyễn Quốc Tiến
	tiennq@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	15.
	ThS. Hồ Minh Hùng
	hunghm@huit.edu.vn
	TT. GDPT – HUIT 

	16.
	ThS. Nguyễn Quốc Cường
	cuong.toantin05@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	17.
	ThS. Võ Văn Định
	dinh_phuc2007@yahoo.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	18.
	ThS. Võ Thành Sơn
	thanhson511@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	19.
	ThS. Lưu Gia Thoại
	luugiathoai@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	20.
	ThS. Lê Nguyễn Hạnh Vy
	lenguyenhanhvy1991@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần “Toán cao cấp A1” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một và nhiều biến số thực (2, 3 biến); nguyên hàm, tích phân xác định, tích phân suy rộng của hàm số một biến số và phương trình vi phân cấp 1, 2; minh họa khả năng ứng dụng các kiến thức trên vào giải quyết một số bài toán trong kỹ thuật, công nghệ. Bên cạnh đó, học phần cũng rèn luyện cho sinh viên biết vận dụng lý thuyết trong việc giải các bài tập dạng cơ bản, cũng như gắn với số liệu thực tế. Ngoài ra sinh viên cần biết làm việc theo nhóm và tiếp cận, giải quyết vấn đề một cách khoa học.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO 1.1)
	CLO1 
	CLO1.1
	Giải quyết các bài toán liên quan đến giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số thực. 
	C3

	
	
	CLO1.2
	Giải quyết các bài toán liên quan đến nguyên hàm, tích phân xác định, tích phân suy rộng loại 1 của hàm số một biến số.
	C3

	
	
	CLO1.3
	Giải quyết các bài toán liên quan đến đạo hàm riêng, vi phân và cực trị của hàm số nhiều biến số thực. 
	C3

	
	
	CLO1.4
	Giải quyết các bài toán liên quan đến phương trình vi phân cấp 1, 2.
	C3

	PLO 4 
	CLO2
	Thực hiện chính xác kỹ năng tự học các tài liệu về Toán cao cấp A1 và ứng dụng trong khoa học, kỹ thuật
	P3

	PLO 6
	CLO3
	Thể hiện đúng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Phép tính vi phân hàm số một biến số.
	CLO1.1, CLO2, CLO3
	10
	0
	20

	2.
	Phép tính tích phân hàm số một biến số
	CLO1.2, CLO2, CLO3
	8
	0
	20

	3.
	Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
	CLO1.3
	15
	0
	30

	4.
	Phương trình vi phân
	CLO1.4
	12
	0
	20

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
(Những mục in nghiêng là những phần giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học)
Chương 1. Phép tính vi phân hàm số một biến số
1.1. Giới hạn của hàm số
	1.1.1. Các định nghĩa về hàm số
	1.1.2. Các hàm số sơ cấp cơ bản
	1.1.3. Giới hạn của hàm số
	1.1.4. Vô cùng bé, vô cùng lớn
	1.1.5. Khử dạng vô định
1.2. Hàm số liên tục
1.2.1. Định nghĩa hàm số liên tục
1.2.2. Các phép toán và tính chất của hàm số liên tục.
1.3. Đạo hàm của hàm số 
1.3.1. Định nghĩa và ý nghĩa hình học của đạo hàm
1.3.2. Bảng đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản
1.3.3. Các quy tắc tính đạo hàm
1.3.4. Đạo hàm cấp cao
1.3.5. Các định lý về giá trị trung bình
1.4. Vi phân của hàm số
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Quy tắc tính vi phân
1.4.3. Ứng dụng của vi phân để tính gần đúng
1.4.4. Vi phân cấp cao
1.5. Ứng dụng 
1.5.1. Quy tắc L’Hospital
1.5.2. Công thức Taylor, Maclaurin.
1.5.3. Phân tích chuyển động cong
1.5.4. Bán kính cong và ứng dụng trong thiết kế đường sắt, đường
Chương 2. Phép tính tích phân hàm số một biến số
2.1. Nguyên hàm và tích phân bất định 
2.1.1. Các định nghĩa và tính chất
2.1.2. Bảng tích phân các hàm số sơ cấp
2.1.3. Phương pháp tính tích phân bất định
2.2. Tích phân xác định 
2.2.1. Các định nghĩa và tính chất
2.2.2. Một số tính chất của tích phân xác định
2.2.3. Công thức Newton – Leibnitz
2.2.4. Các phương pháp tính tích phân xác định
2.3. Tích phân suy rộng 
2.3.1. Tích phân suy rộng loại 1
2.3.2. Tích phân suy rộng loại 2.
2.4. Một số ứng dụng 
2.4.1. Tính diện tích, thể tích và độ dài cung
2.4.2. Tính công sinh ra bởi lực tác động làm dịch chuyển vật thể từ a đến b
2.4.3. Tìm quãng đường đi được của vật thể nếu biết vận tốc
2.4.4. Tính lực của áp suất chất lỏng
Chương 3. Phép tính vi phân hàm số nhiều biến số
3.1. Các khái niệm cơ bản 
3.1.1. Khoảng cách trong mặt phẳng
3.1.2. Định nghĩa hàm số nhiều biến số (2, 3 biến số)
3.1.3. Biểu diễn hình học của hàm 2 biến số
3.1.4. Sự hội tụ của dãy điểm trong mặt phẳng, trong không gian
3.2. Giới hạn, sự liên tục của hàm số nhiều biến số 
3.2.1. Giới hạn của hàm số hai, ba biến số
3.2.2. Sự liên tục của hàm số hai, ba biến số
3.3. Đạo hàm riêng-vi phân hàm số nhiều biến số (2, 3 biến số) 
3.3.1. Đạo hàm riêng và vi phân
3.3.1.1. Đạo hàm riêng cấp một
3.3.1.2. Đạo hàm riêng cấp cao
3.3.1.3. Đạo hàm của hàm hợp
3.3.1.4. Đạo hàm riêng của hàm ẩn
3.3.2. Vi phân
3.3.2.1. Vi phân cấp một
3.3.2.2. Ứng dụng vi phân toàn phần để tính gần đúng
3.3.2.3. Vi phân cấp cao
3.4. Ứng dụng 
3.4.1. Cực trị  hàm 2 biến số
3.4.2. Cực trị có điều kiện

  	3.4.3. Giá trị lớn, nhỏ nhất của hàm  trên miền đóng và bị chặn.
Chương 4. Phương trình vi phân 
4.1. Phương trình vi phân cấp 1 
4.1.1. Các khái niệm cơ bản 
4.1.2. Cách giải một số dạng phương trình cơ bản 
4.1.2.1. Phương trình có biến số phân li 
4.1.2.2. Phương trình đẳng cấp 
4.1.2.3. Phương trình tuyến tính 
4.1.2.4. Phương trình Bernoulli 
4.2. Phương trình vi phân cấp 2  
4.2.1. Các khái niệm cơ bản 
4.2.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng 
		4.2.2.1. Các khái niệm cơ bản
4.2.2.2. Cách giải: phương trình thuần nhất, phương trình có vế phải dạng đặc biệt.
4.3. Một số ứng dụng 
    	4.3.1. Tìm biểu thức của dòng điện trong mạch
    	4.3.2. Mô hình tăng trưởng quần thể


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1-CLO1.4
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	30
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Tiểu luận
	Khi học xong chương 2
	CLO2, CLO3
	20
	I.15.1

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	70
	

	Thi trắc nghiệm khách quan
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4
	70
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
 [1] Nguyễn Văn Ý (chủ biên), Toán cao cấp A1, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2020.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A1-C1, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2013.
[2] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A3-C3, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 2013.
[3] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán học cao cấp, tập 2, 3, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.
[4] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp, tập 2, 3, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.
[5] James Stewart, Calculus, Eight edition, Cengage Learning, 2015.
8.3. Phần mềm
Không.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
- Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
    + Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
    + Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài tập     
  mà giảng viên đã giao.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp trên lớp;
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần.
   10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học của các ngành thuộc nhóm B từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
|X| Phê duyệt lần đầu                 		   |_| Phê duyệt bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024 		      Ngày cập nhật:
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Trưởng bộ môn



TS. Đinh Vinh Hiển
	Chủ nhiệm học phần



TS. Nguyễn Văn Ý




18. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP A2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Toán cao cấp A2	
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced mathematics A2
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101006150	Mã tự quản: 15200002	
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán – Khoa Khoa học Ứng dụng 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
- Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: Không;
- Học phần học trước: Không;
- Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1
	TS. Đào Thị Trang
	trangdt@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	2
	PGS.TS. Tô Anh Dũng
	tadungtm2022@gmail.com
	Khoa KHUD – HUIT

	3
	PGS.TS. Nguyễn Văn Kính
	kinhnv@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	4
	TS. Đinh Vinh Hiển
	hiendv@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	5
	TS. Bùi Đức Nam
	nambd@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	6
	TS. Đoàn Thị Như Quỳnh
	quynhdtn@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	7
	TS. Lê Hữu Kỳ Sơn
	sonlhk@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	8
	TS. Nguyễn Văn Ý
	ynv@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	9
	ThS. Nguyễn Văn Hiếu
	hieunvan@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	10
	ThS. Trần Đăng Hùng
	hungtd@huit.edu.vn 
	Khoa KHUD – HUIT

	11
	ThS. Nguyễn Đình Inh
	inhnd@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	12
	ThS. Vũ Thị Phượng
	phuongvt@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	13
	ThS. Dương Thị Mộng Thường
	thuongdtm@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	14
	ThS. Nguyễn Quốc Tiến
	tiennq@huit.edu.vn
	Khoa KHUD – HUIT

	15
	ThS. Hồ Minh Hùng
	hunghm@huit.edu.vn
	TT.GDPT – HUIT 

	16
	ThS. Nguyễn Quốc Cường
	cuong.toantin05@gmail.com
	Khoa KHUD – HUIT

	17
	ThS. Võ Văn Định
	dinh_phuc2007@yahoo.com
	Khoa KHUD – HUIT

	18
	ThS. Võ Thành Sơn
	thanhson511@gmail.com
	Khoa KHUD – HUIT

	19
	ThS. Lưu Gia Thoại
	luugiathoai@gmail.com
	Khoa KHUD – HUIT

	20
	ThS. Lê Nguyễn Hạnh Vy
	lenguyenhanhvy1991@
gmail.com
	Khoa KHUD – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần “Toán cao cấp A2” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Nội dung học phần bao gồm: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, không gian Euclide, ánh xạ tuyến tính. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về toán học làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành về sau, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng ứng dụng các kiến thức trên vào giải quyết một số mô hình tuyến tính trong kỹ thuật, công nghệ; hình thành thái độ nghiêm túc và khả năng tự học tập, nghiên cứu; tuân thủ yêu cầu về sự trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                               (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO1.1)
	










CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng được các định nghĩa và các phép toán về ma trận, ma trận nghịch đảo, định thức của ma trận vuông và các tính chất của chúng để tính đúng các biểu thức về ma trận, hạng của ma trận, định thức ma trận vuông, ma trận nghịch đảo của ma trận khả nghịch.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng được phương pháp Cramer và phương pháp Gauss để giải các loại hệ phương trình tuyến tính.
	C3

	
	
	CLO1.3
	Áp dụng được định nghĩa và các tính chất của không gian vector, không gian vector con, hệ độc lập tuyến tính, cơ sở, số chiều, tọa độ để kiểm tra một tập là không gian vector con, một hệ vector có tính chất độc lập tuyến tính, một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector cho trước, một hệ vector là cơ sở của không gian vector, tìm được số chiều của không gian vector, tính được tọa độ của một vector đối với một cơ sở cho trước.
	C3

	
	
	CLO1.4
	Áp dụng được định nghĩa ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính để kiểm tra một ánh xạ là tuyến tính, lập được ánh xạ tuyến tính khi biết các ảnh của cơ sở, xác định ma trận của ánh xạ tuyến tính đối với cặp cơ sở cho trước, tìm cơ sở và số chiều của nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
	C3

	PLO4 
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu. 
	P3

	PLO6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm.  
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1
	Ma trận-Định thức
	CLO1.1, CLO2, CLO3
	9
	0
	18

	2
	Hệ phương trình  tuyến tính
	 CLO1.2, CLO2, CLO3
	5
	0
	10

	3
	Không gian vector
	CLO1.3, CLO2, CLO3
	9
	0
	18

	4
	Ánh xạ tuyến tính
	CLO1.4
	7
	0
	14

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
(Những mục in nghiêng là những phần giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học)
[bookmark: _Hlk97157274]Chương 1. Ma trận – Định thức 
1.1. Ma trận 
    1.1.1. Các định nghĩa
    1.1.2. Các phép toán trên ma trận
    1.1.3. Một số tính chất của các phép toán trên ma trận
    1.1.4. Phép biến đổi sơ cấp ma trận
    1.1.5. Ma trận bậc thang
    1.1.6. Hạng của ma trận
1.2. Định thức 
    1.2.1. Các định nghĩa
    1.2.2. Một số tính chất của định thức
1.3. Ma trận nghịch đảo
    1.3.1. Ma trận khả nghịch
    1.3.2. Một số tính chất của ma trận khả nghịch
    1.3.3. Tìm ma trận nghịch đảo bằng phép biến đổi sơ cấp
    1.3.4. Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp định thức
    1.3.5. Giải phương trình ma trận AX=B, XA=B khi A khả nghịch
1.4. Sử dụng máy tính cầm tay và Maple để tính toán về ma trận 
Chương 2. Hệ phương trình tuyến tính 
2.1. Hệ phương trình tuyến tính 
    2.1.1. Hệ phương trình tuyến tính tổng quát
    2.1.2. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính
2.2. Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính 
    2.2.1. Phương pháp Cramer giải hệ phương trình tuyến tính
    2.2.2. Phương pháp Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính
    2.2.3. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất: khái niệm, điều kiện hệ có nghiệm không tầm thường
2.3. Giới thiệu một số ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính trong mạch điện, cân bằng phương trình hóa học,...
2.4. Sử dụng máy tính cầm tay và Maple để giải hệ phương trình tuyến tính 
Chương 3. Không gian vector 
3.1. Định nghĩa và các ví dụ 
    3.1.1. Không gian vector
    3.1.2. Một số ví dụ về không gian vector: không gian Rn, không gian các ma trận
    3.1.3. Một số tính chất của không gian vector
3.2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của hệ vector trong Rn 
    3.2.1. Các định nghĩa
    3.2.2. Tính chất của hệ vector độc lập và phụ thuộc tuyến tính
    3.2.3. Hạng của một hệ hữu hạn vector
3.3. Không gian vector con 
    3.3.1. Không gian vector con
    3.3.2.  Tập sinh, không gian vector sinh bởi một hệ vector
3.4. Cơ sở, số chiều, tọa độ trong không gian Rn 
    3.4.1. Cơ sở, số chiều của không gian vector
    3.4.2. Tọa độ của vector
    3.4.3. Ma trận chuyển cơ sở
3.5. Không gian Euclide Rn 
    3.5.1. Tích vô hướng
    3.5.2. Độ dài vector
    3.5.3. Cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn
    3.5.4. Trực chuẩn hóa Gram – Schmidt
Chương 4. Ánh xạ tuyến tính 
4.1. Ánh xạ tuyến tính 
    4.1.1. Định nghĩa ánh xạ tuyến tính
    4.1.2. Các tính chất cơ bản của ánh xạ tuyến tính
    4.1.3. Ma trận của ánh xạ tuyến tính
    4.1.4. Dạng tổng quát của ánh xạ tuyến tính từ Rn vào Rm
4.2. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính 
    4.2.1. Nhân và ảnh
    4.2.2. Tìm cơ sở của Imf  và kerf
    4.3.3. Một số ứng dụng của ánh xạ tuyến tính: phép đối xứng, phép co (giãn), phép trượt, phép quay
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác
/nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO1.4
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	
	
	

	Hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận
	[bookmark: OLE_LINK2]Tìm kiếm thông tin, giải bài tập cá nhân/nhóm để hoàn thiện tiểu luận
	
	x
	x
	

	[bookmark: OLE_LINK1]Thực hành trên máy tính hoặc máy tính bỏ túi
	Thực hành trên máy tính bỏ túi, giải bài tập cá nhân
	x
	
	
	



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	30
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Tiểu luận 
	Sau khi học hết chương 3
	 CLO2, CLO3
	20
	I.15.1

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	70
	

	Thi trắc nghiệm khách quan
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2,  CLO1.3, CLO1.4.
	70
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Văn Kính (chủ biên), Toán cao cấp A2 – C2, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh, 2021.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Bài tập Toán học cao cấp – Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.
[2] Nguyễn Viết Đông, Lê Anh Vũ, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Toán cao cấp - Tập 2, NXB Giáo dục, 1999.
 [3] H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, Wiley, 2015.
8.3. Phần mềm
[1] Waterloo Maple Inc (2016/18). Maple.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
- Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
- Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 	08/08/2024		Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Trưởng bộ môn



TS. Đinh Vinh Hiển
	Chủ nhiệm học phần



TS. Đào Thị Trang



[bookmark: _gjdgxs]
19. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LOGIC HỌC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Logic học
Tên học phần (tiếng Anh): Introduction to Logic
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003015	Mã tự quản: 15200022
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương 	Loại học phần:  Tự chọn 
[bookmark: _30j0zll]Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý – Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 0 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Tạ Thị Kim Tuyến 
	tuyenttk@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	2. 
	TS. Nguyễn Tuấn Anh
	anhnt@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	3. 
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
	hienntthu@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	4. 
	ThS. Lê Mai Trinh
	trinhlm@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	5. 
	ThS.Trang Huỳnh Đăng Khoa
	khoathd@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	6. 
	ThS. Bùi Quốc Trung
	trungbq@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT




3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Logic học” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các quy luật cơ bản (đồng nhất, phi mâu thuẫn, triệt tam, lý do đầy đủ) và hình thức cơ bản (khái niệm, phán đoán, suy luận) của tư duy nhằm đi tới sự nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị cho người học các kỹ năng tự học, nghiên cứu, khám phá tri thức và kỹ năng hợp tác, tổ chức làm việc theo nhóm.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
[bookmark: _1fob9te]Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO1.2)
	

CLO1


	CLO1.1
	Áp dụng được bốn quy luật cơ bản của tư duy vào giải các bài tập.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng được các vấn đề liên quan đến khái niệm vào việc giải các bài tập.
	C3

	
	
	CLO1.3
	Áp dụng được các vấn đề liên quan đến phán đoán vào việc giải các bài tập.
	C3

	
	
	CLO1.4
	Áp dụng được các vấn đề liên quan đến suy luận vào việc giải các bài tập.
	C3

	PLO4
	CLO2
	Thực hiện đúng kỹ năng tự học, nghiên cứu và khám phá tri thức.
	P3

	PLO6
	CLO3
	Thực hiện đúng kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc nhóm.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1: Đại cương về logic
	
	2
	0
	4

	2. 
	Chương 2: Các quy luật cơ bản của logic hình thức
	CLO1.1, CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	3. 
	Chương 3: Khái niệm
	CLO1.2, CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	4. 
	Chương 4: Phán đoán
	CLO1.3, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	5. 
	Chương 5: Suy luận
	CLO1.4, CLO2, CLO3
	10
	0
	20

	6. 
	Chương 6: Chứng minh, bác bỏ, ngụy biện
	
	4
	0
	8

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
[bookmark: _3znysh7]Chương 1. Đại cương về logic
1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu logic học
1.2. Các đặc điểm của logic học

1.3. Sự hình thành và phát triển của logic học

1.4. Ý nghĩa của logic học đối với quá trình nhận thức
Chương 2. Các quy luật tư duy cơ bản của tư duy logic hình thức
2.1. Định nghĩa

2.2. Các quy luật
		2.2.1. Quy luật đồng nhất
		2.2.2. Luật lý do đầy đủ.
		2.2.3. Luật triệt tam
		2.2.4. Luật lý do đầy đủ
Chương 3. Khái niệm
3.1. Đặc điểm chung của khái niệm
	3.1.1. Định nghĩa
	3.1.2. Sự hình thành khái niệm
	3.1.3. Khái niệm và từ
3.2. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm
	3.2.1. Định nghĩa
	3.2.2. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm
3.3. Quan hệ giữa các khái niệm
	3.3.1. Quan hệ đồng nhất
	3.3.2. Quan hệ bao hàm
	3.3.3. Quan hệ giao nhau
	3.3.4. Quan hệ cùng nhau phụ thuộc
	3.3.5. Quan hệ mâu thuẫn
	3.3.6. Quan hệ đối chọi
3.4. Các loại khái niệm
	3.4.1. Khái niệm cụ thể, khái niệm trừu tượng
	3.4.2. Khái niệm riêng, khái niệm chung, khái niệm tập hợp
	3.4.3. Khái niệm loại và khái niệm hạng
3.5. Mở rộng và thu hẹp khái niệm
	3.5.1. Mở rộng khái niệm
	3.5.2. Thu hẹp khái niệm
3.6. Định nghĩa khái niệm
	3.6.1. Định nghĩa khái niệm là gì?
	3.6.2. Cấu trúc của định nghĩa
	3.6.3. Các kiểu định nghĩa
3.7. Quy tắc định nghĩa khái niệm
	3.7.1. Định nghĩa phải tương xứng
	3.7.2. Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác
	3.7.3. Định nghĩa phải ngắn gọn
	3.7.4. Định nghĩa không thể là phủ định
3.8. Phân chia khái niệm
	3.8.1. Phân chia khái niệm là gì?
	3.8.2. Các hình thức phân chia khái niệm
	3.8.3. Các quy tắc phân chia khái niệm
Chương 4. Phán đoán
4.1. Đặc điểm chung của phán đoán
4.1.1. Định nghĩa phán đoán

4.1.2. Cấu trúc của phán đoán
4.1.3. Phán đoán và câu

4.2. Phân loại phán đoán
		4.2.1. Phân loại phán đoán theo chất
		4.2.2. Phân loại phán đoán theo lượng
		4.3.2. Phân loại phán đoán theo chất và lượng
4.3. Ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán
		4.3.1. Phán đoán khẳng định chung

		4.3.2. Phán đoán khẳng định riêng
4.3.3. Phán đoán phủ định chung
4.3.4. Phán đoán phủ định riêng
4.4. Quan hệ giữa phán đoán. Hình vuông logic
	4.4.1. Quan hệ đối chọi trên (A và E)
	4.4.2. Quan hệ đối chọi dưới (I và O)
	4.4.3. Quan hệ mâu thuẫn (A và O, E và I)
	4.4.4. Quan hệ thứ bậc (A và I, E và O)
4.5. Các phép logic trên phán đoán
4.5.1. Phép phủ định
4.5.2. Phép hội
4.5.3. Phép tuyển
4.5.4. Phép kéo theo
4.5.5. Phép tương đương
4.5.6. Phép đẳng trị của phán đoán – Một số hệ thức tương đương
Chương 5. Suy luận
5.1. Đặc điểm chung của suy luận
	5.1.1. Suy luận là gì?

	5.1.2. Cấu trúc của suy luận
	5.1.3. Các loại suy luận
5.2. Suy luận diễn dịch
	5.2.1. Định nghĩa
	5.2.2. Suy diễn trực tiếp
	5.2.3. Một số quy tắc suy diễn trực tiếp
	5.2.4. Một số quy tắc suy diễn gián tiếp
	5.2.5. Suy diễn rút gọn
	5.2.6. Một số kiểu suy luận sai lầm
	5.2.7. Xác định tính đúng đắn của một suy luận
5.3. Suy luận quy nạp
	5.3.1. Định nghĩa


	5.3.2. Phân loại

5.4. Suy luận tương tự
	5.4.1. Định nghĩa
	5.4.2. Những điều kiện đảm bảo độ tin cậy của suy luận tuơng tự
Chương 6. Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện
6.1. Chứng minh

	6.1.1. Định nghĩa
	6.1.2. Cấu trúc của chứng minh
	6.1.3. Phân loại chứng minh
6.2. Bác bỏ
	6.2.1. Định nghĩa
	6.2.2. Các kiểu bác bỏ
6.3. Ngụy biện
	6.3.1. Định nghĩa
	6.3.2. Các hình thức ngụy biện
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	[bookmark: _2et92p0]Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	X
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	X
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	X
	
	
	

	Thảo luận, bài tập nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	
	X
	X
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu, tổng hợp
	Đọc tài liệu, tóm tắt, thuyết trình, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập
	X
	X
	
	



[bookmark: _tyjcwt]7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần, nhận thức và thái độ học tập
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập nhóm
	Buổi 9,10
	CLO2, CLO3
	40
	I.15.2.3

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Thi trắc nghiệm (40 câu, thời gian 60 phút).
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
	
	Theo thang điểm đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1]  Bộ môn Vật lý, Bài giảng Logic học, Trường đại học Công thương TP. HCM (lưu hành nội bộ 2024).
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Đức Dân (1999), Lôgích và tiếng Việt, Nhà xuất bản giáo dục.
[2] Phan Dũng (2010), Tư duy logich, biện chứng và hệ thống, Nhà xuất bản trẻ.
[3] Lê Doãn Tá, Tô Duy Hợp, Vũ Trọng Dung (2007), Giáo trình Logic học, NXB chính trị quốc gia.
[4] Nguyễn Anh Tuấn (2010), Hỏi & Đáp Logic học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
[5] Stan Baronett (2019), Logic: An Emphasis on Formal Logic, Oxford University Press, USA.
[6] Russell Marcus (2018), Introduction to Formal Logic, Oxford University Press, USA.
[7] Peter Smith (2020), An Introduction to Formal Logic, Cambridge University Press.
[8] Lorne Falkenstein, Scott Stapleford, Molly Kao (2021), Logic Works: A Rigorous Introduction to Formal Logic, Routledge. 
8.3. Phần mềm
Không 
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
- Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
[bookmark: _3dy6vkm]	+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
	+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
	+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
- Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
[bookmark: _1t3h5sf]- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024                 Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh

	Trưởng bộ môn



TS. Hoàng Minh Đồng

	Chủ nhiệm học phần



TS. Tạ Thị Kim Tuyến



[bookmark: _4d34og8]

20. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):  Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tên học phần (tiếng Anh):  Scientific research methods
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003731	Mã tự quản:	15200023
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc/tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  00 tiết
· Số giờ tự học	:  60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Hoàng Minh Đồng
	donghm@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	2. 
	TS. Nguyễn Tuấn Anh
	anhntuan@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	3. 
	TS. Thái Doãn Thanh
	thanhtd@huit.edu.vn
	Ban giám hiệu

	4. 
	TS. Tạ Thị Kim Tuyến
	tuyenttk@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
	hienntthu@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	6. 
	ThS.Trang Huỳnh Đăng Khoa
	khoathd@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	7. 
	ThS. Lê Mai Trinh
	trinhlm@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	8. 
	ThS. Bùi Quốc Trung
	trungbq@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT



3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk166772732]Học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và có liên hệ chặt chẽ với tất cả các môn học, giúp trang bị cho người học kiến thức tổng quan về nghiên cứu khoa học. Học phần cũng trang bị cho người học kỹ năng nhận biết và phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng tự học, làm việc nhóm, kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học; từ đó áp dụng kết quả nghiên cứu vào ngành học và thực tiễn. Đặc biệt học phần còn cung cấp cho người học kỹ năng về thuyết trình và phản biện, cách thức trình bày các tiểu luận và luận văn cuối khóa học, viết và công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng một đề tài hay một bài báo khoa học.

4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO1.2)
	CLO1
	CLO1.1
	Phân loại kiến thức tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức về quy trình nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
	C3

	
	
	CLO1.3
	Áp dụng kiến thức về cách thu thập, xử lí thông tin và trình bày kết quả nghiên cứu vào bài nghiên cứu.
	C3

	PLO4
	CLO2
	Thực hiện đúng hoạt động tự học, tự nghiên cứu và khám phá tri thức.
	P3

	PLO6
	CLO3
	Thực hiện đúng kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Chương 1. Tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học 
	CLO1.1
	3
	0
	6

	2.
	Chương 2. Quy trình nghiên cứu khoa học
	CLO1.2
	6
	0
	12

	3.
	Chương 3. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học
	CLO1.2
	3
	0
	6

	4.
	Chương 4. Thu thập và phân tích dữ liệu
	CLO1.3
	6
	0
	12

	5.
	Chương 5. Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu
	CLO1.3, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	6.
	Tổng kết. Thuyết trình báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học
	Không đánh giá CĐR
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết
Chương 1. Tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học 
1.1. Khoa học
	1.1.1. Khái niệm khoa học
	1.1.2. Sự phát triển của khoa học	
	1.1.3. Phân loại khoa học
1.2. Nghiên cứu khoa học
	1.2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học
	1.2.2. Mức độ nghiên cứu khoa học
	1.2.3. Phân loại nghiên cứu khoa học
	1.2.4. Đặc điểm nghiên cứu khoa học
	1.2.5. Tư duy logic trong nghiên cứu khoa học
1.2.6. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học
1.3. Khoa học-công nghệ và chuyển giao công nghệ	
Chương 2: Quy trình nghiên cứu khoa học
2.1. Quy trình Logic của nghiên cứu khoa học
	2.1.1. Quy trình chung của các khối ngành kinh tế - xã hội
	2.1.2. Quy trình chung của các khối ngành khoa học thực nghiệm
2.2. Lựa chọn và đặt tên đề tài
	2.2.1. Khái niệm đề tài
	2.2.2. Lựa chọn và đặt tên đề tài
2.3. Xây dựng luận điểm khoa học
	2.3.1. Vấn đề nghiên cứu
	2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu
2.4. Chứng minh luận điểm khoa học
	2.4.1. Cấu trúc Logic của phép chứng minh
	2.4.2. Luận cứ
	2.4.3. Phương pháp chứng minh
2.5. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu
	2.5.1. Cấu trúc đề cương nghiên cứu
2.5.2. Xây dựng nội dung và kế hoạch nghiên cứu
2.6. Triển khai thực hiện, báo cáo và nghiệm thu đề tài
	2.6.1. Triển khai nội dung nghiên cứu theo kế hoạch	
	2.6.2. Trình bày và báo cáo nghiệm thu đề tài
Chương 3: Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3.1. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa học	
	3.2. Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học	
	3.3. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học
Chương 4: Thu thập và phân tích dữ liệu	
4.1. Thu thập dữ liệu
	4.1.1. Dữ liệu thứ cấp và sơ cấp
	4.1.2. Các phương pháp thu thập dữ liệu
	4.1.3. Chọn mẫu khảo sát
	4.1.4. Kích thước mẫu/quy mô mẫu/cỡ mẫu (Sample size)
4.2. Phân tích và xử lý dữ liệu
	4.2.1. Phân tích dữ liệu định tính
	4.2.2. Phân tích dữ liệu định lượng
	4.2.3. Sai số có thể trong nghiên cứu
	4.2.4. Phân tích dữ liệu các loại thống kê phổ biến
Chương 5: Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu
5.1. Khái niệm công trình khoa học
5.2. Cấu trúc của công trình khoa học
		5.2.1. Cấu trúc bài báo khoa học
		5.2.2. Cấu trúc báo cáo và luận văn khoa học
5.3. Trình bày báo cáo và luận văn khoa học
5.3.1. Các thể loại luận văn khoa học 
	5.3.2. Cách thức trình bày luận văn khoa học
5.4. Kỹ năng thuyết trình và phản biện
5.5. Viết bài báo nghiên cứu và công bố
5.6. Xếp hạng tạp chí và các chỉ số tạp chí
5.7. Chỉ số trích dẫn, cơ sở dữ liệu, mã định danh tác giả
5.8. Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu
5.9. Liêm chính khoa học và các vấn đề liên quan trong nghiên cứu

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Tự học, lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Thảo luận
	Thảo luận cá nhân /nhóm, quan sát, ghi chép, 
	x
	x
	x
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm, đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm tài liệu, đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần, nhận thức và thái độ học tập
	Trong suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Tiểu luận nhóm: hoàn thành 1 đề tài hoặc bài báo nghiên cứu khoa học
	Buổi 9, 10
	CLO2, CLO3
	40
	I.15.2.1

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ (trắc nghiệm)
	50
	

	Thi trắc nghiệm (40 câu, thời gian 60 phút)
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ môn vật lý, Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Công Thương TP. HCM (Lưu hành nội bộ 2024).
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB KHKT, 2007.
[2] Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB LĐXH, 2011.
[3] Đinh Phi Hổ, Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ, NXB Phương Đông, 2014.
[4] Lục Mạch Hiển, Nguyễn Quang Vinh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB ĐHKTQD, 2023.
[bookmark: _Hlk156483055][5]. Vinayak K. Bairagi, Mousami V. Munot, Research Methodology A Practical and Scientific Approach. Taylor & Francis Group, 2019.
[6] C. George Thomas, Research Methodology and Scientific Writing, Springer, 2021.
[7] Margaret Cargill, Patrick O’Connor, Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps, John Wiley & Sons, 2013.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

11. PHÊ DUYỆT  	
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024		Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Trưởng bộ môn



TS. Hoàng Minh Đồng
	Chủ nhiệm học phần



TS. Hoàng Minh Đồng




21. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh): Innovation and entrepreneurship 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101100936	Mã tự quản: 17200001
Thuộc khối kiến thức:  Giáo dục đại cương	Loại học phần:  Tự chọn
[bookmark: _Hlk179004653]Đơn vị phụ trách: Khoa Quản trị Kinh Doanh
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	TS. Ngô Văn Thạo
	thaonv@huit.edu.vn
	Khoa QTKD- HUIT

	2
	TS. Trương Kim Phụng
	phungtk@huit.edu.vn
	Khoa QTKD- HUIT

	3
	TS. Nguyễn Thị Hồng Anh
	anhnth@huit.edu.vn
	Khoa CNHH – HUIT

	4
	TS. Phạm Minh Tuấn
	tuanpm@huit.edu.vn
	Khoa SH&MT – HUIT

	5
	TS. Phạm Hồ Mai Anh
	anhphm@huit.edu.vn
	Khoa CNM&TT – HUIT

	6
	TS. Lê Thị Hồng Thúy
	thuylth@huit.edu.vn
	Khoa CNHH – HUIT

	7
	TS. Nguyễn Thị Lương
	lươngnt@huit.edu.vn
	Khoa CNHH – HUIT

	8
	TS. Phan Thị Thanh Diệu
	dieuptt@huit.edu.vn
	Khoa CNHH – HUIT

	9
	TS. Phạm Văn Lộc
	locpv@huit.edu.vn
	Khoa SH&MT – HUIT

	10
	ThS. Hoàng Thị Thoa
	thoaht@huit.edu.vn
	TT ĐMST&KN – HUIT

	11
	ThS. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
	nghiadnt@huit.edu.vn
	Khoa CNTT - HUIT

	12
	ThS. Trần Đức Thảo
	thaotd@huit.edu.vn
	Khoa SH&MT – HUIT

	13
	ThS. Nguyễn Thành Luân
	 luannt@huit.edu.vn
	Khoa SH&MT – HUIT

	14
	ThS. Trần Quốc Huy
	huytq@huit.edu.vn
	Khoa SH&MT – HUIT

	15
	ThS. Lê Thuỳ Linh
	linhlt@huit.edu.vn
	Khoa CNTP - HUIT

	16
	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng
	dungnn@huit.edu.vn
	Chuyên gia mời giảng

	17
	TS. Nguyễn Văn Tân
	tannv@lhu.edu.vn
	Chuyên gia mời giảng

	18
	TS. Trần Ngọc Diễm My
	tndmy@hcmus.edu.vn
	Chuyên gia mời giảng

	19
	ThS. Huỳnh Hồng Mai
	hhmai@ntt.edu.com
	Chuyên gia mời giảng

	20
	ThS. Lê Thị Thanh Tâm
	mitam0946494527@gmail.com
	Chuyên gia mời giảng

	21
	ThS. Nguyễn Thị Hồng Thủy
	thuytpquy@gmail.com
	Chuyên gia mời giảng


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk179004667]Học phần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thuộc nhóm kiến thức đại cương, giúp người học nhận biết các khái niệm đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sáng tạo; phát triển các kỹ năng cần thiết của một doanh nhân trong việc hình thành các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp; kết nối và  huy động các nguồn lực của bản thân, tổ chức và  cộng đồng; tìm kiếm các cơ hội  và truyền cảm hứng khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng thông qua các nền tảng mạng xã hội.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO3
	CLO1
	Áp dụng chính xác các kỹ năng mềm và kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp để thực hiện được mô hình kinh doanh cho cá nhân hoặc nhóm 
	P3

	PLO7
	CLO2
	Áp dụng chính xác các kỹ năng để trình bày dự án sáng tạo/khởi nghiệp của cá nhân hoặc nhóm
	P3

	PLO8
	CLO3
	Thể hiện được khả năng nắm bắt vấn đề thực tiễn để đưa ra ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội.
	R3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Giới thiệu về  khởi nghiệp đổi mới sáng  tạo
	CLO3
	9 
	0 
	18

	2. 
	Chương 2. Chân dung khách hàng
	CLO1; CLO3
	9 
	0 
	18

	3. 
	Chương 3. Tư duy thiết kế
	CLO1; CLO3
	6 
	0 
	12

	4. 
	Chương 4. Mô hình kinh  doanh
	CLO1; CLO2; CLO3
	6 
	0 
	12

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Giới thiệu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
1.2. Các khái niệm cơ bản về đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp
1.1.1. Phân biệt khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp tạo tác động xã hội, sinh kế
1.1.2. Bản chất của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1.2. Rào cản đối với tư duy sáng tạo và rủi ro trong khởi nghiệp
1.3. Khởi sự kinh doanh  
1.3.1. Khởi sự kinh doanh là gì? 
1.3.2. Chuẩn bị cho khởi sự kinh doanh 
1.3.3. Tinh thần doanh nhân 
1.3.4. Kiến thức cần thiết 
1.4. Tư duy sáng tạo và tư duy thực hành hiệu quả doanh nhân (các công cụ tư duy)
1.4.1. Tư duy sáng tạo 
1.4.2. Ba thành phần của sáng tạo 
1.4.3. Những ràng buộc về sáng tạo 
1.4.4. Các công cụ sáng tạo hiệu quả 
1.5. Thiết lập mục tiêu cá nhân và mục tiêu sáng tạo 
1.6. Sàng lọc, đánh giá ý tưởng 
Chương 2. Chân dung khách hàng 
2.1. Xác định khách hàng mục tiêu
2.2. Hồ sơ khách hàng
2.3. Nỗi đau khách hàng (Pain)
2.4. Mong đợi của khách hàng (Gain) 
2.5. Phác hoạ chân dung khách 
2.5.1 Kỹ năng đặt câu hỏi 
2.5.2. Kỹ năng phỏng vấn khách hàng
2.5.3. Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu
Chương 3. Tư duy thiết kế 
3.1. Mục đích và vai trò của tư duy thiết kế
3.2. Quy trình Tư duy thiết kế
3.3. Nghiên cứu sản phẩm và sản phẩm mẫu sáng tạo 
3.4. Lập dự án sáng tạo và đề xuất giải pháp giá trị 
Chương 4. Mô hình kinh doanh 
4.1. Giới thiệu về các mô hình kinh doanh
4.2. Loại hình doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ
4.3. Khởi nghiệp tinh gọn (MVBP)
4.4. Ước tính quy mô thị trường
4.5. Thiết kế mô hình kinh doanh (Mô hình Canvas)
4.6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh
4.7. Kỹ thuật trình bày bài thuyết trình gọi vốn
[bookmark: _Hlk93329446]








6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	[bookmark: _Hlk93083745]Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực 
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO1; CLO2; CLO3
	CLO1

	Diễn giải, minh họa
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	

	Đặt vấn đề
	Giải quyết vấn đề
	x
	x
	x

	Học tập theo dự án 
	Lập kế hoạch làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tra cứu thông tin 
	x
	x
	x

	Làm việc nhóm
	Thảo luận, làm việc nhóm
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	
	

	Bài tập cá nhân
	Xong chương 3
	CLO3
	20
	Theo đáp án

	Bài tập nhóm
	Xong chương 4
	CLO3
	30
	Rubric I.6.5

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Báo cáo dự án khởi nghiệp cá nhân
	Xong học phần
	CLO1; CLO2
	50
	Theo đáp án 


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính 
[1] Tina Seelig, Khởi nghiệp sáng tạo, NXB Trẻ, 2019. ISBN: 978-604-11-3339-6
[2] Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn, Helen Walters, 10 loại hình đổi mới sáng tạo, NXB Công Thương, 2020.
[3] Alexander Osterwalder - Yves P, Tạo lập mô hình kinh doanh, NXB Lao động, 2020. ISBN 978-604-59- 5691-5. 
[4] Michael Lewrick - Willy, Design Thinking for Business growth, NXB Công Thương, 2023.
8.2. Tài liệu tham khảo 
[1] Bill Aulet, Kinh điển về khởi nghiệp, NXB Lao động, 2016. ISBN: 978-604-59- 6907-6.
[2] Shozo Hibino – Gerald Nadler, Tư duy đột phá, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016.  
[3]. Steve Blank - Bob Dorf, Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp, NXB thế giới, 2017.
[4] Tổ công tác triển khai đề án 1665, Tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học, Hiệu đính và triển khai Công ty CP công nghệ giáo dục Novaedu, 2020.
[5] Phan Ngọc Dũng, 46 sách lược để khởi nghiệp thành công, NXB thế giới, 2021, ISBN: 978-604-77-9091-3.
[6] Chade – Meng Tan, Search Inside Yourself, NXB Lao động, 2020, ISBN:978-604-9943-47-8.
[7] Willy, Tư duy thiết kế cho đổi mới sáng tạo chiến lược, NXB khoa học và kỹ thuật, 2022. ISBN:978-604-67-2515-2.
8.3. Phần mềm
Ms-team, phần mềm lập kế hoạch kinh doanh Enloop, Poindexter và CoDX Task
 9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
- Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết;  
- Chủ động lập kế hoạch học tập cá nhân: 
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu; 
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài tập do giảng viên cung cấp. 
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo bài tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên; 
- Dự thi cuối học phần. 
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại  học cho sinh viên các ngành bắt đầu từ khoá 15DH, năm học 2024 - 2025;  
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Áp dụng đối tượng sinh viên từ năm thứ 2
· Khuyến khích lớp học có sự tham gia sinh viên  từ nhiều ngành khác nhau
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: 12/8/2024	            Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



PGS.TS. Huỳnh Quang LInh
	Trưởng bộ môn



TS. Ngô Văn Thạo
	Chủ nhiệm học phần



TS. Ngô Văn Thạo




22. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VẬT LÝ KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vật lý kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Technical Physics
Trình độ: Đại học
    Mã học phần: 0101100802			Mã tự quản:	15200021
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn
[bookmark: _Hlk156375400]Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian: 
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	ThS. Lê Mai Trinh
	trinh@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	2. 
	TS. Nguyễn Tuấn Anh
	anhnt@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	3. 
	TS. Hoàng Minh Đồng
	donghm@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	4. 
	TS. Thái Doãn Thanh
	thanhtd@huit.edu.vn 
	Ban Giám hiệu – HUIT

	5. 
	TS. Tạ Thị Kim Tuyến 
	tuyentt@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	6. 
	ThS. Trang Huỳnh Đăng Khoa
	khoathd@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
	hienntthu@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	8. 
	ThS. Bùi Quốc Trung
	trungbq@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT



3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Vật lý kỹ thuật” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này trang bị cho người học một hệ thống kiến thức vật lý đại cương cơ bản có ứng dụng vào thực tiễn khoa học kỹ thuật và một số chuyên đề Vật lý hiện đại. Vận dụng được các kiến thức đã học để mô tả, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên; rèn luyện các kỹ năng giải các bài toán vật lý cơ bản; nhận diện, giải thích được cơ chế hình thành, nguyên tắc hoạt động, định hướng cải tiến hiệu quả một số thiết bị trong khoa học kỹ thuật và đời sống. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng tự học, làm việc nhóm, thuyết trình và năng lực phản biện. 

4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO1.1)
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về trường điện từ, sóng điện từ để giải thích các hiện tượng và giải các bài tập vật lý
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về quang học sóng để giải thích các hiện tượng và giải các bài tập vật lý
	C3

	
	
	CLO1.3
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về vật lý hạt nhân và vật lý hiện đại để giải thích các hiện tượng và giải các bài tập vật lý
	C3

	PLO4 
	CLO2
	Thực hiện đúng kỹ năng tự học, làm việc độc lập
	P3

	PLO6
	 CLO3
	Thực hiện chính xác kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
	P3




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu Vật lý
	
	1
	0
	2

	2. 
	Trường điện từ
	CLO1.1, CLO2, CLO3
	5
	0
	10

	3. 
	Ánh sáng và quang học
	CLO1.2, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	4. 
	Vật lý lượng tử
	CLO1.3, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	5. 
	Những chuyên đề của Vật lý hiện đại
	CLO1.3, CLO2, CLO3
	12
	0
	24

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Mở đầu
1.8. Tại sao học vật lý? 
1.9. Vật lý và vai trò của vật lý trong công nghệ
1.10. Đo các đại lượng vật lý
1.11. Phân tích thứ nguyên 
1.12. Chuyển đổi đơn vị cho các đại lượng vật lý 
1.13. Đại lượng vô hướng và vector
Chương 2. Trường điện từ
2.1. Cảm ứng điện từ
2.1.8.  Từ thông và suất điện động cảm ứng 
2.1.9.  Định luật Faraday về suất điện động cảm ứng và định luật Lenz
2.1.10.  Một số hiện tượng dựa trên cảm ứng điện từ và ứng dụng 
2.1.11.  Hiện tượng tự cảm
2.1.12.  Hiện tượng hỗ cảm 
2.1.13.  Máy biến thế
2.1.14.  Năng lượng từ trường 
2.2. Điện từ trường 
2.1.8.  Thuyết Maxwell về điện từ trường
2.1.9.  Thí nghiệm Hertz
2.1.10.  Sóng điện từ phẳng
2.1.11.  Nguyên lý tạo sóng điện từ bằng Anten 
2.1.12.  Các tính chất của sóng điện từ 
2.1.13.  Phổ của sóng điện từ
2.1.14.  Hiệu ứng Doppler đối với sóng điện từ
Chương 3. Ánh sáng và Quang học  
3.3. Bản chất của ánh sáng
3.4. Định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng 
3.2.3. Định luật phản xạ 
3.2.4. Định luật khúc xạ 
3.8. Nguyên lý Huygen
3.3.3.  Nguyên lý Huygen và định luật phản xạ 
3.3.4.  Nguyên lý Huygen và định luật khúc xạ
3.9. Phản xạ toàn phần
3.10. Màu sắc 
3.5.7. Sự tán sắc và màu của ánh sáng 
3.5.8.  Sự giao thoa ánh sáng 
3.5.9.  Giao thoa bản mỏng
3.5.10.  Ứng dụng giao thoa trong đọc đĩa CD và DVD
3.5.11.  Nhiễu xạ ánh sáng
3.5.12.  Sự phân cực ánh sáng
3.11.  Các dụng cụ quang học
3.6.5.  Máy ảnh Mắt
3.6.6.  Kính lúp 
3.6.7.  Kính hiển vi
3.6.8.  Kính thiên văn 
3.12.  Giao thoa kế Michelson
Chương 4: Vật lý lượng tử
4.7. Bức xạ vật đen - Giả thuyết của Planck
4.1.3.  Bức xạ của vật đen
4.1.4.  Giả thuyết của Planck 
4.8. Hiệu ứng quang điện - Lý thuyết hạt ánh sáng 
4.9. Hiệu ứng Compton 
4.10. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và vật chất 
4.11. Hàm sóng 
4.12. Nguyên lý bất định
Chương 5: Những chuyên đề của Vật lý hiện đại
5.5. Nguyên tử
5.1.4.  Các mô hình ban đầu về nguyên tử 
5.1.5.  Quang phổ nguyên tử
5.1.6.  Mô hình nguyên tử Bohr
5.6. Hạt nhân và ứng dụng
5.2.8.  Các tính chất và cấu trúc của hạt nhân 
5.2.9.  Năng lượng liên kết 
5.2.10.  Hiện tượng phóng xạ 
5.2.11.  Các quá trình phân rã
5.2.12.  Ứng dụng của phóng xạ
5.2.13.  Phản ứng hạt nhân 
5.2.14.  Ứng dụng bức xạ trong y tế 
5.7. Laser và ứng dụng 
5.3.6.  Các quá trình dịch chuyển tự phát và cưỡng bức
5.3.7.  Nguyên lý và cấu tạo laser
5.3.8.  Các tính chất của chùm laser
5.3.9.  Các loại laser
5.3.10.  Một số ứng dụng của laser
5.8. Sợi quang
5.4.5.  Cấu trúc sợi quang
5.4.6.  Phân loại sợi quang
5.4.7.  Các đặc trưng của sợi quang 
5.4.8.  Ứng dụng của sợi quang


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu, tổng hợp
	Đọc tài liệu, tóm tắt, thuyết trình, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần, nhận thức và thái độ học tập
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Tiểu luận nhóm
	Tuần 9,10
	CLO2, CLO3
	40
	I.15.2.3

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi trắc nghiệm (40 câu, thời gian 60 phút)
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
	
	Theo thang điểm của đề thi





8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Hoàng Minh Đồng, Nguyễn Tuấn Anh và các thành viên, Giáo trình Vật lý kỹ thuật, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2022.
8.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Raymond A. Serway and Chris Vuille, College Physics, 11th Edition, Cengage Learning, USA (2018).
[2] Dale Ewen, Neill Schurter, P. Erik Gundersen, Applied Physics, 11th Edition, Pearson Education, Inc., USA (2017).
[3] Eugenia Etkina, Gorazd Planinsic, Alan Van Heuvelen, College Physics Explore and Apply, Pearson Education, Inc., New York (2019).
[4] Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều, Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng, Tập 3, NXB Giáo dục, (2006).
[5] Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương, tập 3, NXB Giáo dục, (2004).
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết;
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Trưởng bộ môn



TS. Hoàng Minh Đồng
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Lê Mai Trinh




23. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vật lý đại cương 
Tên học phần (tiếng Anh): General Physics 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101100816			Mã tự quản: 15200019
Thuộc khối kiến thức:  Giáo dục đại cương	Loại học phần:  Bắt buộc/tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Vật lý – Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 				30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH):	00 tiết
· Số giờ tự học: 					60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	ThS. Bùi Quốc Trung
	trungbq@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	2. 
	TS. Hoàng Minh Đồng
	donghm@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	3. 
	TS. Nguyễn Tuấn Anh
	anhnt@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	4. 
	TS. Thái Doãn Thanh
	thanhtd@huit.edu.vn
	Ban giám hiệu

	5. 
	TS. Tạ Thị Kim Tuyến 
	tuyentt@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 
	hienntthu@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng - HUIT

	7. 
	ThS. Lê Mai Trinh
	trinhlm@huit.edu.vn
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT

	8. 
	ThS.Trang Huỳnh Đăng Khoa
	khoathd@huit.edu.vn 
	BM Vật lý - khoa Khoa học Ứng dụng – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk166792730]	Học phần “Vật lý đại cương” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức vật lý đại cương cơ bản về cơ, nhiệt, điện – từ và một số chuyên đề Vật lý hiện đại. Vận dụng được các kiến thức đã học để mô tả, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên, để nhận diện, giải thích được nguyên tắc hoạt động, định hướng cải tiến hiệu quả một số thiết bị kỹ thuật. Bên cạnh đó học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng tự học, tổ chức làm việc nhóm, nghiên cứu vận dụng kiến thức vào trong chuyên ngành và thực tiễn.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO1.1)
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức về các dạng chuyển động và các định luật chi phối chuyển động, tính bảo toàn của chúng trong cơ học và các dạng năng lượng để giải thích các hiện tượng vật lý và các bài tập vật lý.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học để giải thích các hiện tượng vật lý và các bài tập vật lý.
	C3

	
	
	CLO1.3
	Áp dụng các kiến thức về các quy luật tương tác trong điện trường, từ trường không đổi để giải thích các hiện tượng vật lý và các bài tập vật lý.
	C3

	PLO4
	CLO2
	Thực hiện đúng hoạt động tự học.
	P3

	PLO6
	CLO3
	Thực hiện đúng hoạt động làm việc nhóm.
	P3





5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 0. Giới thiệu
	
	1
	0
	2

	2. 
	Chương 1. Chuyển động
	CLO1.1
	3
	0
	6

	3. 
	Chương 2. Các định luật của chuyển động
	CLO1.1
	4
	0
	8

	4. 
	Chương 3. Công và năng lượng
	CLO1.1
	2
	0
	4

	5. 
	Chương 4. Chất lưu
	
	0
	0
	0

	6. 
	Chương 5. Nhiệt độ và sự truyền nhiệt
	
	0
	0
	0

	7. 
	Chương 6. Các nguyên lý nhiệt động lực học
	CLO1.2
	6
	0
	12

	8. 
	Chương 7. Những vấn đề cơ bản về điện
	CLO1.3
	6
	0
	12

	9. 
	Chương 8. Từ trường
	CLO1.3
	4
	0
	8

	10. 
	Chương 9. Dao động sóng và âm thanh 
	
	0
	0
	0

	11. 
	Chương 10. Ánh sáng và màu sắc (Quang học sóng)
	
	0
	0
	0

	12. 
	Chương 11. Vật lý hiện đại và một số ứng dụng
	CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	Tổng
	30
	0
	60



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 0. Giới thiệu về vật lý học
0.1 Tại sao học Vật lý
0.2 Vật lý và vai trò của nó trong công nghệ
0.3 Các đại lượng vật lý và đơn vị đo
0.4 Phân tích thứ nguyên
0.5 Chuyển đổi đơn vị cho các đại lượng vật lý	
Chương 1. Chuyển động
1.1. Các khái niệm cơ bản về chuyển động
1.2. Tốc độ và vận tốc
1.3. Gia tốc
1.4. Chuyển động với gia tốc không đổi và rơi tự do
1.5. Chuyển động trong mặt phẳng
1.6. Chuyển động của vật bị ném xiên
1.7. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến	
Chương 2. Các định luật của chuyển động
2.1. Lực và định luật quán tính
2.2. Định luật về gia tốc
2.3. Định luật về lực và phản lực 
2.4. Các loại lực thường gặp trong cơ học
2.5. Ứng dụng của các định luật Newton
2.6. Động lượng
2.7. Chuyển động quay
   2.7.1. Mối quan hệ giữa góc và độ dài cung, vận tốc góc, gia tốc góc
   2.7.2. Momen lực, momen động lượng và momen quán tính.
Chương 3. Công và năng lượng
3.1. Công và công suất
3.2. Năng lượng
3.3. Công, công suất và năng lượng ở con người
3.4. Sử dụng năng lượng trên thế giới
Chương 4. Chất lưu (đọc thêm)
4.1. Thuộc tính của vật chất
4.2. Tĩnh học chất lưu
4.3. Định luật Pascal
4.4. Định luật Archimedes
4.5. Phương trình liên tục của chất lưu 
4.6. Phương trình Bernoulli và ứng dụng
4.7. Các đặc tính của chất lỏng 
4.8. Hiện tượng vận chuyển chất lỏng
Chương 5. Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (đọc thêm)
5.1. Nhiệt độ, nhiệt kế và thang đo nhiệt độ 
5.2. Giãn nở nhiệt 
5.3. Nhiệt dung riêng
5.4. Nhiệt ẩn và sự chuyển pha
5.5. Các ứng dụng 
Chương 6. Các nguyên lý nhiệt động lực học
6.1. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học
   6.1.1. Nội dung nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học 
    6.1.2. Các quá trình biến đổi nhiệt. 
6.2. Máy nhiệt và nguyên lý thứ hai nhiệt động học
    6.2.1. Động cơ nhiệt 
6.2.2. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học 
6.2.3. Quá trình thuận nghịch và chu trình Carnot
    6.2.4. Entropy (đọc thêm)
Chương 7. Những vấn đề cơ bản về điện
7.1. Điện tích
7.2. Định luật Coulomb
7.3. Điện trường 
7.4. Đường sức điện trường, điện thông và định lý Gauss
7.5. Mối liên hệ giữa điện thế và thế năng
7.6. Hiệu điện thế 
7.7. Một số ứng dụng điện tích - điện trường 
7.8. Dòng điện và vector mật độ dòng điện 
7.9. Suất điện động của dòng điện 
7.10. Các tác dụng của dòng điện (đọc thêm)
Chương 8. Từ trường
8.1. Giới thiệu về từ trường 
8.2. Hiệu ứng từ của dòng điện 
8.3. Đường sức từ, từ thông và định lý Gauss
8.4. Lực từ tác dụng lên dòng điện và hạt mang điện chuyển động
8.5. Hiện tượng cảm ứng điện từ và ứng dụng
8.6. Vật liệu từ (đọc thêm)
8.7. Siêu dẫn và ứng dụng (đọc thêm) 
Chương 9. Dao động sóng và âm thanh (đọc thêm)
9.1. Đặc tính của sóng
9.2. Dao động điện từ và sóng điện từ 
Chương 10. Ánh sáng và màu sắc (đọc thêm)
10.1. Bản chất của ánh sáng
10.2. Tán sắc và màu của ánh sáng
10.3. Giao thoa hai khe Young
10.4. Nhiễu xạ ánh sáng
10.5. Sự phân cực của ánh sáng
Chương 11. Vật lý hiện đại và một số ứng dụng 
11.1. Lý thuyết lượng tử
11.2. Nguyên tử
11.3. Hạt nhân 
11.4. Hiện tượng phóng xạ
11.5. Các quá trình phân rã
11.6. Laser và ứng dụng
11.7. Sợi quang và ứng dụng 
11.8. Công nghệ Nano và ứng dụng 
11.9. Thuyết tương đối.









6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10     
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần, nhận thức và thái độ học tập
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Tiểu luận nhóm
	Tuần 9,10
	CLO2, CLO3
	40
	I.15.2.3

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Thi trắc nghiệm (40 câu, thời gian 60 phút)
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Thái Doãn Thanh, Hoàng Minh Đồng và các thành viên, Giáo trình Vật lý đại cương, Trường Đại học Công thương Tp. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2023.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương, tập 1-3, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.
[2] Lương Duyên Bình, Dư Trí Công và Nguyễn Hữu Hồ, Bài tập Vật lý đại cương, tập 1-3, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.
[3] David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker, Cơ sở Vật lý, t.1, t.2, t.3 (Ngô Quốc Quýnh, Hoàng Hữu Thư, Lê Khắc Bình dịch), Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.
[4] Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều, Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng, Tập 3, NXB Giáo dục, (2006). 
[5] Raymond A. Serway and Chris Vuille, College Physics, 11th Edition, Cengage Learning, USA (2018). 
[6] Dale Ewen, Neill Schurter, P. Erik Gundersen, Applied Physics, 11th Edition, Pearson Education, Inc., USA (2017). 
[7] Eugenia Etkina, Gorazd Planinsic, Alan Van Heuvelen, College Physics Explore and Apply, Pearson Education, Inc., New York (2019). 
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
	+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận.
	+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
	+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
-  Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024                 Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Trưởng bộ môn



TS. Hoàng Minh Đồng
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Bùi Quốc Trung






24. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Xác suất và thống kê	
Tên học phần (tiếng Anh): Probability and Statistics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102249	Mã tự quản:	15200033
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương	 Loại học phần: Bắt buộc/ Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
Học phần tiên quyết: Không;
Học phần học trước: Không;
Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1
	ThS. Nguyễn Đình Inh
	inhnd@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	2
	PGS.TS. Nguyễn Văn Kính
	kinhnv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	3
	TS. Đinh Vinh Hiển
	hiendv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	4
	TS. Đào Thị Trang
	trangdt@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	5
	ThS. Nguyễn Văn Hiếu
	hieunv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	6
	ThS. Trần Đăng Hùng
	hungtd@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	7
	ThS. Vũ Thị Phượng
	phuongvt@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	8
	ThS. Dương Thị Mộng Thường
	thuongdtm@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	9
	PGS.TS. Tô Anh Dũng
	tadungtm2002@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	10
	ThS. Nguyễn Quốc Cường
	cuong.toantin05@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	11
	ThS. Võ Văn Định
	dinh_phuc2007@yahoo.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	12
	ThS. Võ Thành Sơn
	thanhson511@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT

	13
	ThS. Lê Nguyễn Hạnh Vy
	lenguyenhanhvy1991@
gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Xác suất và thống kê” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê: Biến ngẫu nhiên, qui luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, tổng thể và mẫu; các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và các tham số đặc trưng của mẫu; các công thức tính xác suất; bài toán ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê và hồi qui tương quan. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính toán, phát triển tư duy logic, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết và thực tế.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR
(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1 (PLO1.1)
	CLO1
	CLO1.1
	Giải quyết được các bài toán liên quan đến phép thử, biến cố , định nghĩa xác suất, các công thức tính xác suất.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Tính toán được phân phối xác suất, các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, xác suất phân phối Nhị thức, Poisson, Chuẩn.
	C3

	
	
	CLO1.3
	Giải quyết được các bài toán về: các đặc trưng mẫu, khoảng tin cậy cho trung bình, tỉ lệ tổng thể; kiểm định giả thuyết so sánh trung bình, tỉ lệ tổng thể với một số.
	C3

	
	
	CLO1.4
	Giải quyết được các bài toán về: hệ hệ số tương quan mẫu, hàm hồi quy tuyến tính mẫu, dự đoán được mức độ phụ thuộc tương quan tuyến tính, giá trị trung bình của biến phụ thuộc theo biến độc lập.
	
C3

	PLO4
	CLO2
	Thực hiện chính xác các yêu cầu về việc tự học theo hướng dẫn của giảng viên.
	P3

	PLO6
	CLO3
	Thể hiện đúng kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm. 
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1
	Biến cố và xác suất
	CLO1.1, CLO2, CLO3.
	8
	0
	16

	2
	Biến ngẫu nhiên
	CLO1.2, CLO2, CLO3.
	8
	0
	16

	3
	Mẫu và ước lượng tham số
	CLO1.3, CLO2, CLO3.
	6
	0
	12

	4
	Kiểm định giả thuyết thống kê
	CLO1.3, CLO2, CLO3.
	5
	0
	10

	5
	Tương quan và hồi quy
	CLO1.4, CLO2, CLO3.
	3
	0
	6

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết
[bookmark: _heading=h.30j0zll](Những mục in nghiêng là những phần giảng viên hướng dẫn sinh viên tự học)
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
1.1  Biến cố ngẫu nhiên
1.1.1  Phép thử ngẫu nhiên, biến cố ngẫu nhiên
1.1.2  Phép toán, quan hệ giữa các biến cố
1.2  Xác suất của biến cố
1.2.1  Định nghĩa xác suất cổ điển
1.2.2  Định nghĩa xác suất theo hình học
1.2.3  Định nghĩa xác suất theo thống kê
1.2.4 Tính chất và ý nghĩa của xác suất
1.3  Một số công thức tính xác suất
1.3.1  Công thức cộng
1.3.2  Xác suất có điều kiện
1.3.3  Công thức nhân
1.3.4  Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes
1.4  Một số ứng dụng 

Chương 2. Biến ngẫu nhiên
2.1  Biến ngẫu nhiên
2.1.1  Khái niệm về biến ngẫu nhiên
2.1.2  Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
2.2  Các số đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiên
2.2.1  Kỳ vọng
2.2.2  Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn
2.2.3  Một số đặc trưng khác
2.3  Một số phân phối thường gặp
2.3.1  Phân phối Nhị thức
2.3.2 Phân phối Poisson
2.3.3  Phân phối chuẩn
2.3.4 Một số phân phối khác (Student, Fisher, Chi-bình phương)
2.4 Một số ví dụ ứng dụng
2.5 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel)
Chương 3. Mẫu và Ước lượng tham số
3.1  Tổng thể và mẫu
3.1.1  Tổng thể và mẫu
3.1.2 Các phương pháp chọn mẫu
3.1.3  Mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể 
3.1.4 Các tham số quan trọng của tổng thể
3.2  Các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên
3.2.1  Trung bình mẫu, phương sai mẫu, tỷ lệ mẫu
3.2.2  Phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu
3.3 Trình bày số liệu điều tra
3.3.1 Trình bày số liệu điều tra
3.3.2 Tính giá trị các đặc trưng mẫu từ tập số liệu
3.4  Ước lượng tham số của tổng thể
3.4.1. Khái niệm về ước lượng tham số	
3.4.2. Ước lượng điểm
3.4 .3 Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình, tỷ lệ, xác định cỡ mẫu
3.5 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel)
Chương 4. Kiểm định giả thuyết thống kê
4.1  Khái niệm chung về kiểm định giả thuyết thống kê
4.1.1  Giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết thống kê
4.1.2 Nguyên lý của kiểm định giả thuyết thống kê
4.1.3 Phương pháp chung của kiểm định giả thuyết thống kê
4.1.4 Các loại sai lầm có thể gặp trong kiểm định
4.2  Một số bài toán kiểm định giả thuyết về tham số
4.2.1  So sánh trung bình tổng thể với một số
4.2.2 So sánh tỷ lệ tổng thể với một số
4.2.3 So sánh trung bình của hai tổng thể 
4.2.4 So sánh tỷ lệ của hai tổng thể 
4.3 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel)
Chương 5. Tương quan và hồi qui
5.1 Hàm hồi quy và hệ số tương quan
5.1.1 Hàm hồi quy
5.1.2 Hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên
5.2 Ước lượng hệ số tương quan và hàm hồi quy
5.2.1 Hệ số tương quan mẫu
5.2.2 Hàm hồi quy tuyến tính mẫu và phương pháp bình phương bé nhất
5.3 Một số tính toán với máy Casio (hoặc hàm trong Excel
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương pháp
học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	30
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập nhóm
	Sau khi học xong chương 4
	CLO2, CLO3
	20
	I.1.15

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	70
	

	Thi trắc nghiệm khách quan
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
	70
	Theo thang điểm của đề thi






8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Đinh Vinh Hiển (chủ biên), Nguyễn Đình Inh,  Giáo trình Xác suất và Thống kê , NXB Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, 2024 
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]  Lê Sĩ Đồng,  Xác suất thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục Việt nam, 2012
[2] Lê Sĩ Đồng,  Bài tập Xác suất thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục Việt nam, 2012
[3] Nguyễn Cao Vân, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, Lý thuyết Xác xuất và Thống kê toán. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012.
[4]  David  Anderson, Dennis Sweeney, Thomas Williams, Thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Hoàng Trọng chủ biên dịch. NXB Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 2019
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
- Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
Ngày phê duyệt: 08/08/2024                                      Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Trưởng bộ môn



TS. Đinh Vinh Hiển
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Nguyễn Đình Inh




25. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
Tên học phần (tiếng Việt): Pháp luật đại cương
Tên học phần (tiếng Anh): Genenal Law
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003671	Mã tự quản: 11200006
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Tự chọn 
[bookmark: _Hlk165057559]Đơn vị phụ trách: Bộ môn Luật, Khoa Luật
Số tín chỉ: 2 (2,0) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐ Trực tuyến (online)     ☐ Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Nguyễn Nam Hà
	hann@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	2. 
	TS. Lương Khải Ân
	anlk@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	3. 
	TS. Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng
	hoanghđtl@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	4. 
	TS. Phan Ái Nhi
	nhipa@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Phước
	phuocn@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Thị Huyền
	huyennt@huti.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Thị Thái
	thaint@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	8. 
	ThS. Trần Thùy Liên
	lientt@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	9. 
	ThS. Lê Thị Minh Thư
	thultm@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	10. 
	ThS. Hà Thị Hồng Thắm
	thamlth@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	11. 
	ThS. Mai Lan Phương
	phuongml@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	12. 
	ThS. Lê Doãn Lâm
	lamld@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT

	13. 
	ThS. Nguyễn Đình Sinh
	sinhnd@huit.edu.vn
	Khoa Luật, HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Pháp luật đại cương” thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, là học phần thuộc nhóm kiến thức pháp luật. Học phần này trang bị cho người học hệ thống kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật, giúp người học hình thành tư duy pháp luật trong học tập, nghiên cứu các học phần cơ sở ngành và ngành chính của chương trình đào tạo. Học phần nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; các chế định cơ bản của các ngành luật hiến pháp, hành chính, lao động, dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự, các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, học phần cũng giúp người học rèn luyện kỹ năng sử dụng các qui định của pháp luật trong học tập, công việc và cuộc sống, người học có nhận thức đúng và ý thức tự giác chấp hành qui định của pháp luật, khuyến nghị người khác chấp hành qui định của pháp luật.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1.2
	CLO1(*)
	CLO1.1 
	Giải thích được nội dung cơ bản hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
	C3

	
	
	CLO1.2
	Diễn giải được các chế định cơ bản của luật hiến pháp, luật hành chính, luật lao động, luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật hình sự
	C3

	PLO4
	

CLO2(*)
	CLO2.1
	Áp dụng được kiến thức về quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý vào tình huống pháp lý đặc trưng
	P3

	
	
	CLO2.2
	Thực hiện đúng các qui định của pháp luật  trong phạm vi nghiên cứu của học phần
	P3

	PLO6
	CLO3
	Tự chủ thực thi và khuyến nghị người khác thực hiện đúng các qui định của pháp luật 
	P3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật
	
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2. Hệ thống pháp luật và quan hệ pháp luật
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3
	3
	0
	6

	3. 
	Chương 3. Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý
	CLO1.1
CLO2.1
CLO3
	3
	0
	6

	4. 
	Chương 4. Luật hiến pháp
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3
	3
	0
	6

	5. 
	Chương 5. Luật hành chính
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3
	3
	0
	6

	6. 
	Chương 6. Luật lao động
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3
	3
	0
	6

	7. 
	Chương 7. Luật dân sự và tố tụng dân sự
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3
	3
	0
	6

	8. 
	Chương 8. Luật hôn nhân và gia đình
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3
	3
	0
	6

	9. 
	Chương 9. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự
	CLO1.2
CLO2.2
CLO3
	3
	0
	6

	10. 
	Chương 10. Luật phòng, chống tham nhũng
	
	3
	0
	6

	Tổng
	30
	00
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật 
1.1. Một số vấn đề cơ bản về nhà nước
1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.1.2. Khái niệm và bản chất của nhà nước
1.1.3. Chức năng của nhà nước 
1.1.4. Kiểu nhà nước
1.1.5. Hình thức nhà nước
1.1.6. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2. Pháp luật
1.2.1. Nguồn gốc của pháp luật
1.2.2. Hình thức của pháp luật
1.2.3. Khái niệm và bản chất của pháp luật
1.2.4. Các thuộc tính của pháp luật
1.2.5. Các kiểu pháp luật
1.2.6. Vai trò của pháp luật
Chương 2. Hệ thống pháp luật và quan hệ pháp luật
2.1. Hệ thống pháp luật
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
2.2. Quan hệ pháp luật
2.2.1. Khái niệm quan hệ pháp luật
2.2.2. Điều kiện của quan hệ pháp luật
2.2.3. Đặc điểm của quan hệ pháp luật
2.2.4. Cấu trúc của quan hệ pháp luật
2.2.5. Khách thể quan hệ pháp luật
2.2.6. Nội dung quan hệ pháp luật
Chương 3. Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý
3.1. Vi phạm pháp luật
3.1.1. Khái niệm vi phạm pháp luật
3.1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật
3.1.3. Các loại vi phạm pháp luật
3.2. Trách nhiệm pháp lý
3.2.1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý
3.2.2. Các loại trách nhiệm pháp lý
Chương 4. Luật Hiến pháp
4.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp 
4.1.1. Khái niệm Luật Hiến pháp
4.1.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp
4.1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp
4.2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013
4.2.1. Chế độ chính trị
4.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
4.2.3. Chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường
4.2.4. Tổ chức bộ máy nhà nước 
Chương 5. Luật hành chính
5.1. Khái quát luật hành chính
5.1.1. Khái niệm luật hành chính
5.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính 
5.1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
5.2. Quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính
5.2.1. Quy phạm pháp luật hành chính 
5.2.2. Quan hệ pháp luật hành chính
5.3. Nguyên tắc và phương thức quản lí hành chính nhà nước
5.4. Hình thức quản lí hành chính nhà nước
5.5. Thủ tục hành chính 
5.6. Quyết định hành chính và hành vi hành chính
5.7. Chủ thể của luật hành chính
5.8. Vi phạm hành chính
5.9. Trách nhiệm hành chính
5.10. Áp dụng các biện pháp xử lí hành chính 
Chương 6. Luật lao động
6.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động
6.1.1. Khái niệm Luật lao động
6.1.2. Đối tượng điều chỉnh
6.1.3. Phương pháp điều chỉnh
6.2. Những chế định cơ bản của Luật lao động
6.2.1. Hợp đồng lao động
6.2.2. Trách nhiệm kỷ luật
6.2.3. Vai trò, quyền hạn của tổ chức Công đoàn 
6.2.4. Bảo hiểm xã hội
6.2.5. Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động
Chương 7. Luật dân sự và tố tụng dân sự
7.1. Luật dân sự
7.1.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh
7.1.2 Một số chế định cơ bản của Luật dân sự
7.2. Luật tố tụng dân sự
7.2.1. Khái niệm
7.2.2. Nguyên tắc đặc thù của tố tụng dân sự
7.2.3. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ và cấp xét xử
7.2.4. Thủ tục sơ thẩm 
7.2.4. Thủ tục phúc thẩm 
7.2.4. Thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm
Chương 8. Luật hôn nhân và gia đình
8.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình
8.1.1. Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình
8.1.2. Đối tượng điều chỉnh
8.1.3. Phương pháp điều chỉnh
8.2. Một số nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình
8.2.1. Kết hôn
8.2.2. Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng
8.2.3. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con
8.2.4. Chấm dứt hôn nhân
Chương 9. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự
9.1. Luật hình sự
9.1.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự
9.1.2. Một số chế định cơ bản của Luật hình sự
9.1.2.1. Tội phạm
9.1.2.2. Hình phạt và các loại hình phạt. 
9.1.3. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phạm tội 
9.1.4. Các nhóm tội phạm cụ thể
9.2. Luật tố tụng hình sự
9.2.1. Khái niệm
9.2.2. Nguyên tắc của tố tụng hình sự
9.2.3. Thẩm quyền xét xử của tòa án 
9.2.4. Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng
9.2.5. Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
9.2.6. Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
9.2.7. Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Chương 10. Luật phòng, chống tham nhũng
10.1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng
10.1.1. Khái niệm
10.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
10.1.3. Công ước Liên hiệp quốc phòng chống tham nhũng
10.2. Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
10.2.1. Các hành vi tham nhũng
10.2.2. Nguyên tắc xử lý tham nhũng
10.2.3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân và các cơ quan nhà nước
10.2.4. Phòng ngừa tham nhũng
10.2.5. Các phương thức phát hiện tham nhũng
10.2.6. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
10.2.7. Xử lý hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng
10.2.8. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương pháp
học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO2
	CLO3

	Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Hướng dẫn thuyết trình, thảo luận
	Thuyết trình, thảo luận, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, bảo vệ quan điểm
	x
	x
	x
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc văn bản luật, tài liệu, giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học cách đọc văn bản luật, tài liệu pháp lý, phương pháp viết tiểu luận theo đề tài và kiểm tra, đánh giá kết quả
	Đọc văn bản luật, tài liệu pháp lý, tổng hợp, làm tiểu luận theo đề tài, làm bài thuyết trình
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Thuyết trình đề tài tiểu luận theo nhóm
	Sau khi
hoàn thành Chương 5
	CLO1; CLO2; CLO3
	15
	Số I.1-11


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân
	Sau khi hoàn thành chương 2
	CLO1
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm
Chủ đề: Luật lao động
Chủ đề: Luật dân sự
	Sau khi hoàn thành chương 6
	CLO2
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	60
	

	- Thi trắc nghiệm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút
- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1; CLO2; CLO3
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] TS. Nguyễn Thị Thu Thoa, TS. Nguyễn Nam Hà (chủ biên), Giáo trình Pháp luật đại cương, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, 2024.
8.2. Tài liệu tham khảo
8.2.1. Sách, giáo trình tham khảo
[1] GS.TS. Mai Hồng Quỳ (chủ biên), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB. ĐSP TP.HCM, 2023;
[2] TS. Lê Minh Toàn (chủ biên), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB. CTQGST, 2023;
[3] TS. Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB. ĐHKTQD, 2023;
[4] Joanne B. Hames, Yvonne Ekern, Introduction to Law. 6th Edition. USA: Pearson Publishing, 2023;
[5] The Institute of Company Secretaries Of India, Jurisprudence Interpretation and General Laws, New Delhi Printed at M. P. Printers/May 2023.
8.2.2. Văn bản qui phạm pháp luật
[1] Hiến pháp năm 2013;
[2] Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020;
[3] Luật Tố tụng hành chính năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019;
[4] Bộ luật Dân sự năm 2015;
[5] Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
[6] Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;
[7] Bộ luật Lao động năm 2019;
[8] Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
[9] Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
[10] Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
[11] https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx (Cổng thông tin điện tử pháp điển, Bộ Tư pháp) 
[12] https://vbpl.vn/pages/portal.aspx (Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp)
[13] https://hocluat.vn/ 
8.3. Phần mềm
[1] Không có
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
- “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết”; 
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu, làm tiểu luận và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
- Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
[bookmark: _Hlk165056220]- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc khối ngành Kinh tế - Ngoại ngữ và Kỹ thuật – Công nghệ, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☐ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: …/…/……                 Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Lương Khải Ân
	Trưởng bộ môn



TS. Nguyễn Nam Hà
	Chủ nhiệm học phần



TS. Nguyễn Nam Hà





26. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỌC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Quản trị học
Tên học phần (tiếng Anh): Administration Science
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003931	Mã tự quản: 13200001
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Quản trị - Khoa Quản trị Kinh doanh
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không,
· Học phần học trước: Không, 
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1.
	TS. Trần Thị Ngọc Lan
	lanttn@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	2.
	TS. Bùi Hồng Đăng
	dangbh@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	3.
	TS. Nguyễn Hoàng Tiến
	tiennh@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	4.
	TS. Đỗ Văn Thắng
	thangdv@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	5.
	TS. Võ Thị Hương Giang
	giangvth@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	6.
	ThS. Thái Huy Bình
	binhth@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	7.
	ThS. Võ Xuân Đức
	ducvx@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	8.
	ThS. Lê Kim Liên
	lienlk@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	9.
	ThS. Vũ Mạnh Cường
	cuongvm@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	10.
	ThS. Phạm Hùng
	hungp@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	11.
	ThS. Trần Thị Xuân Viên
	vienttx@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	12.
	ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
	nhuntq@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	13.
	ThS. Nguyễn Trí Thông
	thongnt@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	14.
	ThS. Lê Lương Hiếu
	hieull@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	15.
	ThS. Nguyễn Thị Hậu
	haunt@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	16.
	ThS. Lê Thị Biên Thùy
	thuy@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	17.
	ThS. Trần Thị Tuyết Linh
	linhttt@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	18.
	ThS. Võ Thanh Hiền
	hienvt@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	19.
	ThS. Đặng Văn Thọ
	thodv@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	20.
	ThS. Nguyễn Duy Tâm
	tamnd@huit.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học 4 chức năng cơ bản của quản trị là: hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra; và các kỹ năng mà một nhà quản trị cần có để thực hiện tốt các vai trò và chức năng quản trị. Bên cạnh đó, học phần này giúp người học có các kỹ năng cơ bản về quản trị như thuyết trình và truyền tải thông điệp thích hợp đến đúng đối tượng. Hơn nữa, người học còn có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy quản trị một cách cơ bản, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
	CĐR học phần
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
	Mức độ năng lực

	PLO1
	CLO1*
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức và nguyên tắc về các chức nằng của hoạt động quản trị
	C3

	PLO2
	
CLO2*
	CLO2.1
	Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để điều hành và quản lý doanh nghiệp
	C3

	
	
	CLO2.2
	Phân tích các kiến thức chuyên ngành cho hoạt động quản trị trong các ngành cụ thể
	C3

	PLO3
	CLO3
	CLO3.1
	Thể hiện đúng các kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá để đưa ra các quyết định quản trị phù hợp
	P3

	
	
	CLO3.2
	Áp dụng chính xác kỹ năng phân tích và đánh giá để thiết lập kế hoạch và đề xuất giải pháp quản trị
	P3

	PLO5
	CLO4
	CLO4.1
	Thể hiện các phẩm chất cá nhân, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công việc quản trị doanh nghiệp
	A4

	PLO6
	CLO5
	CLO5.1
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) 

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Tổng quan về quản trị học
	CLO1.1; CLO1.2
	5
	0
	10

	2. 
	Môi trường quản trị trong tổ chức
	CLO1.1
	5
	0
	10

	3. 
	Thông tin và quyết định quản trị
	CLO3.1; CLO3.2
	5
	0
	10

	4. 
	Chức năng hoạch định
	CLO2.2; CLO3.2; CLO4.1; CLOL5.1
	7
	0
	14

	5. 
	Chức năng tổ chức
	CLO2.2; CLO3.2; CLO4.1; CLO5.1
	8
	0
	16

	6. 
	Chức năng lãnh đạo
	CLO2.2; CLO3.2; CLO4.1; CLO5.1
	8
	0
	16

	7. 
	Chức năng kiểm tra
	CLO2.2; CLO3.2; CLO4.1; CLO5.1
	7
	0
	14

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
1.1. Quản trị là gì
	1.1.1. Khái niệm
	1.1.2. Đối tượng của quản trị
	1.1.3. Sự cần thiết của quản trị
1.2. Các chức năng quản trị
1.2.1. Chức năng hoạch định
1.2.2. Chức năng tổ chức
1.2.3. Chức năng điều khiển
1.2.4. Chức năng kiểm tra
1.3. Nhà quản trị
1.3.1. Nhà quản trị cấp cao
1.3.2. Nhà quản trị cấp trung
1.3.3. Nhà quản trị cấp cơ sở
1.4. Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị
1.5. Vai trò của nhà quản trị trong việc thực hiện mục tiêu của tổ chức
1.5.1. Nhóm vai trò quan hệ với con người
1.5.2. Nhóm vai trò thông tin
1.5.3. Nhóm vai trò ra quyết định
1.6. Tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị
1.6.1. Tính khoa học
1.6.2. Tính nghệ thuật
1.7. Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị
1.7.1. Bối cảnh lịch sử
1.7.2. Trường phái quản trị cổ điển
1.7.3. Trường phái tâm lý xã hội trong quản trị
1.7.4. Trường phái định lượng trong quản trị
1.7.5. Trường phái hội nhập trong quản trị
1.7.6. Trường phái quản trị hiện đại
Chương 2. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC
2.1. Khái niệm về môi trường quản trị trong tổ chức
2.2. Môi trường vĩ mô
2.3. Môi trường vi mô
2.4. Môi trường tác nghiệp hay môi trường nội bộ doanh nghiệp
Chương 3. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
3.1. Thông tin quản trị
3.1.1. Khái niệm và yêu cầu của thông tin
3.1.2. Vai trò và đối tượng của thông tin trong quản trị
3.1.3. Nguồn thông tin và phân loại thông tin
3.1.4. Nội dung, hình thức, chất lượng và hiệu quả của thông tin
3.1.5. Phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin
3.1.6. Quá trình truyền đạt thông tin
3.2. Quyết định quản trị
3.2.1. Khái niệm, phân loại và yêu cầu của quyết định
3.2.2. Vai trò và chức năng của quyết định quản trị
3.2.3. Mục tiêu và cơ sở khoa học của việc ra quyết định
3.2.4. Nội dung và hình thức của các quyết định
3.2.5. Tiến trình ra quyết định và các nhân tố ảnh hưởng
3.2.6. Phương pháp và kỹ thuật ra quyết định
3.2.7. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định
3.2.8. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các quyết định
Chương 4. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
4.1. Những cơ sở hoạch định
4.1.1. Khái niệm hoạch định
4.1.2. Lý do và mục đích của hoạch định
4.1.4. Các loại hoạch định
4.1.5. Qui trình hoạch định
4.2. Mục tiêu – nền tảng của hoạch định
4.2.1. Khái niệm về sứ mệnh và mục tiêu
4.2.2. Phân loại mục tiêu
4.2.3. Vai trò của mục tiêu
4.2.4. Đặc điểm, yêu cầu về thiết lập mục tiêu
4.2.5. Quản trị bằng mục tiêu – Management by Objectives (MBO)
4.3. Hoạch định chiến lược
4.3.1. Khái niệm hoạch định chiến lược
4.3.2. Vai trò và tầm quan trọng của hoạch định chiến lược
4.3.3. Nhiệm vụ và nội dung của hoạch định chiến lược
4.3.4. Tiến trình hoạch định chiến lược
4.3.5. Các công cụ hoạch định chiến lược
4.4. Hoạch định tác nghiệp
4.4.1. Kế hoạch đơn dụng
4.4.2. Kế hoạch thường xuyên
Chương 5. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
5.1. Khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức
5.2. Tầm hạn quản trị	
5.3. Cơ cấu tổ chức quản trị
5.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc thiết kế cơ cấu tổ chức
5.3.2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức
5.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
5.3.4. Xây dựng nội dung khoa học cơ cấu tổ chức
5.3.5. Phân tích và đánh giá cơ cấu tổ chức
5.4. Một số hình thức phân chia bộ phận trong tổ chức
5.4.1. Phân chia theo thời gian
5.4.2. Phân chia theo chức năng chuyên môn
5.4.3. Phân chia theo lãnh thổ
5.4.4. Phân chia theo sản phẩm
5.4.5. Phân chia theo khách hàng
5.4.6. Phân chia theo quy trình hay thiết bị
5.5. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị
5.5.1. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến
5.5.2. Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng
5.5.3. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến – chức năng
5.5.4. Cơ cấu quản trị ma trận
5.5.5. Cơ cấu quản trị phân nhánh theo sản phẩm
5.5.6. Cơ cấu quản trị theo đơn vị kinh doanh chiến lược
5.5.7. Cơ cấu quản trị theo khu vực địa lý
5.5.8. Cơ cấu quản trị theo nhiều phân nhánh
5.5.9. Cơ cấu quản trị theo hàng ngang
5.6. Quyền hạn và ủy quyền trong quản trị
5.6.1. Quyền hạn quản trị
5.6.2. Tập quyền và phân quyền
5.6.3. Ủy quyền trong quản trị
Chương 6. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
6.1. Khái niệm và bản chất của lãnh đạo
6.1.1. Khái niệm lãnh đạo
6.1.2. Bản chất của lãnh đạo trong quản trị
6.1.3. Hiệu quả lãnh đạo
6.1.4. Các cách tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo
6.2. Những lý thuyết về bản chất của con người
6.2.1. Quan niệm về con người của Edgar H.Schein
6.2.2. Các giả thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor
6.2.3. Thuyết Z Nhật Bản của William Ouchi
6.3. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy
6.3.1. Lý thuyết cổ điển
6.3.2. Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ con người
6.3.3. Lý thuyết hiện đại về động cơ thúc đẩy
6.4. Các phong cách lãnh đạo
6.4.1. Các phong cách lãnh đạo dựa trên việc sử dụng quyền lực
6.4.2. Cách tiếp cận của Likert về phong cách lãnh đạo
6.4.3. Phong cách ô bàn cờ quản trị
6.5. Lựa chọn phương pháp lãnh đạo và sử dụng nhân viên thích hợp
6.6. Quản trị sự thay đổi và xung đột
6.6.1. Yếu tố gây biến động
6.6.2. Kỹ thuật quản trị sự thay đổi
Chương 7. CHỨC NĂNG KIỂM TRA
7.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra
7.1.1. Khái niệm kiểm tra
7.1.2. Tầm quan trọng của kiểm tra
7.2. Tiến trình của kiểm tra
7.2.1. Xây dựng các tiêu chuẩn và lựa chọn phương pháp đo lường
7.2.2. Chọn lựa phương pháp đo lường
7.2.3. Đo lường việc thực hiện và so sánh với các tiêu chuẩn
7.2.4. Điều chỉnh các sai lệch
7.3. Các hình thức kiểm tra
7.3.1. Kiểm tra lường trước
7.3.2. Kiểm tả đồng thời
7.3.3. Kiểm tra phản hồi
7.4. Các nguyên tắc kiểm tra
7.5. Các hoạt động cần kiểm tra
7.6. Xây dựng khuôn mẫu toàn diện về hệ thống kiểm tra
7.6.1. Môi trường kiểm soát
7.6.2. Đánh giá rủi ro
7.6.3 Hoạt động kiểm soát
7.6.4. Thông tin và truyền thông
7.6.5. Giám sát
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1CLO1.2CLO2.1CLO2.2
	CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
	CLO5.1
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống
(Bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học thuyết trình
	Tìm kiếm thông tin, viết bài và trình bày
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ (%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CLO
	5
	

	Bài tập nhóm: 
Chủ đề: Các tình huống quản trị
	Sau khi hoàn thành chương 2,3,7
	CLO1.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO4.1, CLO5.1
	20
	I.6_07

	Đánh giá trình bày
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO1.2, CLO3.2, CLO4.1, CLO5.1
	25
	I.5_07
I.4_07

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Thi trắc nghiệm
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
	50
	Theo thang điểm bài trắc nghiệm


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Lưu Đan Thọ, Quản trị học trong xu thế hội nhập, Nhà xuất bản Tài chính, 2017.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2018;
[2] Trần Đăng Thịnh, Quản trị học căn bản, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016;
[3] Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Thống kê, 2015;
[4] Ngô Kinh Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015;
[5] James H. Donnelly, James L. Gibson & John M. Ivancevich, Quản trị học căn bản, NXB Thống kê, 2000.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết”;
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☐ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..






27. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kinh tế học đại cương
Tên học phần (tiếng Anh):  General Economics
Trình độ : Đại học
Mã học phần: 0101100941	Mã tự quản: 13200003	
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Kinh Tế – Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Tổng số tiết	: 90 tiết
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ 
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT 
	Họ và tên 
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	TS. Nguyễn Văn Ít
	inv@hufi.edu.vn
	Khoa QTKD – HUIT

	2
	TS. Võ Thái Hiệp
	
	Khoa QTKD – HUIT

	3
	ThS. Nguyễn Thụy Cẩm Hương 
	huongntc@huit.edu.vn 
	Khoa QTKD - HUIT 

	4
	ThS. Nguyễn Hoàng Oanh 
	oanhnth@huit.edu.vn 
	Khoa QTKD - HUIT 

	5
	ThS. Quách Tố Trinh 
	trinhqt@huit.edu.vn 
	Khoa QTKD – HUIT 


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Kinh tế học là học phần cơ sở, nghiên cứu cách thức sử dụng các nguồn lực khan hiếm nhằm đáp ứng nhu cầu vô hạn của con người. Học phần hướng đến giải quyết các bài toán tối ưu của cá nhân người tiêu dùng và nhà sản xuất; đồng thời phân tích các vấn đề tổng quát của nền kinh tế quốc dân. Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản như cung, cầu và giá cả thị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất; đo lường sản lượng quốc gia; tổng cầu và sản lượng cân bằng; tiền tệ và ngân hàng cũng như các chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia.


4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 
Sinh viên học xong học phần này có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:

	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1

	CLO1.1 
	Giải thích các lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh huởng của quy luật khan hiếm và mô hình kinh tế đối với việc lựa chọn kinh tế 
	C3

	
	
	CLO1.2 
	Giải thích được quy luật cung cầu, các yếu tố ảnh huởng tới thị truờng cân bằng 
	C3

	PLO2
	CLO2

	CLO2.1 
	Tính toán và xác định được các giá trị thặng dư người sản xuất và tiêu dùng, tổng sản phẩm quốc gia
	C3

	
	
	CLO2.2 
	Đánh giá các lợi ích và thiệt hại của các chính sách thuế, trợ cấp và độc quyền đến phúc lợi xã hội, chính sách tài chính, tiền tế
	C3

	PLO8
	CLO3
	Hình thành và áp dụng được các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá vấn đề thuộc kinh tế vi mô và vĩ mô ãn hưởng đến tổ chức
	P3




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT 
	Tên chương
	CĐR học phần 
	Phân bổ thời gian (tiết)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/Bài tập
	Tự học

	1
	Chương 1. Khái quát về kinh tế học
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3, 
	2
	0
	4

	2
	Chương 2. Cung, cầu và giá cả thị trường 
	CLO1.2, CLO2.1, CLO3
	6
	0
	12

	3
	Chương 3. Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng 
	CLO1.3, CLO2.1, CLO3.
	4
	0
	8

	4
	Chương 4. Lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất 
	CLO2.1, CLO3
	6
	0
	12

	5
	Chương 5. Đo lường sản lượng quốc gia
	CLO2.2, CLO3
	4
	0
	8

	6
	Chương 6. Tổng cầu, sản lượng cân bằng và chính sách tài khóa
	CLO2.2, CLO3
	4
	0
	8

	7
	Chương 7. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ
	CLO2.2, CLO3
	4
	0
	8

	Tổng
	30
	0
	60


6.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Khái quát về kinh tế học
1.1. Một số khái niệm
1.1.1 Khái niệm về kinh tế học 
1.1.2. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
1.1.3. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô
1.1.4. Nội dung nghiên cứu của kinh tế vi mô
1.2. Những vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế 
1.3. Mô hình kinh tế
Chương 2.  Cung, cầu và giá cả thị trường			
2.1. Cầu thị trường
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các hình thức biểu hiện của cầu	
2.1.3. Luật cầu
2.1.4. Các yếu tố quyết định cầu	
2.1.5. Sự vận động và dịch chuyển của đường cầu				
2.2. Cung thị trường									
2.2.1. Khái niệm				
2.2.2. Các hình thức biểu hiện của cung				
2.2.3. Luật cung									2.2.4. Các yếu tố quyết định cung						
2.2.5. Sự vận động và dịch chuyển của đường cung				
2.3. Mối quan hệ cung - cầu					       
2.3.1. Trạng thái cân bằng							
2.3.2. Dư thừa và thiếu hụt							
2.3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng
2.3.4. Kiểm soát giá cả		
2.4. Sự co giãn của cầu theo giá
Chương 3.  Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 			 
3.1. Lý thuyết về hữu dụng							
3.1.1. Một số khái niệm							
3.1.2. Qui luật hữu dụng biên giảm dần				
3.1.3. Hữu dụng biên và đường cầu				
3.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu						
3.2.1. Sở thích của người tiêu dùng						
3.2.2. Đường đẳng ích							
3.2.3. Đường ngân sách							
3.2.4. Sự lựa chọn của người tiêu dùng					
Chương 4.  Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất 		
4.1. Lý thuyết về sản xuất							
4.1.1. Hàm sản xuất								
4.1.2. Sản xuất trong ngắn hạn						
4.1.3. Sản xuất trong dài hạn							
4.2. Lý thuyết về chi phí	 sản xuất						
4.2.1. Chi phí sản xuất								
4.2.2. Chi phí ngắn hạn							
4.2.3. Chi phí dài hạn								
4.3. Lý thuyết về lợi nhuận							
Chương 5. Đo lường sản lượng quốc gia
5.1. Mục tiêu và công cụ điều tiết vĩ mô
5.2. Chỉ tiêu GDP và GNP  
5.3. Các phương pháp xác định GDP danh nghĩa theo giá thị trường		 
3.3.1. Vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô					
3.3.2. Ba phương pháp xác định GDP 						
5.4. Mở rộng các chỉ tiêu khác
	5.4.1. GNP danh nghĩa theo giá thị trường
	5.4.2. GNP, GDP theo các loại giá khác nhau
	5.4.3. Một số chỉ tiêu suy ra từ GNP và GDP
	5.4.4. Các chỉ tiêu để so sánh
5.5. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 				 
Chương 6. Tổng cầu, sản lượng cân bằng và chính sách tài khoá 	
6.1. Sản lượng tiềm năng và định luật Okun	 
6.2. Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế			 
6.2.1. Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn	
6.2.2. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có chính phủ
6.2.3 Tổng cầu trong nền kinh tế mở
6.2.4 Số nhân tổng cầu
6.3. Chính sách tài khoá						
6.3.1. Chính sách tài khóa trong lý thuyết					
6.3.2. Chính sách tài khóa trong thực tiễn			
6.3.3. Vấn đề thâm hụt ngân sách và các biện pháp tài trợ
Chương 7. Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ 			 
7.1. Khái quát về tiền tệ 							 
7.1.1. Định nghĩa 								
7.1.2. Chức năng của tiền tệ 
7.1.3. Các hình thái của tiền							
7.1.7. Khối lượng tiền tệ	
7.2. Hệ thống ngân hàng
	7.2.1. Hệ thống ngân hàng
	7.2.2. 	Hoạt động kinh doanh và dự trữ của ngân hàng trung gian		7.2.3. Tiền qua ngân hàng và số nhân tiền tệ				
7.2. Thị trường tiền tệ 							 
7.2.1. Cầu tiền									
7.2.2. Cung tiền 								
7.2.3. Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ 					
7.3. Chính sách tiền tệ
	7.3.1. Các công cụ của chính sách tiền tệ
	7.3.2. Chính sách tiền tệ
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1.1,
CLO1.2,

	CLO2.1, CLO2.2
	CLO3
	CLO3


	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	x
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	x



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hình thức đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra học phần
	Tỉ lệ (%)
	Rubric 

	Quá trình
	50
	

	Tham dự lớp học
	Suốt quá trình học
	
	5
	I.1

	Tham gia thảo luận nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO1.1; CLO1.2, CLO2.1; CLO2.2; CLO3
	5
	I.3

	Tham gia làm bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 4
	CLO1.1; CLO1.2, CLO2.1; CLO2.2; CLO3
	20
	Theo đáp án

	Tham gia làm bài tập nhóm
	Sau khi hoàn thành chương 7
	CLO1.1; CLO1.2, CLO2.1; CLO2.2; CLO3
	20
	Theo đáp án

	Thi cuối kỳ
	50
	

	- Thi tự luận/ trắc nghiệm
- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1; CLO1.2, CLO2.1; CLO2.2; CLO3
	50
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2019), Kinh tế vi mô, Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM. 
[2] Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2019), Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Nguyễn Hoàng Bảo (2019), Câu hỏi – Bài tập - Trắc nghiệm Kinh  tế vi mô, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM;
[2] Phạm Văn Minh, Hồ Đình Bảo, Phạm Thái Sơn (2009), Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc, NXB Giáo dục;
[3] Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ, Lâm Mạnh Hà (2014), Tóm tắt – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản  Kinh tế TP. HCM
[4] Mankiw, N. Gregory (2017), Principles of Microeconomics, Cengage Learning
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ: 
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết;  
· Chủ động lên kế hoạch học tập: 
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận; 
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu; 
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp. 
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu; 
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ. 
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học khối ngành kỹ thuật, xã hội từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học; 
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
12. PHÊ DUYỆT  
	☐ Phê duyệt lần đầu                 		☒ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: …./…./2024
	  Trưởng khoa



Huỳnh Quang Linh
	Trưởng bộ môn



Ngô Văn Thạo
	Chủ nhiệm học phần



 Nguyễn Văn Ít




28. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VẼ KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vẽ kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Engineering drawing
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102134	Mã tự quản: 03202550
Thuộc khối kiến thức:  cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2 (1,1)  
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Hồ Thị Mỹ Nữ
	nuhtm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	2. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	3. 
	Th.S Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	4. 
	Th.S Nguyễn Minh Huy
	huynm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	5. 
	Th.S Phan Hoàng Phụng
	phungph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	6. 
	Ths. Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	7. 
	Ths. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	8. 
	Ths. Trịnh Tiến Thọ
	thott@huit.edu.vn
	Khoa CNCK


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Vẽ kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này trang bị cho sinh viên những nội dung về những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật, phương pháp dựng hình, hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, hình trích để biểu diễn vật thể trên mặt phẳng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên áp dụng các phương pháp dựng hình để xây dựng một bản vẽ kỹ thuật theo TCVN, từ đó xây dựng bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh và có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân và có ý thức học tập và bảo vệ quan điểm cá nhân.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1
	Áp dụng các phương pháp dựng hình phù hợp để trình bày bản vẽ theo đúng TCVN
	C3

	PLO4
	
CLO2
	CLO2.1(*)
	Thực hiện chính xác bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh để biểu diễn vật thể (hình chiếu, hình cắt) theo TCVN
	P3

	
	
	CLO2.2(*)
	Thực hiện chính xác bản vẽ hình chiếu trục đo theo TCVN
	P3

	
	
	CLO2.3(*)
	Thực hiện đúng các lệnh vẽ trên phần mềm AutoCad để trình bày bản vẽ theo TCVN
	P3

	PLO5
	CLO3
	CLO3
	Hình thành phẩm chất cá nhân, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp (trung thực, chính trực, ý thức kỷ luật) trong công việc và cuộc sống.
	A3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
	
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2. Vẽ hình học
	CLO1
	2
	4
	4

	3. 
	Chương 3. Hình chiếu vuông góc
	CLO2.1(*)
	3
	2
	6

	4. 
	Chương 4. Giao tuyến của vật thể
	CLO2.1(*)
	2
	2
	4

	5. 
	Chương 5. Biểu diễn vật thể
	CLO2.1(*); CLO3
	2
	3
	4

	6. 
	Chương 6. Hình chiếu trục đo
	CLO2.2(*);
	3
	4
	6

	7. 
	Chương 7: Bắt đầu bản vẽ với Autocad
	
	0
	2
	0

	8. 
	Chương 8: Các lệnh vẽ hình trong AutoCAD
	CLO2.3(*); CLO3
	0
	13
	0

	Tổng
	15
	30
	30


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
1.7. Khổ giấy
1.8. Khung vẽ, khung tên
1.8.1. Khung vẽ
1.8.2. Khung tên
1.9. Tỷ lệ
1.10. Đường nét
1.11. Chữ viết
1.12. Ghi kích thước
1.12.1. Nguyên tắc chung
1.12.2. Đường kích thước
1.12.3. Đường gióng kích thước
1.12.4. Con số kích thước
1.12.5. Các dấu và ký hiệu
Chương 2. Vẽ hình học
2.4. Chia đều đoạn thẳng và đường tròn
2.4.1. Chia đều một đoạn thẳng
2.4.2. Chia đều một đường tròn
2.5. Vẽ nối tiếp
2.5.1. Nối tiếp hai cung tròn bằng một đoạn thẳng
2.5.2. Nối tiếp hai đường thẳng cắt nhau bằng một cung tròn
2.5.3. Nối tiếp đường thẳng và cung tròn bằng một cung tròn khác
2.5.4. Nối tiếp hai cung tròn bằng một cung tròn khác
2.5.5. Ứng dụng
2.6. Vẽ một số đường cong hình học
2.6.1. Vẽ elíp
2.6.2. Đường thân khai của đường tròn
2.6.3. Đường xoáy ốc Acsimet
Chương 3. Hình chiếu vuông góc
3.7. Khái niệm về các phép chiếu
3.7.1. Phép chiếu xuyên tâm
3.7.2. Phép chiếu song song
3.1.3. Phép chiếu vuông góc
3.8. Phương pháp các hình chiếu vuông góc
3.8.1. Khái niệm
3.8.2. Ví dụ
3.2.3. Ứng dụng
3.9. Hình chiếu của điểm
3.9.1. Hình chiếu của điểm trên hai mặt phẳng hình chiếu
3.9.2. Hình chiếu của điểm trên ba mặt phẳng hình chiếu
3.10. Hình chiếu của đường thẳng
3.10.1. Hình chiếu của một đường thẳng
3.10.2. Hình chiếu của đường thẳng song song với mặt phẳng hình chiếu
3.10.3. Hình chiếu của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
3.11. Hình chiếu của mặt phẳng
3.11.1. Hình chiếu của một mặt phẳng
3.11.2. Hình chiếu của mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
3.11.3. Hình chiếu của mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu
3.12. Hình chiếu của các khối hình học
3.12.1. Khối đa diện
3.12.2. Khối tròn xoay
Chương 4. Giao tuyến của vật thể
4.5. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học
4.5.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện
4.5.2. Giao tuyến của mặt phẳng với hình trụ
4.5.3. Giao tuyến của mặt phẳng với hình cầu
4.6. Giao tuyến của các khối hình học
4.6.1. Giao tuyến của hai khối đa diện
4.6.2. Giao tuyến của hai khối tròn
4.6.3. Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn
4.7. Phương pháp xác đỊnh độ lớn thật của đoạn thẳng và hình phẳng
4.7.1. Phương pháp xoay
4.7.2. Phương pháp thay mặt phẳng hình chiếu
4.8. Vẽ hình khai triển của bề mặt vật thể hình học
Chương 5. Biểu diễn vật thể
5.7. Các hình chiếu của vật thể
5.7.1. Hình chiếu cơ bản
5.7.2. Hình chiếu phụ
5.7.3. Hình chiếu riêng phần
5.8. Trình tự vẽ các hình chiếu vuông góc của chi tiết
5.8.1. Cách phân tích hình dạng của vật thể
5.8.2. Trình tự chung
5.9. Vẽ hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu đã cho
5.9.1. Đường phụ trợ của bản vẽ chiếu
5.9.2. Vẽ hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu đã cho
5.10. Mặt cắt
5.10.1. Định nghĩa
5.10.2. Cách vẽ mặt cắt
5.10.3. Phân loại mặt cắt
5.10.4. Ký hiệu mặt cắt
5.11. Hình cắt
5.11.1. Định nghĩa hình cắt, sự khác nhau giữa mặt cắt và hình cắt
5.11.2. Cách vẽ hình cắt
5.11.3. Phân loại hình cắt
5.11.4. Vị trí và ký hiệu hình cắt
5.11.5. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt
5.12. Hình trích
5.12.1. Khái niệm
5.12.2. Qui ước vẽ hình trích
Chương 6. Hình chiếu trục đo
6.6. Khái niệm
6.7. Hình chiếu trục đo đứng cân
6.7.1. Cách dựng
6.7.2. Trình tự vẽ
6.7.3. Ví dụ
6.7.4. Kết luận
6.7.5. Biểu diễn đường tròn
6.8. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
6.8.1. Cách dựng
6.8.2. Trình tự vẽ
6.8.3. Ví dụ
6.8.4. Biểu diễn đường tròn
6.8.5. Dựng hình chiếu trục đo đều của chi tiết
6.9. Hình chiếu trục đo vuông góc cân
6.9.1. Cách dựng
6.9.2. Trình tự vẽ
6.9.3. Biểu diễn đường tròn
6.10. Chọn loại hình chiếu trục đo
6.6.3. Chọn loại hình chiếu trục đo
6.6.4. Dựng hình chiếu trục đo
Chương 7. Bắt đầu bản vẽ với AutoCad
7.7. Khởi động Autocad
7.8. Màn hình đồ họa
7.9. Các thiết lập khi vẽ
7.10. Các cách gọi lệnh – chọn đối tượng
7.11. Layer và các thiết lập
7.12. Các hệ trục tọa độ trong AutoCad
Chương 8. Các lệnh vẽ hình trong Autocad
8.4. Các lệnh vẽ Line, Rectang, Polygon, chế độ Polar Tracking
8.5. Các lệnh vẽ Circle, Arc, Polyline, Point, Ellipse,.
8.6. Chế độ truy bắt điểm Object Snap
8.7. Tạo kiểu kích thước và ghi kích thước
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	 Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành 
nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2.1(*)
CLO2.2(*)
CLO2.3(*)
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập
	Đọc tài liệu, thảo luận và làm bài tập chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50%
	

	Chuyên cần
	Suốt quá
trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập 1: Vẽ các bài tập cuối
chương vẽ hình học theo đúng TCVN trên tờ giấy vẽ A4
	Sau khi học chương 2
	CLO1
	
5
	Theo thang điểm của bài tập

	Bài tập 2: Vẽ các bài tập cuối chương hình chiếu vuông góc và giao tuyến
	Sau khi học chương 4
	CLO2.1(*)
	5
	Theo thang điểm của bài tập

	Bài tập 3: Biểu diễn vật thể theo TCVN
	Sau khi học chương 5
	CLO2.1(*)
	
10
	Theo thang điểm của bài tập

	Bài tập 4: Vẽ các bài tập cuối chương hình chiếu trục đo
	Sau khi học chương 6
	CLO2.2(*)
	5
	Theo thang điểm của bài tập

	Bài tập 5: Vẽ các bài tập dựng hình trên phần AutoCad
	Sau khi học chương 7,8
	CLO2.3(*)
	20
	Theo thang điểm của bài tập

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50%
	

	Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần:
· Trình bày bản vẽ ba hình chiếu vuông góc và hình cắt theo đúng TCVN
· Trình bày bản vẽ hình chiếu trục đo theo đúng TCVN
	

Sau khi kết thúc học phần
	

CLO2.1(*), CLO2.2(*)
	

50
	

Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Võ Tuyển (2023). Vẽ kỹ thuật. Nhà xuất bản: Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Trần Hữu Quế (2013)-Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 và 2 – Nhà xuất bản Giáo dục.
[2] Trần Hữu Quế (2016)- Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1 và 2 – Nhà xuất bản Giáo dục.
[3] Frederick E. Giesecke (2016)-Technical Drawing with Engineering Graphics- 15thE - Prentice Hall.
[4] Nguyễn Hữu Lộc. Sử dụng AutoCAD. NXB Tổng hợp TP HCM
8.3. Phần mềm
[1] Auto CAD.
[2] Inventor
[3] SolidWord
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết” và “Tham dự 100% giờ thực hành- thí nghiệm”; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học  ngành khối kỹ thuật như Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ Thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Công nghệ Kỹ thuật điện- điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Công nghệ Chế biến thủy sản từ khóa 15DH, năm học 2024;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt:			                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn



Lê Thể Truyền
	Chủ nhiệm học phần



Hồ Thị Mỹ Nữ




29. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHẬP MÔN KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Nhập môn kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Introduction to engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần:	Mã tự quản: 
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Tự chọn
[bookmark: _Hlk165056544]Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ Cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	ThS. Nguyễn Minh Huy
	huynm@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUFI

	4. 
	ThS. Huỳnh Văn Nam
	namhv@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUFI

	5. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần cung cấp các kiến thức tổng quát về các ngành nghề kỹ thuật, yêu cầu cần có của một kỹ sư trong tương lai với kiến thức chuyên môn và các công cụ theo tiêu chuẩn CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) thông qua việc làm một đồ án học phần cùng tên. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào các bài toán kỹ thuật đơn giản, hiểu được trình tự thiết kế một chi tiết, một hệ thống, hoặc một quá trình theo yêu cầu ở mức độ cơ bản. Học phần còn cung cấp các kỹ năng nhằm tăng khả năng thành công của người kỹ sư trong tương lai ngay từ khi còn là sinh viên bằng cách nhận thức được trách nhiệm của người kỹ sư đối với xã hội từ đó đưa ra các ứng xử,thái độ tích cực trong giao tiếp và trong học tập.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức thức khoa học tự nhiên vào việc giải các bài toán kỹ thuật đơn giản
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức kỹ thuật vào việc giải quyết bài toán thiết kế, đề án kỹ thuật ở mức cơ bản và hệ thống
	C3

	PLO 4 
	CLO2 
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về bài toán thiết kế, đề án kỹ thuật ở mức cơ bản và hệ thống
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất phương pháp việc giải quyết bài toán thiết kế, đề án kỹ thuật ở mức cơ bản và hệ thống
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1: Mở đầu về kỹ thuật 
	CLO1.1
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2: Học tập hiệu quả

	CLO1.1
	3
	0
	6

	3. 
	Chương 3: Cơ sở kỹ thuật
	CLO 1.2
	3
	0
	6

	4. 
	Chương 4: Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật
	CLO1.2
	3
	0
	6

	5. 
	Chương 5: Kỹ năng làm việc nhóm
	CLO 2, CLO3, CLO 4
	3
	0
	6

	6. 
	Chương 6: Giải quyết vấn đề
	CLO1.1
	3
	0
	6

	7. 
	Chương 7: Giao tiếp kỹ thuật
	CLO1.1
	3
	0
	6

	8. 
	Chương 8: Kỹ năng thuyết trình
	CLO 1.2
	3
	0
	6

	9. 
	Chương 9: Đạo đức nghề nghiệp
	CLO1.2
	3
	0
	6

	10. 
	Chương 10: Hành trang nghề nghiệp kỹ sư
	CLO 2, CLO3, CLO 4
	3
	0
	6

	Tổng
	30
	0
	60



5.2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: Mở đầu về kỹ thuật
0. Lịch sử của kỹ thuật
0. Các ngành kỹ thuật
0. Kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa
Chương 2: Học tập hiệu quả 
1. 
1. Xác định mục tiêu
1. Tạo động lực học tập
1. Các phương pháp học tập hiệu quả
1. Phương pháp thi hiệu quả
1. Một số lời khuyên
Chương 3: Cơ sở kỹ thuật
1. 
2. Định nghĩa về thiết kế và phát triển sản phẩm
2. Hệ thống đơn vị
2. Các kiến thức về toán học
2. Các kiến thức về cơ sở kỹ thuật
Chương 4: Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật
1. 
3. Quá trình thiết kế kỹ thuật
3. Đặc điểm của chung của đội làm việc tốt
3. Phát triển ý tưởng
3. Xây dựng kế hoạch và xác định công việc của dự án
Chương 5: Kỹ năng làm việc nhóm
1. 
4. Sự cần thiết của làm việc nhóm
4. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm
4. Kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả
4. Cách thức đánh giá hoạt động của nhóm
Chương 6: Giải quyết vấn đề
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
5. Khái niệm chung
5. Quy trình và các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề
5. Công cụ giải quyết vấn đề hiệu quả
Chương 7: Giao tiếp kỹ thuật
1. 
6. Giới thiệu chung về giao tiếp trong kỹ thuật
6. Kỹ năng nói và thuyết trình
6. Kỹ năng viết
6. Kỹ năng nghe
6. Một số kỹ năng giao tiếp khác
Chương 8: Kỹ năng thuyết trình
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
7. Chuẩn bị thuyết trình
7. Xây dựng câu chuyện
7. Định dạng bài thuyết trình 5 giai đoạn
7. Pitching
Chương 9: Đạo đức nghề nghiệp
1. 
8. Giới thiệu chung
8. Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư
8. Các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của kỹ sư
8. Tham khảo một số “Tiêu chuẩn đạo đức của người kỹ sư”
8. Một số ví dụ tình huống (Case study)
Chương 10: Hành trang nghề nghiệp kỹ sư
1. 
9. Giới thiệu về kỹ thuật, nghề nghiệp kỹ thuật
9. Hành trang nghề nghiệp trở thành người kỹ sư chuyên nghiệp
9. Chuyển đổi mô hình học tập từ học sinh thành sinh viên đại học
9. Lập kế hoạch thời gian học tập
9. Học tập và chuẩn bị mỗi ngày
9. Tham gia tổ chức nghề nghiệp
9. Kế hoạch tốt nghiệp
9. Các vấn đề khác
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	15
	Rubric I.6

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Thiết kế mô hình đáp ứng 1 yêu cầu kỹ thuật cụ thể
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 3
	35
	Rubric I.5


	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Bài tập lớn: Chế tạo mô hình đáp ứng 1 yêu cầu kỹ thuật cụ thể

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 2, CLO 4
	
	



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Phạm Ngọc Tuấn, Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh, Trần Đại Nguyên, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Minh Hà, “Nhập môn về kỹ thuật”, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2015.
[2] Saeed Moaveni, “Engineering fundamentals - an introduction to engineering” - 4th edition
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Oakes, Leone, Gunn, “Engineering Your Future”, A Comprehensive Approach, 5th Edition, Great Lake Press, 2006
[2] Philip Kosky, George Wise, Robert Balmer, William Keat, “Exploring Engineering - An Introduction to Engineering and Design”
8.3. Phần mềm
Không.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Lê Thể Truyền
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Đinh Lê Cao Kỳ 





30. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Cơ khí đại cương	
Tên học phần (tiếng Anh): General mechanical engineering
Trình độ: Đại học
[bookmark: _Hlk179218484]Mã học phần: 0101102649	Mã tự quản: 03200577	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· [bookmark: _Hlk53017077][bookmark: _Hlk179218539]Học phần học trước: Vẽ cơ khí (03200401).
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đặng Văn Hải
	haidv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	Th.S Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	Th.S Nguyễn Minh Huy
	huynm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	T.S Ma Văn Việt
	vietm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	T.S Đào Văn Dưỡng
	duongdv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk33547718]Học phần ‘‘Cơ khí đại cương’’ thuộc kiến thức chuyên ngành. Sau khi học xong học phần này, sinh viên phân tích được quá trình sản xuất và các phương pháp chế tạo để gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí. Từ đó người học vận dụng các kiến thức đã học lựa chọn được vật liệu và các phương pháp gia công chế tạo các chi tiết máy trong ngành công nghệ chế tạo máy. Kết hợp làm việc cá nhân và theo nhóm thảo luận để đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm đã đưa ra.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức chuyên ngành để nhận dạng các qúa trình sản xuất và quy trình công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế để đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật chế tạo các sản phẩm cơ khí đảm bảo bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật
	C4

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về kỹ thuật chế tạo để giải quyết các vấn đề trong quá trình thiết kế quy trình chế tạo máy
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau trong lĩnh vực chế tạo máy.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Một số khái niệm cơ bản
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2. Dung sai lắp ghép
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	9
	0
	18

	3. 
	Chương 3. Các loại vật liệu dùng trong cơ khí
	CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	4. 
	Chương 4. Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	5. 
	Chương 5. Các phương pháp gia công cắt gọt
	CLO 1.2, CLO2, CLO3
	12
	0
	24

	6. 
	Chương 6. Các phương pháp hàn cắt kim loại
	CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	7. 
	Chương 7. Công nghệ gia công chi tiết điển hình
	CLO 1.2, CLO2, CLO3
	12
	0
	24

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Một số khái niệm cơ bản
1.1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
1.2. Các thành phần của qui trình công nghệ
1.3. Các dạng sản xuất
1.4. Các hình thức tổ chức sản xuất
1.5. Tập trung nguyên công và phân tán nguyên công
Chương 2. Dung sai lắp ghép
2.1. Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
2.2. Dung sai và lắp ghép các mặt đối tiếp trụ trơn và các mặt đối phẳng
2.3. Dung sai của sai lệch hình dạng và vị trí
2.4. Nhám bề mặt
2.5. Dung sai các chi tiết điển hình
Chương 3. Các loại vật liệu dùng trong cơ khí
3.1. Khái niệm chung về kim loại và hợp kim
3.2. Hợp kim sắt – cacbon
3.3. Gang
3.4. Thép
3.5. Kim loại màu và hợp kim màu
3.6. Nhiệt luyện
Chương 4. Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
4.1. Chọn phôi
4.2. Các loại phôi
4.3. Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
Chương 5. Các phương pháp gia công cắt gọt
5.1. Tiện   
5.1.1. Khái niệm  
5.1.2. Khả năng công nghệ của tiện   
5.1.3. Năng suất và chi phí gia công khi tiện   
5.1.4. Các biện pháp công nghệ khi tiện   
5.2. Phay
5.2.1. Khả năng gia công các dạng bề mặt của phay   
5.2.2. Phay tốc độ cao   
5.3. Bào và xọc   
5.3.1. Khả năng công nghệ của bào và xọc   
5.3.2. Các biện pháp công nghệ khi bào và xọc   
5.3.3. Các biện pháp nâng cao độ chính xác khi bào
5.4. Khoan, khoét, doa, tarô   
5.4.1. Khoan  
5.4.2. Khoét  
5.4.3. Doa   
5.4.4. Gia công ren bằng tarô  
5.5. Chuốt   
5.6. Mài   
5.6.1. Khái niệm   
5.6.2. Chọn đá mài  
5.6.3. Chọn chế độ mài   
5.6.4. Các phương pháp mài   
5.7. Mài nghiền   
5.8. Mài khôn   
5.9. Mài siêu tinh  
5.10. Đánh bóng   
5.11. Cạo   
Chương 6. Các phương pháp hàn cắt kim loại
6.1. Khái niệm chung 
6.2. Đặc điểm và phân loại của công nghệ hàn và cắt
6.3. Các phương pháp hàn kim loại và hợp kim
6.3. Các phương pháp hàn kim loại và hợp kim
6.4. Cắt kim loại và hợp kim
6.5. Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra khuyết tật hàn
Chương 7. Công nghệ gia công chi tiết điển hình   
7.1. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng hộp   
7.1.1. Khái niệm   
7.1.2. Những yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo chi tiết dạng hộp   
7.1.3. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp   
7.1.4. Vật liệu và phôi để chế tạo các chl tiết dạng hộp   
7.1.5. Quy trình công nghệ gia công chi tiết hộp   
7.1.6. Biện pháp thực hiện các nguyên công chính
7.2. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng   
7.2.1. Khái niệm   
7.2.2. Điều kiện kỹ thuật   
7.2.3. Vật liệu và phôi   
7.2.4. Tính công nghệ trong kết cấu của càng   
7.2.5. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng   
7.2.6. Biện pháp thực hiện các nguyên công   
7.2.7. Quy trình công nghệ gia công biên   
7.3. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục   
7.3.1. Khái niệm   
7.3.2. Điều kiện kỹ thuật   
7.3.3. Vật liệu và phôi dùng để chế tạo các chi tiết dạng trục   
7.3.4. Tính công nghệ trong kết cấu của trục   
7.3.5. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục   
7.3.6. Kiểm tra trục   
7.4. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc   
7.4.1. Khái niệm   
7.4.2. Điều kiện kỹ thuật   
7.4.3. Vật liệu và phôi   
7.4.4. Tính công nghệ trong kết cấu của bạc   
7.4.5. Quy trình công nghệ gia công bạc   
7.4.6. Biện pháp thực hiện các nguyên công   
7.4.7. Kiểm tra các chi tiết dạng bạc
7.5. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết bánh răng   
7.5.1. Khái niệm   
7.5.2. Vật liệu và phôi chế tạo bánh răng   
7.5.3. Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo bánh răng   
7.5.4. Tính công nghệ trong kết cấu của bánh răng   
7.5.5. Chuẩn định vị khi gia công bánh răng   
7.5.6. Quy trình công nghệ trước khi cắt răng
7.5.7. Các phương pháp gia công răng bánh răng   
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tiêu chuẩn kỹ thuật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 1,2,3,4,5,6,7
	CLO 1.1, CLO 1.2
	20
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Các phương pháp gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí
	Sau khi hoàn thành chương 4,5,6
	CLO2, CLO3, 
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết điển hình

	Sau khi hoàn thành chương 2,3,7
	CLO2, CLO3, 
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Đặng Văn Hải, Cơ khí đại cương, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh, 2020.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nghiêm Hùng, Kim loại học và nhiệt luyện, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 
[2] Trần Văn Địch, Công nghệ chế tạo máy, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2003.
[3] Võ Tuyển, Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2020.
[4] Steve F.Krar, Albert F. Check, Technology of Machine Tools, International Edition, 1998.
 8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần
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31. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CƠ KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): cơ kỹ thuật 
Tên học phần (tiếng Anh): theoretical mechanics 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101000577	Mã tự quản: 03200002 
Thuộc khối kiến thức: Ngành chính	Loại học phần:  bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: bộ môn chế tạo máy – khoa công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3, 0)  
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	PGS.TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	PGS.TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	ThS. Nguyễn Minh Huy
	huynm@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	ThS. Huỳnh Văn Nam
	namhv@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5.
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kidlc@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6.
	ThS. Hoàng Trọng Trần Huy
	huyhtt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học , hệ lực phẳng bất kì, sự chuyển động cơ bản của điểm và vật rắn, chuyển động song phẳng, định luật newton, lý thuyết nội lực, xoắn thuần túy và sự chuyển vị của dầm chịu uốn, ổn định của thanh chịu nén đúng tâm và bài toán tải trọng động. Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, định luật newton, lý thuyết về nội lực. các kiến thức về thu gọn hệ lực, tính toán cụ thể được các lực tác dụng lên vật rắn (kết cấu, chi tiết máy…) cũng như lên cơ hệ ( cụm kết cấu) ứng lực các thanh trong kết cấu kỹ thuật và xây dựng cho sinh viên các kiến thức về phân tích và tính toán các lực ma sát thường gặp trong kỹ thuật ảnh hưởng đến cơ hệ. Và phân tích tổng hợp được các loại chuyển động của điểm và vật rắn, đánh giá các thông số động học trong kết cấu. Học phần này cũng giúp sinh viên trau dồi khả năng tự học và nâng cao kiến thức cơ kỹ thuật, cập nhật các kiến thức mới của cơ học dựa trên kiến thức nền tảng của môn học
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng các khái niệm cơ bản về cơ học kỹ thuật giải quyết các vấn đề trong công nghệ chế tạo máy
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế để đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến các nguyên tắc cơ bản để  giải quyết bài toán cơ học kỹ thuật
	C4

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về cơ học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề trong thiết kế chi tiết máy
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau để giải quyết các bài toán cơ kỹ thuật đưa ra
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề quá trình thiết kế chi tiết máy
	R3



Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Chương1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
	CLO 1.1, CLO2.
	3
	0
	6

	2.
	Chương 2. Hệ lực phẳng bất kỳ

	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	3.
	Chương 3. Chuyển động cơ bản của điểm, của vật rắn

	CLO 1.1, CLO2.
	6
	0
	12

	4.
	Chương 4. Chuyển động song phẳng của vật rắn

	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	5.
	Chương 5. Định luật NiuTơn – Phương trình vi phân

	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	6.
	Chương 6. Lý thuyết nội lực, Kéo nén đúng tâm

	CLO 1.1, CLO2.
	6
	0
	12

	7.
	Chương 7. Xoắn thuần túy, uốn phẳng thanh thẳng

	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	8.
	Chương 8. Chuyển vị của dầm chịu uốn, thanh chịu lực

	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	9.
	Chương 9. Ổn định  của thanh chịu nén đúng tâm

	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	10.
	Chương 10. Tải trọng động

	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	Tổng
	45
	00
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.2. Các tiên đề của tĩnh học
1.2.1. Tiên đề 1
1.2.2. Tiên đề 2
1.2.3. Tiên đề 3
1.2.4. Tiên đề 4
1.2.5. Tiên đề 5
1.2.6. Hệ quả 
1.3. Liên kết và phản lực liên kết 
Chương 2. Hệ lực phẳng bất kỳ
2.1. Hệ lực phẳng đồng qui
2.2. Hệ lực song song 
2.3. Ngẫu lực
2.4. Thu gọn hệ lực
2.5. Mômen của một lực đối với một điểm
2.5.1. Định lý về mômen của hợp lực đối với một điểm định lý Varinhông
2.5.2. Điều kiện cân bằng của đòn
2.6. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ 
2.7. Điều kiện cân bằng của hệ lực song song
Chương 3. Chuyển động cơ bản của điểm, của vật rắn
3.1. Phương pháp vectơ, Phương pháp tọa độ Đềcác
3.1.1. Phương trình chuyển động
3.1.2. Vận tốc chuyển động
3.1.3. Gia tốc chuyển động
3.1.4. Nhận xét
3.2. Phương pháp tọa độ tự nhiên
3.2.1. Phương trình chuyển động
3.2.2. Vận tốc chuyển động
3.2.3. Gia tốc chuyển động
3.2.4. Một số trường hợp chuyển động đặc biệt 
Chương 4. Chuyển động song phẳng của vật rắn
4.1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
4.2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
4.3. Khảo sát chuyển động của điểm trên vật  quay quanh trục cố định
4.4. Định nghĩa và mô hình chuyển động song phẳng
4.5. Khảo sát chuyển động của vật rắn
4.5.1. Phân tích chuyển động phẳng thành chuyển động cơ bản
4.5.2. Phương trình chuyển động của vật
4.6. Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật
4.6.1. Phương trình chuyển động
4.6.2. Vận tốc các điểm
4.6.3. Gia tốc các điểm
4.7. Tổng hợp chuyển động song phẳng từ các chuyển động cơ bản
4.7.1. Tổng hợp chuyển động quay quanh hai trục song song
4.7.2. Tổng hợp chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay
4.8. Các ví dụ áp dụng
Chương 5. Định luật NiuTơn – Phương trình vi phân
5.1. Các tiên đề của động lực học
5.1.1. Tiên đề I (định luật quán tính)
5.1.2. Tiên đề II (định luật cơ bản)
5.2. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và cơ hệ
5.2.1. Dạng véc tơ
5.2.2. Dạng tọa độ Đề Các
5.2.3. Dạng tọa độ tự nhiên
5.3. Hai bài toán cơ bản của động lực học
5.4. Nguyên lý di chuyển khả dĩ.
5.5. Lực quán tính – Nguyên lý Đa Lam Be đối với chất điểm và cơ hệ
5.5.1. Lực quán tính
5.5.2. Nguyên lý Đa Lam Be
5.5.1. Các ví dụ
Chương 6. Lý thuyết nội lực, Kéo nén đúng tâm
6.1. Mở đầu
6.1.1. Nhiệm vụ, đối tượng và đặc điểm các nguyên nhân ngoài tác dụng lên vật thể
6.1.2. Các giả thuyết cơ bản     
6.1.3. Các loại biến dạng, chuyển vị
6.2. Khái niệm về nội lực, phương pháp khảo sát, ứng suất
6.3. Các thành phần nội lực, biểu đồ nội lực  
6.4. Liên hệ vi phân giữa nội lực và tải trọng phân bố
6.5. Kéo nén đúng tâm
6.6. Ứng suất
6.7. Biến dạng
6.8. Tính chất cơ học của vật liệu
6.8.1. Biểu đồ kéo, nén vật liệu dẻo
6.8.2. Biểu đồ kéo, nén vật liệu giòn 
6.9. Ứng suất cho phép, ba bài toán cơ bản
Chương 7. Xoắn thuần túy, uốn phẳng thanh thẳng
7.1. Khái niệm
7.1.1. Khái niệm
7.1.2. Biểu đồ nội lực
7.2. Xoắn thanh mặt cắt  tròn
7.2.1. Các giả thuyết
7.2.2. Ứng suất, biến dạng
7.2.3. Tính về xoắn (điều kiện bền và điều kiện cứng)
7.2.4. Bài toán siêu tĩnh
7.3. Xoắn thanh mặt cắt chữ nhật 
7.4. Uốn thuần túy 
7.4.1. Định nghĩa ứng suất
7.4.2. Mômen chống uốn của một số mặt cắt
7.4.3. Điều kiện bền
7.5. Uốn ngang phẳng   
7.5.1.Ứng suất, kiểm bền
7.5.2. Ba bài toán cơ bản
Chương 8. Chuyển vị của dầm chịu uốn, thanh chịu lực
8.1. Khái niệm
8.2. Phương trình vi phân của đường đàn hồi
8.3. Tính độ võng, góc xoay của dầm bằng phương pháp nhân biểu đồ 
8.4. Uốn xiên
8.4.1. Ứng suất và biểu đồ ứng suất
8.4.2. Ứng suất cực trị và điều kiện bền
8.5. Uốn + kéo (nén)
8.5.1. Ứng suất- biểu đồ ứng suất
8.3.2. Ứng suất cực trị, điều kiện bền
8.5.3. Lõi của mặt cắt
8.6. Uốn + xoắn
8.6.1. Thanh mặt cắt chữ nhật
8.6.2. Thanh mặt cắt tròn
Chương 9. Ổn định  của thanh chịu nén đúng tâm
9.1. Khái niệm
9.2. Tính ổn định trong miền đàn hồi
9.2.1. Xác định lực tới hạn của thanh hai đầu liên kết khớp
9.2.2. Ứng suất tới hạn
9.3. Tính ổn định ngoài miền đàn hồi
9.4. Tính ổn định bằng phương pháp thực hành
9.5. Mặt cắt hợp lý của thanh chịu nén 
Chương 10. Tải trọng động
10.1. Khái niệm
10.2. Chuyển động thẳng có gia tốc không đổi
10.2.1. Chuyển động thẳng
10.2.2. Chuyển động quay
10.3. Chuyển động với gia tốc là hàm tuần hoàn – dao động
10.3.1. Khái niệm
10.3.2. Phương trình vi phân dao động thẳng của hệ một bậc tự do 
10.4. Va chạm
10.4.1. Va chạm đứng
10.4.2. Va chạm ngang
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
 
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3,4,5,6,7
	CLO 1.1, CLO 1.2
	20
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3,4
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, 
CLO 4
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: 

	Sau khi hoàn thành chương 5
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, 
CLO 4
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi Tự Luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Lý Thanh Hùng – Cơ học lý thuyết – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (lưu hành nội bộ), 2010.
[2] Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang – Cơ học tập I và II – Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]Trần Văn Uẩn – Bài tập Cơ học lý thuyết –NXB Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM.
[2]  R. C. Hibbeller - Engineering mechanics dynamics-Prentice hall, 2010.
[3]  R. C. Hibbeller - Engineering mechanics statics-Prentice hall, 2011.
[4]  Nguyễn Văn Liên (chủ biên) – Sức bền vật liệu – Nhà xuất bản Xây dựng, 1994.
[5]  Phạm Quý Giáp – Sức bền vật liệu – Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp.HCM, 1998.
8.3. Phần mềm
[1]
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí và ngành Công nghệ cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..
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32. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN
[bookmark: _Hlk166852015]1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật điện	
Tên học phần (tiếng Anh): Electrical Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101002497	Mã tự quản: 02200032	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện công nghiệp/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Lê Thanh Hiền
	hienlt@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	2. 
	ThS. Trần Văn Hải
	haitv@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	3. 
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
	trucntt@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	4. 
	ThS. Đoàn Xuân Nam
	namdx@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	5. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT

	6. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT

	7. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT

	8. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk166852048]Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạch điện: khái niệm, phần tử, mô hình, các định luật, phương pháp giải mạch điện, cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính toán các thông số của máy điện trong các trạng thái làm việc; cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện và sơ đồ điều khiển động cơ điện; tính toán lựa chọn nguồn điện, dây dẫn và thiết bị bảo vệ cho các thiết bị điện. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật điện; làm việc độc lập, theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 1
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức nền tảng các loại máy điện và khí cụ điện về cấu tạo, đặc tính hoạt động, thông số kỹ thuật và phạm vi ứng dụng. 
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng tính toán và lập luận được các mạch điện điều khiển cơ bản trong điện công nghiệp và dân dụng.
	C3

	PLO 2 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Phân tích đánh giá để xây dựng quy trình vận hành và bảo trì các loại máy điện trong các ứng dụng chuyên ngành 1 cách an toàn và hiệu quả.
	P3

	PLO 3
	 CLO3
	Áp dụng chính xác các kỹ năng vận hành để giải quyết sự cố, vấn đề liên quan đến điều kiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn điện trong các tình huống cụ thể.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc việc độc lập hoặc hợp tác làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
	R4


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Phân bố thời gian (tiết/giờ)[4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Khái niệm cơ bản về mạch điện
	CLO1.1

	6
	0
	12

	2.
	Mạch xác lập điều hòa
	CLO1.2

	4
	0
	8

	3.
	Mạch ba pha
	CLO1.1, CLO2, 
	4
	0
	8

	4.
	Máy điện cơ bản
	CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	5.
	Thiết bị và sơ đồ điều khiển động cơ điện
	CLO3, CLO4

	4
	0
	8

	6.
	Tính toán và lựa chọn thiết bị điện
	CLO2, CLO3, 
CLO4
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện
1.6. Mạch điện-những khái niệm về cấu trúc của mạch điện
1.7. Các dại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện
1.8. Các phần tử mạch điện - Mô hình mạch điện
1.9. Phân loại mạch điện – Các chế độ làm việc của mạch điện
1.10. Các định luật cơ bản của mạch điện.
Chương 2: Mạch xác lập điều hòa
2.7. Khái niệm dòng điện điều hòa (dòng điện hình sin)
2.8. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng véc tơ
2.9. Quan hệ dòng điện - điện áp và công suất của dòng điện hình sin trong các phần tử mạch
2.10. Công suất của dòng điện hình sin
2.11. Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức
2.12. Một số phương pháp phân tích mạch xác lập điều hòa
Chương 3: Mạch ba pha
3.6. Khái niệm mạch ba pha
3.7. Nối ghép mạch ba pha
3.8. Công suất mạch điện 3 pha
3.9. Cách giải mạch điện 3 pha đối xứng
3.10. Cách giải mạch điện 3 pha tải không đối xứng
Chương 4: Máy điện cơ bản
4.6 . Máy biến áp
4.7 . Máy điện không đồng bộ
4.8 . Máy điện một chiều
4.9 . Máy điện đồng bộ
4.10 . Máy điện đặc biệt
Chương 5: Thiết bị và sơ đồ điều khiển động cơ điện
5.4. Một số thiết bị điều khiển
5.5. Ký hiệu trong các sơ đồ điều khiển
5.6. Các mạch điều khiển ứng dụng
Chương 6: Tính toán và lựa chọn thiết bị điện
6.1. Cơ sở lý thuyết
6.2. Trình tự các bước tính toán
6.3. Tính toán và lựa chọn nguồn điện, mạch điện
6.4. Tính toán và lựa chọn dây dẫn
6.5. Tính toán và lựa chọn thiết bị bảo vệ
6.6. Giới thiệu phần mềm thiết kế điện
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1, 
CLO1.2,
	CLO2,
CLO3
	
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Bài tập trên lớp
	Vận dụng lý thuyết để giải bài tập 
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	
	x
	
	x

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân
	Suốt quá trình học
	CLO3, CLO4
	40
	Theo thang điểm của câu hỏi

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Nội dung thi:
Chương 1+2+3: 25% câu hỏi
Chương 4: 25% câu hỏi
Chương 5: 25% câu hỏi
Chương 6: 25% câu hỏi
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1,
CLO2, 
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Bá Lơi, Kỹ thuật điện, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. 2015;
[2] Vũ Văn Tẩm, Điện dân dụng và công nghiệp, NXB Giáo dục, 2008.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Nguyễn Bá Lơi, Bài giảng Trang bị điện, Trường ĐH CNTP TP HCM, 2014;
[2] Phạm Công Thành, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giáo trình Khí cụ điện, Trường ĐH CNTP TP HCM, 2017;
[3] Phan Xuân Lễ, Nguyễn Trọng Thắng, Chiêm Trọng Hiển. Máy điện. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, 2019.
[4] Phạm Công Thành, Phạm Thị Xuân Hoa, Bùi Văn Hiền, Giáo trình Mạng cung cấp điện, Trường ĐH CNTP TP.HCM, 2017.
[5] Bùi Ngọc Thư, mạng và cung cấp điện, NXB KHKT, 2008
[6] Nguyễn Kim Đính, Kỹ thuật điện, NXB DHQG TP.HCM, 2007
[7] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện-điện tử công nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2000.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/05/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



TS. Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn



ThS. Trần Văn Hải
	Chủ nhiệm học phần



TS. Lê Thanh Hiền



[bookmark: _Toc175553423]
33. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành cơ khí đại cương	
Tên học phần (tiếng Anh): Workshop practice: General mechanical engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100350	Mã tự quản: 03201001	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Dung sai (03200012); Vẽ cơ khí (03200008).
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Th.S Đặng Văn Hải
	haidv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2
	T.S Ma Văn Việt
	vietm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3
	T.S Đào Văn Dưỡng
	duongdv@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4
	Th.S Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5
	Th.S Trịnh Tiến Thọ
	thott@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6
	Th.S Nguyễn Minh Huy
	huynm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8
	Th.S Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về thực hành nguội, tiện, hàn.
Môn học này cung cấp cho người học các kỹ năng đọc hiểu các loại bản vẽ chế tạo các thiết bị cơ khí và thực hành chế tạo ra các sản phẩm theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn bằng các phương pháp gia công như: nguội, tiện, hàn. Từ đó người học hiểu và có trách nhiệm trong học tập, tự hoàn thiện và cùng trao đổi học hỏi với bạn học để đạt được các kết quả học tập tốt nhất.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức chuyên ngành để lập được quy trình công nghệ để chế tạo các chi tiết cơ khí
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế để đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến gia công an toàn và đánh giá sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ của các bài tập
	C4

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về kỹ thuật chế tạo để giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hành chế tạo chi tiết máy
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả về các qui định, tiêu chuẩn, an toàn trong quá trình thực hành chế tạo các sản phẩm cơ khí
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Phần 1:  Thực hành Nguội
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	20
	10

	2. 
	Phần 2:  Thực hành Hàn
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	20
	10

	3. 
	Phần 3:  Thực hành Tiện
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	20
	10

	Tổng
	45
	0
	30


5.2. Nội dung chi tiết 
PHẦN 1:  THỰC HÀNH NGUỘI
Bài 1. Cắt kim loại
1.1.1. Dụng cụ và thiết bị thực hành nghề nguội và antoàn LĐ khi gia công nguội
1.1.2. Thực hành vạch dấu và chấm dấu
1.1.3. Thực hành cắt kim loại bằng cưa
1.1.4. Các sai hỏng thường gặp
1.1.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.1.6.  Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 2. Giũa mặt phẳng song song và vuông góc
1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật khi giũa mặt phẳng song song và vuông góc
1.2.2. Thực hành giũa mặt phẳng song song và vuông góc
1.2.3. Các sai hỏng thường gặp
1.2.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.2.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 3. Khoan, khoét và tarô
1.3.1. Yêu cầu kỹ thuật khi khoan, khoét và tarô
1.3.2. Thực hành khoan, khoét và tarô
1.3.3. Các sai hỏng thường gặp
1.3.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.3.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 4. Giũa mặt cong và giũa lỗ
1.4.1. Yêu cầu kỹ thuật khi giũa mặt cong và giũa lỗ
1.4. 2. Thực hành giũa mặt cong và giũa lỗ
1.4.3. Các sai hỏng thường gặp
1.4.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
1.4.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
PHẦN 2: THỰC HÀNH HÀN
Bài 5. Kỹ thuật lắp đặt và sử dụng máy hàn điện hồ quang
2.5.1. An toàn lao động khi hàn điện hồ quang.
2.5.2. Giới thiệu chung về máy hồ quang điện
2.5.3. Thực hành lắp máy và mồi, duy trì hồ quang
2.5.4. Các sai hỏng thường gặp
2.5.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
2.5.6.  Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 6. Hàn giáp mí thép mỏng vị trí bằng 1G
2.6.1. Yêu cầu kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng vị trí bằng 1G
2.6.2. Thực hành hàn giáp mí thép mỏng vị trí bằng 1G
2.6.3. Kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng – thép dày vị trí bằng 1G
2.6.4. Các sai hỏng thường gặp
2.6.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
2.6.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 7. Hàn góc trong 2F và hàn chồng mí
2.7.1. Yêu cầu kỹ thuật khi hàn góc trong 2F và hàn chồng mí
2.7.2. Thực hành hàn góc trong 2F và hàn chồng mí
2.7.3. Các sai hỏng thường gặp
2.7.4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
2.7.5. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 8. Hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng 3G
2.8.1. Yêu cầu kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng 3G 
2.8.2. Thực hành hàn giáp mí thép mỏng vị trí đứng 3G 
2.8.3. Kỹ thuật khi hàn giáp mí thép mỏng – thép dày vị trí đứng 3G 
2.8.4. Các sai hỏng thường gặp 
2.8.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
2.8.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
PHẦN 3: THỰC HÀNH TIỆN
Bài 9. Vận hành máy tiện và tiện xén mặt đầu và khoan tâm
3.9.1. Yêu cầu kỹ thuật khi tiện xén mặt khoan tâm.
3.9.2. Thực hành tiện xén mặt khoan tâm
3.9.3. Kiểm tra sản phẩm
3.9.4. Các sai hỏng thường gặp
3.9.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.9.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 10. Tiện trục trơn
3.10.1. Yêu cầu kỹ thuật khi tiện trục trơn.
3.10.2. Thực hành tiện trục trơn
3.10.3. Kiểm tra sản phẩm
3.10.4. Các sai hỏng thường gặp
3.10.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.10.6.  Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 11. Tiện trục bậc
3.11.1. Yêu cầu kỹ thuật khi tiện trục bậc
3.11.2. Thực hành tiện trục bậc
3.11.3. Kiểm tra sản phẩm
3.11.4. Các sai hỏng thường gặp
3.11.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.11.6. Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài 12: Tiện cắt đứt và cắt rãnh
3.12.1. Yêu cầu kỹ thuật khi cắt rãnh
3.12.2. Thực hành cắt rãnh
3.12.3. Kiểm tra sản phẩm
3.12.4. Các sai hỏng thường gặp
3.12.5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
3.12.6. Hướng dẫn tự rèn luyện

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Thị phạm
	Quan sát, thực hành, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Kiểm tra, đánh giá
	Thực hành, trả lời các câu hỏi
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Đặt câu hỏi làm rõ, và thực hành làm bài tập, kiểm tra, đánh giá
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành phần 1,2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO2
	20
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Lập quy trình gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí
	Sau khi GV hướng dẫn phần: 1,2,3
	CLO2, CLO3, 
CLO 4
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 2
Thực hành gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí theo nhóm được phân công
	Trong khi thực hành phần:  1,2,3
	CLO2, CLO3, 
CLO 4
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thực hành

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.2, CLO2, 
CLO3, CLO 4
	
	Điểm trung bình theo thang điểm của đề bài


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Đặng Văn Hải, Thực hành Cơ khí đại cương, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, 2017.
8.2. Tài liệu tham khảo
[bookmark: OLE_LINK38][1] Trần Quốc Nhiệm, Thực hành Nguội, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, 2017.
[bookmark: OLE_LINK39][2] Trần Quốc Nhiệm, Thực hành Tiện, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, 2017.
[3] Đặng Văn Hải, Thực hành Hàn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, 2017.
[4] V. A. Xlêpinin, Hướng dẫn dạy tiện kim loại, Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật, 1997.
[5]. A. Blumberg, E. I. Zazerski, Sổ tay thợ tiện, Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật, 1998.
[6] Võ Tuyển, Công nghệ chế tạo máy, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2016.
 8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt:                Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần








34. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật điện tử
Tên học phần (tiếng Anh): Electronics Engineering
Trình độ : Đại học
Mã học phần: 0101002515	Mã tự quản:	02200034
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1.
	ThS. Ngô Hoàng Ấn
	annh@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	2.
	TS. Trần Thanh Trang 
	trangtt@huit.edu.vn 
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	3.
	TS. Đào Thanh Liêm
	thanhlm@huit.edu.vn
	  Khoa CNCK – HUIT

	4.
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	sinhlk@huit.edu.vn
	  Khoa CNCK – HUIT

	5.
	TS. Lương Quốc Việt
	hattn@huit.edu.vn
	  Khoa CNCK – HUIT

	6.
	ThS. Lê Minh Thanh
	thanhlm@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	7.
	ThS. Lê Khắc Sinh
	sinhlk@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	8.
	ThS. Trần Thị Như Hà
	hattn@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	9.
	ThS. Lê Văn Nam
	trangtt@huit.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT

	10.
	PGS.TS. Trần Trung Duy
	trantrungduy@ptithcm.edu.vn
	Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - PTIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Kỹ thuật điện tử” thuộc khối kiến thức cơ sở ngành về linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản. Học phần này trang bị kiến thức về các linh kiện điện tử như linh kiện thụ động, cơ điện tử, bán dẫn, quang điện tử và vi mạch. Học phần này cũng bao gồm các nội dung tính toán các thông số của mạch nguồn ổn áp; mạch khuếch đại tần số thấp dùng BJT kiểu E/B/C chung; mạch ứng dụng bộ khuếch đại thuật toán. 
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1(*)
	CLO1.1(*)
	Tính toán được các thông số của mạch nguồn ổn áp
	C3

	
	
	CLO1.2(*)
	Tính toán được các mạch khuếch đại BJT kiểu E/B/C chung
	C3

	
	
	CLO1.3(*)
	Tính toán được các mạch ứng dụng dùng bộ khuếch đại thuật toán Op-Amp
	C3

	PLO3 
	CLO2(*)
	Áp dụng chính xác kỹ năng phân tích mạch để giải quyết các bài toán về mạch nguồn ổn áp, mạch khuếch đại dùng BJT, mạch ứng dụng dùng Op-Amp
	P3

	PLO4
	CLO3
	Thực hiện được kỹ năng tự học về nguyên lý hoạt động các linh kiện điện tử
	P2

	PLO5
	CLO4
	Tuân thủ ý thức làm bài tập về nhà, bài tập nhóm để rèn luyện các kỹ năng phân tích mạch khuếch đại dùng BJT, mạch ứng dụng bộ khuếch đại thuật toán dùng Op-Amp
	A3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Linh kiện điện tử
	CLO3
	6
	0
	12

	2.
	Mạch nguồn ổn áp
	CLO1.1, CLO2, CLO4
	9
	0
	18

	3.
	Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ tần số thấp dùng BJT
	CLO1.2, CLO2, CLO4
	9
	0
	18

	4.
	Các mạch khuếch đại dùng bộ khuếch đại thuật toán
	CLO1.3, CLO2, CLO4
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
[bookmark: _Hlk167265979]Chương 1. Linh kiện điện tử
1.1. Linh kiện thụ động
1.1.1. Điện trở
1.1.2. Cuộn cảm
1.1.3. Tụ điện
1.1.4. Biến áp
1.1.5. Dao động thạch anh 
1.2. Các linh kiện cơ điện 
1.2.1. Công tắc, nút nhấn
1.2.2. Rơ-le
1.2.3. Loa
1.2.4. Động cơ điện
1.3. Linh kiện bán dẫn
1.3.1. Diode
1.3.2. Cầu chỉnh lưu
1.3.3. Diode Schottky
1.3.4. Diode Zener
1.3.5. BJT
1.3.6. SCR
1.3.7. TRIAC
1.3.8. DIAC
1.4. Linh kiện quang điện tử 
4.4.1. LED đơn 
4.4.2. LED 7 đoạn
4.4.3. Diode quang
4.4.4. Transistor quang 
4.4.5. Bộ ghép quang
1.5. Vi mạch (IC) 
1.5.1. IC ổn áp 
1.5.2. Op-Amp 
1.5.3. IC 555 
Chương 2. Mạch nguồn ổn áp
2.1. Tổng quan về mạch nguồn ổn áp 
2.2. Biến áp
2.3. Chỉnh lưu 
2.3.1. Chỉnh lưu bán kỳ 
2.3.2. Chỉnh lưu toàn kỳ kiểu cầu
2.3.3. Chỉnh lưu toàn kỳ kiểu tia 
2.4. Mạch lọc dùng tụ điện
2.4.1. Chỉnh lưu bán kỳ có tụ lọc
2.4.2. Chỉnh lưu lưu toàn kỳ có tụ lọc 
2.5. Ổn áp
2.5.1. Ổn áp dùng diode Zener 
2.5.2. Ổn áp dùng IC 78XX/79XX
2.5.3. Ổn áp dùng IC 317/337  
Chương 3. Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ tần số thấp dùng BJT
3.1. Phân cực cho transistor BJT 
3.1.1. Giới thiệu về phân cực cho BJT
3.1.2. Phân cực bằng dòng cực B 
3.1.3. Phân cực bằng cầu phân áp
3.1.4. Điều kiện phân cực để điểm làm việc tối ưu 
3.2. Các mạch khuếch đại cơ bản dùng BJT
3.2.1. Mạch khuếch đại E chung 
3.2.2. Mạch khuếch đại B chung 
3.2.3. Mạch khuếch đại C chung 
Chương 4. Các mạch ứng dụng bộ khuếch đại thuật toán
4.1. Tổng quan bộ khuếch đại thuật toán
4.2. Các mạch ứng dụng cơ bản
4.2.1. Mạch khuếch đại đảo
4.2.2. Mạch khuếch đại không đảo
4.2.3. Mạch khuếch đại tổng đảo
4.2.4. Mạch khuếch đại tổng không đảo
4.2.5. Mạch khuếch đại vi sai 
4.2.6. Mạch lặp điện áp

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1, CLO1.2
CLO1.3
	CLO2, CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm, tiểu luận nhóm
	Chia nhóm nhỏ trình bày tiểu luận
	x
	
	x
	

	Bài tập về nhà
	Đọc tài liệu, rèn luyện giải bài tập.
	
	x
	
	

	Hướng dẫn tự học
	Làm bài tập về nhà, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Nội dung bài tập
- Tính toán các thông số của mạch nguồn ổn áp 
- Tính toán mạch khuếch đại E chung, B chung, C chung,
- Tính toán mạch ứng dụng dùng Op-Amp
	Khi học xong chương 2, 3 hoặc 5
	CLO1.1, CLO2
	45
	Theo rubric đánh giá học phần Kỹ thuật điện tử

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	- Thi tự luận, thời gian làm bài 60 phút
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3
	50
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Ngô Hoàng Ấn, Trần Trung Duy, Kỹ thuật điện – điện tử, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2024.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1]. Lê Thành Tới, Điện tử cơ bản, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2023.
[2] Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh, Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2011.
[3] Trần Thanh Trang, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.
[4]. Charles K. Alexander, Matthew Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2020.
[5] Adel S. Sedra, Kenneth Carless Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2010.
8.3. Phần mềm
[1] Electronic Workbench 5.12. 
[2] Proteus 8.13. hoặc cao hơn.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/05/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn



Ngô Hoàng Ấn
	Chủ nhiệm học phần



Ngô Hoàng Ấn 




35. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành Kỹ thuật điện tử	
Tên học phần (tiếng Anh): Electronics Engineering Practice
Trình độ: Đại học
[bookmark: _Hlk169030411]Mã học phần:	Mã tự quản: 02201034
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· [bookmark: _Hlk169030448]Học phần song hành: Kỹ thuật điện tử (0101002515).
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1.
	ThS. Ngô Hoàng Ấn
	annh@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	2.
	TS. Trần Thanh Trang 
	trangtt@huit.edu.vn 
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	3.
	TS. Đào Thanh Liêm
	thanhlm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	sinhlk@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5.
	TS. Lương Quốc Việt
	hattn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6.
	ThS. Lê Minh Thanh
	thanhlm@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	7.
	ThS. Lê Khắc Sinh
	sinhlk@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	8.
	ThS. Trần Thị Như Hà
	hattn@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT – HUIT

	9.
	ThS. Lê Văn Nam
	trangtt@huit.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Thực hành kỹ thuật điện tử” thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này trình bày, giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các bước kiểm tra thực nghiệm các linh kiện điện tử như điện trở, điện cảm, tụ điện, BJT, diode, diac, triac, SCR,.... Học phần cũng bao gồm các nội dung về tính toán được thông số của các mạch chỉnh lưu, mạch nguồn một chiều ổn áp, các mạch khuếch đại BJT. Ngoài ra, học phần này cũng bao gồm nội dung tính toán, thiết kế và thi công một số mạch điện tử ứng dụng cơ bản trong ngành cơ điện tử.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1 (*)

	CLO1.1
	Giải thích nguyên lý cấu tạo của linh kiện điện tử thụ động, linh kiện điện tử bán dẫn.
	C2

	
	
	CLO1.2 (*)
	Giải quyết được bài toán đo đạc mạch khuếch đại BJT, mạch chỉnh lưu.
	C3

	
	
	CLO1.3 (*)
	Áp dụng được quy trình thiết kế sơ đồ mạch in, vận dụng thực hiện các thao tác thi công mạch đảm bảo đúng kỹ thuật.
	C3

	PLO3 
	CLO2 (*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng mô tả và giải thích các nguyên lý hoạt động của linh kiện để giải quyết các bài toán về mạch khuếch đại, mạch ứng dụng.
	P3

	PLO4
	 CLO3 
	Thực hiện được kỹ năng tự học và tìm kiếm tài liệu về bài thực hành.
	P2

	PLO5
	CLO4 (*)
	Tuân thủ ý thức thực hành, bài thực hành theo nhóm để rèn luyện các kỹ năng phân tích mạch, thiết kế và thi công.
	A3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Bài 1. Sử dụng thiết bị phòng thực hành
	CLO1.1, CLO2, CLO4
	0
	0
	0

	2.
	Bài 2. Kiểm tra linh kiện
	CLO1.2, CLO2, 
CLO4
	0
	5
	2,5

	3.
	Bài 3. Mạch chỉnh lưu
	CLO1.3, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	0
	0

	4.
	Bài 4. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ BJT
	CLO1.3, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2,5

	5.
	Bài 5. Hàn chì và thiết kế mạch
	CLO1.3, CLO2, CLO4
	0
	5
	2,5

	6.
	Bài 6. Thiết kế và thi công mạch ổn áp nguồn DC ±12V
	CLO1.3, CLO2, CLO4
	0
	5
	2,5

	7.
	Bài 7. Thiết kế và thi công mạch cảm biến ánh sáng dùng quang trở
	CLO1.3, CLO2, CLO4
	0
	5
	2,5

	8.
	Bài 8. Thiết kế và thi công mạch dao động tạo xung dùng IC 555
	CLO1.3, CLO2, CLO4
	0
	5
	2,5

	Tổng
	0
	30
	15


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1. Sử dụng thiết bị phòng thực hành
	1.1. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM
	1.2. Hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng (dao động ký)
	1.3. Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng tín hiệu
	1.4. Hướng dẫn sử dụng bộ phát nguồn một chiều (DC)
	1.5. Hướng dẫn sử dụng testboard
	Bài 2. Kiểm tra linh kiện
	2.1. Khảo sát điện trở
	2.2. Tụ điện
	2.3. Điện cảm
	2.4. Diode
	2.5. Linh kiện hiển thị
	2.6. Transistor (BJT)
	2.7. Thyrisistor (SCR)
	2.8. Triac (BTA)
	2.9. Loa
	2.10. Biến áp 
	Bài 3. Mạch chỉnh lưu
	3.1 Mạch chỉnh lưu bán kỳ
	3.2 Mạch chỉnh lưu kiểu tia
	3.3 Mạch chỉnh lưu kiểu cầu
	3.4 Mô phỏng trên EWB và so sánh với thông số thực (Tự học)
	Bài 4. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ BJT
	5.1 Phân cực cho Transistor
	5.2 Mạch khuếch đại E chung	
	5.3 Mạch khuếch đại B chung
	5.4 Mạch khuếch đại C chung
	5.5 Mô phỏng trên EWB và so sánh với thông số thực (Tự học)
	Bài 5. Hàn chì và thiết kế mạch
	7.1 Phương pháp lắp ráp linh kiện
	7.2 Phương pháp hàn chì 
	7.3 Thiết kế mạch in
	Bài 6. Thiết kế và thi công mạch ổn áp nguồn DC ±12V
	8.1 Sơ đồ kết nối phần cứng
	8.2 Trình tự thi công
	8.3 Thiết kế và thi công mạch
	8.4 Kiểm tra hoạt động của mạch
	Bài 7. Thiết kế và thi công mạch cảm biến ánh sáng dùng quang trở
	9.1 Sơ đồ kết nối phần cứng
	9.2 Trình tự thi công
	9.3 Thiết kế và thi công mạch
	9.4 Kiểm tra hoạt động của mạch
	Bài 8. Thiết kế và thi công mạch dao động tạo xung dùng IC 555
	10.1 Sơ đồ kết nối phần cứng
	10.2 Trình tự thi công
	10.3 Thiết kế và thi công mạch
	10.4 Kiểm tra hoạt động của mạch
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1, CLO1.2
CLO1.3
	CLO2, CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tự thiết kế mạch điện
	Đọc tài liệu, tóm tắt nội dung lý thuyết đã học, tư duy cá nhân thiết kế mạch điện theo yêu cầu
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm lắp mạch điện
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn tự học
	Đọc tài liệu ở nhà
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	100
	

	Bài 1
	
	Không đánh giá CĐR
	
	

	Bài 2
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2
	100/6
	Theo rubric đánh giá học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử

	Bài 3
	
	Không đánh giá CĐR
	
	

	Bài 4
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2
	100/6
	Theo rubric đánh giá học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử

	Bài 5
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	100/6
	Theo rubric đánh giá học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử

	Bài 6
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO4
	100/6
	Theo rubric đánh giá học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử

	Bài 7
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO4
	100/6
	Theo rubric đánh giá học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử

	Bài 8
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO4
	100/6
	Theo rubric đánh giá học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Lê Minh Thanh, Ngô Hoàng Ấn, Thực hành điện tử cơ bản,Trường Đại học Công thương TP. HCM, 2022.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Ngô Hoàng Ấn, Trần Trung Duy, Kỹ thuật điện – điện tử, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2024.
[2]. Lê Thành Tới, Điện tử cơ bản, Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013;
[3]. Nguyễn Như Anh, Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2005;
[4]. Nguyễn Tấn Phước, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005;
[5]. Donald L.Schilling, Charles Beloves, Electronics Circuits: Devices and Intergrated, MC Graw – Hill, 1979.
[6]. Charles K. Alexander, Matthew Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2020.
8.3. Phần mềm
[1] National Instrument. Electronic Workbench 5.12.
[2] Labcenter Electronics Ltd. Proteus 8
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; 
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các nhiệm vụ thực hành.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/05/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn



Ngô Hoàng Ấn
	Chủ nhiệm học phần



Ngô Hoàng Ấn 
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36. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  KỸ THUẬT SỐ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
[bookmark: _Hlk167010102]Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật số
Tên học phần (tiếng Anh): Digital Engineering 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102805	Mã tự quản: 02200154	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “ Kỹ thuật số” là học phần cơ sở ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về toán logic, các phần tử logic và các phần tử nhớ, phương pháp thiết kế các hệ mạch tổ hợp, các bộ đếm và các hệ mạch dãy có nhớ khác. Học phần giúp người học hiểu rõ những ứng dụng của kỹ thuật số trong lĩnh vực liên quan đến hệ thống cơ điện tử.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 
	CLO1.1
	Hiểu các khái niệm cơ bản về sơ sở đại số logic. Hiểu và phân biệt được các linh kiện logic cơ bản
	C2

	
	
	CLO1.2
	Thực hiện được việc tính toán được các hàm logic, 
	C2

	
	
	CLO1.3
	Thực hiện được việc kiểm tra, phân biệt được các linh kiện số cơ bản. 
	C2

	PLO 4 
	CLO2 
	Thực hiện thuần thục kỹ năng phân tích và đưa ra quy trình xây dựng các mạch logic tổ hợp, phần tử nhớ và hệ logic mạch dãy.
	P3

	PLO 8
	CLO3
	Đọc hiểu, tổng hợp kiến thức về đại số logic từ các tài liệu tiếng Anh
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Khái niệm về kỹ thuật số 
	CLO1.1, CLO1.2
	5
	0
	10

	2. 
	Các hệ thống số đếm 
	CLO1
	5
	0
	10

	3. 
	Đại số boole và các cổng logic 
	CLO1
	5
	0
	10

	4. 
	Hệ tổ hợp 
	CLO2
	5
	0
	10

	5. 
	Hệ tuần tự 
	CLO2
	5
	0
	10

	6. 
	Giao tiếp giữa các họ vi mạch số
	CLO2, CLO3
	5
	0
	10

	Tổng
	30
	0
	60



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1:  Khái niệm về kỹ thuật số 
1.1 Giới thiệu về kỹ thuật số
1.2 Ứng dụng của kỹ thuật số trong cơ điện tử
1.3 So sánh hệ thống số và hệ thống tương tự
1.4 Các khái niệm cơ bản: bit, byte, từ (word), từ kép (double word)
1.5 Biểu diễn số và mã hóa dữ liệu  
Chương 2. Các hệ thống số đếm 
2.1 Hệ thập phân
2.2 Hệ nhị phân
2.3 Hệ bát phân
2.4 Hệ thập lục phân
2.5 Chuyển đổi giữa các hệ thống số
2.6 Mã BCD và các dạng mã hóa khác
2.7 Ứng dụng của các hệ thống số trong cơ điện tử 

Chương 3. Đại số boole và các cổng logic 
3.1 Đại số Boole: các định lý và tính chất cơ bản
3.2 Các biến và hàm Boole
3.3 Các cổng logic cơ bản: AND, OR, NOT
3.4 Các cổng logic tổ hợp: NAND, NOR, XOR, XNOR
3.5 Phép toán Boole và tối giản hàm Boole
3.6 Bản đồ Karnaugh và các phương pháp tối giản khác
3.7 Ứng dụng của đại số Boole trong thiết kế mạch logic

Chương 4. Hệ tổ hợp 
4.1 Định nghĩa và đặc điểm của hệ tổ hợp
4.2 Bộ cộng và bộ trừ
4.3 Bộ nhân và bộ chia
4.4 Mạch mã hóa và giải mã
4.5 Mạch đa hợp và giải đa hợp
4.6 Ứng dụng của các hệ tổ hợp trong thiết kế mạch số 

Chương 5. Hệ tuần tự 
5.1 Định nghĩa và đặc điểm của hệ tuần tự
5.2 Flip-flop: SR, D, JK, T
5.3 Các bộ đếm: đồng bộ và không đồng bộ
5.4 Các thanh ghi và bộ nhớ
5.5 Thiết kế mạch tuần tự
5.6 Ứng dụng của hệ tuần tự trong cơ điện tử 
Chương 6. Giao tiếp giữa các họ vi mạch số
6.1 Giao tiếp song song và nối tiếp
6.2 Giao thức truyền thông: I2C, SPI, UART
6.3 Các bộ chuyển đổi A/D và D/A
6.4 Giao tiếp giữa các vi điều khiển và vi xử lý
6.5 Giao tiếp giữa các cảm biến và thiết bị ngoại vi
6.6 Thiết kế và triển khai giao tiếp giữa các hệ thống số trong cơ điện tử
 


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 1
	Sau khi hoàn thành chương 2
	CLO1, CLO2
	15
	Rubric I.6

	Bài tập cá nhân 2

	Sau khi hoàn thành chương 7
	CLO2, CLO3
	20
	Rubric I.6

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Lê Chí Thông, Kỹ thuật số cơ khí, NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2016
[2] Nguyễn Như Anh, Kỹ thuật số 1, NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2015
[2] Bài giảng của giảng viên

8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] William Gothmann, Digital Electronics : An Introduction To Theory And Practice, Prentice Hall of India Private Ltd, 2014.
[2] John Morris, Digital Electronics, Routledge, 2008.
[3] Anand Kumar, Fundamentals of Digital Circuits, PHI Learning, 2016.
[4] Anil K. Maini, Digital Electronics: Principles And Integrated Circuit, Wiley India, 2007.

8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần
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37. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ MÁY
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Nguyên lý máy
Tên học phần (tiếng Anh): Machine principle
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003438             Mã tự quản:	03200006 
Thuộc khối kiến thức:  cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy-Khoa Công nghệ cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1
	TS. Hồ Thị Mỹ Nữ
	nuhtm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2
	PGS.TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3
	Ts. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4
	ThS. Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5
	ThS. Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6
	ThS. Phan Hoàng Phụng
	phungph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học nguyên lý máy thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu và máy. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng tính toán cơ bản động học và động lực học của cơ cấu và máy. Hình thành kỹ năng thiết kế cơ cấu thoả mãn điều kiện động học, động lực học cho trước. Có khả năng làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm khi tham gia vào các công việc thiết kế cơ cấu máy. 
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	CLO1.1
	Trình bày được nguyên lý cấu tạo của cơ cấu và máy đã cho trước.
	C2

	
	
	CLO1.2
	Xác định đúng động học của cơ cấu và máy đã cho trước.
	C3

	
	
	CLO1.3
	Xác định đúng động lực học của cơ cấu và máy đã cho trước.
	C3

	PLO3
	CLO2
	Thực hiện được bài toán về cơ cấu hay máy dựa vào các điều kiện động học và động lực học đã cho.
	P3

	PLO4
	CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng tự học, nghiên cứu để cập nhật kiến thức
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Cấu trúc cơ cấu
	CLO1.1*
	2
	0
	4

	2. 
	Chương 2. Phân tích động học cơ cấu
	CLO1.2*
	4
	0
	8

	3. 
	Chương 3. Phân tích lực cơ cấu
	CLO1.3*
	6
	0
	12

	4. 
	Chương 4. Ma sát
	CLO1.1*
	2
	0
	4

	5. 
	Chương 5. Cân bằng máy
	
	0
	0
	0

	6. 
	Chương 6. Chuyển động thực của máy và hiệu suất
	
	0
	0
	0

	7. 
	Chương 7. Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
	CLO2*, CLO3
	4
	0
	8

	8. 
	Chương 8. Cơ cấu cam
	CLO2*
	4
	0
	4

	9. 
	Chương 9. Cơ cấu bánh răng phẳng
	CLO2*
	4
	0
	8

	10. 
	Chương 10. Cơ cấu bánh răng không gian
	CLO2*
	2
	0
	4

	11. 
	Chương 11. Hệ thống bánh răng
	CLO2*, CLO3
	2
	0
	4

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương1. Cấu trúc cơ cấu
1.1. Mở đầu
1.1. Định nghĩa và những khái niệm cơ bản
1.2. Bậc tự do cơ cấu
1.3. Nhóm tĩnh định
1.4. Thay thế khớp cao bằng khớp thấp 
Chương 2. Phân tích động học cơ cấu
2.1. Nội dung, ý nghĩa và phương pháp
2.1.1. Nội dung
2.1.2. Ý nghĩa
2.1.3. Phương pháp
2.2. Phân tích động học bằng phương pháp giải tích 
2.2.1. Tổng quát
2.2.2. Ví dụ 
2.3. Phân tích động học bằng phương pháp họa đồ vectơ 
2.3.1. Bài toán vị trí
2.3.2. Bài toán vận tốc gia tốc
2.4. Ứng dụng phần mềm để giải bài toán động học
Chương 3. Phân tích lực cơ cấu
3.1. Đại cương 
3.1.1. Các loại lực
3.1.2. Điều kiện tĩnh định 
3.2. Xác định áp lực khớp động 
3.2.1. Áp lực khớp động ở cơ cấu tay quay con trượt
3.2.2. Áp lực khớp động cơ cấu Culit
3.3. Tính lực trên khâu dẫn 
3.3.1. Tính lực cân bằng
3.3.2. Tính áp lực khớp động giữa giá và khâu dẫn
3.4. Ứng dụng phần mềm để giải bài toán động lực học
Chương 4. Ma sát
4.1. Đại cương
4.1.1. Phân loại ma sát
4.1.2. Lực ma sát và hệ số ma sát
4.1.3. Định luật Culông về ma sát trượt khô
4.1.4. Nón ma sát
4.2. Ma sát trên khớp tịnh tiến
4.2.1. Ma sát trên mặt phẳng nghiêng
4.2.2. Ma sát trên rãnh chữ V
4.2.3. Ma sát trên khớp ren vít
4.3. Ma sát trên dây đai 
Chương 5. Cân bằng máy
5.1. Tác hại của lực quán tính
5.2. Cân bằng vật quay
5.2.3. Tự cân bằng
5.3. Cân bằng cơ cấu
5.4. Tự cân bằng 
Chương 6. Chuyển động thực của máy và hiệu suất
6.1. Nội dung
6.2. Phương trình chuyển động máy
6.3. Chuyển động thực của máy
6.4. Làm đều chuyển động máy
6.5. Tiết chế chuyển động máy
6.6. Hiệu suất 
Chương 7. Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
7.1. Đại cương
7.1.1. Cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể của nó
7.1.2. Ưu và nhược điểm của cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
7.2. Đặc điểm động học cơ cấu bốn khâu bản lề
7.2.1. Tỉ số truyền
7.2.2. Hệ số năng suất
7.2.3. Điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá
7.3. Đặc điểm động học các cơ cấu biến thể
7.3.1. Cơ cấu tay quay con trượt
7.3.2. Cơ cấu Culit
7.4. Một số ứng dụng cơ cấu phẳng toàn khớp thấp 
Chương 8. Cơ cấu cam
8.1. Đại cương
8.1.1. Định nghĩa
8.1.2. Phân loại
8.1.3. Nội dung nghiên cứu
8.2. Phân tích động học cơ cấu cam
8.2.1. Cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn
8.2.2. Cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn
8.3. Phân tích lực học cơ cấu cam 
Chương 9. Cơ cấu bánh răng phẳng
9.1. Đại cương
9.1.1. Định nghĩa, phân loại
9.1.2. Định lý cơ bản về ăn khớp
9.2. Bánh răng thân khai và đặc điểm ăn khớp của bánh răng thân khai 
9.2.1. Đường thân khai phù hợp với định lý cơ bản ăn khớp
9.2.2. Đặc điểm ăn khớp của bánh răng thân khai
9.3. Các phương pháp hình thành  biên dạng thân khai
9.3.1. Nguyên lý hình thành biên dạng thân khai
9.3.2. Thông số chế tạo cơ bản của bánh răng
9.4. Bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng không dịch dao 
9.5. Bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng có dịch dao
9.6. Các chế độ ăn khớp của cặp bánh răng thân khai
9.6.1. Phương trình ăn khớp
9.6.2. Các thông số ăn khớp và chế tạo
9.6.3. Đặc điểm sử dụng của một cặp bánh răng dịch chỉnh
9.7. Bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng
9.7.1. Bánh răng hình trụ răng thẳng
9.7.2. Bánh răng hình trụ răng nghiêng 
Chương 10. Cơ cấu bánh răng không gian
10.1. Cơ cấu bánh răng trụ chéo
10.1.1. Đặc điểm cấu tạo
10.1.2. Đặc điểm ăn khớp
10.2. Cơ cấu trục vít bánh vít
10.2.1. Đặc điểm cấu tạo
10.2.2. Đặc điểm ăn khớp
10.3. Cơ cấu bánh răng nón
10.3.1. Đặc điểm cấu tạo
10.3.2. Đặc điểm ăn khớp 
Chương 11. Hệ thống bánh răng
11.1. Đại cương
11.1.1. Công dụng của hệ thống bánh răng
11.1.2. Phân loại
11.2. Phân tích động học hệ thống bánh răng thường
11.3. Phân tích động học hệ bánh răng vi sai
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập ứng dụng 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết bài tập 
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	40
	

	Bài tập 1: Bài tập về động học của cơ cấu hoặc máy
	Khi học chương 1,2,3, 12
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2
	20
	Theo thang điểm của bài tập

	Bài tập nhóm: Sinh viên tìm hiểu tài liệu, viết tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên về nội dung và tiến độ thực hiện và thuyết trình vào các buổi học
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO3
	20
	Số I.7

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	60
	

	Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần:
- Chương 1,2,3: 50% câu hỏi
- Chương 4,5,6: 20% câu hỏi
- Chương 9,10,11: 30% câu hỏi
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3 
	60
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
1. Lại Khắc Liễm (2004). Giáo trình cơ học máy. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM. 
1. Tạ Ngọc Hải (2000). Bài tập nguyên lý máy. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.  
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Đinh Gia Tường (2000). Nguyên lý máy – Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
[2] Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm (2004). Nguyên lý máy. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. 
[3] John J. Uicker, Jr., Gordon R. Pennock and Joseph E. Shigley (2003). Theory of Machines and Mechanisms - 3rd Ed., Oxford University Press.
8.3. Phần mềm
[1] Autodesk (2020/Professional). Auodesk Inventor
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết” hoặc “Tham dự 100% giờ thực hành- thí nghiệm”; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học,  ngành cơ điện tử, chế tạo máy, nhiệt, … từ 15, năm học 2015;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  


	☐ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..




38. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VẼ CƠ KHÍ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vẽ cơ khí
Tên học phần (tiếng Anh): Mechanical drawing
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102650	Mã tự quản: 03202579
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy - Khoa Công nghệ cơ khí 
Số tín chỉ: 3(2,1) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: vẽ kỹ thuật
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	TS. Hồ Thị Mỹ Nữ
	nuhtm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	2. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	3. 
	Ths. Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	4. 
	Ths. Phan Hoàng Phụng
	phungph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK

	5. 
	Ths. Trịnh Tiến Thọ
	thott@huit.edu.vn
	Khoa CNCK


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Vẽ cơ khí thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này cung các kiến thức cơ bản các quy ước mối ghép và chi tiết máy thông dụng, vẽ quy ước các cơ cấu truyền động cơ khí, …. Cách trình bày bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và các sơ đồ theo TCVN và ISO. Trong quá trình học tập rèn luyện ý thức tự học, trung thực và có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động. 

4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1*
	CLO1.1*
	Thể hiện đúng các qui ước các mối lắp đối với chi tiết có ren, then trong cơ khí theo đúng TCVN
	C3

	
	
	CLO1.2*
	Thể hiện đúng các qui ước của các bộ truyền bánh răng theo đúng TCVN
	C3

	PLO3
	CLO2*
	Thực hiện đúng qui ước trên bản vẽ bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp theo đúng TCVN
	P3

	PLO5
	CLO3
	Tự lên kế hoạch và làm việc độc lập và làm việc nhóm khi học tập học phần vẽ cơ khí
	A3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Vẽ qui ước các mối ghép
	CLO1.1*
	3
	6
	6

	2. 
	Chương 2. Vẽ qui ước bánh răng và lò xo
	CLO1.2*
	6
	8
	12

	3. 
	Chương 3. Bản vẽ chi tiết
	CLO2*
	6
	8
	12

	4. 
	Chương 4. Bản vẽ lắp
	CLO2*, CLO3
	6
	8
	12

	5. 
	Chương 5. Sơ đồ
	CLO3
	3
	0
	6

	6. 
	Ôn tập 
	
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	30
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Vẽ qui ước các mối ghép
1.1. Ren và mối ghép bằng ren
1.1.1. Khái niệm và phân loại
1.1.2. Cách vẽ qui ước ren
1.1.3. Cách ký hiệu ren 
1.1.4. Các chi tiết ghép có ren
1.1.5. Các mối ghép bằng ren
1.2. Ghép bằng then, then hoa và chốt
1.2.1. Ghép bằng then
1.2.2. Ghép bằng then hoa
1.2.3. Ghép bằng chốt 
1.3. Ghép bằng đinh tán
1.3.1. Khái niệm chung.
1.3.2. Phân loại đinh tán
1.3.3. Cách vẽ đinh tán theo qui ước
1.4. Ghép bằng hàn
1.4.1. Khái niệm chung.
1.4.2. Phân loại các mối ghép hàn
1.4.3. Cách ghi ký hiệu của mối ghép hàn 
Chương 2. Vẽ qui ước bánh răng và lò xo
2.1 Khái niệm chung về bánh răng
2.1.1. Khái niệm 
2.1.2. Phân loại
2.1.2. Các thông số của bánh răng trụ
2.2. Vẽ qui ước bánh răng trụ
2.2.1. Các thông số của bánh răng trụ 
2.2.2. Vẽ qui ước bánh răng trụ 
2.2.3. Cặp bánh răng trụ ăn khớp 
2.3. Vẽ qui ước bánh răng côn
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Bản vẽ bánh răng côn
2.3.3. Bộ truyền bánh răng côn 
2.4. Vẽ qui ước thanh răng
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Bản vẽ thanh răng
2.4.3. Bộ truyền thanh răng
2.5. Vẽ qui ước bánh vít – trục vít
2.5.1. Khái niệm 
2.5.2. Vẽ trục vít
2.5.3. Vẽ bánh vít
2.5.4. Vẽ bộ truyền bánh vít - trục vít
2.6. Bản vẽ lò xo
2.6.1. Khái niệm, phân loại
2.6.2. Bản vẽ lò xo 
Chương 3. Bản vẽ chi tiết
3.1. Các loại bản vẽ cơ khí
3.2. Vẽ qui ước và đơn giản hóa trên bản vẽ
3.2.1. Vẽ qui ước và đơn giản hóa giảm bớt hình biểu diễn
3.2.2. Vẽ qui ước và đơn giản hóa giảm bớt kích thước hình biểu diễn
3.2.3. Vẽ qui ước và đơn giản hóa giảm nhẹ công việc vẽ
3.2.4. Các trường hợp vẽ qui ước và đơn giản hóa khác
3.3. Ghi và đọc kích thước trên bản vẽ chi tiết
3.4. Dung sai và lắp ghép
3.4.1. Dung sai
3.4.2. Lắp ghép
3.4.3. Ghi dung sai hình dạng và vị trí các bề mặt trên bản vẽ
3.5. Nhám bề mặt
3.5.1. Khái niệm
3.5.2. Ghi ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
3.5.3. Ghi ký hiệu các lớp phủ trên bản vẽ
3.6. Bản vẽ phác
3.6.1. Nội dung của bản vẽ phác
3.6.2. Cách lập bản vẽ phác chi tiết
3.7. Cách đọc bản vẽ chi tiết
Chương 4. Bản vẽ lắp
4.1. Nội dung bản vẽ lắp
4.2. Khung tên và bảng kê 
4.2.1. Khung tên
4.2.2. Bảng kê
4.3. Hình cắt trên bản vẽ lắp
4.4. Kích thước trên bản vẽ lắp
4.5. Các qui ước và đơn giản hóa trên bản vẽ lắp
4.5.1. Mối ghép bằng bulon
4.5.2. Mối ghép bằng vít cấy
4.5.3. Mối ghép bằng vít 
4.6. Biểu diễn các mối ghép bằng then và then hoa
4.6.1. Mối ghép bằng then
4.6.2. Mối ghép bằng then hoa
4.7. Biểu diễn mối ghép bằng đinh tán
4.8. Biểu diễn lò xo
4.9. Trình tự đọc bản vẽ lắp
4.10. Vẽ tách chi tiết
4.10.1. Khái niệm
4.10.2. Trình tự vẽ tách chi tiết
4.11. Một vài ví dụ 
Chương 5. Sơ đồ
5.1. Khái niệm chung
5.2. Sơ đồ động
5.3. Sơ đồ hệ thống điện
5.4. Sơ đồ hệ thống thủy lực, khí nén 
Ôn tập 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	 Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1*
CLO1.2*
	CLO2*
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập 

	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50%
	

	Bài tập ren
	BT cuối chương 1
	CLO1.1*
	10%
	Theo thang điểm của bài tập

	Bài tập bánh răng
	BT cuối chương 2
	CLO1.2*
	10%
	Theo thang điểm của bài tập

	Bản vẽ chi tiết
	BT cuối chương 3
	CLO2*
	15%
	Theo thang điểm của bài tập

	Bản vẽ lắp
	BT cuối chương 4
	CLO2*, CLO3
	15%
	Theo thang điểm của bài tập

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50%
	

	Thi tự luận 
	Cuối học kỳ
	CLO1*, CLO2*
	50%
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Võ Tuyển. Vẽ cơ khí. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2023
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Trần Hữu Quế. Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1. Nhà xuất bản Giáo dục, 2016.
[2] Trần Hữu Quế.  Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 2. Nhà xuất bản Giáo dục, 2016.
[3] Phạm Văn Nhuận, Nguyễn Đức Huệ. Bài tập vẽ kỹ thuật. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1988.
[4] Vũ Tiến Đạt. Vẽ cơ khí. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2006.
[5] Giesecke, Frederick Ernest, et al. Technical drawing with engineering graphics. Prentice Hall, 2016.
8.3. Phần mềm
[1] Auto CAD.
[2] Inventor
[3] SolidWord
[4] SolidEdge
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết” hoặc “Tham dự 100% giờ thực hành- thí nghiệm”; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo  đại học, ngành như Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☐ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..
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39. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): thực hành kỹ thuật đo lường cơ khí
Tên học phần (tiếng Anh): experiment of mechanical measuring
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101007636	Mã tự quản: 03201005
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần: bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn CN chế tạo máy – khoa công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 1 (0, 1) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết:
· Học phần học trước: Dung sai lắp ghép
· Học phần song hành: vẽ cơ khí
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	ThS. Nguyễn Minh Huy
	huynm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK- HUIT

	2.
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK- HUIT

	3.
	ThS. Đinh Lê Cao Kì
	kidlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK- HUIT

	4.
	ThS. Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK- HUIT

	5.
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK- HUIT

	6.
	ThS. Hoàng Trọng Trần Huy
	huyhtt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK- HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường cầm tay cơ bản trong cơ khí nhằm xác định kích thước, sai số hình dạng và vị trí trong các chi tiết cơ khí điển hình. Nêu được cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản thiết bị đo; Nêu được các phương pháp đo kiểm cho một số chi tiết điển hình; Sử dụng thành thạo các thiết bị đo trong ngành cơ khí như thước cặp, panme, dưỡng đo... Lựa chọn và thực hiện được các phương pháp kiểm tra các thông số hình học của chi tiết điển hình; Xử lý chính xác các số liệu đo; Nghiêm túc trong việc sử dụng và bảo quản thiết bị đo; Trung thực trong việc đọc và xử lý số liệu; Có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức chuyên ngành để lập được bản vẽ đúng yêu cầu kỹ thuật
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế để đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến gia công an toàn và đánh giá sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ của các bài tập
	C4

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về kỹ thuật công nghệ mới trong đo lường thiết kế cơ khí
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả về các qui định, tiêu chuẩn trong đo lường cơ khí
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề để lựa chọn phương pháp đo các chi tiết cơ khí theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật
	R3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Bài 1: Kiểm tra thông số hình học của chi tiết điển hình bằng dụng cụ cầm tay 

	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	2.
	Bài 2: Kiểm tra sai số hình dáng chi tiết trụ trơn trong mặt cắt ngang và mặt cắt dọc
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	3.
	Bài 3: Đo độ đảo hướng tâm và độ đảo mặt đầu hình trụ trơn
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	4.
	Bài 4:  Xác định độ thẳng, độ phẳng và độ vuông góc
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	5.
	Bài 5. Đo chiều dài pháp tuyến chung – xác định kích thước mẫu

	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	6.
	Bài 6: Lập bản vẽ từ mẫu 

	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	Tổng
	00
	30
	15


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Kiểm tra thông số hình học của chi tiết điển hình bằng dụng cụ cầm tay 
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Giới thiệu dụng cụ đo
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 2: Kiểm tra sai số hình dáng chi tiết trụ trơn trong mặt cắt ngang và mặt cắt dọc 
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Giới thiệu dụng cụ đo
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 3: Đo độ đảo hướng tâm và độ đảo mặt đầu hình trụ trơn 
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 4:  Xác định độ thẳng, độ phẳng và độ vuông góc
0. Mục tiêu
0. Dụng cụ
0. Các bước tiến hành
0. Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 5. Đo chiều dài pháp tuyến chung – xác định kích thước mẫu
           5.1 Mục tiêu
5.2 Dụng cụ
5.3 Các bước tiến hành
5.4 Đánh giá và nhận xét kết quả đo
Bài 6: Lập bản vẽ từ mẫu 
     6.1 Mục tiêu
     6.2 Dụng cụ
           6.3 Các bước tiến hành
           6.4 Báo cáo
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Thị phạm
	Quan sát, thực hành, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Kiểm tra, đánh giá
	Thực hành, trả lời các câu hỏi
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hình thức đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra học phần
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric 
[5]

	Quá trình
	
	

	Thời gian tham dự đầy đủ
	Suốt quá trình học
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	10
	Số II.1 

	Thái độ tham dự tích cực
	Suốt quá trình học
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	10
	Số II.2

	Thảo luận nhóm 
	Suốt quá trình học
	CLO 3
	10
	Số II.3

	Kết quả thực hành 
	Sau mỗi bài thực hành  
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	40
	Số II.7

	Báo cáo thực hành 
	Sau mỗi bài thực hành  
	CL1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	30
	Số II.6


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Khoa CN Cơ khí– Hệ thống bài tập đo lường kỹ thuật – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (lưu hành nội bộ), 2011.
8.2. Tài liệu tham khảo
1. Thái Thị Thu Hà (chủ biên) – Hướng dẫn thực hành kỹ thuật đo lường cơ khí – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2006.
1.  Trần Xuân bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú – Hướng dẫn thực hành kỹ thuật đo – Nhà xuất bản Bách khoa Hà nội, 2007.
1.  Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy  Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường  Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.
1. Ninh Đức Tốn   Sổ tay dung sai lắp ghép  Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
1. Thomas Pyzdek,Paul A. Keller Quality Engineering Handbook - Library of Congress CPD, 2003
8.3. Phần mềm
[1]
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
1. Tham dự trên 100 % giờ học thực hành; 
1. Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp trên lớp;
1. Hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài báo cáo theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học ngành CN chế tạo máy , từ khóa 15 năm học 2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..





40. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): An toàn lao động
Tên học phần (tiếng Anh): Occupational safety
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101100018	Mã tự quản: 03200005	
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở	Loại học phần: Bắt buộc 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ		
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: Trực tiếp ☒Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK ☒
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đặng Văn Hải
	haidv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	T.S Đào Văn Dưỡng
	duongdv@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	T.S Ma Văn Việt
	vietmv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	Th.S Hoàng Trọng Trần Huy
	huyhtt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	Th.S Nguyễn Minh Huy
	huynm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	Th.S Trịnh Tiến Thọ
	thott@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	Th.S Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần ‘‘An toàn lao động’’ thuộc kiến thức cơ sở. Sau khi học xong học phần này, sinh viên phân tích được các kiến thức liên quan đến yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất. Từ đó người học vận dụng các kiến thức đã học sắp xếp lại các biện pháp an toàn trong từng môi trường lao động sản xuất cụ thể. Kết hợp làm việc cá nhân và theo nhóm thảo luận để đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm đã đưa ra.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức đã học để phân tích các vấn đề liên quan đến yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình sản xuất
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến các biện pháp an toàn trong từng môi trường lao động sản xuất cụ thể
	C4

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về kỹ thuật an toàn lao động để giải quyết các vấn đề an toàn trong sản xuất và sản xuất phải an toàn
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau để đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1.  Những vấn đề cơ bản của công tác bảo hộ lao động
	CLO1.1, CLO 1.2
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2. Kỹ thuật vệ sinh lao động
	CLO1.1, CLO 1.2
	3
	0
	6

	3. 
	Chương 3. Nguyên lý kỹ thuật an toàn
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	4. 
	Chương 4. Kỹ thuật an toàn điện
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	5. 
	Chương 5. Kỹ thuật an toàn cơ khí
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	6. 
	Chương 6. Kỹ thuật an toàn hàn và cắt kim loại
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	7. 
	Chương 7. Kỹ thuật an toàn thiết bị chịu áp lực
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	8. 
	Chương 8. Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	9. 
	Chương 9. Kỹ thuật an toàn hóa chất
	
	3
	0
	6

	10. 
	Chương 10. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy
	
	3
	0
	6

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
	CLO 1.1, CLO 1.2
	20
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: An toàn khi làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm
	Sau khi hoàn thành chương 2,3,10
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO3,
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: An toàn khi sử dụng thiết bị điện - cơ khí
	Sau khi hoàn thành chương 4,5,6,7,8
	CLO2, CLO3, 
CLO 4
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
 [1] Võ Tuyển, An toàn lao động, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2016
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Duy Thiết, Nguyễn Văn Thông, Tạ Bá Phụng, Kỹ thuật bảo hộ lao động, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976.
[2] Tiêu chuẩn Việt nam, Tập hợp các tiêu chuẩn về an toàn cơ khí, Lưu hành nội bộ, 1995.
[3] Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Đức Đãn, An toàn – Vệ sinh lao động, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2003.
[4] Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức, Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006. 8.3. 
Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ chế tạo máy, công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần
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41. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN SỨC BỀN VẬT LIỆU
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): sức bền vật liệu
Tên học phần (tiếng Anh): strength of materials 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101004143	Mã tự quản: 03200007
Thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn chế tạo máy – Khoa công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3, 0) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: không
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	ThS. Nguyễn Minh Huy
	huynm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	ThS. Đinh Lê Cao  Kì
	kidlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Hoàng Trọng Trần Huy
	huyhtt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về độ bền, độ cứng, độ ổn định của chi tiết máy chịu biến dạng và trang bị kỹ năng tính toán chuyển vị, lực, mômen của cấu trúc dạng thanh, dầm, các trạng thái chịu ứng suất của kết cấu tấm vỏ mỏng để làm nền tảng cho học phần chuyên ngành như chi tiết máy. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng các kiến thức nền tảng của sức bền vật liệu để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế cơ khí và gia công chế tạo sản phẩm; Sử dụng các lý thuyết bền để tính các đại lượng cơ bản của cấu trúc thanh, dầm (chịu uốn, xoắn, kéo – nén), cấu trúc tấm vỏ mỏng và các chi tiết máy như ứng suất, biến dạng, chuyển vị, độ bền, độ cứng và ổn định; và Hiểu tầm quan trọng của cá nhân trong làm việc nhóm hiệu quả.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1(*)
	CLO1
	Áp dụng các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu giải quyết các vấn đề trong công nghệ chế tạo máy
	C3

	PLO2
	CLO2(*)
	CLO2
	Phân tích kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế để đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến các nguyên tắc cơ bản để  giải quyết bài toán sức bền vật liệu
	C3

	PLO 4 
	CLO3 
	CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về sức bền vật liệu  để giải quyết các vấn đề trong thiết kế chi tiết may
	P3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Chương 1: Kéo, nén và trượt
	CLO1.1, CLO 1.2
	6
	0
	12

	2.
	Chương 2: Các phần tử chịu tải trọng dọc trục (axially loaded members)
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	3.
	Chương 3: Xoắn
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	4.
	Chương 4: Lực cắt và mômen
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	5.
	Chương 5: Ứng suất trong dầm (stresses in beams)
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	6.
	Chương 6: Phân tích ứng suất và chuyển vị
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	7.
	Chương 7: Ứng dụng của ứng suất phẳng (bình chịu áp lực và tải kết hợp)
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	8.
	Chương 8: Độ võng của dầm
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	9.
	Chương 9: Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	Tổng
	45
	00
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Kéo, nén và trượt
  1.1 Giới thiệu về cơ học vật liệu
    1.2 Ứng suất pháp và biến dạng
    1.3 Tính đàn hồi (elasticity), tính dẻo (plasticity), và tính trườn (creep) 
    1.4 Đàn hồi tuyến tính, định luật hook, và hệ số poisson
    1.5 Tải và ứng suất cho phép (allowable stresses and allowable loads) 
    1.6 Thiết kế cho tải dọc trục và trượt trực tiếp (design for axial loads and direct shear) 
    Ôn tập và tóm tắt chương
    Bài tập chương 1
Chương 2: Các phần tử chịu tải trọng dọc trục axially loaded members
    2.1 Giới thiệu
    2.2  Thay đổi chiều dài của các phần tử chịu tải trọng dọc dục
    2.3 Những thay đổi chiều dài dưới  điều kiện không đồng nhất
    2.4 Kết cấu siêu tĩnh (statically indeterminate structures) 
    2.5 Hiệu ứng nhiệt, sai số chế tạo và biến dạng trước (thermal effects, misfits, and prestrains) 
    Tóm tắt chương và đánh giá
    Bài tập chương 2
Chương 3: Xoắn
     3.1 Giới thiệu
     3.2 Biến dạng trượt ở bề mặt bên ngoài
     3.3 Thanh trụ tròn bằng vật liệu có tính đàn hồi tuyến tính
     3.4 Xoắn không đồng nhất
     3.5 Ứng suất và biết dạng khi trượt thuần túy
     3.8 Mối quan hệ giữa mô-đun đàn hồi E và G
    Tóm tắt và đánh giá chương
Chương 4: Lực cắt và mômen
    4.1 Giới thiệu
    4.2 Các loại dầm, tải trọng tác dụng và phản lực
    4.3 Lực cắt và mômen uốn
    4.4 Biểu đồ moment uốn và lực cắt
    Tóm Tắt và đánh giá chương
    Bài tập chương 4
Chương 5: Ứng suất trong dầm (stresses in beams) 
    5.1 Giới thiệu
    5.2 Uốn thuần túy và uốn không đồng nhất
    5.3 Độ cong của dầm
    5.4 Biến dạng dọc trục trong dầm
    5.5 Ứng suất pháp trong dầm (vật liệu đàn hồi tuyến tính) 
    5.6 Thiết kế dầm chịu ứng suất uốn 
    5.7 Ứng suất trượt trong dầm với tiết diện ngang hình chữ nhật	
    5.8 Ứng suất trượt trong dầm có mặt cắt ngang hình tròn
    5.9 Ứng suất trượt trong thân dầm bản rộng
    5.10 Dầm kết hợp
    Tóm tắt và ôn tập chương
    Các bài tập chọn lọc cho chương 5
Chương 6: Phân tích ứng suất và chuyển vị	
    6.1 Giới thiệu	
    6.2 Ứng suất phẳng	
    6.3 Ứng suất chính (Principal stresses) và ứng suất tiếp cực đại	
    6.4 Đường tròn Mohr cho mặt phẳng ứng suất	
    Bài tập chương 6	
Chương 7: Ứng dụng của ứng suất phẳng (bình chịu áp lực và tải kết hợp)	
    7.1 Giới thiệu	
    7.2 Bình chịu áp lực dạng cầu	
    7.3 Bình chịu áp lực có dạng hình trụ	
    7.4 Tải trọng kết hợp	
    Tóm tắt và ôn tập chương 
    Bài tập chương 7	
Chương 8: Độ võng của dầm
    8.1 Giới thiệu	
   8.2 Phương trình vi phân của đường cong độ võng	
   8.3 Độ võng bằng cách tích phân phương trình mômen-uốn
   8.4 Độ võng bằng cách lấy tích phân phương trình tải và lực-cắt	
   8.5 Phương pháp chồng chất (method of superposition) 
   Tóm tắt và ôn tập chương 8
Chương 9: Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm	
   9.1 Giới thiệu	
   9.2 Sự mất ổn định và ổn định	
   9.3 Thanh với liên kết khớp hai đầu	
   9.4 Thanh với liên kết khác	
  Tóm tắt và ôn tập chương	
   Bài tập chương 9	
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	 Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 1,2,3,4,5,6,7
	CLO 1.1, CLO 1.2
	20
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3,4
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, 
CLO 4
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: 

	Sau khi hoàn thành chương 5
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, 
CLO 4
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Hữu Thọ, Lê Thể Truyền, Đinh Lê Cao Kì, giáo trình sức bền vật liệu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.hcm ( lưu hành nội bô), 2019.
[2] Đỗ Kiến Quốc (Chủ biên), Giáo trình sức bền vật liệu, NXB ĐHQG TP.HCM, Năm xuất bản: Tái bản lần thứ 8, năm 2016, ISBN: 978-604-73-3935-8.
8.2. Tài liệu tham khảo
1] R. C. Hibbeller - Engineering mechanics dynamics-Prentice hall, 2010.
[2] R. C. Hibbeller - Engineering mechanics statics-Prentice hall, 2011.
[3] Nguyễn Văn Liên (chủ biên) – Sức bền vật liệu – Nhà xuất bản Xây dựng, 1994.
[4] Phạm Quý Giáp – Sức bền vật liệu – Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp.HCM, 1998. 
8.3. Phần mềm: MD solid
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học  chuyên ngành kỹ thuật cơ khí từ khóa 15 năm học 2024;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..
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42. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Chi tiết máy
Tên học phần (tiếng Anh): Machine elements
Trình độ: Đai học
Mã học phần: 0101000452	Mã tự quản: 03200011
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy - Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3, 0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Nguyên lý máy, Cơ kỹ thuật, Sức bền vật liệu
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	ThS. Phan Hoàng Phụng
	phungph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	TS. Hồ Thị Mỹ Nữ
	nuhtm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	ThS. Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5.
	ThS. Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Chi tiết máy thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, là học phần khởi đầu trong nhóm các học phần chi tiết máy như đồ án chi tiết máy, đồ án chuyên ngành…Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc; phương pháp tính toán các hệ thống truyền động, các mối ghép và các chi tiết máy thường dùng trong cơ khí. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực chi tiết máy. 
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1(*)
	Áp dụng các kiến thức cơ bản để giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực chi tiết máy
	C3

	PLO2
	
CLO2(*)
	Áp dụng kiến thức cơ sở tính toán thiết kế máy để giải quyết các vấn đề về tính toán, thiết kế chi tiết máy trong lĩnh vực cơ khí
	C3

	PLO3
	CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết các bài toán chi tiết máy.
	P3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Những vấn đề chung của máy
	CLO1
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2. Bộ truyền đai
	CLO1, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	3. 
	Chương 3. Bộ truyền xích
	CLO1, CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	4. 
	Chương 4. Bộ truyền bánh răng
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	8
	0
	16

	5. 
	Chương 5. Bộ truyền trục vít
	CLO1, CLO2,CLO3, CLO4
	5
	0
	10

	6. 
	Chương 6. Trục
	CLO1, CLO2, CLO3,
CLO4
	6
	0
	12

	7. 
	Chương 7. Ổ trục
	CLO1, CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	8. 
	Chương 8. Khớp nối
	CLO1
	1
	0
	2

	9. 
	Chương 9. Lò xo
	CLO1
	2
	0
	4

	10. 
	
Chương 10: Các chi tiết máy ghép
	CLO1
	6
	0
	12

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
	Chương1. Những vấn đề chung của máy
1.1. Yêu cầu chung của máy thiết kế 
1.2. Độ bền
1.2.1. Khái niệm cơ bản
1.2.2. Tải trọng và ứng suất
1.2.3. Ứng suất cho phép và hệ số an toàn
1.3. Độ cứng
1.3.1. Khái niệm cơ bản
1.3.2. Tính toán độ cứng
1.4. Độ chịu mòn
1.4.1. Khái niệm về độ mài mòn
1.4.2. Các biện pháp giảm mòn và tính độ bền mòn
1.5. Độ chịu nhiệt
1.6. Độ ổn định dao động
1.7. Độ tin cậy của máy và chi tiết máy
1.7.1. Khái niệm độ tin cậy
1.7.2. Cơ sở tính toán độ tin cậy
1.8. Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế
1.9. Trình tự, nội dung thiết kế máy và chi tiết máy 
Chương 2. Bộ truyền đai
2.1. Khái niệm chung
2.1.1. Nguyên lý 
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
2.2. Vật liệu và kết cấu đai
2.2.1. Vật liệu đai
2.2.2. Kết cấu bánh đai
2.3. Cơ sở lý thuyết tính toán bộ truyền đai
2.3.1. Thông số hình học bộ truyền đai
2.3.2. Lực tác dụng lên bộ truyền đai
2.3.3. Ứng suất sinh ra trong đai
2.3.4. Hiện tượng trượt trong bộ truyền đai
2.3.5. Vận tốc và tỉ số truyền 
2.4. Tính truyền động đai
2.4.1. Các tiêu chuẩn khả năng làm việc và chỉ tiêu tính
2.4.2. Tính toán bộ truyền đai dẹt
2.4.3. Tính toán bộ truyền đai thang
2.5. Trình tự thiế kế bộ truyền đai
2.5.1. Trình tự thiết kế đai dẹt
2.5.2. Trình tự thiết kế đai thang
2.6. Bộ truyền đai răng 
2.7 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền đai
Chương 3. Bộ truyền xích
3.1. Khái niệm chung
3.1.1. Nguyên lý
3.1.2. Phân loại
3.1.3. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng
3.2. Kết cấu xích truyền động
3.2.1. Xích con lăn
3.2.2. Xích ống
3.3. Thông số hình học bộ truyền xích
3.3.1. Bước xích
3.3.2. Số răng đĩa xích
3.3.3. Khoảng cách trục và số mắc xích
3.4. Động học bộ truyền xích
3.4.1. Vận tốc và tỉ sô  truyền trung bình
3.4.2. Vận tốc và tỉ số truyền tức thời 
3.5. Động lực học bộ truyền xích
3.5.1. Lực tác dụng lên bộ truyền xích
3.5.2. Tải trọng động 
3.6. Tính toán bộ truyền xích
3.6.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
3.6.2. Tính toán xích con lăn theo độ bền mòn
3.6.3. Kiểm nghiệm số lần va đập trong 1 giây
3.7. Trình tự tính toán bộ truyền xích 
3.8 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền xích
Chương 4. Bộ truyền bánh răng
4.1. Khái niệm chung
4.1.1. Định nghĩa
4.1.2. Phân loại
4.1.3. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng
4.2. Thông số hình học và đặc điểm ăn khớp
4.2.1. Thông số hình học bánh răng thẳng
4.2.2. Thông số hình học bánh răng nghiêng
4.2.3. Sự dịch chỉnh trong bộ truyền bánh răng
4.3. Phân tích lực tác dụng
4.3.1. Bánh răng trụ răng thẳng
4.3.2. Bánh răng trụ răng nghiêng
4.4. Tải trọng tính
4.4.1. Hệ số tập trung tải trọng
4.4.2. Hệ số tải trọng động 
4.5. Hiệu suất bộ truyền bánh răng
4.6. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
4.7. Tính bền bánh răng trụ răng thẳng
4.7.1. Tính bền răng theo ứng suất tiếp xúc
4.7.2. Tính bền răng theo ứng suất uốn
4.8. Tính bền bánh răng trụ răng nghiêng
4.8.1. Các đặc điểm khi tính bền răng trụ răng nghiêng
4.8.2. Tính bền răng nghiêng theo ứng suất tiếp xúc
4.8.3. Tính bền răng nghiêng theo ứng suất uốn 
4.9. Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
4.9.1. Giới thiệu
4.9.2. Phân tích lực tác dụng
4.9.3. Tính bền bộ truyền bánh răng côn
4.10. Vật liệu và nhiệt luyện bánh răng
4.11. Ứng suất cho phép
4.11.1. Ứng suất tiếp xúc cho phép
4.11.2. Ứng suất uốn cho phép
4.12. Kết cấu bánh răng
4.13. Trình tự thiết kế bộ truyền bánh răng 
4.14 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền bánh răng
Chương 5. Bộ truyền trục vít
5.1. Khái niệm chung
5.1.1. Phân loại
5.1.2. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng
5.2. Thông số hình học
5.2.1. Trong trường hợp không dịch chỉnh
5.2.2. Trong trường hợp có dịch chỉnh
5.3. Động học bộ truyền trục vít
5.3.1. Tỉ số truyền
5.3.2. Vận tốc vòng
5.3.2. Vận tốc trượt
5.4. Hiệu suất của bộ truyền trục vít
5.5. Phân tích lực tác dụng
5.5.1. Lực tác dụng
5.5.2. Tải trọng tính 
5.6. Tính bền bộ truyền trục vít
5.6.1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
5.6.2. Tính bền theo ứng suất tiếp xúc
5.6.3. Tính bền theo ứng suất uốn
5.7. Vật liệu và ứng suất cho phép
5.7.1. Vật liệu chế tạo
5.7.2. Ứng suất cho phép
5.8. Tính nhiệt
5.9. Tính toán trục vít theo độ cứng
5.10. Kết cấu trục vít, bánh vít
5.11. Trình tự thiết kế bộ truyền trục vít 
5.12 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán bộ truyền trục vít
Chương 6. Trục
6.1. Khái niệm chung
6.1.1. Công dụng
6.1.2. Phân loại
6.2. Kết cấu và các phương pháp nâng cao độ bền mỏi
6.2.1. Ngõng trục
6.2.2. Thân trục
6.2.3. Các bề mặt chuyển tiếp
6.3. Vật liệu chế tạo trục
6.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
6.4.1. Các dạng hỏng
6.4.2. Chỉ tiêu tính 
6.5. Tính toán thiết kế trục theo độ bền
6.5.1. Tính sơ bộ
6.5.2. Tính thiết kế chính xác đường kính trục
6.5.3. Tính kiểm nghiệm theo hệ số an toàn
6.5.4. Kiểm nghiệm trục khi quá tải đột ngột
6.6. Tính toán trục theo độ cứng
6.6.1. Độ cứng uốn
6.6.2. Độ cứng xoắn
6.7 Trình tự thiết kế trục 
6.8 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán trục
Chương 7. Ổ trục
7.1. Ổ lăn
7.1.1. Khái niệm chung
7.1.2. Vật liệu chế tạo và cấp chính xác ổ lăn
7.1.3. Động học và động lực học ổ lăn
7.1.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
7.1.5. Lựa chọn ổ theo khả năng tải
7.1.6. Định vị và lắp ghép ổ lăn
7.1.7. Bôi trơn và che chắn ổ lăn
7.1.8. Trình tự lựa chọn ổ lăn
7.2. Ổ trượt
7.2.1. Khái niệm chung
7.2.2. Vật liệu ổ trượt 
7.2.3. Nguyên lý bôi trơn thuỷ động
7.2.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính
7.2.5. Tính toán ổ trượt
7.3 Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán ổ trục
Chương 8. Khớp nối
8.1. Đại cương
8.1.1. Khái niệm chung
8.1.2. Phân loại
8.1.3. Thông số cơ bản
8.2. Nối trục
8.2.1. Nối trục chặt
8.2.2. Nối trục bù 
8.2.3. Nối trục di động
8.2.4. Nối trục đàn hồi
8.3. Ly hợp
8.3.1 Ly hợp ma sát
8.3.2 Ly hợp ăn khớp
8.3.3. Ly hợp tự động
Chương 9. Lò xo
1.  Giới thiệu
1. Vật liệu chế tạo lò xo
1. Lò xo xoắn ốc nén
1. Lò xo xoắn ốc kéo
1. Lò xo xoắn ốc xoắn
1. Lò xo lá
1. Lò xo đĩa
1. Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán lò xo
Chương 10. Chi tiết máy ghép
1. Mối ghép then
1. Mối ghép then hoa
1. Mối ghép ren
1. Khớp vít
1. Mối ghép nhóm bulong
1.  Ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor trong tính toán mối ghép
7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học ứng dụng phần mềm máy tính trong tính toán chi tiết máy
	Ứng dụng phần mềm máy tính giải các bài tập chi tiết máy
	x
	x
	x
	



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2
	CLO1, CLO2
	25
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 
Ứng dụng phần mềm máy tính trong tính toán các bộ truyền cơ khí
	Sau khi hoàn thành chương 7
	CLO2,CLO3,CLO4
	25
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Hữu Lộc (2016). Cơ sở thiết kế máy. Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
[2] Nguyễn Hữu Lộc (2016). Bài tập thiết kế máy .Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
8.2. Tài liệu tham khảo
1. Trịnh Chất (1999). Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí . Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 
1. Nguyễn Trọng Hiệp (1999).  Chi tiết máy . Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
1. John J. Uicker, Jr., Gordon R. Pennock and Joseph E. Shigley (2003). Theory of Machines and Mechanisms . 3rd Ed., Oxford University Press
8.3. Phần mềm
[1] Autodesk (2020/Professional). Auodesk Inventor
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
[bookmark: _Hlk166939489]Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, từ khoá 15DH, năm học 2024-2025; 
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.


11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..



	
43. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Cảm biến và Cơ cấu chấp hành
Tên học phần (tiếng Anh): Sensors and Actuators
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101101641	Mã tự quản: 03200007
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cảm biến và cơ cấu chấp hành trong các hệ thống kỹ thuật nói chung và kỹ thuật nhiệt nói riêng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể phân tích đặc điểm, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ truyền động (điện, khí nén, thủy lực) và các thiết bị cảm biến (số, tương tự). Đồng thời, sinh viên cũng có thể lựa chọn thiết bị cảm biến và phương pháp truyền động phù hợp khi thiết kế các hệ thống kỹ thuật. 
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được cảm biến và cơ cấu chấp hành dùng trong hệ thống tự động hóa.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức để giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các cảm biến và cơ cấu chấp hành dùng trong hệ thống tự động hóa.
	C3

	PLO 4 
	CLO2 
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành dùng trong hệ thống tự động hóa.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến cảm biến và cơ cấu chấp hành dùng trong hệ thống tự động hóa.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu về hệ thống cơ điện tử
	CLO1.1
	6
	0
	12

	2. 
	Thành phần đầu vào của cơ điện tử
	CLO1.1
	6
	0
	12

	3. 
	Cơ cấu chấp hành
	CLO 1.2
	6
	0
	12

	4. 
	Các bộ phần điều khiển trong cơ điện tử 
	CLO1.2
	6
	0
	12

	5. 
	Thiết kế và công cụ hỗ trợ thiết kế trong cơ điện tử 
	CLO 2, CLO3, CLO 4
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	0
	60



5.2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: Những nguyên lý cơ bản, thuật ngữ và các đặc trưng đo lường bằng cảm biến.
0. Các định nghĩa và đặc trưng chung.
0. Cảm biến tích cực.
0. Cảm biến thụ động.
0. Các đại lượng ảnh hưởng.
0. Sai số của phép đo.
0. Chuẩn cảm biến.
0. Độ nhạy.
0. Độ tuyến tính.
0. Độ nhanh – thời gian hồi đáp.
0. Giới hạn sử dụng cảm biến.
Chương 2: Cảm biến nhiệt độ 
2.7. Thang nhiệt độ.
2.8. Hệ đo nhiệt độ.
2.9. Đo nhiệt độ bằng điện trở.
2.10. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện.
2.11. Đo nhiệt độ bằng diode và transistor.
2.12. Ứng dụng
Chương 3: Cảm biến vị trí và dịch chuyển 
3.9. Các loại biến trở dùng để đo độ dịch chuyển.
3.10. Vật liệu từ trở và áp dụng làm cảm biến.
3.11. Cảm biến điện cảm.
3.12. Cảm biến điện dung.
3.13. Các phương pháp đo vị trí và độ dịch chuyển khác.
3.14. Cảm biến quang
3.15. Cảm biến lưu lượng và cảm biến mức chất lỏng
3.16. Ứng dụng
Chương 4: Cảm biến biến dạng 
4.7. Nguyên lý chung.
4.8. Strain-gage.
4.9. Áp điện trở.
4.10. Cảm biến áp suất
4.11. Đo ở chế độ động.
4.12. Ứng dụng
Chương 5. Cơ cấu chấp hành 
5.7. Giới thiệu chung
5.8. Động cơ một chiều
5.9. Động cơ xoay chiều
5.10. Bộ truyền động tuyến tính
5.11. Bộ truyền động thủy lực
5.12. Bộ truyền động khí nén
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	15
	Rubric I.6

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Thiết kế mô hình sử dụng cảm biến đo và xuất tín hiệu theo yêu cầu cụ thể
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 3
	35
	Rubric I.5


	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 2, CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1]. Nguyễn Ngọc Tân- Ngô Văn Ky, Kỹ thuật đo, nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
[2]. Nguyễn Văn Hòa, Đo lường điện và cảm biến đo lường, Nhà xuất bản giáo dục
[3]  Clarence W.de Silva, Sensors and Actuators: Engineering SystemInstrumentation, CRC Press; 2nd edition (July 28, 2015)
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Lê Văn Doanh và c.s. Các bộ cảm biến trong đo lường và điều khiển, NXB KHKT, 2001
[2] Dương Minh Trí, Cảm biến và ứng dụng, NXB KHKT, 2001  
8.3. Phần mềm
Không.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Đinh Lê Cao Kỳ 




[bookmark: _Toc174628094][bookmark: _Toc175553433]
44. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  DUNG SAI LẮP GHÉP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Dung sai lắp ghép	
Tên học phần (tiếng Anh): Fitting tolerances
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101007639	Mã tự quản: 03200012	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đặng Văn Hải
	haidv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	T.S Ma Văn Việt
	vietm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	T.S Đào Văn Dưỡng
	duongdv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	Th.S Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	Th.S Nguyễn Minh Huy
	huynm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức chung về dung sai trong các mối lắp cơ khí. Ngoài ra môn học còn cung cấp thêm kiến thức về kỹ thuật đo lường cho các chi tiết máy có kích thước dưới 500 mm. Từ đó người học hiểu và có trách nhiệm trong học tập, kiểm tra, nhiệt tình, yêu thích môn học, tự hoàn thiện kiến thức học phần và cùng trao đổi học hỏi với bạn học vận dụng các kiến thức đã học vào trong quá trình phân tích, thiết kế máy.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép trong chế tạo máy và ghi ký hiệu sai lệch, dung sai trên bản vẽ.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế để đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến các nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước và dung sai cho chi tiết trên bản vẽ.
	C4

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về kỹ thuật chế tạo để giải quyết các vấn đề trong quá trình thiết kế dung sai cho chi tiết trên bản vẽ.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau trong lĩnh vực ghi kích thước và dung sai cho chi tiết trên bản vẽ..
	P3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Khái niệm cơ bản 
	CLO 1.1, CLO2.
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2. Dung sai và lắp ghép các mặt đối tiếp trụ trơn và các mặt đối phẳng
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	3. 
	Chương 3. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	4. 
	Chương 4.  Dung sai các chi tiết điển hình
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	5. 
	Chương 5. Chuỗi kích thước
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	4
	0
	8

	6. 
	Chương 6. Cơ sở đo lường kỹ thuật 
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	2
	0
	4

	7. 
	Chương 7. Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	2
	0
	4

	8. 
	Chương 8. íPhương pháp đo các thông số hình học và các chỉ tiêu của chi tiết  trong chế tạo cơ khí
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	1
	0
	2

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
1.1. Khái niệm về tính lắp lẫn trong chế tạo máy.
1.1.1. Bản chất của tính lắp lẫn
1.1.2. Ý nghĩa của tính lắp lẫn       
1.2. Khái niệm về kích thước, dung sai và sai lệch giới hạn 
1.2.1. Kích thước danh nghĩa
1.2.2. Kích thước thực
1.2.3. Kích thước giới hạn
1.2.4. Dung sai
1.2.5. Sai lệch giới hạn 
1.2.6. Miền dung sai
1.3. Lắp ghép và các loại lắp ghép
1.3.1. Lắp ghép có khe hở
1.3.2. Lắp ghép có độ dôi
1.3.3. Lắp ghép trung gian
1.3. Lắp ghép và các loại lắp ghép
1.3.1. Lắp ghép có khe hở
1.3.2. Lắp ghép có độ dôi
1.3.3. Lắp ghép trung gian
Chương 2. Dung sai và lắp ghép các mặt đối tiếp trụ trơn và các mặt đối phẳng
2.1. Hệ thống dung sai lắp ghép TCVN
2.1.1. Các khoảng kích thước danh nghĩa
2.1.2. Cấp chính xác
2.1.3. Các sai lệch cơ bản
2.1.4. Nhiệt độ tiêu chuẩn
2.2. Khái niệm về lắp ghép
2.2.1. Lắp ghép trong hệ lỗ 
2.2.2. Lắp ghép trong hệ trục
2.2.3. Lưu ý
2.3. Các miền dung sai lắp ghép ưu tiên
2.3.1. Miền dung sai ưu tiên
2.3.2. Lắp ghép ưu tiên
2.4. Ghi ký hiệu các sai lệch giới hạn và lắp ghép trên bản vẽ
2.5. Chọn lắp ghép
2.5.1. Lắp ghép có độ dôi
2.5.2. Lắp ghép có khe hở
2.5.3. Lắp ghép trung gian
Chương 3. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt
3.1  Khái niệm
3.1.1  Khái niệm về độ chính xác gia công
3.1.2  Khái niệm về bề mặt thực, bề mặt danh nghĩa và bề mặt áp
3.2 Dung sai hình dạng
3.2.1  Đối với chi tiết phẳng
3.2.2  Đối với chi tiết trụ
3.3  Sai lệch dung sai vị trí	
3.3.1  Các sai lệch vị trí điển hình	
3.3.2  Dung sai vị trí phụ thuộc và không phụ thuộc	
3.4  Sai lệch và dung sai hình dạng và vị trí tổng	
3.5  Ghi sai lệch hình dạng và vị trí của các bề mặt và đường bao trên bản vẽ	
3.6  Dung sai vị trí của các đường trục các lỗ lắp chi tiết kẹp chặt	
3.6.1 Mối ghép bằng đinh tán hoặc bulon
3.6.2  Mối ghép bằng vít hoặc vít cấy
3.7  Xác định dung sai hình dạng và vị trí bề mặt
3.8  Nhám bề mặt	
3.8.1  Khái niệm	
3.8.2  Các thông số của nhám bề mặt	
3.8.3  Ghi nhám bề mặt	
3.8.4  Ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ
3.8.5  Xác định giá trị cho phép của thông số nhám				
Chương 4. Dung sai các chi tiết điển hình
4.1  Dung sai kích thước góc và lắp ghép côn trơn
4.1.1  Dung sai kích thước góc
4.1.2  Dung sai lắp ghép côn trơn
4.2  Dung sai ren
4.2.1  Các yếu tố cơ bản của ren hệ Mét
4.2.2  Dung sai và lắp ghép ren hệ Mét
4.2.3  Ghi ký hiệu sai lệch và lắp ghép ren trên bản vẽ
4.3  Dung sai lắp ghép then và then hoa
4.3.1  Dung sai mối ghép then bằng
4.3.2  Dung sai mối ghép then hoa răng chữ nhật
4.4  Dung sai và lắp ghép ổ lăn
4.4.1  Khái niệm và ký hiệu ổ lăn
4.4.2  Dung sai và lắp ghép ổ lăn
4.4.3  Chọn kiểu lắp ổ lăn	
4.5  Dung sai truyền động bánh răng
4.5.1  Các thông số kích thước cơ bản của truyền động bánh răng
4.5.2  Các yêu cầu kỹ thuật của truyền động bánh răng	
4.5.3  Đánh giá mức chính xác của truyền động bánh răng
4.5.4  Tiêu chuẩn dung sai, cấp chính xác của truyền động bánh răng	
Chương 5. Chuỗi kích thước
5.1. Khái niệm về chuỗi kích thước
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Các loại chuỗi kích thước
5.1.3. Các thành phần của chuỗi kích thước
5.2. Giải chuỗi kích thước
5.2.1. Khái niệm
5.2.2. Giải chuỗi kích thước theo bài toán thuận
Chương 6. Cơ sở đo lường kỹ thuật
6.1. Khái niệm
6.2. Đơn vị đo, hệ thống đo
6.3. Phương pháp đo
6.4. Kiểm tra, phương pháp kiểm tra
6.5. Phương pháp tính toán kết quả đo 
Chương 7. Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí
7.1. Dụng cụ đo kiểu thước căp
7.2. Dụng cụ đo kiểu Panme
7.3. Đồng hồ so
7.4. Các máy đo chuyển vị
7.5. Kính hiển vi đo lường
7.6. Máy chiếu hình
7.7. Máy đo toạ độ
Chương 8. Phương pháp đo các thông số hình học trong chế tạo cơ khí
8.1  Phương pháp đo độ dài
8.1.1  Phương pháp đo một tiếp điểm
8.1.2  Phương pháp đo hai tiếp điểm
8.1.3  Phương pháp đo ba tiếp điểm
8.2  Phương pháp đo góc
8.2.1  Phương pháp đo trực tiếp kích thước góc
8.2.2  Phương pháp đo gián tiếp kích thước góc
8.3  Các phương pháp đo các thông số sai số hình dáng
8.3.1  Phương pháp đo độ không tròn
8.3.2  Phương pháp đo không trụ
8.3.3  Phương pháp đo độ không thẳng
8.3.4  Phương pháp đo độ không phẳng
8.4  Phương pháp đo các thông số sai số vị trí
8.4.1  Đo độ không song song
8.4.2  Đo độ không vuông góc
8.4.3  Đo độ không đồng tâm và độ đảo hướng tâm
8.4.4  Độ đảo hướng trục
8.4.5  Đo độ không giao tâm
8.4.6  Đo độ không đối xứng
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tiêu chuẩn kỹ thuật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 1,2,3,4,5,6,7
	CLO 1.1, CLO 1.2
	20
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Ghi kích thước và dung sai cho chi tiết trên bản vẽ.
	Sau khi hoàn thành chương 2,3,4
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, 
CLO 4
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: Giãi các bài toán về chuỗi kích thước

	Sau khi hoàn thành chương 5
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, 
CLO 4
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1]. Võ Tuyển, Lý Thanh Hùng – Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường kỹ thuật Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2021.
[2]. Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy  Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường  Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.
8.2. Tài liệu tham khảo
[3]. Trần Xuân Bảy, Nguyễn Thị Cẩm Tú   Hương dẫn thí nghiệm kỹ thuật đo   Nhà xuất bản Bách khoa,Hà Nội, 2007.
[4]. Ninh Đức Tốn   Sổ tay dung sai lắp ghép  Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
[5]. Nguyễn Văn Yến  Bài giảng dung sai lắp ghép  Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2007.
[6]. Thomas Pyzdek,Paul A. Keller Quality Engineering Handbook, Library of Congress CPD, 2003
 8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí và ngành Công nghệ cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần
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45. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Quy hoạch thực nghiệm	
Tên học phần (tiếng Anh): Design and Analysis of Experiments
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101004030 	Mã tự quản: 15200008
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục đại cương/Cơ sở ngành   	
Loại học phần: Bắt buộc/Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Toán - Khoa Khoa học Ứng dụng
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
- Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
- Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
- Học phần tiên quyết: Không;
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1
	ThS. Nguyễn Đình Inh
	inhnd@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	2
	TS. Đinh Vinh Hiển
	hiendv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	3
	TS. Đào Thị Trang
	trandt@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	4
	ThS. Trần Đăng Hùng
	hungtd@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	5
	ThS. Nguyễn Văn Hiếu
	hieunv@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	6
	ThS. Vũ Thị Phượng
	phuongvt@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	7
	ThS. Dương Thị Mộng Thường
	thuongdtm@huit.edu.vn
	Khoa KHƯD – HUIT

	8
	ThS. Lưu Gia Thoại
	luugiathoai@gmail.com
	Khoa KHƯD – HUIT



3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
	Học phần “Quy hoạch thực nghiệm” thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong thiết kế thí nghiệm. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp các kiến thức khái quát về phân tích tương quan và hồi quy; giới thiệu khái quát các kỹ thuật quy hoạch thực nghiệm toàn phần và riêng phần, tìm và kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính, các phương án thực nghiệm cấp hai.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	Mục tiêu học phần
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR
[3]
	Trình độ năng lực
[4]

	PLO1(PLO1.1)/
PLO2(PLO2.1)
	CLO1
	CLO1.1
	Giải quyết được các bài toán kiểm định loại bỏ quan sát có sai số lớn, kiểm định sự đồng nhất của các phương sai, tính phương sai tái hiện.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Giải quyết được bài toán tính các hệ số của mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến bằng phương pháp trực giao cấp một
	C3

	
	
	CLO1.3
	Giải quyết được bài toán kiểm định ý nghĩa của các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến bằng phương pháp trực giao cấp một
	C3

	
	
	CLO1.4
	Giải quyết được bài toán kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến bằng phương pháp trực giao cấp một
	C3

	
	
	CLO1.5

	Giải quyết được bài toán xây dựng phương án trực giao cấp hai từ phương án cấu trúc có tâm
	C3

	PLO4
	CLO2
	Thực hiện chính xác các yêu cầu về việc tự học theo hướng dẫn của giảng viên.
	P3

	PLO6
	CLO3
	Thể hiện đúng kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1
	Xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong quy hoạch thực nghiệm
	CLO1.1, CLO2, CLO3
	7
	0
	14

	2
	Phân tích tương quan và hồi quy
	
	6
	0
	12

	3
	Quy hoạch trực giao cấp một
	CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO2, CLO3
	10
	0
	20

	4
	Các phương án thực nghiệm cấp hai
	CLO1.5, CLO2, CLO3
	7
	0
	14

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết
[bookmark: _heading=h.1fob9te](Những mục in nghiêng là những phần giảng viên hướng dẫn sinh viên tự đọc)
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Chương 1. Xử lý các kết quả thống kê ban đầu và chọn mô hình toán trong quy hoạch thực nghiệm
1.1. Giới thiệu bài toán quy hoạch thực nghiệm
1.2. Đánh giá thống kê các kết quả quan sát
1.3. Kiểm định giả thuyết thống kê
1.3.1. Loại bỏ quan sát có sai số lớn
1.3.2. Kiểm định sự đồng nhất của hai phương sai
1.3.3. Kiểm định tính đồng nhất của nhiều phương sai
1.4. Phương sai tái hiện
1.4.1 Một thí nghiệm lặp
1.4.2 Nhiều thí nghiệm lặp
1.5. Chọn mô hình toán trong quy hoạch thực nghiệm
Chương 2. Phân tích tương quan và hồi quy
2.1. Phân tích tương quan
2.2. Phân tích hồi quy
2.2.1. Khái niệm cơ bản
2.2.2. Phương pháp bình phương cực tiểu tìm mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến, nhiều biến
2.2.3. Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy
2.2.4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
Chương 3. Quy hoạch trực giao cấp một
[bookmark: _heading=h.2et92p0]3.1. Quy hoạch trực giao
3.1.1 Định nghĩa
3.1.2 Tính chất của quy hoạch trực giao
3.2 Quy hoạch trực giao cấp một
3.2.1 Định nghĩa
3.2.2 Tính chất
3.2.3 Xây dựng quy hoạch trực giao cấp một
3.2.3 Tìm và kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến bằng phương pháp trực giao cấp một
3.2.4 Mở rộng mô hình trực giao cấp một
3.3 Quy hoạch thực nghiệm toàn phần, quy hoạch thực nghiệm riêng phần
Chương 4. Các phương án thực nghiệm cấp hai
4.1. Phương án cấu trúc có tâm
4.1.1 Giới thiệu
4.1.2 Phương án cấu trúc có tâm
4.2. Phương án trực giao cấp hai
4.2.1 Khái niệm
4.2.2 Xây dựng phương án trực giao cấp hai
4.2.3 Tìm và kiểm định mô hình hồi quy
4.3. Phương án quay bậc hai của Box và Hunter









6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp
giảng dạy
	Phương pháp
học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/ nhóm
	Năng lực
thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	30
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập nhóm
	Sau khi học xong chương 3
	CLO2. CLO3
	20
	I.15.1

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	70
	

	Thi trắc nghiệm khách quan
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
	70
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Hữu Lộc, Qui hoạch và phân tích thực nghiệm, NXB Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2011.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Doãn Ý, Xử lý số liệu thực nghiệm trong kỹ thuật, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2009.
[2] Bùi Minh Trí, Xác suất thống kê và qui hoạch thực nghiệm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
[3] Douglas C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, Wiley & Sons, 2013.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
- Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
Ngày phê duyệt: 08/08/2024                           	Ngày cập nhật: 
	Trưởng khoa



TS. Nguyễn Tuấn Anh
	Trưởng bộ môn



TS. Đinh Vinh Hiển
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Nguyễn Đình Inh




45. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO KỸ SƯ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Quản lý dự án cho kỹ sư
Tên học phần (tiếng Anh): Project management for engineers
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 010100	Mã tự quản: 03200022
Thuộc khối kiến thức: Đại cương	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 00 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1.
	T.S Đào Văn Dưỡng
	duongdv@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	PGS.T.S Lê Thể Truyền
	truyenlt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	T.S Ma Văn Việt
	vietm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5.
	Th.S Nguyễn Tấn Ken
	kennt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6.
	Th.S Đặng Văn Hải
	haidv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN 
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức về quá trình tổ chức bao gồm việc hoạch định chiến lược, và quản lý nguồn lực con người, tài chính, công cụ để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện của dự án nhà máy. 
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng các khái niệm cơ bản về các kiến thức về khái niệm cơ bản của quản lý công nghiệp.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế để đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề liên quan đến các nguyên tắc cơ bản trong quá trình sản xuất công nghiệp.
	C3

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về quản lý  để giải quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau trong các lĩnh vực phục vụ cho quản lý doanh nghiệp
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	 Chương 1: Giới thiệu môn học
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	2
	0
	4

	2.
	Chương 2:  Thiết kế sản phẩm
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	2
	0
	4

	3.
	Chương 3: Kỹ thuật dự báo
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	4
	0
	8

	4.
	Chương 4: Lựa chọn qui trình
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	2
	0
	4

	5.
	Chương 5: Hoạch định tổng hợp
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	4
	0
	8

	6.
	Chương 6: Bố trí mặt bằng
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	4
	0
	8

	7.
	Chương 7: Quản lý tồn kho

	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	4
	0
	8

	8.
	Chương 8: Hoạch định nhu cầu vật tư
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	4
	0
	8

	9.
	Chương 9: Điều độ sản xuất
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3
	4
	
	8

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Giới thiệu môn học
1. Khái niệm về Quản lý sản xuất
2. Các chức năng trong tổ chức kinh doanh
3. Chiến lược sản xuất
4. Ra quyết định trong QLSX
Chương 2:  Thiết kế sản phẩm
1. Nghiên cứu tính khả thi trong TKSF
2. Thiết kế sơ bộ và thiết kế hoàn chỉnh
3. Thiết kế chế tạo
4. Kỹ thuật thông tin trong TKSF
Chương 3: Kỹ thuật dự báo
1. Giới thiệu
2. Đặc trưng của các phương pháp dự báo
3. Kỹ thuật dự báo định tính
4. Đo lường sai số dự báo
5. Kỹ thuật dự báo định lượng
Chương 4: Lựa chọn qui trình
1. Phân loại quy trình
2. Phương pháp lựa chọn
3. Hoạch định nhu cầu
4. Xác định năng lực sản xuất
Chương 5: Hoạch định tổng hợp
1. Quy trình hoạch định
2. Các phương pháp hoạch định tổng hợp
3. Đánh giá và lựa chọn các chính HĐTH
Chương 6: Bố trí mặt bằng
1. Xác định địa điểm
2. Khái niệm bố trí mặt bằng
3. Các dạng bố trí mặt bằng chuẩn
Chương 7: Quản lý tồn kho
1. Phân loại và chức năng
2. Chi phí tồn kho
3. Mô hình tồn kho
4. Dự trữ an tồn trong tồn kho
Chương 8: Hoạch định nhu cầu vật tư
1. Nhu cầu độc lập và phụ thuộc
2. Bảng danh sách vật tư
3. Bảng điều độ sản xuất chính
4. Hoạch định nhu cầu năng lực
Chương 9: Điều độ sản xuất
1. Khái niệm
2. Điều độ trong xưởng
3. Các nguyên tắc điều độ
4. Sắp xếp công việc trên máy
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tiêu chuẩn kỹ thuật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Suốt quá trình học
	PLO1.1; PLO.1.2; PLO1.3
	10
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống
	Suốt quá trình học
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống
	Suốt quá trình học
	CLO1.1
CLO2.1, CLO2.2
CLO3.1, CLO3.2
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	60
	

	Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần:
- Chương 2: 25% câu hỏi
- Chương 5: 25% câu hỏi
- Chương 8: 25% câu hỏi
- Chương 9: 25% câu hỏi 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
.Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính
 [1]. Tập bài giảng trên lớp
 Tài liệu khác
 [2]. Roberta S. Russelll and Bernard W. Taylor III. Operations Management, Prentice-Hall, Inc. Third edition, 2000. 
[3]. Jay Heizer and Barry Render. Operations Management, Pearson Education Inc., Eight edition, 2006. 
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận.
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· - Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành công nghệ cơ khí và ngành cơ điện tử, từ Khóa 15ĐH năm học 2024 - 2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần
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47. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh):Industrial Maintenance Engineering & Management
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100	Mã tự quản: 03200022	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2
	PGS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp bảo trì thường dùng trong công nghiệp. Sau khi học xong học phần này, sinh viên nhận diện được các phương pháp bảo trì áp dụng trong thực tế sản xuất, giải thích được cách áp dụng các phương pháp bảo trì, đánh giá được ưu-nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp bảo trì áp dụng trong thực tế sản xuất và lựa chọn được phương pháp bảo trì phù hợp cho một yêu cầu cụ thể.  
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được thiết bị dùng trong bảo trì công nghiệp.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức để giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị và áp dụng dùng trong bảo trì công nghiệp.
	C3

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về bảo trì công nghiệp.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến bảo trì công nghiệp.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu về bảo trì
	CLO1.1
	9
	0
	18

	2. 
	Khả năng sẵn sàng và khả năng bảo trì 
	CLO1.1
	9
	0
	18

	3. 
	Chi phí chu kỳ sống- Kinh tế bảo trì
	CLO 1.2
	9
	0
	18

	4. 
	TPM và RCM 
	CLO1.2
	9
	0
	18

	5. 
	Kỹ thuật bảo trì
	CLO 2, CLO3, CLO 4
	9
	0
	18

	Tổng
	45
	0
	90



5.2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: Giới thiệu về bảo trì 
1. Sự phát triển, định nghĩa và mục tiêu của bảo trì
2. Những lợi ích mang lại từ công tác bảo trì và những thiệt hại do hư hỏng
3. Phân loại bảo trì: Bảo trì không có kế hoạch và bảo trì có kế hoạch
4. Các giải pháp bảo trì và lựa chọn giải pháp bảo trì
5. Bảo trì phòng ngừa và những ứng dụng thực tế của kỹ thuật bảo trì
6. So sánh giữa bảo trì và y tế 
7. Các bài tập ứng dụng
Chương 2: Khả năng sẵn sàng và khả năng bảo trì
1. Khả năng sẵn sàng
2. Khả năng bảo trì
Chương 3: Chi phí chu kỳ sống- Kinh tế bảo trì
1. Chi phí chu kỳ sống
2. Các chi phí bảo trì
3. Đánh giá các chi phí sửa chữa và bảo trì.- ứng dụng
Chương 4: TPM và RCM
1. Bảo trì năng suất toàn bộ
2. 5S
3. Bảo trì tập trung vào độ tin cậy
Chương 5: Kỹ thuật bảo trì
1. Kỹ thuật giám sát rung động
2. Kỹ thuật giám sát hạt và trình trạng lưu chất
3. Giám sát khuyết tật và kiểm tra không phá hủy
4. Giám sát nhiệt độ
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	15
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Trình bày quy trình Bảo trì hệ thống tự động hóa cụ thể
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	35
	Rubric I.5


	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 2,
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Phạm Ngọc Tuấn (2012), Quản lý bảo trì công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM.
[2] Phạm Ngọc Tuấn (2012), Kỹ thuật bảo trì công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] R. Keith Mobely (2004), Maitenance Fundametals, Elsevier Inc
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Lê Thể Truyền
	Chủ nhiệm học phần



Th.S Đinh Lê Cao Kỳ





[bookmark: _Toc174374933][bookmark: _Toc174615524][bookmark: _Toc175219585][bookmark: _Toc179189652][bookmark: _Toc174630004][bookmark: _Toc175553457]
48. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI SẢN PHẨM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thiết kế và đổi mới sản phẩm	
Tên học phần (tiếng Anh): Product design and innovation
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 010100	Mã tự quản: 03200023	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Nhập môn kỹ thuật (03200001);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☒Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1.
	TS. Ma Văn Việt
	vietmv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	Nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	PGS.TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học thiết kế và đổi mới sản phẩm trang bị cho người học tư duy thiết kế, phương pháp lấy người dùng làm trung tâm để thiết kế, phát triển và đổi mới sản phẩm phù hợp với yêu cầu. Khóa học được thiết kế theo phương pháp học theo dự án (project-based learning) giúp sinh viên có thể hiểu, hệ thống hóa, phân tích và thiết kế hệ thống kỹ thuật. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng tư duy thiết kế trong việc thiết kế và đổi mới sản phẩm, khả năng giải quyết một vấn đề kỹ thuật ở mức độ cơ bản và nâng cao. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như tưởng tượng, phát triển ý tưởng, tổ chức nhóm thiết kế, dẫn dắt, thực hiện và đánh giá các dự án đổi mới sản phẩm trong lĩnh vực kỹ thuật. Thông qua hoạt động dự án, môn học còn giúp sinh viên nâng cao khả năng thuyết trình hiệu quả và kỹ năng làm việc nhóm.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	Mục tiêu học phần
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra                                                                                         
[3]
	Trình độ năng lực
[4]

	G1
	CLO1.1
	Giải thích được những kiến thức cơ bản về đổi mới sáng tạo, quá trình thiết kế phát triển sản phẩm tổng quát, quá trình thiết kế lấy cảm hứng từ việc đổi mới, đổi mới người dùng.
	3

	
	CLO1.2
	Áp dụng tư duy thiết kế và quá trình phát triển sản phẩm theo tư duy thiết kế
	3

	
	CLO1.3
	Vận dung được các công cụ sáng tạo cơ bản trong việc phát triển ý tưởng, đánh giá ý tưởng thiết kế.
	3

	G2
	CLO2.1
	Xây dựng và phát triển dự án thiết kế và đổi mới sản phẩm từ cộng đồng  
	3

	
	CLO2.2
	Thực hành làm dự án phát triển sản phẩm cụ thể.
	3

	G3
	CLO3.1
	Lãnh đạo và hợp tác làm việc nhóm khi thực hành dự án
	3

	
	CLO3.2
	Áp dụng để giới thiệu dự án
	3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1: Giới thiệu về sáng tạo và đổi mới sáng tạo
	CLO1.1, CLO2.1, CLO2.2, 
	12
	0
	24

	2. 
	Chương 2: Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm theo Tư duy thiết kế
	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, 
	6
	0
	12

	3. 
	Chương 3: Xác định cơ hội và nhu cầu khách hàng
	CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, 
	12
	0
	24

	4. 
	Chương 4: Phát triển ý tưởng và chọn lựa ý tưởng sản phẩm
	CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, 
	15
	0
	30

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Giới thiệu về sáng tạo và đổi mới sáng tạo 
4.4. Các định nghĩa cơ bản về sáng tạo, đổi mới sáng tạo
4.5. Ba thành phần của sáng tạo
4.6. Các loại hình đổi mới sáng tạo
4.7. Mức độ đổi mới sáng tạo
4.8. Nguồn gốc hình thành đổi mới sáng tạo
4.9. Các kỹ năng đổi mới sáng tạo
4.10. Phương pháp tư duy sáng tạo hệ thống
Chương 2: Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm theo Tư duy thiết kế
5. 
5.1. Định nghĩa về thiết kế và phát triển sản phẩm
5.2. Hoạt động và tổ chức thiết kế phát triển sản phẩm
5.3. Tư duy thiết kế
5.4. Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm theo Tư duy thiết kế
Chương 3: Xác định cơ hội và nhu cầu khách hàng
6. 
6.1. Định nghĩa cơ hội
6.2. Các loại cơ hội trong thiết kế phát triển sản phẩm
6.3. Kỹ thuật phát triển và đánh giá cơ hội
6.4. Quá trình xác định nhu cầu khách hàng
6.5. Đồng cảm với khách hàng
6.6. Kỹ thuật phỏng vấn khám phá khách hàng
6.7. Xây dựng và mô tả chân dung khách hàng
Chương 4: Phát triển ý tưởng và chọn lựa ý tưởng sản phẩm
7. 
7.1. Lập kế hoạch phát triển sản phẩm
7.2. Xác lập thông số cho sản phẩm
7.3. Phát triển ý tưởng
7.4. Chọn lựa ý tưởng
7.5. Kiểm chứng ý tưởng
7.6. Tạo sản phẩm mẫu
7.7. Thử nghiệm sản phẩm mẫu
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng làm việc nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	PLO1.1
PLO3.1  
	PLO6.1

	PLO9.1
	PLO12.1


	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	
	
	X


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hình thức đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra học phần
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric 
[5]

	QUÁ TRÌNH
	30
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	CLO3.1
	10
	I.1_09

	Bài tập nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO1.3, CLO2.1, CLO3.2
	30
	I.5

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	60
	

	Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần:
- Chương 1+2: 50% câu hỏi
- Chương 3: 25% câu hỏi
- Chương 4: 25% câu hỏi

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
	60
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Ulrich, Karl, and Steven Eppinger (2003), Product Design and Development. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill. ISBN: 9780072471465.
[2] Nguyễn Thanh Nam (2005), Phương pháp thiết kế kỹ thuật  Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[3] Jeanne Liedtka, Andrew King, và Kevin Bennett (2013), Giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế, NXB Thế Giới. 
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận.
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy từ khóa 11DH.
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần








49. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Lý thuyết điều khiển tự động
Tên học phần (tiếng Anh): Automation Control Theory
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101003072	Mã tự quản: 02200094
Thuộc khối kiến thức: Ngành	Loại học phần: Bắt buộc 	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Tự động hóa - Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	ThS. Nguyễn Phú Công
	congnp@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	2. 
	PGS.TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	3. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	hoant@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	4. 
	TS. Đỗ Minh Triều
	hattn@hufi.edu.vn
	Đại học Trần Đại Nghĩa

	5. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	6. 
	TS. Lê Ngọc Trân
	tranln@iuh.edu.vn
	Đại học Công nghiệp TP.HCM

	7. 
	TS. Văn Tấn Lượng
	luongvt@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	8. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	9. 
	TS. Phạm Thị Xuân Hoa
	hoaptx@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	10. 
	ThS. Đoàn Xuân Nam
	namdx@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	11. 
	ThS. Dương Văn Khải
	khaidv@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	12. 
	ThS. Nguyễn Đức Hưng
	ndhung@hcmut.edu.vn
	Đại học Bách Khoa TP.HCM

	13. 
	ThS. Trần Hoàn
	hoant@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	14. 
	ThS. Trần Thị Như Hà
	hattn@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	15. 
	ThS. Trần Văn Lợi
	loitv@stu.edu.vn
	Đại học Sài Gòn


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lý thuyết điều khiển tự động” thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc. Học phần này trình bày, giải thích các kiến thức cơ bản về hệ thống tuyến tính liên tục, hệ rời rạc, phân tích tính toán được các phương trình mô tả toán học, phương trình trạng thái hệ thống. Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển và phân tích, tính toán được các thông số bộ điều khiển sớm pha, trễ pha và PID.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức về điều khiển, đặc tính động học, tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động, mô hình của hệ thống tuyến tính liên tục, hệ rời rạc vào việc khảo sát các hệ thống điều khiển tự động.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Phân tích, tính toán các thông số của các bộ điều khiển sớm pha, trễ pha và PID, phương trình mô tả toán học, phương trình trạng thái của hệ thống điều khiển liên tục, hệ thống điều khiển rời rạc.
	C4

	PLO3
	CLO2
	Phân tích tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động.
	C4

	PLO6
	CLO3
	Áp dụng thành thạo các kỹ năng đối thoại, trao đổi, hợp tác, tổ chức, triển khai làm việc theo nhóm trong lĩnh vực tự động hóa. 
	P4

	PLO8
	CLO4
	Thiết kế các bộ điều khiển cho hệ thống và khảo sát tính ổn định của hệ thống.
	R4


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Phần tử và hệ thống điều khiển tự động
	CLO1.1
	3
	0
	6

	2. 
	Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục          
	CLO1.1
	9
	0
	18

	3. 
	Khảo sát tính ổn định của hệ thống
	CLO1.2
	6
	0
	12

	4. 
	Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển
	CLO1.2
	6
	0
	12

	5. 
	Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục     
	CLO3, CLO4
	9
	0
	18

	6. 
	Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc
	CLO1.1, CLO1.2
	6
	0
	12

	7. 
	Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
	CLO4
	6
	0
	12

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Phần tử và hệ thống điều khiển tự động   
1.1. Khái niệm điều khiển
1.2. Các nguyên tắc điều khiển
1.3. Phân loại điều khiển
1.4. Một số ví dụ về hệ thống điều khiển tự động
[bookmark: _Toc52377509][bookmark: _Toc52377976][bookmark: _Toc52380337][bookmark: _Toc52380845][bookmark: _Toc53139712]Chương 2. Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục    
2.1. Khái niệm về mô hình toán học 
2.2. Hàm truyền
2.3. Hàm truyền hệ thống tự động
2.4. Phương trình trạng thái
[bookmark: _Toc52377510][bookmark: _Toc52377977][bookmark: _Toc52380338][bookmark: _Toc52380846][bookmark: _Toc53139713]Chương 3. Khảo sát tính ổn định của hệ thống       
3.1. Khái niệm tính ổn định
3.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số
3.3. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số
3.4. Tiêu chuẩn ổn định tần số
Chương 4. Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển      
4.1. Các chỉ tiêu chất lượng
4.2. Sai số xác lập
4.3. Đáp ứng quá độ
4.4. Các tiêu chuẩn tối ưa hóa đáp ứng quá độ 
4.5. Quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian
Chương 5. Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục     
5.7. Khái niệm
5.8. Ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống
5.9. Thiết kế hệ thống dùng phương pháp quỹ đạo nghiệm số
5.10. Thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ bode
5.11. Thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực
5.12. Thiết kế bộ điều khiển PID
[bookmark: _Toc52377511][bookmark: _Toc52377978][bookmark: _Toc52380339][bookmark: _Toc52380847][bookmark: _Toc53139714]Chương 6. Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc 
6.5. Hệ thống điều khiển rời rạc
6.6. Biến đổi Z
6.7. Mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền
6.8. Mô tả hệ thống rời rạc bằng phương trình biến trạng thái
[bookmark: _Toc52377512][bookmark: _Toc52377979][bookmark: _Toc52380340][bookmark: _Toc52380848][bookmark: _Toc53139715]Chương 7. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
7.4. Đánh giá tính ổn định
7.5. Chất lượng của hệ rời rạc
7.6. Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1
CLO1.2
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Bài tập trên lớp
	Vận dụng lý thuyết để giải bài tập 
	x
	x
	
	x

	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	0
	

	Thảo luận nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO3
	10
	Theo Rubrics học phần

	Bài tập nhóm
	Sau khi học chương 5 
	CLO3
	10
	Theo Rubrics học phần

	Bài tập 1: Xác định hàm truyền đạt của một số hệ thống, biến đổi sơ đồ khối, graph tín hiệu
	Khi học chương 2
	CLO1.1, CLO1.2
	10
	Theo Rubrics học phần

	Bài tập 2: Thiết kế các bộ điều khiển cho hệ thống và khảo sát tính ổn định của hệ thống
	Khi học chương 3, 4, 5
	CLO4
	10
	Theo Rubrics học phần

	Bài tập 3: Mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền, phương trình biến trạng thái
	Khi học chương 6
	CLO1.1, CLO1.2
	10
	Theo Rubrics học phần

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Nội dung thi:
Chương 2, 3: 25% câu hỏi
Chương  4: 25% câu hỏi
Chương 5: 25% câu hỏi
Chương 6, 7: 25% câu hỏi
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO4
	50
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Thị Phương Hà, Lý thuyết điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM, 2011.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Thị Phương Hà, Bài tập điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM, 2006;
[2] Stanley M. Shinners, Modern Control System Theory and Design, 2017;
[3] Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, Modern Control Engineering, 2010;
[4] TS Nguyễn Phùng Quang, Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha, NXB Giáo Dục, 2006;
[5] Nguyễn Phùng Quang, Andreas Dittrich, Truyền động điện thông minh, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2006;
[6] Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi, Điều chỉnh tự động truyền động điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2008.
8.3. Phần mềm
Không.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                 Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



Nguyễn Phú Công
	Chủ nhiệm học phần



Nguyễn Phú Công







50. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Robot công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial Robotics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100910	Mã tự quản: 03200042	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cở điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Cơ kỹ thuật (101000577); Nguyên lý máy (101003438);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các phép biến đổi tọa độ, động học và hoạch định quỹ đạo của robot, kết cấu cơ khí, hệ thống điều khiển, các thành phần cấu tạo nên robot và các ứng dụng của robot trong công nghiệp sản xuất chế tạo. Sau khi học xong học phần này, sinh viên: (1) Hiểu được các kiến thức chung về khái niệm cơ bản, tính chất vận
 
hành cũng như các đặc tính động học thuận và ngược của robot; (2) Phân tích được kết cấu và các thành phần cấu trúc nên robot; (3) Nắm rõ các ứng dụng của robot trong công nghiệp sản xuất chế tạo.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để trình bày nguyên lý, kết cấu và điều khiển của robot công nghiệp.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cần thiết bao gồm kỹ năng tư duy hệ thống, phân tích để giải quyết bài toán động học thuận.
	C4

	PLO 3
	 CLO2(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cần thiết bao gồm kỹ năng tư duy hệ thống, phân tích để giải quyết bài động nghịch của robot, thiết kế quỹ đạo robot.
	P3

	PLO 6
	CLO6(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Mở đầu
	CLO1.1

	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2. Cơ sở động học và động lực học vật rắn
	CLO1.1
	3
	0
	6

	3. 
	Chương 3. Động học thuận robot công nghiệp
	CLO1.2
	6
	0
	12

	4. 
	Chương 4. Động học ngược robot công nghiệp
	CLO1.2
	3
	0
	6

	5. 
	Chương 5. Động lực học robot công nghiệp
	CLO1.2
	3
	0
	6

	6. 
	Chương 6. Lập trình quỹ đạo
	CLO1.2, CLO2
	6
	0
	12

	7. 
	Chương 7. Điều khiển robot
	CLO1.2, CLO2
	3
	0
	6

	8. 
	Chương 8. Hệ thống điều khiển robot
	CLO1, CLO2

	3
	0
	6

	9. 
	Chương 9. Cơ sở thiết kế robot
	CLO3

	3
	0
	6

	10. 
	Chương 10. Hệ thống cảm biến và cơ cấu chấp hành
	CLO3
	3
	0
	6

	11. 
	Chương 11. Ứng dụng của robot trong sản xuất công nghiệp
	CLO3
	
3
	
0
	
6

	12. 
	Chương 12. Hệ thống sản xuất thông minh sử dụng robot
	CLO3
	
6
	
0
	
12

	Tổng
	45
	0
	90



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Mở đầu
5. Lịch sử robot học (robotics)
6. Các định nghĩa về robot và robot học
7. Tổng quan về kỹ thuật robot công nghiệp
8. Xu hướng phát triển của robot công nghiệp 
Chương 2. Cơ sở động học và động lực học vật rắn
6. Xác định vị trí của vật rắn trong không gian
7. Vận tốc góc và gia tốc góc của vật rắn
8. Công thức cộng vận tốc góc và công thức cộng gia tốc
9. Xác định vận tốc, gia tốc một điểm bất kỳ thuộc vận rắn
10. Động lượng, mômen động lượng và động năng của vật rắn 
Chương 3. Động học thuận robot công nghiệp
4. Các tọa độ thuần nhất và phép biến đổi thuần nhất
5. Phương pháp ma trận Denavit-Hartenberg
6. Phương pháp ma trận Craig
Chương 4. Động học ngược robot công nghiệp
5. Thiết lập bài toán
6. Các phương pháp giải tích
7. Các phương pháp số
8. Ma trận Jacobi và ma trận Jacobi hình học
 Chương 5. Động lực học robot công nghiệp
6. Phương trình Lagrange loại 2 của robot công nghiệp
7. Dạng ma trận của phương trình Lagrange II
8. Phương trình vi phân chuyển động của một số mô hình robot đơn giản
9. Một số tính chất quan trọng của mô hình động lực
10. Bài toán động lực học thuận và động lực học ngược 
Chương 6. Lập trình quỹ đạo
4. Thiết lập bài toán
5. Lập trình quỹ đạo động học
6. Lập trình quỹ đạo tối ưu và động lực học ngược 
Chương 7. Điều khiển robot
5. Giới thiệu
6. Điều khiển tuyến tính
7. Điều khiển phi tuyến
8. Điều khiển lực trong kỹ thuật robot 
Chương 8. Hệ thống điều khiển robot
4. Khái quát
5. Tổng quan về vi điều khiển
6. Khuếch đại công suất 
Chương 9. Cơ sở thiết kế robot
5. Giới thiệu
6. Các nguyên tắc kỹ thuật hệ thống robot
7. Thiết kế cấu trúc động học
8. Tính chọn công suất động cơ dẫn động 
Chương 10. Hệ thống cảm biến và cơ cấu chấp hành
Chương 11. Ứng dụng của robot trong sản xuất công nghiệp
Chương 12. Hệ thống sản xuất thông minh sử dụng robot
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2
	CLO2
	CLO3

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	x
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO1.1, CLO1.2
	15
	Theo thang điểm của câu hỏi/Rubric I.6

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Giải bài toán động học thuận và động học ngược 
	Sau khi hoàn thành chương 4,5
	CLO1.2, CLO2
	10
	Theo thang điểm của đề bài/Rubric I.2

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: Thiết kế quỹ đạo cho Robot 2 bậc tự do

	Sau khi hoàn thành chương 6
	CLO1.2, CLO2, CLO3

	20
	Theo thang điểm của đề bài/Rubric I.2

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2

	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] John J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control (4th Edition), Pearson;456 trang (05/2017).
[2] Nguyễn Hữu Thọ (2018). Bài giảng Robot công nghiệp (Lưu hành nội bộ). Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.
[3] Nguyễn Mạnh Tiến, Phân tích và điều khiển robot công nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2013.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[4] Đào Văn Hiệp, Kỹ Thuật Robot, Nhà Xuất Bản Khoa học & kỹ thuật, 248 trang, 2013.
[5] Ramachandran Nagarajan, Introduction to Industrial Robotics, Pearson Education India (2016).
8.3. Phần mềm
[1] Solidworks
[2] Matlab
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần



TS. Huỳnh Ngọc Thái







51. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  LẬP TRÌNH MATLAB VÀ ỨNG DỤNG
1. Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình điều khiển robot công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình Matlab và ứng dụng 
Tên học phần (tiếng Anh): Matlab programming and applications 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101102632	Mã tự quản: 03202580
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành 	Loại học phần: Bắt buộc  	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (1,1) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 45 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không. 
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lập trình Matlab và ứng dụng” trang bị cho người học những kiến thức về phương pháp lập trình và mô bằng phần mềm Matlab dựa trên cơ sở các kiến thức về ma trận, lý thuyết điều khiển tự động. Giúp sinh viên nắm được kỹ năng lập trình bằng matlab để giải các bài toán khoa học kỹ thuật đặc biệt là các bài toán xử lý các dữ liệu dưới dạng ma trận, đồ thị, giải các bài toán về xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh, xác xuất thống kê và điều khiển.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Áp dụng được các tập lệnh và giải các bài toán đại số tuyến tính bằng matlab 
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng được các phương pháp mô hình hóa và giải các bài toán kỹ thuật theo yêu cầu bất kì của giảng viên. Vận dụng thực hiện các thao tác nhằm khảo sát và thiết kế hệ thống
	C3

	PLO 3
	CLO2(*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng mô tả và giải thích các nguyên lý hoạt động của hệ thống để giải quyết các bài toán về ứng dụng của matlab.
	P3

	PLO 4
	 CLO3
	Thực hiện được kỹ năng tự học và tìm kiếm tài liệu về bài thực hành.
	P3

	PLO 5
	CLO4
	Tuân thủ ý thức thực hành, bài thực hành theo nhóm để rèn luyện các kỹ năng lập trình matlab và ứng dụng.
	A3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Tổng quan về phần mềm Matlab & Simulink
	CLO1.1
	2
	3
	5.5

	2. 
	Chương 2. Lập trình m-file
	CLO1.1, CLO1.2
	2
	3
	5.5

	3. 
	Chương 3. Xuất và nhập dữ liệu trên màn hình
	CLO1.1, CLO1.2
	2
	3
	5.5

	4. 
	Chương 4. Khảo sát, thiết kế hệ thống điều khiển bằng matlab
	CLO1.1, CLO1.2
	0
	3
	1.5

	5. 
	Chương 5. Tính toán tìm tối ưu bằng matlab
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	3
	1.5

	6. 
	Chương 6. Xử lý tính hiệu bằng matlab
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	3
	1.5

	7. 
	Chương 7. Tổng quan về Simulink
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	2
	3
	5.5

	8. 
	Chương 8. Mô phỏng với Simulink
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	2
	3
	5.5

	9. 
	Chương 9. Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	3
	1.5

	10. 
	Chương 10. Hệ thống gián đoạn
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	3
	1.5

	11. 
	Chương 11. Phân tích và tổng hợp các vòng điều khiển
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	3
	1.5

	12. 
	Chương 12. Mô hình hóa và mô phỏng với Simulink
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	3
	1.5

	13. 
	Chương 13. Công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển chuyển động 
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	3
	1.5

	14. 
	Chương 14. Công cụ Logic mờ 
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	3
	1.5

	15. 
	Chương 15. Công cụ mạng thần kinh nhân tạo 
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	3
	1.5

	Tổng
	15
	30
	45



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Tổng quan về phần mềm Matlab & Simulink
1.14. Giới thiệu chung và cách cài đặt phần mềm Matlab & Simulink  
1.15. Không gian làm việc của Matlab
1.16. Những đặc điểm và cửa sổ lệnh trong Matlab
1.17. Quản lý tệp và dữ liệu trong Matlab
1.18. Biến và các câu lệnh
1.19. Bài thực hành số 1
Chương 2. Lập trình m-file 
2.1. Khai báo hàm, biến trong Matlab 
2.2. Các hàm toán học
2.3. Các biến, phép so sánh, phép logic
2.4.	Rẽ nhánh và vòng lặp
2.5.	Các hàm và scripts của matlab
2.6. Bài thực hành số 2
Chương 3. Xuất và nhập dữ liệu trên màn hình
3.1. Điều khiển xuất ra màn hình 
3.2. Giao tiếp của Matlab với người sử dụng
3.3. Nhập và xuất dữ liệu
3.4.	Hệ điều hành và quản lý file
3.5	Biểu diễn bằng đồ họa
3.6.	Đồ họa 2-D, 3-D
3.7.	Giao diện đồ họa
3.8. Bài thực hành số 3
Chương 4. Khảo sát, thiết kế hệ thống điều khiển bằng matlab
4.1. Mô hình hóa các hệ tuyến tính 
4.2. Nguyên tác sử dụng mô hình hóa
4.3. Khảo sát đặc tính hệ thống
4.4.	Thiết kế vòng điều chỉnh
4.5	Thiết kế bộ điều khiển PID
4.6.	Tinh chỉnh bộ điều khiển PID
4.7. Bài thực hành số 4
Chương 5. Tính toán tìm tối ưu bằng matlab
5.1. Tổng quan về tối ưu bằng Matlab 
5.2. Điều khiển thuật toán
5.3. Tìm điểm Zero
5.4.	Tìm cực tiểu cho hàm phi tuyến
5.5	Phương pháp sai số bình phương nhỏ nhất
5.6.	Tìm bộ tham số tối ưu cho mô hình
5.7. Bài thực hành số 5
Chương 6. Xử lý tính hiệu bằng matlab
6.1. Phương pháp nội suy 
6.2. Biến đổi Fourier
6.3. Hàm tương quan
6.4.	Các bộ lọc
6.5. Bài thực hành số 6
Chương 7. Tổng quan về Simulink
7.1. Môi trường làm việc trong Simulink 
7.2. Thư viện Simulink
7.3. Tín hiệu và các loại dữ liệu
7.4.	Làm việc với cửa sổ con và hàm con
7.5. Bài thực hành số 7
Chương 8. Mô phỏng với Simulink
8.1. Khai báo tham số và phương pháp tích phân 
8.2. Lỗi và xử lý lỗi 
8.3. Sử dụng script m-file trong Simulink
8.4.	Thư viện Signal & Processing 
8.5	Đồ họa 2-D, 3-D
8.6. Bài thực hành số 8
Chương 9. Các hệ thống tuyến tính và phi tuyến
9.1. Thư viện Continuous 
9.2. Tuyến tính hóa 
9.3. Xác định điểm cân bằng
9.4.	Thư viện Nonlinear 
9.5	Vòng lặp và hàm S-function
9.6. Bài thực hành số 9
Chương 10. Hệ thống gián đoạn
10.1. Tham số mô phỏng 
10.2. Thư viện Discrete 
10.3. Hệ chu kỳ hỗn hợp
10.4. Hệ lai 
10.5. Bài thực hành số 10
Chương 11. Phân tích và tổng hợp các vòng điều khiển
10.1. Mô hình động cơ một chiều 
10.2. Mô hình Simulink 
10.3. Khảo sát đặc tính động học của đối tượng
10.4. Khảo sát bằng Matlab sử dụng mô hình tuyến tính hóa 
10.5. Điều khiển và biểu đồ kết quả
10.6. Bài thực hành số 10
Chương 12. Mô hình hóa và mô phỏng với Simulink
12.1. Điều chỉnh với nhiều vòng phân cấp
12.2. Điều chỉnh tốc độ quay 
12.3. Quan sát trạng thái
12.4. Điều khiển trạng thái sử dụng khâu quan sát trạng thái 
12.5. Đồ họa 2-D, 3-D
12.6. Bài thực hành số 12
Chương 13. Công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển chuyển động 
13.1. Thư viện mô hình
13.2. Máy điện một chiều kích thích độc lập 
13.3. Máy điện đồng bộ ba pha kích thích độc lập
13.4. Máy điện không đồng bộ 
13.5. Bài thực hành số 13
Chương 14. Công cụ Logic mờ 
13.1. Thư viện logic mờ
13.2. Các hệ logic mờ  
13.3. Điều khiển hệ thống với logic mờ
13.5. Bài thực hành số 14
Chương 15. Công cụ mạng thần kinh nhân tạo 
13.1. Thư viện mạng thần kinh nhân tạo
13.2. Các hệ thống sử dụng mạng thần kinh nhân tạo  
13.3. Điều khiển hệ thống với mạng thần kinh nhân tạo
13.5. Bài thực hành số 15 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2, CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tự thiết kế hệ thống mô phỏng
	Đọc tài liệu, tóm tắt nội dung lý thuyết đã học, tư duy cá nhân thiết kế hệ thống theo yêu cầu
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm lập trình và mô phỏng
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn tự học
	Đọc tài liệu ở nhà
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Mỗi buổi học
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 3
	30
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	Bài tập nhóm 1
	Sau khi hoàn thành bài thực hành số 9
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 4
	10
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	BÀI TIỂU LUẬN
	
	50
	

	Bài tiểu luận 

	Sau khi kết thúc bài 7
	CLO1, CLO2

	50
	Theo thang điểm của đề tiểu luận/Rubric I.6


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Matlab, Matlab Programming fundamentals, Mathwork, 2022.
[2] Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh, Lập trình Matlab và ứng dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Nguyễn Phùng Quang, Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004.
[2] Trần Quang Khánh, Matlab ứng dụng, Tập 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010.
[3] Trần Quang Khánh, Matlab ứng dụng, Tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010.
[4] Devendra K. Chaturvedi, Modeling and Simulation of system using Matlab and Simulink, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010.
[5] Dingyü Xue, YangQuan Chen, System Simulation Techniques with MATLAB and Simulink, Wiley 2014.
[6] Trương Vũ Bằng Giang, Trần Xuân Nam, Mô hình hóa và mô phỏng, NXB ĐHQG Hà Nội, 2013.

8.3. Phần mềm
[1] Matlab
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ Khóa 15DH, năm học 2024 – 2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng



	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần



TS. Đào Thanh Liêm



[bookmark: _Toc169597458][bookmark: _Toc170236942][bookmark: _Toc177294804]
52. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
[bookmark: _Hlk101166928]Tên học phần (tiếng Việt): Vi điều khiển	
Tên học phần (tiếng Anh): Microcontrollers 
Trình độ: Đại học
[bookmark: _Hlk101166947][bookmark: _Hlk101166955]Mã học phần: 0101100843	Mã tự quản: 02202002	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử / Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· [bookmark: _Hlk101166987]Học phần học trước: Kỹ thuật xung số (0101002877);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	ThS. Trần Trọng Hiếu
	hieutran@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	2
	ThS. Lê Khắc Sinh 
	sinhlk@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	3
	ThS. Hoàng Đắc Huy
	huyhd@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	4
	ThS. Lê Minh Thanh
	thanhlm@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	5
	ThS. Ngô Hoàng Ấn
	annh@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	6
	ThS. Dương Văn Khải
	khaidv@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	7
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@ huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT

	8
	TS. Huỳnh Ngọc Thái 
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT

	9
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Vi điều khiển” thuộc khối kiến thức ngành. Nội dung học phần gồm các bài thực hành lập trình giao tiếp led đơn, led 7 đoạn, LCD; đọc các trạng thái của nút nhấn, bàn phím; đọc tín hiệu của các cảm biến; điều khiển động cơ DC, động cơ bước; điều khiển robot. Trên cơ sở đó, người học thực hiện lắp các mạch và điều khiển ứng dụng. Với các nội dung trên, sinh viên lắp ráp, kiểm tra, phân tích, đánh giá và sửa chữa các sự cố thường gặp trong bài toán thiết kế. Đồng thời học phần này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực lập trình ứng dụng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan. 
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1.3
	CLO1 (*)
	Mô tả được ngôn ngữ lập trình; các phần mềm chuyên dụng: PIC C, Proteus vào các ứng dụng
	C2

	PLO2.1
	CLO2 (*)
	CLO2.1
	Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch xử lý trung tâm, khối ngoại vi, khối nguồn, các kết nối giữa các khối; chương trình mẫu
	C2

	
	
	CLO2.2
	Tính toán được các yêu cầu thiết kế, các đặc tính của linh kiện để ghép nối thành hệ thống phần cứng và phần mềm
	C3

	PLO3.1
	CLO3 (*)
	Thực hiện được các kỹ năng phân tích để mô tả giải pháp ứng dụng 
	P2

	PLO5
	CLO4
	Tuân thủ ý thức kỷ luật trong học tập, trung thực trong báo cáo thực hành
	A3

	PLO6
	CLO5
	Áp dụng chính xác các kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm thực hiện nhiệm vụ bài thực hành 
	P3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	[bookmark: _Hlk167174597]Tìm hiểu khối MCU
	CLO1
	5
	0
	10

	2. 
	[bookmark: _Hlk167174627]Lập trình điều khiển led đơn
	CLO1, CLO2.1
	5
	0
	10

	3. 
	[bookmark: _Hlk167174668]Lập trình hiển thị led 7 thanh
	CLO1, CLO2.1
	5
	0
	10

	4. 
	[bookmark: _Hlk167174685]Lập trình hiển thị led ma trận
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	5. 
	[bookmark: _Hlk167174707]Lập trình hiển thị LCD
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	6. [bookmark: _Hlk167174732]
	Lập trình đọc trạng thái nút nhấn
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	7. 
	[bookmark: _Hlk167174761]Lập trình đọc trạng thái bàn phím
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	8. 
	[bookmark: _Hlk167174786]Lập trình điều khiển động cơ DC
	CLO1, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	9. 
	[bookmark: _Hlk167174801]Lập trình điều khiển động cơ bước
	CLO1, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	10. 
	[bookmark: _Hlk167174824]Lập trình ứng dụng hoạt động bộ định thời
	CLO1, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	11. 
	[bookmark: _Hlk167174860]Lập trình ứng dụng hoạt động bộ ngắt
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	0
	5
	2.5

	12. 
	[bookmark: _Hlk167174885]Lập trình ứng dụng giao tiếp nối tiếp
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	0
	5
	2.5

	13. 
	[bookmark: _Hlk167174909]Lập trình đọc dữ liệu cảm biến nhiệt LM35
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	0
	5
	2.5

	14. 
	[bookmark: _Hlk167174932]Lập trình giao tiếp DS1307
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	0
	5
	2.5

	15. 
	[bookmark: _Hlk167174955]Lập trình điều khiển Robot
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	0
	5
	2.5

	Tổng
	15
	60
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1. Tìm hiểu khối MCU
1.1. Giới thiệu chung về họ vi xử lý
1.2. Giới thiệu phần mềm PIC C
1.3 Tập lệnh cơ bản
Bài 2. Lập trình điều khiển led đơn
2.1. Lập trình điều khiển LED đơn hiển thị nội dung cố định
2.2. Lập trình điều khiển LED đơn hiển thị nội dung thay đổi
2.3. Lập trình điều khiển LED đơn hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học)
Bài 3. Lập trình hiển thị led 7 thanh
3.1. Lập trình điều khiển LED 7 thanh hiển thị nội dung cố định
3.2. Lập trình điều khiển LED 7 thanh hiển thị nội dung thay đổi
3.3. Lập trình điều khiển LED 7 thanh hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học)
Bài 4. Lập trình hiển thị led ma trận 
           4.1. Lập trình điều khiển LED ma trận hiển thị nội dung cố định
           4.2. Lập trình điều khiển LED ma trận hiển thị nội dung thay đổi
           4.3. Lập trình điều khiển LED ma trận hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học) 
Bài 5. Lập trình hiển thị LCD
5.1. Lập trình điều khiển LCD hiển thị nội dung cố định
5.2. Lập trình điều khiển LCD hiển thị nội dung thay đổi
5.3. Lập trình điều khiển LCD hiển thị nội dung theo yêu cầu (tự học)
Bài 6: Lập trình đọc trạng thái nút nhấn
           6.1. Lập trình đọc trạng thái nút nhấn
           6.2. Lập trình ứng dụng nút nhấn điều khiển hiển thị led đơn
           6.3. Lập trình ứng dụng nút nhấn điều khiển hiển thị led 7 thanh 
Bài 7. Lập trình đọc trạng thái bàn phím
           7.1. Lập trình đọc trạng thái bàn phím
           7.2. Lập trình ứng dụng bàn phím điều khiển hiển thị led đơn
           7.3. Lập trình ứng dụng bàn phím điều khiển hiển thị led 7 thanh 
Bài 8. Lập trình điều khiển động cơ DC
8.1. Lập trình điều khiển động cơ ON - OFF
8.2. Lập trình điều khiển động cơ dùng PWM
8.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp nút nhấn (tự học)
		8.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp hiển thị thông số (tự học)
Bài 9. Lập trình điều khiển động cơ bước
9.1. Lập trình điều khiển động cơ ON - OFF
9.2. Lập trình điều khiển động cơ theo số bước, số vòng
9.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp nút nhấn (tự học)
		9.3. Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ kết hợp hiển thị thông số (tự học)
Bài 10. Lập trình ứng dụng hoạt động bộ định thời 
10.1. Các bộ định thời
10.2. Hoạt động các bộ định thời
10.3. Lập trình ứng dụng bộ định thời
10.4. Lập trình ứng dụng bộ định thời kết hợp nút nhấn – bàn phím (tự học)
Bài 11: Lập trình ứng dụng hoạt động bộ ngắt 
11.1. Các bộ ngắt
11.2. Hoạt động các bộ ngắt
11.3. Lập trình ứng dụng bộ ngắt
11.4. Lập trình ứng dụng bộ ngắt kết hợp nút nhấn – bàn phím (tự học)
Bài 12. Lập trình ứng dụng giao tiếp nối tiếp
12.1. Các bộ nối tiếp
12.2. Hoạt động các bộ nối tiếp
12.3. Lập trình ứng dụng bộ nối tiếp
12.4. Lập trình ứng dụng bộ nối tiếp kết hợp nút nhấn – bàn phím (tự học)
Bài 13. Lập trình đọc dữ liệu cảm biến nhiệt LM35
13.1. Hoạt động cảm biến nhiệt LM35
13.2. Lập trình ứng dụng cảm biến nhiệt LM35 hiển thị trên led 7 thanh
13.3. Lập trình ứng dụng cảm biến nhiệt LM35 hiển thị trên LCD
Bài 14. Lập trình giao tiếp DS1307
           14.1. Hoạt động DS1307
           14.2. Lập trình ứng dụng đọc tín hiệu từ DS1307 hiển thị trên led 7 thanh  
           14.3. Lập trình ứng dụng đọc tín hiệu từ DS1307 hiển thị trên LCD
Bài 15. Lập trình điều khiển Robot
           15.1. Mạch cảm biến dò đường
           15.2. Lập trình điều khiển robot dò đường
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1, CLO2
	CLO3,
CLO4
	CLO5
	

	Hướng dẫn ban đầu
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Hướng dẫn thường xuyên
	Thực hành theo nhóm, báo cáo thực hành
	x
	x
	
	

	Đánh giá bài thực hành
	Bảo vệ nội dung báo cáo, phản biện kết quả đạt được.
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Bài 1
	Suốt buổi học
	CLO1
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 2
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2.1
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 3
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2.1
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 4
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2.1
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 5
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2.1
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 6
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2.1
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 7
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2.1
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 8
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 9
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 10
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 11
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 12
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 13
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 14
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	50/15
	Theo rubric học phần 

	Bài 15
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	50/15
	Theo rubric học phần 

	TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
	Cuối kỳ
	CLO1, CLO2, CLO3,  CLO4
	50
	Theo rubric học phần 


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Trần Trọng Hiếu - Hoàng Đắc Huy - Lê Thành Tới, Bài giảng Vi điều khiển, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2024;
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Trần Trọng Hiếu - Hoàng Đắc Huy - Lê Thành Tới, Bài giảng Thực hành Vi điều khiển, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2017;
[2] Nguyễn Đình Phú, Phan Văn Hoàn, Trương Ngọc Anh, Vi điều khiển và ứng dụng: Giáo trình thực hành PIC, Nhà xuất bản Thanh niên, 2018.
[3] Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh, Phan Văn Hoàn, Lập trình với vi điều khiển PIC: Lý thuyết – Thực hành, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018.
[4]. Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy, Tự học Proteus bằng hình ảnh, NXB Thanh niên, 2010.
[5] Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Tấn Nó, Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình Hi-Tech C, NXB ĐHQG TPHCM, 2013.
[6] Tim Wilmshurst, Designing Embedded Systems with PIC MicroControllers, Newnes, 2009.
[7] Microchip Technology, PIC 16F8XX Datasheet, Technical Manual, 2002.
[8] Microchip Technology, MPLAB C Compiler, User Manual, 2016. 
8.3. Phần mềm
[1] Labcenter Electronics Ltd. Proteus 8.9
[2] PIC C Compiler
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; 
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các nhiệm vụ thực hành;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 12/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn



Ngô Hoàng Ấn
	Chủ nhiệm học phần



Trần Trọng Hiếu






53. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CƠ ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật lập trình điều khiển cơ điện tử
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics Control Programming Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102633	Mã tự quản: 03202581
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  3(1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Ths Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS Lê Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	Ths Đinh Lê Cao Kỳ
	dlcky@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT

	CĐR học phần
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)

	Trình độ năng lực

	PLO1
	CLO1.1*
	Phân tích được yêu cầu công nghệ, xác định được đặc điểm, số lượng thiết bị IN/OUT của hệ thống điều khiển. Lựa chọn được các thiết bị trong hệ thống điều khiển dùng PLC. Trình bày được dạng lệnh, đặc điểm hoạt động của các lệnh trong lập trình hệ thống, Kết nối được mạch điều khiển, tải được các chương trình PLC từ máy tính đến PLC và ngược lại.  
	C3

	PLO2
	CLO2.1(*)
	Phân tích được các lỗi ở ngõ vào PLC với ngõ vào ra số. Phân tích được các lỗi truyền thông trong PLC với ngõ vào ra số
	C3

	PLO6
	CLO3.1(*)
	Phản biện được quan điểm điểm cá nhân về việc phân tích, thiết kế hệ thống điều khiển cơ điện tử
	P3

	
	CLO3.2
	Phản biện được quan điểm điểm cá nhân về việc phân tích, đánh giá, cải tiến các hệ thống điều khiển cơ điện tử
	P3

	
	CLO4.1
	Xây dựng được kế hoạch làm việc độc lập và thực hiện độc lập các bài tập sau khi kết thúc mỗi bài học
	R4

	
	CLO4.2
	Tổ chức làm việc theo nhóm, tổng hợp và đánh giá được năng lực cá nhân trong nhóm thông qua bài tiểu luận về kỹ thuật lập trình PLC và điều khiển cơ điện tử
	R4



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của 
học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Khảo sát mô hình thực hành lập trình và điều khiển cơ điện tử
	CLO1.1
	5
	0
	10

	2.
	Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
	CLO2.1
	2
	4
	4

	3.
	Sử dụng các tập lệnh cơ bản trong lập trình SIEMEN S7-1200
	CLO2.1, CLO2.3(*)
	5
	16
	18

	4.
	Ứng dụng lệnh các tập lệnh cơ bản trong lập trình SIEMEN S7-1200
	CLO1, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.2 (*)
	2
	20
	14

	5.
	Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển cơ điện tử trong công nghiệp
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2
	1
	20
	12

	Tổng
	15
	60
	60



5.2. Nội dung chi tiết 
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Chương 1: Khảo sát mô hình thực hành lập trình và điều khiển cơ điện tử
1.1. Cấu trúc phần cứng
1.2. Kết nối điều khiển
1.3. Kết nối bộ điều khiển với máy tính
Chương 2: Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.1. Cài đặt chương trình
2.2. Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.3. Phần mềm mô phỏng S7-1200
Chương 3: Sử dụng các tập lệnh cơ bản trong lập trình SIEMEN S7-1200
3.1. Lệnh SET, RESET
3.2. Lệnh DIFU, DIFD
3.3. Lệnh Timer
3.4. Lệnh Counter
3.5. Chương trình điều khiển tổng hợp
3.6. Các chương trình ứng dụng
Chương 4: Ứng dụng lệnh các tập lệnh cơ bản trong lập trình SIEMEN S7-1200
4.1. Các chương trình ứng dụng
4.2. Chương trình điều khiển tổng hợp
Chương 5: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển cơ điện tử trong công nghiệp
5.1 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông
5.2 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống đếm sản phẩn qua băng tải
5.3 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống chiết rót
5.4 . Thiết kế và lập trình điều khiển hệ thống máy dập tự động

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1, CLO2.1
	CLO3.1, CLO3.2
	CLO4.2
	CLO4.1

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Bài tập trên lớp
	Vận dụng lý thuyết để giải bài tập 
	x
	x
	
	x

	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	70
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	
	10
	Số II.1

	Kết quả thực hiện nội dung buổi học
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2
	20
	Số II.2

	Cá nhân trong nhóm làm việc nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO4.1, CLO4.2
	10
	Số II.3

	Kỹ năng thao tác thí nghiệm, thực hành
	Suốt quá trình học
	CLO1.1
	10
	Số II.6

	Kết quả thực hiện nội dung buổi học
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2
	20
	Số II.7

	KIỂM TRA CUỐI KỲ
	
	30
	

	Nội dung: Các đề tài liên quan đến nội dung học phần
	Sau khi kết thúc học phần

	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2
	30
	Theo thang điểm của đề bài



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ môn Cơ Điện Tử, kỹ thuật lập trình và điều khiển cơ điện tử, Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ)..
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Phạm Quang Huy, điều khiển lập trình với S7 TIA PORTAL, NXB Khoa học kỹ thuật
[2] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005.
[3] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005.
[4]  Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008
 8.3. Phần mềm
TIA PORTAL 15.0
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần


Nguyễn Tấn Ken
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54. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ CNC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt):  Công nghệ CNC
Tên học phần (tiếng Anh):   CNC technology
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101000850	Mã tự quản:	03200015
Thuộc khối kiến thức: Ngành chính	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3,0,6)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	:  45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  00 tiết
· Số giờ tự học	:  90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1
	Th.S Huỳnh Văn Nam
	namhv@.huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2
	Th.S Phan Hoàng Phụng
	phungph@.huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@.huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4
	
	
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu tạo máy công cụ CNC, các kiến thức để tạo chương trình gia công trên máy CNC. Từ đó thực hiện lập trình gia công chi tiết máy theo bản vẽ kỹ thuật. Học xong học phần này, sinh viên có khả năng trình bày cấu tạo máy công cụ tiện CNC, phay CNC. Xây dựng trình tự và thiết lập chương trình gia công chi tiết máy trên máy tiện CNC, phay CNC. Đồng thời áp dụng thành thạo các lệnh trong chương trình gia công chi tiết trên máy tiện CNC, phay CNC và trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập, sản xuất. 
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần (*) như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra                                                                                         
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1.1
	Phân tích được tầm quan trọng của CAD/CAM, máy công cụ CNC trong sản xuất.
	C4

	
	CLO1.2(*)
	Phân tích cấu tạo của máy công cụ CNC, so sánh ưu nhược điểm về cấu tạo của máy công cụ CNC và máy công cụ truyền thống.
	C4

	
	CLO1.3
	Phân tích chức năng và công dụng của một số dụng cụ thường dùng trên máy CNC như đầu xác định tâm chi tiết, đầu tăng tốc độ cho trục chính, …
	C4

	PLO3
	CLO2.1(*)
	Thực hiện xây dựng thành thạo các chương trình gia công các chi tiết 
	P3

	PLO4
	CLO3.1(*)
	Có khả năng hình thành phẩm chất cá nhân, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp (trung thực, chính trực, ý thức kỷ luật) trong công việc và cuộc sống
	A3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1
	Chương 1. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	15
	5
	0
	10

	23
	Chương 2 Tổng quan về máy công cụ CNC
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
	30
	10
	0
	20

	3
	Chương 3 Lập trình máy tiện CNC
	CLO2.1
CLO3.1
	60
	20
	0
	40

	4
	Chương 4 Lập trình máy phay CNC
	CLO2.1
CLO3.1
	30
	10
	0
	20

	Tổng
	135
	45
	0
	90



5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC\
1.1 Định nghĩa CAD, CAM, CNC
1.2 Lịch sử phát triển
1.3 Mối quan hệ CAD CAM CNC
1.4 Các phần mềm CAC CAM thường dùng
Chương 2 Tổng quan về máy công cụ CNC
2.1 Dụng cụ cắt trên máy tiện CNC.
2.1.1 Dao tiện đường kính ngoài
2.1.2 Dao tiện đường rãnh
2.1.2 Dao tiện đường ren
2.2 Dụng cụ cắt trên máy phay CNC.
2.2.1 Dao phay phẳng
2.2.2 Dao phay ngón
2.2.3 Mũi khoan
2.3 Đầu BT kẹp dao
2.4 Thiết bị xác định tâm chi tiết
2.5 Các cơ cấu đặt biệt trên máy CNC
Chương 3 Lập trình máy tiện CNC
3.1 Hệ trục tọa độ của máy tiện CNC.
3.1.1 Hệ trục tọa độ
3.1.2 Quy tắc bàn tay phải
3.2 Các điểm chuẩn.
3.2.1 Điểm chuẩn của máy M
3.2.2 Điểm chuẩn tham chiếu R
3.2.3 Điểm chuẩn của chi tiết W
3.2.4 Điểm chuẩn của dụng cụ cắt P
3.2.5 Điểm chuẩn củdá đặt C
3.3 Lập trình theo đường kính, bán kính
3.4 Lập trình tọa độ tuyệt đối, tương đối
3.5 Các mã lệnh G cơ bản
3.5.1 Nội suy không cắt gọt G00
3.5.2 Nội suy đường thẳng G01
3.5.3 Nội suy đường tròn cùng chiều kim đồng hồ G02
3.5.4 Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ G03
3.6 Các chu trình thường gập
3.6.1 Chu trình tiện thô dọc trục Z G71
3.6.2 Chu trình tiện thô dọc trục X G72
3.6.3 Chu trình tiện rãnh mặt trụ G75
3.6.4 Chu trình tiện rãnh mặt đầu G74
3.6.4 Chu trình tiện ren G92
3.6.4 Chu trình tiện ren G76
Chương 4 Các lệnh trong lập trình máy phay CNC
4.1 Các mã lệnh G
4.1.1 Nội suy không cắt gọt G00
4.1.2 Nội suy đường thẳng G01
4.1.3 Nội suy đường tròn cùng chiều kim đồng hồ G02
4.1.4 Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ G03
4.2 Các mã lệnh M
4.3 Các ký hiệu khác
4.4 Các chu trình thường gặp
4.4.1 Chu trinh con M98, M99
4.4.2 Chu trình khoan lỗ G83, G73
4.4.3 Chu trình taro G84, G85
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học chọn phương pháp gia công, phương pháp lập trình, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Chọn phương pháp gia công, lập trình, đặt câu hỏi làm rõ và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 1,2,3,4,5,6,7
	CLO 1.1, CLO 1.2
	30
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 
Chủ đề: Chọn phương pháp và viết chương trình gia công chi tiết.
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1.2, CLO2, CLO3, 
CLO 4
	15
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Giáo trình/Tài liệu giảng dạy chính
[1] Huỳnh Văn Nam, Bài giảng Công nghệ CNC, Trường Đại học Công thương Tp.Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2010.
8.2. Tài liệu khác
[1] Tạ Duy Liêm  Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001;
[2] Nguyễn Đắc Lộc, Tăng Huy  Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000;
[3] Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương  Sổ tay lập trình CNC  Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2004
8.3 Phần mềm:
Phần mềm mô phỏng lập trình và vận hành máy CNC: SSCNC
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Sinh viên có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được cung cấp trên E-classroom.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp trên lớp;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 11DH; 
· Giảng viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biên soạn đề cương học phần chi tiết phục vụ giảng dạy, biên soạn bộ đề thi, kiểm tra;
· Sinh viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biết các thông tin về học phần, từ đó xác định nội dung học tập và chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp nhằm đạt được kết quả mong đợi;
· Đề cương học phần tổng quát được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.



11. PHÊ DUYỆT  
☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: ..../..../2024                Ngày cập nhật: ……….…. 
	 
	  Trưởng khoa





	Trưởng bộ môn




Lê Thế Truyền
	Chủ nhiệm học phần




Huỳnh Văn Nam
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55. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH CAD/CAM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành Cad/Cam
Tên học phần (tiếng Anh): Practice Cad/Cam
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 0101100104	Mã tự quản: 03201007
Thuộc khối kiến thức:  Ngành chính	Loại học phần:  Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2 (0, 2, 4)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 120 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật (03200073) Vẽ cơ khí (03200003); 
· Học phần song hành: Không
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	T.S Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@ huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	Th.S Huỳnh Văn Nam
	namhv@ huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	Th.S Phan Hoàng Phụng
	phungph@ huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5.
	Th.S Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về thiết kế và gia công cơ khí, thiết lập các bản vẽ kỹ thuật trên phần mềm CAD giúp người lập trình thiết kế các chi tiết ảo trên màn hình máy tính và CAM có thể lập trình gia công với sự hỗ trợ của các loại máy máy CNC như: Máy Tiện, Phay, Cắt Dây, Mài, Khoan, Khắc…để gia công các chi tiết cơ khí.  Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể áp dụng các lệnh tạo lập chương trình gia công phù hợp với biên dạng chi tiết và thao tác thành thạo các lệnh tạo bản vẽ, các lệnh thành lập chương trình gia công trên phần mềm MasterCAM, làm việc độc lập và làm việc nhóm đồng thời bảo vệ được quan điểm của cá nhân trong lĩnh vực CAD/CAM.   
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Áp dụng các kiến thức về các lệnh vẽ cơ bản trên phầm mềm AutoCAD, MasterCAM để tạo lập bản vẽ
	C3

	
	
	CLO1.2 
	Áp dụng các kiến thức về các lệnh để tạo lập chương trình gia công phù hợp với biên dạng chi tiết
	C3

	PLO3
	
CLO2(*)
	CLO2.1
	Thực hiện thuần thục kỹ năng thao tác các lệnh tạo bản vẽ, các lệnh thành lập chương trình gia công trên phần mềm AutoCAD, MasterCAM.
	P3

	
	
	CLO2.2
	Thực hiện thành thạo các kỹ năng kiểm tra, phân tích, đánh giá các dạng sai hỏng trong quá trình vẽ và tạo lập chương trình gia công 
	P3

	PLO6
	 CLO3(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm hiệu quả.
	P3

	PLO9
	
CLO 4

	Thực hiện thuần thục việc lập kế hoạch, điều phối, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ được quan điểm cá nhân của mình/nhóm khi thiết lập bản vẽ và tạo lập chương trình gia công
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Bài 1. Tổng quan về phầm mềm AutoCAD và các lệnh vẽ 2D
	CLO1.1, CLO1.2, 

	15
	0
	5
	10

	2. 
	Bài 2. Các lệnh hiệu chỉnh
	CLO1.1, CLO1.2, 

	15
	0
	5
	10

	3. 
	Bài 3. Các lệnh tạo lớp, tạo mặt cắt, hiệu chỉnh biến kích thước, ghi kích thước, ghi dung sai, In bản vẽ
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2

	15
	0
	5
	10

	4. 
	Bài 4. Giới thiệu về phần mềm MasterCam
	CLO1.1, CLO1.2, 

	15
	0
	5
	10

	5. 
	Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh trong menu Transform
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10

	6. 
	Bài 6. Các lệnh khai báo kích thước phôi, lênh gia công tiện thô trụ ngoài Rough
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10

	7. 
	Bài 7. Các lệnh gia công tiện tinh trụ ngoài, trụ trong Finish, tiện rãnh Groove
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10

	8. 
	Bài 8. Các lệnh gia công tiện vạt mặt đầu Face, cắt đứt Cutoff, khoan lỗ
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10

	9. 
	Bài 9. Các lệnh gia công tiện ren Thread, gia công tiện theo biên dạng cong bất kỳ Contour Ruogh, xuất chương trình NC cho máy CNC
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10

	10. 
	Bài 10. Các lệnh gia công trên máy phay: gia công lỗ: Drill, Peck Drill, Chip Break, Drill Counterbore, Tap
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10

	11. 
	Bài 11. Các lệnh gia công trên máy phay: lệnh gia công phay theo đường biên Contour
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10

	12. 
	Bài 12. Các lệnh gia công trên máy phay: lệnh gia công phay thô theo đường bao kính Pocket và xuất chương trình NC
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3, CLO4
	15
	0
	5
	10


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1. Tổng quan về phầm mềm AutoCAD và các lệnh vẽ 2D
1.7 Line
1.8 Circle
1.9  Arc
1.10   Rectangle
1.11  Polygon
1.12  Ellip
Bài 2. Các lệnh hiệu chỉnh
2.1 Copy
2.2 Move
2.3 Array
2.4 Rotate
2.5 Mirror
2.6 Trim
2.7 Extend…
Bài 3. Các lệnh tạo lớp, tạo mặt cắt, hiệu chỉnh biến kích thước, ghi kích thước, ghi dung sai, In bản vẽ
3.1 Layer
3.2 Hatch
3.3 Dimension
3.4 Plot
Bài 4. Giới thiệu về phần mềm MasterCam
4.1 Line
4.2 Circle
4.3 Arc
4.4 Rectangle, Polygon, Ellip
Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh trong menu Transform
Bài 6. Các lệnh khai báo kích thước phôi, lênh gia công tiện thô trụ ngoài Rough
Bài 7. Các lệnh gia công tiện tinh trụ ngoài, trụ trong Finish, tiện rãnh Groove
Bài 8. Các lệnh gia công tiện vạt mặt đầu Face, cắt đứt Cutoff, khoan lỗ
Bài 9. Các lệnh gia công tiện ren Thread, gia công tiện theo biên dạng cong bất kỳ Contour Ruogh, xuất chương trình NC cho máy CNC
Bài 10. Các lệnh gia công trên máy phay: gia công lỗ: Drill, Peck Drill, Chip Break, Drill Counterbore, Tap
Bài 11. Các lệnh gia công trên máy phay: lệnh gia công phay theo đường biên Contour
Bài 12. Các lệnh gia công trên máy phay: lệnh gia công phay thô theo đường bao kính Pocket và xuất chương trình NC
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 tự chủ

	
	
	CLO1.1
CLO1.2
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập)
	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức
	Đọc tài liệu, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập 1: 
Bài tập về thành lập bản vẽ cơ khí trên phần mềm AutoCad
	Khi học hết bài 3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	30
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập 2: 
Bài tập về thành lập chương trình tiện CNC trên Mastercam
	Khi học hết bài 9
	CLO 1.1, CLO 1.2
	30
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập 3:
 Bài tập về thành lập chương trình phay CNC trên Mastercam 
	Khi học hết bài 11
	CLO 2, CLO3, 
CLO 4
	30
	Theo thang điểm của đề bài

	 
	
	
	100%
	


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Huỳnh Văn Nam, Bài giảng thực hành CADCAM, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2018.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Hữu Lộc  Sử dụng AutoCAD2008  Nhà xuất bản tổng hợp TP HCM, 2008 (phầm cơ sở thiết kế 2D)
[2] Trần Ngọc Hiền – MasterCam Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM, điều khiển máy CNC – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2015.
[3] Mai Thị Hải-Quang Huy  Lập Trình Gia Công Khuôn Nâng Cao Với Mastercam 10 & 12- Nhà xuất bản Hồng Đức-2015
8.3. Phần mềm
1. AutoCad 2007/2018
1. MasterCam 2017/2018
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Sinh viên có nhiệm vụ:
· Tham dự đầy đủ giờ học thực hành
· Chủ động lên kế hoạch học tập
· Ôn lại các lệnh đã học
· Đọc trước các bản vẽ trong tài liệu và chuẩn bị chương trình
· Hoàn thành các bài tập
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15ĐH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

11. PHÊ DUYỆT  
☐ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: ……….….                 Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



………………..
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



…………………..
	Chủ nhiệm học phần



……………………..


[bookmark: _Toc174629381][bookmark: _Toc175553445]

56. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH CNC
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành CNC	
Tên học phần (tiếng Anh):  Practice CNC
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102634	Mã tự quản: 03201582  	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2 (0, 2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 0 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Công nghệ CNC (0101100905)
· Học phần song hành: Thực hành CAD/CAM (0101100104)
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	Th.S Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	Th.S Phan Hoàng Phụng
	phungph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	Th.S Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về an toàn khi vận hành máy tiện CNC, máy phay CNC, vận hành thành thạo các chức năng cơ bản của của máy tiện CNC, phay CNC để gia công chi tiết. Cung cấp cho người học cách thức nhập một chương trình vào máy, cài đặt gốc tọa độ chi tiết, thực hiện gia công chi tiết theo bản vẽ cho trước.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần (*) như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra                                                                                         
[3]
	Trình độ năng lực
[4]

	PLO1(*)
	CLO1.1
	Giải thích được các kí hiệu và chức năng của các phím trên bảng điều khiển máy tiện CNC, máy phay CNC.
	C3

	
	CLO1.2
	Giải thích được các mã lệnh trong chương trình tiện CNC từ đó lập được chương trình gia công cho thi tiết.
	C3

	
	CLO1.3

	Phân tích và xử lý các sai hỏng, đánh gia kết quả gia công tiện
	C3

	PLO3(*)
	CLO2.1
	Thao tác thành thạo các chức năng cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay CNC
	P3

	
	CLO2.2

	Kiểm tra, phân tích các dạng sai hỏng trong quá trình gia công
	P3

	PLO6
	CLO3.1
	Làm việc độc lập và chịu trách nhiệm đối với cá nhân, nhóm
	P3

	
	CLO3.2
	Thảo luận nhóm, đánh giá kết quả đạt được trong quá trình làm việc nhóm
	P3

	
	CLO3.3
	Ý thức học tập, bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực tiện
	P3

	
	CLO3.4
	Tính cẩn thận, kỷ luật và chính xác trong thao tác thực hành
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Bài 1. An toàn khi thực hành trên máy CNC
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.2

	0
	5
	2.5

	2. 
	Bài 2. Các phím mềm và các phím chức năng
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.2

	0
	5
	2.5

	3. 
	Bài 3. Vận hành bằng chế độ HANDLE, MDI gia công tiện trụ ngoài
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.2

	0
	10
	5

	4. 
	Bài 4. Nhập và chỉnh sửa chương trình ở chế độ Edit
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.2

	0
	5
	2.5

	5. 
	Bài 5.  Thực hành tiện trụ ngoài với G90 với chế độ Auto
	CLO1, CLO2, CLO3

	0
	5
	2.5

	6. 
	Bài 6.  Thực hành tiện trụ ngoài với G91 với chế độ Auto
	CLO1, CLO2, CLO3

	0
	5
	2.5

	7. 
	Bài 7.  Thực hành tiện thô trụ ngoài dọc trục Z với G71 với chế độ Auto
	CLO1, CLO2, CLO3

	0
	5
	2.5

	8. 
	Bài 8.  Thực hành tiện trụ ngoài dọc trục X với G72 với chế độ Auto
	CLO1, CLO2, CLO3

	0
	5
	2.5

	9. 
	Bài 9. Thực hành gia công lỗ G73, G81, G83; taro ren phải G84
	CLO1, CLO2, CLO3

	0
	5
	2.5

	10. 
	Bài 10: Thực hành gia công theo chương trình con M98 
	CLO1, CLO2, CLO3

	0
	5
	2.5

	11. 
	Bài 11. Thực hành truyền chương trình từ máy tính sang máy phay CNC
	CLO1, CLO2, CLO3

	0
	5
	2.5

	Tổng
	0
	60
	30


5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Bài 1. An toàn khi thực hành trên máy CNC
Bài 2. Các phím mềm và các phím chức năng
Bài 3. Vận hành bằng chế độ HANDLE, MDI gia công tiện trụ ngoài
Bài 4. Nhập và chỉnh sửa chương trình ở chế độ Edit
Bài 5.  Thực hành tiện trụ ngoài với G90 với chế độ Auto
Bài 6.  Thực hành tiện trụ ngoài với G91 với chế độ Auto
Bài 7.  Thực hành tiện thô trụ ngoài dọc trục Z với G71 với chế độ Auto
Bài 8.  Thực hành tiện trụ ngoài dọc trục X với G72 với chế độ Auto
Bài 9. Thực hành gia công lỗ G73, G81, G83; taro ren phải G84
Bài 10: Thực hành gia công theo chương trình con M98 
Bài 11. Thực hành truyền chương trình từ máy tính sang máy phay CNC
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Thị phạm
	Quan sát, thực hành, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Kiểm tra, đánh giá
	Thực hành, trả lời các câu hỏi
	x
	x
	
	

	Hướng dẫn thường xuyên
	Thực hành theo bài mẫu
	
	x
	x
	

	Kiểm tra thường xuyên

	Thực hành bài tập theo bản vẽ
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập 1: Bài tập về tiện trụ ngoài ở chế độ HANDLE, MDI
	Khi học hết bài 3
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO2
	30
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập 2: Bài tập về xác định gốc tọa độ phôi W, tiện trụ ngoài
	Khi học hết bài 8
	CLO2, CLO3, 
CLO 4
	30
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập 3: Bài tập về tiện trụ ngoài, tiện rãnh, tiện ren và khoan lỗ.
	Khi học hết bài 11
	CLO2, CLO3, 
CLO 4
	30
	Theo thang điểm của đề bài



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Huỳnh Văn Nam, Bài giảng thực hành tiện CNC, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2010.
[2] Huỳnh Văn Nam, Bài giảng thực hành phay CNC, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2010.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Tạ Duy Liêm  Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001;
[2] Nguyễn Đắc Lộc, Tăng Huy  Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000;
[3] Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương  Sổ tay lập trình CNC  Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2004
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Sinh viên có nhiệm vụ:
· Tham dự đầy đủ giờ học thực hành
· Chủ động lên kế hoạch học tập
· Ôn lại các lệnh đã học
· Đọc trước các bản vẽ trong tài liệu và chuẩn bị chương trình
· Hoàn thành các bài tập
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH; năm 2024- 2025
· Giảng viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biên soạn đề cương học phần chi tiết phục vụ giảng dạy, biên soạn bộ đề thi, kiểm tra;
· Sinh viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biết các thông tin về học phần, từ đó xác định nội dung học tập và chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp nhằm đạt được kết quả mong đợi;
· Đề cương học phần tổng quát được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.
11. PHÊ DUYỆT  
	|X| Phê duyệt lần đầu                 	|_| Phê duyệt bản cập nhật lần thứ: 3
	Ngày phê duyệt:   /   /2024
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn



Lê Thể Truyền
	Chủ nhiệm học phần



Huỳnh Văn Nam





57. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ANH VĂN CÁC CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Anh Văn Các Chuyên Ngành Cơ khí
Tên học phần (tiếng Anh): English for Mechanical Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102648		Mã tự quản: 03202556
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2(1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết		: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học		: 45 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Anh Văn 3 (0101102248);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐Trực tiếp ☐ Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Hồ Thị Mỹ Nữ
	nuhtm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Anh Văn chuyên ngành Cơ điện tử” thuộc phần đầu của khối kiến thức chuyên ngành như các học phần Lý thuyết điều khiển tự động, Vi điều khiển,…. Học phần này trang bị cho người học về các kiến thức cơ bản về văn phong và từ vựng của một số ngữ cảnh hay chuyên đề trong lĩnh vực cơ điện tử. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng đọc hiểu một số tài liệu chuyên ngành được viết bằng tiếng Anh.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1*
	Áp dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực cơ điện tử
	C3

	PLO4
	CLO2*
	Áp dụng tiếng Anh để phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ điện tử
	P3

	PLO7
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo sử dụng ngoại ngữ để truyền đạt và trao đổi thông tin 
	P3


*Chỉ có CLO1(*) của HP này tham gia vào đánh giá CĐR của CTĐT
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Unit 1 Engineering – What’s it all about?
	CLO1*, CLO2*, CLO3 
	1,5
	3
	4.5

	2. 
	Unit 2 Choosing a Course?
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	3. 
	Unit 3 Engineering materials
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	4. 
	Unit 4 Machanisms
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	5. 
	Unit 5 Forces in Engineering
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	6. 
	Unit 6 The electric motor
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	7. 
	Unit 7 An engineering student
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	8. 
	Unit 8 Central heating
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	9. 
	Unit 9 Central heating
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	10. 
	Unit 10 Young engineer
	CLO1*, CLO2*, CLO3
	1,5
	3
	4.5

	Tổng
	15
	30
	45



5.2. Nội dung chi tiết 
Unit 1 Engineering – What’s it all about?
1.1. Tuning – in 
1.2. Reading
1.3. Writing 
Unit 2 Choosing a Course?
2.1. Tuning – in 
2.2. Reading
2.3. Writing 
Unit 3 Engineering materials
3.1. Tuning – in 
3.2. Reading
3.3. Writing 
Unit 4 Machanisms
4.1. Tuning – in 
4.2. Reading
4.3. Writing 
Unit 5 Forces in Engineering
5.1. Tuning – in 
5.2. Reading
5.3. Writing 
Unit 6 The electric motor
6.1. Tuning – in 
6.2. Reading
6.3. Writing 
Unit 7 An engineering student
7.1. Tuning – in 
7.2. Reading
7.3. Writing 
Unit 8 Central heating
8.1. Tuning – in 
8.2. Reading
8.3. Writing 
Unit 9 Central heating
9.1. Tuning – in 
9.2. Reading
9.3. Writing 
Unit 10 Young engineer
10.1. Tuning – in 
10.2. Reading
10.3. Writing 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành 
nghề nghiệp

	
	
	CLO1*
	CLO2
	CLO 3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	x
	

	Bài tập tình huống
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tài liệu về điều khiển quá trình, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạtđộngđánhgiá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	Rubric số I.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân
	Sau khi hoàn thành chương 4
	CLO1, CLO2, CLO3 
	20
	Rubric số I.3

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 7
	CLO2, CLO3,
	20
	Rubric số I.3

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi Trắc Nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Eric H. Glendinning and Norman Glendinning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 2006
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge, 2008.
8.3. Phần mềm
Không.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.






11.PHÊ DUYỆT
	☒Phê duyệt lần đầu           	☐Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024 	Ngày cập nhật:
	Trưởng khoa




PGS.TS. Phạm Huy Hoàng

	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




PGS.TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần




TS. Lương Quốc Việt





58. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Đồ án cơ điện tử 1
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics project 1
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100907	Mã tự quản: 03203003	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Vi điều khiển (0101100843)
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	9. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khienvn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Đồ án cơ điện tử 1” là học phần mang tính ứng dụng, thực tiễn cao. Tổng hợp và sâu chuỗi lại toàn bộ kiến thức về lập trình vi điều khiển, cảm biến và cơ cấu chấp hành. Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản nhất từ khâu tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử các sản phẩm cơ điện tử ứng dụng vi điều khiển.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO3
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Thực hiện thuần thục kỹ năng phân tích để sử dụng được thiết bị vi điều khiển, cảm biến và cơ cấu chấp hành dùng trong hệ thống cơ điện tử.
	P3

	
	
	CLO1.2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng phân tích để đánh giá những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cơ điện tử và tự động hóa.
	P3

	PLO5 
	CLO2(*)
	Có khả năng hình thành phẩm chất cá nhân, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
	A3

	PLO9
	CLO3(*)
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến hệ thống cơ điện tử.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	11. 
	Nghiên cứu tổng quan về sản phẩm
	CLO1, CLO2
	0
	10
	5

	12. 
	[bookmark: _Hlk171783654]Thiết kế mạch điện, bộ điều khiển, cảm biến
	CLO1, CLO2, CLO3
	0
	10
	5

	13. 
	Chế tạo bộ điều khiển và lập trình điều khiển
	CLO2, CLO3
	0
	10
	5

	Tổng
	
	30
	15


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về sản phẩm 
1.1. Sự ra đời 
1.2. Phân loại và ứng dụng của sản phẩm 
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài 
Chương 2: Thiết kế mạch điện, bộ điều khiển, cảm biến
2.1. Cơ sở lý thuyết 
2.2. Các loại vi điều khiển và cảm biến
2.3. Thiết kế mạch điện 
2.4. Chế tạo các chi tiết và lắp ráp sản phẩm 
Chương 3: Chế tạo bộ điều khiển và lập trình điều khiển 
3.1. Cấu trúc hệ điều khiển 
3.2. Lưu đồ thuật toán điều khiển 
3.3. Lập trình điều khiển
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	
	CLO1, CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	
	x
	x
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1
	15
	Rubric I.6

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Thiết kế hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu cụ thể
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO2
	35
	Rubric I.5


	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Đánh giá đồ án môn học

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1
CLO2, CLO3
	
	Rubric III.3



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Bộ môn cơ điện tử, Tài liệu hướng dẫn thực hiện đồ án cơ điện tử 1, (Lưu hành nội bộ).
[2] Nguyễn Đình Phú, Phan Văn Hoàn, Trương Ngọc Anh, Vi điều khiển và ứng dụng: Giáo trình thực hành PIC, Nhà xuất bản Thanh niên, 2018.
[3] Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh, Phan Văn Hoàn, Lập trình với vi điều khiển PIC: Lý thuyết – Thực hành, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[4]. Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy, Tự học Proteus bằng hình ảnh, NXB Thanh niên, 2010.
[5] Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Tấn Nó, Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình Hi-Tech C, NXB ĐHQG TPHCM, 2013.
[6] Tim Wilmshurst, Designing Embedded Systems with PIC MicroControllers, Newnes, 2009.
[7] Microchip Technology, PIC 16F8XX Datasheet, Technical Manual, 2002.
[8] Microchip Technology, MPLAB C Compiler, User Manual, 2016.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần




TS. Đào Thanh Liêm





59. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 2
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Đồ án cơ điện tử 2
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics project 2
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100908	Mã tự quản: 03203004	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên  ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (0101102633)
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	9. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khienvn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Đồ án cơ điện tử 2” là học phần mang tính ứng dụng, thực tiễn cao. Tổng hợp và sâu chuỗi lại toàn bộ kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản nhất từ khâu tính toán, thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử các sản phẩm cơ điện tử.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được thiết bị dùng trong hệ thống cơ điện tử.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức để giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị và áp dụng dùng trong hệ thống cơ điện tử.
	C3

	PLO 4 
	CLO2
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về hệ thống cơ điện tử.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 7
	 CLO4
	Áp dụng thành thạo các giải pháp công nghệ thông tin chuyên dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp trong lĩnh vực cơ điện tử.
	P3

	PLO 8
	CLO5
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến hệ thống cơ điện tử.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Nghiên cứu tổng quan về sản phẩm
	CLO1.1, CLO 1.2
	0
	10
	20

	2. 
	Thiết kế chế tạo kết cấu cơ khí
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO3.1
	0
	10
	20

	3. 
	Chế tạo bộ điều khiển và lập trình điều khiển
	CLO2, CLO4, CLO5
	0
	10
	20

	Tổng
	
	30
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về sản phẩm 
1.1. Sự ra đời 
1.2. Phân loại và ứng dụng của sản phẩm 
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài 
Chương 2: Thiết kế chế tạo kết cấu cơ khí 
2.1. Cơ sở động học 
2.2. Cơ sở động lực học 
2.3. Thiết kế kết cấu cơ khí 
2.4. Chế tạo các chi tiết và lắp ráp sản phẩm 
Chương 3: Chế tạo bộ điều khiển và lập trình điều khiển 
3.1. Cấu trúc hệ điều khiển 
3.2. Lưu đồ thuật toán điều khiển 
3.3. Lập trình điều khiển
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4
CLO 5

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	15
	Rubric I.6

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Thiết kế hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu cụ thể
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	35
	Rubric I.5


	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Đánh giá đồ án môn học

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	
	Rubric III.3



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
 [1] Hà Ngọc Nguyên, Hệ thống cơ điện tử, Đại học công nghiệp Tp. HCM, 2017.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Peter Rohner, PLC - Automation with programmable logic controller, University of New South Wale Press, 1996.
[2] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005.
[3] Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Đinh Lê Cao Kỳ 





60. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Hệ thống sản xuất tự động	
Tên học phần (tiếng Anh): Automating Manufacturing Systems
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102635	Mã tự quản: 03202583	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (0101102633)
· Học phần song hành: Không. 
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực hành về cảm biến, lập trình, thiết kế phần cứng và phần mềm của một hệ thống điều khiển lập trình, thiết kế phần cứng và lập trình cho một số hệ thống sản xuất tự động. Hệ thống sản xuất tự động trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về: nguyên lý hoạt động và cấu trúc của các hệ thống sản xuất tự động, các thành phần chính của hệ thống sản xuất tự động, bao gồm: robot, hệ thống điều khiển, hệ thống vận chuyển, hệ thống cấp liệu, hệ thống giám sát và kiểm soát chất lượng, các phương pháp thiết kế và triển khai hệ thống sản xuất tự động, các ứng dụng của hệ thống sản xuất tự động trong các ngành công nghiệp khác nhau.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được các thiết bị thực hành
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được các phần mêm lập trình tương ứng
	C3

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về Tự động hóa và Thiết bị tự động hóa
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến bộ điều khiển
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Lý thuyết chung hệ thống sản xuất tự động và khảo sát bàn thực hành 
	CLO1.1
	3
	0
	6

	2. 
	Thực hành hệ thống máy cắt giấy tự động

	CLO1.1
	3
	15
	21

	3. 
	Thực hành hệ thống máy cắt giấy tự động
	CLO 1.2
	3
	15
	21

	4. 
	Thực hành hệ thống phân loại sản phẩm tự động

	CLO1.2
	3
	15
	21

	5. 
	Thực hành hệ thống tay gắp robot khí nén

	CLO 2, CLO3, CLO 4
	3
	15
	21

	Tổng
	15
	60
	90



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Lý thuyết chung về hệ thống sản xuất tự động và khảo sát bàn thực hành 
1.1	Mục đích – Yêu cầu
1.2	Vật tư – Thiết bị
1.3	Lý thuyết liên quan
1.4	Trình tự thực hành
	1.4.1. Giới thiệu 
	1.4.2. Khảo sát bàn thực hành
	1.4.3. Các bài tập kết nối phần cứng
Chương 2: Thực hành hệ thống máy cắt giấy tự động
2.1	Mục đích – Yêu cầu
2.2	Vật tư – Thiết bị
2.3	Lý thuyết liên quan
2.4	Trình tự thực hành
2.4.1. Cài đặt phần mềm 
2.4.2. Thực hành kết nối PLC và máy tính
2.4.3. Thực hành sử dụng phần mềm mô phỏng
Chương 3. Thực hành hệ thống phân loại sản phẩm tự động
3.1	Mục đích – Yêu cầu
3.2	Vật tư – Thiết bị
3.3	Lý thuyết liên quan
3.4	Trình tự thực hành
3.4.1 Bài tập 1
3.4.2 Bài tập 2
3.4.3 Bài tập 3	
Chương 4. Thực hành hệ thống tay gắp robot khí nén
4.1	Mục đích – Yêu cầu
4.2	Vật tư – Thiết bị
4.3	Lý thuyết liên quan
4.4	Trình tự thực hành
4.4.1 Bài tập 1
4.4.2 Bài tập 2
4.4.3 Bài tập 3
Chương 5: Thực hành điều khiển máy tự động quy trình 
5.1	Mục đích – Yêu cầu
5.2	Vật tư – Thiết bị
5.3	Lý thuyết liên quan
5.4	Trình tự thực hành
5.4.1 Bài tập 1
5.4.2 Bài tập 2
5.4.3 Bài tập 3


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	100
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	CLO1.1
	20
	Rubric I.1

	Thảo luận nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2
	20
	Rubric II.1

	Đánh giá cá nhân trong làm việc nhóm 
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3
	20
	Rubric II.1

	Đánh giá bài báo cáo thực hành
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3
	20
	Rubric II.1

	Đánh giá sản phẩm thực hành
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3, CLO4
	20
	Rubric II.1



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
 [1] Trần Văn Hiếu, Tự động hóa PLC S7-1200 với TIA Portal, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2015.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Peter Rohner, PLC - Automation with programmable logic controller, University of New South Wale Press, 1996.
[2] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005.
[3] Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Đinh Lê Cao Kỳ 
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61. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Truyền động thủy lực khí nén	
Tên học phần (tiếng Anh): Fluid Power: Hydraulics and Pneumatics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 010100	Mã tự quản: 03200031	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 135 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2
	Th.S Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3
	PGS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4
	Th.S Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thủy lực – khí nén. Sau khi học xong học phần này, sinh viên nhận diện được các thiết bị dùng trong thủy lực – khí nén., giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các loại bơm, van và cơ cấu chấp hành dùng trong thủy lực – khí nén, đánh giá được ưu-nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị dùng trong thủy lực – khí nén và lựa chọn được phương án truyền động cho một yêu cầu cụ thể.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 1
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được thiết bị dùng trong hệ thống thủy lực – khí nén.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức để giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị và áp dụng dùng trong hệ thống thủy lực – khí nén.
	C3

	PLO 4 
	CLO2(*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về hệ thống thủy lực – khí nén.
	P3

	PLO 6
	 CLO3(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến hệ thống thủy lực – khí nén.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu về truyền động thủy lực – khí nén
	CLO1.1
	9
	0
	27

	2. 
	Các thiết bị dùng trong truyền động thủy lực 
	CLO1.1
	9
	0
	27

	3. 
	Thiết kế hệ thống thủy lực
	CLO 1.2
	9
	0
	27

	4. 
	Các thiết bị dùng trong truyền động khí nén 
	CLO1.2
	9
	0
	27

	5. 
	Thiết kế hệ thống khí nén
	CLO 2, CLO3, CLO 4
	9
	0
	27

	Tổng
	45
	0
	135



5.2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: Giới thiệu về truyền động thủy lực – khí nén
1. Giới thiệu về truyền động thủy lực
2. Giới thiệu về truyền động khí nén
3. Sản xuất, lưu trữ và xử lý khí nén
Chương 2: Các thiết bị dùng trong truyền động thủy lực
1. Giới thiệu và phân loại bơm  thể tích
2. Truyền động và điều khiển bơm
3. Van điều chỉnh áp suất và lưu lượng
4. Van điều chỉnh hướng
5. Bình tích áp
6. Xylanh thủy lực
7. Động cơ thủy lực
Chương 3: Thiết kế hệ thống thủy lực
1. Các thông số cần trong thiết kế 
2. Các công thức và định luật cơ bản
3. Bình tích áp
4. Bộ phận khuếch đại áp suất
5.Thiết kế hệ thống thủy lực gồm xy lanh và động cơ
6. Thiết kế máy ép thủy lực
Chương 4: Các thiết bị dùng trong truyền động khí nén
Chương 5: Thiết kế hệ thống khí nén
1. Thiết kế theo nhịp
2. Thiết kế theo tầng
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	15
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Trình bày nguyên lý hoạt động hệ thống thủy lực – khí nén theo yêu cầu cụ thể
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	35
	Rubric I.5


	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 2, CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
 [1] Lê Thể Truyền (2014), Truyền động thủy lực khí nén , Đại học công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM (Lưu hành nội bộ).
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Nguyễn Ngọc Phương  (1999), Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, Nhà xuất bản Giáo dục.
[2]  Nguyễn Ngọc Phương  (1999), Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nhà xuất bản Giáo dục.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần


Đinh Lê Cao Kỳ





62. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành thủy lực khí nén		
Tên học phần (tiếng Anh): Practical hydraulics and pneumatics workshop Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0 101100913	Mã tự quản: 0 3201015 3200031	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 1 (0,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 15 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2
	Th.S Nguyễn Tấn Ken
	kennt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3
	PGS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4
	Th.S Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thủy lực – khí nén. Sau khi học xong học phần này, sinh viên nhận diện được các thiết bị dùng trong thủy lực – khí nén., giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các loại bơm, van và cơ cấu chấp hành dùng trong thủy lực – khí nén, đánh giá được ưu-nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị dùng trong thủy lực – khí nén và lựa chọn được phương án truyền động cho một yêu cầu cụ thể.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được thiết bị dùng trong hệ thống thủy lực – khí nén.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức để giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị và áp dụng dùng trong hệ thống thủy lực – khí nén.
	C3

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về hệ thống thủy lực – khí nén.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến hệ thống thủy lực – khí nén.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Bài thực hành 1: Nội quy phòng thực hành, giới thiệu trang thiết bị và hướng dẫn vận hành và an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hành
	CLO1.1
	0
	6
	3

	2. 
	Bài thực hành 2: Các thiết bị dùng trong truyền động thủy lực
	CLO1.1
	0
	6
	3

	3. 
	Bài thực hành 3: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống thủy lực
	CLO 1.2
	0
	6
	3

	4. 
	Bài thực hành 4: Các thiết bị dùng trong truyền động khí nén
	CLO1.2
	0
	6
	3

	5. 
	Bài thực hành 5: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống khí nén
	CLO 2, CLO3, CLO 4
	0
	6
	3

	Tổng
	0
	30
	15



5.2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Nội quy phòng thực hành, giới thiệu trang thiết bị và hướng dẫn vận hành và an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hành
Bài 2: Các thiết bị dùng trong truyền động thủy lực
Bài 3: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống thủy lực
Bài 4: Các thiết bị dùng trong truyền động khí nén
Bài 5: Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống khí nén
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	100
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	CLO1.1
	20
	Rubric I.1

	Thảo luận nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2
	20
	Rubric II.1

	Đánh giá cá nhân trong làm việc nhóm 
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3
	20
	Rubric II.1

	Đánh giá bài báo cáo thực hành
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3
	20
	Rubric II.1

	Đánh giá sản phẩm thực hành
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3, CLO4
	20
	Rubric II.1


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
 [1] Lê Thể Truyền(chủ biên) (2016), Thực hành truyền động thủy lực-khí nén, tập 1: truyền động thủy lực, Lưu hành nội bộ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM.
[2] Lê Thể Truyền(chủ biên) (2016), Thực hành truyền động thủy lực-khí nén, tập 1: truyền động khí nén, Lưu hành nội bộ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Nguyễn Ngọc Phương  (1999), Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, Nhà xuất bản Giáo dục.
[2]  Nguyễn Ngọc Phương  (1999), Hệ thống điều khiển bằng khí nén, Nhà xuất bản Giáo dục.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 				Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Lê Thể Truyền
	Chủ nhiệm học phần



Th.S Đinh Lê Cao Kỳ






63. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực Tập Tốt Nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh): Graduation internship
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 101101795	Mã tự quản: 3204002
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  4(0,4)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 120 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Ths Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS.TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS Lê Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	TS Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	Ths Đinh Lê Cao Kỳ
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	Ths Lê Văn Nam
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	
	
	
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Người học lập quy trình công nghệ và gia công một số chi tiết máy thông dụng, lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm hoàn chỉnh, tìm hiểu cấu tạo, sử dụng và bảo dưỡng một số hệ thống điều khiển tự động truyền thống; nhằm giúp người học thành thạo việc lập quy trình điều khiển, vận hành và bảo dưỡng các máy móc hệ thống tự động trong sản xuất, trình độ tay nghề tương đương thợ bậc 3.
Người học thực tập kỹ năng cơ bản về quản lý sản xuất và điều hành trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Thực tập kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đảm bảo đúng kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất.

4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Trình độ năng lực
[4]

	PLO1
PLO2

	CLO1.1
	Hiểu cơ cấu tổ chức, quản lý một cơ sở sản xuất công nghiệp (nhà máy, xí nghiệp, công ty).
	C3

	
	CLO1.2(*)
	Hiểu quy trình thiết kế, chế tạo một sản phẩm công nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo vật liệu cơ khí.
Hiểu quy trình vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị 
	C4

	
	CLO1.3
	Đánh giá quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
	C4

	PLO4, 
PLO7
	CLO2.1(*)
	Hệ thống các quá trình: Vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị
	P3

	
	CLO2.2(*)
	Lập kế hoạch gia công, sản xuất
	P3

	
	CLO2.3
	Nhận xét, đề xuất các ý tưởng, giải pháp
	P4

	PLO8
	CLO3.1(*)
	Làm việc độc lập, có trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức
	R4

	PLO9
	CLO4.1
	Tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn lao động, kiểm tra, đánh giá  quá trình vận hành, bảo trì, gia công sản phẩm.
	P3




5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) 

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
	CLO1.3, CLO2.3, CLO4.1


	
	20
	10

	2. 
	Tìm hiểu hệ thống Hệ thống cung cấp, hệ điều khiển truyền động, hệ thống tự động, Robot, PLC…. tại nơi thực tập
	CLO1.3, CLO3.1, CLO4.1(*)
	
	30
	15

	3. 
	Tham gia các công việc về Hệ thống điều khiển, vận hành và sản xuất của nhà máy … tại nơi thực tập như một nhân viên chuyên ngành thực thụ; Tìm hiểu hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.1(*)
	
	30
	15

	4. 
	Trao đổi ý kiến với cán bộ kỹ thuật nhà máy và GV hướng dẫn về đề tài TN
	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.1 (*)
	
	30
	15

	5. 
	Viết báo cáo thực tập TN
	CLO1.2, CLO2.2, CLO3.1, CLO4.1
	
	10
	05

	Tổng
	
	120
	60



5.2. Nội dung chi tiết 
Phần 1 -  Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.4 Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.5 Tìm hiểu qui trình, tổ chức sản xuất và thiết bị máy móc dùng trong sản xuất
1.6 Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ và công việc của cán bộ kỹ thuật và công nhân tại nơi thực tập
Phần 2 - Tìm hiểu hệ thống Hệ thống cung cấp, hệ điều khiển truyền động, hệ thống tự động, Robot, PLC…. tại nơi thực tập
2.1 Tìm hiểu hệ thống máy móc, thiết bị điều khiển, hệ thống sản xuất và tự động hóa... tại nơi thực tập
2.2 Tham gia các công việc về cơ điện tử công nghiệp tại nơi thực tập như một nhân viên chuyên ngành thực thụ
2.3 Viết báo cáo thực tập
Phần 3 -  Tham gia các công việc về Hệ thống điều khiển, vận hành và sản xuất của nhà máy … tại nơi thực tập như một nhân viên chuyên ngành thực thụ; Tìm hiểu hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy
Phần 4 -  Trao đổi ý kiến với cán bộ kỹ thuật nhà máy và GV hướng dẫn về đề tài TN
Thực tập thực tế tại nhà máy nơi thực tập
Phần 5 -  Viết báo cáo thực tập TN
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Mục tiêu học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác nhóm
	Năng lực
 Thực hành nghề nghiệp

	
	
	
PLO1,
PLO3, PLO4, PLO5
	PLO6, PLO9,
	PLO10, PLO11
	PLO12, PLO13, PLO14, PLO15 

	Tham dự 100% thời gian thực tập tại doanh nghiệp
	Tham dự 
	
	x
	
	x

	Chấp hành tốt nội quy tại
doanh nghiệp thực tập
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Đảm bảo được an toàn lao động, nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, hợp lí
	Thực hiện
	x
	x
	
	x

	Vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị đúng quy trình công nghệ, sản phẩm đạt
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, thực hiện.
	x
	x
	
	x

	Lập kế hoạch làm việc rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn
	Đặt câu hỏi làm rõ, và làm kế hoạch, kiểm tra
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ (%)
	Rubric 

	QUÁ TRÌNH
	
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	


	10
	Số VI.1

	thái độ thực hiện
	Suốt quá trình học
	CLO3.1, CLO4.1
	20
	Số VI.2

	kỹ năng làm việc   
	Sau khi hoàn thành 1,2,3
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO4.1
	20
	Số VI.4

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	THI CUỐI KỲ
Báo cáo thực tập
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3
	
	Số VI.5



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ môn Cơ Điện Tử, Hướng dẫn thực hiện thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ)..
8.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Hà Ngọc Nguyên (2017), Hệ thống cơ điện tử, Đại học công nghiệp Tp. HCM.
[2] GS. TS. Trần Văn Địch (2004) – Công nghệ chế tạo máy – Nhà xuất bản KHKT
[3] PGS.TS. Đặng Văn Nghìn (2000) – Cơ sở công nghệ chế tạo máy – Trường ĐH BK TP. HCM
[4]  Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008
 8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt:	               			Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần



Nguyễn Tấn Ken





64. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Khoá Luận Tốt Nghiệp
Tên học phần (tiếng Anh): Final Project
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 101101796	Mã tự quản: 3206002
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  6(0,6)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 180 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Đồ án cơ điện tử 2 (101100908).
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Ths Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS.TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS Lê Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	TS Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	Ths Đinh Lê Cao Kỳ
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	Ths Lê Văn Nam
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	9. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này giúp cho sinh viên  tổng hợp được các kiến thức chung để thiết kế hệ thống Cơ điện tử hoàn thiện, từ việc lên ý tưởng, lựa chọn phương pháp tính toán, thiết kế đến xây dựng mô hình, mô phỏng hệ thống. Bên cạnh đó sinh viên trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	Áp dụng phần mềm chuyên dụng lập trình được cho bộ điều khiển trên mô hình khóa luận
	C3

	PLO2
	CLO2(*)
	Áp dụng các kiến thức về quản lý và điều hành các hoạt động trong quá trình xây dựng hệ thống Cơ điện tử
	C4

	PLO5
	 CLO3(*)
	Kết hợp lý thuyết, phần mềm lập trình, các phương pháp lập trình trong các mô hình tự động
	A3

	PLO6
	CLO4(*)
	Trình bày rõ ràng về giải pháp lựa chọn các thiết bị, hoạt động của hệ thống cơ điện tử
	P3

	PLO9
	CLO5
	Hướng dẫn, giám sát các thành viên trong nhóm đề đạt được hiệu quả các yêu cầu được giao
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của 
học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu
	CLO1, CLO2
	0
	30
	15

	2. 
	Cơ sở lý thuyết
	CLO2, CLO3,
CLO4, CLO5(*)
	0
	30
	15

	3. 
	Thiết kế và thực hiện phần cứng
	CLO2, CLO3,
CLO4, CLO5
	0
	30
	15

	4. 
	Thiết kế và thực hiện phần mềm
	CLO2, CLO3,
CLO4, CLO5(*)
	0
	30
	15

	5. 
	Kết quả thực hiện
	CLO2, CLO3,
CLO4, CLO5(*)
	0
	30
	15

	6. 
	Kết luận và hướng phát triển
	CLO2, CLO3,
CLO4, CLO5
	0
	30
	15

	Tổng
	0
	180
	90



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Giới thiệu
1.1	Tổng quan
1.2	Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.3	Nhiệm vụ khóa luận
Chương 2: Cơ sở lý thuyết
2.1	Tổng quan
2.2	Lý thuyết liên quan
2.3	Tính toán và thiết kế
Chương 3: Thiết kế và thực hiện phần cứng
3.1	Yêu cầu thiết kế
3.2	Phân tích
3.3	Sơ đồ khối tổng quát
3.4	Sơ đồ khối chi tiết
Bài 4: Thiết kế và thực hiện phần mềm
4.1	Yêu cầu
4.2	Phân tích
4.3	Sơ đồ khối
4.4	Lưu đồ giải thuật
Bài 5: Kết quả thực hiện
5.1	Phần cứng
5.2	Phần mềm
5.3	Kết quả thu được
Bài 6: Kết luận và hướng phát triển
6.1	Kết luận
6.2	Hướng phát triển

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1

	CLO2
	CLO 3
	CLO 4,
 CLO 5

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Thị phạm
	Quan sát, thực hành, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Kiểm tra, đánh giá
	Thực hành, trả lời các câu hỏi
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Đánh giá tham gia các buổi duyệt khóa luận
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	15
	Số III.1

	Đánh giá thái độ thực hiện
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2, 
CLO3, CLO4, CLO5
	15
	Số III.2

	Đánh giá thuyết trình
	Suốt quá trình học
	CLO1, CLO2, 
CLO3, CLO4, CLO5
	20
	Số III.3

	BẢO VỆ KHOÁ LUẬN
	
	50
	

	Đánh giá quyển thuyết minh 
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, 
CLO3, CLO4, CLO5
	20
	Số III.4

	Trả lời câu hỏi GV phản biện
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, 
CLO3, CLO4, CLO5
	10
	Theo thang điểm câu hỏi GV phản biện

	Trả lời câu hỏi hội đồng
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, 
CLO3, CLO4, CLO5
	20
	Theo thang điểm câu hỏi hội đồng


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ môn Cơ Điện Tử, Hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ).
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Peter Rohner, PLC - Automation with programmable logic controller, University of New South Wale Press, 1996.
[2] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005.
[3] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005.
[4]  Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008
 8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 				               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần


Nguyễn Tấn Ken





65. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH (PLC)
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Điều khiển logic khả trình (PLC)
Tên học phần (tiếng Anh): Programmable logic controller
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100842	Mã tự quản: 02202001
Thuộc khối kiến thức: Ngành	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Tự động hóa - Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Trang bị điện (0101006231);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	ThS. Nguyễn Phú Công
	congnp@hufi.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	2. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	3. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	5. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Thị Út Hiền
	hoant@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	hattn@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	8. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	khaidv@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	9. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT

	10. 
	ThS. Trần Văn Hải
	haitv@hufi.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	11. 
	ThS. Võ Song Vệ
	vevs@hufi.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	12. 
	ThS. Đoàn Xuân Nam
	namdx@hufi.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	13. 
	ThS. Đặng Anh Duy
	duyda@hufi.edu.vn
	Khoa CN CK - HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
“Điều khiển logic khả trình (PLC)” là học phần thuộc khối kiến thức ngành, được giảng dạy sau học phần Trang bị điện. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điều khiển bằng PLC. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống điều khiển và tự động hóa. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ lập trình và các phần mềm chuyên dụng vào lĩnh vực điện, điện tử, điều khiển và tự động hóa.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng được tập lệnh vào lập trình PLC cho các ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng 
	C3

	PLO3
	CLO2
	Thực hiện chính xác kỹ năng phân tích để đưa ra các giải pháp tư vấn, thiết kế các hệ thống điều khiển bằng PLC.
	P3

	PLO7
	CLO3
	Áp dụng thành thạo kỹ năng truyền đạt, trao đổi thông tin phục vụ công việc liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa.
	P4

	PLO9
	CLO4
	Thực hiện chính xác việc lập kế hoạch, điều phối, đánh giá và cải thiện hiệu quả trong việc lập trình hệ thống điều khiển bằng PLC.
	P3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu chung về PLC
	CLO1.1
	5
	0
	10

	2. 
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm để soạn thảo chương trình cho PLC.
	CLO1.1
	1
	4
	4

	3. 
	Sử dụng lệnh set, reset trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	4. 
	Sử dụng các lệnh ngưỡng âm và ngưỡng dương trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	5. 
	Sử dụng bộ định thời trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	6. 
	Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông.
	CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	7. 
	Sử dụng bộ đếm trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	8. 
	Sử dụng nhóm lệnh điều khiển lưu trình trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	9. 
	Sử dụng nhóm lệnh số học trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	10. 
	Sử dụng nhóm lệnh logic trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	11. 
	Sử dụng nhóm lệnh so sánh trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	12. 
	Sử dụng nhóm lệnh dịch chuyển trong lập trình PLC.
	CLO1.2, CLO2
	1
	4
	4

	13. 
	Ứng dụng PLC điều khiển điện khí nén.
	CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	14. 
	Lập trình điều khiển hệ thống bồn trộn hóa chất.
	CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	15. 
	Lập trình điều khiển mô hình băng tải.
	CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	Tổng
	15
	60
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Giới thiệu chung về PLC
1.1. Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển
1.2. Giới thiệu chung về PLC
1.3. PLC CP1E/S7-1200
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm để soạn thảo chương trình cho PLC.
2.1. Hệ thống điều khiển động cơ quay một chiều.
2.2. Hệ thống điều khiển động cơ quay hai chiều.
2.3. Hệ thống điều khiển động cơ khởi động Sao-Tam giác quay một chiều.
Bài 3: Sử dụng lệnh set, reset trong lập trình PLC
3.1. Lệnh set và reset
3.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 4: Sử dụng các lệnh ngưỡng âm và ngưỡng dương trong lập trình PLC.
4.1. Lệnh ngưỡng âm và ngưỡng dương
4.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 5: Sử dụng bộ định thời trong lập trình PLC
5.1. Lệnh Timer
5.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 6: Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông
6.1. Giản đồ thời gian
6.2. Chương trình điều khiển ở chế độ tự động
6.3. Chương trình điều khiển tổng hợp
Bài 7: Sử dụng bộ đếm trong lập trình PLC
7.1. Lệnh Counter
7.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 8: Sử dụng nhóm lệnh điều khiển lưu trình trong lập trình PLC
8.1. Nhóm lệnh điều khiển lưu trình
8.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 9: Sử dụng nhóm lệnh số học trong lập trình PLC
9.1. Nhóm lệnh số học
9.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 10: Sử dụng nhóm lệnh logic trong lập trình PLC
10.1. Nhóm lệnh logic
10.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 11: Sử dụng nhóm lệnh so sánh trong lập trình PLC
11.1. Nhóm lệnh so sánh
11.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 11: Sử dụng nhóm lệnh so sánh trong lập trình PLC
11.1. Nhóm lệnh so sánh
11.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 12: Sử dụng nhóm lệnh dịch chuyển trong lập trình PLC
12.1. Nhóm lệnh dịch chuyển
12.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 13: Ứng dụng PLC điều khiển điện khí nén
13.1. Tổng quan về điện khí nén
13.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 14: Lập trình điều khiển hệ thống bồn trộn hóa chất
14.1. Yêu cầu kỹ thuật
14.2. Chương trình điều khiển
Bài 15: Lập trình điều khiển mô hình băng tải
15.1. Giới thiệu mô hình băng tải
15.2. Lập trình điều khiển mô hình băng tải
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1
CLO1.2
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	x

	Bài tập trên lớp
	Vận dụng lý thuyết để giải bài tập 
	x
	x
	x
	x

	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Kết quả thực hiện nội dung buổi học
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2
	30
	Theo Rubrics học phần

	Kỹ năng thao tác thí nghiệm, thực hành.
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3
	20
	Theo Rubrics học phần

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Nội dung tiểu luận: Các đề tài liên quan đến nội dung học phần
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, CLO4 
	50
	Theo thang điểm tiểu luận


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Phú Công, Bài giảng Thực hành PLC, Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh, 2024.
[2] Nguyễn Phú Công, Điều khiển logic khả trình, Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM, 2015.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với S7-300, NXB Khoa học và kỹ thuật;
[2] Lê Văn Bạn, Lê Ngọc Bích, Giáo trình PLC S7-200 và S7-300, Đại học Nông lâm TP.HCM;
[3] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005;
[4] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005;
[5] Lê Văn Doanh, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006;
[6] CP1L_E_OperationManual_en, Omron Electronics LLC, 2012.
8.3. Phần mềm
[1] CX-Programmer
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự 100% giờ thực hành- thí nghiệm;
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                 Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



Nguyễn Phú Công
	Chủ nhiệm học phần



Nguyễn Phú Công





66. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ ĐIỆN TỬ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Hệ Thống Truyền Thông Cơ Điện Tử
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics Communication System
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102638	Mã tự quản: 03202586
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  3(1,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (…..).
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	ThS Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	TS Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	ThS Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@hufi.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản điều khiển lập trình về cấu trúc, phân loại, ứng dụng của hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển cơ điện tử, cách thức xử lý và hoạt động của khối xử lý tín hiệu, kỹ thuật lập trình để thu thập dữ liệu trong thực tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về OPC và hệ SCADA, các thành phần và chức năng trong hệ SCADA, xây dựng một hệ thống truyền thông cơ điện tử trong công nghiệp.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 1
	CLO1(*)
	Mô tả được cấu trúc cơ bản của một hệ thống truyền thông cơ điện tử (SCADA) trong công nghiệp. So sánh ưu nhược điểm khi dùng truyền thông cơ điện tử trong vận hành và giám sát 1 hệ thống thực tế.
	C3

	PLO 3
	CLO2(*)
	Vận dụng kiến thức về thiết kế giao diện SCADA và lập trình kết nối hệ thống PLC để thiết kế và vận hành các hệ thống cơ điện tử, hệ thống tự động hóa.
	P4

	PLO 6
	 CLO3
	Phân tích các biểu đồ, đồ thị, thông số đặc trưng của từng hệ thống để từ đó phân loại, giải thích và đề xuất các giải pháp vận hành tối ưu cho hệ thống.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của 
học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu bộ điều khiển lập trình cơ điện tử PLC S7-1200
	CLO1
	5
	10
	15

	2. 
	Tổng quan về hệ thống truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI)
	CLO1 (*), CLO2, CLO3,
	5
	10
	15

	3. 
	Tạo dự án mẫu với SIMATIC WIN CC
	CLO2, CLO3,
	3
	10
	11

	4. 
	Thiết kế hệ thống truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI)
	CLO2 (*), CLO3
	2
	30
	19

	Tổng
	15
	60
	60



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Giới thiệu bộ điều khiển lập trình cơ điện tử PLC S7-1200
1.1	Tổng quan về S7-1200
1.2	Các modul của PLC S7-1200
1.3	Các kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ
1.4 Phương pháp lập trình
1.5 Ngôn ngữ lập trình cuả S7-1200
1.6 một số ví dụ, bài tập
Chương 2: Tổng quan về hệ thống truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI)
2.1	Giới thiệu về hệ thống SCADA
2.2	Một số thuật ngữ thường dùng và các thiết bị đo lường thông minh
2.3	Thành phần chức năng của hệ thống SCADA
2.4 Giới thiệu phần mềm TIAPORTAL
2.5 Giới thiệu phần cứng màn hình SIMATIC HMI
2.6 Phần mềm SCADA của SIEMEMS
Chương 3: Tạo dự án mẫu với SIMATIC WIN CC
3.1	Khởi tạo dự án mới với SIMATIC WIN CC
3.2	Cấu hình chung của SIMATIC HMI
3.3	Nạp chương trình và sao lưu dữ liệu
3.4	Cài đặt cấu hình cơ bản cho WIN CC
3.5 Thiết kế giao diện SCREEN với TOOLBOX
3.6 Một số ví dụ, bài tập
Bài 4: Thiết kế hệ thống truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI)
4.1	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống băng tải
	4.1.1 Lập trình PLC
	4.1.2 Soạn thảo
	4.1.3 Mô phỏng
	4.1.4 Thực hành trên mô hình
4.2	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống bơm nước luân phiên
	4.2.1 Lập trình PLC
	4.2.2 Soạn thảo
	4.2.3 Mô phỏng
	4.2.4 Thực hành trên mô hình
4.3	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống đèn giao thông
	4.3.1 Lập trình PLC
	4.3.2 Soạn thảo
	4.3.3 Mô phỏng
	4.3.4 Thực hành trên mô hình
4.4	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống đỗ xe tự động
	4.4.1 Lập trình PLC
	4.4.2 Soạn thảo
	4.4.3 Mô phỏng
	4.4.4 Thực hành trên mô hình
4.5	Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) cho hệ thống sấy tự động
	4.5.1 Lập trình PLC
	4.5.2 Soạn thảo
	4.5.3 Mô phỏng
	4.5.4 Thực hành trên mô hình

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1

	CLO2
	CLO 3
	CLO 3, CLO 2

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Thị phạm
	Quan sát, thực hành, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Kiểm tra, đánh giá
	Thực hành, trả lời các câu hỏi
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubrics II.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
Chủ đề: Thiết kế giao diện SCREEN với TOOLBOX
	Sau khi hoàn thành phần 1,2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO2
	20
	Rubrics II.6

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI)
	Sau khi GV hướng dẫn phần: 4
	CLO2, CLO3, 
	10
	Rubrics II.7

	Bài tập nhóm 2
Chủ đề: Thiết kế truyền thông cơ điện tử (SCADA/HMI) 
	Trong khi thực hành phần:  4
	CLO2, CLO3
	15
	Rubrics II.7

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thực hành

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, 
CLO3
	
	Điểm trung bình theo thang điểm của đề bài



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ môn Cơ Điện Tử, Hệ thống truyền thông cơ điện tử, Trường Đại học Công Thương. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ)..
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] [1] Phạm Quang Huy, điều khiển lập trình với S7 TIA PORTAL, NXB Khoa học kỹ thuật
[2] Lê Ngọc Bích – Phạm Quang Huy, Điều khiển lập trình và tạo giao diện HMI với WIN CC Flexible, NXB Thanh niên.
[3] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005.
[4]  Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008
 8.3. Phần mềm
TIA PORTAL. SIMATIC WIN CC…
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần


Nguyễn Tấn Ken





67. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thiết kế hệ thống cơ điện tử	
Tên học phần (tiếng Anh): Mechatronics system design
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100920	Mã tự quản: 03200040	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống cơ điện tử. Sau khi học xong học phần này, sinh viên nhận diện được các thiết bị dùng trong hệ thống cơ điện tử. giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị dung trong hệ thống cơ điện tử, đánh giá được ưu-nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị dùng trong hệ thống cơ điện tử và Lựa chọn được phương án thiết kế cho một yêu cầu cụ thể.  
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để sử dụng được thiết bị dùng trong hệ thống cơ điện tử.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Áp dụng kiến thức để giải thích nguyên lý, cấu tạo và hoạt động của các thiết bị và áp dụng dùng trong hệ thống cơ điện tử.
	C3

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng cập nhật, đọc các tài liệu về hệ thống cơ điện tử.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Khả năng tư duy hệ thống, xác định được vấn đề phân tích và đề xuất biện pháp xử lý lỗi liên quan đến hệ thống cơ điện tử.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu về hệ thống cơ điện tử
	CLO1.1
	9
	0
	18

	2. 
	Thành phần đầu vào của cơ điện tử
 
	CLO1.1
	9
	0
	18

	3. 
	Cơ cấu chấp hành
	CLO 1.2
	9
	0
	18

	4. 
	Các bộ phần điều khiển trong cơ điện tử 
 
	CLO1.2
	9
	0
	18

	5. 
	Thiết kế và công cụ hỗ trợ thiết kế trong cơ điện tử 
	CLO 2, CLO3, CLO 4
	9
	0
	18

	Tổng
	45
	0
	90



5.2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống cơ điện tử
1.1. Giới thiệu về cơ điện tử
1.2. Lịch sử phát triển
1.3. Các thành phần chính của cơ điện tử
1.4. Chức năng của hệ cơ điện tử
1.5. Tín hiệu đầu vào
1.6. Tín hiệu đầu ra
1.7. Bộ xử lý và điều khiển
1.8. Phân loại và ứng dụng
Chương 2: Thành phần đầu vào của cơ điện tử
2.1. Modun môi trường
2.2. Modun đo lường
2.3. Cảm biến và chuyển đổi
2.4. Xử lý tín hiệu
Chương 3: Cơ cấu chấp hành
3.1. Giới thiệu chung 
3.2. Hệ thống thủy lực 
3.3. Hệ thống khí nén
3.4. Phần tử chấp hành điện
Chương 4: Các bộ phần điều khiển trong cơ điện tử 
4.1. Hệ thống điều khiển 
4.2. Bộ điều khiển có phản hồi
4.3. Thiết bị xử lý điều khiển
Chương 5: Thiết kế và công cụ hỗ trợ thiết kế trong cơ điện tử 
5.1. Thiết kế và chế tạo 
5.2. Công cụ thiết kế cơ khí 
5.3. Công cụ thiết kế điện 
5.4. Công cụ mô phỏng 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 2,3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	15
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 1
Chủ đề: Thiết kế hệ thống cơ điện tử theo yêu cầu cụ thể
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO 1.1, CLO 1.2
	35
	Rubric I.5


	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Trắc nghiệm

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 2, CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
 [1] Hà Ngọc Nguyên, Hệ thống cơ điện tử, Đại học công nghiệp Tp. HCM, 2017.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Peter Rohner, PLC - Automation with programmable logic controller, University of New South Wale Press, 1996.
[2] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005.
[3] Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Đinh Lê Cao Kỳ 




[bookmark: _Hlk167016901]
68. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
[bookmark: _Hlk167016923]Tên học phần (tiếng Việt): Điện tử công suất
[bookmark: _Hlk167016938]Tên học phần (tiếng Anh): Power electronics
[bookmark: _Hlk167016948]Trình độ: Đại học
[bookmark: _Hlk167016982][bookmark: _Hlk167016994]Mã học phần: 0101001274	Mã tự quản: 02200007
[bookmark: _Hlk167016963]Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn	 
[bookmark: _Hlk167017033]Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện công nghiệp – Khoa công nghệ Điện – Điện tử
[bookmark: _Hlk167017046]Số tín chỉ: 3 (3,0) 
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· [bookmark: _Hlk167017393]Học phần tiên quyết: Không;
· [bookmark: _Hlk167017401]Học phần học trước: Mạch điện 1 (0101003128);
· [bookmark: _Hlk167017414]Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp    ☒Trực tuyến (online)     ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	TS. Văn Tấn Lượng
	luongvt@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	2.
	TS. Đặng Hoàng Long
	longdh@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	3.
	TS. Lê Đức Dũng
	dunglduc@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	4.
	TS. Phạm Thị Xuân Hoa
	hoaptx@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	5.
	ThS. Đoàn Xuân Nam
	namdx@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	6.
	ThS. Lê Minh Thanh
	thanhlm@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	7.
	ThS. Nguyễn Phú Công
	congnp@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	8.
	PGS.TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	9.
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk167156254]Học phần “Điện tử công suất” thuộc khối kiến thức ngành, là học phần khởi đầu trong nhóm các học phần thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa như Truyền động điện, Điện tử công suất trong hệ thống năng lượng gió và mặt trời.... Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch biến đổi điện tử công suất, phân tích tính toán được các thông số mạch biến đổi công suất. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học kỹ năng làm việc nhóm và đánh giá chất lượng công việc được giao.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức để tính toán giá trị trung bình, giá trị hiệu dụng, công suất, hệ số công suất, hệ số méo dạng, …
	C3

	
	
	CLO1.2 
	Phân tích nguyên lý hoạt động các mạch điện tử công suất
	C4

	PLO3
	CLO2
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng nhận dạng, tính toán, phân tích các mạch điện tử công suất
	P4

	PLO6
	CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với bài tập được giao
	P4

	PLO9
	CLO4
	Thực hiện thành thạo kỹ năng đánh giá và cải tiến chất lượng bài tập được giao
	P4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Các khái niệm cơ bản
	CLO1.1
	3
	0
	6

	2.
	Linh kiện bán dẫn công suất
	CLO1.2
	6
	0
	12

	3.
	Chỉnh lưu không điều khiển (Chỉnh lưu dùng Diode)
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	4.
	Chỉnh lưu có điều khiển (Chỉnh lưu dùng Thyristor)
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	5.
	Thiết kế mạch chỉnh lưu
	CLO1.1, CLO1.2
	3
	0
	6

	6.
	Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	7.
	Bộ điều chỉnh điện áp một chiều
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	8.
	Nghịch lưu độc lập và biến tần
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Các khái niệm cơ bản
1.1.	Giá trị trung bình của một đại lượng
1.2.	Giá trị hiệu dụng của một đại lượng
1.3.	Công suất
1.4.	Hệ số công suất
1.5.	Phân tích Fourier đại lượng tuần hoàn
1.6.	Hệ số méo dạng
Chương 2. Linh kiện bán dẫn công suất
2.1. 	Diode công suất
2.1.1.	Chuyển tiếp PN
2.1.2.	Đặc tính tĩnh
2.1.3.	Hiện tượng chuyển mạch (đặc tính động)
2.1.4.	Các thông số đặc trưng
2.2.	Thyristor
2.2.1.	Cấu tạo 
2.2.2.	Sự  hoạt động
2.2.3.	Đặc tính điều khiển
2.2.4.	Đặc tính động
2.2.5. 	Khóa Thyristor
2.2.6. 	Các thông số đặc trưng
2.3.	GTO
2.3.1. Cấu tạo
2.3.2. Góc kích GTO
2.3.3. Khóa GTO
2.3.4. Các thông số đặc trưng
2.4.	TRIAC
2.4.1. 	Cấu tạo
2.4.2. 	Đặc tính tĩnh
2.4.3. 	Mồi TRIAC
2.4.4. 	Sự chuyển mạch
2.5.	Transistor công suất.
2.5.1. 	Cấu tạo, nguyên lý làm việc
2.5.2. 	Chế độ khóa và chế độ bão hòa
2.5.3. 	Đặc tính tĩnh
2.5.4.	Diện tích an toàn
2.5.5. 	Sự chuyển mạch
2.5.6. 	Sơ đồ Darlington
2.6.	MOSFET công suất
2.6.1. 	Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
2.6.2. 	Đặc tính tĩnh
2.6.3. 	Điện trở biểu kiến ở trạng thái dẫn
2.6.4. 	Diện tích an toàn
2.6.5. 	Sự chuyển mạch
2.6.6. 	Phối hợp MOSFET và BJT
2.7.	IGTL
2.7.1. 	Cấu tạo và sơ đồ tương đương
2.7.2. 	Các thông số đặc trưng
2.7.3. 	Các yêu cầu đối với mạch điều khiển
2.7.4. 	Bảo vệ IGTL
2.7.5. 	Ứng dụng của IGTL
2.8.	MCT
2.8.1. 	Cấu trúc và sơ đồ tương đương 
2.8.2. 	Điều khiển mở
2.8.3. 	Các thông số đặc trưng
Chương 3. Chỉnh lưu không điều khiển (Chỉnh lưu dùng Diode)
3.1.	Những vấn đề chung về mạch chỉnh lưu
3.1.1.	Định nghĩa, phân loại mạch chỉnh lưu
3.1.2.	Các tham số của cơ bản của mạch chỉnh lưu 
3.1.3.	Qui luật dẫn của van trong nhóm van
3.2.	Chỉnh lưu một pha nửa chu kì
3.2.1.	Chỉnh lưu một pha cả chu kì
3.2.2.	Chỉnh lưu một pha cả chu kì
3.3.	Chỉnh lưu không điều khiển ba pha
3.3.1.	Chỉnh lưu đồ hình tia
3.3.2.	Chỉnh lưu cầu ba pha
3.4.	Ghép các mạch chỉnh lưu - Chỉnh lưu nhiều pha
3.4.1.	Chỉnh lưu sáu pha
3.4.2.	Chỉnh lưu mười hai xung
3.5. 	Mạch lọc làm phẳng điện áp tải
3.5.1. Mạch lọc dùng tụ điện 
3.5.2. Mạch lọc dùng tụ điện và điện cảm.
Chương 4. Chỉnh lưu có điều khiển (Chỉnh lưu dùng Thyristor)
4.1.	Chỉnh lưu có điều khiển một pha
4.1.1.	Chỉnh lưu nửa chu kỳ
4.1.2.	Chỉnh lưu hình tia
4.1.3.	Hiện tượng trùng dẫn
4.1.4.	Chế độ nghịch lưu phụ thuộc
4.1.5.	Chỉnh lưu cầu
4.1.6.	Chỉnh lưu cầu một pha không đối xứng
4.2.	Chỉnh lưu có điều khiển ba pha
4.2.1.	Chỉnh lưu hình tia ba pha
4.2.2.	Chỉnh lưu hình tia sáu pha dùng cuộn kháng cân bằng
4.2.3.	Chỉnh lưu cầu ba pha
4.2.4.	Chỉnh lưu cầu ba pha không đối xứng
4.2.5.	Đặc tính ngoài của mạch chỉnh lưu 
4.2.6.	Bộ chỉnh lưu đảo dòng
Chương 5. Thiết kế mạch chỉnh lưu
5.1.	Nội dung thiết kế
5.2. 	Tìm hiểu công nghệp của tải
5.3.	Lựa chọn sơ đồ mạch
5.4.	Tính chọn van động lực và thiết bị bảo vệ
5.5.	Thiết kế máy biến áp
5.6.	Thiết kế cuộn kháng
5.7.	Thiết kế mạch điều khiển
Chương 6. Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều
6.1.	Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha
6.1.1.	Tải thuần trở R
6.1.2.	Tải thuần cảm L
6.1.3.	Tải trở kháng R, L
6.1.4.	Đặc tính điều khiển 
6.2.	Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều ba pha
6.2.1.	Sơ đồ nối hình sao ba mạch điều chỉnh điện áp một pha
6.2.2.	Sơ đồ nối tam giác ba mạch điều chỉnh điện áp một pha
6.2.3.	Sơ đồ ba cặp van nối tam giác
6.2.4.	Bộ điều áp ba pha dùng hỗn hợp SCR và Diode
6.2.5.	Lựa chọn sơ đồ điều áp ba pha
6.2.6.	Dùng bộ điều áp tải thuần cảm để bù tĩnh điện
Chương 7. Bộ điều chỉnh điện áp một chiều
7.1.	Bộ băm nối tiếp (bộ giảm áp)
7.1.1.	Nguyên lý hoạt động
7.1.2.	Phân tích dòng điện
7.1.3.	Khóa cưỡng bức thyristor
7.1.4.	Ghép nhiều bộ băm-Bộ băm nhiều pha
7.2.	Bộ băm song song (bộ tăng áp)
7.3.	Bộ biến đổi đảo dòng
7.4.	Bộ biến đổi kép (bộ băm hình cầu)
7.5.	Bộ biến đổi có thể điều chỉnh điện áp ra nhỏ hơn hoặc lớn hơn điện áp vào
Chương 8. Nghịch lưu độc lập và biến tần
8.1.	Nghịch lưu nguồn áp
8.1.1.	Nghịch lưu áp một pha
8.1.2.	Nghịch lưu áp ba pha sáu bước
8.2 	Cải thiện chất lượng điện áp ra của nghịch lưu
8.2.1.	Phương pháp điều biến tính trước
8.2.2.	Phương pháp điều chế độ rộng xung sin (sin PWM)
8.2.3.	Phương pháp điều chế véc tơ không gian.
8.3.	Nghịch lưu nguồn dòng điện.
8.3.1.	Nghịch lưu dòng  một pha
8.3.2.	Nghịch lưu dòng ba pha 
8.4.	Nghịch lưu cộng hưởng
8.4.1.	Nghịch lưu cộng hưởng nối tiếp
8.4.2.	Nghịch lưu cộng hưởng song song
8.5.	Bộ biến tần
8.5.1.	Biến tần gián tiếp
8.5.2.	Biến tần trực tiếp
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1, CLO1.2 
	CLO2 
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Bài tập trên lớp
	Vận dụng lý thuyết để giải bài tập 
	x
	x
	
	x

	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Số I.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
Phân tích và tính toán mạch 
	Khi học chương 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
	CLO1.1,  CLO1.2, CLO3, CLO4
	30
	Số I.4

	Bài tập nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	15
	Số I.2

	THI CUỐI KỲ
	50
	

	- Hình thức thi: trắc nghiệm
- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Bá Lơi, Giáo trình điện tử công suất, Trường ĐH CNTP TP HCM, 2017.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Lê Văn Doanh, Điện tử công suất tập 1&2, NXB KHKT, 2004
[2] Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất, NXB ĐHQG TPHCM, 2002 
[3] Võ Minh Chính, Điện tử công suất, NXB KHKT, 2007
[4] Nguyễn Bính, Điện tử công suất, NXB KHKT, 2000
[5] Daniel W. Hart, Power Electronics, Mc Graw Hill, 2010.
8.3. Phần mềm
[1] Phần mềm Matlab/Simulink.
[2] Phần mềm PSIM.
[3] Phần mềm PSCAD.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☐ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: 17/05/2024              Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn



Trần Văn Hải 
	Chủ nhiệm học phần



Văn Tấn Lượng 





69. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  CƠ LƯU CHẤT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Cơ lưu chất
Tên học phần (tiếng Anh): Fluid mechanics
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101101680	Mã tự quản: 03200408
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc	 
Đơn vị phụ trách: Khoa CN Cơ khí
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	:  0 tiết
· Số giờ tự học	:  90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Toán cao cấp A1 (15200001), Vật lý đại cương (15200019);
· Học phần song hành: Không. 
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	T.S Mai Thành Đảm
	dammt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	Th.S Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	Th.S Hoàng Trọng Trần Huy
	huyhtt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk167826137]Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tĩnh học và động học lưu chất bao gồm các tính chất của lưu chất như độ nhớt động học, độ nhớt động lực học, các dạng năng lượng của dòng chảy (chảy tầng, chảy rối), phương trình Bernoulli và phương trình năng lượng tổng quát, dòng chảy và ma sát của nó trong đường ống, kênh dẫn hở, lực do lưu chất chuyển động gây ra làm cơ sở và nền tảng cho các thiết bị thủy khí. Sau khi học xong học phần này, sinh viên: (1) Hiểu được các kiến thức chung về khái niệm cơ bản, tính chất của lưu chất cũng như mô tả được các dạng chuyển động và nguyên lý làm việc, tầm quan trọng của lưu chất đối với các thiết bị thủy khí; (2) Thành thạo việc áp dụng được các phương trình năng lượng, phương trình liên tục và nguyên lý thủy tĩnh học để xác định các đại lượng đặc trưng cho lưu chất cũng như các tổn thất của dòng chảy trong hệ thống thủy lực; (3) Trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần,làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1.1
	Diễn dịch tính chất của lưu chất và tính toán các đại lượng đặc trưng của lưu chất như hệ số nhớt và áp suất.
	C3

	
	CLO1.2
	Dự đoán được dòng chảy trong ống và các dạng tổn thất năng lượng của dòng chảy.
	C3

	
	CLO1.3
	Diễn dịch được nguyên lý làm việc của các dụng cụ đo khác nhau để đo các đại lượng dòng chảy như áp suất, đo độ nhớt, vận tốc và lưu lượng…
	C3

	PLO 3 
	CLO2.1
	Làm đúng việc tính toán áp suất và lực (độ lớn, vị trí, và hướng) do lưu chất gây ra.
	P3

	
	CLO2.2
	Thể hiện đúng các nguyên lý biến đổi năng lượng (phương trình Bernoulli) và khối lượng đối với hệ thống dòng chảy.
	P3

	
	CLO2.3
	Làm đúng việc tính toán các tổn thất năng lượng gây ra trong đường ống do ma sát, các đoạn cong, nối ống…
	P3

	
	CLO2.4
	Làm đúng việc tính toán lực tác động do chuyển động của dòng lưu chất gây ra
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả để thể hiện vai trò cá nhân đối với các hoạt động chuyên môn, học thuật thông qua kỹ năng trình bày. 
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Xác định được vấn đề kỹ thuật liên quan để đưa ra các giải pháp thay thế hiệu quả trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng
	CLO1.1
CLO3
CLO4
	3
	0
	6

	2. 
	Thủy tĩnh học
	CLO1.1
CLO3
CLO4
	9
	0
	18

	3. 
	Động học chất lỏng
	CLO1.2
CLO3
CLO4
	6
	0
	12

	4. 
	Động lực học lưu chất lý tưởng
	CLO1.3
CLO2.2
CLO2.4
CLO3
CLO4
	9
	0
	18

	5. 
	Động lực học lưu chất thực
	CLO1.3
CLO2.2
CLO2.4
CLO3
CLO4
	9
	0
	12

	6. 
	Tổn thất năng lượng trong dòng chảy
	CLO1.3
CLO2.2
CLO2.4
CLO3
CLO4
	9
	0
	18

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
[bookmark: _Hlk167826184]Chương 1. Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng 
1.1. Đối tượng, lĩnh vực và phương pháp nghiên cứu
1.2. Các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất
1.3. Khái niệm về chất lỏng lý tưởng
1.4. Các loại lực tác dụng lên chất lỏng
1.5 Định luật ma sát của Newton
Chương 2. Thủy tĩnh học
2.1. Áp suất thủy tĩnh và các tính chất
2.2. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng
2.3. Sự cân bằng của chất lỏng trong trường trọng lực
2.4. Áp lực của chất lỏng lên tấm phẳng và tấm cong
2.5 Điều kiện cân bằng của vật ngập trong chất lỏng
2.6 Điều kiện cân bằng của vật nổi.
2.7 Tĩnh học tương đối
2.8 Ví dụ và bài tập
Chương 3. Động học chất lỏng
3.1. Phương pháp nghiên cứu chuyển động trong cơ học lưu chất
3.2. Một số khái niệm về chuyển động của lưu chất
3.3. Phân loại chuyển động của lưu chất
3.4. Phân tích chuyển động của lưu chất
3.5 Phương pháp thể tích kiểm soát và đạo hàm của một tích phân khối
3.6 Phương trình liên tục
3.7. Bài tập ví dụ
Chương 4. Động lực học lưu chất lý tưởng
4.1. Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất lý tưởng
4.2 Tích phân phương trình vi phân chuyển động
4.3 Ứng dụng phương trình Bernoulli
4.4 Phương trình động lượng
4.5. Ví dụ và bài tập
Chương 5. Động lực học lưu chất thực 
5.1. Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất thực
5.2 Tích phân phương trình NAVIER-STOKES
5.3 Phương trình năng lượng
5.4 Ví dụ - bài tập
Chương 6. Tổn thất năng lượng trong dòng chảy
6.1. Khái niệm chung
6.2 Tổn thất năng lượng dọc đường
6.3 Tổn thất năng lượng cục bộ
6.4 Tính toán thủy lực hệ thống đường ống
6.5 Mạng thủy lực
6.6 Ví dụ và bài tập
6.7 Bài tập và các ví dụ
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2, CLO 1.3

	CLO 2.1,
CLO 2.2,
CLO 2.3,
CLO 2.4
	CLO 3
	CLO 4

	Giảng bài / Thuyết giảng
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Đặt câu hỏi khái niệm
	Quan sát, ghi chép, trả lời câu hỏi
	x
	x
	
	

	Phát vấn
	Vấn đáp
	x
	x
	x
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hình thức đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra học phần
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric 
[5]

	Quá trình
	
	

	Bài tập chương 1 (tự luận viết)
	Tuần 2
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3
	5%
	I.3

	Bài tập chương 2 (tự luận viết)
	Tuần 4
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3
	5%
	I.3

	Bài tập chương 3 (tự luận viết)
	Tuần 6
	CLO2.1, CLO2.2
	5%
	I.3

	Bài tập chương 4 (tự luận viết)
	Tuần 8
	CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2
	5%
	I.3

	Bài tập chương 5 (tự luận viết)
	Tuần 10
	CLO2.2
	5%
	I.3

	Bài tập chương 6 (tự luận viết)
	Tuần 12
	CLO2.3
	
5%
	
I.3

	Bài tập lớn (báo cáo theo nhóm)
	Tuần 15
	CLO3
	
10%
	I.4
I.6
I.7

	Thi cuối kỳ
	60%
	

	Thi tự luận
Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần.
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO2.4
	100
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1]Robert L. Mott & Joseph Untener (2014), Applied Fluid Mechanics. 7th Edition. Pearson Education. ISBN: 978-0-13-255892-1.
[2] Giáo trình - Cơ lưu chất -Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM (Lưu hành nội bộ), 1998.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Hữu Thọ (2018). Bài giảng Cơ lưu chất (Lưu hành nội bộ). Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.
[2] Phạm Thị Thanh Tâm - Giáo trình Thủy khí kỹ thuật  và máy bơm -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2001.
[3] GS, TSKH. Vũ Duy Quang, PGS, TS. Phạm Đức Nhuận, Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí, NXB Khoa hoc Kỹ thuật, 332 trang, 10-2013. 
Phần mềm
Ansys
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận.
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, Công nghệ cơ điện tử, và Kỹ thuật nhiệt, từ khóa 15DH năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.  
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: XX/XX/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần







[bookmark: _Toc174628746][bookmark: _Toc175553434]
70. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VẬT LIỆU KỸ THUẬT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vật liệu Kỹ thuật
Tên học phần (tiếng Anh): Materials Engineering
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 03200014	Mã tự quản: 03200014
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	ThS. Trịnh Tiến Thọ
	thott@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	TS. Đào Văn Dưỡng 
	duongdv@hufi.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành Công nghệ Chế tạo máy, là học phần khởi đầu trong các nhóm: Thí nghiệm vật liệu, sức bền vật liệu và đồ án chi tiết máy trong chương trình đào tạo. Mục tiêu và nội dung chính của học phần trang bị cho người học các kiến thức về khoa học vật liệu (cấu trúc, tính chất, phân loại và công dụng của các loại vật liệu) trong ngành cơ khí. Sau khi học xong học phần này người học: Giải thích được các ký hiệu vật liệu kim loại theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dùng trong kỹ thuật nói chung và ngành cơ khí nói riêng.  
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                
(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1()
	Áp dụng kiến thức về khoa học vật liệu để giải thích (cấu trúc, tính chất, giản đồ pha và các chuyển biến pha trong vật liệu).  
	C3


	PLO3
	
CLO2()
	Thực hiện thuần thục kỹ năng kỹ năng đọc ký hiệu vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) để giải quyết các vấn đề lựa chọn vật liệu trong thiết kế.  
	P3

	PLO6
	
CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả ở các điều kiện khác nhau trong lĩnh vực lựa chọn vật liệu trong thiết kế và phương pháp xử lý vật liệu trong chế tạo
	


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Giới thiệu
	
	01
	00
	02

	2. 
	Chương 2. Liên kết và cấu trúc
	CLO1()
	02
	00
	04

	3. 
	Chương 3. Giản đồ pha
	CLO1()
	03
	00
	06

	4. 
	Chương 4. Biến dạng và cơ tính vật liệu
	
	03
	00
	06

	5. 
	Chương 5. Thép và gang
	CLO2()
	06
	00
	12

	6. 
	Chương 6. Kim loại và hợp kim màu
	CLO2()
	03
	00
	06

	7. 
	Chương 7. Ceramics
	CLO2
	03
	00
	06

	8. 
	Chương 8. Vật liệu polyme
	CLO2()
	03
	00
	06

	9. 
	Chương 9. Vật liệu composit
	CLO2
	03
	00
	06

	10. 
	Chương 10. Kim loại bột
	CLO2
	03
	00
	06

	Tổng
	30
	00
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
[bookmark: _Hlk167872852]Chương 1. Giới thiệu
1.20. Khái quát lịch sử
1.21. Khoa học và kỹ thuật vật liệu
1.22. Tại sao phải nghiên cứu khoa học và kỹ thuật vật liệu
1.23. Tính chất kỹ thuật của vật liệu
1.24. Phân loại vật liệu
1.25. Vật liệu nâng cao
1.26. Vật liệu của tương lai
1.27. Nhu cầu vật liệu hiện đại
1.28. Thiết kế và lựa chọn vật liệu
Chương 2. Liên kết và cấu trúc
2.1. Giới thiệu
2.2. Cấu tạo nguyên tử
2.3. Các dạng liên kết nguyên tử trong chất rắn
2.4. Mạng tinh thể và cơ sở hình thành
2.5. Cấu trúc tinh thể điển hình của chất rắn có liên kết kim loại
2.6. Sai lệch mạng tinh thể
2.7. Đơn tinh thể và đa tinh thể
2.8. Khái niệm về chất lỏng, khí và rắn
2.9. Sự kết tinh và hình thành tổ chức kim loại
Chương 3. Giản đồ pha
3.1. Giới thiệu
3.2. Định nghĩa và khái niệm cơ bản
3.3. Các kiểu cấu tạo của hợp kim
3.4. Giản đồ pha một cấu tử
3.5. Giản đồ pha hai cấu tử
3.6. Hệ sắt cacbon
3.7. Khuếch tán trong vật liệu
3.8. Định luật khuếch tán
3.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán
3.10. Động học chuyển pha
3.11. Giản đồ chuyển đổi nhiệt độ của hợp kim sắt – cacbon
3.12. Giản đồ chuyển đổi làm nguội liên tục của hợp kim sắt – cacbon
3.13. Khái quát sự chuyển pha và các tính chất cơ học đối với hợp kim sắt - cacbon
Chương 4. Biến dạng và cơ tính vật liệu
4.1. Giới thiệu
4.2. Khái niệm về ứng suất và biến dạng
4.3. Biến dạng đàn hồi
4.4. Biến dạng dẻo
4.5. Phá hủy
4.6. Cơ tính vật liệu
4.7. Mỏi
4.8. Dão
4.9. Phương pháp nâng cao độ bền kết cấu của vật liệu
Chương 5. Thép và gang
5.1.  Giới thiệu
5.2. Sắt và cacbon
5.3. Phân loại kim loại trên cơ sở sắt
5.4. Thép cacbon
5.5. Thép hợp kim
5.6. Thép không gỉ
5.7. Thép đặc biệt
5.8. Gang
Chương 6. Kim loại và hợp kim màu
6.1. Giới thiệu
6.2. Phân loại hợp kim màu
6.3. Nhôm và hợp kim nhôm
6.4. Đồng và hợp kim đồng
6.5. Magie và hợp kim magie
6.6. Ni ken và hợp kim niken
6.7. Titan và hợp kim titan
Chương 7. Ceramics
7.1. Giới thiệu
7.2. Phân loại ceramics
7.3. Cấu trúc tinh thể ceramics
7.4. Khuyết tật và khuếch tán trong ceramics
7.5. Tính chất cơ học ceramics
7.6. Các loại ceramics và ứng dụng
Chương 8. Vật liệu polyme
8.1. Giới thiệu
8.2. Cấu trúc polyme
8.3. Polyme tinh thể
8.4. Tính chất cơ học của polyme
8.5. Cơ chế biến dạng và tăng cường độ bền của polyme
8.6. Các loại polyme
Chương 9. Vật liệu composit
9.1. Giới thiệu
9.2. Đặc điểm chung
9.3. Phân loại coposit
9.4. Composit cốt hạt
9.5. Composit cốt sợi
9.6. Composit cấu trúc
Chương 10. Kim loại bột
10.1. Giới thiệu
10.2. Tính chất của bột kỹ thuật
10.3. Tính chất cơ học của vật liệu luyện kim bột
10.4. Vật liệu và sản phẩm của luyện kim bột
10.5. Tính kinh tế của luyện kim bột
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	
CLO2

	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tiêu chuẩn kỹ thuật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Chuyên cần
	
	
	10
	

	Bài tập cá nhân
	Kết thúc chương 2, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10
	CLO1(), CLO2
	20
	Theo thang điểm của bài

	Bài tập nhóm
	Sau khi hoàn thành  chương 10
	CLO3
	20
	Theo thang điểm của đề tài

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Thi trắc nghiệm
Chương 2: 15% câu hỏi 
Chương 3: 15% câu hỏi 
Chương 5: 30% câu hỏi 
Chương 6: 15% câu hỏi 
Chương 7: 5% câu hỏi 
Chương 8: 10% câu hỏi 
Chương 9: 5% câu hỏi
Chương 10: 5% câu hỏi

	
	
CLO1
CLO1
CLO2()
CLO2()
CLO2
CLO2()
CLO2
CLO2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Võ Tuyển, Trịnh Tiến Thọ, Vật liệu kỹ thuật, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2022
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nghiêm Hùng, Vật liệu học cơ sở, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
[2] Nguyễn Khắc Xương, Vật liệu kỹ thuật, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2016.
[3]  Wiliam D. Callister Jr, Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc, 2014.
8.3. Phần mềm 
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· “Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết”; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp;
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm hoặc yêu cầu của nơi thực tập; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy, từ Khóa 15DH, năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt: …/…/2024                Ngày cập nhật: ……….….
	  Trưởng khoa



Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



Lê Thể Truyền
	Chủ nhiệm học phần



Trịnh Tiến Thọ




71. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRONG MÁY CÔNG NGHIỆP
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Anh): Electrical and Electronic Device in Industrial Machine
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100943	Mã tự quản: 02200129	
Thuộc khối kiến thức:  Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện công nghiệp/ Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	ThS. Trần Văn Hải
	haitv@huit.edu.vn
	Khoa CN Điện, Điện tử – HUIT

	2. 
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
	trucnttt@huit.edu.vn
	Khoa CN Điện, Điện tử – HUIT

	3. 
	TS. Lê Thanh Hiền
	hienlt@huit.edu.vn
	Khoa CN Điện, Điện tử – HUIT

	4. 
	Ths. Lê Văng Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CN Cơ khí – HUIT 

	5. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CN Cơ khí – HUIT 

	6. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CN Cơ khí – HUIT 

	7. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CN Cơ khí – HUIT 


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này giải thích công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện, máy điện; tính toán, phân tích và thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển theo các yêu cầu thực tế, trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại và máy sản xuất công nghiệp dùng chung. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực trang bị điện; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2.1
	CLO1
(*)
	CLO1.1
	Lựa chọn được các máy điện, khí cụ điện để điều khiển và bảo vệ các mạch điện, máy điện
	C4

	
	
	CLO1.2
	Phân tích được các mạch điều khiển và các mạch động lực điều khiển các loại động cơ điện, máy điện công nghiệp
	C4

	PLO3.1
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng lắp ráp mạch điều khiển, mạch động lực theo bản vẽ, kỹ năng phát hiện lỗi và sửa lỗi trong quá trình vận hành
	P3

	PLO 4
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng lắp ráp các mạch điều khiển và các mạch động lực do tự nghiên cứu và thiết kế
	P3

	PLO 6
	CLO4
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Khí cụ điện và máy điện
	CLO1.1

	20
	0
	40

	2. 
	Kí hiệu trên sơ đồ điện
	CLO1.1

	3
	0
	6

	3. 
	Các mạch điều khiển khởi động động cơ điện
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	4. 
	Các mạch điều khiển hãm động cơ điện
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	5. 
	Mạch điều khiển theo hành trình 
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	6. 
	Mạch điều khiển liên động
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	3
	0
	6

	7. 
	Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
	CLO1.2, CLO4
	5
	0
	10

	8. 
	Trang bị điện cho máy sản xuất công nghiệp dùng chung
	CLO1.2, CLO4
	5
	0
	10

	Tổng
	45
	0
	45



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Khí cụ điện và máy điện
1.1. Khí cụ điện hạ áp điều khiển bằng tay
1.1.1 Cầu dao	
1.1.2. Công tắc
1.1.3. Nút nhấn
1.1.4. Điện trở và biến trở
1.2. Áp tô mát
1.3. Cầu chì
1.4. Rơle điều khiển và bảo vệ
1.4.1. Giới thiệu
1.4.2. Rơle thời gian
1.4.3. Rơle trung gian
1.4.4. Rơle nhiệt
1.4.5. Rơle dòng điện
1.4.6. Rơle điện áp
1.5. Công tắc tơ
1.6. Máy điện
1.6.1. Máy biến áp
1.6.2. Máy điện không đồng bộ
1.6.3. Máy điện một chiều
Chương 2. Kí hiệu trên sơ đồ điện 
2.1. Kí hiệu trên sơ đồ điện
2.2. Nhận dạng kí hiệu trên khí cụ điện
2.2.1. Ký hiệu trên công tắc tơ
2.2.2. Ký hiệu trên rơ le nhiệt 
2.2.3. Ký hiệu trên rơ le trung gian
2.2.4. Ký hiệu trên rơ le thời gian
Chương 3. Các mạch điều khiển khởi động động cơ điện
3.1. Các mạch khởi động động cơ điện không đồng bộ 3 pha
3.1.1. Mạch khởi động trực tiếp quay 1 chiều
3.1.2. Mạch khởi động trực tiếp quay 2 chiều
3.1.3. Mạch khởi động bằng điện trở hay cuộn kháng
3.1.4. Mạch khởi động bằng biến áp tự ngẫu
3.1.5. Mạch khởi động sao-tam giác
3.1.6. Mạch khởi động động cơ rotor dây quấn
3.1.7. Mạch điều khiển động cơ 2 tốc độ
3.2. Các mạch khởi động động cơ đồng bộ 3 pha
 3.2.1. Mạch điều khiển động cơ đồng bộ điện áp dưới 500V, mạch stator khởi động bằng biến áp
 3.2.2. Mạch điều khiển động cơ đồng bộ cao áp
3.3. Các mạch khởi động động cơ điện một chiều
3.3.1. Mạch khởi động động cơ một chiều dùng rơ le thời gian
3.3.2. Mạch khởi động động cơ một chiều dùng rơ le điện áp  
3.4. Các sơ đồ khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha
3.4.1. Các sơ đồ khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha
3.4.2. Động cơ 1 pha có 2 mức điện áp
3.4.3. Động cơ 1 pha 2 tốc độ
Chương 4. Các mạch điều khiển hãm động cơ điện
4.1. Mạch điều khiển hãm động năng
4.1.1. Mạch điều khiển hãm động năng động cơ không đồng bộ 
4.1.2. Mạch điều khiển hãm động năng động cơ một chiều
4.2. Mạch điều khiển hãm ngược
4.2.1. Rơ le tốc độ kiểu cảm ứng
4.2.2. Mạch điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha (dạng 1-rơ le tốc độ phân biệt được chiều quay)
4.2.3. Mạch điều khiển hãm ngược động cơ không đồng bộ 3 pha (dạng 2-có thể dùng với rơ le tốc độ không phân biệt được chiều quay)
Chương 5. Mạch điều khiển theo hành trình 
5.1. Một số dạng mạch điều khiển theo hành trình
5.1.1. Mạch điều khiển động cơ tự dừng ở giới hạn hành trình
5.1.2. Mạch điều khiển động cơ tự đảo chiều quay ở giới hạn hành trình
5.1.3. Mạch điều khiển động cơ tự dừng ở giới hạn hành trình sau một thời gian tự khởi động quay theo chiều ngược lại
5.2. Một số dạng mạch điều khiển giới hạn hành trình phổ biến
5.2.1. Mạch điều khiển động cơ đóng mở cửa tự động
5.2.2. Mạch điều khiển động cơ bơm nước cho bồn cung cấp nước liên tục
Chương 6. Mạch điều khiển liên động
6.1. Mạch điều khiển nhiều thiết bị khởi động và dừng theo thứ tự (mạch điều khiển băng tải)
6.1.1. Dạng mạch điều khiển bằng tay
6.1.2. Dạng mạch tự động dùng rơ le tôc độ
6.1.3. Dạng mạch tự động dùng rơ le thời gian
6.2. Mạch liên động giữa động cơ truyền động chính và động cơ bơm dầu bôi trơn trong máy gia công kim loại
6.3. Mạch điều khiển có hoạt động giao hoán (thay đổi luân phiên)
6.4. Mạch hoạt động theo chu kỳ
6.4.1. Khái niệm
6.4.2. Ví dụ về mạch điều khiển đèn giao thông
Chương 7. Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
7.1. Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại
7.2 Mạch điện máy tiện 
7.3 Mạch điện máy khoan 
Chương 8. Trang bị điện cho máy sản xuất công nghiệp dùng chung
8.1 Khái niệm về máy sản xuất công nghiệp         
8.2 Trang bị điện cho thang máy       
8.3 Trang bị điện cho cần trục      
8.4 Trang bị điện cho băng tải 
8.5 Trang bị điện cho máy hàn
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO 2, CLO 3
	CLO 4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Bài tập trên lớp
	Vận dụng lý thuyết để giải bài tập 
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	
	10
	

	Hoạt động nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO4
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 1: 
	Khi học chương 1, 2
	CLO1.1, CLO1.2,
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập cá nhân 2: 
	Khi học chương 3, 4, 5, 6
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	Bài tập cá nhân 3:
	Khi học chương 7, 8
	CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	10
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	- Thi tự luận, thời gian làm bài 60 phút
- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 3, CLO 4.
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Nguyễn Bá Lơi, Bài giảng Trang bị điện, Trường ĐH CNTP TP HCM, 2014
[2] Phạm Công Thành, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giáo trình Khí cụ điện, Trường ĐH CNTP TP HCM, 2017.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Khí cụ điện, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2001.
[2] Lê Văn Doanh, Võ Thạch Sơn, Sơ đồ điện, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, năm 1996.
[3] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện-điện tử công nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2000.
[4] Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh, Trang bị điện-điện tử máy công nghiệp dùng chung, Nhà xuất bản giáo dục, 1994.
[5] Nguyễn Văn Chất, Giáo trình trang bị điện (sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp), Nhà xuất bản giáo dục, năm 2004.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/05/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



TS. Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn



ThS. Trần Văn Hải
	Chủ nhiệm học phần



ThS. Trần Văn Hải




72. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ MẠNG NORON NHÂN TẠO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Điều khiển mờ và mạng noron nhân tạo	
Tên học phần (tiếng Anh): Fuzzy and Neural network
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102639		Mã tự quản: 03200588
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2(2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết		: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học		: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động (0101003072);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐Trực tiếp ☐ Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Điều khiển mờ và mạng noron nhân tạo” nằm trong nhóm kiến thức chuyên ngành tự chọn như Kỹ thuật nhiệt, Vi điều khiển nâng cao, PLC nâng cao 1, …. Học phần này trang bị cho người học về lý thuyết điều khiển thông minh bao gồm điều khiển mờ, điều khiển mạng noron nhân tạo. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kiến thức cơ sở và các tác vụ kỹ thuật để thiết kế bộ điều khiển thông minh cho các ứng dụng cơ điện tử.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1*
	Áp dụng các kiến thức về điều khiển mờ và mạng noron thần kinh để tính toán và phân tích nguyên lý hoạt động của một số bộ điều khiển thông minh.
	C3

	PLO4
	CLO2
	Áp dụng kiến thức về điều khiển mờ và mạng noron thần kinh để phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến điều khiển hệ thống
	P3

	PLO7
	 CLO3
	Áp dụng thành thạo việc sử dụng phần mềm chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế bộ điều khiển trong hệ thống cơ điện tử.
	P4


*Chỉ có CLO1(*) của HP này tham gia vào đánh giá CĐR của CTĐT
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1: Tổng quan về điều khiển thông minh 
	CLO1*, CLO2, 
	6
	0
	12

	2. 
	Chương 2: Cơ sở của tập mờ
	CLO1*, CLO2, 
	6
	0
	12

	3. 
	Chương 3: Fuzzy logic và ứng dụng
	CLO1*, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	4. 
	Chương 4: Mạng neuron
	CLO1*, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	5. 
	Chương 5: Giải thuật mạng neuron có giảm sát 
	CLO1*, CLO2, CLO3
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	0
	60



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Tổng quan về điều khiển thông minh 
1.1. Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
1.2. Điều khiển mờ
1.3. Điều khiển mạng noron
1.4. Giải thuật tìm kiếm thông minh 
Chương 2: Cơ sở của tập mờ
2.1. Tập mờ (Fuzzy sets)
2.2. Phương trình thành viên (Membership Function)
3.3. Nguyên lý của tập mờ
Chương 3: Fuzzy logic và ứng dụng
3.1. Quy tắc 
3.2. Fuzzy Logic
3.3. Ứng dụng Fuzzy trong điều khiển
Chương 4: Mạng neuron
4.1. Giới thiệu mạng neuron
4.2. Nguyên lý học máy trong mạng neuron
4.3. Ổn định và hội tụ
Chương 5: Giải thuật mạng neuron có giảm sát 
5.1. Giới thiệu
5.2. Mô hình McCulloch-Pitts
5.3. Mô hình Perceptron Learning
5.4. Mô hình Widrow-Hoff’s ADALINE
5.5. Giải thuật back-propagation
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành 
nghề nghiệp

	
	
	CLO1*
	CLO2
	CLO 3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	x
	

	Bài tập tình huống
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tài liệu về điều khiển quá trình, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạtđộngđánhgiá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	Rubrics số I.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO1*, CLO2, CLO3
	20
	Theo thang điểm của câu hỏi/ Rubrics số I.3

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 4
	CLO2, CLO3,
	20
	Theo thang điểm của câu hỏi/ Rubrics số I.3

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi Tự Luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1*
	
	Theo thang điểm của câu hỏi/ Rubrics số I.6.5


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Amit Konar, Computational Intelligence, Principles, Techniques and Applications, Springer, 2005
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] JinKun Liu, Intelligent Control Design and Matlab Simulation, Springer, 2018.
8.3. Phần mềm
MATLAB
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứuvà các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảngviêncung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ cơ điện tử, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
-Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11.PHÊ DUYỆT
	☒Phê duyệt lần đầu           	☐Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt: 8/8/2024 Ngày cập nhật:
	Trưởng khoa



PGS.TS. Phạm Huy Hoàng

	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS.TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần



TS. Lương Quốc Việt





73. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  KỸ THUẬT NHIỆT
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật nhiệt
Tên học phần (tiếng Anh): Thermodynamics 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101002636	Mã tự quản: 03200003	
Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 2 (2,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
·  Học phần tiên quyết: Không;
·  Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	T.S Mai Thành Đảm
	dammt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	Th.S Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	Th.S Hoàng Trọng Trần Huy
	huyhtt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk48619721]Học phần này trang bị cho sinh viên nội dung về các khái niệm trong kỹ thuật nhiệt, nội dung định luật nhiệt động một và hai, đặc điểm, tính chất và sự biến đổi năng lượng của các quá trình nhiệt động, sự chuyển hóa năng lượng từ nhiệt sang công trong các chu trình ứng dụng, cũng như đặc tính nhiệt của các lưu chất giúp quá trình biến đổi đó đạt được hiệu quả cao trong thực tế.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1.1
	Phân loại được các khái niệm về thông số trạng thái, phương trình trạng thái khí lý tưởng cho đơn chất và hỗn hơp.
	C3

	
	CLO1.2
	Tính toán được mức độ chuyển hóa năng lượng trong định luật nhiệt động định luật nhiệt động 1,2 và các chu trình thuận chiều, ngược chiều.
	C3

	
	CLO1.3
	Phân loại được các công thức xác định mối quan hệ giữa thông số đầu và cuối của quá trình nhiệt động chất khí và các đại lượng năng lượng của chu trình ứng dụng.
	C3

	
	CLO1.4
	Diễn dịch được đặc tính, quá hóa hơi đẳng áp của chất thuần khiết và nguyên lý hoạt động của chu trình ứng.
	C3

	
	CLO1.5
	Phân loại được các khái niệm thông số, cách sử dụng đồ thị và các quá trình nhiệt động ứng dụng của không khí ẩm.
	C3

	PLO 3 
	CLO2.1
	Thể hiện đúng khái niệm cơ bản của hệ nhiệt động để tính toán các thông số trạng thái và các đại lượng của phương trình trạng thái khí lý tưởng cho đơn chất và hỗn hơp.
	P3

	
	CLO2.2
	Thực hiện chính xác các bài toán liên quan đến định luật 1 và chu trình thuận chiều, ngược chiều
	P3

	
	CLO2.3
	Thể hiện đúng mối quan hệ giữa thông số đầu và cuối của từng quá trình nhiệt động chất khí và các đại lượng năng lượng của chu trình ứng dụng để tính toán các đại lượng trên trong các trường hợp cụ thể. 
	P3

	
	CLO2.4
	Áp dụng chính xác các bảng tra tính chất vật lý của một số lưu chất để xác định trạng thái chất lưu chất và các đại lượng năng lượng của chu trình ứng dụng cụ thể.
	P3

	
	CLO2.5
	Làm đúng các bài toán xác định thông số, các đại lượng năng lượng trong quá trình nhiệt động của không khí ẩm bằng phương pháp đại số và đồ thị
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến quá trình nhiệt động chất khí và chu trình nhiệt.
	P3

	PLO 8
	CLO4
	Xác định được vấn đề kỹ thuật liên quan đến quá trình nhiệt động chất khí và chu trình nhiệt trong các tình huống và điều kiện cụ thể.
	R3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Các khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học
	CLO1.1, CLO2.1, 
CLO3
	4
	0
	8

	2. 
	Định luật nhiệt động thứ nhất, thứ hai
	CLO1.2, CLO2.2, CLO3
	4
	0
	8

	3. 
	Quá trình nhiệt động của chất khí và chu trình ứng dụng
	CLO1.3, CLO2.3, CLO3, CLO4
	8
	0
	16

	4. 
	Chất thuần khiết và chu trình ứng dụng
	CLO1.4, CLO2.4, CLO3, CLO4
	8
	0
	16

	5. 
	Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động ứng dụng
	CLO1.4, CLO2.4, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	Tổng
	30
	0
	60


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Các khái niệm cơ bản về nhiệt động lực học
1.1. Khái quát 
1.2. Thông số trạng thái
   1.2.1. Nhiệt độ
   1.2.2. Áp suất
	1.2.3. Thể tích riêng và khối lượng riêng 
	1.2.4. Nội năng 
	1.2.5. Enthalpy 
	1.2.5. Entropy
1.3. Phương trình trạng thái khí lý tưởng
1.4. Hỗn hợp khí lý tưởng
1.4.1. Định luật Gibbs- Dalton
1.4.2. Định luật Amagat
1.4.3. Thành phần hỗn hợp
1.4.4. Phân tử lượng và hằng số chất khí của hỗn hợp
1.4.5. Nhiệt dung riêng của hỗn hợp khí lý tưởng
Chương 2. Định luật nhiệt động thứ nhất, thứ hai
2.1. Công
2.1.1. Khái niệm
2.1.2.  Công trong hệ kín
2.1.3.  Công trong hệ hở
2.2. Nhiệt lượng
2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất
2.3.1. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ kín
2.3.2. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ hở
2.4. Những hạn chế của định luật nhiệt động thứ nhất
2.5. Một số cách phát biểu của định luật nhiệt động thứ hai
Chương 3. Quá trình nhiệt động của chất khí và chu trình ứng dụng
3.1. Một số quá trình nhiệt động của khí lý tưởng 
3.1.1. Giới thiệu 
3.1.4. Thiết lập mối quan hệ giữa các thông số đầu và cuối của quá trình
3.1.5. Lượng biến đổi entropy, enthalpy, nộinăng, công và nhiệt lượng
3.2. Chu trình nhiệt động
3.2.1. Chu trình thuận chiều 
3.2.2. Chu trình ngược chiều
3.3. Chu trình Carnot
3.3.1. Chu trình Carnot thuận chiều 
3.3.2. Chu trình Carnot ngược chiều
3.3.3. Ý nghĩa chu trình Carnot
3.4. Chu trình động cơ đốt trong
3.4.1. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích
3.4.2. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp 
3.4.3. Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp
3.5. Quá trình nén khí và hơi
3.5.1. Máy nén piston
3.5.2. Máy nén pisyon nhiều cấp
Chương 4. Chất thuần khiết và chu trình ứng dụng
4.1. Tổng quát
4.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp
4.3. Biểu diễn một số quá trình trên các đồ thị khác 
4.4. Cách xác định thông số trạng thái của chất thuần khiết
 4.4.1. Bảng các tính chất nhiệt động của chất thuần khiết ở trạng thái bão hòa
 	4.4.2. Bảng các tính chất nhiệt động của chất thuần khiết ở trạng thái lỏng chưa sôi và hơi quá nhiệt
4.2. Chu trình ứng dụng
4.2.1. Chu trình hơi nước	
4.2.2.Máy lạnh 
Chương 5. Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động ứng dụng
5.1. Tổng quát
        5.1.1. Khái niệm
        5.1.2. Các loại không khí ẩm
	5.2. Các thông số của không khí ẩm
5.2.1. Độ ẩm tuyệt đối 
5.2.2. Độ ẩm tương đối 
5.2.3. Độ chứa hơi 
5.2.4. Enthalpy của không khí ẩm
5.2.5. Nhiệt độ đọng sương 
5.2.5. Nhiệt độ nhiệt kế ướt 
5.3. Đồ thị không khí ẩm 
5.3.1. Đồ thị Carrier
5.3.2. Đồ thị Mollier
5.4. Các quá trình nhiệt động ứng dụng 
5.4.1. Quá trình gia nhiệt
5.4.2. Quá trình làm lạnh
5.4.3. Sấy lý thuyết
           5.4.4. Quá trình hòa trộn
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2, CLO 1.3,
CLO 1.4,
CLO 1.5
	CLO 2.1,
CLO 2.2,
CLO 2.3,
CLO 2.4,
CLO 2.5
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải quyết vấn đề
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập cá nhân)
	Đọc tài liệu, thảo luận, phản biện, trình bày.
	
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hình thức đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra học phần
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric 
[5]

	Quá trình
	30
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	CLO4
	10
	I.1

	Thái độ
	Suốt quá trình học
	CLO3
	10
	I.3

	Bài tập cá nhân 1
	Khi học chương 3
	CLO1.3, CLO2.3, CLO4, CLO3
	5
	I.6

	Bài tập cá nhân 2
	Khi học chương 4
	CLO1.4, CLO2.4, CLO4, CLO3
	5
	I.6

	Thi cuối kỳ
	70
	

	Thi trắc nghiệm 50 phút
Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần:
- Chương 1: 15% câu hỏi
- Chương 2: 30% câu hỏi
- Chương 3: 20% câu hỏi
- Chương 4: 20% câu hỏi
- Chương 5: 15% câu hỏi
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO1.5, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO2.4, CLO2.5
	100
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
 [1] Nguyễn Minh Phú (2014), Giáo trình Kỹ Thuật Nhiệt, Trường Đại Học Công nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, ĐHBK TpHCM, 2008
[2] Lê Kim Dưỡng, Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật, ĐHSPKT Tp.HCM, 2005
[3] Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt, Nhà xuất bản Khoa học- Kỹ thuật, 2007
[4] Yunus A. Cengel, Michael A. Boles, Thermodynamics: An engineering approach,  5th ed., McGraw-Hill, 2015. 
Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+  Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp;
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt:  		               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần
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74. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Máy chế biến nông sản thực phẩm	
Tên học phần (tiếng Anh): Agricultural processing food products
Mã học phần: 0101003225	Mã tự quản: 03200030 	
Thuộc khối kiến thức: Ngành chính	Loại học phần: Tự chọn	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy – Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 2 (2,0,4)
Phân bố thời gian:
· Tổng số tiết	: 90 tiết
· Số tiết lý thuyết	: 30 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số tiết tự học	: 60 tiết	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không.
· Học phần học trước: Không.
· Học phần song hành: Không.
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	Th.S Huỳnh Văn Nam
	namhv@.huit.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	Th.S Đặng Văn Hải
	haidv@.huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	Th.S Nguyễn Minh huy
	huynm@.huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	Th.S Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@.huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về nguyên lý gia công cơ nông sản thực phẩm, cấu tạo một số máy gia công nông sản thực phẩm hiện có, thiết kế một số máy gia công nông sản thực phẩm thông dụng. Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng giải thích nguyên lý làm việc một số máy gia công cơ nông sản thực phẩm, thiết kế thành thạo một số máy gia công cơ nông sản thực phẩm và trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và làm việc.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần (*) như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả chuẩn đầu ra                                                                                         
[3]
	Trình độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1.1
	Trình bày được tầm quan trọng của máy gia công cơ nông sản thực phẩm.
	2

	
	CLO1.2
	Giải thích nguyên lý hoạt động các máy chế biến nông sản thực phẩm
	4

	
	CLO1.3
	Lập kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa thiết bị
	3

	PLO4
	CLO2.1
	Tìm hiểu các yêu cầu kỹ thuật máy thực phẩm.
	4

	
	CLO2.2
	Xây dựng sơ đồ nguyên lý làm việc các máy chế biến nông sản thực phẩm
	4

	PLO5
	CLO3.1
	Chủ động trong hoạt động cá nhân và trách nhiệm khi phối hợp nhóm
	4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần
[3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Chương 1. Các kiến thức chung về máy chế biến nông sản thực phẩm
	CLO1.1 

	6
	2
	0
	4

	2.
	Chương 2. Máy và thiết bị dùng để rửa và làm sạch nguyên liệu thực vật từ vỏ bên ngoài
	CLO1, CLO2, CLO3

	6
	2
	0
	4

	3.
	Chương 3. Các máy phân loại sản phẩm rời
	CLO1, CLO2, CLO3

	12
	4
	0
	8

	4.
	Chương 4. Các máy bóc vỏ
	CLO1, CLO2, CLO3
                
	6
	2
	0
	4

	5.
	Chương 5. Các máy nghiền
	CLO1, CLO2, CLO3

	6
	2
	0
	4

	6.
	Chương 6. Các máy cắt thái
	CLO1, CLO2, CLO3

	6
	2
	0
	4

	7.
	Chương 7. Máy định lượng
	CLO1, CLO2, CLO3


	12
	4
	0
	8

	8.
	Chương 8. Các máy khuấy trộn chất lỏng
	CLO1, CLO2, CLO3
	6
	2
	0
	4

	9.
	Chương 9. Các máy trộn các vật liệu nhão - quánh
	CLO1, CLO2,  CLO3
	6
	2
	0
	4

	10
	Chương 10. Các máy trộn vật liệu rời
	CLO1, CLO2,  CLO3
	12
	4
	0
	8

	11
	Chương 11. Các máy tạo hình sản phẩm bằng phương pháp nén ép
	CLO1, CLO2,  CLO3
	6
	2
	0
	4

	12
	Chương 12. Tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa thiết bị

	CLO1, CLO2,  CLO3
	6
	2
	0
	4

	Tổng
	90
	30
	0
	60



5.2. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1. Các kiến thức chung về máy chế biến nông sản – thực phẩm
1.1. Vai trò của chế biến trong sản xuất nông sản – thực phẩm
1.2. Hệ thống máy chế biến nông sản – thực phẩm
1.3. Các tính chất lưu biến của nguyên liệu trong chế biến
1.4. Phương pháp lựa chọn phương án tối ưu hóa máy và thiết bị công nghệ
1.5. Cơ sở kinh tế chế tạo máy
1.6. Độ bền và thời hạn phục vụ của máy
1.7. Độ tin cậy và độ cứng vững của kết cấu máy
1.8. Tiểu chuẩn hóa kết cấu
1.9. Cơ sở kinh tế kỹ thuật của áp dụng vật liệu polyme trong thiết kế máy
Chương 2. Máy và thiết bị dùng để rửa và làm sạch nguyên liệu thực vật từ vỏ bên ngoài
2.1. Máy dùng để rửa nguyên liệu thực vật
2.2. Máy dùng để làm sạch nguyên liệu thực vật khỏi lớp vỏ ngoài 
Chương 3. Các máy phân loại sản phẩm rời
3.1. Cơ sở lý thuyết và quá trình phân CLOại sản phẩm rời
3.2. Máy sàng lắc phẳng 
3.3. Máy sàng thùng quay
3.4. Máy sàng rung
3.5. Máy rây
Chương 4. Các máy bóc vỏ
4.1. Cơ sở lý thuyết
4.2. Máy bóc vỏ kiểu thanh đập
4.3. Máy bóc vỏ kiểu hai đĩa
4.4. Máy bóc vỏ kiểu hai trục
4.5. Máy bóc vỏ kiểu trục – băng
4.6. Máy bóc vỏ kiểu tang côn
4.7. Máy bóc vỏ nhiều đĩa trục quay thẳng đứng
4.8. Máy xát gạo
4.9. Máy đánh bóng gạo kiểu nón
Chương 5. Các máy nghiền
5.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình nghiền hạt
5.2. Máy nghiền đĩa
5.3. Máy nghiền trục
5.4. Máy nghiền chậu con lăn
5.5. Máy nghiền búa
Chương 6. Các máy cắt thái
6.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình cắt thái vật thể
6.2. Máy thái thân lá thực vật
6.3. Máy thái củ quả
6.4. Máy cắt các sản phẩm thực phẩm
Chương 7. Máy định lượng
7.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình định lượng
7.2. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm hạt rời
7.3. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm hạt dẻo
7.4. Các máy định lượng dùng cho sản phẩm (máy phân lượng)
Chương 8. Các máy khuấy trộn chất lỏng
8.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình khuấy chất lỏng
8.2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng của các CLOại cơ cấu khuấy
Chương 9. Các máy trộn các vật liệu nhão - quánh
9.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình trộn vật liệu nhão - quánh
9.2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng của các kiểu máy trộn
Chương 10. Các máy trộn vật liệu rời
10.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình trộn vật liệu rời
10.2. Phân CLOại máy trộn vật liệu rời
10.3. Cấu tạo máy trộn thùng quay
10.4. Cấu tạo máy trộn có bộ phận trộn quay
Chương 11. Các máy tạo hình sản phẩm bằng phương pháp nén ép
11.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình nén ép vật thể
11.2. Máy để tạo hình bằng cách đùn ép
11.3. Máy để tạo hình bằng cách nén ép kiểu trục cán – cối vòng
Chương 12. Tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa thiết bị
12.1. Hệ thống bão dưỡng kỹ thuật và sửa chữa
12.2. Kế hoạch kinh tế kỹ thuật và công việc sửa chữa
12.3. Tổ chức sửa chữa máy và thiết bị trong tương lai 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học chọn các sơ đồ nguyên lý phù hợp với từng loại nguyên liệu, đọc hiểu và kiểm tra .
	Chọn sơ đồ nguyên lý phù hợp với từng loại nguyên liệu, đặt câu hỏi làm rõ và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	




7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hình thức đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra học phần
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Rubric 
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	Hoạt động nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO3.1

	10
	I.2_09

	Bài tập
	Từ buổi học thứ 3 trở đi
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO3.1
	40
	I.3_09, I.4_09, I.5_09

	THI CUỐI KỲ/ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần, bao gồm từ chương 1 đến chương 12.

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1
CLO1.2
CLO1.3
CLO2.1
CLO3.1
	
	Theo thang điểm của đề thi



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh, Máy chế biến nông sản, thực phẩm, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.
8.2. Tài liệu tham khảo
[2] Nguyễn Minh Tuyển (chủ biên)  Các máy lắng lọc và ly tâm  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1987.
[3] Nguyễn Như Thung, Lê Nguyên Đương, Phan Lê, Nguyễn Văn Khỏe  Máy và thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1987.
[4] Đoàn Dụ (chủ biên)  Công nghệ và các máy chế biến lương thực  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1983.
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Sinh viên có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được cung cấp trên E-classroom.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, vấn đáp trên lớp;
· Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập, tiểu luận theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15ĐH; năm 2024 -2025
· Giảng viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biên soạn đề cương học phần chi tiết phục vụ giảng dạy, biên soạn bộ đề thi, kiểm tra;
· Sinh viên: Sử dụng đề cương học phần tổng quát này làm cơ sở để biết các thông tin về học phần, từ đó xác định nội dung học tập và chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp nhằm đạt được kết quả mong đợi;
· Đề cương học phần tổng quát được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.
11. PHÊ DUYỆT  
☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: .....
	Ngày phê duyệt:    /    / 2024                 Ngày cập nhật: ……….…. 
	 
	  Trưởng khoa





	Trưởng bộ môn




Lê Thế Truyền
	Chủ nhiệm học phần




Huỳnh Văn Nam




75. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PLC NÂNG CAO 1
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): PLC nâng cao 1
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced PLC 1
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102816	Mã tự quản: 02201149
Thuộc khối kiến thức: Ngành	Loại học phần: Tự chọn 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Tự động hóa - Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Điều khiển logic khả trình (PLC) (0101100842);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp    ☐Trực tuyến (online)     ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1. 
	ThS. Nguyễn Phú Công
	congnp@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	2. 
	ThS. Trần Hoàn
	hoant@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	3. 
	ThS. Trần Thị Như Hà
	hattn@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	4. 
	ThS. Dương Văn Khải
	khaidv@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK - HUIT

	6. 
	Ths. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	9. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK - HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “PLC nâng cao 1” là học phần thuộc khối kiến thức ngành tự chọn, được giảng dạy sau học phần Điều khiển logic khả trình. Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến hoạt động điều khiển và giám sát, chức năng thời gian thực, xử lý tín hiệu analog, xử lý tín hiệu tần số cao trong lập trình PLC. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển và giám sát, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1
	CLO1.1
	Phân tích được yêu cầu công nghệ, xác định được đặc điểm, số lượng thiết bị ngõ vào, ra của hệ thống điều khiển. Lựa chọn được các thiết bị trong hệ thống điều khiển dùng PLC với thời gian thực, ngõ vào ra tương tự, ngõ vào ra tốc độ cao, giám sát hệ thống
	C4

	
	
	CLO1.2
	Phân tích các thiết bị điện, điện tử, bộ điều khiển, các hệ thống cơ khí để tổng hợp các hệ thống tự động hóa, điều khiển tự động.
	C4

	PLO3
	
CLO2
	Thực hiện chính xác kỹ năng phân tích để đưa ra các giải pháp tư vấn, thiết kế các hệ thống tự động hóa, điều khiển tự động.
	P3

	PLO6
	CLO3
	Thực hiện chính xác kỹ năng phân tích để lập trình điều khiển và giám sát bằng PLC.
	P3

	PLO8
	CLO4
	Triển khai được các giải pháp điều khiển bằng PLC đáp ứng nhu cầu trong các hệ thống tự động hóa của doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa.
	R4


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Lập trình điều khiển thời gian thực trong PLC
	CLO1.1
	0
	5
	2.5

	2. 
	Lập trình PLC xử lý tín hiệu tương tự
	CLO1.1
	0
	5
	2.5

	3. 
	Ứng dụng PLC điều khiển biến tần
	CLO1.1
	0
	5
	2.5

	4. 
	Lập trình PLC cho bộ đếm tần số cao
	CLO1.1
	0
	5
	2.5

	5. 
	Lập trình PLC cho bộ xuất xung tần số cao
	CLO1.1
	0
	5
	2.5

	6. 
	Hướng dẫn thiết kế giao diện điều khiển và giám sát hệ thống
	CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	7. 
	Điều khiển và giám sát hoạt động băng tải
	CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	8. 
	Điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông
	CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	9. 
	Điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông theo thời gian thực
	CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	10. 
	Hướng dẫn thiết kế giao diện điều khiển trên HMI
	CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	11. 
	Điều khiển động cơ đảo chiều quay trên HMI
	CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	12. 
	Điều khiển hệ thống bồn trộn hóa chất trên HMI
	CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	Tổng
	00
	60
	30


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Lập trình điều khiển thời gian thực trong PLC
[bookmark: _Toc52377519][bookmark: _Toc52377986][bookmark: _Toc52380359][bookmark: _Toc52380867][bookmark: _Toc53139734]1.1. Cấu trúc vùng nhớ thời gian thực trong PLC
[bookmark: _Toc52377520][bookmark: _Toc52377987][bookmark: _Toc52380360][bookmark: _Toc52380868][bookmark: _Toc53139735]1.2. Cách thức thực hiện chương trình cho thời gian thực trên PLC
1.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 2: Lập trình PLC xử lý tín hiệu tương tự
2.1. Phương pháp thực hiện chương trình xử lý tín hiệu tương tự
2.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 3: Ứng dụng PLC điều khiển biến tần
3.1. Tìm hiểu về biến tần và phương thức điều khiển biến tần
3.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 4: Lập trình PLC cho bộ đếm tần số cao
4.1. Ngõ vào ngắt trên PLC
4.2. Phương pháp thực hiện chương trình ngắt trên PLC
4.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 5: Lập trình PLC cho bộ xuất xung tần số cao
5.1. Ngõ vào bộ đếm tần số cao
5.2. Phương pháp thực hiện chương trình cho bộ đếm tần số cao
5.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 6: Hướng dẫn thiết kế giao diện điều khiển và giám sát hệ thống
6.1. Khai báo PLC 
6.2. Thực hiện chương trình PLC
6.3. Khai báo biến hệ thống
6.4. Thực hiện tạo giao diện điều khiển
6.5. Gán thuộc tính đối tượng cho giao diện
Bài 7: Điều khiển và giám sát hoạt động băng tải
7.1. Sơ đồ kết nối
7.2. Chương trình điều khiển PLC
7.3. Giao diện điều khiển
Bài 8:  Điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông
8.1. Chương trình điều khiển
8.2. Giao diện điều khiển
Bài 9: Điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông theo thời gian thực
9.1. Chương trình điều khiển
9.2. Giao diện điều khiển
Bài 10: Hướng dẫn thiết kế giao diện điều khiển trên HMI
10.1. Khai báo PLC 
10.2. Thực hiện chương trình PLC
10.3. Khai báo biến hệ thống
10.4. Thực hiện tạo giao diện điều khiển
10.5. Gán thuộc tính đối tượng cho giao diện
Bài 11: Điều khiển động cơ đảo chiều quay trên HMI
11.1. Yêu cầu công nghệ
11.2. Sơ đồ kết nối
11.3. Chương trình điều khiển
11.4. Chương trình HMI
Bài 12: Điều khiển hệ thống bồn trộn hóa chất trên HMI
12.1. Yêu cầu công nghệ
12.2. Sơ đồ kết nối
12.3. Chương trình điều khiển
12.4. Chương trình HMI
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
 
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1
CLO1.2
	CLO2
	CLO3
	CLO4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Chương trình điều khiển các hệ thống
	Vận dụng các kiế thức chuyên ngành, thảo luận với giảng viên, phản biện, trình bày 
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	
Hoạt động đánh giá
[1]
	Thời điểm
[2]
	Chuẩn đầu ra 
[3]
	Tỉ lệ (%)
[4]
	Thang điểm/ Rubrics
[5]

	QUÁ TRÌNH
	50
	

	 Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	0
	Theo Rubrics học phần

	Kết quả thực hiện chương trình điều khiển
	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3
	20
	Theo Rubrics học phần

	Thuyết minh kết quả đạt được
	Suốt quá trình học
	CLO3
	10
	Theo Rubrics học phần

	Báo cáo kết quả thực hành
	Cuối buổi học
	CLO1.1, CLO1.2
	20
	Theo Rubrics học phần

	TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	50
	

	Tiểu luận cuối học phần
	Kết thúc học phần
	CLO4
	50
	Theo Rubrics học phần


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Nguyễn Phú Công, Điều khiển logic khả trình, Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh, 2024;
[2] Nguyễn Phú Công, Điều khiển logic khả trình, Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM, 2015;
[3] Nguyễn Phú Công, Bài giảng PLC nâng cao, Đại học Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh, 2024.
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Doãn Phước, Tự động hóa với S7-300, NXB Khoa học và kỹ thuật; 
[2] Lê Văn Bạn, Lê Ngọc Bích, Giáo trình PLC S7-200 và S7-300, Đại học Nông lâm TP.HCM;
[3] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005;
[4] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005;
[5] Lê Văn Doanh, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006;
[6] CP1L_E_OperationManual_en, Omron Electronics LLC, 2012.
8.3. Phần mềm
[1] CX-Programmer
[2] Tia portal
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự 100% giờ thực hành- thí nghiệm;
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
· Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH năm học 2024-2025;
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                 		☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 17/5/2024                 Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



Nguyễn Phú Công
	Chủ nhiệm học phần



Nguyễn Phú Công



[bookmark: _Toc169597459][bookmark: _Toc170236943][bookmark: _Toc177294805]
76. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Vi điều khiển nâng cao	
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced microcontroller
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100844	Mã tự quản: 02201116	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Điện tử / Khoa công nghệ Điện – Điện tử
Số tín chỉ: 2 (0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết				: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học					: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Vi điều khiển (0101100843);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1.
	ThS. Trần Trọng Hiếu
	hieutran@huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	2.
	ThS. Lê Khắc Sinh 
	sinhlk@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	3.
	ThS. Hoàng Đắc Huy
	huyhd@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	4.
	ThS. Lê Minh Thanh
	thanhlm@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	5.
	ThS. Ngô Hoàng Ấn
	annh@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	6.
	ThS. Dương Văn Khải
	khaidv@ huit.edu.vn
	Khoa CN ĐĐT - HUIT

	7.
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@ huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT

	8.
	TS. Huỳnh Ngọc Thái 
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT

	9.
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK-HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Vi điều khiển nâng cao” thuộc khối kiến thức ngành. Nội dung học phần gồm các bài thực hành thiết kế giao diện điều khiển và thu thập giá trị; lập trình giao tiếp led đơn, led 7 đoạn, LCD; đọc các trạng thái của nút nhấn, bàn phím; đọc tín hiệu của các cảm biến; điều khiển động cơ DC, động cơ bước; điều khiển robot. Trên cơ sở đó, người học thực hiện lắp các mạch và điều khiển ứng dụng. Với các nội dung trên, sinh viên lắp ráp, kiểm tra, phân tích, đánh giá và sửa chữa các sự cố thường gặp trong bài toán thiết kế. Đồng thời học phần này giúp sinh viên có khả năng làm việc nhóm và bảo vệ quan điểm cá nhân thuộc lĩnh vực lập trình ứng dụng. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan. 
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1.3
	CLO1 (*)
	Áp dụng kiến thức ngôn ngữ lập trình; các phần mềm chuyên dụng, PIC C, Proteus, VB vào các ứng dụng
	C3

	PLO2.1
	CLO2 (*)
	CLO2.1 (*)
	Giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch xử lý trung tâm, khối ngoại vi, khối nguồn, các kết nối giữa các khối; chương trình mẫu
	C2

	
	
	CLO2.2
	Phân tích các yêu cầu thiết kế, các đặc tính của linh kiện tổ chức thành một hệ thống phần cứng và phần mềm hoàn chỉnh
	C4

	PLO3
	CLO3 (*)
	Áp dụng chính xác các kỹ năng phân tích để đưa ra các giải pháp ứng dụng
	P3

	PLO5
	CLO4
	Tuân thủ ý thức kỷ luật trong học tập, trung thực trong báo cáo thực hành
	A3

	PLO6
	CLO5
	Áp dụng chính xác các kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm thực hiện nhiệm vụ bài thực hành 
	P3


Ghi chú: (*) Chuẩn đầu ra của học phần (CLO) sử dụng để đánh giá chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)
5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giới thiệu phần mềm thiết kế giao diện Visual Basic
	CLO1
	0
	5
	2.5

	2. 
	Thiết kế giao diện điều khiển led đơn

	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	3. 
	Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên led 7 thanh
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	4. 
	Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên LCD
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	5. 
	Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến nhiệt LM35
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	6. 
	Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến DS18B20
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	7. 
	Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC
	CLO1, CLO2.1
	0
	5
	2.5

	8. 
	Thiết kế giao diện điều khiển động cơ bước
	CLO1, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	9. 
	Thiết kế giao diện điều khiển led đơn qua RF
	CLO1, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	10. 
	Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC qua RF
	CLO1, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	11. 
	Thiết kế giao diện điều khiển Robot
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	0
	5
	2.5

	12. 
	Thiết kế giao diện điều khiển Robot và thu thập giá trị cảm biến

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	0
	5
	2.5

	Tổng
	00
	60
	30


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1. Giới thiệu phần mềm thiết kế giao diện Visual Basic
1.1. Giới thiệu phần mềm VB
1.2. Hướng dẫn cách tạo project trong VB
1.3. Các đối tượng trong VB
1.4. Tập lênh cơ bản
Bài 2. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn
2.1. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn dùng thanh trượt và textbox
2.2. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn dùng optionbox và button.
2.3. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn dùng image và button
2.4. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển led đơn từ giao diện
Bài 3. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên led 7 thanh
3.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên led 7 thanh trên VB
           3.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến trở hiển thị lên led 7 thanh từ giao diện
Bài 4. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên LCD
4.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị biến trở hiển thị lên LCD trên VB
4.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến trở hiển thị lên LCD từ giao diện
Bài 5. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến nhiệt LM35
5.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến LM35 hiển thị lên LCD trên VB
5.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến LM35 hiển thị lên LCD từ giao diện
Bài 6. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến DS18b20
6.1. Thiết kế giao diện đọc giá trị cảm biến DS18b20 hiển thị lên LCD trên VB
           6.2. Lập trình PIC 18F4550 đọc giá trị biến DS18b20 hiển thị lên LCD từ giao diện
Bài 7. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC
7.1. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC trên VB
7.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển động cơ DC từ giao diện
Bài 8. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ bước
8.1. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ bước trên VB
8.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển động cơ bước từ giao diện
Bài 9. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn qua RF
9.1. Thiết kế giao diện điều khiển led đơn qua RF trên VB
9.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển led đơn qua RF từ giao diện
Bài 10. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC qua RF
10.1. Thiết kế giao diện điều khiển động cơ DC qua RF trên VB
10.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển động cơ DC qua RF từ giao diện
Bài 11. Thiết kế giao diện điều khiển Robot
           11.1. Thiết kế giao diện điều khiển Robot trên VB
           11.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển Robot từ giao diện
Bài 12. Thiết kế giao diện điều khiển Robot và thu thập giá trị cảm biến
           12.1. Thiết kế giao diện điều khiển Robot và thu thập giá trị cảm biến trên VB
           12.2. Lập trình PIC 18F4550 điều khiển Robot và thu thập giá trị cảm biến từ giao diện
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1, CLO2
	CLO3,
CLO4
	CLO5
	

	Hướng dẫn ban đầu
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Hướng dẫn thường xuyên
	Thực hành theo nhóm, báo cáo thực hành
	x
	x
	
	

	Đánh giá bài thực hành
	Bảo vệ nội dung báo cáo, phản biện kết quả đạt được.
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	100
	

	Bài 1
	Suốt buổi học
	CLO1
	100/12
	Theo rubric học phần 

	Bài 2
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2.1
	100/12
	Theo rubric học phần 

	Bài 3
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	CLO1, CLO2.1
	100/12
	Theo rubric học phần 

	Bài 6
	Suốt buổi học
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	CLO1, CLO2, CLO3
	100/12
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	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
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	Bài 12
	Suốt buổi học
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	100/12
	Theo rubric học phần 


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Trần Trọng Hiếu, Bài giảng Vi điều khiển nâng cao, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2023;
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Ngô Hoàng Ấn, Bài giảng Vi điều khiển nâng cao Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2022;
[2] Trần Trọng Hiếu - Hoàng Đắc Huy - Lê Thành Tới, Bài giảng Thực hành Vi điều khiển, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ), 2017;
[3] Nguyễn Đình Phú, Phan Văn Hoàn, Trương Ngọc Anh, Vi điều khiển và ứng dụng: Giáo trình thực hành PIC, Nhà xuất bản Thanh niên, 2018.
[4] Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh, Phan Văn Hoàn, Lập trình với vi điều khiển PIC: Lý thuyết – Thực hành, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018.
[5] Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy, Tự học Proteus bằng hình ảnh, NXB Thanh niên, 2010.
[6] Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Tấn Nó, Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình Hi-Tech C, NXB ĐHQG TPHCM, 2013.
[7] Tim Wilmshurst, Designing Embedded Systems with PIC MicroControllers, Newnes, 2009.
[8] Microchip Technology, PIC 16F8XX Datasheet, Technical Manual, 2002.
[9] Microchip Technology, MPLAB C Compiler, User Manual, 2016. 
8.3. Phần mềm
[1] Labcenter Electronics Ltd. Proteus 8.9
[2] PIC C Compiler
[3] Visual Studio 2012
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; 
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các nhiệm vụ thực hành;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 12/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



Lê Thành Tới
	Trưởng bộ môn



Ngô Hoàng Ấn
	Chủ nhiệm học phần



Trần Trọng Hiếu





77. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CƠ ĐIỆN TỬ NÂNG CAO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Kỹ thuật lập trình điều khiển cơ điện tử nâng cao
Tên học phần (tiếng Anh): Advanced Mechatronics Programming Control Engineering 
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102641	Mã tự quản: 03201590
Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành	Loại học phần: Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ:  2(0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển cơ điện tử (0101102633).
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Ths Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS Lê Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	Ths Đinh Lê Cao Kỳ
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động điều khiển và giám sát, chức năng thời gian thực, xử lý tín hiệu analog, xử lý tín hiệu tần số cao hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích các hệ thống điều khiển thực tế, đưa ra được giải pháp để giải quyết các yêu cầu kỹ thuật thực tế, lập trình được các hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất. Qua đó nâng cao được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân trong việc lập bảng dự trù vật tư, thiết bị trong các hệ thống điều khiển cơ điện tử công nghiệp, phân tích, phán đoán các lỗi trong chương trình điều khiển, đưa ra các biện pháp giải quyết.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT

	CĐR học phần
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)

	Trình độ năng lực

	PLO1
	CLO1.1(*)
	Phân tích được yêu cầu công nghệ, xác định được đặc điểm, số lượng thiết bị IN/OUT của hệ thống điều khiển. Lựa chọn được các thiết bị trong hệ thống điều khiển dùng PLC 
	C4

	
	CLO1.2(*)
	Trình bày được dạng lệnh, đặc điểm hoạt động của các lệnh trong lập trình hệ thống, Kết nối được mạch điều khiển, tải được các chương trình PLC từ máy tính đến PLC và ngược lại. 
	C4

	PLO3
	CLO2.1(*)
	Phân tích được các lỗi ở ngõ vào PLC với ngõ vào ra số
	P4

	
	CLO2.2
	Phân tích được các lỗi truyền thông trong PLC với ngõ vào ra số
	P4

	PLO5
	CLO3.1
	Phản biện được quan điểm điểm cá nhân về việc phân tích, thiết kế hệ thống điều khiển cơ điện tử
	A3

	
	CLO3.2
	Phản biện được quan điểm điểm cá nhân về việc phân tích, đánh giá, cải tiến các hệ thống điều khiển cơ điện tử
	A3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của 
học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1.
	Khảo sát mô hình thực hành lập trình và điều khiển cơ điện tử
	CLO1.1
	0
	2
	1

	2.
	Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
	CLO1.2
	0
	3
	2

	3.
	Sử dụng các tập lệnh trong lập trình SIEMEN S7-1200
	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3(*)
	0
	5
	2

	4.
	Ứng dụng lệnh các tập lệnh bitlogic trong lập trình SIEMEN S7-1200
	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3(*)
	0
	10
	5

	5
	Lập trình điều khiển thời gian thực với PLC
	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
	0
	5
	2

	6
	Lập trình xử lý tín hiệu tương tự với PLC 
	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, 
	0
	5
	2

	7
	Lập trình cho bộ đếm tần số cao với PLC
	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
	0
	5
	2

	8
	Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển cơ điện tử trong với PLC S7-1200
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2(*)
	0
	25
	14

	Tổng
	0
	60
	30



5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Khảo sát mô hình thực hành lập trình và điều khiển cơ điện tử
1.1. Cấu trúc phần cứng
1.2. Kết nối điều khiển
1.3. Kết nối bộ điều khiển với máy tính
Bài 2: Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.1. Cài đặt chương trình
2.2. Sử dụng phần mềm TIA PORTAL 15.0 V4.2
2.3. Phần mềm mô phỏng S7-1200
Bài 3: Sử dụng các tập lệnh trong lập trình SIEMEN S7-1200
3.1. Tập lệnh cơ bản
3.2. Tập lệnh nâng cao
3.3. Xử lý dữ liệu và lưu trữ
3.4. Truyền thông dữ liệu
3.5. Chương trình điều khiển tổng hợp
3.6. Các chương trình ứng dụng
Bài 4: Ứng dụng lệnh các tập lệnh trong lập trình SIEMEN S7-1200
4.1. Các chương trình ứng dụng thực tế trong sản xuất
4.2. Chương trình điều khiển tổng hợp nâng cao
Bài 5: Lập trình điều khiển thời gian thực trong PLC
5.1. Cấu trúc vùng nhớ thời gian thực trong PLC
5.2. Cách thức thực hiện chương trình cho thời gian thực trên PLC
Bài 6:  Lập trình PLC xử lý tín hiệu tương tự
6.1. Phương pháp thực hiện chương trình xử lý tín hiệu tương tự
6.2. Các chương trình ứng dụng
Bài 7:  Lập trình cho bộ đếm tần số cao với PLC
7.1. Ngõ vào bộ đếm tần số cao
7.2. Phương pháp thực hiện chương trình cho bộ đếm tần số cao
7.3. Các chương trình ứng dụng
Bài 8: Thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển cơ điện tử với PLC S7-1200
		8.1. Thực hành đọc tín hiệu analog trong PLC 
			8.1.1. Kết nối các cảm biến đo điện trở với module analog  Cảm biến đo khối lượng  Cảm biến siêu âm  Cảm biến đo áp suất 
			8.1.2. Lập trình đọc và tính ra khối lượng vật thể dùng cảm biến đo khối lượng 
			8.1.3. Lập trình đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm Lập trình tính áp suất đường óng dùng cảm biến áp suất
		8.2. Thực tập bộ phát xung, điều chế độ rộng xung trong 
			8.2.1. Các lệnh lập trình cho PWM,PTO 
			8.2.2. Lập trình ứng dụng PWM và PTO để điều khiển động cơ DC, Step Motor, Servo Motor
		8.3. Thực tập điều khiển biến tần 
			8.3.1. Điều khiển biến tần dùng BOP 
			8.3.2. Điều khiển biến tần dùng External 
			8.3.3. Điều khiển biến tần dùng PLC 
			8.3.4. Đo và điều khiển tốc độ động cơ dùng biến tần
		8.4. Thực hành Giao tiếp HMI với PLC 
			8.4.1. Kết nối HMI
			8.4.2. Thiết lập kết nối giữa HMI và PLC 
			8.4.3. Tạo Tag liên kết giữa HMI và PLC
			8.4.4. Thiết kế giao diện cho HMI 	
			8.4.5. Liên kết các đối tượng với tag để điều khiển
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3
	CLO2.2, CLO2.3
	CLO3.1
	CLO3.2

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Giải bài tập mẫu, ví dụ
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Bài tập trên lớp
	Vận dụng lý thuyết để giải bài tập 
	x
	x
	
	x

	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tự học
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt nội dung học tập, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Nội dung đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	70
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	
	10
	Số II.1

	Kết quả thực hiện nội dung buổi học
	Suốt quá trình học
	CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
	20
	Số II.3

	Cá nhân trong nhóm làm việc nhóm
	Suốt quá trình học
	CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2
	10
	Số II.5

	Kỹ năng thao tác thí nghiệm, thực hành
	Suốt quá trình học
	CLO1.2
	10
	Số II.6

	KIỂM TRA CUỐI KỲ
	
	30
	

	Nội dung: Các đề tài liên quan đến nội dung học phần
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, CLO3.1, CLO3.2,
	30
	Theo thang điểm của đề bài



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Bộ môn Cơ Điện Tử, kỹ thuật lập trình và điều khiển cơ điện tử nâng cao, Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ).
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Phạm Quang Huy, điều khiển lập trình với S7 TIA PORTAL, NXB Khoa học kỹ thuật
[2] Trần Thế San, Hướng dẫn thiết kế và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng, 2005.
[3] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục, 2005.
[4]  Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008
 8.3. Phần mềm
TIA PORTAL 15.0
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học thực hành; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí, ngành Công nghệ cơ điện tử và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.





11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần


Nguyễn Tấn Ken





78. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP
1. Tên học phần (tiếng Việt): Lập trình điều khiển robot công nghiệp	
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial robot control programming
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102642	Mã tự quản: 03201591	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ Khí
Số tín chỉ: 2 (0,2)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 60 tiết
· Số giờ tự học	: 30 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Robot Công nghiệp (101100910)
Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Lập trình điều khiển robot công nghiệp” cung cấp cho người học kiến thức về  lập trình điều khiển robot công nghiệp, các modul cấu thành về phương pháp lập trình robot công nghiệp và ứng dụng robot trong công nghiệp. Thông qua việc sử dụng các công cụ hỗ trợ từ hệ thống điều khiển robot và phần mềm mô phỏng lập trình, người học có thể nắm bắt tổng quan về các ứng dụng và khả năng hoạt động của robot công nghiệp. Các bài thực hành được thiết kế để giúp người học làm quen với các quy tắc cơ bản khi vận hành robot công nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp cận và làm việc với các loại robot khác nhau trong môi trường sản xuất thực tế.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Phân tích được các hệ thống robot công nghiệp 
	C3

	
	
	CLO1.2
	Thiết kế được hệ thống robot theo yêu cầu bất kì của giảng viên. Vận dụng thực hiện các thao tác nhằm điều khiển hệ thống robot
	C3

	PLO 3
	CLO2(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng mô tả và giải thích các nguyên lý hoạt động của robot để giải quyết các bài toán về ứng dụng của robot công nghiệp.
	P3

	PLO 4
	 CLO3
	Thực hiện được kỹ năng tự học và tìm kiếm tài liệu về bài thực hành.
	P3

	PLO 5
	CLO4
	Tuân thủ ý thức thực hành, bài thực hành theo nhóm để rèn luyện các kỹ năng lập trình điều khiển robot công nghiệp.
	A3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Tổng quan về phần mềm lập trình Robot công nghiệp 
	CLO1.1
	0
	2
	1

	2. 
	Các tập lệnh cơ bản 
	CLO1.1, CLO1.2
	0
	3
	1.5

	3. 
	Tạo trạm hoạt động robot  
	CLO1.1, CLO1.2
	0
	5
	2.5

	4. 
	Lập trình và mô phỏng các tín hiệu đầu vào, đầu ra
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	5. 
	Bộ phân tích tín hiệu của hệ thống robot
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2
	0
	5
	2.5

	6. 
	Mô phỏng hệ thống đơn giản
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	7. 
	Ứng dụng Pick & Place
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	8. 
	Trạm hoạt động nhiều robot
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	9. 
	Di chuyển và cấu hình các trạm robot
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	5
	2.5

	10. 
	Lập trình tạo biên dạng chuyển động của điểm tác động cuối
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	11. 
	Lập trình robot làm việc với băng tải
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	12. 
	Lập trình robot giao tiếp với hệ trục tọa độ ngoài
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	13. 
	Lập trình robot làm việc với hàng đợi và hệ thống cảm biến
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	2.5

	Tổng
	0
	60
	30


5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Tổng quan về phần mềm lập trình Robot công nghiệp 
1.1. Phần mềm lập trình RoboDK 
1.2. Phần mềm lập trình Robot Mitsubishi
1.3. Phần mềm lập trình Robot ABB
1.4. Giao diện và các chức năng chính trong phần mềm lập trình 
Bài 2. Các tập lệnh cơ bản 
2.1. Tọa độ
2.2. Các lệnh di chuyển cơ bản
2.3. Lệnh tay kẹp và các công cụ
2.4. Lập trình đơn giản với các công cụ
Bài 3. Tạo trạm hoạt động robot  
3.1. Thêm cơ cấu chấp hành cuối
3.2. Thêm bộ phận điều khiển
3.3. Thêm các mô hình CAD 3D vào hệ thống 
3.4. Mô phỏng hệ thống
Bài 4. Lập trình và mô phỏng các tín hiệu đầu vào, đầu ra
4.1. Input/Output của Robot
4.2. Giao tiếp 
4.3. Cài đặt mô phỏng
4.4. Lập trình bằng editor
4.5. Cài đặt logic cho trạm làm việc
4.6. Cài đặt các ngõ ra/vào, mô phỏng
Bài 5. Bộ phân tích tín hiệu của hệ thống robot
5.1. Cài đặt tín hiệu 
5.2. Phân tích dữ liệu 
5.3. Trích xuất và lưu trữ 
5.4.  Các hoạt động với tín hiệu khác
5.5. Mô phỏng xử lý tín hiệu
Bài 6. Mô phỏng hệ thống đơn giản
6.1. Tạo trạm hoạt động 
6.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
6.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
6.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
6.5. Nhân bản hệ thống robot
Bài 7. Ứng dụng Pick & Place
7.1. Tạo trạm hoạt động 
7.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
7.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
7.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
7.5. Lập trình và mô phỏng
Bài 8. Trạm hoạt động nhiều robot
8.1. Tạo trạm hoạt động nhiều robot
8.2. Lập trình hoạt động của trạm 
8.3. Thay đổi các trạng thái hoạt động của trạm
8.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
8.5. Lập trình và mô phỏng
Bài 9. Di chuyển và cấu hình các trạm robot
9.1. Mở và lập trình một module chương trình 
9.2. Restore và backup một trạm hoạt động 
9.3. So sánh các chương trình và chuyển hệ thống hoạt động 
Bài 10. Lập trình tạo biên dạng chuyển động của điểm tác động cuối
10.1. Tạo trạm hoạt động 
10.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
10.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
10.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
10.5. Tạo biên dạng chuyển động cho điểm tác động cuối
10.6. Mô phỏng
Bài 11. Lập trình robot làm việc với băng tải
11.1. Tạo trạm hoạt động 
11.2. Tạo hệ thống thiết bị xung quanh 
11.3. Thêm các bộ phận làm việc từ tập tin 3D 
11.4. Hoàn thiện hệ thống robot 
11.5. Lập trình điều khiển hệ thống robot và băng tải
Bài 12. Lập trình robot giao tiếp với hệ trục tọa độ ngoài
12.1. Mở và lập trình một module chương trình với hệ trục tọa độ ngoài 
12.2. Các chức năng của hệ trục tọa độ ngoài 
12.3. Thiết lập hệ thống robot mô phỏng với hệ trục tọa độ ngoài
12.4. Lập trình hệ thống
12.5. Mô phỏng 
Bài 13. Lập trình robot làm việc với hàng đợi và hệ thống cảm biến
13.1. Hệ thống cấp hàng 
13.2. Bộ kẹp 
13.3. Pallet
13.4. Lập trình hệ thống
13.5. Mô phỏng 


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2, CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tự thiết kế hệ thống điều khiển robot
	Đọc tài liệu, tóm tắt nội dung lý thuyết đã học, tư duy cá nhân thiết kế hệ thống theo yêu cầu
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm lập trình điều khiển robot công nghiệp
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn tự học
	Đọc tài liệu ở nhà
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Mỗi buổi học
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 3
	70
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	Bài tập nhóm 1
	Sau khi hoàn thành bài 6
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 4
	10
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	Bài tập nhóm 2
	Sau khi hoàn thành bài 12
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 4
	10
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[[1] ABB, Operation manual RobotStudio, ABB Robotics Products, 2022.
[2] RoboDK, Documentation, RoboDk, 2024.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1]	John J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control (4th Edition), Pearson, 2017.
[2]	Nguyễn Hữu Thọ, Bài giảng Robot công nghiệp (Lưu hành nội bộ). Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, 2018.
[3] Nguyễn Mạnh Tiến, Phân tích và điều khiển robot công nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2013.
8.3. Phần mềm
1. RoboDK
2. ABB RobotStudio
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ Khóa 15DH, năm học 2024 – 2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng



	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần



TS. Đào Thanh Liêm




79. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng	
Tên học phần (tiếng Anh): System modeling and simulation
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102643	Mã tự quản: 03202592	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ Khí
Số tín chỉ: 2 (1,1)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 15 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 30 tiết
· Số giờ tự học	: 60 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động (101003072); Lập trình Matlab và ứng dụng (0101102632);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng” cung cấp cho người học kiến thức về các phương pháp mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống điều khiển như: mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển cơ khí, hệ thống điều khiển thủy lực, khí nén, hệ thống cơ điện tử. Sử dụng nền tảng Matlab-Simulink và các phần mềm liên quan để phân tích, khảo sát hệ thống điều khiển tự động và các hệ thống động học.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Phân tích được các hệ thống mô hình hóa và mô phỏng 
	C3

	
	
	CLO1.2
	Thiết kế được hệ thống mô hình hóa và mô phỏng theo yêu cầu bất kì của giảng viên. Vận dụng thực hiện các thao tác nhằm điều khiển hệ thống
	C3

	PLO 3
	CLO2(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng mô tả và giải thích các nguyên lý hoạt động của hệ thống để giải quyết các bài toán về ứng dụng của mô hình hóa và mô phỏng.
	P3

	PLO 4
	 CLO3
	Thực hiện được kỹ năng tự học và tìm kiếm tài liệu về bài thực hành.
	P3

	PLO6
	CLO4
	Tuân thủ ý thức thực hành, bài thực hành theo nhóm để rèn luyện các kỹ năng lập trình mô hình hóa và mô phỏng hệ thống.
	P3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Bài 1: Vai trò của mô hình hóa hệ thống 
	CLO1.1
	2
	0
	4

	2. 
	Bài 2. Khái niệm cơ bản về mô hình hóa hệ thống
	CLO1.1, CLO1.2
	3
	0
	6

	3. 
	Bài 3. Phương pháp mô phỏng 
	CLO1.1, CLO1.2
	5
	0
	10

	4. 
	Bài 4. Ứng dụng Matlab – Simulink mô phỏng các hệ thống điều khiển tự động
	CLO1.1, CLO1.2
	5
	0
	10

	5. 
	Bài thực hành số 1 – Mô hình cơ khí đơn giản
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	2.5
	1

	6. 
	Bài thực hành số 2 – Mô hình hóa và điều khiển con lắc ngược
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	2.5
	1.5

	7. 
	Bài thực hành số 3 – Mô hình hóa và điều khiển hệ giảm chấn Mass-Spring-Damper
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	2.5
	6

	8. 
	Bài thực hành số 4 – Mô hình hóa và điều khiển động cơ DC với bộ điều khiển PID tinh chỉnh.
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3
	0
	2.5
	6

	9. 
	Bài thực hành số 5 – Mô hình hóa và điều khiển hệ thống thủy lực
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	6

	10. 
	Bài thực hành số 6 – Mô hình hóa và điều khiển hệ thống khí nén
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	5
	6

	11. 
	Bài thực hành số 7 – Mô hình hóa và điều khiển thiết bị truyền động điện tuyến tính bằng bộ điều khiển tinh chỉnh
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	
0
	
5
	
6

	12. 
	Bài thực hành số 8 – Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển cánh tay robot
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	
0
	
5
	
12

	Tổng
	15
	30
	30



5.2. Nội dung chi tiết 
Bài 1: Vai trò của mô hình hóa hệ thống 
1.1. Tầm quan trọng của mô hình hóa 
1.2. Các lĩnh vực ứng dụng của mô hình hóa 
1.3. Lợi ích và thách thức của mô hình hóa 
Bài 2. Khái niệm cơ bản về mô hình hóa hệ thống
2.1. Định nghĩa mô hình hóa
2.2. Các loại mô hình
2.3. Quá trình mô hình hóa
Bài 3. Phương pháp mô phỏng 
3.1. Định nghĩa và vai trò của mô phỏng
3.2. Các phương pháp mô phỏng phổ biến
3.3. Quy trình mô phỏng 
Bài 4. Ứng dụng Matlab – Simulink mô phỏng các hệ thống điều khiển tự động
4.1. Giới thiệu về Matlab – Simulink
4.2. Các công cụ chính trong Simulink
4.3. Các ví dụ ứng dụng trong điều khiển tự động
Bài 5: Bài thực hành số 1 – Mô hình cơ khí đơn giản
5.1. Thư viện cơ khí trong Simulink 
5.2. Lập một hệ thống mô phỏng đơn giản trên Simulink 
5.3. Đánh giá kết quả mô phỏng sử dụng Simscape Results Explorer 
Bài 6: Bài thực hành số 2 – Mô hình hóa và điều khiển con lắc ngược
6.1. Thiết lập mô hình con lắc ngược 
6.2. Xây dựng bộ điều khiển PID cho con lắc ngược 
6.3. Mô phỏng hệ thống điều khiển con lắc ngược
6.6. Biểu diễn hệ thống bằng đồ họa 
Bài 7: Bài thực hành số 3 – Mô hình hóa và điều khiển hệ giảm chấn Mass-Spring-Damper
7.1. Xây dựng hệ thống  
7.2. Thiết lập sơ đồ điều khiển hệ thống 
7.3. Phương pháp điều khiển bền vững hệ thống
7.4. Mô phỏng
Bài 8: Bài thực hành số 4 – Mô hình hóa và điều khiển động cơ DC với bộ điều khiển PID tinh chỉnh.
8.1. Xây dựng mô hình 
8.2. Điều khiển tốc độ với PWM 
8.3. Điều khiển tốc độ với bộ dự báo Smith
8.4. Điều khiển tốc độ với vòng phản hồi và giám sát trạng thái 
Bài 9: Bài thực hành số 5 – Mô hình hóa và điều khiển hệ thống thủy lực
9.1. Hệ thống thủy lực sử dụng xy lanh đơn 
9.2. Hệ thống thủy lực sử dụng xy lanh Telescopic 
9.3. Điều khiển vòng kín hệ thống thủy lực sử dụng xy lanh quay 
9.4. Điều khiển hệ thống thủy lực nhiều cơ cấu chấp hành
Bài 10: Bài thực hành số 6 – Mô hình hóa và điều khiển hệ thống khí nén
10.1. Điều khiển hệ thống sử dụng motor khí nén 
10.2. Hệ thống khí nén sử dụng xy lanh tác động đơn, kép 
10.3. Điều khiển hệ thống khí nén phức tạp 
Bài 11: Bài thực hành số 7 – Mô hình hóa và điều khiển thiết bị truyền động điện tuyến tính bằng bộ điều khiển tinh chỉnh
11.1. Thiết lập thiết bị truyền động tuyến tính 
11.2. Thiết lập bộ điều khiển 
11.3. Tinh chỉnh bộ điều khiển
11.4. Điều khiển hệ thống và đánh giá kết quả 
Bài 12: Bài thực hành số 8 – Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển cánh tay robot
12.1. Thiết lập hệ thống robot và các tham số
12.2. Thiết lập bộ điều khiển vòng kín
12.3. Mô phỏng và đánh giá kết quả 
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2, CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tự thiết kế hệ thống mô phỏng
	Đọc tài liệu, tóm tắt nội dung lý thuyết đã học, tư duy cá nhân thiết kế hệ thống theo yêu cầu
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập nhóm lập trình mô hình hóa và mô phỏng
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, phản biện, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn tự học
	Đọc tài liệu ở nhà
	x
	x
	
	



7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Mỗi buổi học
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 3
	30
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	Bài tập nhóm 1
	Sau khi hoàn thành bài thực hành số 9
	CLO 1.1, CLO 1.2, CLO 2, CLO 4
	10
	Theo thang điểm của bài thực hành/Rubric II.1

	BÀI TIỂU LUẬN
	
	50
	

	Bài tiểu luận 

	Sau khi kết thúc bài 4
	CLO1, CLO2

	50
	Theo thang điểm của đề tiểu luận/Rubric I.6



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[4] Trương Vũ Bằng Giang, Trần Xuân Nam, Mô hình hóa và mô phỏng, NXB ĐHQG Hà Nội, 2013.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Devendra K. Chaturvedi, Modeling and Simulation of system using Matlab and Simulink, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010.
[2] Dingyü Xue, YangQuan Chen, System Simulation Techniques with MATLAB and Simulink, Wiley 2014.
[3] Nguyễn Phùng Quang, Matlab & Simulink dành cho kỹ sư diều khiển tự động, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2004
[4] Matlab, Matlab Programming fundamentals, Mathwork, 2022.
[5] Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh, Lập trình Matlab và ứng dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006
[6] Trần Quang Khánh, Matlab ứng dụng, Tập 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010.
[7] Trần Quang Khánh, Matlab ứng dụng, Tập 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010.
8.3. Phần mềm
[3] Matlab & Simulink 
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 100% giờ học; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng


	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần



TS. Đào Thanh Liêm




80. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN CÁC HỆ THỐNG SERVO
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Điều khiển các hệ thống servo 
Tên học phần (tiếng Anh): Industrial Motion Control System 
Trình độ: Đại học 
Mã học phần: 101100906	Mã tự quản: 3200043
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù 	Loại học phần: Bắt buộc  	 
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Công nghệ Cơ khí 
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình điều khiển Cơ điện tử (0101102633);
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Điều khiển các hệ thống servo” giúp người học  hiểu được các kiến thức chung về hệ thống Servo và phân tích được các thành phần trong hệ thống Servo, từ đó lựa chọn và thiết kế các thành phần cụ thể cho hệ thống. Bên cạnh đó người học trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.


4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1(*)
	CLO1.1
	Hiểu được cách áp dụng phần mềm chuyên dụng cho hệ thống Servo
	C3

	
	
	CLO1.2(*)
	Lựa chọn các giải pháp để giải quyết bài toán điều khiển cho hệ thống servo
	C4

	PLO 3 
	CLO2(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng phân tích để đưa ra giải pháp thiết kế và điều khiển hệ thống servo
	P3

	PLO 4
	 CLO3
	Thực hiện thuần thục kỹ năng tự học, nghiên cứu kết hợp kiến thức lý thuyết, phần mềm lập trình, các phương pháp lập trình để thiết kế các hệ thống servo.
	P3

	PLO 6
	CLO4
	Thực hiện thuần thục kỹ năng hợp tác, tổ chức và làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề trong bài tập cá nhân, nhóm 
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Tổng quan về hệ thống servo
	CLO1.1,CLO1.2(*)
	5
	0
	10

	2. 
	Biên dạng chuyển động
	CLO1.1,CLO1.2(*), CLO2
	10
	0
	20

	3. 
	Thiết kế hệ thống truyền động
	CLO1.1,CLO1.2(*), CLO2, CLO3
	10
	0
	20

	4. 
	Động cơ điện
	CLO1.1,CLO1.2(*), CLO2
	5
	0
	10

	5. 
	Cảm biến và thiết bị điều khiển
	CLO1.1,CLO1.2(*), CLO2
	5
	0
	10

	6. 
	Truyền động AC Servo
	CLO1.1,CLO1.2(*), CLO2
	5
	0
	10

	7. 
	Lập trình điều khiển chuyển động và ứng dụng
	CLO2, CLO3, CLO4
	5
	0
	10

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Tổng quan về hệ thống servo
1.29. Các thành phần của hệ thống điều khiển chuyển động	
1.30. Giao diện người-máy (HMI)
1.31. Bộ điều khiển chuyển động	
1.32. Drives	
1.33. Thiết bị truyền động	
1.34. Cơ cấu truyền động
1.35. Hồi tiếp
Chương 2. Biên dạng chuyển động
2.1. Động học: Các khái niệm cơ bản	
2.2	Các biên dạng chuyển động thường gặp
2.3. Chuyển động đa hướng
2.4.	Bài tập
Chương 3. Thiết kế hệ thống truyền động
3.1. Quán tính và mô-men xoắn phản xạ  
3.2. Tỷ số quán tính
3.3. Cơ cấu truyền động
3.4.	Mô-men xoắn cần thiết cho chuyển động
3.5.	Đường con mô-men xoắn – tốc độ
3.6.	Quy trình định cỡ động cơ	
3.7.	Lựa chọn động cơ truyền động trực tiếp
3.8.	Lựa chọn động cơ và bộ truyền động	
3.9.	Hộp số
3.10. Lựa chọn động cơ servo và đầu bánh răng	
3.11. Lựa chọn động cơ cảm ứng AC và bộ truyền động	
3.12. Lựa chọn động cơ, hộp số và cơ cấu truyền động
3.13. Bài tập
Chương 4. Động cơ điện
4.1. Các khái niệm cơ bản
4.2. Từ trường quay
4.3. AC Servo Motors
4.4.	AC Induction Motors
4.5	Mô hình toán học
4.6.	Bài tập
Chương 5. Cảm biến và thiết bị điều khiển
5.1. Bộ mã hóa quang học (Optical Encoders) 
5.2. Cảm biến phát hiện
5.3. Thiết bị điều khiển bằng tay
5.4.	Thiết bị điều khiển cho AC Induction Motors
5.5	Bài tập
Chương 6. Truyền động AC Servo
6.1. Truyền động điện
6.2. Cấu trúc điều khiển cơ bản
6.3. Inner Loop
6.4.	Mô hình mô phỏng của bộ điều khiển
6.5. Tinh chỉnh
6.6. Bài tập
Chương 7. Lập trình điều khiển chuyển động và ứng dụng
7.1. Chế độ di chuyển 
7.2. Lập trình
7.3. Chuyển động đơn hướng
7.4.	Chuyển động đa hướng
7.5. Bài tập 

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3, CLO4
	CLO 4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	x
	x
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	x
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	x
	

	Bài tập tình huống
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	x
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tài liêu, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 1
Chủ đề: Tính toán biên dạng chuyển động
	Sau khi hoàn thành chương 2
	CLO1
	5
	Rubric I.6

	Bài tập nhóm
Chủ đề: Thiết kế hệ thống truyền động
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO2, CLO3, CLO4
	10
	Rubric I.4

	Bài thuyết trình
Chủ đề: Các thiết bị trong hệ thống truyền động servo
	Sau khi hoàn thành chương 4,5,6
	CLO3, CLO4
	20
	Rubric I.3

	Bài tập cá nhân 2
Chủ đề: Lập trình điều khiển chuyển động và ứng dụng

	Sau khi hoàn thành chương 7
	CLO2, CLO3

	10
	Rubric I.6

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1,CLO2
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Hakan Gürocak, Industrial motion control motor selection, drives, controller tuning, applications, Wiley, 2016
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Frederick G. Moritz, Electromechanical Motion Systems: Design and Simulation, Wiley, 2014.
[2] Juha Pyrhönen, Valéria Hrabovcová, R. Scott Semken, Electrical Machine Drives Control: An Introduction, John Wiley & Sons, 2016.
[3] Ned Mohan, Advanced electric drives Analysis, Control, and Modeling Using MATLAB/Simulink®, John Wiley, 2014.
[3] John R. Hackworth and Frederick D. Hackworth, Programmable Logic Controllers: Programming Methods and Applications, 5th Edition, Pearson, 2018
[4] Khaled Kamel and Eman Kamel, Programmable Logic Controllers (PLCs): Industrial Control, McGraw-Hill Education, 2018
[5] Trần Văn Hiếu, Tự động hóa PLC S7-1200 với TIA PORTAL, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2019 
[6] Trần Văn Hiếu, Thiết kế hệ thống mạng truyền thông công nghiệp với TIA PORTAL, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018 
8.3. Phần mềm
Không

9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần



TS. Đào Thanh Liêm





81. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Hệ thống sản xuất thông minh	
Tên học phần (tiếng Anh): Smart Manufacturing Systems
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101100911	Mã tự quản: 03201018	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ khí
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không. 
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực hành về cảm biến, lập trình, thiết kế phần cứng và phần mềm của một hệ thống điều khiển lập trình, thiết kế phần cứng và lập trình cho một số hệ thống sản xuất tự động. Hệ thống sản xuất tự động trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về: nguyên lý hoạt động và cấu trúc của các hệ thống sản xuất tự động, các thành phần chính của hệ thống sản xuất tự động, bao gồm: robot, hệ thống điều khiển, hệ thống vận chuyển, hệ thống cấp liệu, hệ thống giám sát và kiểm soát chất lượng, các phương pháp thiết kế và triển khai hệ thống sản xuất tự động, các ứng dụng của hệ thống sản xuất tự động trong các ngành công nghiệp khác nhau.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Trình bày được tổng quan các công nghệ máy tính như máy tính, thu thập dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mạng, điều khiển số, công nghệ IoT công nghiệp áp dụng cho quản ly nhà máy thông minh trong hoạt động vận hành sản xuất
	C4

	
	
	CLO1.2
	Xác định các vấn đề liên quan đến con người có ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định trong môi trường nhà máy sản xuất.
	C5

	PLO 3 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng lập kế hoạch tối ưu, điều phối và giám sát hoạt động sản xuất của hệ thống
	P4

	PLO 6
	CLO3(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm đối với các hoạt động chuyên môn, học thuật thông qua kỹ năng trình bày.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Mở đầu
	CLO1
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2: Khái niệm cơ bản về hoạt động sản xuất chế tạo
	CLO1
	3
	0
	6

	3. 
	Chương 3: Dây chuyển sản xuất tự động hóa
	CLO1, CLO2
	3
	0
	6

	4. 
	Chương 4: Hệ thống sản xuất điều khiển số
	CLO1, CLO2
	3
	0
	6

	5. 
	Chương 5: Ứng dụng Robot trong hệ thống sản xuất
	CLO1, CLO2
	3
	0
	6

	6. 
	Chương 6: Hệ thống vận chuyển và lưu trữ
	CLO1, CLO2
	5
	0
	10

	7. 
	Chương 7: Nhóm công nghệ và tự động hóa linh hoạt
	CLO1, CLO2
	5
	0
	10

	8. 
	Chương 8: Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính CIM
	CLO1, CLO2, CLO3
	5
	0
	10

	9. 
	Chương 9: Nhà máy tự động thông minh trong tương lai
	CLO1, CLO2, CLO3
	5
	0
	10

	10. 
	Chương 10: Tổng quan về hệ thống sản xuất thông minh tích hợp IoT
	CLO1, CLO2, CLO3
	4
	0
	8

	11. 
	Chương 11: Trạm lắp ráp thông minh tích hợp IoT
	CLO1, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	12. 
	Chương 12: Tổng quan về hệ thống sản xuất bằng công nghệ đắp dần vật liệu
	CLO1, CLO2, CLO3
	3
	0
	6

	Tổng
	45
	0
	90



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Mở đầu
0. Định nghĩa tự động hóa
0. Phân loại các hệ thống tự động hóa
0. Khái niệm về CIM (sản xuất tích hợp máy tính)
0. Lý do phải tự động hóa
0. Các ý kiến chống và ủng hộ Tự động hóa
9. Các ý kiến chống lại tự động hóa
9. Các ý kiến ủng hộ Tự động hóa

Chương 2: Khái niệm cơ bản về hoạt động sản xuất chế tạo
2.1 Những loại hình sản xuất
2.2 Các chức năng chính của hoạt động sản xuất chế tạo
2.2.1 Các quá trình gia công
2.2.2 Lắp ráp
2.2.3 Vận chuyển và lưu trữ
2.2.4 Kiểm tra và thử nghiệm
2.2.5 Giám sát và điều hành sản xuất
2.3 Tổ chức và xử lý thông tin trong hoạt động sản xuất chế tạo
2.4 Phân loại mặt bằng sản xuất chế tạo
2.5 Mô tả toán học các hoạt động sản xuất
2.5.1 Thời gian chế tạo
2.5.2 Năng suất
2.5.3 Các thành phần của thời gian tích hợp
2.5.4 Năng lực sản xuất
2.5.5 Độ linh hoạt sản xuất
2.5.6 Mức độ sử dụng và mức độ sẵn sàng
2.5.7 Tồn kho trong quá trình sản xuất
2.6 Các chiến lược tự động hóa

Chương 3: Dây chuyển sản xuất tự động hóa
3.1 Những vấn đề chính về dây chuyền tự động
3.1.1 Các dạng dây chuyền tự động hóa
3.1.2 Các phương pháp vận chuyển chi tiết gia công
3.1.3 Bộ đệm
3.1.4 Các chức năng về điều khiển
3.2 Phân tích một dây chuyền tự động
3.2.1 Các thuật ngữ
3.2.2 Phân tích dây chuyền tự động không có bộ đệm
3.2.3 Dây chuyền bán tự động
3.3 Dây chuyền có bộ đệm
3.3.1 Các giới hạn về hiệu quả của bộ đệm
3.3.2 Phân tích dây chuyền hai công đoạn
3.4 Các hệ thống lắp ráp và vấn đề cân bằng dây chuyền
3.4.1 Các hệ thống lắp ráp
3.4.2 Vấn đề cần bằng chuyền trong dây chuyền lắp ráp bằng tay
3.4.2 Các phương pháp cân bằng dây chuyền

Chương 4: Hệ thống sản xuất điều khiển số
4.1 Khái niệm về điều khiển số
4.1.1 hệ tọa độ và các chuyển động
4.1.2 Các kiểu hệ thống điều khiển số
4.1.3 MCU và các bộ phận cơ bản
4.2 Ứng dụng điều khiển số trong gia công kim loại
4.3 Lập trình cho chi tiết
4.4 DNC, CNC, và AC (điều khiển thích nghi)

Chương 5: Ứng dụng Robot trong hệ thống sản xuất
5.1 Giới thiệu ứng dụng robot trong công nghiệp
5.2 Cấu trúc cơ khí và thông số đặc trưng của robot
5.3 Các hệ thống truyền động của robot
5.4 Hệ thống điều khiển chuyển động robot
5.5 Cảm biến
5.6 Lập trình cho robot
5.7 Các ứng dụng robot:
5.7.1 Bố trí mặt bằng cho robot vận hành
5.7.2 Cụm sản xuất dựa trên robot

Chương 6: Hệ thống vận chuyển và lưu trữ
6.1 Vai trò của hệ thống vận chuyển và lưu trữ
6.2 Phân tích hệ thống vận chuyển
6.3 Các nguyên lý cơ bản của hệ thống vận chuyển
6.4 Phân loại hệ thống vận chuyển
6.4.1 Các hệ thống bằng chuyền
6.4.2 Hệ thống xe tự hành AGV
6.5 Hệ thống nhà kho tự động

Chương 7: Nhóm công nghệ và tự động hóa linh hoạt
7.1 Công nghệ nhóm
7.1.1 Nhóm các chi tiết
7.1.2 Phân loại và mã hóa chi tiết
7.1.3 Phân tích dòng sản xuất
7.1.4 Thiết kế các đơn vị máy
7.1.5 Các lợi ích của công nghệ nhóm
7.2 Hệ thống sản xuất linh hoạt
7.2.1 Khái niệm FMS
7.2.2 Trạm hoạt động của FMS
7.2.3 Các hệ thống vận chuyển nguyên vật liệu và kho lưu trữ
7.2.4 Hệ thống điều khiển bằng máy tính
7.2.5 Thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt
7.2.6 Phương pháp phân tích hệ FMS
7.2.7 Các lợi ích của việc áp dụng hệ thống FMS

Chương 8: Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính CIM
8.1 Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính CAD
8.2 Sản xuất với sự hỗ trợ máy tính CAM
8.2.1 Lập kế hoạch sản xuất
8.2.2 Điều khiển sản xuất
8.3 hệ thống CAD/CAM
8.4 Sản xuất tích hợp máy tính CIM
8.5 Lập kế hoạch quá trình CAPP
8.5.1 Các hệ thống lập kế hoạch quá trình kiểu hồi phục
8.5.2 Các hệ thống CAPP tạo lập
8.5.3. hệ thống lập kế hoạch sản xuất tích hợp máy tính hóa
8.5.4 Lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu MRP
8.6 Lập kế hoạch nhu cầu năng lực sản xuất CRP
8.6.1 Vài trò của CRP
8.6.2 Cấu trúc của CRP
8.6.3 Hoạt động của hệ thống CRP
8.6.4 Điều chỉnh năng lực sản xuất
8.7 Điều khiển hoạt động sản xuất phân xưởng
8.7.1 Cấu trúc hệ thống SFC
8.7.2 Hoạt động hệ thống SFC
8.8 Mạng sensor và hệ thống điều khiển trong sản xuất

Chương 9: Nhà máy tự động thông minh trong tương lai
9.1 Các xu hướng trong sản xuất
9.2 Các nhà máy tự động hiện đại
9.2.1 Các hệ thống thông tin trong nhà máy tự động
9.2.2 Gia công và lắp ráp
9.2.3 Vận chuyển nguyên vật liệu
9.2.4 Các hệ thống kiểm tra
9.3 Các nhà máy tập trung

Chương 10: Tổng quan về hệ thống sản xuất thông minh tích hợp IoT
10.1 Khái niệm IoT
10.2 Các phương pháp sản xuất và các giới hạn
10.3 Ứng dụng IoT trong hệ thống sản xuất
10.4 Khái niệm hệ thống sản xuất IoT
10.5 Các đối tượng và giới hạn của hệ thống sản xuất IoT
10.6 Cấu trúc tổng thể của hệ thống sản xuất IoT
10.7 Khung tích hợp thông tin sản xuất thời gian thực
10.8 Mô tả các công nghệ cốt lõi của hệ thống sản xuất IoT

Chương 11: Trạm lắp ráp thông minh tích hợp IoT
11.1 Giới thiệu
11.2 Cấu trúc tổng thể của trạm lắp ráp thông minh tích hợp IoT
11.3 Giám sát và hướng dẫn sản xuất thời gian thực
11.4 Chia sẻ dữ liệu sản xuất thời gian thực
11.5 Lập kế hoạch sản xuất thời gian thực

Chương 12: Tổng quan về hệ thống sản xuất bằng công nghệ đắp dần vật liệu
12.1 Tổng quan về công nghệ đắp dần vật liệu
12.2 Quy trình của công nghệ đắp dần vật liệu
12.3 Vật liệu chế tạo và cách sử dụng
12.4 Các phần mềm ứng dụng trong công nghệ đắp dần
12.5 Cấu trúc và các thành phần của hệ thống
12.5.1 Khung máy
12.5.2 Bàn/đế in
12.5.3 Đầu in/đầu đùn
12.5.4 Động cơ
12.5.5 Hệ thống cấp phôi
12.5.6 Bộ cấp điện, bo mạch, phần mềm, thẻ nhớ, màn hình hiển thị
12.5.7 Cảm biến, công tắc hành trình
12.5.8 Hệ thống truyền động: đai, vít me, ổ bi…
12.5.9 Bảo trì

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản luật, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	40
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	
	Rubric I.1

	Bài tập chương 1 (tự luận viết)
	Tuần 2
	CLO1.1, CLO1.2, CLO2
	5
	Rubric II.1

	Bài tập chương 2 (tự luận viết)
	Tuần 4
	CLO2, CLO3
	5
	Rubric II.1

	Bài tập chương 3 (tự luận viết)
	Tuần 6
	CLO2, CLO3
	5
	Rubric II.1

	Bài tập chương 4 (tự luận viết)
	Tuần 8
	CLO2, CLO3, CLO4
	5
	Rubric II.1

	Bài tập chương 5 (tự luận viết)
	Tuần 10
	CLO2, CLO3, CLO4
	5
	Rubric II.1

	Bài tập chương 6 (tự luận viết)
	Tuần 12
	CLO2, CLO3, CLO4
	5
	Rubric II.1

	Bài tập chương 7 (tự luận viết)
	Tuần 14
	CLO2, CLO3, CLO4
	5
	Rubric II.1

	Bài tập chương 8 (tự luận viết)
	Tuần 15
	CLO2, CLO3, CLO4
	5
	Rubric II.1

	ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
	
	60
	

	Thi cuối kỳ

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2

	60
	Theo thang điểm của đề tiểu luận/Rubric I.6



8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
 [1] Mikell P. Groover, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing (5th Edition), Pearson; 2018.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] James A. Rehg, Henry W. Kraebber, Computer Integrated Manufacturing (3rd Edition), Pearson; 2004.
[2] Chee Kai Chua, Kah Fai Leong, 3D Printing And Additive Manufacturing: Principles And Applications - Fifth Edition Of Rapid Prototyping, WSPC, 2016.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần



Đào Thanh Liêm





83. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Điều khiển quá trình
Tên học phần (tiếng Anh): Process control
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102647		Mã tự quản: 03200602	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù 	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết		: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học		: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động (0101003072); Lập trình Matlab và ứng dụng (0101102632)
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐Trực tiếp ☐ Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Cơ sở điều khiển quá trình” nằm trong nhóm kiến thức chính chuyên sâu, đặc thù như Hệ thống sản xuất thông minh, Công nghệ thiết kế khuôn mẫu,…. Học phần này trang bị cho người học về lý thuyết điều khiển cơ bản bao gồm các chiến lược điều khiển; cấu trúc hồi tiếp, thuận tiếp và các cấu trúc điều khiển khác; thiết bị điều khiển quá trình và ứng dụng. Biểu diễn sơ đồ kết nối để điều khiển quá trình công nghiệp dựa trên lưu đồ P&ID cũng được giới thiệu. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kiến thức cơ sở và các tác vụ kỹ thuật để điều khiển quá trình.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1*
	CLO1.1
	Áp dụng các nguyên tắc và định luật về điều khiển để mô tả và mô hình hóa một quá trình sản xuất.
	C3

	
	
	CLO1.2
	Lựa chọn giải thuật điều khiển phù hợp cho một quá trình sản xuất tiêu biểu.
	C4

	PLO4
	CLO2
	Thực hiện thuần thục kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học trong điều khiển quá trình.
	P3

	PLO7
	 CLO3
	Áp dụng thành thạo các giải pháp công nghệ thông tin chuyên dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều khiển quá trình.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tựhọc

	1. 
	Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển quá trình 
	
	3
	0
	6

	2. 
	Chương 2: Sơ đồ công nghệ
	CLO1.1
	3
	0
	6

	3. 
	Chương 3: Mô hình hóa của quá trình
	CLO1.1
	9
	0
	18

	4. 
	Chương 4: Điều khiển phản hồi
	CLO1.2
	9
	0
	18

	5. 
	Chương 5: Các thành phần trong điều khiển quá trình 
	CLO1.1
	3
	0
	6

	6. 
	Chương 6: Phân tích thiết kế bộ điều khiển của một quá trình tiêu biểu
	CLO1.2, CLO2, CLO3
	9
	0
	18

	7. 
	Chương 7: Điều khiển truyền thẳng và tỉ lệ
	CLO1.2, CLO2, CLO3
	9
	0
	18

	Tổng
	45
	0
	90



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển quá trình 
1.1. Giới thiệu
1.2. Hệ thống điều khiển quá trình
1.3. Giới thiệu một số quá trình thông dụng 
Chương 2: Sơ đồ công nghệ
2.1. Các thành phần của sơ đồ công nghệ 
2.2. Sơ đồ P&ID
Chương 3: Mô hình hóa của quá trình hóa học
3.1. Giới thiệu
3.2. Phương pháp chung để mô hình hóa quá trình
3.3. Bậc tự do của quá trình
3.4. Mô hình hóa toán của một số quá trình
Chương 4: Điều khiển phản hồi
4.1. Giới thiệu
4.2. Bộ điều khiển đơn giản
4.3. Đặc tính của bộ điều khiển PID
4.4. Đáp ứng của bộ điều khiển phản hồi
4.5. Bộ điều khiển On-Off.
Chương 5: Các thành phần trong điều khiển quá trình 
5.1. Cảm biến
5.2. Cơ cấu chấp hành
5.3. Độ chính xác của thiết bị
Chương 6: Phân tích thiết kế bộ điều khiển của một quá trình tiêu biểu
6.1. Phân tích bậc tự do
6.2. Lựa chọn biến quá trình
6.3. Ứng dụng
Chương 7: Điều khiển truyền thẳng và tỉ lệ
7.1. Giới thiệu điều khiển truyền thẳng
7.2. Điều khiển tỉ lệ
7.3. Thiết kế bộ điều khiển truyền thẳng
7.4. Phối hợp bộ điều khiển truyền thẳng và phản hồi
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành 
nghề nghiệp

	
	
	CLO1.1,
CLO1.2
	CLO2
	CLO3
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tài liệu về điều khiển quá trình, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	Rubrics số I.1

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân
	Sau khi hoàn thành chương 4
	CLO1.1, CLO1.2
	20
	Rubrics số I.3

	Bài tập nhóm
Chủ đề: Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển PID cho một quá trình cho trước

	Sau khi hoàn thành chương 7
	CLO2, CLO3,
	20
	Rubrics số I.5.6

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1*, CLO2, 
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1] Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar and Duncan A. Mellichamp, Process Dynamic and Control. John Wiley & Sons, 2004.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] Hoàng Minh Sơn, Cơ sở điều khiển quá trình, NXB Bách khoa Hà Nội, 2009.
8.3. Phần mềm
MATLAB
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy và Kỹ thuật nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
-Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11.PHÊ DUYỆT
	☒Phê duyệt lần đầu           	☐Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt: 8/8/2024 	Ngày cập nhật:
	Trưởng khoa




PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần




TS. Lương Quốc Việt





83. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ SƯ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Thực tập kỹ sư
Tên học phần (tiếng Anh): Intership Progamme
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101101794		Mã tự quản: 03204004	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù 		Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử– Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 8(0,8)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết		: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 240 tiết
· Số giờ tự học		: 120 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Các học phần thuộc nhóm kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành chính bắt buộc;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒Trực tiếp ☐ Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn 
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khiennv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	9. 
	ThS. Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Thực tập kỹ sư” thuộc khối kiến thức chính chuyên sâu, đặc thù như học phần Hệ thống sản xuất thông minh, Lặp trình điều khiển rô bốt công nghiệp,…. Học phần này trang bị cho người học về kiến thức thực tế bao gồm cơ cấu tổ chức, an toàn lao động, và quy trình sản xuất của công ty nơi thực tập. Ngoài ra học phần này còn trang bị cho người học kiến thức thực tế khi tham gia cùng các kỹ sư thực hiện được các công việc như sửa chữa, vận hành, thiết kế một phần các yêu cầu trong hệ thống sản xuất.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Môtả CĐR(Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về cơ điện tử để phân tích nguyên lý các hệ thống cơ điện tử tại trong quá trình thực tập tại nhà máy.
	C3

	PLO4
	CLO2(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng tự học, nghiên cứu và khám phá các kiến thức và sự đổi mới, xây dựng kế hoạch nghiên cứu về các hệ thống cơ điện tử trong quá trình thực tập tại nhà máy.
	P3

	PLO5
	CLO3(*)
	Có khả năng hình thành phẩm chất cá nhân, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp (trung thực, chính trực, ý thức kỷ luật) trong quá trình thực tập tại nhà máy.
	A3

	PLO7
	CLO4(*)
	Thực hiện thành thạo kỹ năng truyền đạt và trao đổi thông tin bao gồm kỹ năng sử dụng ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn trong quá trình thực tập tại nhà máy.
	P4

	PLO8
	CLO5
	Phân tích được bối cảnh xã hội và doanh nghiệp, tự định hướng, áp dụng kiến thức để đưa ra kết luận chuyên môn, ý tưởng, giải pháp trong quá trình thực tập tại nhà máy
	R4

	PLO9
	CLO6
	Phân tích được bối cảnh xã hội và doanh nghiệp, áp dụng kiến thức để đưa ra kết luận chuyên môn về các hệ thống máy móc trong nhà máy sản xuất
	P4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1: Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	100
	50

	2. 
	Chương 2: Các nội dung công việc tại nơi thực tập
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	120
	60

	3. 
	Chương 3: Báo cáo thực tập
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	0
	20
	10

	Tổng
	0
	240
	120



5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.3 Tìm hiểu nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của Nhà máy
1.4 Tìm hiểu qui trình, tổ chức sản xuất và thiết bị máy móc dùng trong sản xuất
1.3 Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ và công việc của cán bộ kỹ thuật và công nhân điện tại nơi thực tập
Chương 2: Các nội dung công việc tại nơi thực tập
2.1 Tìm hiểu hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện, trang bị điện và tự động hóa... tại nơi thực tập
2.2 Tham gia các công việc về điện công nghiệp tại nơi thực tập như một nhân viên chuyên ng
2.3 Tìm hiểu hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy
2.4 Viết báo cáo thực tập
Chương 3: Báo cáo thực tập
3.1 Trình bày tổng quan về công ty nơi thực tập
3.2 Trình bày về các công việc mà sinh viên đã tham gia
3.3 Đề xuất các giải pháp thay thế/cải tiến trong nhà máy
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
thực hành 
nghề nghiệp

	
	
	CLO1
	CLO2
	CLO3,
CLO5
	CLO4,
CL06

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tài liệu về điều khiển quá trình, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản luật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP
	
	100
	

	BÁO CÁO THỰC TẬP
	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1,
	100
	Rubric IV.5


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
[1]. Nguyễn Đức Điển, Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Đức Dương, Tài liệu học tập Thực hành Kỹ thuật Robot, 2020. 
[2.]. Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Điển, Phạm Văn Huy, Hà Huy Giáp, Tài liệu học tập điều khiển logic khả trình PLC, 2019.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[2]. Trần Văn Hiếu, Thiết kế hệ thống mạng truyền thông công nghiệp với TIA PORTAL, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2018. 
8.3. Phần mềm
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứuvà các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này này được áp dụng cho chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ cơ điện tử, ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
-Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11.PHÊ DUYỆT
	☒Phê duyệt lần đầu           	☐Bản cập nhật lần thứ:
	Ngày phê duyệt: 8/8/2024 		Ngày cập nhật:
	Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng
	Chủ nhiệm học phần



TS. Lương Quốc Việt





84. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN KỸ SƯ
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Đồ án kỹ sư
Tên học phần (tiếng Anh): Engineering project
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102644	Mã tự quản: 03203593	
Thuộc khối kiến thức: Chuyên sâu đặc thù	Loại học phần: Bắt buộc
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa Công nghệ Cơ Khí
Số tín chỉ: 3 (0,3)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 00 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 90 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Khóa luận tốt nghiệp (0101100927)
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☒ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☐Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	TS. Đào Thanh Liêm
	liemdt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	Th.S Đinh Lê Cao Kỳ
	kydlc@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	PGS. TS Phạm Huy Hoàng
	hoangph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4. 
	TS. Lương Quốc Việt
	vietlq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5. 
	ThS. Lê Văn Nam
	namlv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	6. 
	ThS. Nguyễn Tấn Ken
	 kennt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	7. 
	TS. Huỳnh Ngọc Thái
	thaihn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	8. 
	ThS. Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	9. 
	TS. Nguyễn Văn Khiển
	khienvn@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần “Đồ án kỹ sư” giúp cho người học tổng hợp được các kiến thức chung để thiết kế hệ thống Cơ điện tử hoàn thiện, từ việc lên ý tưởng, lựa chọn phương pháp tính toán, thiết kế đến chế tạo mô hình và hoàn thiện một hệ thống cơ điện tử. Bên cạnh đó sinh viên trung thực trong học tập, ý thức tầm quan trọng của học phần, có khả năng làm việc độc lập, khả năng hợp tác làm việc nhóm để đạt được kết quả cao trong học tập và lao động.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO2
	CLO1(*)
	Tổng hợp kiến thức chuyên sâu để xác định vấn đề và đưa ra giải pháp để thiết kế, thi công thiết bị đạt yêu cầu được giao.
	C5

	PLO4
	CLO2(*)
	Thực hiện thuần thục kỹ năng tự nghiên cứu để tổng hợp kiến thức lý thuyết, phần mềm lập trình, các phương pháp lập trình để thiết kế các hệ thống cơ điện tử.
	P3

	PLO5
	CLO3(*)
	Hình thành được tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao
	A3

	PLO6
	CLO4(*)
	Thực hiện thuần thục khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm để hoàn thành sản phẩm và báo cáo
	P3

	PLO8
	CLO5(*)
	Phân tích được bối cảnh và nhu cầu của xã hội để chọn lựa và thực hiện giải pháp thiết kế, thi công phù hợp.
	R4


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Giao nhiệm vụ
	CLO1, CLO2
	0
	5
	10

	2. 
	Giới thiệu đề tài
	CLO1, CLO2
	0
	5
	10

	3. 
	Tổng quan giải pháp
	CLO2, CLO3, CLO5
	0
	10
	20

	4. 
	Thiết kế thí nghiệm, mô hình
	CLO3, CLO4
	0
	20
	40

	5. 
	Thi công thí nghiệm, mô hình
	CLO3, CLO4
	0
	40
	80

	6. 
	Đánh giá và viết báo cáo đồ án tốt nghiệp
	CLO4, CLO5
	0
	10
	20

	Tổng
	0
	90
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Giao nhiệm vụ
1.1. Thảo luận và hướng dẫn
1.2. Lựa chọn đề tài
1.3. Giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Chương 2: Giới thiệu đề tài
2.1. Tính cần thiết và ứng dụng của đề tài
2.2. Nhiệm vụ cần thực hiện
2.3. Phạm vi giới hạn của đồ án
2.4. Bố cục và thời gian thực hiện

Chương 3: Tổng quan giải pháp
3.1. Đề xuất giải pháp thực hiện
3.2. Lựa chọn phương án thiết kế
3.3. Xác định cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm

Chương 4: Thiết kế thí nghiệm, mô hình
4.1. Thiết kế quy trình các bước tiến hành
4.2. Tính toán và thiết kế cơ khí, lựa chọn linh kiện và thiết bị cơ khí
4.3. Xác lập các chức năng điều khiển, chọn thiết bị điện và điều khiển
4.4. Lập bảng tính giá thành vật liệu, ước lượng thời gian thi công

Chương 5: Thi công thí nghiệm, mô hình
5.1. Thi công và lắp ráp phần cơ khí
5.2. Thi công và lắp phần điện, điện tử điều khiển
5.3. Viết phần mềm điều khiển và giám sát
5.4. Chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm

Chương 6: Đánh giá và viết báo cáo đồ án tốt nghiệp
6.1. Phân tích và đánh giá kết quả về kỹ thuật
6.2. Xem xét các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường
6.3. Hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật như sơ đồ, bản vẽ và bảng thông số
6.4. Viết báo cáo đồ án tốt nghiệp

6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1

	CLO2, CLO3
	CLO4
	CLO5

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	
	x
	x
	x

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và thực hiện
	x
	x
	x
	x


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Đánh giá tham gia các buổi duyệt khóa luận
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	5
	Rubric I.1


	Đánh giá thái độ thực hiện 
	Suốt quá trình học
	CLO3
	5
	Rubric III.5

	Đánh giá thuyết trình
	Suốt quá trình học
	ClO1, CLO2
	15
	Rubric III.5

	Đánh giá quyển thuyết minh
	Suốt quá trình học
	CLO4, CLO5
	25
	Rubric III.5

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Bảo vệ đồ án

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	50
	Rubric III.5


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính:
 [1] Bộ môn Cơ Điện Tử, Hướng dẫn thực hiện đồ án kỹ sư, Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh (Lưu hành nội bộ).
8.2. Tài liệu tham khảo: 
[1] John R. Hackworth, Frederick D. Hackworth. Programmable Logic Controllers: Programming Methods and Applications, Pearson, 2018.
[2] Edward Hughes, Advanced PLC Programming, Newnes, 2018.
[3] Stamatios Manesis George Nikolakopoulos, Introduction to Industrial Automation, Taylor & Francis Group, 2008.
[4] Khaled Kamel, Eman Kamel, Programmable Logic Controllers (PLCs): Industrial Control, McGraw-Hill Education, 2018.
[5] Frederick G. Moritz, Electromechanical Motion Systems: Design and Simulation,  Wiley, 2014
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự tất cả các buổi báo cáo của giáo viên hướng dẫn; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp và hoạt động theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các nội dung theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn;
· Tham gia bảo vệ khóa luận.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử từ khóa 15DH, năm học 2024-2025.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.


11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 			               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng


	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành



PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

	Chủ nhiệm học phần



Ts. Đào Thanh Liêm





85. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN  NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
1. 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Năng lượng tái tạo	
Tên học phần (tiếng Anh): Renewable ennergy
Trình độ: Đại học
Mã học phần: 0101102624	Mã tự quản:	 03200568
Thuộc khối kiến thức: Giáo dục chuyên ngành	 Loại học phần: Bắt buộc/ Tự chọn
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt – Khoa CNCK
Số tín chỉ: 3 (3,0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: Không;
· Học phần học trước: Không;
· Học phần song hành: Không.
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp ☐Trực tuyến (online) ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Email
	Đơn vị công tác

	1. 
	T.S Mai Thành Đảm
	dammt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2. 
	Th.S Hoàng Trọng Trần Huy
	huyhtt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3. 
	Th.S Nguyễn Thị Út Hiền
	hienntu@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
   Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các dạng năng lượng tái tạo. Tính toán thiết kế hệ thống chuyển đổi năng lượng tái tạo thường gặp như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều, năng lượng nước… thành điện năng. Tính toán năng lượng sinh học từ nguồn sinh khối và sinh khí..
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                                  (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO 2
	CLO1 (*)
	CLO1.1
	Áp dụng kiến thức các nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng để sản xuất điện mà sự tác động đến môi trường là ít hơn so với nguồn năng lượng hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch, không phát sinh CO2 dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu, không phá hủy nguồn tài nguyên của trái đất, đem lại sự phát triển kinh tế bền vững cho tương lai.
	C3

	PLO 4 
	CLO2 (*)
	CLO2
	Thực hiện thành thạo kỹ năng tính toán năng lượng thu được trong các hệ thống năng lượng tái tạo để lựa chọn và thiết kế các hệ thống sao cho năng lượng thu được là tối ưu.
	P3

	PLO 6
	 CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
	P3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
	Tên chương/bài
	Chuẩn đầu ra của học phần

	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1 Tổng quan về năng lượng
1.1 Các hệ thống cung cấp năng lượng thông thường
1.2 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái tạo

	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	6
	0
	12

	2. 
	Chương 2 Năng lượng mặt trời
2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời
2.2 Lý thuyết cơ bản của quá trình nhiệt mặt trời
2.3 Tính toán lý thuyết năng lượng mặt trời
2.4 Tính toán các thiết bị biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt lượng
	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2, CLO3
	12
	0
	24

	3. 
	Chương 3 Năng lượng gió 
3.1 Tổng quan về năng lượng gió
3.2 Lý thuyết cơ bản của năng lượng gió
3.3 Tính các thiết bị biến đổi năng lượng gió thành động năng
3.4 Tính các thiết bị biến đổi năng lượng gió thành điện năng

	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	9
	0
	18

	4. 
	Chương 4 Thủy năng
4.1 Tổng quan về thủy năng
4.2 Lý thuyết cơ bản của thủy năng
4.3 Tính các thiết bị biến đổi thủy năng thành động năng
4.4 Tính các thiết bị biến đổi thủy năng thành điện năng

	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	9
	0
	18

	5. 
	Chương 5 Các dạng năng lượng tái tạo khác
5.1 Năng lượng địa nhiệt
5.2 Năng lượng sinh học
5.3 Năng lượng nhiệt đại dương 
5.4 Năng lượng sóng biển, thủy triều
5.5 Năng lượng nguyên tử

	CLO 1.2, CLO2, CLO3, CLO4
	9
	0
	18

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1 Tổng quan về năng lượng
1.1 Các hệ thống cung cấp năng lượng thông thường
1.2 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái tạo
Chương 2 Năng lượng mặt trời
2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời
2.2 Lý thuyết cơ bản của quá trình nhiệt mặt trời
2.3 Tính toán lý thuyết năng lượng mặt trời
2.4 Tính toán các thiết bị biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt lượng
Chương 3 Năng lượng gió 
3.1 Tổng quan về năng lượng gió
3.2 Lý thuyết cơ bản của năng lượng gió
3.3 Tính các thiết bị biến đổi năng lượng gió thành động năng
3.4 Tính các thiết bị biến đổi năng lượng gió thành điện năng
Chương 4 Thủy năng
4.1 Tổng quan về thủy năng
4.2 Lý thuyết cơ bản của thủy năng
4.3 Tính các thiết bị biến đổi thủy năng thành động năng
4.4 Tính các thiết bị biến đổi thủy năng thành điện năng
Chương 5 Các dạng năng lượng tái tạo khác
5.1 Năng lượng địa nhiệt
5.2 Năng lượng sinh học
5.3 Năng lượng nhiệt đại dương 
5.4 Năng lượng sóng biển, thủy triều
5.5 Năng lượng nguyên tử
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO 1.1,
CLO 1.2
	CLO2
	CLO 3
	CLO 4

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập cá nhân)
	Đọc tài liệu, phân tích, trình bày.
	x
	x
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	x

	Hướng dẫn người học tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn, đọc hiểu và kiểm tra kiến thức
	Tìm kiếm văn bản tiêu chuẩn kỹ thuật, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra
	x
	x
	
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Chuyên cần
	Suốt quá trình học
	Không đánh giá CĐR
	10
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 1,2,3,4,5
	CLO 1.1, CLO 1.2
	10
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập thuyết trình nhóm

	Suốt quá trình học
	CLO2, CLO3, 
CLO 4
	30
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1.1, CLO1.2, 
CLO 4
	
	Theo thang điểm của đề thi


8. NGUỒN HỌC LIỆU
8.1. Sách, giáo trình chính
[1] Renewable Energy: Technology, Economics and Environment,  Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese, 2007
8.2. Tài liệu tham khảo
[1] Renewable Energy, Bent Sorensen, Bent Srensen, 2007.
[2] The Solar Economy: Renewable Energy for a Sustainable Global Future, Hermann Scheer, 2004.
8.3. Phần mềm
Không
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết; 
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ cơ khí và Công nghệ nhiệt từ khóa 15DH, năm học 2024-2025; 
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;  
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
11. PHÊ DUYỆT  
	☒ Phê duyệt lần đầu                   	☐ Bản cập nhật lần thứ: 
	Ngày phê duyệt: 08/08/2024               Ngày cập nhật: 
	  Trưởng khoa




	Trưởng bộ môn/Trưởng ngành




	Chủ nhiệm học phần
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88. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ KHUÔN MẪU
1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên học phần (tiếng Việt): Công nghệ thiết kế khuôn mẫu
Tên học phần (tiếng Anh): Mold design technologies
Trình độ: Đai học
Mã học phần: 0101100925	Mã tự quản: 03200033
Thuộc khối kiến thức:  Kiến thức ngành chính chuyên sâu, đặc thù 
Loại học phần:  Bắt buộc	  
Đơn vị phụ trách: Bộ môn Công nghệ chế tạo máy - Khoa Công nghệ cơ khí
Số tín chỉ: 3(3, 0)
Phân bố thời gian:
· Số tiết lý thuyết	: 45 tiết
· Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH)	: 00 tiết
· Số giờ tự học	: 90 giờ	
Điều kiện tham gia học tập học phần: 
· Học phần tiên quyết: không
· Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật
· Học phần song hành: không
Hình thức giảng dạy: ☐ Trực tiếp  ☐Trực tuyến (online)     ☒Thay đổi theo HK 
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
	TT
[1]
	Họ và tên
[2]
	Email
[3]
	Đơn vị công tác
[4]

	1.
	ThS. Phan Hoàng Phụng
	phungph@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	2.
	PGS. TS. Lê Thể Truyền
	truyenlt@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	3.
	TS. Hồ Thị Mỹ Nữ
	nuhtm@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	4.
	ThS. Trần Quốc Nhiệm
	nhiemtq@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT

	5
	ThS. Huỳnh Văn Nam
	namhv@huit.edu.vn
	Khoa CNCK – HUIT


3. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Công nghệ thiết kế khuôn mẫu thuộc kiến thức ngành chính chuyên sâu, đặc thù, là học phần mở rộng các kiến thức liên quan đến nhóm công nghệ chế tạo, công nghệ CAD/CAM/CNC, …Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về công nghệ vật liệu nhựa, kết cấu của một số loại khuôn ép phun cơ bản và quy trình thiết kế khuôn nhựa. Bên cạnh đó, học phần này cũng trang bị cho người học các kỹ năng phân tích chọn loại kết cấu khuôn mẫu phù hợp với từng loại sản phẩm; kỹ năng thiết kế kết cấu khuôn phù hợp cho từng loại sản phẩm nhựa. 
4.  CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN
Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần như sau:
	CĐR của CTĐT
[1]
	CĐR học phần
[2]
	Mô tả CĐR                                                (Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng)
[3]
	Mức độ năng lực
[4]

	PLO1
	CLO1
	Áp dụng các kiến thức để giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực khuôn mẫu
	C3

	PLO2
	
CLO2
	Áp dụng được công cụ phù hợp (lý thuyết, phần mềm, công cụ tính toán…) để giải quyết vấn đề về tính toán, thiết kế khuôn mẫu nhựa
	C3

	PLO3
	CLO3
	Thực hiện thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu để giải quyết các bài toán thiết kế khuôn
	P4

	PLO 6
	 CLO4
	Thực hiện thuần thục kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
	P3



5. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
5.1. Phân bố thời gian tổng quát
	STT
[1]
	Tên chương/bài
[2]
	Chuẩn đầu ra của học phần [3]
	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]

	
	
	
	Lý thuyết
	TN/TH
	Tự học

	1. 
	Chương 1. Giới thiệu công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu
	CLO1
	04
	0
	08

	2. 
	Chương 2. Kết cấu khuôn mẫu nhựa
	CLO1, CLO2
	04
	0
	08

	3. 
	Chương 3. Thiết kế khuôn ép phun
	CLO1, CLO2, CLO3
	13
	0
	26

	4. 
	Chương 4. Khuôn ép phun cho sản phẩm slide
	CLO1, CLO2, CLO3
	06
	0
	12

	5. 
	Chương 5. Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren
	CLO1, CLO2, CLO3
	04
	0
	08

	6. 
	Chương 6: Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm
	CLO1, CLO2, CLO3
	02
	0
	04

	7. 
	Chương 7. Bảo dưỡng khuôn
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	02
	0
	04

	8. 
	Chương 8. Ứng dụng Creo trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu
	CLO1, CLO4
	10
	0
	20

	Tổng
	45
	0
	90


5.2. Nội dung chi tiết 
Chương 1. Giới thiệu công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu
1.1. Sản phẩm nhựa và nhu cầu thực tế
1.2. Đặc điểm và ứng dụng của một số loại nhựa thường dùng trong khuôn mẫu
1.3. Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu
1.3.1. Công nghệ đùn
1.3.2. Công nghệ thổi
1.3.3. Công nghệ ép phun
1.4. Máy ép phun
1.4.1. Các kiến thức cơ bản của máy ép phun
1.4.2. Chu kỳ ép phun
1.5. Quy trình thiết kế khuôn mẫu nhựa
Chương 2. Kết cấu khuôn mẫu nhựa
2.1. Kết cấu cơ bản của bộ khuôn ép phun
2.2. Khuôn 2 tấm
2.2. Khuôn 3 tấm
2.2. Khuôn có kênh dẫn nóng
Chương 3. Thiết kế khuôn ép phun
3.1. Các vấn đề cần quan tâm khi thiết kế.
3.2. Chọn loại khuôn cho thiết kế
3.3. Tính giá thành khuôn
3.4. Thiết kế lòng khuôn
3.5. Thiết kế hệ thống dẫn nhựa
3.5.1. Cuốn phun (Sprue)
3.5.2. Các kênh dẫn (runner)
3.5.2.1. Kênh dẫn nguội
3.5.2.2. Kênh dẫn nóng
3.5.3. Miệng phun cho kênh dẫn nguội
3.5.3.1. Phân loại miệng phun
3.5.3.2. Các loại miệng phun cắt bằng tay
3.5.3.3. Miệng phun tự cắt
3.5.3.4. Lời khuyên cho thiết kế miệng phun trong hệ thống kênh dẫn nguội
3.6. Hệ thống dẫn hướng
3.6.1. Chốt dẫn hướng
3.6.2. Bạc dẫn hướng
3.7. Hệ thống làm nguội
3.7.1. Các phương pháp làm nguội
3.7.2. Thiết kế hệ thống kênh làm nguội
3.7.3. Thời gian làm nguội
3.8. Hệ thống gia nhiệt
3.8.1. Các phương pháp gia nhiệt
3.8.2. Các chi tiết dùng trong hệ thống
3.9. Hệ thống thoát khí
3.9.1. Thiết kế rãnh thoát khí trên mặt phân
3. 9.2. Mặt mài trên ty lói
3.10. Hệ thống đẩy
3.10.1. Các loại hệ thống đẩy thường dùng
3.10.2 Điều khiển tấm đẩy
3.10.3. Các hệ thống đẩy đặt biệt
3.10.4. Một số điều cần lưu ý khi thiết kế hệ thống đẩy
3.11. Hệ thống hồi
3.11.1 .Hệ thống hồi dung chốt hồi
3.11.2. Hệ thống hồi dung chốt khuỷu
3.12. Đánh bóng khuôn
Chương 4. Khuôn ép phun cho sản phẩm slide 
4.1. Kết cấu khuôn Slide
4.2. Hệ thống lõi mặt bên
4.2.1. Các kết cấu lõi mặt bên nhờ hướng mở khuôn
4.2.2. Tháo mặt bên bằng xylanh-pitông 
Chương 5: Khuôn ép phun cho sản phẩm có ren
5.1. Những điều cần lưu ý khi thiết kế sản phẩm có ren
5.2. Khuôn cho sản phẩm có ren trong
5.3. Khuôn cho sản phẩm có ren ngoài
Chương 6: Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm
6.1 Lỗ khí
6.2 Sản phẩm bị giòn
6.3 Các đốm cháy
6.4 Vết rạng nứt
6.5 Chốc bề mặt
6.6 Sản phẩm bị hụt
6.7 Sản phẩm bị đổi màu
6.8 Mắt cá
6.9 Ba via
6.10 Vết dòng chảy
6.11 Sản phẩm không được điền đầy hoàn toàn
6.12 Lớp lõm và lỗ trống
6.13 Sản phẩm bị cong vênh
6.14 Sự tạo đuôi
6.15 Đường hàn hay đường nối
Chương 7. Bảo dưỡng khuôn
7.1. Mục đích bảo dưỡng
7.2. Bảo dưỡng trong quá trình lắp đặt khuôn
7.3. Bảo dưỡng trong quá trình khuôn đang hoạt động
7.4. Bảo dưỡng trong qúa trình lưu trử
7.5. Một số hóa chất dùng trong bảo vệ khuôn
Chương 8: Thiết kế khuôn trong phần mềm Creo
8.1. Trình tự thiết kế khuôn trong Creo
8.2. Ứng dụng
6. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học tập
	Nhóm CĐR của học phần

	
	
	Kiến thức
	Kỹ năng cá nhân
	Kỹ năng tương tác/nhóm
	Năng lực
 thực hành nghề nghiệp

	
	
	CLO1
CLO2
	CLO3
	CLO4
	

	Thuyết trình
	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Minh họa
	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi
	x
	
	
	

	Vấn đáp
	Vấn đáp
	x
	
	
	

	Bài tập tình huống 
(bài tập nhóm)
	Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, trình bày.
	
	x
	x
	

	Hướng dẫn người học ứng dụng phần mềm chuyên ngành  trong thiết kế khuôn ép phun
	Ứng dụng phần mềm chuyên ngành để thiết kế khuôn ép phun
	x
	x
	x
	


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
· Thang điểm đánh giá: 10/10
· Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:
	Hoạt động đánh giá
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra 
	Tỉ lệ
(%)
	Thang điểm/ Rubrics

	QUÁ TRÌNH
	
	50
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Bài tập cá nhân 
	Sau khi hoàn thành chương 3
	CLO1, CLO2
	25
	Theo thang điểm của câu hỏi

	Bài tập nhóm 
Ứng dụng phần mềm máy tính trong thiết kế khuôn ép phun
	Sau khi hoàn thành chương 5
	CLO2,CLO3,CLO4
	25
	Theo thang điểm của đề bài

	THI CUỐI KỲ
	
	50
	

	Thi tự luận

	Sau khi kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, CLO3

	
	Theo thang điểm của đề thi
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1. David O.Kazmer (2016). – Injection Mold Design Engineering- Hanser Publications; 2 edition. 
1. 8.3. Phần mềm
[1] Creo
9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN
Người học có nhiệm vụ:
· Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết
· Chủ động lên kế hoạch học tập:
+  Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
· Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm; 
· Chủ động hoàn thành đầy đủ, trung thực các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
· Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối kỳ.
10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
1. Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ chế tạo máy, từ khoá 15DH, năm học 2024-2025; 
· Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
· Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
· Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.
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46. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO KỸ SƯ	481
47. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP	487
48. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI SẢN PHẨM	488
49. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG	490
50. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ROBOT CÔNG NGHIỆP	497
51. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MATLAB VÀ ỨNG DỤNG	504
52. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN	511
53. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CƠ ĐIỆN TỬ	519
54. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ CNC	525
55. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH CAD/CAM	532
56. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH CNC	540
57. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ANH VĂN CÁC CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ	541
58. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 1	546
59. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 2	551
60. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG	556
61. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN	562
62. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC HÀNH THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN	567
63. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP	572
64. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP	578
65. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH (PLC)	584
66. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ ĐIỆN TỬ	591
67. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ	597
68. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT	602
69. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CƠ LƯU CHẤT	611
70. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VẬT LIỆU KỸ THUẬT	618
71. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRONG MÁY CÔNG NGHIỆP	626
72. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ MẠNG NORON NHÂN TẠO	633
73. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT	638
74. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM	645
75. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PLC NÂNG CAO 1	653
76. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO	661
77. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CƠ ĐIỆN TỬ NÂNG CAO	668
78. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP	675
79. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG	682
80. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN CÁC HỆ THỐNG SERVO	689
81. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỆ THỐNG SẢN XUẤT THÔNG MINH	697
82. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH	705
83. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ SƯ	710
84. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN KỸ SƯ	715
85. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO	721
86. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CƠ ĐIỆN TỬ	722
87. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP	727
88. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ KHUÔN MẪU	745
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